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LỜI DẪN 


Bộ sách (nếu іп đủ) này có thể xem như là một Toàn tập Đào 
Trinh Nhất (1900-1951) một nhà văn, một học giả, một “nhà bảo số 
một `” của làng văn, làng bào Liệt Nam hiện đại. 

Trong văn học Liệt Nam hiện đại rất it nhà nghiên cứu giới 
thiệu nhà văn họ Đào đến với độc giả trong và ngoài nước; duy nhất 
chi có Ий Ngoc Phan - trong Nhà vän hiện dai — có giới thiệu, phê 
bình một số tác phẩm Đào Trinh Nhất, nhưng cũng rất sơ lược (vì 
sách của ông Vü in từ năm 1942). 


Từ năm 1945 đến nay (2010) cũng không có nhà biên khảo nào 
nhắc dên Dao Trinh Nhat, tuy nẵng дпр là một nhà văn da dạng, đa 
điện có số tác phàm đảng kë, cả về số lượng lan chất lượng. 


Nhận thấy sự hụt hãng, thiểu vắng này, chúng tôi đã gia công 
sưu tâm, và khai thác các tác phẩm Đào Trinh Nhất từ các tủ sách 
gia đình cũng như các thư viện — Sài Gòn [cü] — dé viết nên bộ sách 
có tên Văn học Miệt Nam nơi miền đất mới (hơn 5000 trang khổ 
16x24cm) NXB Lăn học, 2007, trong đó có mục từ Đào Trinh Nhất. 
Nhưng với mục từ vừa dän, chúng tôi уйп chưa nói lên được tham 
vọng cá nhân khi dë cập đến thân thể, sự nghiệp văn hóa của học giả 
Đào Trinh Nhất trong tién trình văn học Liệt Nam. Do vậy, lần này, 
chung tôi đọc, phân tích, nghiên cứu lại toàn bộ tác phẩm Đào Trinh 
Nhất, từ văn biên khảo lịch sử, xã hội, triết học... đến dịch thuật, 
sảng tác văn chương, bảo chỉ của nhà văn họ Рао. Từ dó, chúng tài 
пау ra y định viết chỉ tiết về đời văn cũng như sự nghiệp văn học của 
ông. Sự nghiệp văn học йу khởi đi từ nghề làm báo, viết văn trong 
30 năm та ông có mặt trên trưởng văn trận bút Liệt Nam. Chinh 


với thành quả đó, trên diễn đàn văn hóa Liệt Nam, các nhà văn, nhà 
báo đều nhất trí xưng tụng опе, nao la “nha bao số một”, là “ngồi 
sao Бас đầu của làng bào Liệt Nam hiện đại”, “một tài tử có đặc tải 
đóng được rất nhiều vai khác hẳn nhau trên sân khẩu ”... Từ những 
dự luận và ý niệm vừa аап, chúng tôi nảy ға ý đặt cho nhan đề cuốn 
sách có trên tay hạn đọc: Рао Trình Nhất - Nhà văn, nhà bảo bực 
йу та сас уап thi sĩ dan anh, đồng thoi da vinh danh опе. 


Với số tác phẩm của ông, chúng tôi sưu tâm được 20/22 сидп 
từ máy chục năm nay; như vậy cũng xem như tạm đủ, co thể in 
một Toàn tập Đào Trinh Nhất. Tuy nhiên, hiện nay giả giấy trên thị 
trường tăng đột biển, nên nhà xuất bản nào cũng khó kham với số 
giấy іп. Do vậy, chúng tôi chọn in một phần nhỏ, khoảng 500-600 
trang. Phần còn lại xin Chữ mot dip thuận пеп! 

Hoan thành được Бо sách này, chúng tôi xin ngỏ lời chân thanh 
cảm ơn các thân hữu đã sốt säng giúp đỡ chúng tôi trong việc sưu 
tám tài liệu liên guan đến tác phẩm Đào Trinh Nhất, trong do có các 
vị: anh Hoang Minh (người chơi sách си), tac gia Thiện Мос Lan 
(Đình Cong Thanh) йа gdi tạng chung tõi vai tải liệu về nhà văn, 
học giả Đào Trinh Nhất cùng một vài bản photo sách của ông Đào. 
Nhất là ông bà Bác sĩ Đào Quốc Anh trưởng nam cụ Đào Trinh Nhất 
da cung cáp cho một só tư liệu và hình ảnh ота dinh; đồng thoi cha 
phép chúng tôi sử dụng các tu liệu йу để gởi đến đậc giả xa gần. 

Bản thảo sách vừa hoàn tất thì tác giả (NOT) bị bệnh nặng nên 
không thể đọc lại các chỉ tiết; do đó sách khó tránh khỏi một số sai 
sót, tác giả mong các học giả đàn anh, bạn đọc hạ có chỉ giáo. Tác 
gia xin “nghiếng tại nghe йау”. 

Nguyễn Q. Thắng (Р.Т) 
Sài Gòn hạ chí Canh dân, 2010 
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CHƯƠNG I 


TIÉU TRUYỆN VĂN НОС 
VÀ THƯ TỊCH 


Trước khi tìm hiểu nhà báo bực thầy Đào Trinh Nhất của làng 
báo Việt Nam trước và sau thế chiến II, tưởng chúng ta cần biết qua 
cuộc đời và sự nghiệp ông trên diễn đàn văn học, báo chí Việt Nam 
vào thời cận đại. 


l- Tiểu truyện 


Đào Trinh Nhất (1900-1951): Nhà văn, Кі già, học giả, con 
trai Hoàng giáp Đào Nguyên Phó. Ông là một nhà báo nỗi tiếng thời 
cận đại, tự Quán Chi“, với råt nhiều bút hiệu: Tinh Vê, Vô Nhị, Nam 
Chúc, Hồng Phong, Hậu Đình, Vân Anh, Trường Thiệt, Liên Nạp, 
Anh Đào, Trương Lăn Thu, Doãn Chu, XYZ... Ông sinh ở Thuận 
Hóa (Huế) nguyên quán xã Thượng Phán, huyện Quỳnh Côi, tỉnh 
Thái Bình, sống và làm việc ở Hà Nội, Sài Gòn cho đến ngày qua 
đời (1951). 


Trong 30 năm làm báo và viết văn ông từng làm chủ bút, đã 
viết ở các báo: Thực nghiệp dân báo, Hữu Thanh, Trung Hòa nhật 
báo, Thân Chung, Đuốc Nhà Nam, Phụ nữ Tân văn, Mai, Trung Bắc 
chủ nhật, Саі Tạo... là những tờ báo nôi tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn 
trước năm 1945 (thời Pháp thuộc). Ông cũng đã viết nhiều tác phẩm 
về lịch sử, triết học... 


Thưở nhỏ ông học vỡ lòng tại nhà, bắt đầu vào chương trình 
(1) Quán Chỉ: tên tự của ông là chữ rút gọn từ câu trong sách Luận ngữ lời của 
Không tử nói với các môn sinh “ngộ đạo nhất di quản chi” (đạo của thầy thu về 
một môi) 
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tiêu học ông là môn sinh của trường Đông Kinh nghĩa thục ở phỗ 
Hàng Đảo Hà Nội. Trường do các chiên sĩ phong trào Duy tân lập ra 
ở На Nội do gợi y của nhà yêu nước Phan C hầu Trình (1572-1926) 
vả các thân sĩ đất Thăng Long. Trường do chí sĩ Lương Văn Can 
(1854-1927) làm Thục trưởng, Nguyễn Quyên (1869-1941) làm 
(mam học cùng các vị Duong Ва Trac (1584-1944) Hoàng Tăng Bì 
(1883-1939) Vũ Hoành (1873-1946), Lễ Đại (1875-1951)... là các 
sáng lập viên và cũng là ban giảng huấn. 

Năm 1908 Trường bị đóng cửa, Рао Trinh Nhất về học tại 
trường Tiêu học của Quan đốc học Nguyên Đình Tuân ở Phúc Yên 
trong năm 1909. 

Thân phụ Đảo Trinh Nhất là Hoàng giáp Đảo Nguyên Phó 
(1861-1907) cụ là một nhà cải cách duy tần, nhưng những năm 
1906, 1907 sức khoe ống đã yếu уа bị thuốc phiện hành. Trong một 
lan đảm đạo củng các vị sảng lập Trưởng Đồng Kinh nghĩa thục, cụ 
Đảo Nguyễn Phà ngậm пеш tầm sự củng các bạn: 

“Ai cũng biết duy tân, sao tôi còn thủ cuu, chăng khiếp nhược 
lãm tư? 

Rôi cụ đập bàn đèn. Thuộc phiện hành cụ dù, cụ đau бт cả 
thang. Nhiễu người ái ngại cho cụ, khuyên cụ hút lại, cụ giận: 

-Tử sinh hữu mạng. Con đĩ phủ dung làm ma bắt tôi sao? 


Nging một chút, cụ rau rau nét mặt, giong rät cảm động: 


-Tôi chỉ vi lúc nhỏ đậu sớm!) , nên đầm ra chơi bởi hút xách, 
rượu chè đủ tật. Со nhãn по: “Thiëu тёп cao khoa, nhất båt hạnh 
da” thật đúng vậy. 


Cụ nghi dé lây hơi — lúc đó cụ đau nặng, bạn bẻ tới thăm đông 
— rồi cụ nhìn cụ Lương Văn Can tiếp: 


(1) Cụ Đảo Nguyễn Phỗ mới 17 tui đậu cử nhãn, người nhà phải оди ào thung lên 
cho khỏi quét đất, sau cụ đậu Binh nguyên năm 1898. 

(2) Nhỏ tuổi đậu cao là điểu bất hạnh, lời của Trình Y Xuyên đời Tông chén trong 
cuỗn Lá thị Đồng mông huẳn 
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-Cac ông găng hô hào bỏ được 101 học cử nghiện а, уа йр 
thanh miền xuàt dương du học, sau rät ích quốc. Тес răng tôi già гот 
không thay được прау thành công. 


Nói xong cụ ôm mặt khóc, cụ Lương cũng sa lệ - Một lát sau, 
cụ lại hôn hën дап dò cụ Lương: 


-Tôi còn thăng nhỏ này — cụ chỉ Đảo Trinh Nhất — tư chất 
nó cũng được, xin ông chỉ бао ришт nó cho tôi. Do đó, Рао Trinh 
Nhất thành một học sinh của trường уа sau cưới một người cháu cụ 
Lương”.t) 


Về các bút danh của Đảo Trinh Nhất, kí dưới mỗi bài bảo đều 
phù hợp với nội dung từng bài như Hau Ðinh, Tinh Ve, Kiến Nạn, 
Nam Chuc, Anh Рао... các bút danh пау thường là muc Сан chuyện 
hang ngày. Còn những vụ việc quan trọng ông mi kỉ tên thật: Đảo 
Trinh Nhất. 


“Hậu Ріпа” ngụ ý là kẻ đến sau, nồi chí “Lan Đình” lại còn ап 
một y rõ rệt da phát tiết trong hai cầu thơ: 


Thương nữ bất tri vong quốc hận, 
Cach giang do xương Наи Dinh Hoa 
Саі nghệ сат bút đã được một văn sĩ Pháp mệnh danh là nghề 
“làm đĩ”. Vậy thì kẻ viết báo dưới thời thực dân áp bức, cũng chẳng 
hơn gì cô “thương nữ”. Ау та vẫn сїт phải viết, chăng khác nào 
nàng ca kỹ “chăng biết hận nước mà cứ đứng bên sông ca mãi khúc 
“Наи Đình Hoa”. 


Ta suy nghĩ Һау cải hay của bút hiệu и buôn ау. Lại nữa, trong 
lúc viên thủ lãnh thuộc địa Nam kỳ nỗi giận đuổi Bùi Thé Mỹ về 
Hué, thi ký giả họ Đảo chăng lo gi có kẻ “thọc mét” sẽ cắt nghĩa bút 
hiệu của ông với “quan Һау” chúng vả có thé làm cho ông cuón gói 
ra На Nội sớm. 


(1) Theo Nguyễn Hiến Lê, Đồng Kinh nghĩa thục, NXB Lá Bỗi, 1968, Sài Gòn 
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Mặc kệ! Hàng ngày Đào Trinh Nhất vẫn phải са hát và tạm 
quên cái hon nước mát. 

Khi mới xuất thân trong làng báo Bắc На, năm 1921 ông viết 
cho “Тис Nghiệp Dan Bao” họ Рао đã ky bút hiệu “Tinh Vë ” cũng 
hàm xúc một dụng y như bút hiệu “Hau Định `. 

“Tĩnh Vệ” khêu gợi trong đầu óc người đọc cải ý nghĩa một 
người dän mất nước, mang nặng một mỗi căm hờn. Chim Tĩnh Vë 1а 
hàn con gái Viêm Dé bị chết đuôi oan dưới biển, quyết tâm tha đá để 
lắp biển báo thù. Còn Иёп Nạp 1а пот lài chữ Việt Nam, Nam Chuc 
là dịch nghĩa Duóc Nhà Nam. 


Vỗn lại là соп của một nha túc nho Cách mang, cụ Рао Nguyễn 
Phố đã со tên tuổi trong vụ “Đồng Kinh nghĩa thục” Рао Trình Nhất 
lầy bút hiệu “linh Fe” trong thời thực дап cùng là một sự dụng y. 

Đó cüng là cái khi tiết chung của con người ky gia không quền 
được nước. 


Ngoài ra, опе соп một bút danh khác nữa là Уап Anh với пеп 
du kí về Côn Đảo. Ông Đảo Trinh Nhất chủ bút báo Phu nữ tân văn. 
Ông đã đem hết tải, trí дё phục vụ tờ báo, gây cho báo một tiéng tăm 
lớn mà không cần cho độc giả biết tới sự đóng góp sóng gió của cá 
nhan minh. 

Sau khi lrường Đồng Kinh nghĩa thục bị đông cửa (1908) 
Đảo Trinh Nhất về học tại một Trường Tiêu học Pháp Việt ở Phúc 
Yên. Sau đó vào Huế học trường Quốc tử giám (vỉ là con quan triều 
Nguyễn). Từ năm 1921-1925 ông viết báo Ийи Thanh, Thực nghiệp 
аап bao, France-lndochine, ở Hà Nội. Ngày 14-11-1925 tới Sài Gòn 
làm thư Ку tại Chez Phan Châu Trình, số 5 Catinat. 


Năm 1926, ở Sài Gòn ông tìm cách sang Pháp băng cách xin 
làm bôi tàu chạy đường Sài Gòn - Marseille đến Paris tìm trường 
học về nghề báo. Năm 1926 ông theo học với tính cách “bảng thính 
viên ” tại một trường về báo chí ở đường Sorbone ,Paris (chứ không 
phải trường Đại học 5orbonne). Thời gian ở Phản ông cộng tác với 
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Nguyễn Thế Truyền viết báo Liệt Nam hôn. Năm 1929-1930 ông 
trở về Sài Gòn tiếp tục làm nghề báo. Tại đây ông cộng tác với các 
báo Công Luận, Thân Chung, Đuốc Nhà Nam, Liệt Nam, Phụ nữ tân 
vấn, chủ nhiệm tuân báo Mai... Và chính ông là người đã mở ra một 
ki nguyên làm báo Xuân với tờ Đuốc Nhà Nam. 

Thân phụ ông là Hoàng giáp Đào Nguyên Phó như đã viết ở 
trên, đậu Hoàng giáp năm 1898, lúc đã 37 tuổi, thụ chức Hàn lâm 
viện thừa chỉ. Ông giữ chức này chỉ hơn một пат, rôi từ chức ra На 
Nội làm báo Đăng Cổ từng báo, năm 1905 ông làm chủ bút tạp chí 
Đại Liệt tân báo cũng ở Hà Nội. 

Từ năm 1929 Đào Trinh Nhất định cư ở Sài Gòn và làm báo tại 
đây. Sau khi giữ chức chủ bút nhật báo Viêt Nam của ông Nguyễn 
Phan Long (1889-1960), tiếp theo ông làm chủ bút tuần báo Phu nữ 
Tân văn của ông bà Nguyễn Đức Nhuận (1900-1968) bà Nhuận nhũ 
danh Cao Thị Khanh (1900-1962). 

Tại Sài боп vào các năm 1930, 1932... làng báo tại dày có 
nhóm “mn đại ” (tức bón nhà báo lớn xuất sàc). Dó là các ông Phan 
Khối (1887-1959), Diệp Văn Ky (1895-1945), Bui Thể Mỹ (1904- 
1943) và Đào Trinh Nhất (1900-1951) mà giới báo chí xem các ông 
là “bậc thầy” của làng báo Nam Ki. 

Tại tòa soạn báo Phu nữ Tân văn ông giữ chức chủ bút trông 
пот bài vớ”), (1929) trong khi đó ông làm chủ báo điều hành tuân 
báo Mai do ông đứng tên Quản nhiệm vào năm 1936. 

Tuần báo Phụ nữ Tân văn là nơi tập trung nhiều cây bút sáng 
giá của toàn quốc, cùng hội tụ nơi tòa soạn tuần báo này, như Trịnh 
Đình Thảo (1901-1986), Hỗ Biêu Chánh (1885-1958), Bùi Thé Mĩ 
(1904-1943), Tản Đà (1888-1939), Thiếu Sơn (1908-1978), Phan 
Văn Hùm (1902-1946), Sào Nam (1867-1940), Nguyễn Thị Kiêm 
(1914-...), Phương Lan Bùi Thé Mi... nhất là Phan Khôi (1887- 
1959) và Đào Trinh Nhất (1900-1951). 


(1) Số 1 Phụ nữ Tân văn ra ngày 2-5-1929, tòa soạn đặt tại số 42 đại lộ Catinat, Sài Gòn 
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Đến năm 1932, Đảo Trinh Nhất bị một nhóm người vô danh vu 
cáo về hai vụt: 

I- Hăm dọa tên khách trú ở chợ Thầy Phó (Long An) 

2- Gởi thơ tông tiên cho một cô thiểu nữ giàu có ở Trả Ôn (Сап 
Thơ) nhưng cả hai đều đo bọn хаи vu cáo ông, ra tòa ông được trắng 
ап và được tha bóng. 

Sau vụ vu không trên (năm 1933) ông Đảo không còn cộng tác 
với từ Phu nữ Tan уап, ong Phan Văn Нот thay ông рїї chân chủ 
bút PNTV. Đến đầu năm 1933 ông sang tiếp sức cho ông LS Phan 
Văn Thiết (1902-1987) báo Tán Vän, sau đó ông (ĐTN) cộng tác 
với tờ Việt Nam, Đuốc Nhà Nam của GS Nguyễn Phan Long. 

Năm 1936 Đảo Trinh Nhất chủ trương, điều hành tuần báo Mai 
(đã viết ở trên) thi đến сибі năm 1939, ông Đảo lại bị một tai nạn 
nữa. Lần nảy ông bị thực dân Pháp [ở Nam Ki] lây lí do tình hình 





(1) Theo một số vị cao niên hồi dó ở Sài Соп, nhãn Đảo Trinh Nhất có cuỗn sách nhan 
đề: Thể lực khách trú và уап để di dân Nam ki, NXB Thụy Ki, 1924, На Nội. Nội 
dung sách, tác giả vạch trần thé lực kinh tế vả thủ đoạn của khách trú lũng đoạn kinh 
të Việt Nam. Sách bị gian thương Hoa kiểu thu mua tiêu hủy. Lån nảy (1932) họ tó 
chức vụ vu không nhằm hạ uy tín Đảo Trinh Nhất, nhưng déu thất bại. 

(2) Phan Văn Thiết (1902-1987) Luật sư, відо sư luật học, bút danh Thãn Việt, quê 
làng My Trà, huyện Сао Lãnh (nay thuộc tỉnh Đông Tháp), thuở trẻ Опр du học 
Рһар dó cử nhãn Luật, luật sư. Tại Sài Gòn ông từng làm chủ bút hai tuân bào Tän 
Fän và Thể giới Tân văn nỗi їїёпө ë Sài Gòn trước năm 1945. 

Những năm 50 ông làm chánh ап một tỏa ап ở miễn Tây Nam bà, sau năm 1960 
опе рит chức chánh ап tòa ап Lao động 5а1 Соп, và giáo su tại Dai học Luật khoa 
Huế (1958-1975). 

Sauk hi vë hưu, ông sóng trọn tuổi trời tai Sài Gòn, đến ngày 10-10-1987 ông 
mắt, thọ 85 tui, các tác phẩm của ông: 
-Nam thi hiển tuyen 
- Пап luật tu trt, 
- Hinh [udt tu tri 
- Сас tranh tụng vë dàn sự 
- Kiểu mẫu văn khë 
- Hü tích chỉ nam 
- Phụ nữ Liệt Nam trước Phản luật, 
- Phán luật thực hành, 
- Nhân viên công lực сат nang... 
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chiến tranh thế giới lần thứ I sắp хау ra. Với lí do ngụy tạo này, thực 
дап có linh “trục xuất khán cấp ” vừa khủng bó các nhà yêu nước, trí 
thức chóng Pháp — trong dó có Dào Trinh Nhất — vừa đóng cưa tuần 
báo Mai của ông. О đây thực dân tỏ ra rất thâm độc, xảo quyêt; vì họ 
muốn làm hai việc một lần, nhưng thực dân chỉ cân làm một việc là 
trục xuât họ Đào vë Bắc, tật nhiên báo Mai sẽ tự đình bản [vì không 
còn người điêu hành báo] để khỏi mang tiếng là ''khớp mỏ báo chỉ”. 
Đúng là chính sách xảo quyệt, trảo trở của thực dân! 


Trước khi bị “Trục xuất khán cấp” về Bắc, ngay trong đôn 
công an Sải Gòn, ông đã viết thư nhờ người bạn chí thân là một 
nhà báo, та cũng là một nhà luật học (Ls Phan Văn Thiết) thay ông 
trông nom tạm thời tuân báo Mai. Nhưng sau đó luật sư Phan Văn 
Thiết cũng bị Pháp tổng giam hơn 4 năm, mãi đến năm 1943 mới 
được trả tự do. Còn ông Đào thì “прау 1-8-1939 bị đưa xe hỏa tông 
về Hà Nội” như LS Phan Văn Thiết đã viết trên báo Dán Chứng sô 
xuân năm Canh tí (1960). 

Trong một lá thư ngăn ông Đào viết tại đồn công an như sau: 

“Tôi (ĐTN) bị chánh phủ trục xuất về Hà Nội, phải đi ngay bày 
giờ, xin anh (PV T) trông пот dùm báo Mai trong lúc tôi văng mặt, 
tiên bạc về phân Thăng (quản lý báo Mai) đảm đương, anh chỉ phải 
lo việc biên tập mà thôi. Số tuân này tôi đã viết xong, bài, film tại 
tòa soạn thì chưa có chỉ hết. Xin anh viết giùm bài xã thuyết và xem 
trong hó so bài mà soan dua thëm cho nhà in thi dü”. (Bdd) 

“Những bài về mục “tin tức” Thắng sẽ đưa anh xem. Xin anh 
rán giúp tôi trong độ một tháng, tôi chắc răng khi về đến Hà Nội tôi 
vận động sẽ được trở vô ngay...” ông Đào viết "tôi vận động sẽ 
được trở võ ngay!” nhưng có lẽ “vận động” mà chăng được chị. Và 
sau năm 1945 do tình hình chiến tranh Việt Pháp bùng nó, dây dưa 
mãi đên năm 1949 ông Đào mới đặt chân lên lại đât Sài Gòn. Tính 
ra từ ngày 1-8-1939 đến tháng 7 năm 1949 còn thiếu 5 ngày nữa là 
đúng... mười năm ông xa đất Sài Thành. 


(1) Bạch Diện, Bức thư cuối cùng của ông Dào Trình Nhất, bảo Dân chúng xuân 
Canh Tí — 1960 SG 
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Sau khi ở Hà Nội có lẽ ông đã “vận động” các giới chức сат 
quyền không có kết quả, nên ông có điều kiện và thời gian ở Hà Nội 
cộng tác với Nguyễn Doãn Vượng giữ chân chủ bút tuần báo Trung 
Bắc chủ nhật hơn 5 năm (1940-1945) cho đến ngày kháng chiến 
toàn quốc (19-12-1946) và báo Nước Nam của Lương Ngọc Hiên ở 
Hà Nội rồi tản cư ra khỏi vùng Pháp kiêm soát. Năm 1947-48 về Hà 
Nội viết báo liệt Thanh, Саі tạo ở Hà Nội. 


Năm 1949, nhân ông Nguyễn Phan Long được đề cử giữ chức 
Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ do Bảo Đại làm thủ tướng, 
Bộ trưởng Nguyễn Phan Long mời ông từ Hà Nội vào Sài Gòn cùng 
làm việc ở văn phòng Bộ trưởng (phụ trách báo chí). Đến năm 1950 
(ngày 18-1) ông Nguyễn Phan Long nhận chức thủ tướng chính phủ, 
ông Đào cùng phụ trách công tác báo chí tại Phủ Thủ tướng cho đến 
tháng 5 năm 1950 mới châm dứt nhiệm vụ công quyên. Sau đó ông 
lui về sống ở gần chợ Hòa Hưng nơi nhà một người bạn cho thuê mà 
không lấy tiên tháng. 


Trong thời gian giúp ông Nguyễn Phan Long là Bộ trưởng, 
Thủ tướng, ông Đào vẫn ở phòng trọ nhỏ của người bạn thân “cho 
mướn”. Tại đây ông từng tâm sự, khuyên ông luật sư Phan Văn Thiết 
không nên làm báo nữa vì nghề báo quá bạc bẽo — và nên nhận một 
công việc gì đấy khỏi liên lyy đến nghề báo. Ông khuyên ông Phan 
nên ra giúp dân trong lĩnh vực luật pháp mà luật sư Phan Văn Thiết 
am tường. Do đó, ông Phan ra làm Chánh án một tòa án ở miền Tây 
Nam bộ (tỉnh Bạc Liêu — bây giờ vẫn là tỉnh Bạc Liêu) 


Đến năm 19511) (ngày 29 tết Tân sửu) ông Đào được thư của 
một người bạn chí thân là LS Phan Văn Thiét đang giữ chức chánh 


(1) Và ngảy vả năm mắt của Đào Trinh Nhất thi ông Phan Văn Thiết và Bạch Diện 
viết năm 1953(?) có lẽ ông Bạch Diện (tác giả bài báo trên Dán chúng Xuân 1960) 
nhớ lầm chăng? Vì vậy trước đây khi viết mục từ Đảo Trinh Nhất... . trong bộ sách 
Lăn học Viêt Nam nơi miền đất mới, NXB Văn học 2007 chúng tôi viết năm mắt 
của Đào Trinh Nhất là năm 1953. Nay (2010) gia đình ông Đào cho biết пат mát 
chính xác là nám 1951. Nay chúng tôi xin rút lại năm mát của ông Đào trong sách 
vừa dẫn. (NBS) 
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án một tòa án ở miền Tây Nam Bộ mời ông xuống Bạc Liêu nghỉ vả 
ăn tết với gia đình ông Phan. 

Sau mấy ngày ông Phan được thư ông Đào viết: 

“Tôi đã chuẩn bị xong cả chỉ còn xách va li ra bến xe mà thôi. 
Bóng nhién, đêm а ау tôi lại хап pron đau suyên quá lẽ, mệt đuối, bỏ 
ăn bỏ uống. Mãi đến nay vừa bót.. 

(...) 

Ông Phan viết tiếp: 

“Hôm sau, tôi ngồi xe đến Sóc Trăng lên phi cơ đi Sài Gòn. 

Độ một giờ sau (lúc 10 giờ hay 11 giờ trưa) tôi ở Tân Sơn Nhứt 
dên ngồi tại một nhà hàng та giải khát thì thây một bạn ki giả đi 
xe xích lô đi ngang. Thây tôi người bạn ау ngừng xe bước vào chào 
hỏi, rôi nói: 

-Anh có hay anh Nhất đã qua đời không? 

-Hồi nào, tôi lật đật hỏi: 

- Ảnh mới tắt hơi hôi 9 giờ ngoài. Nếu anh lên sớm chừng bốn 
giờ thời còn thay mặt anh ay. Nay thì ảnh đã ra người thiên có! 

Tôi đứng ngay dậy, chạy lại báo quán Tiếng Dôi, bạn “Trân 
Тап Quốc “xác nhận tin này và cùng tôi ngôi xe lên nhà con rễ của 
Đảo quân ở Hòa Hưng mà viếng tang. Đến nơi thì thấy ông đã được 
khám liệm xong xuôi rôi! 

Con và ré của ông đều nói: 

-Hôm 29 tết, cha cháu đã sắp va li sẵn, định sáng sớm ra xe đò 
mà xuống dưới chú, bỗng đêm ấy хап bệnh, mãi cho đến chết... 

Nói tới đây Phan quân tỏ vẻ bùi ngùi, đứng dậy đi tới đi lui... 
đôi mặt đượm ướt. Rôi thở khi khi nói: tiêc thay một đời tai hoa! 
ER 

“Có thê nói răng Đào Trinh Nhất là một tay kiện tướng trong 

21 


https://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Q. Thắng 


làng báo ở Nam phân. Trong thời ông và các bạn ông làm báo, báo 
chỉ đã vượt qua hãn giai đoạn ryt rẻ từ trước та bước đến một trinh 
độ khả quan rõ rệt vừa hình thức lẫn tinh thân. Cho đến đối so sánh 
với bào chí ngày пау, ngót 25 năm sau, chúng tôi cũng chưa dam 
định hắn bên nào hơn bên nào kém và có lắm kí giả cũng đồng ý với 
chúng tối. 


Đảo quân chết trong cảnh thanh Бап. 


“Điều làm cho an hem kí giả được hài lòng một phần пао đối 
với vong hôn của bực dàn anh xứng đáng ấy là: do nơi sáng kiến 
may mắn của ông Trần Tân Quốc, những bạn vả những đồng bảo có 
bụng liên tài đôi với Đảo quân đã hùn tiên nhau mà xây dựng được 
cho ống một ngỗi то vẻ vang, âm cúng. Ngôi mộ ma anh chị em ki 
gia không bao gio quền đến đãng cúng nhang йеп, hoa диа trong các 
ngày lẽ thanh minh và nguyên dàn”. 

Như vậy ngày mất chính thức của Đảo Trinh Nhất là ngày 18 
thang giếng năm Tần mao tức ngày 23-2-1951. 


Ngôi mộ Đảo Trình Nhất toa lạc tại nghĩa địa Chi Hòa (Hòa 
Hưng). Sau năm 1975, toàn bộ khu nghĩa địa nảy bị giải thể dùng 


làm công viên [Lë Thị Riëng]. Сла định và thần hừu cải tảng, hỏa 


thiêu hải cốt, tro cốt đem về thờ tại chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, 
TP.HCM. 


Về đời tư ông Đảo Trinh Nhất có hai phòng: 


Bà thứ nhất là Lương Thị Hỏa (1901-1976) ái nữ của nhà yêu 


nước, liệt sĩ Lương Ngọc Quyển (1890-1917), châu nội cụ Lương 
Văn Can ở phó Hàng Đảo На Nội. 
Bà Hòa kết duyên với ông Đảo Trinh Nhất có được một con gái 
(1) Bạch Diện: viết theo lời kë vả thư tử của ống Đảo gòi cho ông Phan trong bài 
Вис thư сиб cung của опе Рао Trinh Nhat, Bao Пап chúng xuân Canh ti — 1960, 
trang 11-12, Sài Gòn 
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tên Рао Thị Phúc (1921-1984) sinh sông tại phó Hàng Đảo Hà Nội. 
Khoảng năm 1948(2) bả từ Hà Nội vào Sài Gòn đưa ông Đảo Quốc 
Anh ra Bắc ăn học. Đến sau năm 1975 bà Phúc và mẹ là bà Lương 
Thị Hòa vào sông với con tại gần chợ Hỏa Hưng Quận 3 Sải Gòn 
(TP.HCM). Đến năm 1984 bả cung qua đời tại TP.HCM tro cốt hiện 
trần thờ tại chùa Vĩnh Nghiễm TP.HCM. 


Bà thứ tên Nguyễn Thị Tươi (1908-1938) quê ở huyện Bình 
Chanh (Chợ Đệm). Ông Рао cưới bà Tươi tại Sài Gòn và có với 
nhau 6 người соп, 4 gai và 2 trai. Iruonzg nam là bác sĩ Рао Quốc 
Anh (1928-...) hiện định cư tại bang Texas Hoa Ki. Сас bà em hiện 
nay vẫn sống tại Việt Nam, ông con trai thứ, mắt hỗi còn nhỏ,các bà 
con gái hiện sông ở Sài Gòn (TP.HCM). 

Nguyễn Вас sĩ Đảo Quốc Anh là con trai của bả Nguyễn Thị 
Tươi, nhưng khai sinh ghi là con trai trưởng của bà Lương Thị Hoa 
(vì theo truyền thông Việt Nam, bả chánh thất không có con trai thì 
соп trai bà thứ trở thành trưởng nam ông bà Đảo). Do đó, trong gia 
đình vả xã hội xem bác sĩ Рао Quốc Anh là trưởng nam của ông bả 
Рао Trinh Nhất dù соп của bả nào. 

Ông bà Bác sĩ Đào Quốc Anh [bả Anh nhũ danh là Đỗ Thị Như 
Tuyết] trước năm 1975 làm việc tại Tổng Y viện Cộng hoa Sài Gon, 
từng di tu nghiện ở Hoa Ki. Có lúc ông (РОА) lam Chu tịch Nehiep 
đoàn Bác sĩ Liệt Nam đồng thời là Tổng thư kí Quốc gia y sĩ đoàn 
(Nam) Viet Nam. 


* 


Sau khi ông Đảo Trinh Nhất qua đời, các bảo Sài Соп, На Nội, 
các văn thi sĩ thân hữu ông — vừa vong niên, vừa đồng thời — có rất 
nhiều thơ, văn phúng điêu ông. 

Ở Hà Nội sau khi được tin nhà văn Đảo Trinh Nhất từ trần, 
tuần báo Саі tao ân hành một số đặc biệt truy niệm về sự nghiệp nhà 
văn với nhiêu thơ phúng điều học giả Quán Chi. 
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Chí sĩ, nhà văn Từ Long (Lê Đại: 1875-1951) có câu đối chữ 
Нап viếng Đảo Trinh Nhất: 
“Тап cựu giao thời thiện dụng văn minh tam lợi khi; 
Bắc Nam tùng báo tranh truyền ngôn luận nhất danh gia! 
Nghĩa là: 
___ Luc củ và mới giao nhau, ông khéo dung được Ба топ sắc bén 
dë truyền ba van mình [nhu lam Рао, điện thuyết, dạy hoc]; 
Các nhà bảo tranh nhau truyền tụng, một nhà ngôn luận có 
tiếng xưa nay. 
Nhà báo, học giả Biệt Lam Trần Huy Bá điễu câu đối Quốc ngữ: 
Vi đất nước phải bón ba, lúc hải ngoại, khi tù đồ tranh đầu góp 
nên thanh thé đảng; 
Lấy văn minh ma cô động, tờ Thân chung. báo Cải tạo giải 
bay lay tỉnh mộng hồn аап”. 
Trong Nam (Sài Gòn) thi sĩ Đông Hỗ Lâm Тап Phác (1906- 
1969) viếng: 
“Đàn tân văn nổi tiếng tai danh, ra Bắc vào Nam, giọt mau 
соп noi dong Nehia thục; 
Lang han mac nhiều duyên tri ki, vàng rơi ngọc sót, nửa đời 
giở tỉnh giác Liêu trai”. 
Nhà văn Tam Lang (Vũ Đình Chi: 1901-1986) có thơ khóc ống: 
Tin về: anh mất buổi xuân sang, 
Gang tác, thương ôi! Máy dặm đàng. 
Сап viết Ги do treo sợi túc, 
Của dan Мебп luận ru cơ tang. 
Mất anh, HƯỚC mát trang cao si, 
Côn nước, anh còn tiếng Dai lang. 


(1) Tuần bảo Cái tạo số 13 10-3-1951, На Nội (số đặc biệt truy điệu nhà văn Đảo 
Trinh Ҹһ). - ‚ 

(2) Trích tü bài Лем truyện dịch gia їп trong Liëu trai chỉ dị, NXB Bốn phuong Sài 
Gòn, 1950 
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Đồng nghiệp, xiết bao tình cảm kích, 
Клос anh, dau phai lệ đối hang!” 

Bậc dàn anh, Phó bảng N quyền Can Mộng (1885-1953) cũng có bài 
thơ điều họ Đảo: 

Hồng phong dë chán cuộc tang thương, 
Мот пиа doi sao da với vang! 

Nghĩa thục йис nên người chỉ khi, 

Ріпћ nguyên sót lại mạch thw hương. 
Gio may bao dam hồn vơ vấn, 

Mai tuyết từng phen bước nhỡ nhàng 
Riêng được một phần yên ш vậy 

Thọ củng поп nước có văn chương). 

Các thơ văn trên có thê phân nào chứng minh cho thần thé và sự 
nghiệp nhà văn, học giả Рао Trình Nhất trong lòng bạn bẻ уа văn dàn Việt 
Nam. 

Hiện nay, tên õng được đặt cho một con đường tại quận Thủ Đức, 
TP.HCM. 


2-Thu tịch: 
Về đời уйп, đời báo, ông Đảo có các tác phẩm: 
Văn (xếp theo thứ tự năm xuất bản) 
1-ТАё lực khách trú và уйп đề di dân vào Nam Ki, Nhà in Thụy 
Ký, 1924, Hà Nội 
2- Cai an Cao dai, Imprimerie Rey et Cuniol, 1929, Sar Gòn 
3- Việt sử giai thoại, NXB Cộng lực, 1934, Hà Nội, tái bản, 1943 
4- Nước Nhựt Bồn 30 năm duy tân, Nhà in Đắc Lập, Hué, 1936 
5- Doi cách mệnh của Phan Bội Cháu (dịch сибп Ngục trung 
thir, 1938) 
6- Phan Đình Phùng nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiên (1886- 


(1) Tuần báo Cải tao (Ваа) số 134 ngày 10-3-1951, Hà Nội. 
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1895) о Nghệ Tinh, Cao Xuân Hun, Hải Phòng 1936, NXB Đại La 
tải bản 1945, Nhà Тап Việt tải bản, 1957, Sài Gòn 
T- Lương Ngọc Quyền va cuðc khởi nghĩa Thai Nguyên 1917, 

Quốc dän thư xã, 1946, На Nội, NXB Тап Việt 1957, Sài Соп tải 
ban. 

8- Kiệt Nam Tây thuóc sử, Đỗ Phuong Quê xuất bản, 1937, 
Cho Lón 

9- Dong Kinh Nghia Thục, Mai Lĩnh xuất bản, 1938, Hà Nội 

10- Vương Dương Minh (ngươi xưởng ra học thuyết lương tri 
va tri hanh hop nhai) 1944, На Nội, NXB Tần Việt, 1950 (?) Sà 
Gòn tải bản. 

11- Соп trời ngã xuống đất đen, Người Bôn phương xuất bản, 
1944, На Nội 

12- Chu Tần tỉnh hoa, NXB Công Lực, 1944, На Nội 

13- Vương An Thạch, 1943, HN, NXB Tần Việt, tài bản 1960. 
Уат Соп 

14- Liêu trai chí dị, Bón phương xuất bản, 1950, Sài Gòn (dịch 
của Во Tùng Linh) 

15- Thần tiên kinh (dịch của A lan Kardec, 1930) 

16- Đồng Chu liệt quốc, (3 cuỗn), 1929 

Và một số tiêu thuyết 

17- Сб Tư Hồng (1942) 

18- Kẻ ban troi (1942) 

19- Bui Thị Xuan (1944) 

20- Lë Van Khai (1944) 

21- Con qui phong lưu (1943 

22- Đóng cửa dạy chóng, (?) 
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CHƯƠNG II 


KHẢ NĂNG VIET VĂN, LÀM BẢO 
CUA ĐÀO TRINH NHAT 


l- Văn cùng hòa đồng Báo 


Với 30 năm “bút canh” Đảo Trinh Nhất xuất bản được hơn 22 
tác phẩm vừa dẫn vả rất nhiều bài báo đăng trong các báo (Nam Bắc): 
Viêt Nam hồn, tạp chi Hữu Thanh, Thực nghiệp dân báo, Trung Нда 
nhật bảo, France Indochine, Đuốc Nhà Nam, Thân Chung, Mai, 
Phụ nữ Tan уап, Тап van, Sai Соп tan van, Việt Nam, Đông Phap 
thoi bao, Công luận (Sài Соп) Trung Bắc chủ nhạt, Cai Тао, Hiët 
Thanh (На Nón). Ảnh sang, 501 Соп тот, Dan Thanh (Ѕа Gòn) cho 
đến ngày tạ thé dù tuổi đời, sức văn vẫn còn rất sung mãn. 

Khi cộng tác với các báo vừa dân, Рао Trinh Nhất không phải 
là người cộng tác bình thường mà ông là người giữ các chức vụ điều 
hành, trông nom tòa soạn hoặc chủ bút, chủ nhiệm. Với công việc đa 
đoan, phức tạp, nhiêu khê mà số báo nào ông cũng đêu có bài ; nhất 
là những bải quan trọng, quyết định cho chủ trương của tờ báo. Đó lả 
nhờ khả năng và tải trí của ông: nhất là với bộ óc khoa học, sắp xếp 
công việc hang прау, hăng tuần của một tờ báo hoặc quyền sách. 

Nhận xét về tải viết của Đảo Trinh Nhất, nhà văn Thiêu Sơn 
(1908-1978) rất đối kinh ngạc khi được chứng kiến cảnh viết văn 
của nhà bảo họ Đảo như thầy chiếm bao: 
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“Ông Đào Trinh Nhất là соп cụ Đào Nguyên Phó, một vị danh 
nho. Ông nhớ truyện xưa tích cũ nhiều, thông nho và đọc được sách 
báo chữ Pháp. 

“Ông có cây viết linh động, lẹ làng mà tôi chưa từng thấy. Có 
một lân tôi ghé thăm ô ông ở tiệm hút và được thầy tài ông. Ông năm 
chéo ngoảy, một tay cầm cây viết máy viết lia lịa, hết trương này 
qua trương khác, họa hoăn mới bôi bỏ hay sửa chữa một vải chữ. 
Người làm thuốc tiêm xong một. điều, йар nhẹ ông hút lên vai ông, 
Ông nhẹ nhàng buông cây bút, сат Опр hút kéo một hơi, рһа khói 
ròi lại сат sang cây viết, ông năm việt, việt ở đâu cũng được, dài 
hay ngăn tùy theo khuôn khó tờ báo, hay tùy theo ý muốn của ông 
hay bà chủ nhiệm. 

“Hỏi đó ông làm chủ bút tờ Phu nữ tân văn và sau đó ít lầu 
ông còn lãnh làm thêm một tờ báo hăng ngày nữa mà vẫn thấy ó Опр 
ung dung nhàn hạ, không bê bối chút nào. Ông không thích người 
ta khen ông ở trước mặt ông vả đọc văn ông ở bên tai ông. Nhưng 
không phải là ông khiêm tốn đâu. Có lẽ ô ông đã qua khỏi binh âu trĩ 
của nhà văn thích khoa trương và tự phụ. Ông chỉ cần báo ông bán 
chạy và ông được trả lương xứng đáng với công phu và tải tri của 
Ong. Ong có những ngón đòn độc hiểm khi bút chiến, nhưng chỉ 
kiếng në có một người. Người ду là ông Phan Khôi, tuy ít khả năng 
hơn ông khi làm báo hãng ngày, nhưng chắc chăn hơn ông khi dẫn 
chứng tài liệu và điển cô. Sau ông có ra tờ báo “Mai” ở Sài Gòn 
và bị trục xuất về Bắc ông đã tô điểm cho tờ “Trung Bắc chủ nhật ” 
thêm khởi sắc. Ngoài sự nghiệp làm báo ông Đào còn dë lại một sự 
nghiện văn chương đảng пе: Ва mươi пат duy тап cua Nhựt Bôn”, 
“Phan Đình Phụng”, “Vương Dương Minh”, v.v. 

“Ông Đào không thích thù tạc, giao du, Ít biểu lộ tâm tỉnh, 
nhưng ông đã đề lại cho tôi nhiêu kỉ niệm về một sự nâng đỡ tận tình 
vả kín đáo của một bậc дап anh”. 


(1) Thiểu Sơn, Môr đời người, tap chí Phó thông, số 12 ngày 31 tháng 5 năm 1959, 
Sài Gòn. Loạt bài này sau in lại trên бао Đuốc Nhà Nam, Sài Còn, 1971 và gần 
đây in chung trong Nghệ thuật và nhân sinh với tiết: Bài học Dào Trình Nhất NXB 
Văn Hóa- FT, 2000, На Nội 
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Chính vi tài trí và cá tính ít biéu lộ tâm tỉnh một cách võ våp, 
nhưng сар những việc bất bình cá nhân cũng như xã hội là ông vẫn 
dùng “những ngón доп độc hiểm” dé “hơn thua” với những kẻ hom 
minh, hách dịch, nhất là giới cầm quyên. Ngay trong đời sông häng 
ngày hoặc lúc hành nghề báo chí, ông nhân danh nhà báo trả lời cho 
những “kẻ сат cán cân công lí” như vụ thừa phát lại Sicot — Đảo 
Trinh Nhất trên báo Việt Nam của ông Nguyễn Phan Long với bài 
báo “Ват Nhà nước ” mà ông chủ nhiệm đã hân hoan tặng ông chủ 
bút Đảo Trinh Nhất một số tiên băng một tháng lương của chủ bút. 
Do là việc thật 100% khi опе nhan danh 1а chủ bút hảo. 


Vụ sau dày cũng là sự thật mà sự thật пау пеп quan đến VIỆC 
hành nghề bào chi và luật nhân của ông. 

Một cử chỉ nữa làm cho ai cũng phục Đảo Trinh Nhất là trong 
khi viết Бао “Риос Nha Nam ` dưới bút hiệu Nam Chúc và giữ mục 
“Cau chuyện hàng ngày” cũng châm biêm thê sự, Đào Trinh Nhất 
chọc gan тау ống trưởng toa (thira phát lại) vi thải độ khiêm nhã 
của тау ông”. 

Nguyên là hôi đó, Trưởng Tòa được ai nhờ tổng đạt trát cho 
một người nao, họ cùng gọi là “tën” nọ “ten” kia hoặc “no” уа 
xưng minh là “ta” dầu người nhận trát có địa vị đi nữa. 

Nam Chúc tức về chỗ khinh người ấy, - có lẽ là lỗi của thông 
dịch viên tòa ап; - ông bën đặt ra một bức thơ tưởng tượng gửi cho 
trưởng tòa, đại y như sau day: 

“Ta là ông Nguyễn Văn Mit trả lời cho “tên” trưởng іда Hoàng 
Văn Xoài răng “ta” đã nhận được tråt của “пд” dài nợ cho thân 
chủ “nó”. Song “ta” chưa có tiên nên “ta” để nghị vớt “nó” đề cuỗi 
thang “ta” lạnh lương кої sẽ tra nợ cho”. 

Trưởng tỏa có thê gọi cá nhon là “nó ” và tự xưng là “ta” thì cá 
nhon Nam Chúc sợ gi mà chăng “tra dua” băng chính những danh 
từ vô lễ ау. 


( l) Xem hài hảo Bám nhà пис, trang 3ö с sau 
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“Hỗi đó, Chưởng lý các tòa án là ông Lafrique có tiêng là gắt 
gao nghiềm khắt với làng bảo; vậy та Һау tờ Бао công kích trưởng 
tòa vô lễ, ông không buôn та còn cho lệnh trưởng tòa thay đổi văn 
tự trong công văn, không được “ta, тау” nita". 


Con người vả са tính của Đảo Trinh Nhất là như trên: một соп 
người bất khuất, dầu có phải bẻ bút liệng đi, cũng còn hơn nịnh bợ 
kẻ giàu tiên nhiêu thé. Theo các kí giả hồi đó, ông Đảo về hinh thức 
bê ngoài thi có vẻ lạnh lùng, thần trọng, không vội рау thiện cảm 
VỚI ПШОП SƠ glao, nhưng ai đã quen biết với ông lâu năm, đều thấy 
lòng ông rất tốt. Ông thân mật, cởi mở với ai đã thành bạn їп âm 
của Опр. 

Đối với nhà cầm quyền thực dân, ngòi bút của ông “đâm tháng 
máy thăng gian” mà chăng bao giờ sợ “tả”. Chính vi ông trực điện 
đâm thăng chúng mà thực dân phải nao попе bởi sức mạnh của 
ngòi bút viết cho công lí và công băng... của người dân thấp cô bé 
mIỆnE. 

Đảng khác, ông đối mặt với kẻ “cầm cán cân công lí” mà ta 
Һау rõ qua bài báo “Ват nhà nước ” trên bào Việt Nam của Nguyễn 
Phan Long với ngòi bút Đảo Trinh Nhất. Một lần nữa với bút danh 
Nam Chúc qua bài có tinh hư câu trên bào Đuốc nhà Nam cùng chủ 
dë như vừa dẫn ở trên. 

Quả ngòi bút của kí giả họ Đảo đã khiến nhà đương cuộc phải 
thay đổi cách xưng hỗ xắc XƯỢC, ngạo mạn của họ. 

Cứ vậy, từ báo này sang báo khác (toàn là các báo có tiếng 
chóng thực dân), ông Đảo không bao giờ quên thiện chức cao cả của 
một tờ bao là nói lën tiếng nói chân chinh của quân chúng. 


Cộng tác với tờ “Đông Pháp Thời Báo ” rồi “Thân Chung” — 
hai tử bảo do ống Diëp Văn Ку khai thắc - Рао Trinh Nhất đã củng 


(1) Theo Tế Xuyên, Ki giả thủa trước, tap chi Phổ thông số 76 ngày 15/3/1962, Sài 
Gòn. 
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một nhom ki giả cà tần học са cựu học — lam một cuộc cách mạng 
trong làng bảo Việt Nam. Нос được những kĩ thuật mới của nghề 
làm báo ở Paris, ông đã đem áp dụng một phần nào cho Бао chỉ nước 
nhà. Nho vậy та từ tờ Dong Phap Thoi Bao ` do ông Пер Văn Ку 
mướn của người khác, đến tờ “Thần Chung ” do chính ông Kỳ được 
phép xuất bản, Đảo Trinh Nhất cùng các bạn đồng sự đã tung ra một 
tờ báo mới với bộ mặt cùng nội dung hoàn toàn mới, chưa từng thấy 
trong làng bào Việt Nam từ Sài Gòn tới Hà Nội. 


Cả hai tờ báo ấy đã mở một kỉ nguyên mới cho làng báo nước 
nhà. 

Sau khi “Thân Chung” bị rút giây phép vi những tư tưởng 
quốc gia, Рао Trinh Nhất nghỉ ít lâu rôi được ông bà Nguyễn Đức 
Nhuận, chủ nhiệm tuần bào “Phụ Nit Тап Van ` то về cộng tác; tât 
cả những cây bút có tiếng trong tòa soạn cũ “Thần Chung” cùng ông 
gia nhập tòa soạn tuần báo của ông bà Nhuận. 


Đảo Trinh Nhất có nhiều sáng kiến làm “Phu Nữ Tân Văn” 
thành một cơ quan chung của phụ nữ từ Nam ra tới Bắc. Đây là lần 
thứ nhất, một tü báo có sỐ độc giả kỉ lục, phố bién trong toàn quốc 
(Hỗi åy còn có tờ “Tiếng Dân” của cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng 
có bán ở Hà Nội và Sài Gòn, song không phố biến rộng rãi bằng 
P.N.T.V.). 

Sở dĩ có nhiều độc giả thích đọc “Phu Nir Тап Van”, vì ngoài 
những vån dë phụ ni, tòa soạn còn viết những vån dë học thuật, tư 
tưởng có ích chung và vừa với trình độ các tầng lớp dân chúng, nhứt 
là phái thanh niên đang muốn học hỏi. 

Viết về ông, cũng nhà văn Thiéu Sơn đã không hết lời ca tụng 
văn tải cũng như cách tó chức, điều hành một nhật báo hoặc tuần 
báo sao cho các bài trong tờ báo phải cán đổi, phải mới; nhất là “раі 
nhăm chỗ ngứa” của độc giả. Thiêu Sơn viết: 

“То kinh ngạc trước sức làm việc phi thường, trước bộ ос 
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ngăn nắp, trước một thái độ ung dung nhàn hạ của một nhàn tải trong 
làng báo tới nay cũng chưa có người nào sánh được. 

“Trong một tờ báo hãng ngày vai tuông quan trọng là vai tung 
của ông đâu bếp tức là ông thơ kí tòa soạn. Tất cả bài уб tin tức đều 
tập trung nơi ông dë ông trình bày lên tờ báo mà phải trình bày sao 
cho hấp dẫn, cho cân đối, cho lộ ra những trọng tâm сап thiết (...). 
Ông Đào Trinh Nhất vừa biết phân công, biết tô chức, biết trình bày 
và cũng biết nâu nướng. 

“Và những món ăn của ông phân nhiều là những món ăn bỗ 
nhứt trong thực đơn. Ông viết bài binh luận và viết luôn câu chuyện 
hàng ngày. Bài bình luận thường là viết cho ông chủ nhiệm, theo lập 
trường của tờ báo. 

Câu chuyện hàng ngày mới dé lộ bản chất của ông, bản chất 
của một người ít chịu tha thứ, nhân nhượng đối với những cái dót 
nát, những cái ló bich, những cái ngóng cuỗng của kẻ khác, nhứt là 
khi những kẻ đó lại đối lập với ông. 

Ông Đào Trinh Nhất đã góp một phần quan trọng cho những 
tờ báo Đông Pháp thời báo và Thần Chung của ông Diệp Văn Kỳ” 
mẽ 

Nhưng sự đóng góp của ông cho tờ Phụ Nữ Тап Vän [khi ông 
bà Nguyễn Đức Nhuận] chọn ông Đảo Trinh Nhất làm chủ bút, và tờ 
báo của ông bả càng ngày càng khởi sắc, có ảnh hưởng lớn ở trong 
Nam vả ra cả miễn Trung và miền Bắc”. (...). 

Có người làm báo hãng ngày được mà làm báo hăng tuần không 
được. Có người viết báo hăng tuân hay mà viết báo hăng ngày dở. 
Nhưng ông Đào Trinh Nhất làm được cả hai thứ, viết được cả hai 
loại. 


chủ bút tờ Đuốc Nhà Nai am mà công We vàn vn đều, ё ông vẫn ung 
dung nhản hạ. 
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Được vậy là nhở ông сб 101 việt lẹ làng mà cũng có cài học 
quảng Бас, biết nhiều, nhờ nhiều, đọc nhiều уа có nhiều у kiến. 


Bi đuôi về Вас, ông hợp tác với ông Nguyễn Doãn Vượng xuất 
bản tử Trung Bắc Chủ nhật, (có kỉ 1n tới 20.000 số) cung là một tử 
báo có nhiều độc giả, mặc dầu không băng Phụ nữ Tân Văn. Trước 
đó tuần báo Mai của ông cũng là một tờ báo giá trị (...). 


Nay ông đã ra người thiên có. Những điều mà ta học tập được 
ở ông là đức làm việc, sự siêng năng, yếu nghệ và tận tụy với nghê. 
Ngoài ra, ông còn biết hi sinh tên tuói, đã âm thâm nang đỡ những 
người có thiện chí muỗn gia nhập làng báo và muốn dùng tờ báo 
giúp ich cho đời. 

Riêng tôi (TS) trong những bước đầu bỡ ngỡ đã được những 
bậc dàn anh nâng đỡ nhiêu. Trong đó có ông Đảo Trinh Nhất”0), 


Nhà văn Nguyễn Huyện Linh [o На Мо khi “Thir ban VỀ văn 
phẩm của Đảo Trinh Nhất” cũng hết lời tán tụng văn tải, văn tâm 
nhả văn, nhả báo họ Đảo. Nguyễn Huyền Linh viết. 


“Хет qua những tác phẩm của Đảo quân từ năm 1924 đến năm 


(1) Thiêu Sơn, Bài học Đào Trinh Nhất, bảo Đuốc Nhà Nam, 1971. Năm 2000 in lại 
trong Nghë thuật và nhân sinh (của Thiĉu Sơn) NXB Văn hóa — TT 2000 

+ Thiêu Son (1908-1978) tên thật là Lê Sĩ Qui, nhà văn, bút danh Thiĉu Sơn, nguyên 
quản tỉnh Hải Dương, sinh sóng, hành nghề tại Sài Gòn hơn 50 năm. 

Ông bước chãn vào làng văn từ năm 1928 trên các Бао Nam phong (Hà Nội), 
Phụ nữ tân văn, Đuốc Nhà Nam, Công li, Mai, Phố thông... (Sài Gòn). 

Là công chức (ngành bưu điện) trong guóng máy Pháp thuộc, nhưng бпр không 
xu phu thực dân. Sau năm 1945 ông bỏ đời sông công chức tham gia đánh Pháp ở 
chiến khu. Năm 1954 ông về sóng tại Sài Gòn, tiễn tục hoạt động vän hóa tại nội 
thành và cộng tác công khai với các báo абі lập: Đuốc nhà Nam, Dân chủ mới, 
Tiếng núi dân tộc, Phố thông, Thân Chung, Tin văn... tại nội thành Sài Gòn. 

Năm 1971-1972 ông bị bắt, năm 1973 ông được “trao trả tù binh” với Chính phủ 
cách mạng lãm thời. Từ đó опр sang Pháp vận động сһат dứt chiến tranh Việt 
Nam. Sau năm 1975 ông trở vê đoàn tụ với gia đình tại Sài Gòn. Ông mắt ngày 
5-1-1978 tại tư thất. 

Các tác phåm chính: Phê binh và cáo luận (1933), Câu chuyện văn học (1933), 
Di sống tỉnh thân (1934); Người bạn gái (1942), Giữa hai cuộc cách mạng 1789 
vå 1945, Nghệ thuật và nhân sinh (2000) và rất nhiều bài bảo giá trị. 
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1946, chúng ta nhận biệt bao công trình lớn lao và vĩ đại. Tác giả 

dā ở pa ео соп . van o vũ dä thành з еба sử 

na tiễn, xây từng tác не sáp một chủ nền văn hóa nước ж Chịu CHƯƠNG 111 

ảnh hưởng của Lương Khải Siêu và Alexandre Dumas, Рао quan có 

một lỗi việt minh bạch, giản di, gãy gọn mà hùng hôn (...) | ¬ ‚о, 

Хе qua những tác phâm của tiên sinh, chúng ta nhận thấy гапе CON NGUOI VA CA TINH 
tiên sinh rất thành thạo trong ngành sử liệu. Ngày nay, tiên sinh [qua văn chương] 
không còn nữa, và sự nghiệp của tiên sinh, khó mà có người kê tiếp 
vả thành công rực rỡ được như tiên sinh”). `. сы 

l- Báo chi - Мау hài học 

Đào Trinh Nhất là một nhà Бао, nhà văn có cá tính. Hầu hết tác 
phẩm ông được xây dựng và vun đắp cho “tòa nhà Quốc học Việt 
Nam”. Băng ngòi bút biên khảo pha chất kí sự lịch sử, ông khôi phục 
lại truyền thông vẻ vang, quật cường của tiên nhân ta nói riêng và 
tinh thần thâm thủy phương Đông nói chung. 

Các tác phẩm Vương Dương Minh (1944), Vương An Thạch 
(1943), Chu Tần tỉnh hoa (1944), Nước Nhật Bản ba mươi năm duy 
tán (1936), Thể lực khách trú và уйп đề di dân vào Nam ki (1924), 
Cai an Cao Dai (1929), Liệt Nam Tay thuốc sư (1937), Ие sư giai 
thoại (1942), Doi cách mạng Phan Bội Châu (1938), Đồng Kinh 
nghĩa thục (1938), Phan Đình Phùng (1937) cho dên các tiêu thuyết 
đêu năm trong ý hướng đó. 

Về phương pháp, Đảo Trinh Nhất có cách làm việc một cách 
nghiêm túc, thận trọng: khiến khi đọc ông, dù không rõ tận nguỗn 
xuất xứ độc giả уйп có được một sự tin cậy. 

Hơn 30 năm сат bút, Рао Trinh Nhất từng viết bảo, làm chủ 
bút nhiều tờ bảo lớn có tiếng tăm (nhất là các tò: Đồng Pháp thời 
hảo, Trung Bắc chủ nhật, Са! tạo, Viet Nam, Đuốc Nhà Nam, Phụ 
Nữ Tân Vän, Thần Chung...) đều được ông thé hiện bằng một bút 
pháp độc đáo đây cá tính Рао Trinh Nhất, mà nhà báo có tiếng nào 
(1) Nguyễn Huyễn Linh, Tuần bảo C tao, số 134 ngày 10-3-1951, Hà Nội. cũng khâm phục. Đó là văn viết báo phải gọn gàng, trôi chảy, ngăn, 
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súc tích; nhất là phải trung thực với minh уа độc giả. Về việc рш cả 
tỉnh phuc vụ sự thật, văn ngăn gọn, súc tích. Nhà bảo mà cũng là nhà 
уап Trần Tần Quốc (1914-1987) có kë lại cầu chuyện sau: 


“Ông Đảo Trinh Nhất, chủ bút báo Liệt Nam thường viết bài 
аа kích thái độ phách lỗi, tự tön của các ông Thưa phát lại người 
Pháp, thể hiện băng những danh từ диа đảng trong các giầy tờ tông 
dat. Nhưng ghét của nào trời trao của ау. Thi một hôm, бпр Đảo 
Trinh Nhất nhận được giây tông đạt của “trưởng tòa” tên là Sicot 
như sau: 

Sdi (топ, ngay... thang... пат 1936 

Tờ tông đạt 

“Bồn chuc ` Іа “quan trưởng toa” Jean Sicot ở Sai Соп theo 
lới thỉnh câu hợp lí của thân chủ “ta” là Ông HBH sử hitu can phố 

.. dwong Laprandlere Sai Соп та "tên ' Đào Trinh Nhất, viết 
báo đang chiêm ngụ, nên “ta” gởi tờ giấy này cho “tên” Đào Trinh 
Nhất, hay rang, nội trong 48 tiếng đồng ћо kë từ khi nhận tờ tông đạt 
của “ta”, nỗ phải dọn di nơi khác để hoàn trả nguyên vẹn căn phố 
nöi trên cho than chủ “ta 

Nếu “пб” không thi hanh dung theo thoi gian qui định thị “ta” 
sẽ dung dën guyën tông khu “nó `... 

Xem xong tờ tông đạt, ông Đảo Trinh Nhất liên trả đũa băng 
một bài bảo ngăn dưới mục “Chuyện hàng ngày”. Bài ау như vậy: 


ữI Соп, ngay... thang... пат 1936 


“Båm nhà nước” 

“Та” là Đào Trinh Nhất, chủ bút nhựt bao Việt Nam viza nhận 
được tó tông đạt của “tên” trưởng іда Sicot, “nó” buộc “ta” trong 
45 tieng döng hỗ phai don ra khỏi can nho số... đương Lagrandiere 
Sai (топ. “Мо” соп cho “ta” hay rang, trong thoi gian do “no” gui 
dinh, nêu “ta ` không thi hanh theo linh cua “no” thi “no” sẽ dung 
hiện phap tổng khu “ta”. 
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Vậy “ta” Бат cho nhà nước hay, v.v... 

Sáng hôm sau báo phát hành, ông Nguyễn Phan Long (1889- 
1960) chủ nhiệm bảo han hoan thường ông Đảo một trăm đồng bac 
Đông Duong vi bài bảo ngắn gọn, súc tích, có cá tính và quá hay 
(nên biết lương chủ bút lúc đó mỗi tháng là 120 đông). 

Са tinh, phong cách và nghệ thuật viết van, viết bào của Đào 
Trinh Nhất quả thật độc đảo, it người со được. 

Trước đầy trong làng bào Sài Gòn, На Nội nhà Бао пао cũng 
thán phục văn của Đảo Trinh Nhất là một loại văn cổ điển có thé làm 
mẫu mực cho GIỚI cảm bút, nhất là văn viết bảo, hoặc văn hút chiến, 
hải biém... Thể cho nên có người cho ràng: 

“Văn của tiên sinh (DTN) cỏ... kích thước, уап dài có thể như 
cao su... Báo lên khuôn, ông cai nhà chữ tính nhằm thì có thiểu 2 
côt тис... Quan Chi viết một 50 giầy đã được tính sẵn, châm một 
cái dầu hết đưa cho nhà In. thi nhà in vừa văn có тої bài bảo đủ hai 
cột rưỡi. Đáng lẽ bải văn còn đải, nhưng báo thiểu chỗ, ông cô văn 
rất tải, vừa đủ mà không thiểu у. 

Các bạn đọc đến chỗ này có lẽ cho đặc điểm ау là thường: nhưng 
có ai đã từng làm báo mới biết răng đứng về phía phương diện kĩ 
thuật, cải điểm đó rất đáng cho ta phục. Viết được đến như thé. một 
nhà văn, nhà bảo тп có thể gọi là làm chủ được ngòi bút mình. 

Ngoài ra, những ông nhà іп, những ông “xếp đặt bảo” mà được 
một người viết văn kích thước như thé, sướng như người được của; 
bởi vì, về phương điện ап loát, không còn gì phiên phức hơn là xếp 
chư xong та Ба: lại quá đải hay quả ngăn — nhất là làm báo hãng 
ngày — phải cắt ngắn hay cho thêm га, mát công và mát thi giờ lăm, 
không ké răng nhiêu khi vi thé mà làm xấu tờ báo là Кћас”0), 


(1) Theo Trần Tân Quốc, Nguiễn Ngu Í thuật buỗi nói chuyện của nhà báo Trần Tân 


Quốc do tuần Бао Fän Đán và Tĩnh Liệt văn đoàn tó chức ngày 7-4-1964 tap chí 
Bách Khoa số CLI, Sài Gòn. 

(2) Văn Lang, Quán Chi but tự cuối cùng của Đảo Trinh Nhất... Tuần bản Cải tạo só 
134, ngày 10-3-1951, số truy điệu Đảo Trinh Nhất qua đời năm 1951 tại Sài Gòn. 


37 


https://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Q. Thắng 
2- Văn - vài kinh nghiệm 


Theo nhiều thân hữu và đồng nghiệp, thì nhà báo Рао Trinh 
Nhất là một người có cá tính, kiên định lập trường, không chạy theo 
tiền tài danh vọng hão huyền. Cái gì ông cho là sai trái, ai có ý lường 
gạt quân chúng là ông thăng thừng tó cáo không chút sợ hãi. Những 
điều sai trái ấy dù cho ai nhân danh tập thể, hội đoàn, thậm chí lợi 
dụng tôn giáo ông cũng thăng thắn lên án. 

Trường hợp “các thế lực khách trú” lắm tiền nhiều bạc từng 
lùng đoạn nën kinh tế Việt Nam ông đã cực lực lên án dù cho hậu 
quả thế nào? Và như độc giả từng biết việc làm của ông, ngòi bút 
của ông đã gây nên dư luận tốt trong cộng đồng dân tộc. Hoặc khi 
nghiên cứu về đạo Cao đài ông cũng vận dụng cây bút của mình dé 
phê phán những hiện tượng sai trái cho đầu người chủ trương thiểu 
trung thực, đứng дап... 


Đó có lẽ là đo truyền thông gia đình, nën học vån... mà chủ thể 
ау һар thụ được аё tạo nên cá tính mình (Đào Trình Nhất). Điều đó 
được thấy rõ qua nhận xét của một bạn học từ tuổi niên thiếu — ông 
Nguyễn Đắc Lộc chủ nhiệm báo Саі tao ở Hà Nội (1947-1954). Ông 
Nguyễn viết về người bạn học từ tuói xanh cho đến ngày ông Đào 
đã bạc: 

“Được hân hạnh quen biết cậu thư sinh học trò trường “Quan 
Đốc học Nguyễn Đình Tuân” tỉnh Do từ năm 1909, - cậu Nhất mới 
10 tuổi, - tôi đã hâm mộ tài học của Nhất mà tôi rất lấy làm sung 
sướng kết bạn từ bấy đến пау; từ tuổi thanh mi cho đến lúc bạch 
phát, chúng tôi vẫn thân mén mà vẫn kính trọng nhau, hoàn toàn giữ 
lễ độ trong Nho giáo. 

“Không suông sà, không vô vập, không quá thân. không диа sơ, 


lúc nào cũng hồn nhiên, lúc nào cũng hiền hậu, lúc nào cũng chung 
thi, lúc nào cũng kín đáo vui vẻ, Nhất không thay đổi tính tình... 


“Cái tính thực thả tự nhiên của anh làm cho người ta khó chịu 
та ngộ nhận ở anh một nêt хаи: làm bộ, làm phách, khiên người ta 
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dễ ghét hơn dễ thương. Anh có ít bạn bởi sự xã giao vụng về của anh; 
chỉ tại anh quá thực thà đối với anh và đối với đời nữa. Đời thích 
nịnh hót, anh không ưa ninh hót; đời thích giả dói, anh không ưa giả 
dối. Anh ưa tự nhiên đối ngô cùng bạn hữu, cùng người sống chung 
quanh, cùng người đời... Nhưng mà đồng thanh tương ứng, đồng 
khí tương câu, đã là tri ki thi anh cüng tri ki nhu ai; dà là chó tri ám 
thì cũng tri âm như ai. Anh không cầu ai mà cũng chăng canh ai”™. 


Và cũng theo các nhà báo đàn anh hôi những năm 1930, 1936 
о Sài Gòn, là mỗi khi họ Đào làm việc tại tòa soạn báo nào, ông Đào 
nêu không chu bút thì cũng Tổng thư kí tòa soạn. Vậy mà không bao 
giờ ông ghi chức vụ của mình trong danh thiếp, cùng lắm thì chỉ ghi 
trø bút như ở các báo Trung Ноа, “ma Bắc Chủ nhật, Cải tạo, Đuốc 
Nhà Nam, Thân C липе, Phụ Nữ Тап Văn... nhưng những người quen 
biết ông đều cho răng chính họ Đào là linh hôn của tờ báo. 


Thật vậy, thực chất, khả năng, cái nét riêng và kinh nghiệm của 
nhà báo Đào Trinh Nhất thật quả giàu cá tính, độc đáo với ba mươi 
năm tung hoành trên trường văn trận bút từ Bắc vào Nam, rồi từ 
Nam ra Bắc và ngược lại. Đề tông kết lại đoạn đường đã kinh qua, 
nhà báo họ Đào ghi lại xem như một bài học làm báo đối với các nhà 
báo lớp sau. 


Bài báo cuối đời trên đất Bắc có nhan đề: Tám phương thuốc 

cm các bạn trẻ muốn thành nhà văn chân chính đăng trên tap chí 

Viêt Thanh ở Hà Nội từ số 1 ngày 28-5-1948. Đây là “một số kinh 

nghiệm lâu năm của mình đã được giáo huấn trong khi theo đuôi 
nghè văn mà thu dọn lại”, kí giả họ Đào viết: 


“Van nghệ là chức nghiệp thiêng liêng dê truyên đạt tiếng nói 
của dòi người và của đại chúng. Bồn phận của nhà cam bút là phải 
đem văn chương ra phụng sự quốc gia một cách ngay thăng, cứng 
cỏi, chớ có thấy иу võ mà sợ hãi, chớ có thấy phú qui mà động 
lòng... 


(1) Nguyễn. Đắc Lộc sáng Іар, chủ nhiệm báo Cai tạo ở Hà Nội trong các năm 1947- 
1954) Điều văn trong lễ truy điệu Đào Trình Nhất do báo Cái tao tổ chức tại Hà 
Nội ngày 4-3-1951 
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Nhà văn phải lấy chủ nghĩa cứu nước làm căn bản, làm mục 
đích rèn luyện lấy cốt cách tốt đẹp, nhận biết công việc mình làm là 
thiêng liêng, trách nhiệm là trọng yếu, quyền lực là to tát. Có thế, 
tác phẩm của các bạn mới có giá trị, có bó ích và có vẻ thanh cao. 


Muốn đạt được trình độ ấy cần phải tập trung tâm lực: Đỏ là 
yêu tó dë thành công. 


Ta phải có ý chí that kiên cường rồi sau dem hét t cóng phu ra 
mà theo đuổi với lòng nhân nại, khắc khổ để đi đến chỗ cao xa trong 
nghề. 


Cán phải rèn tập ki хао, cham đọc, cham viết; côt nhứt là lãnh 
hội được у người và làm cho văn của mình có tinh than. 


Muốn văn có tỉnh thân, cần phải có kinh nghiệm, trăm hay 
không băng fay quen. 


Lời уап phải chân thực mới cảm động được lòng người. Vậy 
thì cần phải nhảy vào cuộc sống đề diện đạt mọi cảnh đã sống một 
cách rõ ràng. Bát cứ làm một việc gi không được lia khỏi nhan sinh! 
Nhưng cán phải có tư tưởng vĩ đại để cải tạo tỉnh thân. Thể chưa là 
đủ, còn phải trau giôi nhân cách vì văn là người, là phản ảnh của 
linh hồn vậy. “Người có hoàn hảo уап mới được hoàn hảo `” 


Một khi đã đi đến trình độ ấy, cán phải mở trói tâm linh để 


cho tỉnh thân được phóng khoảng, tự do không chịu theo tập tục có 
nhân, cũng chăng сап đề cho ngoại våt trói buộc. Phải có nhân cach 
cao thượng, sóng cùng thiên nhiên dé cho lời văn đây tình cảm nông 
nàn, cuồn cuộn, dôi dào, biểu hiện chính mình, mới đạt được mục 
dich vậy... 


Liêu thuốc làm cho các nhà van trẻ là chịu khó đọc sách, có 
tiêu hỏa những cải hay, tìm chô hữu ích để cô găng sáng tác ”™. 


(1) Hồng Phong (Đào Trinh Nhất), Tám phương thuốc cho các bạn trẻ muốn thành 
nhà văn chân chính, Tạp chí Việt Thanh số 1 ngày 28-5-1948, Hà Nội. 
Tạp chí Viêt Thanh ngày 28-5-1948, Hà Nội, đăng lại trong Tuân báo Саі tao 
ngày 10-3-1951, tạp chí Phó thông ngày 1-5-1962 (sô 7), trong loạt bài Kí рій thuở 
trước của Tế Xuyên. 
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CHƯƠNG IV 


TÁC PHẨM 


A- Biên khảo 
Sau đây chúng tôi lần lượt giới thiệu nội dung từng cuốn của 


ông (ĐTN) theo mỗi chủ dè (không theo thời điểm xuất bản sách) 
mà tác giả trình bày. 


*- Lịch sử cận đại Việt Nam (chóng Pháp) 

l- Viêt Nam Тау thuộc sử, Đỗ Phương Quế, Chợ Lớn ХВ, 
1937 

2- Phan Đình Phùng một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử 
hiện thoi, Cao Xuân Hữu, Hải Phòng, 1936, Đại La tái bản 1945, 
HN, Tân Việt SG tái bản, 1957. 

3- Lương Ngọc Quyền và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 1917, 
Quốc Dân thư xã, 1946, Hà Nội, Tân Việt tái bản, 1957, SG. 

4- Nguc trung thư (Đời cách mệnh Phan Bội Châu), 1938, 
Tân Việt SG tái bản 1950. 


5- Đông Kinh nghĩa thục, 1938, HN 

6- Liệt sử giai thoại, 1934, HN 

T- Con trời ngã xuống đất đen, 1944, HN 

*- Triết học Trung Hoa (có), Nhật Bản 
l- [ương An Thạch, 1943, Tân Việt tái bản, 1960, SG 
2- Vương Dương Minh - Người xướng ra học thuyết lương 
tri và tri hành hợp nhát, 1944, HN, Tân Việt tái bản, 1950, SG. 
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3- Chu Tân tỉnh hoa (dịch triết học), 1944, HN 
4- Thể lực khách trú và уап để di dân Nam ki, 1924, HN 
5- Nước Nhựt Bồn 30 năm duy tân, 1936, Huê 
*- Tân giao 
I- Cải án Cao Đài, 1929, SG 
*~ Sáng tác, dịch thuật văn chương 
l- Liêu trai chí di (dịch), Bón Phương XB, 1950, Sài Gòn 
2- Có Ти Hồng (tiêu thuyết), 1944, ТВСМ, На Nội 
Соп các cuỗn Bùi Thị Xuan, Lë Van Клот, Con qui phong lưu, 
ке bản trdi, Dong сиа day chẳng (hiện nay đã tuyệt bản, chi соп lại 
phần đăng trên tuần bảo TECN с На №) 


* Lich sir сап đại Việt Nam 


l- Việt Nam Tây thuộc sử 


Hiệt Мат Tay thuốc sư thuộc tủ sách Khao сии tong thơ của 
nhà xuất bản Đỗ Phương Quê. Sách do nhà này xuất bản năm 1937, 
41 đại lộ Tông đốc Phương Chợ Lớn (nay là đường Châu Văn Liêm, 
Quận 5, TP.HCM). 

. Tây thuộc sử là một tác phẩm nghiên cứu về sự bại vong của 
nước ta từ thế ki XVII về sau. Dó là thời điểm người Tây phương 
đến buôn bán, làm ăn cùng một số giáo sĩ các nước Tây Ban Nha, 
Bỏ Đảo Nha, Y... nhất là người Pháp vả các nhà truyền giáo của họ 
đến Việt Nam thăm dò thị trường. 

Theo tác giả, bộ sách пау gôm 6 tap nghiền cứu về thời gian 
nước ta bị “Tay thuốc `. Theo nội dung sách thi tập I пау tác giả xem 
xét thời điểm người Tây phương đến Phó Hiến (Hưng Yên), Hội An 
(Quảng Nam) giao thương, buôn bán với người bản địa và triĉu đình 
Đảng Ngoài, Đăng Trong. 


Với nhan йё này (Việt Nam Тау thuộc sư) một số ít độc giả hiểu 
lâm йау là một cuốn sử về thời điểm nước ta là thuộc địa của nước 
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Pháp, vỉ từ sau Thé chiên II (1950), giáo sư Phan Khoang (1906- 
1972) có một tác phẩm với tên Việt Nam Phap thuốc sur (1950, Hué). 
Vi vậy có một số ít độc giả cho răng nội dung hai cuỗn sách giỗng 
nhau. Thực sự, сибп Het Мат Тау thuốc siz này Бао Trình Nhất 
nghiên cứu về thời điểm Việt Nam bang giao với сас nước phương 
Tây nói chung (Anh, Pháp Вб Đảo Nha, Tây Ban Nha, Y...) chứ 
không nëng gi nước Pháp. 


Như đã viết, nội dung sách này tác giả xét về giai đoạn thứ nhất 
mà ông Đảo gọi là đi “tim dấu bàn chân da trăng ” nghĩa là lúc người 
Tây phương đặt chân lên đất nước ta từ bao giờ? Đó là sự có mặt của 
người Y (Italie) tên Marco-Polo, sinh trưởng tại châu thành Venise 
(1254-1326). Ông này vượt đất nước Mông Có, đi suốt châu А tới các 
nước Chiếm Thanh, Chân Lạp, (sau các nước này bị diệt vong) vả rôi 
trở về сб quốc viết sách về chuyên du lịch, quan sát của mình. Trong 
cuón du kí này (Le livre du Marco-Polo) ông со máy chương mô tả 
vë xử Саисіви tức xử Thuận Quảng của xứ Đảng Trong (Nam На) 
của ta. Đó chính là xứ Giao Chỉ quốc (Nước Giao Chỉ) cho tới thé ki 
XV — XVII khi người Tây phương đến Phó Hiến (Hưng Yên), Hội An 
(Quảng Nam) đặt cơ sở thương nghiệp, buôn bản với nước ta. 


Vào những năm 1751-1802 nội chiến ở хіт Đảng Trong, tiếp đến 
ở Đảng Ngoài mãi đến năm 1802 đất nước mới thông nhất dưới chính 
quyên đời vua Gia Long, đất Việt từ đó mới hết nạn binh đao. 

Sang giai đoạn ké tiếp, tác giá gọi là thời kì “Tây Мат đắc 
bang”. Đây là thời ki giao tiếp, “bản lễ” tức thời điểm trong nước 
có “loạn” Тау Son mà tác gia cho phong trào Tay Sơn là một “cupe 
bình dân cách mạng” vì anh em nhà Tây Sơn, nhất là Nguyễn Huệ 
- Quang Trung “lây thân áo vải, bỗng chỗc quật cường, một tay xô 
ngã hai nghiệp chúa (Nguyễn, Trịnh) và một ngôi vua (Lê), ba mươi 
năm tung hoành Nam Bắc. Tây Sơn với việc làm của họ, bảy tỏ ra 
тої lần thứ nhứt trong lịch sử nước ta, bình дап cất đầu ra chỗng 
chòi với chỉnh quyền chuyền chế của vua quan. Nói gì Nguyễn Huệ 
đánh đuổi quần Таи toan mượn со cứu viện nhà Lễ, để chiêm cứ 
nước ta. Thé là Nguyễn Huệ có công cứu quốc đối với dân tộc vả 
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lịch sử, ta phải kính trọng ngang như Trần Quốc Tuấn và Lê Thái Tổ 
kia уйу”. 

Tuy thê, “cuộc bình dân cách mạng” nảy không tôn tại lâu 
dài vì cái chết bát ngờ của vua Quang Trung. Từ đó Nguyễn Ánh 
từ tử khối phục lại cơ dó của chúa Nguyễn ở Đảng Trong, thông 
nhất dát nước như vừa viết. Và cũng từ những hước phong trần của 
Nguyễn Ảnh trên đường chiến đấu với anh em nhà Tây Sơn, ông ta 
gặp mặt nhà truyền giáo người Pháp hôi đó là Giảm mục Pigneau 
Bëhame та dän gian ѓа gọi là Cha ca Bà Da Lộc da một lòng theo 
phò giúp Nguyễn Ánh cho đến ngày toàn thăng. Dó là một trong 
các nguyên nhân chính khiến nước Pháp can thiệp sâu vào nội tinh 
Việt Nam, mà cũng là cải mốc mở đầu cho việc Tay thuốc sư của 
dàn tộc ta. 


Sự kiện trên đã phần nào giúp Nguyễn Ánh thông nhất tó 
quốc rôi lên ngôi vua trị vỉ quốc dân gần 20 năm (1802-1820). 
Trong thời điểm nảy vua Gia Long cũng đã tin dùng một số người 
Pháp từng xông pha lửa đạn trong quân ngũ Nguyễn Ánh như: 
Emmanuel (Mạn Ное), Vamier (Lễ Văn Lang), Guilloux, De 
Forcant (Nguyễn Văn Chân) Chaigneau (Nguyễn Văn Thắng)... 
có người làm quan lớn tại triĉu đỉnh, lẫy vợ người Việt. Suốt thời 
gian vua Gia Long trị vì, mỗi giao hảo giữa ігіёи Nguyễn và Pháp 
hoàng luôn tốt đẹp. 

Sau khi vua Сла Long bang hà (25-1-1820) hoàng từ Dam lên 
ngồi, hiệu пат là Minh Mạng thi nhà vua trở nën nghi ki người Тау 
phương (Pháp) và ghét đạo Thiën Chúa. Chính não trạng, và tầm li 
nhả vua trẻ này phần nảo đưa đến thảm trạng cho lịch sử Việt Nam. 
Thể cho nën. một SỐ đại thân người Pháp như: Vannier, Chaigneau... 
chán nản xin về nghỉ lầu dài và không qua Việt Nam nữa. Ти do, 
vua Minh Mang cảng trở nên nghi ki người Pháp và сат ghét các 
giáo dàn cũng như giáo sĩ người nước ngoài. Do dó, đến năm 1825 


(1) Йїёї Nam Tay thuốc sứ, trang 42. 
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vua Minh Mạng hạ dụ сат đạo lån thứ nhất, trong dụ cắm đạo ây 
со cau: 

“Đạo rồi của người Tây làm më hoặc lòng người. Lâu пау 
nhiều chiếc tàu Тау đến buôn ban va đưa những giáo sĩ Gia tô vao 
nước ta. Giáo sĩ ау làm tà vay nhon tâm, nhá hoại mĩ tục. Thiệt là 
môi hại lớn cho nước nhà. Bởi vậy іғат phải lo trừ tuyệt những sự 
tình tế do, раи giữ gin dan ta khong lam lạc chanh dao” 

Khâm thir.” 

Ngoài ra, chỉ dạy các quan địa phương ba việc: 

l- Bất cử quan lại, диап dän, ai đã lỡ theo tà đạo, thi rån khuyến 
họ phải bó; 

2- Phúc Бат những địa phương, thôn ấp nào có nhà thờ Gia tô 
và phải phá hủy cho hết; 

3- Tróc nã các giáo sĩ người Tây, nên dùng mưu kế hơn là sức 
mạnh. Đưa hết các giáo sĩ này về kinh dà, nói răng nhà vua cần dùng 
họ dịch sách. Còn giáo sĩ người minh, thì ở tỉnh пао giam сат ở tỉnh 
đó, không cho họ đảo thoát hay bí mật giao thông với dân “. 

Từ đó sang triều Thiệu Trị, Tự Đức, việc сат đạo và ngược 
đãi tin đồ Сла tô ngày cảng khốc liệt hơn bao giờ hêt. Có thê dó Та li 
do khiến người Pháp dùng chiêu bài “bào vệ tôn giáo” can thiện sâu 
vào nội tỉnh Việt Nam. Но cho răng Phản can thiện диап sự vào VIệt 
Nam 1а bào vệ giáo дап. Nhưng lại рау га bao thảm cảnh та дап 
Việt Nam phai gảnh chịu dù hương hay giao. 

“Gira dwong mang ach, ach khi không! 
Асћ trắc lạ đời, ách quá hung. 

Kẻ ở Tây dương qua Бап súng, 

Ngươi ben Мат Hiët lại mang cong! 
Trời cao có văn kêu không thấu, 


(1) Sách đã dẫn, trang 84, 85 
(2) Sdd, trang 85 
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Lë vay, tình ngay phải xét cùng. 

Đồng đạo nào Аё đồng chức tước 

Khác trời khác biên khác Tây Đông!" 
(Lịch mục Đặng Đức Tuân) 

Đó là chiêu bài của các thé lực сат quyền về chính trị, kinh 
tế... та các nước phương Tay (Pháp) hàu can thiệp sâu vào Việt 
Nam để chiếm ming môi kinh tế mà họ âm thầm cạnh tranh với 
người Anh. Trên đây là những lí do nổi, chìm của các thê lực để 
quốc, thực dân thé giới hồi đó khiến dân ta phải bị bước vào vòng 
“Tây thuộc ”. Đề thuyết minh cho nội dung bộ sách (theo tác giả thì 
bộ sách này gôm 6 cuón, nhưng trên thư tịch Việt Nam và các thư 
viện công, tư... thì chỉ có cuốn 1. Có thê tác giả chưa xuất bản, hay 
đã іп ròi mà đã tuyét ban). Sách có bài mào đầu của tác giả gọi là 
tựa như sau: 


Goi là Tựa 


Hình như trong thế gian không có một nước nảo trải qua 
nhiêu phen vong quốc cho bãng nước Nam mình. 

Thuở xưa Bắc thuộc 3 lần trước sau 1050 năm. 

Ngày nay Tây thuộc chưa biết đến bao giờ. 

Vậy thì sự bại vong của ta có lai lịch và đuyên do thế nảo, 
ta càng phải nên tim tỏi hiểu biết. 

Song chuyện bại vong di vãng đã có những khúc văn hỏi 
của lịch sử và тау mù thời gian che khuât đi lầu rồi, không cân 
bươi móc trở lại nữa. Sự cần thiết là nên tìm tòi câu chuyện bại 
vong gân đây. 

Vì đó mà cuốn “liệt Nam Tây thuộc sử” này viết ra, chỉ 

(1) Nguyễn Q. Thăng, Từ điền nhân våt lịch sứ liệt Nam, 2006, mục từ Đặng Đức 
Tuần. 
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cốt nghiên cứu biên chép về đoạn lịch sử từ lúc băt đầu có người 
Tây phương đề gót căng vào đất nước ta, cho đến lúc có chánh 
sách đóng cửa và сат đạo của vua quan mình, làm nguyên nhân 
cho nước Pháp phải can thiệp vào việc nước Nam rôi chỉnh phục, 
bảo hộ. 

Trừ ra một số ít đồng bào biết chữ Tây, đọc sách Tây và lưu 
tâm về sử học không nói, phân đông bà con mình đứng trước sự 
di nhiên thể nào thì hay thể ấy, cũng như có những sự yên ón sung 
sướng của Pháp quốc đem qua cho hưởng thì hưởng, chớ không 
тау ai chịu ngó lại vãng sự cho biết: vì sao mình trở nên xứ bảo 
hộ của một nước văn minh nhứt nhì Tây phương, và là ông tó dân 
chủ cách mạng trong thê giới. 


Có lẽ tại hôi nào tới giờ, chưa һау một quyền sách thuật 
chuyện này bàng quốc văn, thành ra nhiều người không đọc 
những sách Pháp văn và Hán văn, дап muốn biết mười phân cũng 
không bao giờ biết đặng. 


Ở đời, bất cứ việc pi hư hỏng cũng tại minh trước: môt 
người hay một nước cũng thé. 


Nước ta đến hỗi thê kỉ 17 và 18, là hỗi Tây phương bát đầu 
phát triển thực lực sang Đông, vị trí mình lại пат ngay giữa chỗ 
xung yêu, mà dân trí mình, vua quan mình vẫn khư khư bảo thủ 
không tri bỉ tri ki, không chân hưng võ bị, không biết tình thé 
thiên hạ là ai, sự thể tất nhiên là nước phải mất. Nêu không mát 
về tay nước Pháp thi cũng phải тах về tay một cường quốc khác 
của Âu châu, chăng tránh đâu khỏi. 


Thủy chung nước Pháp chỉ muỗn thông thương giao hảo 
với nước Nam, nhưng vua quan mình cự tuyệt. Ngay lúc Đề đốc 
R. de Genouilly cốt đem binh tới cửa Нап vån tôi, néu trào đình 
ta biết lẽ nhượng khàn khéo, chỉ mở một cửa Hàn làm tô giới cho 
nước Pháp, rôi nhãn đó mình dựa vào nước Pháp mà cải cách duy 
tân, có lẽ chủ quyên của mình vẫn còn, không đến dài mát. 


Dë tới khi sự thể buộc nước Pháp phải chiêm lãnh Nam kì 
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rôi, thì Trung Вас cũng phải kê tiếp luân vong, không thê gi cứu 
vãn lại được nữa. 


Trong khoảng 37 năm - từ 1858 tới 1884 - Pháp quốc chinh 
phục xứ ta, có bao nhiêu việc chỉ tỏ ra binh Pháp kiên nhẫn gian 
nan, bao nhiêu việc chi tỏ ra trào đình ta vụng về thất sách, bao 
nhiêu việc chỉ tỏ ra dân khí ta khăng khái ưu thương: ngày nay 
chúng ta nên chép, nên tìm, nên nghe, nên biết. 


Chúng tôi không dám tự khoe, sự sưu tầm tài liệu thật là vất 
vả công phu, ngày nay cầm viết đặt xuống tờ giấy, là kết quả của 
con mắt trải máy năm trường đã xem xét lục lại sách này sách kia. 
Vẻ chữ Pháp. biết bao có đạo, quan bình, nhà chánh trị, nhà văn 
học, từng viết ra hàng trăm quyên sách nói về công cuộc chinh 
phục nước Nam. Chúng tôi rất lấy làm tiếc chỉ xem được ít nhiều, 
vì có lắm quyên hiện nay ở xứ ta không thơ viện hay tư gia nào 
còn. Rất абі lúc bấy giờ có một người Đức (Radolphe Lindau) 
nhờ có những người Đức ở Sài Gòn thông tin mà viết bài đăng 
tải trong “Revue des Deux Mondes” tại Paris và một người Nhựt 
(Hải quân đại tá Tăng Căn T uán hó) đã từng sang tận nước Nam 
xem việc giao chiến rồi viết ra 6 cuốn “Pháp Việt giao binh kí”. 
Áy là chưa nói tới các báo Âu Mĩ thuở đó mỗi ngày đều có thông 
báo tin tức về việc chinh phục nước Nam. 

Thế mà sách ta chỉ lơ thơ có một tập “ương sự thủy mại 
ki” là sách chữ Hán sao lục bằng tay, cất giấu trong một vài danh 
gia ở Hué, thêm một vài tập dã sử hay truyện kí, lẫn mất trong dân 
gian. Mấy món tài liệu vụn vặt mà quí hóa đó, sưu tầm ra được 
không biết công phu đáng máy mà nói. 


Tuy vậy, muốn đối chiếu mỗi việc quan hệ, muốn cho độc 
giả được nghe cả hai tiếng chuông, chúng tôi đã đem hết tâm lực 
ra sưu tập vừa tài liệu sách Tây, vừa tài liệu chữ Hán, càng nhiều 
chừng nào cảng hay chừng пау. 

Vì tài liệu phức tạp và sự tích dôi đào, nên chúng tôi phải їп 
ra làm 6 tập mới đủ. Khởi sự từ lúc người Tây phương mới đến 
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nước ta cho tới điều ước bảo hộ 1884 là kết liễu. Phàm một việc 
gi có chi tiệt quan hệ xa gân dên lịch sử ta vong quôc, trải qua 
những trận đánh trong Nam ngoài Вас, những việc giao thiệp của 
hai bên, chúng tôi rán thâu góp cho được thỏa lòng muốn biết 
nhiều nghe rộng của chư vị độc giả. 

Chúng tôi nói là: thâu góp. 

Phải, bộ sách này viết ra, chỉ là một việc гіт rỏi thâu góp 
гаі liệu tàn mát các nơi mà ráp lại, chúng tôi chăng hề có ý tự cho 
là một tác phâm hoàn toàn. Chàng qua chúng tôi chi tạm дар lên 
một cái nên móng gọi là, mong đợi một ngày kia có người cao 
mình bác lãm ra tay việt bộ sử này trọn vẹn trăm phân. 

ĐÀO TRINH NHẤT 
Ngày 1“ Aoôt 1937 


Giá trị và thực chất Viêt Nam Tây thuộc sử của Đào Trinh Nhất 
là những chi tiết và suy nghĩ cá nhân mà tác giả rút ra từ mớ tư liệu 
lịch sử cận đại trong và ngoài nước. 


2- Phan Đình Phùng một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử 
hiện thời 
Sách do NXB Cao Xuân Hữu, Hải Phòng in năm 1936, nhà 
sách Mai Lĩnh, Hà Nội tái bản năm 1937, bản in lần thứ nhất có 
nhan đề như trên. Đến năm 1957 NXB Tân Việt Sài Gòn in lại (bản 
in lần thứ tư) với nhan đề Phan Đình Phùng nhà lãnh đạo 10 năm 
kháng chiến (1886-1895) ở Nghệ Tĩnh, theo NXB thì bản in lần thứ 
tư “Có nhiều đoạn bô thêm tài liệu trước kia chưa in”. Sách in lần 
này vào ngày 31-1-1957, giấy phép số 969-ТХВ của Nha Thông tin 
Nam phần Việt Nam. 
Theo ghi chú của NXB vừa dẫn, nhưng đọc kĩ cả hai сип sách 
thì thây quyền in thúr tư lại ít tài liệu hơn so với cuốn in năm 1937 
của nhà in Mai Lĩnh; chăng hạn vë ảnh tư liệu thì cuốn іп lần thứ tư 
của NXB Tân Việt, Sài Gòn không có, như các ảnh chân dung vua 
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Tự Đức, hình зи bộ Phan Thanh Giản đi Paris xin chuộc 3 tỉnh miền 
Đông Nam kì, Đề đốc R. de Genouilly, hình cửa biến Đà Nẵng hồi 
Pháp vào uy hiếp Việt Nam 1858, hình ảnh lính Cờ Đen, chân dung 
Nguyên Văn Tường, Quang cảnh triều đình Hàm Nghi tiếp sứ thân 
Pháp tại điện Cán Chánh, cảnh lính Pháp đánh thành Hà Nội năm 
1882, hình Đội quân của Đại tá Henri Rivière đang xe súng lớn ban 
vô thành Hà Nội, hình nhà thờ Phát Diệm và chân dung giáo sĩ Trần 
Lục, chân dung vua Thành Thái, Hoàng Cao Khải, cảnh sinh hoạt 
của Thổ dân Lào ở Khê Ta Bao (nơi vua Hàm Nghi tà túc) chân 
dung vua Hàm Nghi, vua Hàm Nghi trên pháo thuyên Comête vào 
Sài Gòn để đi dày, chân dung Nguyễn Thân, Cảnh một dôn lính tập 
ở Hà Tĩnh, Lính tập An Nam trong việc danh nghĩa quan họ Phan, 
ảnh Trần Bá Lộc, Cảnh thành cô VN ở Trung kì, Bắc kì, ảnh nhà 
việc của người Lào giáp với Hà Tĩnh, ảnh khe núi Vu Quang, Ảnh 
cửa Ngọ Môn Huế, chân dung Toàn quyên Rousseau (hồi Phan Đình 
Phùng đánh Pháp) Một điểm cảnh của dân làng ở huyện Hương Sơn 
(Hà Tĩnh), chân dung vua Xiêm Chu La Long Korn, chân dung vua 
Thành Thái, chân dung toàn quyên Paul Doumer, Toàn quyền De 
Lanessan... 


Riêng về mục lục cuón đầu vả cuón sau cũng có một só nhỏ dị 
biệt, như: 


Về mục lục giữa 2 bản cũng có dị biệt 


Bản 1937 Bản 1957 
l- Gia tộc Phan Dinh Phùng 1- Một làng có nhiều mũ cánh chuôn 
II- Thi даи Il- Toan liều chết vì chưa được đi thi 


So sánh giữa hai bản (1937 và 1957) cho thấy bản 1937 có 
nhiều tư liệu, hình ảnh hơn so với bản 1957. Chính số tư liệu hình 
ảnh này giúp độc giả biết được một phân sinh hoạt các thô dân sinh 
sông trên vùng cao tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh; nhất là các chân dung 
vua Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái cùng một số viên chức hàng 
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đầu người Pháp ở Đông Dương thuở đó. Đặc biệt là chân dung ba 
nhân vật làm tay sai cho Pháp đi đánh dẹp nghĩa quân: Hoàng Cao 
Khải, Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc. 


Bản іп năm 1957 của NXB Tân Việt ghi nơi trang bìa “in lån 
thứ tw có nhiều đoạn bó thêm tài liệu trước kia chưa tìm thấy”. 
Nhưng chúng ta nhớ lại là tác giả Đào Trinh Nhất mất năm 1951 
(1900-1951) thì đến năm 1957 ai là người “bó thêm tài liệu trước 
kia chưa tìm thấy ”. Đó là điều đáng ngờ, nhất là NXB đã gạt bỏ råt 
ca hình ảnh, chân dung các người trong cuộc? 


Chính vì các tư liệu và việc làm của NXB như trên, khiên chúng 
tôi chọn bản іп năm 1937 đê khảo sát, nhăm giới thiệu đến độc giả 
hiệu tường tận vë cuộc kháng chiến 10 năm (1886-1895) do Phan 
Đình Phùng lãnh đạo. Đồng thời hiu thêm khả năng tác giả đã vẽ 
lại chân điện mục cuộc kháng chiến trên. 


Nhan sách tuy là Phan Đình Phùng một vị anh hùng có quan 
hệ đến lịch sử hiện thời, nhưng tác giả thuật lại các sự kiện có liên 
quan đến cuộc kháng Pháp do Phan Đình Phùng lành đạo suốt mười 
năm (1886-1895), như các việc Cao Thăng (1865-1893) đúc súng 
theo phương pháp Âu tây. Nhất là bài văn tế mà lãnh tụ họ Phan 
đọc trước linh sàng Cao Thăng. Đây là áng bi hùng văn hiếm có 
trên chiến trường giữa lúc nghĩa quân trước cảnh “ngàn cân treo sợi 
tóc `. 


Việc nghĩa quân bắt tên tay sai khét tiếng Đính Nho Quang dé 
dạy hăn ta một bài học đích đáng vì ông ta từng mạt sát ngạo mạn 
người anh hùng họ Phan bàng lời thơ gởi cho Phan Đình Phùng: 
“Ông (PDP) chỉ nằm Бер trong núi, không chịu ra hàng để ban đêm 
thì làm hùm, làm beo; còn ban ngày thì làm chôn, làm cáo: tưởng 
không phải là kế bën vững được đâu?”0), Đây là một trong các lí do 
mà nghĩa quân trừng trị kẻ làm tay sai cho giặc! 


(Xem bài văn tế nơi các trang 200, 201, 202). 


(1) Trích lại trong Sách đã dẫn, trang 183, NXB Mai Lĩnh 
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Trong chương XV viết về một nhân vật cũng làm tay sai cho 
giặc là Hoang Cao Khải (1850-1933), nhàn vat пау một lòng cúc 
cung tận tụy với quan thây mong củ chút bơ thừa... уа con chau gia 
đình vẻ vang! Ông ta cam chịu làm kẻ “trảnh hỗ” cho giặc, ngang 
nhiên viết cho lãnh tụ họ Phan - một bức thơ dụ hàng người anh hùng 
dân tộc. Рау đúng là hành động võ sĩ của một Người шиш, chú 
chưa nói ёп tư cách một người từng được tắm ĐỘI поп “cửa Không 
sân Trinh” (xem bức thư trong sdd, trang 211, 212, 213, 214, 215). 
Hoàng Cao Khải đúng là một kẻ vô liêm sỉ! Tuy vậy, cụ Phan vẫn 
thản nhiền tự tại viết một bức thư hỗi đáp với “lời y thật nhẹ nhàng 
thâm tỉnh (vi cùng làng) mà thật đau đớn, tử tế mà cương quyết, tỏ 
ra mình đên chết thi thôi, chứ không chịu bãi binh quy hàng”. 


Cùng trong chương XVI viết về việc tên tay sai gian àc Nguyễn 
Thân (1840-1914), Thân nhận lệnh quan thây Pháp ra Hà Tĩnh truy 
lùng, сап quét nghĩa quân. Thân ra Hà Tĩnh chắng bao lâu thì lãnh tụ 
họ Phan bị bệnh [kiết li] rôi mát trong căn cứ Đại Нат (núi Quạt). 
Thân chưa Һё có cuộc truy lùng nghĩa quan lần nào. Thé mà y làm một 
việc đê tiện là may một lá cờ lụa đỏ thiệt lớn, trên viết bón chữ: 

Tặc Phùng bó tử 

Nghĩa là “giặc Phùng sợ дий chết rôi” và “sai linh thủ hạ vác 
cờ ấy, cỡi ngựa lưu tinh chạy đêm ngày về kinh đô báo tin thắng 
trận”), Y cảng gian hùng hơn, tự cho minh là kẻ đem lại chiên thắng 
để dâng công với quan thây [Pháp]. Hắn ta tự dựng bia đá khoe 
khoang cũng trạng minh (NT) trên пш Tùng Son, Hà Tĩnh. Y ta sat 
tuần phủ Định Nho Quang [bị nghĩa quân bắt, sau được quân Pháp 
giải cứu] soạn bài văn bia kế công với 8 câu thơ du mi. khoát lác 
(xem sau) 

Việc làm có lẽ xấu xa đê tiện nhất là Nguyễn Thân đã tự 
phô bảy tội ác đối với dân tộc qua bức thư gởi cho toàn quyền Раш 


(1) Sdd trang 219. 
(2) Sdad, trang 288 
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Doumer Кё công lao khuyên mã của mình. Đây là bản cáo trạng tự y 
kết tối minh. Nguyễn Than viët, co doan: 

“Lúc йу (1886) tôi ra Quảng Nam đánh dám giặc Van thân là 
Hương Thiệu chóng cự với nha пиос Bao hỗ báy lâu... tôi bắt (đực 
25 tên phó tướng, Hường Hiệu trần thoát, chạy vô núi Ngũ hành, 
sau tôi cũng bất sống được bỏ vô trong cüi mà giải về Ниё. 

Thuong dên tám long tän trung cua tõi đối với nước Phản, 
chính phủ cộng hòa lúc Бау giờ ban tặng Bắc đầu bội tỉnh ngũ hạng 
cho tái. 

Cách đó it lâu, tỉnh Bình Định lại có loạn dáy lên nữa; nhà 
nước sai tôi đi tiêu phi lần thứ nhi, tôi dẹp được giặc giã, tỉnh này 
yên han từ đó. Nhân việc dành giặc thành công, quan Toàn quyền 
Picquet va Kham sư Hector tư xin chanh phu сопе hoa ban thưởng 
cho tôi Bắc đầu bội tinh tứ hạng... 

Vë sau tôi được chỉ triệu về Ниё, lãnh chức Binh bộ Thượng 
thư. Quan Toan quyền De Lanesan thương thuyết VỚI trao dinh khám 
phải tôi уб làm Tổng thông tỉnh Bình Định. Rồi dó tôi được phong 
chức Khám sai đại thần đem дийп ra đánh dẹp Vän thân Nghệ Tĩnh. 
Vi có quan Toàn quyền Rouseau và Khám sứ Brière nói với triểu 
đình, nên chi tối lãnh cai trọng trach йу. 

Sở di tôi рһипе mạng đem quán ra Nghệ Tĩnh là cốt để tróc nã 
tưởng giặc Van than Phan Dinh Phung khởi loan ở hai tỉnh Nghệ Ап 
va Ha Tinh да 10 пат, тас dâu nhà nước đã ra sức dành dep mãi 
ma không được. 

(...) Nhân tôi có công lao như thể, chảnh phủ cộng hòa thưởng 
cho tôi Bắc đầu bội tinh tam hạng và đức hoàng để vời tôi về kinh 
làm Phụ chính đại thân ".) 


(1) Đúng ra là Nguyễn Duy Hiệu tự nộp minh cho quân triêu. 
(2) Theo Nguyễn Q. Thăng, Từ điện nhan vat lịch sir Viet Nam, NXB Văn Hóa ТТ, 
1998. 
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Có thê xem cuỗn Phan Đình Phùng một vị anh hùng có quan 
hệ đến lịch sử hiện thời là một tác phám của lịch sử vong quốc Việt 
Nam. Tác giả vận dụng ngòi bút biền khảo nha chất kí sự lịch sử, 
опе đã khối nhục lại truyền thông vë vang, quật cường của tiên nhân 
ta cùng tinh thần thâm thủy phương Đông vào lịch sử nước nhà. 
Đúng, đây là tác phẩm lớn của Đảo Trinh Nhất. 


Trong chương “Chết ở giữa rừng” (kết) tác giả viết: 


Nói về quân Pháp biết chỗ, khai quật được mả cụ Phan lên, 
đem di thể về đồn Linh Cảm giao cho Nguyễn Thân xem xét có phải 
thiệt là di thể Phan Đỉnh Phùng không. 


Вау giữ Nguyễn Thần mi biết cụ Phan mät rối, dàc chi, miệng 
Cười ha hả, gio tay lên ngang tran та nói: 


- Từ nay ta được ngủ yến rôl! 


Нот sau, läo sức đòi các phụ lão ở làng Đồng Тћа уа họ 
hàng bà con cụ Phan lën đồn Linh Cảm nhìn nhan đích хас. Rồi đó 
Nguyễn Thân gió thủ đoạn “anh hủng” của lão dé hành hạ tới nắm 
xương khô thịt nát của người cừu địch với lão mà lúc người йу còn 
sông, lão không đám xuất trận giao phong, bây giờ người ta chết rồi 
mới lẽn mặt dương oat điệu võ. 


Ма lão dương oat diệu võ cách nào? 


Không nói ra thi bỏ quên mất sự thật, mà nói ra thì minh phải 
thương tầm và pom ghiếc. 


Nguyễn Thân sai đem di thể cụ Phan ra chỗ địa đầu của tông 
Việt Yến, đỗ dâu châm lửa mà đốt cho xương thịt chảy ra tro, rôi 
tro ау trộn vào thuốc sung, nhài trong súng thần công của ta mà băn 
xuóng La Giang. 


Dân xã quanh miễn, phải tuân lời sức của Nguyễn Thân га 
đứng chứng kiên việc làm tàn nhàn này; ai thấy cũng phải đau lòng 
và khinh thâm Nguyễn Thân trong bụng. Nguyễn Thân nay cũng qua 
đời lâu rôi, nêu ở dưới cửu tuyên có gặp cụ Phan, chắc lão không 
dam nhin mat. 
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Cụ Phan đã chét, nghĩa binh tự tan, N guyền Thần tự cho cái kết 
диа ау là cũng trạng như trời của mình, тас dú sự thật tran mac gian 
nan chỉ là linh tap bảo hộ уа các quan võ Pháp chỉ huy, соп Nguyễn 
Thần kéo đại bình ra từ tháng 5 tỚI 10, không hè glao phong гар 
trận với nghĩa binh họ Phan lån nào. Thé mà Nguyên Thần tự nhận 
là cũng trận của minh, cho пеп sai тау một 1а cờ băng lụa đỏ thiệt 
lớn, trên viết bốn chữ thật lớn: 

“Tặc phùng bó tử” 
nghĩa Іа "tên giặc Phùng sợ диа chết TÔI”, rôi sai lính thủ hạ vắc cờ 
åy, cỡi ngựa lưu tĩnh chạy đêm ngày về kinh đô báo tin thăng trận. 
Còn gan hơn nữa, Nguyễn Thân tự dựng lẫy bia đá khoe khoang 
ghi chép công nghiệp của mình ở trên dinh núi lùng Sơn, sal tuần 
phủ Đình Nho Quang soạn bài văn bia kë công có š cầu 32 chữ như 
vậy: 
Vệ Giang chi anh, 
Thạch Trụ chi linh. 
Thể xuất шап kiệt, 
VỊ xã tắc sinh. 
Тау binh hữu tử, 
Đầu Nam đại danh 
Hồng Lam thiên cỗ 
Bi kệ tranh tranh!!). 
Nhưng bia đá åy có đứng được ở giữa non nước Hỗng, Lam 
muốn đời, như cầu văn ninh hót của Đình Nho Quang và сат kiều 
khi mạo công của Nguyễn Than đầu! Vì ba năm sau, bia đá ấy bị sét 


đánh bë ra may mảnh, rối thì со mọc rêu phong, ruôi bâu chuột ở; kế 
đó người Pháp phá trái núi áy dé cắm đường, thành ra bia đá mát hắn 


(1) Đại ý nói khi thiêng sóng núi Vë Giang, Thạch Tru (quë hương Nguyễn Than) 


chung đục ra Рас người anh tại, cha truyën con пої, vi giang sơn xã tắc та đẻ ға 
piup giang sơn xa tức. Ngày trước cha dà anh hung, giữ tới соп cũng anh hung, lap 
пеп công nghiep to tat, ghi chép ứ khoảng sông Lam пи Hong muốn дої. 
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tăm tích, không соп ai nhìn biết hồi trước nó tọa lạc ở chỗ nảo nữa. 
Y һап ông trời ghét kẻ tản sát đồng loại, mạo nhận công lao, cho nën 
sai thiên lôi đánh tan bia đá áy đi chăng? 

Nói gi sau lúc họ Phan qua đời rôi, tinh thé bắt buộc nghĩa binh 
phải tự ra hàng đầu Nguyễn Thân; trong ý không khỏi có chỗ tin 
cậy và trông mong một người đồng bảo quyên thể, tất sẽ bao dung 
che chở cho minh khỏi chết. Không dè Nguyễn Thân lại ra oai, tự 
tay chém giết hạng người bại trận qui hàng đó rất nhiêu, không đợi 
tâu trình xét xử gi hết. Vì trong tay lão lúc ấy có thanh kiểm thượng 
phương, cho phép “tiện nghi hành sự, tiên trảm hậu tâu” kia mà. 
Người ta oán hận lão không biết thé nào mà nói. 

Thuở đó, văn thân Nghệ Tĩnh họp nhau, soạn ra câu đối truy 
điệu cụ Phan, ý tứ bao quát, văn tự hùng hôn, có thé gọi là một tiểu 
sử tóm tắt thân thể và sự nghiện cụ Phan cũng được. Тот muốn mượn 
ngay câu đối nảy làm câu kết thúc “Truyện Phan Đình Phùng ” của 
tối (DTN). 


“Thanh bại anh hùng mac luận, thir có trung, thứ đại nghĩa, thë 
du chư quân tử thi chung. (C hầu chi anh, Мас chi linh, độc thư mỗi 
тет cương thường trọng. Khả hận gia thủy йеп đại hạ, nhất mộc 
nan chi ? Cung lãnh yêu tiêu, thủy nhân bắt tác thâm sơn oán. Huỗng 
đương nhật long phi уап ат cộng. Та nhan sự võ thưởng khả lần La 
Việt giang sơn bách niên văn hién phiên cung mã. 

Cô kim thiên địa vô cùng, nhi lưu thủy, nhì cao phong, đồng 
thu đại trượng phu Vũ trị, Lam chì phong, Hồng chi tuyết, xung hàn 
vô Trại bách tùng điều. Ут һа tai, hội quyết đôi ba, trung lưu đề trụ ! 
Tình di våt hoàn, hà nhãn bất khởi có viên tinh? Сар thứ thời nhan 
tan phong xuy, khám thản пеп tầm mac trợ. Độc thư Tùng Ма khi 
tiết, nhất tử tinh thần quán đâu nguu. 


Chúng tối (DTN) tạm dịch như sau пау: 


“Anh hùng thành bại kế chỉ? Dạ sắt son, lòng vàng đá, thê 
cùng các bạn giữ trước sau. Mặc Châu đúc khí linh anh, trung hiểu 
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hẹn hoa củng sư sạch. Ngao ngán nhẽ, lâu cao sắp đổ, một cột khó 
Hãng; phòng văng khói tan, liếc mắt поп xanh thêm tức tôi. Và bây 
giờ rằng bay mây ám, xót xa việc thể khôn lường, những thương La 
tiệt giang sơn, van hiển trăm năm thành {гап mac. 


Trời đất xưa nay thể mãi. Đá dựng ngược, nước chảy xuói, dó 
vấn non sông phường tuần kiệt. Lam Hồng nổi cơn bão tuyết, bách 
tòng ira rụng luống xông pha. Đau đớn thay! dë vỡ sóng vô, giữa 
dòng trụ đứng; sao dời vật đổi, ngãnh đầu người cũ phải bón chôn. 
Đương lúc này gió thói nhan lia, căm giận lòng trời cay nghiệt, 
riêng cảm Tùng Mai khi tiết, tỉnh thân một thác rạng trăng sao”. 


3- Lương Ngọc Quyền và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 1917 


Sách do Quốc dân thư xã Hà Nội xuất bản, 1946, 1957 nhà 
Tân Việt (Sài Gòn) tái bản, bản in lần thứ nhất vào ngày 15-6-1957 
trong tủ sách Những manh gương do chủ nhàn NXB Lễ Van Vang 
chủ trương. 


Sách viết dày đủ, chỉ tiết vë cuộc đời nhà yêu nước, liệt sĩ 
Lương Ngọc Quyến cùng diễn bién cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 
[917 do Trịnh Văn Đạt (Trinh Văn Сап: ...-19 18) làm chủ soái với 
sự cộng tác của “quần su” Lương Ngọc Quyền (1890-1917), [соп có 
tên khác là Lương Гар Nham]. 

Liệt sĩ Lương Ngọc Quyền xuất thân trong một gia đình khoa 
bảng, yêu nước, опр là con trai thứ của nhà chỉ sĩ Lương Ngoc Сап 
(Lương Văn Сап: 1854-1927), em ruột nhà yêu nước Lương Trúc 
Liệu, sau lây hiệu làm tën gọi là Lương Trúc Рат (1579-1908). 

Cuộc đời Lương Ngọc Quyên được tác giả viết rất rõ và chỉ tiết 
(vì Đảo Trinh Nhất là con гё Lương Ngọc Quyến, chóng bà Lương 
Thị Hòa (1901-1976). Bà sông ở Hà Nội từ khi chảo đời, lây chóng 
mãi đến năm 1975 mới vào sóng tại Sài Gòn (TP.HCM) với con 
cháu, đến năm 1976 bả qua đời. 

Sách được cầu tạo như sau: 
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I- Người học sinh Đông du thứ nhất 

II- Thuc nghiệm bình học trên trận địa nước Таи 

Ш- Cuộc mật hội ở Long Xuyên 

IV- Bị bắt ở Hương Cảng 

V- Môt người hiệp nữ 

VI- Thái Nguyên khởi nghĩa 

VII- Hai bài hịch của cách mạng quân 

VII- Anh hùng mat lộ 

IX- Ba thiên văn chương tuyệt mệnh của người anh hùng 

Nhan đề của sách là Lương Ngọc Quyến và cuộc khởi nghĩa 

Thái Nguyên 1917, tác già trình bày khá đầy đủ hành trạng cùng ý 
chí mạo hiểm cộng với tỉnh thần yêu nước nông nhiệt tha thiết đối 
với tô quốc khi đất nước bị quân thù dày xéo. Ở đây tác giả đã vẽ lại 
dày đủ con đường cứu nước của Lương Ngọc Quyền. Từ khi bước 
xuống tàu biên vượt biên qua Quảng Đông đến Hương Cảng rồi 
thăng đường sang Đông Kinh (Tokyo) Nhật Bản học hỏi, trong khi 


túi đã cạn! Y chí hoài vọng cùng mục đích của ông là học tập theo 
gương Nhật Bản — nhất là võ bị - để cứu nước, cứu dán. 


Tại Nhật Bản (trường Chắn Уб) ông lo học Nhật ngữ, đến năm 
1907 được vào học trường Chấn Võ. Bạn cùng khóa với họ Lương 
gồm các vị Trần Hữu Công £) Nguyễn Điển, còn anh ruột ông là 
Lương Nghị Khanh học ở Đồng Văn thư viện. 


Do sự mật ước giữa Nhật và Pháp về quyên lợi riêng từng nước 
năm 1908 họ toa rập nhau khủng bó cách mạng Việt Nam. Khi åy 
trong nước có phong trào Duy tân phát triển rằm rộ, Trường Đông 
kinh nghĩa thục ở Hà Nội hoạt động mạnh, trường có đến hàng ngàn 
học sinh (theo Đào Trinh Nhất in trong Đồng Kinh nghĩa thục xuất 
bản năm 1937). Từ đó Pháp Nhật cấu kết nhau: trong nước Pháp 
khủng bó trắng các trường học, bát dày, giết các nhân sĩ các vị lãnh 
đạo; ngoài nước Pháp mật ước với Nhật trục xuất tất cả các du học 
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sinh và Phan Bội Châu phải rời khỏi đất Nhật. Tuy vậy hai anh em 
Lương Ngọc Quyến và Lương Nghị Khanh nhờ có quốc tịch Trung 
Quốc (khai man) nên được ở lại Nhật, đến năm 1911 Lương Ngọc 
Quyền tốt nghiệp thủ khoa được hội đồng giám khảo hết lời khen 
nggi. 

Sau đó ông lên đường trở lại Trung Quốc cùng với Đường Kế 
Nghiêu (sau đó là đô đốc Vân Nam) gia nhập quân đội Trung Quốc 
VỚI cấp bực thiếu tá quân cách mạng Trung Hoa. Tại đây họ Lương 
chỉ huy quân đội Cách mạng lập được nhiều chiến công. Sau đó ông 
từ giã quân đội cách mạng Trung Ноа, qua Hương Cảng пһат quan 
sát, liên lạc với các nhà cách mạng Việt Nam đang tá túc, hoạt động 
ở đây: nhất là gặp lãnh tụ Phan Bội Châu, rồi trở về Việt Nam qua 
ngã Thái Lan. Tại Nam Kì, Long Xuyên (nơi có các đồng chí như 
Dương Bá Trạc, Võ Hoành, Nguyễn Quyên...) đang bị Pháp bắt đày 
ra Côn Đảo, nay họ đem về quản thúc người tại Bến Tre, Sa Đéc, 
Long Xuyên... cùng mật hội với các đồng chí, chiến hữu. Đầu năm 
1914, ông từ giã Long Xuyên sang Thái Lan để xem xét tình hình 
sản xuất của lực lượng cách mạng hải ngoại. 


Nguyên lúc từ giã Long Xuyên, tiện đường ông ghé qua Nam 
Vang (Phnom penh) thăm cha già là cụ Lương Ngọc Can đang bị 
Pháp an trí tại đây. Sau đó ông thăng đường sang Thái Lan rồi về lại 
Hương Cảng ngụ tại tô giỚI : Anh. Tại đây ông bị cảnh sát Anh bắt 
giam ở Quảng Châu Loan máy tháng, mật tin cho Pháp đón bắt ó ông 
tại tô giới Anh. Ông bị giam ở Quảng Châu Loan máy tháng rồi Pháp 
ола VỀ Đông Dương năm 1915 (Át mão) ё tra xét về các cuộc vận 
động chống Pháp trong nước. 


Vẻ Việt Nam, Pháp giải ông tới nhiều nơi, như Cao Băng để ra 
tòa trả lời về vụ đánh cướp đôn lính Pháp ở biên giới Tàu - Việt mà 
họ cho ông là một tay chủ động. Sau đó chúng giải ông về Hà Nội 
đưa ra tòa kết án ông chung thân cắm cố, xong giải về Nam Định 
để viên công sứ Tissot dụ dỗ, nhưng không như ý muốn của Pháp. 
Sau đó chúng phát vãng ông lên nhà lao Sơn Tây, Tuyên Quang và 
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cuối cùng là nhà lao Thái Nguyên дё công sứ Darles khủng bó ông. 
Với Darles, Tissot... mà nhân dân Bắc Kì gọi bọn này là Tit hưng 
với câu: nhất Đạc, nhì Ke, tam Ma, tứ Bích, tức Darles, Bekert, 
Delamarre, Bride. Chúng tra khảo dữ dội, khiến ông bị liệt cả hai 
chân, đi lại rất khó khăn. 


Phân hai của quyên sách tức từ chương V về sau, tác giả thuật 
lại cuộc gặp gỡ giữa tù nhân yêu nước Lương Ngọc Quyền và viên 
đội lính khó xanh chỉ huy bảo vệ tỉnh li Thái Nguyên. Qua các lần bí 
mật gặp gỡ tại nhà lao, ông được Đội Cán kính mến và trao đổi về 
nhiều việc liên quan đến vận nước. Từ đó hai bên nhất trí sẽ tham gia 
khởi nghĩa diệt Pháp chiếm lĩnh cả tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở cho 
cuộc cánh mạng tiếp theo. Tại đây có hơn 200 tù nhân hưởng ứng 
tham gia nghĩa quân Quang Phục, cách mệnh... 


Tuyên ngôn của nghĩa quân đều do ông soạn thảo. Mùa hè năm 
Định ti vào ngày 30 tháng tám 1917; cờ cách mạng tung bay trên cột 
cờ thành Thái Nguyên. 


Cuộc khởi nghĩa chiếm đồn quan và tỉnh lị Thái Nguyên đã 
hoàn tất trong hai ngày đầu, qua ngày thứ tư Pháp bắt đầu tắn công 
nghĩa quân đang chiếm toàn tỉnh Thái Nguyên, nhất là tinh li, đồn 
quân được nghĩa quân bảo vệ chắc chắn, anh dũng, kiên cường. 
Nhưng với lực lượng và vũ khí hai bên quá chênh lệch, bấy giờ hàng 
ngũ nghĩa quân lớp bị thương, lớp tử trận chỉ còn hơn 300 chiến sĩ. 
Đến trưa ngày mùng 5 tháng 8 DL nghĩa quân phân tán thành các 
đơn vị nhỏ, bỏ thành Thái Nguyên rút vào rừng sâu. Như vậy nghĩa 
quân chiêm thành Thái Nguyên từ đêm ngày 30 tháng 8 (dương lịch) 
cho đến trưa ngày mùng 5 tháng 9, tính ra được 7 ngày. 


Sau khi rút vào rừng sâu ông và Trịnh Văn Cán chủ trương 
một cuộc kháng chiến lâu dài, nhưng vì Pháp tán công khắp nơi, 
nghĩa quân phải cáng ông di chuyên. Cảm vì nỗi khô của nghĩa 
quân, Lương Ngọc Quyền bàn với thủ lãnh, ông đề nghị Trịnh Văn 
Cán giúp ông tuần tiết bằng cách tự tay thủ lãnh bắn vào nguc Ông 
để nghĩa quân có thể tiếp tục chóng cự với Pháp. Sau nhiều lời can 
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ngăn, ông một mực quyết hi sinh vì tổ quốc cho nghĩa quân có điều 
kiện chiến đấu lâu dài! Trịnh Văn Cán buộc lòng phải làm theo ý 
muốn ây. Đội Cán chỉ huy nghĩa quân đứng thăng hàng chảo vĩnh 
biệt vị “quân sư” anh hùng. Tiếp đó một tiếng nỗ chấm đứt đời một 
chiến sĩ yêu nước rất mực kiên cường. Sau đó, nghĩa quân đào hỗ 
chôn lắp tử tế và san phăng mặt đất dé quân thù khỏi biết nơi chôn 
cất nhà chiến sĩ, lãnh tụ nghĩa quân. 

Cảm vì cái chết bi hùng của ông, nhà yêu nước Dương Bá Trạc 
(1884-1944) khóc ông mà sau này nhân dân còn truyền tụng. Họ 
Dương viết: 

Đoạn tuyệt gia định với núi sông, 

Phất cờ Đông học trầy tiên phong. 

Lục quân Nhật Bản tỉnh thao luyện, 
Chiến địa Trung Hoa thỏa váy vùng. 
Bắc hải уйп ghi lời thoại biệt, 

Long Xuyên bao xiết truyện trùng phùng. 
Thái Nguyên độc lập nam ngày trọn, 
Cho biết tay đây cop xổ lồng. 

Ngô Đức Кё (1878-1929) lúc bị dày Côn Đảo, nghe tin trên, 
cụ có viết bài kí nhan đề Thái Nguyên thất nhật Quang Phục kí tán 
dương cuộc khởi nghĩa! 


Ва 1: Han địa hà lai tịch lịch thanh. 

Só trùng địa ngục kiếm năng minh. 

Ngã Nam cách mạng anh hùng sử, 

Thiên cô thùy san Trịnh Đạt danh. 
Bản dịch: Giữa đất bằng nghe tiếng sét rên, 

Tiếng ngâm ngục tối dội ғат lên. 

Sử Nam cách mạng nào ai đấy, 

Trịnh Đạt ngàn năm han có tên. 

(Minh Viên dịch) 
61 


https://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Q. Thắng 


Ва 3: Cự sưu hoạt kịch tải võ văn, 
Tạc đạn thanh tràn dé dàng phan. 
Hảo vị hà son nhất thô khi, 
Cuongp nhan у thị Тћа Nguyễn quần. 
Ban dịch: Тап kịch xin xau йа ha man 
Quả bom ngôi їйї đảng vua (Duy Tân) tan. 
Non sống соп có mui sanh khi, 
Tuông Thái Nguyên lưa một tiếng vang. 
(Minh Viên dịch) 


Dà là cuộc đời bị hùng mà quang vinh của nhà yêu nước 
Lương Ngọc Quyến. Маи ông đã nhuộm cử độc lận Thái Nguyên 
cũng như trang sử chói lòa của dân ta. Đảo Trinh Nhất là người (tác 
giả) duy nhất ghi lại trang sử vong quốc Việt Nam thắm đẫm máu 
đảo dän tặc. 


4- Nguc trung thur (dịch) tức Dei cach mệnh Phan Вот Chau là 
một сидп йг truvën về một phân cuộc đời hoạt động yêu nước của 
cụ Phan. 


Sách do Đảo Trinh Nhất biên dich 1938, NXB Tân Việt, 1950, 
Sài Gòn (bản in lån thứ hai) 


Ai đã từng theo đõi cuộc đời chim nỗi của Phan Bội Châu, át 
biết từ năm 1903 ông đã từng lê chân khắp “ba kì” đất nước. Bước 
chân ông từng kinh qua khắp tinh Nghệ An, Nam Định, Hà Nội... 
Năm 1903 ông vào Quảng Nam mật hội với Nguyễn Thành (1863- 
1911) thành lập Duy tân hội rôi ra Bắc lên tận chiến khu Yên Thể 
gặp Hoàng Hoa Тћат (1858-1913). 


Từ đó ông thăng đường sang Hương Cảng (Hồng Kông) rỗi 
vượt biên đến Hoành Tân - Nhật Bản. Tại đây ông gặp nhà cách 


mạng Trung Hoa đang tả túc tại Nhật, vận động tô chức đưa một SỐ 


du học sinh Đồng học. Мо việc diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp: nhất lả VIỆC 
học tập có kết quả tốt... 
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Đến các năm 1907-1908 tinh hình trong nước có nhiều diễn 
biên phức tap, nhất là phong trào Dong du, phong trao Duy гап, vụ 
Hà thành đầu độc... người Pháp thăng tay dàn áp, khủng bó hai 
phong trào băng cách đưa đi chém., hoặc lưu dày Lao Bảo, Côn Đảo. 
Trong khi ấy thực dân Pháp câu kết với chính quyên Nhật Bản trục 
xuất tất cả du học sinh đang học tap trên đất Nhật, trong số đó có 
cụ Phan Bội Châu. Từ Đồng Kinh (Tokyo) Sao Nam trở lại Trung 
Quốc, sang Thái Lan đôn đốc các đông chí tiếp tục sự nghiệp giải 
phóng дап lộc. 


Năm 1913, Sao Nam trở lại Trung Ноа [sau | cách mạng Tần hợi 
năm 1911] thì bồng đô đốc Quang Đồng nhận tiên đút lót cua Phap 
bát Phan Bội Châu tổng ngục toan giao cho Pháp. Lúc ấy, cụ Phan 
nêu không được sự giúp đỡ của Hỗ Hán Dân thì cụ Phan đã bị dẫn 
độ về Việt Nam từ năm 1913. 


Lúc č trong ngục чыл Châu, Sào Nam vẫn thản nhiên tự tại 
“viết ra tập sách tuyệt mạng” có tựa là Nguc trung thir (Sách trong 
tủ) thuật lại việc cá nhân mình lê bước phong trần, bón táu quốc sự 
đã mây mươi năm trên đường cứu nước. 


Năm 1914 các đồng chí trong tô chức cách mạng hải ngoại 
từng xuất bản một lần trên đất Trung Hoa. Đến năm 1938. khi cụ 
Phan bı giam long ở Ниё, sách được 1n тої lần nữa với bản dịch của 
Đào Trinh Nhất. Độc giả đọc tác phẩm này đêu nhận đây là một tập 
có gia tri lịch sử, văn chương. Đến năm 1950, cũng dịch giả Đảo 
Trinh Nhất cho công bó dịch phẩm này thêm một lần nữa. Sách ra 
đời được đông đảo độc giả cùng đông bảo yêu nước cho đây là một 
tác phám có giá trị văn chương, lịch sử, có tiếng vang lớn trong toàn 
quốc. 

Cũng vi sách có giá trị như vừa dẫn, đến năm 1939 nhân vi tình 
cảnh và đời sống cụ Phan ở Ниё “rất thê thảm” nên một số trí thức, 
nhà văn, nhà báo có lời kêu gọi đồng bảo toàn quốc hưởng ứng cuộc 
“bản đấu giá ” hai cuỗn sách: Sào Nam văn tập và Ngục trung thư 
lây tiên đầu giả đỏ gởi giúp cụ Phan sống trọn прау tản. Lời “Keu 
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оао giun cụ Phan Sao Nam ` của luật sư Dương Văn Giáo (1892- 
1945) được các chủ bảo Sài Соп hưởng ứng nhiệt tỉnh. 


Nhan đầy. chúng tối xın đăng lại lời “keu gao...” và bài hưởng 
ứng của chủ báo Tự do Sài Gòn Nguyễn Văn Sâm (... - 1947) dé làm 


tư liệu уап học, nguyên văn như sau: 


MỘT TIENG DOI RAT QUÍ BÁU 


Опр bạn Dương Văn Giáo kêu рдо giúp cụ Phan Sào Nam 


Sài Gòn, le 26 Janvier 1930 Thơ gởi ông Nguyễn Văn Sâm, chủ 
nhiệm tuần báo Tự Do, ở Sài Gòn. 

Thưa ngài, 

Tôi đọc qui báo 5015 ra ngày thứ bảy 21 tháng này, trong trang 5, 
bài “ Những ngày sông thẻ tham của cụ Phan Bội Cháu ` do ông Đoàn 
Văn Phong viết tôi rất cảm xúc. 


Tôi đau lòng nhất là khi tôi nhớ lại “những ngày sống thê thảm” 
của cụ Sảo Nam đã dải lãm rôi mà hiện nay cũng hãy còn kéo dải ra 
mãi mãi... 

Té ra đứng trước một cái vẫn dë không lẫy рі làm khó giải mà đến 
прау nay 25 triệu người Việt Nam van chưa giải quyết được! 

Cách chừng mười năm nay tôi có dịp đi Hué phé thăm cụ thì đã 
Һау cụ chịu nghèo cực rồi. Tôi nhớ hôi åy các hạng thanh niên trí thức 
ở Нис cũng đã có người lo toan công cuộc giúp đỡ cụ rồi. 


Lại mày năm về trước đây trong Nam cũng có nhiêu nhà hảo tâm, 
như ông Hỗ Hữu Nhã, chủ hiệu Thanh Thanh, đã xuất bản quyền Sao 
Nam Văn tập, và ông Đào Trinh Nhất, chủ nhiệm báo Mai cũng đã xuất 
bản quyền Đời cách mệnh của Phan Bội Châu (lược dịch cuỗn Ngục 
trung thư của cụ Phan). Mục đích của hai ông nêu tôi không lâm, - là 
hai pho sách ау đề bán lây tiên châu сар cho “cụ già Sông Hương”. 


Vì đã mục kích các việc vừa nói trên nên chỉ trong trí tôi bây lâu 
chắc сһап răng cụ đã đỡ khó lắm гоі, ít nữa cũng được yên sóng rôi. Dë 
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đâu ngày nay ông Đoàn lại báo tin cho chúng ta biết cụ cũng vẫn khó. 
cũng уап sông một cách thê thảm như trước. 


Ông Đoàn có tiếng gọi đồng bảo hỏi: “Làm thể nào để đem lại 
cho cụ một điểm hạnh phúc, làm thể nào để trước khi nhắm mắt vĩnh 
hiệt поп sóng, cụ Phan Boi Châu thấy biểu diễn trên sân khẩu xã hội 
cái phản ảnh của đồng bào biết đến ơn và nhớ ơn cụ?...” 


Вау giò ta phải làm sao đây? 
Phân riêng tôi, lẫy trí ngu, xin quí báo thử làm việc này: 


l- Tòa soạn 7 Do sẽ chủ trương đầu giá bán độ vài chục quyền 
sách nói trên. Chắc ông Đào và Hỗ sẵn lòng để dành cho cụ mỗi ông 
mười quyên sách của mình. Hai ông gởi hai chục sách ấy ra Нис cho 
cụ để ngày và ký tên tặng cho người mua. Cũng trong lúc åy thì Tự 
Do (nêu các báo quốc âm đêu hướng ứng càng hay) đăng báo rao đầu 
giá bán sách. Ai muỗn mua cuỗn nào bao nhiêu thì gòi thơ nói cho tòa 
soạn Tự Do biết. Kì hạng một thẳng hoặc ba tháng thí dụ thì cuộc đầu 
giá bê mạc. Chừng ấy Tự Do soạn cả thơ đâu giá chọn lây hai chục giá 
cao hơn hết, гоі cho ai đó đã bằng lòng mua hay đề gởi mandat đến lây 
sách. Thứ nữa thì thơ cho cụ Phan biết tên hai mươi vị đồng bảo hảo 
tâm ây để cụ đề tên tặng sách gởi võ. 

Làm cách này có thể thâu được một só tiễn khá khá rỗi. Cụ lây 
đỡ xài cấp thời. 

2- Thêm một cách nữa là Tự Do có động xin các nhà từ thiện ra 
tay giúp cụ mỗi người mỗi tháng bao nhiêu tùy lòng tốt, nhưng phải 
lầy danh dự hứa chắc chắn cứ giúp như vậy mãi đến ngày cụ mãn phần 
mới thôi. 


Cách này có lẽ sẽ đẻ ra mỗi thắng một số tiên đủ cho cụ sóng và 
nuôi sông bạn với con châu bạn đồng chí của cụ bên bờ sóng Hương 
một cách đầy đủ lầu прау. 


Ngài được thơ này nghĩ sao xin cho tôi biết råt cám ơn. 
Trần trọng chảo ngài. 
Dương Văn Giao 
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1.01 kêu gọi trên của L.S Dương Văn Giáo được sự hưởng ứng 
của chủ báo Ти Do Nguyễn Văn Sâm (... - 1947). Ông Sâm viết: 

Саі tin cụ Phan Sào Nam đương ở trong một cảnh đời nghèo khó 
túng thiêu vừa đăng trên mặt báo vài hôm, thì chúng tôi liên đã đáp ứng 
bức thơ đưới đây do ông bạn Dương Văn Giáo gởi đến. 

Tất nhiên, bón báo đồng nhơn hết sức tán thành và hi vọng các 
bạn đồng nghiệp Trung, Nam, Bắc sẽ đêu hưởng ứng theo tiếng kêu 
ойо thống thiết åy. 

Năm cùng, tháng tận, ngày xuân vừa vẫn vỏi vừa quạnh hiu của 
một vĩ nhon ái quốc chắc sẽ được an âm trong nước tô điểm sao cho Tết 
sắp đến đây có vẻ lạc thú hơn những cái Tết vừa qua. Và nêu về phuong 
điện vật chất, cụ Ѕао Nam nhờ sự bất vong ап của đồng bảo mà được 
thành thoi ít nhiều thì tinh thân cụ thê nào cũng do đó mà phân khởi. 
Phân khởi để họa may kịp trông thây những sự thay đôi lớn lao trong 


thé giới và ở giữa non sông nòi gióng dàng chết nhám mắt cho yên với 
cải sơ tâm chưa thù báo. 


Đôi với nghĩa cử пау, chúng tôi tưởng khỏi cần khơi gợi адпор dải, 
lùng từ ải của anh em trong nước luôn luôn sẵn có. 


Vậy kê từ bữa nay, bón báo xin nhận liên những thơ của các bạn 
gởi đến đầu giá và kì đến 20 thăng chap là hết hạn. Ngoài bao thơ xin 
nhớ đề: 

“Dự cuộc ййи giá sách của си Sào Мат”) 


Chúng tôi sở di định ki hạn văn vỏi như thê là vi muôn cho kịp 
trước Tết đặng mừng năm mới cụ. 


Tiếng роі này hỏi còn ai nhàn tâm không hưởng ứng? 
Tự Do đông nhon khải 
Sau đó, cả hai ông Hỗ Hữu Nhã, Đảo Trinh Nhất cùng đáp ứng 
(1) Trong thơ dự даи chỉ để rõ tánh danh địa chỉ vả giá tiễn đầu giá cả hai cuỗn sách 


hay là một trong hai cuỗn bao nhiêu là đủ. 
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bức thư của L.Sư Dương Văn Giáo. Lời kêu gọi, hưởng ứng, cuộc 
đấu giá hai cuốn: Sảo Nam Lăn tập, Đời cách mệnh сйа Phan Bội 
Châu (Nguc trung thư)" xuất bản năm 1938 tại Sài Gòn. 

Quyên sách (Nguc trung thu) với nhan đề vừa dẫn do Đào 
Trinh Nhất dịch có tiếng vang rất lớn cũng nhờ một phần do cuộc 
đấu giá sách này. 


5- Bông Kinh nghĩa thục: 


Đông Kinh nghĩa thục là một tài liệu lịch sử, được tác giả viết 
theo phương thức phỏng vẫn giữa tác giả (ĐTN) với vị Giám học 
kiêm sáng lập Trường Đông kinh nghĩa thục Nguyễn Quyên (1869- 
1941) nơi ông bị “an trí” tại Bến Tre. 


Sách do nhà in Mai Lĩnh Hà Nội xuất bản vào đầu năm 1938 
(ngày 25 tháng 1), tác giả nguyên là cựu môn sinh của Trường Đồng 
Kinh nghĩa thục, nay (1938) một phân được tác giả kê lại rành mạch. 

Đối với tác giả, sách này nếu không có cụ Nguyễn Quyên 
(tục gọi là Нийп Quyên, vì cụ từng рій chức Huấn đạo Lạng Sơn 
trước năm 1907) trả lời các câu hỏi tường tận về trường Đông Kinh 
nghĩa thục từ khi mới thành lập cho đến ngày bị Pháp buộc đóng cửa 
(1908) thì độc giả ngày nay khó biết rõ nguôn gốc và tô chức của 
Trường này. 


Chủ trương của nhà trường là sẽ mở khắp trong nước, tỉnh nào 
cũng có Đồng kinh nghĩa thục. Trường có một Бап tó chức, điều 
hành về việc học hành, chương trình từng học khóa, Ban Cháo sư, 
Ban Giám hiệu... Mục dich chính và tôn chỉ giáo hóa của Trường có 
mây điểm chính: 

1- Dạy kiêm cả ba thứ chữ: Pháp, Hán, Việt, nhưng phô thông 
thì chuyên về Quốc văn; lẫy Quốc văn dé diễn giải những thường 
thức và tư tưởng mới (tức dân chủ, dân quyên). 

(1) Tuần báo Tự Do số 16 ngày 28-1-1939, trang 10, Sài Gòn. 
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2- Các lớp trung học, đại học thi học chư Pháp, chữ Нап, còn 
tiêu học trở xuống đều học Quốc пұт. 

3- Nhà trường cốt дау, học sinh không đóng học phí [ “dạy bó 
thi”] và cho không са sách vớ, bút рау... 

4- Dạy những môn khoa học thường thức, công nghệ thường 
thức đề người học lây đó làm ké mưu sinh sau khi tốt nghiệp. 

5- Nhà nước cho phép nhà trường (ĐKNT) mỗi tuẫn được diễn 
thuyết công khai về các van dë giao dục, khoa học... 

— 6= Mục dich chính của lrường là cốt thực nghiệm, mỗi tỉnh, 
mỗi Ki sẽ có một Đông kinh nghĩa thục. 

7- Trường có са con ра, со nữ giao viên phu trách các lớn nữ 
sinh. Dày là chủ trương, mục địch của phong trào Duy tần mà lĩnh 
һоп của phong trào Duy tần là Phan Сан Trình (1572-1926). Thế 
cho nền, người уап động tô chức... có cả Phan Châu Trinh, ông là 
người điền thuyết đầu tiên tại Trường. 

Tôn chỉ và mục đích của trường được tóm tắt qua các tác phẩm 
Phan Châu Trình, Huynh Thúc Kháng, Trần Qui Сар, Lương Văn 
Can, Nguyễn Quyển... như: Tình quốc hỗn ca, các bài ca theo thể 
lục bát hoặc song thất lục bát về Hop thương, Quốc thương, Nóng 


ca, Bài ca cất tóc, Học hội, Thương hội, như bài ca “Phen nay cất 
tóc đi tu” của Giảm học Nguyễn Quyên: 


“Phen nay cất tóc đi ÍU, 
Tung kinh đọc lap о chua duy tan. 
Đêm ngày khẩn våi chuyên cần 
Cần cho ích nước lợi dân mới là 
Quyết tu sao cho mở trí dân nhà 
Tu sao dà được Hước ta phu cuone 
Lòng thành thấp một tuân nhang 
Nam mó Phật tổ Hồng Bàng chứng minh” 
‚ С), 
(Ниап Quyën) 
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Ban Giám hiệu Trường gôm: 
Thục trưởng Lương Văn Сап (1854-1927) 
Giám học Nguyễn Quyên (1869-1941) 


Ban giáo sư, Нап và Quốc ngữ gôm: Hoàng Tăng Bí (1883- 
1939), Dương Bá Trac (1884-1941), Nguyễn Hải Thần (1878-1954), 
Lương Trúc Đảm (1879-1908). Đỗ Chân Thiết (1878-1941), Nguyễn 
Bá Học (1857-1921)... 


Ban Pháp văn gồm: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936), Phạm Duy 
Топ (1881-1924), Trần Đỉnh Đức, Bùi Đỉnh Та, Phạm Đỉnh Đi... 


Nhưng trường chỉ hoạt động mới tròn 9 thăng thi со lệnh của 
Thông sứ Bắc ki buộc trường phải đóng cửa (tuy có giầy phép đàng 
hoảng). bắt g giam, йау Соп Бао một số giao sư của Trường. Só поп 
bị bắt dày ra Côn Đảo ôm các vị: Nguyễn Quyên, Dương Bá Trac, 
Lë Đại, Hoàng Tăng Bi (cụ Hoàng là гё Tông tài Quốc sử quản Cao 
Xuân Dục) được Nhạc gia bảo lãnh nën chỉ bị “chi định nơi cư trú” ở 
Ниё dé Pháp theo đõi, Võ Hoành, Phan Châu Trinh,. .. nëng Huynh 
Thúc Kháng, Đặng Nguyên Cần, Ngô Đức Ké... vẫn giam tại Côn 
Đảo... 


Nam 1908 Nguyễn Quyên, Dương Ва Trac, Võ Hoành, Lë 
Đại... bị bắt dày ra Côn Đảo, nhưng 3 năm sau (1911) ông được 
chính phủ Pháp và Nam triêu trả tự do với điều kiện phải cư ngụ tại 
Nam ki không được về bản quán. Nguyễn Quyên ở Bên Tre, [ương 
Ва Trac ở Long Xuyên, Võ Hoành о 5a Déc. Riếng cụ Lễ Đại (Từ 
Long) đến năm 1927 mới được ân xá, cụ Lê Đại vë sinh sống ở Hà 
cho đến ngày qua đời (1875-1951)... 


Hỗi tưởng lại đoạn đường đã qua cụ Nguyễn Quyền tâm sự 
củng tác gia Đảo Trinh Nhat: 

“Tir lúc tôi bị ап dày ra Côn Đảo tới mây tháng sau được nhìn 
nhận võ tội mà phải giam lòng о Bên Tre, đến пау đã 29 năm Tối. 
Nhiều lần tối gởi thơ xin về Вас На mưu sinh cho dë, nhưng mà nhà 


đương cuộc làm lơ, không nói sao hết. 
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Họ làm tối tan một trường học, vỡ một hiệu buôn уа chịu cảnh 
mian nan, lưu lạc 29 năm mà họ quên! ™™ 
Cảm về CUỘC khủng bó tráng, làm tan vỡ một trưởng học, hiệu 

buôn do các chiên sĩ thuộc phong trào Duy tần phát động, tô chức, 
một tác giả khuyết danh đã sảng tác một bài ca có tên Nam thiên 
phong vån ca, v1ët: 

Cơn mây gió trời Nam băng lặng. 

Bước anh hùng nhiều chặng отап їкийп. 

Сат xem máy tạo xoay vần, 

Сау пеп тої CHỐC duy tån cũng Кї! 

Khap thân sĩ lưỡng ki Trung Bắc, 

Bóng giựt mình chợt tinh cơn mê. 

Học thương xoay du moi nghề. 

Саі hồn ái quöc, goi vë cung mau! 

Hôn đã tinh bảo nhau cung day, 

Chưa học bo với chạy dua theo. 

Khi lên như gió thói điều 

Trong hò cự thuế, ngoài reo рћа thành? 

иес tự lặn người minh con dại, 

Sức cường quyền ép lại càng đau! 

Tôi danh đồ dám nho lưu, 

Вас kì thân sĩ đứng đầu năm tên?) 


(1) Đào Trinh Nhất, Đông kinh nghĩa thục, Mai Lĩnh, Hà Nội xuất bản, 1938. 

(2) Cir thuc: tức сас спос biếu tỉnh chóng thuế ở các tỉnh Nam, Ngãi, Binh, Phú do 
phong trào Duy tần nhát khởi. 

Phå thành: tức tå chức thuộc phong trào Đông du phát động mưu đầu đặc lính 
tập с Hà Nội. 

(3) Năm tên: tức năm vị trong Ban điều hành Đông kinh nghĩa thục bị Phán kết ап 
dày Côn Đảo là Dương Bá Trac (1884-1944), Nguyễn Quyên (1869-1941), Lê 
Đại (1875-1951), Võ Hoành (1873-1946) và Hoàng Tầng Ві (1883-1939). Riêng 
Hoàng Tăng Bi được nhạc gia 1а Tổng tải Quốc. sử quản Cao Xuân Dục (1842- 
1923) bảo lãnh nên họ Hoàng chỉ bi an trí tại Huế. Tại đây ông dự thi Hội đỗ Phó 
bảng пат 1910. Соп Lương Уап Can (1854-1927) cao тёп nhất cũng phải ra tòa 
để hinh, bị Pháp cưỡng bức lưu trú ở Phnompel (Campuchia). Theo Саи һап triểu 
Nguyễn — Duy Тап thì số người bi bắt trong vụ án nảy lên đến 435 người, chưa 
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(Quên một đoạn) 
Cơn nhiệt thành lửa đốt buồng gan 
Đùng dùng gió cuốn mây tan. 
Long thành giáo chức từ quan cáo về. 
Мо tân giới, xoay nghề tân học 
Don tan trao, dựng сиос tan dan. 
Tan thur, tan bao, tan van, 
Chun di тіепо noi xa gần thiếu đâu! 
Truong Nehia thục dưng đầu day dó. 
Khap ba mươi sáu phố Hà thành, 
Gai trai nô пис học hanh, 
Giáo sư тау lớp, học sinh dur ngàn. 
Kì diễn thuyết người đâng như hội. 
Buổi bình văn khách đến như mưa. 
Nâm, Quốc ngữ, chữ Hán thư, 
Bai ca yêu nước, cau thư hiện doan. 
Trong chin thang sóng tran gió dap, 
Tiếng Đông kinh lừng khắp Đông Dương. 
Khấp dau dau cũng học đương, 
Cung nhau йна bước lên đương van minh. 
Học càng thấy người mình càng ghét 
Сапе bao nhau йе net cang gia. 
Than ôi! Âu tri san hà, 
Nước chưa lạng sóng, gio йа rung cay. 
Trong song gio những tay vấn упо, 
Вё học rồi ға đứng khai trương 
Rú nhau một hội Hồng Bàng. 
“Hồng Tân hung” mở ngôi hàng buôn chung 
Đồ Nam hóa Ба công kĩ xảo, 


kë một số bị giết, như: Trần Ош Cáp, Lê Lượng (Quảng Nam), Trịnh Khắc Lập, 
Nguyễn Hàn Chi (Hà Tĩnh). 
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Khách Bắc hà thập hiệu vãng lai. 
Sra sang trong cai khuôn troi, 
Ме mang tri não cho nguwot Hước ta. 
Trời đang buổi năng mưa tám їй 
Dán thân mình đứng giữa cơn giông. 
Cả gan cho biết anh hùng 
Hỏi xem máy mặt trong vòng trần ai 
(...) 
Ха Ропе Ngạc, Hoang quan Tang Ві, 
Tánh thông mình tuổi trẻ khác thường. 
Tưởng món dong doi ho Hoang 
А nguyên giả cũng xem dường như không! 
Đêm ngày dốc một lỏng vì nước, 
“Mông Thanh vương ` đựng trước ra Бидп... 
(...) 
Cuộc hoàn hãi triển miên thể giới. 
Hội phong trao nhut giới thự sinh. 
Cho hay những hực tai danh, 
Vi giang san phải dán mình bước ra ”0) 
(Nam thiên phong vân ca — khuyết danh) 
Đây là cuỗn sách đầu tiên nghiên cứu về Trưởng Đông kinh 
nghĩa thục, trường này là một bộ phận của Phong | ітао Duy tân пат 
1903-1908 nói chung. Cuỗn thứ hai cũng viết về dë tải пау cũng 
có nhan dé là Đồng Kinh nghĩa thục”của học giả Nguyễn Hiên Lê 
(19 12-1984) khảo sát về trường nảy khả tường tận. Quyën thứ ba 
dë cập về phong trào пау rộng lớn có tên là Phong trào Duy ійп ử 
các tỉnh miën Trung. Quyền thử tư nhan là Phong trao Duy tan với 


(1) Trích lại trong, Nguyễn Q. Thăng, Phong trào Duy tân với các khuôn mặt tiểu 
biểu, NXB Văn Hóa — ТТ, 2006. 

(2) Nguyễn Hiển Lễ, Đông kinh nghĩa thục, NXB Вап Mai, 1956, Sài Gòn. 

(3) Nguyễn Văn Xuân, Phong trào Duy tân, NXB Lá Bồi, 1968, Sài Gòn. 
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các khuôn mặt tiêu biếu"). Tác phầm sau khảo sát phong trào này 
rộng hơn: nghĩa là đề cập đến sự ra đời, phương thức hoạt động, các 
khuôn mặt tiêu biêu trên са ba miễn đất nước. Bên cạnh đó còn có 
hai cuỗn khác cũng đề cập đến phong trào Duy tân là: 


- Huynh Thúc Khang con người va thơ văn (Phù Quốc vụ khanh 
đặc trách văn hóa xuất bản, 1972) 


- Phan Cháu Trinh cuộc йот va tác phẩm (NXB TP.HCM, 
1986). 


Thật vậy, đúng như người xưa từng nói “mệnh yếu danh tho” 
Danh åy thọ là nhờ những bậc chí sĩ vì дап vì nước mà đem cả cuộc 
đời hiển dâng cho tó quốc, đồng bào dé mong có ngày “tån hóa văn 
minh như các dân tộc tiên tién khác”. 

ó- Việt sử giai thoại 

Viêt sử giai thoại là tập sách viết về các giai thoại trong lịch sử 
Việt Nam vào thời cận đại (thé kỉ XVIII đến đâu thê ki XIX) khởi đi 
từ khi chúa Nguyễn vào trần đóng xứ Đàng Trong. 

Sách do nhà xuất bản Cộng Lực Hà Nội ân hành và xuât bản 
trong năm 1934, bản chúng tôi giới thiệu ở đây là bản do NXB 
Tan Việt tái bản ở Sài Gòn. Sách có lời tựa của học giả Ứng Hòe 
Nguyễn Văn Tó (1889-1947) một phụ khảo thường trực tại Trường 
Viễn Đông Bác có Hà Nội. 

Nội dung tác phẩm viết về các giai thoại của lịch sử Việt Nam 
vì theo nghĩa thì từ giai thoại là những việc tốt đẹp, chuyện hay 
được truyền tụng trong dân gian qua nhiêu thé hệ. Các giai thoại này 
có thể dùng làm бат học sinh động trong cuộc sóng nhãn sinh. Đây 
là tập giai thoại lịch sử Việt Nam đâu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ 
khác hăn với những chuyện có tính cách huyền thoại trong I?ệt Điện 
u linh, Lĩnh Nam chich quái... vào thé kỉ ХІУ, XV. Những chuyện 
có thé tin và có thể không đáng tin. Trái lại những chuyện tác giả ké 


(1) Nguyễn Q. Thăng, như chú thích số (1) 
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trong sách (Giai thoại Việt sử) đều rút ra từ chánh sử hoặc các kí sự 
của các nhà truyền giáo phương Tây đến hai xứ Đàng Ngoài, Đàng 
Trong truyền đạo. Đây là tập sử đầu tiên. tác giả gọi là “Giai thoai”, 
nhưng thực sự là chính sử Việt Nam như nội dung sách đã trình bày. 
Các giai thoại này có truyện chính sử không chép, hay chép quá 
ngăn gọn. độc giả khó có thê lãnh hội dày đủ. Sách được tác giả viết 
với một bút pháp ngắn gọn mà không khô khan là điều vốn có của 
môn sử! Có thé nói các giai thoại đều xuất phát từ sự thật lịch sử cận 
đại xảy ra trong các thế ki XVII đến thế ki XIX (1816) là những việc 
mà chính sử có chép lại cần thận, hoặc các việc này còn lưu truyền 
trong dân gian qua nhiều đời. 

Sách gồm các chương (mỗi chương là một truyện) 

I. Sắc đẹp và tắc lưỡi đàn bà 

II. Trận hải chiến với Hòa Lan năm 1643 hay 1644 

Ш. Đời Lê, ta tự chế ra đông hồ cỏ máy 

IV. Vương Dương Minh đi диа cưa? 

У. Những truyện nhân duyên Pháp Liệt trong lịch sit 

VI. Một bài thơ giết người. 


Mỗi truyện (chương) được tác giả Кё lại rât rành mạch, ngăn 
gọn уа cũng giàu tinh nhân уап, nghệ thuật bởi ngòi bút của một nha 
biên khao kiềm nhà bao. 

Sách được học giả Nguyễn Văn Tô viêt lời 7a băng ngôn từ 
rat trân trọng, nông nản. 


Nguyên văn bài Tựa như sau: 


Tựa 


Người ta gọi “giai thoai” là việc tốt, chuyện hay, thường truyền 
tụng ở dân gian. Sách Tàu ngày xưa cũng có môt quyền đề là “Tùy 
Đường giai thoai”, chép những chuyện hay trong đời Tùy Đường. Theo 
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nghĩa chữ Pháp thì “giai thoại” (anecdote) là chuyện vặt, chuyện ай! 
sử, có cái không đáng tin. 

Nhưng quyền này thì dáng tin, tác giả thuật theo chuyện có nước 
nhà, độc giá không tón công mà thích đọc, lại biết được nhiêu chuyện 
hay. Đoạn thì dân sách ta, đoạn thì dẫn sách Tàu, sách Tây, du cả, y 
nhu một bài khảo cứu. Lời văn lại lưu loát, câu văn có thủ vị, không 
đến nổi khô khan như văn khảo cứu. 


Xưa nay tôi vẫn ước ao rằng: những nhà lưu tâm đến sử học, mà 
CÓ tài văn chương, nên dem những chuyện hay trong sư nước ta, viết 
thành sách như quyền giải thoại này. Ở bên Pháp, nhờ có loại sách như 
thế, mà có người nhân đáy xem rộng, rồi Cũng làm sách, nổi tiếng sử 
học; hỏi ra cũng vì lúc đầu xem một quyên giai thoại, rồi sinh ra ham 
sử học. 


Biết đâu quyền giai thoại này lại chăng thế, rôi cũng có người 
хет dên, nhân dó cũng thành ra một nhà sử học, văn chương. 


Ngay trong đâu tập này thấy chép chuyện Huyện Trân Công chúa, 
tác giả dë vào mục “mở mang cõi đất miễn Nam Бибі đâu ”: lời văn 
giản di, khác hàn với lỗi văn chép sử, là lối văn đã nhạt nhẽo, lại rườm 
rà, phải chủ thích xuất xứ nhiều chỗ. 


Tôi theo ba quyền sử chữ nho, thuật sau đây йё độc giả so sánh 
thì biệt răng tác gia đã tôn công phu mới viêt được như thê. 


“Tháng ba năm Tân suu (1301), hiệu Hưng Long thứ chín, đời 
vua Trần Anh Tôn; khi ấy đức Thượng hoàng là (Trân Nhân Tôn) đã 
truyền ngôi cho соп, ra tu ở núi Yên Ти, thường muốn lịch làm khắp 
sông núi trong thiên hạ nên mới du phương, rồi sang Chiêm Thành 
(Khám định Việt sử thông giám cương mục, quyên 8, tờ 38b). 


“Trong khi ở Chiêm, hẹn gà Công chúa cho vua Chiêm là Chế 

Мап (Jaya Simhavarman Ш). Chế Mân mới sai bây tôi là Chế Во Đài 
(Khám định Việt sử, quyền 8, tờ 43b) và bộ dáng hơn một trăm người 
(Đại Việt sử kí toàn thư, quyên sáu, tờ 20a) dáng biểu tiến vang bạc, 
hương qui, vật lạ, làm lễ саи hôn... Triêu thân nước ta đều nói là không 
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nën, duy một mình Văn Тис Vương là Dao Tải chủ trương việc gå йу; 
Trần Khắc Chung thì tán thành. 

“Đến tháng sảu năm Bính ngo (1306), hiệu Hưng Long thứ 15, 
vua Chiêm Thành là Chế Мап dâng châu Ô và châu Lí làm sinh lễ. Vua 
Anh Tôn bèn quyết định gả em gái là Huyền Trân Công chúa cho Chế 
Mån. Lúc bây giờ văn nhân trong nước phần nhiều mượn chuyện Chiêu 
Quân công Но đặt làm thơ nâm dë chế giëu. 

“Khi Chế Mán đã dâng hai châu cho nước ta, thì có những dân 
ở thôn La Thủy, Tác Hồng và Đã Bông không phục, cho nên đến thăng 
giêng năm Định mùi (1307) vua Anh Tôn đổi tên hai châu là Thuận và 
Ноа, sai quan hành khiến là Doàn Nhữ Hài đến hiểu dụ ân đức, chọn 
người giỏi trong mấy thân ấy cho làm quan, cấp cho ruộng dat cày сау, 
tha thuế ba năm (Khâm định Việt sử, quyền 8, tờ 43b — 44h). 

“Đền mùa hạ thắng năm năm ấy (1307) vua Chiêm Thành là Chế 
Mån mát (Đại Việt sử kí toàn thư, quyền 6, từ 242b). 

“Tháng chín năm ấy, thë tử Chiêm Thành là Chế Da Đa 
(Harijitâmaja) sai Бау tôi là Bảo Lộc Kê sang dàng voi trắng và cáo vë 
việc tang (Khâm định Việt sử, quyền 8, tờ 45a). 

“Tục nước Chiêm, vua mất thì chúa hậu (Việt Nam phong sử 
chép là cung phi) phải vào hỏa đàn để tuần tång. Vua Trần Anh Tôn 
biết thể, sợ công chua bi hại, тот sai quan nhận пог hanh khiến 
thượng thư tả bộc ха là Trần Khắc Chung và an phủ sử là Đặng Văn 
sang Chiêm Thành nói thắc là điều tang (Đại Việt sử kí toàn thư, 
quyền 6, tờ 22b). 


“Vua lại dặn bày mưu kế để đem công chúa về. Trần Khắc Chung 
sang đến nơi, nói với thể tử Chiêm Thành rằng: “Вап triểu (tức Trấn 
triểu) sở dĩ kết hiểu với Vương Quốc (tre Chiêm Thành) vì vua trước là 
Hoàn vương, người ở Tượng lâm, thành Điền xung, là đất Kiệt Thường: 
hai bên cõi đất liên nhau thì nên yên phận, để cùng hưởng hạnh phúc 
thái bình, cho nên gả công chúa cho Quốc Vương. Gả như thể là vì 
thương dân, chứ không phải mượn má phần để giữ trường thành đâu! 
Nay hai nước đã kết hiểu thì nên tập lấy phong tục 101. Quốc Vương 
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day mi, nếu dem Công chúa tuän táng ngay, thì việc tu, trai không 

người chủ trương. Chỉ húng theo lë tục Бап quốc (nước Nam) trước 

hãng ra bãi Бе chiêu hôn ở bên trời, đón lĩnh hồn cùng về rồi mới vào 
* 


hoa dàn `. 


“Luc bay giữ сас cung nữ của Huyện Trần Біг! rang Công chua 


sẽ bị Аба tảng, nhưng không biết làm thẻ nào, nhân thay sử nhà Trần 


là Khắc Chung tới, mới hát một câu rằng: 
“Рап kêu tích lịch tinh tang”, 
“Аі đem công chúa lên thang mà поді”. 

Thang tức là hỏa đàn, có ý nói cho sứ ta biết (Việt Nam phong 
sử, tờ 42a, 42b). 

“Người Chiêm Thành nghe theo như lời Trần Khắc Chung... Khi 
thuyên công chúa ra đến giữa bë, Trần Khắc Chung đem một chiếc 
thuyên nhẹ cướp công chúa đem về, rồi cùng công chúa tư thông, 
quanh дий trên bë, di hơn mot năm mới về йеп kinh sư. Hưng Nhượng 
vương là Quoc Tang rat ghét về chuyện ау, hệ trông thay Khác Chung 
thi mäng rang: “Họ tên người này không tôi, có lẽ nhà Tran mát vì 
người này chăng!” cho nên Khắc Chung, hệ trông thay Quốc Tủng đâu 
ihi tranh mat (Khầm định Việt sử, quyền 8, tờ 45b). 


“Fi Huyền Trần Công chua trước ga cho Chế Мап là việc bat 
đúc di, nay lại bi Khác Chung tư thông, nên дап bay giờ со саи ca dao 
rằng: 

“Тес thay hột gạo trang ngân, 
Юй vo nước đục, lại vån lứa rơm!” 

Gao trăng ví vào công chúa, nước đục ví Chế Мап, Ма rơm vi 
Khác Chung. (Việt Nam phong sử, tờ 43a) 

Ung Hòc Nguyễn Văn Tó. 


Tiếp theo Fret sư giai thoại пау, mười пат sau (1941) ông còn 
có cuón: Con trời ngã xuống đất đen, NXB Người Bỗn phương, На 
Nội, 1944 cùng chủ để với cuón Việt sử giai thoại vừa giới thiệu ở 
trên та tác giả gợi la “Việt sử chỉ dị”. 
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Соп trời ngã xuỗng đất đen, gôm các truyện: 

I- Một vài dẫu vết vua Lê Chiêu Thông trốn tránh ở vùng Thái 
Bình. 

II- Trịnh Tráng định chiếm lấy Quảng Đông 

LH Một ngươi dan ông có chua 

IV- Banh xe quan sứ 

V- Hai vụ nghĩ ап (tức vụ Nguyễn Thị Lộ đời Lê và cha соп 
Nguyên Van Thanh йот Nguyên) 


Tuy là “Viêt sử chí di” (chuyện lạ Việt sử), nhưng tất cả đều 
là các việc thật của lịch sử Việt Nam từ thời hậu Lë đến sơ Nguyễn. 
Các chuyện lạ này cho đến прау nay vẫn được các vị cao niên, học 
giả truyền khẩu hoặc dë cập trong các sử liệu nước nhà. Đây là phán 
bó khuyét cho nën sử học Việt Nam. 


Có lẽ tác giả là một nhà báo, nên các đề tải пау ông рот chung 
lại và đặt một nhan đề rất nghệ thuật có tính cách tiểu thuyết khiến 
người đọc không khỏi thích thú, bất ngờ khi tiếp cận tác phẩm. Phải 
chăng đây là điểm độc đáo của ngòi bút Đảo Trinh Nhất. 


Đây là loại sách khảo cứu, vì như chúng ta biết loại sách khảo 
cứu là sách phải viết ra bởi nhiêu tải liệu đáng tin. Mỗi chương, mỗi 
tiết; thậm chi từng đoạn văn, cầu văn... phat xuất tử nguồn tư liệu 
nào mới có thé thuyết phục người đọc. 


Như nhiêu người biết sách khảo cứu là loại sách đứng ngang 
hàng với sách tư tưởng (Quvrages . d'esprit) vi góc rễ của vẫn đê đem 
га bản xét như gốc ге сау ăn ngầm trong lòng đất. Còn sách văn 
chương thuần túy (thơ ca, tiêu thuyết) là những cánh hoa rực rỡ trên 
cảnh. Thi như trích một đoạn văn, một cầu văn phải ghi rõ xuất xứ và 
không được sửa nguyên уап của tác giả, ghi го cầu уап trích ở sách 
nào, tải liệu nào? Sách xuất bản năm nào. NXB nào... kẻm với bản 
thư mục tham khảo. 

Đối với Đảo Trinh Nhất, Viêt sử giai thoại Con trời ngã xuống 
đất đen; tuy tắc giả không ghi tỉ mỉ như vừa dẫn, vì nhờ lỗi văn kí sự 
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pha lån bút pháp, phương pháp sử của tác giả. О đây (sách VSGT) 
tác pia dùng ngói bút biến khảo pha chút kí sự lịch sử đã làm cho 
độc gia hải lòng với các chủ dë mà sách giải bay. Ро là điều độc đáo 
của ngôi bút Đảo Trinh Nhất — nói chung — và Йёї siz giai thoai nỗi 
nëng. 

Đọc Việt sử giai thoại Con trời ngã xuống đất đen, độc giả tự 
minh xem như tắc phẩm là một ѓар lịch sư. Тар lịch sử пау ôm một 
số sự kiện đã được Quốc sử Việt Nam ghi lại một cách vắn tắt, khô 
khan. Ó đầy với nét đặc biệt của một nhà sử học кет với bút pháp 
pha lån văn kí sự nên rất dë đi vào tâm hôn, tri ос người đọc. 

Đó là thành công của Viêt sử giai thoại, Con trời ngã xuống 
đất đen. 


TRIET HỌC TRUNG HOA 
Loai này gồm các cuón: 


I- Vương An Thạch 


Vương An Thạch là một Tế tướng triêu đình, một trí thức lớn, 
một nhả cải cách có tính xã hội của lịch sử trung đại Trung Quốc (thê 
kỉ X — XI). Ngoài một nhà сал cách lón từng giữ môt chức cực lớn 
trong triều Tống Thân tông. 

Sách xuất bản tại Hà Nội năm 1943, sau do nhà Tan Việt, Sải 
Gon (vi sau năm 1954 NXB này chi nhanh На Nội dời vào Sài Gòn) 
tài bản trong năm 1960 (ngày 30-11). Theo chỗ chúng tôi được biết, 
sách nảy tác giả hoàn tất cão bản trước năm 1940 xuất bản năm 1943 
tại Hà Nội. Sau đó ông bị Pháp trục xuất về Bắc (Pháp vin vào lí do 
an ninh và muốn đóng cửa tuần báo Mai của ông) nên chưa tái bản 
được cho mãi дёп năm 1943 có lẽ con cháu tác giả trao cho chủ nhân 
NXB Tân Việt là ông Lê Văn Vang ап hành. 

рау là sách thuộc loại biên khảo văn hóa trong hành trình nghiền 
cứu vë Đồng phương của tác giả, như: сас cuỗn Vương Duron2 Minh 
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(Hgười xưởng ra hoc thuyết tri lương tri và tri hành hợp nhất), Nước 
Nhật Bồn 30 năm duy tân, Thé lực khách trú và vấn đê di dân Nam 
kì và сибп Vương An Thạch... này. 

Tác giả dùng ngòi bút mình với một cách nhìn về một số lĩnh 
vực, như: Chính trị học, hành chánh. cải cách (chưa nói là cách 
mạng) học hành, thi cử, binh bị, nông nghiệp, thủy lợi, tiền tệ... 
của sinh hoạt xã hội Trung Hoa trong thé ki X, XI. Chàng hạn họ 
Vương chủ trương cải cách sâu rộng về sinh hoạt vật chất, tỉnh 
thân của người Trung Hoa. Các cải cách của Vương An Thạch có 
thê kê: 


Phép thị dịch: Vương sáng lập ra một cơ quan coi về việc 
buôn bán го: là thi địch, triều đình bỏ ra một số tiền lớn làm vốn. 
Hàng hóa nào do đường giao thông trắc trở, tới nơi trái mùa, bán 
không được thì cơ quan thị dịch mua tất cả, trả cho người có hàng 
một giá phải chăng không đến nỗi lỗ vốn; Nhà nước tích trữ số 
hàng đó lại, đợi lúc có giá sẽ bán ra lây lời. 

Nếu người bán có hàng hóa không muốn bán đứt cho chính 
phủ thì có thê 501 só hàng đó ở cơ quan thi dich làm vật thế chun đề 
vay tiền, lời 6 tháng là 10 phân, cả năm là 20 phân. Như vậy cũng 
là cách giúp thương gia, nếu không họ sẽ bán đô bán tháo, hoặc 
phải vay lãi nặng hơn nhiều. 


Phép quân thân: là phép về phương thức thu thuế của triều 
đình. Dân không phải nộp thuế bằng tiền mà được nộp bằng sản 
vật, nhà nước cứ tính theo giá trung bình ở mỗi nơi mà thu rồi bỏ 
vào kho dự trữ (gọi là (hương bình sương). Hoặc cho các cơ quan 
thị địch dé đợi giá mà bán ở ngay trong miền hay ở các địa phương 
khác. Như vậy đến vụ thuế dân khỏi bán tháo bán đồ lấy tiền đóng 
thuế! 

Biện pháp này có mục đích giúp dân và tăng lợi tức cho quốc 
gia, nhưng bọn thừa hành mà không có lương tâm thì cũng dễ bóc 
lột dân bằng cách chê sản vật của dân xấu mà định giá quá thấp. 
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Phép mộ dịch: Từ cô thời người dân có bôn phận đi lính, làm 
xâu (đào kênh, đắp đường...) mà không được trả công gì cà; chỉ có 
nhà quan, nhà chùa, đàn bà, nhà độc dinh là được miễn dịch này. 
Như vậy đã bát công mà có hại cho sức sản xuất của dàn chúng, vì 
họ phải bỏ công việc đồng áng dé phục dịch các việc ây. 

Họ Vương bèn đặt ra thứ tiên miễn dịch, người nào không làm 
sưu địch thì tùy giàu nghèo phải nộp một số tiền nhiều hay ít đề triều 
đình lây tiền đó mướn người làm thay. Vậy là thêm công ăn việc làm 
cho một số người thất nghiệp. Những người trước đây được miễn 
dịch, bây giờ phải nộp một thứ tiền gọi là tiên trợ địch (giúp хаи) và 
phải đóng thêm hai phân số tiền trợ dịch đó dé phòng những năm thiên 
tai thì triều đình có sẵn mà dùng, khỏi phải bô thêm vào dán chúng. 

Biện pháp này còn có mục đích làm cho nên tài chánh trong 
nước thêm dòi dào mà lại có tính công băng xã hội nữa. 


Phép thanh miêu: mài năm có hai mùa cày cấy, khi lúa còn 
xanh (thanh miêu), quan địa phương xem xét tình hình rồi lấy lúa trữ 
trong kho (gọi là (hương bình sương) cho nông dân vay đề chi dùng: 
tới ngày mùa. Gặt hái xong, nông dân đem lúa trả lại cho triều đình, 
thêm hai, ba phân tiên lời mỗi tháng: còn địa chủ cho vay có khi /ời 
tới hai mươi phân mỗi tháng. 

Như vậy, phép thanh miêu này có hai cái lợi: số thu nhập của 
triều dinh tăng lên mỗi năm được hai ba chục phần trăm; mà dân 
nghèo khỏi bị nạn cho vay nặng lãi. 


Ngoài ra, còn có các phép Phương điên quan thuế, Phép bảo 
giáp, Phép quân khí giám, Phép tam xá, Phép nông điên thủy lợi 
(xin xem nội dung năm phép này có in trong sách sẽ rõ). 

Trên đây là 9 phép trong chương trình của tân pháp do ông 
dë xướng, thực hành. Bên cạnh đó việc giáo dục, thi cử họ Vương 
“chủ trương mở mang trường học, dạy theo chương trình mới, sách 
giáo khoa mới, trọng vë thực học, bớt phần hư văn. Lại ra tay sửa 
đôi cả lề 101 kén chọn nhân tài, sáng lập những trường chuyên môn 
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vë y học, vũ học, luật học... để rèn đúc nhân tải thực học chuyên 
khoa" 


Có thé nói cuộc doi, tư tưởng, chương trinh tân pháp của họ 
Vương — nêu không sợ quá lời — thì đây là Cương lĩnh của một cuộc 
cách mạng xã hội nông nghiệp hỗi thê ki X, XI ở Trung Hoa. Tuy 
vậy công cuộc tân pháp nảy đã thất bại vi các nhân vật trong phe thủ 
cựu (gọi là cựu pháp) chóng đỗi kịch liệt, tuy гапе nhà vua hết lòng 
tan trợ. Уа lại chương trinh cải cách này họ Vương chưa đủ thời 
gian huần luyện những kẻ thừa hành nên đi удо ngõ cụt đưa đến thất 
bại. Nhận định VỀ Vương Ап Thạch, học giả Lương Khai Siêu cho 
răng: 

“Vương Công An Thạch đức lượng mênh mông như sóng bé. 
khí tiết vòi voi như núi cao, học thuật gồm са tình шу chin phải. уап 
chương sửa lại suy kém tám doit), công việc dựng đặt, hợp với chỗ 
cân dùng của thời đại mà cứu được tê, những ý tốt nghiệp hay, phán 
nhiều truyền mãi đến đời пау mà không ai bỏ duoc”). 

Sách được cầu tạo như sau: 

Thưa, có máy [еї 

І. Tình cảnh nhà Tông hèn yếu thé nào 

П. Một nhà nho có óc duy tần 

HI. Tần pháp là gi 

- Các phép của tân pháp Nông điền thủy lợi, Thanh miêu, Quân 
than, Мо dịch, Thị dịch 

Phương điền quan thuế, Bảo giáp, Quân khi giảm, Tam ха 

IV. Vẫn đề giáo dục nhân tải 


- Bôn việc quan hệ геп đúc nhân tải: dạy, nuối, lầy, dùng 


(1) Đảo Trinh Nhất, Vương An Thạch, NXB Тап Việt, 1960, Sài Gòn. 

(2) Là Nho gia Dao gia, Mặc gia, Pháp gia, Danh gia, Nông gia, Tạp gia, Tùng 
hoành gia. Tám đời là Đông Нап, Ngụy, Tän, Tổng, Të Lương, Trấn, Tùy trong 
lịch sư Trung Hoa 

(3) Đảo Trinh Nhất, Vươmg Ап Thạch, trang 129, NXB Tân Việt, 1960, Sài Gòn. 
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- Đời nay người ta làm cho nhân tải bại hoại ra thé nào? 

- Con trai nến học vũ 

- Vị sao bọn quan lại tham tàn. hỗi 10 đủ trỏ? 

- Không phải cứ đỗ ông Nghẻ là có tài năng chăn dân giúp 
HƯỚC 

Đem râu ông nọ cắm vảo căm bả kia 

V. Những người ở bên kia chiến lũy 

М1. Bức thư của Tư Mã Quang 

УП. Ba cớ thất bại 

УШ. Nước Nam ta dành ngã họ Vương? 

IX. Văn và người 

Doc truyện Mạnh Thường Quần 

Chu Công 

Bài kí đi chơi núi Bao Thuyền 

Choi пш tức sự 

Đưa Trường An Quần 

Vinh Тау Thì 

X. Kết luận 


Muc lục 


2- Vương Dương Minh (người xướng ra học thuyết lương tri 
và tri hành hợp nhất) 

Sách do Trung Bắc thư xã xuất bản, 1944, Hà Nội. Sau 1950 
NXB Tân Việt tái bản, giây phép số 506 T.X.B của Bộ Thông tin 
Nam Việt, không ghi năm tải bản (có thé là năm 1950 vì vào thời 
điểm mới có Bộ Thông tin). 

Sách nguyên phân lớn là những thiên khảo cứu triết học Trung 
Hoa in trên bảo Trung Bắc chủ nhật của Nguyễn Doãn Vượng, (Đảo 
Trinh Nhất giữ chân chủ Бий). Các bài báo này sau đó (khoảng các 
năm 1942, 1944) được tác giả sắp xếp, biên tập lại thành một сао 
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bản. Có thé sau khi trở lại Sài Gòn (từ 1940 — 1949). [Ông bị Pháp 
trục xuat về Вас] tác giả giao cho nhà Tân Việt tái bản. 


Tại Việt Nam người đầu tiên (Lê Quí Đôn) viết trong sách 
“ап đài loại ngữ trong đó chỉ có máy hàng nhắc đến triết học của 
họ Vương. Và theo Sở Cuông Lê Dư (1885-1957) thì mãi đến ігіёи 
Tự Đức mới có dật sĩ Hai Chu Tử tên là Nguyễn Văn San hiệu Vân 
Du cu sĩ (quê làng Da Ngưu tỉnh Bắc Ninh) bắt đầu nghiên cứu vẻ 
[ương học, nhưng cũng rất sơ sài. 


Như vậy, gân một thé ki (khoảng năm 1840) thé ki XIX mới có 
[айс дас vài học giả giới thiệu học thuyết rri hành hợp nhất. Dó là các 
ông Nguyễn Đôn Phục (...-1954) viết trên tạp chí Nam Phong của 
Phạm Quỳnh một số tiêu luận vë Vương Dương Minh. 


Tinh hình nghiên cứu ương học ở nước ta, các học già quan 
tâm đến họ Vương chỉ mới lác дас như sao băng, mà phan lớn các 
vị пау vừa thông Tây học kiểm Hán học, như: Phan Khôi (1887- 
1959), Nguyễn Đôn Phục, Trần Trọng Kim (1882-1953) [với quyên 
Vuong Dương Minh và cái học trí lương tri]; cũng do nhà Tân Việt 
xuât bản năm 1934. Trong sô các tác giả vừa dẫn thì chỉ có Phan 
Văn Нат (1902-1946) với cuôn lương Dương Minh, Thân thẻ va 
học thuyết (nhà Tân Việt xuất bản năm 1944) và Đào Trinh Nhất 
với сибп sách mà chúng tôi đang giới thiệu. [Cuỗn của họ Phan 
sau khi phát hành được ban Giám khảo của Hội khuyến học Nam 
kỉ tặng giải thuong]. 

Với Đào Trinh Nhất thì cuỗn lương Dương Minh... được tác 
giả nghiên cứu và giới thiệu trên báo Trung Bắc chủ nhật như vừa dẫn. 

Sách được cầu tạo như sau: 

Vai lời tâm sự 

Phân thứ nhất 

Từ Không Lão đến Vương Dương Minh 

|. Trời đất bất nhân 


Рао Trinh Nhất - nhà văn, nhà báo bực thầy 
П. Tử Lộ bị mắng là nhà quê 
Ш. Thăng mü vả vật đen trắng 
IV. Cay trúc làm cho hai người nhát бт. 
Phần thứ hai 
Thân thé và sự nghiệp 
V. Chú ré quên bàng cả đêm tân hôn 
VI. Сор không по ап thịt ông thanh 
VIL Vừa đánh giặc, vừa giảng học 
VIII. Trời nghe lời, xoay lại chiêu giỏ 
IX. Quan phủ chảy mát cả hàm râu 
X. Сат gậy đuổi cop như đuôi trâu 
XI. Chết ở giữa đường 
Phân thứ ba 
Lí học đời Tổng 
ХП. Мої người thờ luôn bốn nước, lay са 10 vua 
ХШ. Trương Hoa më sách hơn më рат 
XIV. Vi sao không nën nhìn gải đẹp 
ХУ. Nắm lây соп Tâm cho chắc 
XVI. Như chuyện đánh cướp đề giữ 14у con tâm 
XVII. Chu Tử bắt giam một со có tài thì họa 
Phân thứ tư 
Tầm học của Vương Dương Minh 
ХУШ. Có thể nào thắp thêm một ngọn дёп trong mặt trời 
XIX. Con Tâm đi trón bắt nó trở về 
XX. Trong mình ta có một ігіёи dinh hay chính phủ 
XXI. Không có ta thì không có trời đất quỷ thân 
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XXII. Một cách thật dë tìm đạo thánh hiền 

XXIII. Thích Ca với Không Tử khác nhau ở chỗ nào 
XXIV. Một bài học lạ: Bắt chước mèo rình chuột 
XXV. Thưa thây: tôi vẫn ưa sắc đẹp và hát hay 

Phân thứ năm 

Tri hành hợp nhất 

Cách vật - Trí Lương Tri 

Tri hành hợp nhất 

XXVI. Những cái các ông bảo là hai, tôi chỉ thấy là một 
XXVII. Phải giết ngay ác niệm trong trứng 

Sách có bài “Vài lời tâm sự ” của tác giả như sau: 


Vài lời tâm sự 


Lớp người cựu học nhu chúng tôi, những lúc còn phải mái 
miét theo đuổi lỗi học lèu chóng, thú thiệt аі пау cũng mang 
nhiên, chưa ró Vương Dương Minh học thuyết là cái quái gi, 
råt đổi Cũng không hë nghe nói đến tên Vuong Dương Minh là 
ông trời đất mô tê gì cả. Sự mang nhiên đó không phải lạ, chắc 
hẳn chỉ tại họ Vuong khóng có ích lợi cho mình trong nghệ mài 
vån gọt chữ, trích cú tầm chương, đề hòng kiếm chút khoa danh, 
thành ra chẳng cân biết đến ông, và cũng chẳng thây nào mách 
bảo hay là đem sách ông ra giảng dạy. 

Có biết chăng là mãi vẻ sau. 

Còn nhớ hôi đó, ông bạn Phan Khôi đã ném bút ở bảo Nam 
Phong đang làm việc phiên dịch Thánh kinh cho một hội Tìn 
lành, một hôm nhận được gói sách mua từ Thượng Hải gởi qua; 
trong đó có bộ Vương Dương Minh in mộc bản, góm 16 hay 20 


quyển. Tôi thấy tên lạ, hỏi: “Ai đây?”, Phan quân chẩm rải trả 
lời, nhu có ý than tiếc: 


Đào Trinh Nhất - nhà văn, nhà báo bực thầy 


- Uống quá! Bọn mình đến bây giờ mới nghiên cứu cái học 
của ông thánh này, đã muộn mát rồi. Nhưng muộn cũng cử nghiên 
cứu còn hơn là không. 

Đoạn. ông thu gọn vào it câu, tóm tắt Vương học là thé nào, 
khiển tôi phải đề ý từ đó. Song, tác phẩm họ Vương thì vån chưa 
đọc. 

* 


Vè sau được xem những sách báo ngoại quốc nói đến tu 
tưởng họ Vương: hoặc là bài lịch sử Nhật Bản duy tân, ca tụng 
phái nhà nho Vương học có công thúc giục rất nhiều; hoặc là 
thiên bình luận của một nhà bác học phương Tây khảo vẻ triết 
học Trung quốc, khen Dương Vương Minh là một người vĩ đại 
nhất, sau Không Ти. Tôi nghĩ một bậc đại nho được nói tiếng ğ 
ngoại quốc như thế, chúng ta sinh trưởng ở đất nghìn năm Nho 
giáo ип đúc, lại mò mit không biết, là nghĩa làm sao? Thể rôi vội 
vàng tim mua cho được một bộ sách Vương Dương Minh toan tap 
về đọc cho khỏi tự thẹn. 


Nhưng vừa mở ra xem đại lược, đã có cảm giác hôi hộp. 
ngại ngùng, như một người sắp phải di bộ trên con đường xa biệt 
mù, chưa biết ngày nào tới nơi vậy. 


Đây là một bộ dày, lớn, do đảm môn nhân ghi chép những 
lời tiên sinh giảng dạy bình nhật, duy có một phân là được tiên 
sinh duyệt lại, còn thì mạnh ai nhớ пау biên, rồi thu thập lại 
thành sách. Có nhiên là sách soạn theo lỗi xưa, không xếp đặt 
rành rẽ và có hệ thông tư tưởng theo phép khoa học như sách đời 
nay. Cho nên tư tưởng triết lí của tiên sinh tản mác gân khắp toàn 
tập, dó ai mới đọc mà khỏi rồi trí, khó hiểu. 

Bởi vậy, tưởng ai mình mån đến đâu cũng phải mắt công 
đọc đi đọc lại nhiều lượt và chịu khó tìm tòi suy nghĩ, không kể gì 
ngày tháng, có thể mới tế nhận ra chỗ liên lạc của tư tưởng, lĩnh 
hội được nghĩa lí khó khăn. 

Tôi tự biết sức hiểu chậm, tri nhớ kém, nên đã phải mắt 
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nhiều công phu trong việc nghiên сии bộ sách đó. Tuy thé, cüng 
không dám tự tin tự phụ mình đã di tới chó thây xa hiểu suối 
Vương học. 


Có điều, sau khi lĩnh hội được nhiều й, tôi thấy hứng thú 
lạ lùng. Vương học đưa chúng ta đến chân trời Nho học mới lạ, 
khác hàn tâm con mát ta quen dòm bảy lâu. Thì ra đạo Nho chỉ 
mang tiếng oan, chăng qua người học tự do tư tưởng, cũng chẳng 
cản đường rào ngõ tiến hóa của người ta bao giờ. Cái học Tri 
lương tri của họ Vương xưởng khởi, là chứng cớ tư tưởng tự do, 
và thực hành tiên hóa vậy: 


Tôi đọc Vương Dương Minh có thu hoạch được một phần 
nào, đã viết lần hôi trên bảo Trung Bắc chủ nhật khoảng 1942- 
1943; nay đem bỏ chính và kiểm điểm lại, in ra thành tập sách 
này, gọi là giới thiệu các bạn hiểu học một nhà tư tưởng vĩ đại đã 
làm rạng rỡ, nồi tiếng cho đạo Nho ở các nước ngoài, mà chính 
ở Trung Quốc cùng nước nhà bấy lâu không máy ai biết. 


Sách này nếu có bó ích đôi chút, bất quả để giúp các bạn 
biết qua đại cương Vương học, thể thôi. Sau này tất có những 
người tài học uyên Бас, sẽ khảo cứu học thuyết nảy một cách 
tường tận, tỉnh vi: chừng đỏ các bạn có lẽ đỡ tón công phu nghiên 
пейт, vì đã nắm qua đâu giây тді nhợ từ đây rôi chăng? Thâm 
vọng của tôi chỉ có thể. 

Sau hết, xin cảm tạ chung các bạn còn giữ được những 
tập báo T. B. C. N đã có nhã y gởi đến cho tôi, khi thấy lời rao 
trưng câu. Thé cho biết cảm tình văn chương vån khẳng khít giữa 
những người đồng điệu xa ейп váy. 

Dào Trinh Nhát 

Thật vậy, Vương Dương Minh... là một tổng hợp mà cũng mang 

tính phản tích học thuyết “tri hành hợp nhất” của triết gia “tri hành” 

bậc nhất của triết học và tư tưởng học Trung Quốc. Và ойі ойт thay! 

Học thuyết này đã giúp cho tư tưởng cũng như văn hóa Nhật Bản 

vượt һап các nước Đông Á, nhất là đất nước Trung Hoa đã sản sinh 
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ra học thuyết này. Đó là sự truyền bá học thuyết này do nhà học thuật 
Chu Thuần Thùy” xiên dương ở Nhật Bản hôi thé kì XVII. 


Vào cuối đời Minh ở Trung Quốc có một số giáo sĩ, học giả 
Tây phương đến truyền đạo Gia tô và làm quan trong triều. Các học 
giả này mới phát hiện được tình tủy của cái học “tri lương tri”, “trí 
hành hợp nhất ” này. 


Người đầu tiên phát hiện là Matteo Ricci (Trung Quốc phiên 
âm là Lợi Mã Đậu), rồi đến P.A. Schall (Thang Nhược Vọng), P.F. 
Verbiest (Nam Hoài Nhân) thấy răng tư tưởng họ Vương “rộng rãi 
thiết thực, đúng nghĩa Không giáo”. Matteo Ricci cho răng Dương 
xướng ra “lương tri” không khác gì thuyết của Cicéron là “luât pháp 
không viết ra thành văn, chỉ ghi chép ở trong tim”. (Loi non écrite, 
mais inscrite dans le Coeur). 


Với họ Đào, học thuyết của Vương Dương Minh được ông 
trình bày với một bộ óc minh mẫn cộng với соп tim nông cháy. 


Đánh giá về các tác рһат Рао Trinh Nhất, nhà phê bình nào 
cũng cho rằng tác phẩm của họ Đào là do cá nhân ông: một con 
người hiểu học, ham trau giỏi nghề nghiệp, giữ độc lập. Ông đã làm 
chủ ngòi bút của mình khiến tên tuổi ông (Đảo) sóng mãi với nghề 
văn. Nhà báo kiêm văn sĩ TẾ Xuyên Hoàng Văn Tiếp (1908-1979) 
việt về ông Đào như sau: 

“Sẵn có một cái vốn Nho học và Tây học đồi đào, phong phú, 
Đào Trinh Nhất viết văn rất giản di, bình дап, đọc lên ta hiểu liền, 
không cần mệt óc suy nghĩ. Văn của anh thật là văn viết báo, rất đắc 
dụng với báo hằng ngày. 


(1) Chu Thuần Thuy (1600-1682): ông là món đệ của Vuong Dương Minh, nhận 
thấy. cái học Tổng Nho làm cho học giới Trung Quốc ngày càng thoái hóa. Chu 
Thuần Thủy bát phục nhà Thanh sang ti địa ở Hội An — Quảng Nam — với ý định 
“bài Mãn phục Minh”. Ông tị địa, định cư ở Hội An gân 10 năm, nhưng không xiên 
dương được Vương học vì trí thức triều đình Chúa Nguyễn không hiệu thuyết “tri 
hành” của họ Vương. Do đó ông (C.T.T) bỏ Hội An sang Tokyo phát huy Vương 
học, giúp nước Nhật trở nên cường thịnh. 

Khi còn ở Hội An họ Chu viết cuón An Nam cung dịch kí (kí sự ở Việt Nam) 
năm 1657. 
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Nhờ lỗi viết giản di dë hiểu ду mà học thuyết Vương Dương 
Minh đã được anh trình bảy trên báo một cách lí thú, håp dẫn, khiến 
người đọc không chắn, cảng đọc cảng muốn đọc tiếp theo. Các bạn 
thanh miền tần học, thiểu chữ Han, đã nhờ đọc những ба biên khảo 
của Đảo Trinh Nhất trên bảo Trưng Bắc chủ nhật mà am tường được 
triết lí của họ Vương”), 


Đó là giá trị của tác phẩm (VDM) пау. 
3- Chu Тап tỉnh hoa 
Chu Тап tinh hoa thuộc loại “khảo cứu tùng thư” của nhà In 
Cộng Lực Hà Nội. 
Sách do nhà Cộng Lực xuất bản năm 1945, giẫy phép của Sở 
Thông tin, Tuyên truyền và Báo chí Bắc ki số 305 ngày 2-2-1944. 


Tác phẩm là một tuyển văn trích từ các tác phẩm của các triết 
Ela, học giả vào đời Chu Tân ở Trung Quốc. Các tác gia phân lớn 1а 
các vị tô của nên triết học có Trung Hoa. Văn của các triết gia được 
tuyên vào sách Chu Tần tỉnh hoa, gòm: Trang tir, Liệt tử, Dương tử 
(Сһи), Manh tt, Không tư, Гао tit, Chu Công, Мас tư, Han Phu tứ, 
Chiến quốc sách, Huệ Thi, Lễ ki; Thiết Uyên, Lý Khả, Ó Long tử,Ấn 
tit Xuan thu,... 


Loại văn tuyên của các triết gia này, trước năm 1945 trên văn 
dàn Việt Nam khả hiểm, chúng chỉ được giới thiệu rời гас trên một 
số tạp chí, như Nam Phong, Trung Bắc chủ nhật... ở Hà Nội. Mãi 
đến các năm 60 của thê ki XX rất phong phú, như Cổ văn của Hoàng 
Khối Nhượng Tông (1904-1949) với Nam Hoa Kinh, Sư Ki Tư Ма 
Тһіёп..., Lão tử của Nghiêm Toản (1908-1975), Nguyễn Duy Сап 
(1908-...) Nguyễn Ніёп Lë (1912-1964) và Gian Chi (1904-2003). 
Сас tác gia trên gioi thiệu, dịch, khảo di, biến khảo, nghiền cứu đây 
đủ loại tĩnh hoa đời Chu Тап, như: Khổng tir, Luận ngữ, Lão tử và 
đạo đức kinh, Sử ki Tư Mã Thiên, Trang tử và Nam hoa kinh, Chiến 


(1) Tế Xuyên, Ki giả thủa trước, tạp chỉ Phổ thông só T6 ngày 15-3-1962, Sài Gòn. 
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Quác sách, Cổ văn Trung Quốc, Kinh dịch đạa của ngudi guan tit 
[đều do các nhà xuất bản Lá Bồi (trước 1975) Văn học, Văn hóa xuất 
bản] rất phong phú và đa dạng. Cải lợi của các nhà nghiên cứu có 
văn Trung Quốc là kẻ đi sau nên có đủ thời gian làm việc một cách 
nghiêm túc... Tuy vậy, các học giả buổi đầu dù sao đi nữa họ уап 
là Кё то đường vào khu rừng сб văn Trung Quốc, trong số đó có 
thể kë Nguyễn Hiru Tiên, Nguyễn Đôn Phục, Phạm Quynh, Nhượng 
Tông, Phan Văn Hùm... Đảo Trinh Nhất. 


Với học g giả Đảo Trinh Nhắt, [vào thời điểm 1944] @ ong dà giới 
thiệu được phần “tinh hoa Chu Тап” giúp độc giả trẻ tuổi, nhất là 
người đọc chưa am tưởng chữ Нап hiểu có văn (triết) Trung Quốc 
một cách tương đối. Gọi răng “tương đối”, nhưng bấy nhiêu cũng đã 
gup c cho vượng đản vän, m Việt Maim thêm Sinh động, е нв 
disk nguyên уап, һоп nhậm bình, GIỚI thiệu gi la muốn để các 
ngài tự tìm lây chỗ vi diệu. Cô nhiên, tư tưởng học thuật của thời 


đại Chu Тап hơn năm trăm пат, có ће vi như một vườn hoa rộng 


lửn, chứa nhiều hương qui, bông thơm mà máy {тат trang góp nhạt 
nảy chi là đưa khách du lãm đến moi phán thăng cảnh nho nhỏ vậy 
Шо”. 


4- Thê lực khách trú và vẫn đề di dán Nam Ki 


Thể lực khách trú (Hoa kiêu) và vấn để di dân Nam kỉ, bản in 
lần thứ nhất, tại nhà in Thụy Кї, Hà Nội , năm 1924. 


Đây là tác phẩm biên khảo đầu tay của tác giả lúc tuói đời 
ông còn rất trẻ (24 tuổi) lúc ông làm “trø bút bảo Trung Нда” ở 
Ha Nội. Sach ra đời có sự tải trợ, lo xuất bản của ũng Nguyễn Đình 
Phẩm. Ông Phẩm là bạn học chí thiết, nhưng sau khi vào đời nhân 
vật nảy hoạt động trên dàn thực nghiện. Vi са tỉnh “chỉ thiết” ông 
Phẩm bỏ vốn ra lo việc in sách nảy (xem thư tác giả gởi ông Nguyễn 
Định Phẩm chủ nhà Yên Mỹ, На Nội in ở sau) nhằm “lấy tiền bán 


(1) Đảo Trinh Nhất, Chu Tän tỉnh hoa, trang XIV, Cộng Lực xuất bản, Hà Nội. 
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sách một phần ba giúp đồng bào bị nạn lụt và bão ở hai xứ Trung, 
Bắc ki” như lời in ở bìa sách. Tuy vậy sách vừa phát hành tại Hà 
Nội ‚ Hải Phòng, Sài Gòn, Chợ Lớn thì các thé lực lũng đoạn nên 
kinh tê Việt Nam do người Hoa đứng đâu đã cho bộ hạ tìm mua tất 
садет về thủ tiêu chỉ trừ một số sách “nộp bản” (lưu chiều) tại các 
thư viện lớn; do dó sách không có bao nhiều ngoài thị trường sách. 
Nếu sách này được phát hành rộng rãi ắt sẽ có tiếng vang và dư luận 
chân chính rất lớn đối với độc giả “Ба kì”. Từ đó chính quyên Pháp 
ở Đông dương sẽ có phương thức chế tài các thế lực kinh tế người 
Hoa (tuy vậy một số người Pháp vẫn âm thầm ủng hộ “các chú”, vì 
họ nhận hối lộ сас tập đoàn kinh tế Hoa Kiều) hạn chế người Việt xa 
lãnh các lĩnh vực công thương nghiệp. Đây là một âm mưu thầm độc 
của nhà cầm quyên Pháp ở Đông Dương. 

Sách có lời tác giả viết về Đại ý quyến sách nhằm giúp độc giả 
dë tiếp cận sách. tác giả viết: 


ĐẠI Ý QUYÉN SÁCH NÀY 


“Xứ Nam ki tức là một cuỗng họng của ta, đối với trong 
là một kho tàng to, quay ra ngoài là một thị trường lớn, công 
phu cha ông khai thác mây trăm năm, mới có ngày nay, đề cho 
con cháu làm của gia tài, đáng lẽ ta không nên dé cho ai phạm 
vào quyên lợi ấy của ta mới phải. 

Thế mà bị 20 vạn người Tàu là một dân tộc có tài thực 
дап, kéo nhau sang hạ cái thủ đoạn kiếp lược dàn dàn, bây 
giờ nghiềm nhiên làm ông chủ nhân trong trường thương mại 
công nghệ của ta, thôi thì trên bến dưới thuyên, thượng vàng 
hạ cám, nhất thiết lợi quyên đều vào tay họ lũng đoạn hết, ta 


(1) Theo một số ngu chơi sách cao niên ở Sài боп, nhất là cụ Vương Hồng Sản 
(1902-1996), sách vừa phát hành trong một thời gian ngăn thi sách không соп б 
các hiệu sách. Theo lời cụ Ѕёп thì tay chân các thế lực Hoa Kiều đi gom mua tất 
са đem vẻ Chợ Lớn dót! 
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cam tâm để họ đẻ nén: khó nhọc ta gánh, miếng ngon họ an, 
bao nhiêu lâu nay; ta chịu mãi cái nỗi “cường tân ар chủ” như 
thé. Ôi! Vận mạng của ta о xứ Nam kỉ, tương lai của ta ó xử 
Nam ki, không có lẽ ta cü điểm nhiên dë họ kiến lược chiếm 
cử ta như vậy mãi được, chắc phải tìm cách nào tước bớt cải 
thé lực họ đi, và thu lại những mỗi lợi mà mình có quyên chính 
đáng được hưởng mới được. Song le, muốn tước bớt cái thé lực 
họ đi mà thu lại những mỗi lợi mà minh có quyên chính đáng 
được hưởng, thi phải làm thể nào? Quyết không phải chỉ cau 
mày trợn mắt, làm chuyện như “tåy chay” năm nào, mà thành 
công được đâu! Vì phải xét họ gây được cái thé lực to lớn vững 
vàng ở Nam kì như ngày пау, nào là di dân, nào là bỏ vốn, nào 
là tôn sức nhọc lỏng, nảo là mở mang xếp đặt, công phu tích 
lũy đã máy thé kỉ nay rôi, thì tất không phải là thé lực mà đụng 
chạm vào là làm nghiêng đỗ ngay được. Та bây giờ muôn đi 
đánh lui một toán đại địch trong thương trường йу, không поз, 

gi la phải phi tri lực, phải phi thì giờ, mà trong khí cụ cần dùng 
thi xử Nam ki ta thiêu hắn một thứ, là nhân công, tức là một khi 
cụ сап nhất trong trường kinh tế chiên tranh vậy. 


Nam ki thiểu nhân công thật, còn non hai triệu mẫu đất 
hoang бо chưa khai khẩn, bao nhiêu nguyền liệu vật sản, bỏ 
chưa đem dùng, đến ngay tiện nghệ khó công, cũng không có 
ея зап vung thiết tước = buôn ban g gi, đều узо! a Ноа 
việc то mang xử Nam kì tức là сі, hphá cải thế lực Hoa kiều, 
mưu cuộc phú cường пау mai, thi nhân công chính là một tải 
liệu mà xứ Nam ki иң жй сап đến läm. 


tiếng lên ¡ mà đáp; răng: “Tõi гади”, . 


Thật ra, cải hiện tỉnh sinh hoạt của dàn hai xử ngoài пау 
đã thấy chen chúc. khó sở lắm: гїп núi tứ tung, địa thé chật 
hẹp, nhãn sô прау một đồng thêm, mà moi nghề nghiệp chưa 
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được rộng rãi, dân không đủ làm; ruộng đất hầu đã vỡ hết 
nhưng nghề canh nông thật gian nan, mùa thường bị thất; nói 
tôm lại mọi công việc lam ап, tuy đã то mang га nhiễu, nhưng 
so sánh với số дап, không được tương đương, cho nên bọn dàn 
lam lũ khôn cùng, không nghề không nghiệp, hãy còn nhiêu 
lăm. Lại thêm một nỗi, thuong bị nhiều cái tai va bát kì, thí dụ 
như mưa tràn nước lụt, thì dân tình cảng thấy khó giả ruộng 
vườn ngập hết, nhà cửa trôi băng, ở không có nơi, ăn không có 
miếng, bây giờ cha con vợ chóng dắt diu nhau đi bơ vơ kiêm 
an, trồng tỉnh cảnh rất là ái ngại, dú có hưng công dú có phát 
chẩn, dèu là cách tạm thời, chẳng có hiệu quả gi chắc chắn cả. 
Xét lại thì hai xứ пау, đường sinh hoạt hẹp mà só sản dục ngày 
tăng, е TÔI có cái va nhan mãn, chăng đăng lo cho cuộc tiên hóa 
lắm ư? Ta phải đi bớt đi mới được. 


Có người nói sao người Bắc kỉ không lên mạn ngược mà 
khán hoang, người Trung kỉ không vào miễn Mọi mà doanh 
nghiệp nhưng không biết đâu sự lí đã dành, mà tình thé lại 
khác, mạn ngược thi khi hậu không lành, nën đối với việc làm 
an hơi kho, miễn Mọi tuy nguồn lựi vốn sẵn, nhưng luật сат 
không cho vào; vả chăng hai chỗ ау cũng chăng lợi dụng được 
hết nhân công Trung, Bắc kì, như thé thi bảo lên những chỗ åy 
mà thực dân, là một điều chăng xong rồi, tắt phải di đi một nơi 
khác. 


Di đi ngoại quốc chăng? Không, trường hành động trong 
nước ta còn có chỗ rộng thênh thang, сап gì phải đi đâu xa xôi, 
cho cực khó. Trong khi ngoài Trung, Bắc ki đồng người, muôn 
di đi như vậy, thi trong Nam ki đang cần nhân công, vậy thì di 
ngay vào Nam ki chăng cũng phải là một việc hợp thời, một 
việc nên làm, một việc có lựi hơn hay sao? 


Văn dë di дап vào Nam Кі, bởi đỏ та xuất hiện га уау. 


Vẫn đề nảy, xuất hiện đã lâu, không những gi là dư luận 


của phân đồng người, ma lại là một nghị ап của chính phù, thë 


Рао Trinh Nhất - nhà văn, nhà báo bực thầy 


та bản thể lệ nọ thảo ra, vẫn xếp хо ở ngăn бап, lời thỉnh cầu 
kia đệ lên, rôi пат vỏ trong sot giây, một việc đáng lẽ phải thực 
hành tir bao giờ, mà đến nay chẳng tháy gì cả; hoặc bảo là chưa 
tiện đường giao thông, phải chờ bao giờ xong con dương Dông 
Pháp thiết lộ (Le Transindochinois) đã, hoặc bảo lo nắng thi đã 
có máng nước, giữ lụt thì đã có đê điều, cứ ở nhà та сау сау 
làm ăn, сап gỉ phải đi đâu vôi, thành ra dân còn loanh quanh 
nån nà trong khu đất chật hẹp khôn nạn của minh, giơ lưng ra 
та đỡ lẫy tai va lụt lội đói kém häng năm; cái sức gánh vác lâu 
nay, nghe chừng đã bi quyện lắm rôi, thé thì việc di dân chăng 
thực hảnh ngay đi, còn đợi đến bao giờ nữa. 


Duy có điêu việc di dân, chưa đến lúc phải là một vẫn аё 
thuộc vë quyên chính trị, thì соп có nhiều nỗi khó khăn, ngăn 
trở sự tién hành; từ khi ra đi cho đến lúc vào tới nơi, ăn ở thé 
nào cho hop về sinh, làm việc thé nào cho xứng tải năng, sinh 
mệnh lây gì chở che, lữ huỗng lây gi an ủi, toàn là những việc 
khó nói, mà bấy lầu dư luận Бап тат chưa xong, cho nën ta 
phải xın Chính phú tán thanh mà giúp đỡ cho то được. Va 
chăng. Nam ki chăng phải là xứ toàn là đất hoang rừng гат, 
phố vắng đường không, mả nay cần đem nhân công Trung, Bắc 
kì chỉ dé dày cỏ phá rừng, mở xưởng lập tiệm đâu! Cũng có cần 
thé, nhưng mà Nam kì đã có chủ nhân rôi, là Hoa kiêu, cho nên 
nhân công ngoài nảy có vào, lại còn сап đem tài năng, đem tính 
nhàn nại mạo hiểm, là tính cách sẵn có, vào phải quyết đầu với 
Hoa kiêu, là những người, ta đi đầu cũng gặp họ như gai góc 
cản đường, những тибп cho minh chim däm trong vòng nô lệ 
mãi mãi, để họ chiêm lẫy quyên lợi một mình, ta không được 
phạm dén. Bởi vậy, việc di dân vào Nam ki, không những là 
mưu sự hạnh phúc an lạc cho đảm nhan cũng Trung, Bắc ki. 
mà lại là một việc phải tranh đầu với Hoa kiêu, dé đoạt lại cái 


r 


chủ quyền kinh tế, và gây cuộc phú cường sau này, thành thể 
ra việc йу, từ уап dë của са nhân, tiên lên thành vẫn đề của xã 
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hội vậy. Nêu chăng со y nghĩa như thẻ, thi sang Lào mà làm ап 
còn hơn, sang Nouvelle Caledomie làm cu lí cũng được, cần gì 
phải vào Nam kỉ? 


Tất cả Đông Pháp пау, có 35 vạn Hoa kiểu, thì riêng xứ 
Nam ki 20 vạn, người đồng, của nhiều, cũng nghệ to, buôn 
bán lớn, nhất thiết đều tụ cả ở dó. thành ra một cái thé lực đỗ 
50 ving vàng, thé thì có muốn cạnh tranh với họ, tưởng trước 
hết, phải biết thê lực của họ ra làm sao mới được. Có biết thê 
lực của ho. đề điều hay ta theo, điều ác ta trảnh, nói tôm lại 
mới biết đường та đối phó với họ, nêu không thì không khỏi 
bị họ tim cách tham hiểm mà hại minh, xưa nay những việc 
gi ta làm, hê có ý cạnh tranh với “các chú” ở trong, thường bị 
họ dùng độc thủ mà phá hoại mình ngã nghiêng, ấy tức là một 
chứng cử vậy. 


Di dàn được vào Nam ki, còn hai y nghĩa cao hơn nữa: 


Một là tu bản và nhãn công hợp với nhau. Tư bản và nhãn 
công là hai tài liệu để lập nên một nước phú cường, tất phải tương 
tư tương trợ lẫn nhau. rời nhau ra thì đều là vô dụng, lại có hại 
nữa. Thé giới ngày nay, xướng lên cái chủ nghĩa tư bản, và cái 
chủ nghĩa lao động, có ý phản đối với nhau, song kết quả chỉ Шау 
là phá hoại: thường khi bọn thợ dinh công, mà công nghệ phải 
chịu ảnh hưởng lớn, thường khi ông chủ đông cửa xưởng, mà bọn 
thợ đến nỗi mất việc làm, chứng cớ rành rành, là nước Nga gây 
lên cài chinh sách lao nông, mà trong nước tan tảnh ra đó, chỉ nay 
mai tất ta thầy nước ау phải quay về chế độ thường, nehĩa là nhân 
công phải đi đôi với tư bản. Như thé thì đủ hiểu răng tư bản với 
nhàn công, không thể bỏ nhau mả làm nên việc được. Nước ta, 
Nam kì sẵn của mà làm việc thiêu người, Trung, Bắc kì sẵn người 
mà làm việc thiêu vốn, Бау lâu nay lia rẽ với nhau, cho nên chưa 
{Һау kinh doanh được việc gì to tắt cả, vậy nay đi dân vào Nam 
kì, tức là cách kết hợp nhân công và tư bản vậy. Và chăng ta cũng 
nên biết гапо: muỗn đạt được bao nhiêu cái hy vọng lớn lao ta sau 
này, thì phải lây đất Nam kì làm trường hành động mới được. 


Рао Trinh Nhất - nhà văn, nhà báo bực thầy 


Hai là liên lạc được тау xứ. Nói đến tiếng liên lạc cũng là 
VIỆC CỰC chăng đã, vì nước mình suốt từ Bắc đến Nam. sinh cũng 
một nói, nói củng một tiếng, theo cùng một văn hóa, giữ cùng một 
tính tình, li gián từ đầu та ngày nay phải nói đến chuyện liên lạc? 
Duy рап đây, vì sự ngẫu nhiên của lịch sử, mà mỗi xứ phục theo 
dưới một chính thể riêng, cho nên sự trao đổi tình ү véi nhau, 
không khỏi có chỗ ngăn trở, đến nỗi tưởng lâm ràng: không phải 
cùng nhau một lịch sử chung, một nguồn gốc chung, một tiếng 
nói chung, một lễ nghĩa chung, thành ra pặp nhau - tiếc thay sự 
ойр nhau này lại rất hiểm hoi, vì chăng có dip thì chẳng thấy йат 
thăm рі, như thê còn nói đến sự đồng lao cộng tác với nhau làm 
sao được. Phận sự làm dân một nước, không cho ta еһе lạnh ghen 
ghét nhau như thế, mà khiến phải thân yêu nhau, giúp đỡ nhau, 
cùng làm việc với nhau, thì mới sinh tôn nỗi ở đời khó khăn này, 
vậy một điêu cân, là làm sao cho người Nam Bắc được xúc tiếp 
với nhau luôn, đề hiểu tính cách tâm lí của nhau mới được. Mà 
muốn xúc tiếp với nhau luôn, пси trông ở người Nam ra Bắc thì 
không ăn thua, vì người Nam có ra đây, không phải là ra để làm 
việc cũng nghệ buôn bàn, mà chỉ ra đi học và lắm ở các công sở, 
số người đã ít mà chỉ ở những nơi thành thị, thì sự gặp gỡ chuyện 
trò với nhau, không rộng rãi và thường thường, thì không hiểu 
nhau được, cho nên phải trông ở người Bắc vào Nam, thì sự liên 
lạc mới có hiệu quả, vi dân ngoái Bắc vào trong Nam làm ăn, tản 
tác ra khắp tử kẻ chợ nhà quê, đồng bằng mặt nước, рар gỡ anh 
em Nam kì ta luôn, thật dễ lẫy cái tình chủng tộc, nghĩa quốc dân 
mà hiệu biết nhau lắm. Bởi thể nói di dân vào Nam kì, lại có mục 
đích liên lạc Bắc Nam vậy. 

Вау nhiêu điêu quan niệm, sự trông mong, khiến cho tác 
giả, tuy SỨC óc còn non, tâm mắt chưa rộng, mà cũng mạnh bạo 
sốt säng bàn về vẫn йё này, do ở một phân lịch duyệt, тої һап 
nhiệt huyết của mình, đem bày tỏ ra để cùng anh em đồng Бао 
cùng bản bạc; y kiến hoặc có hẹp hỏi, mà sơ tầm thi thực là trinh 
trọng lãm. 

Sách chia ra làm hai phần. 
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Một phân đầu nghiên cứu cái thé lực của các chú trong Nam 
kì, là nơi “đệ nhị quốc gia” của họ; xét từ lai lịch cho đến nhân 50, 
tư bản, thương mại, công nghệ, học thuật cùng là mọi tinh cách 
hay, thủ đoạn ác của họ vân vân, chưa dám nói là tường té gi, 
nhưng cũng đủ những điều ngạnh khái, дё cho ta biết thực lực của 
họ, là bọn công địch của bọn dân ngoài này đi vào, biết đường mà 
để kháng họ, và mưu cuộc doanh nghiệp cho minh. 


Phân thứ hai chứng tỏ rằng việc di đân vào Nam Kỳ là nên, 
là lợi, sau thì xét xem việc này Бау lâu khó khăn ngăn trở vì đâu? 
Bây giờ phải tìm cách gì giải quyết? Cùng là giới thiệu để anh em 
ta ngoài này biết răng vào trong ấy sẽ có nhiêu nghề nghiệp làm 
ăn, sẽ được an cư lạc nghiệp, tội gì loanh quanh ở chỗ đất chật 
hẹp của mình, mà ngôi chịu cái vạ đói rét rách rưới cho khô thân, 
phương chi việc di dân đi, lợi cho cá nhân, mà lợi cho cả xã hội, 
không những tình thế giục đi, mà nghĩa vụ cũng bắt đi nữa. 

Hai phần, tuy tựa như phân biệt, nhưng vẫn là hai cái tiếng 
thật có hô ứng với nhau, vi tôi tin răng: việc di dân vào Nam Ki 
là việc phải làm đã dành rồi, nhưng có biết cái thực lực của Ноа 
kiểu mà đẻ kháng họ, thì việc di dân ấy mới có lợi ích, cho nên 
cuốn sách tâm thường này, lây tên là “Thể lực khách trú và уйп 
đề di dân vào Nam Ку”, là thủ nghĩa như thé vậy.” 

B.T.N 

Sách vừa ra mắt độc giả [vì nội dung sách] khiến giới 
“khách trú” (xâu) rất bực mình, họ âm thầm thu mua vë thiêu hủy 
như vừa dẫn ở trên. Theo dư luận sau này, đến nãm 1933 giới Hoa 
kiêu Chợ Lớn đã âm mưu tạo dựng nên “Fy an: Рао Trinh Nhất” 
nhăm vu cáo ông với tội danh: 


l- Нат dọa tên khách trú ở chợ Thầy Phó (Long An) 


Рао Trinh Nhất - nhà văn, nhà бао bực thầy 

Vụ ап này được nhiều nhật báo, tuần báo ở Sải Gòn đưa tin 
trong đó có Бао Phụ nữ iän vän. 

Đây là một vụ án vu cáo đương sự như bào Phụ nữ Tan văn 
viét: 

“Khi bao lên khuôn, chúng tôi mới hay tin hôm thứ sáu 
ngày 14 Octobre 1932, quan Bồi thấm Lavau đem vụ Đảo Trinh 
Nhất ra tra hỏi và khám phá được mày chỗ bí mật båt ngờ, khiến 
cho vụ ау lại đôi ra một cái điện mục khác hàn”. (...) 


Không dë nay ra trước yên sáng công lí mới thấy rõ гапо tên 
khách trú kia chăng qua cũng như một con múa rỗi để cho bọn 
người khác lợi dụng làm cái båy mà sập ông Dào Trinh Nhất cho 
bà ghét. Bọn tiêu nhân độc ác ау là ai, thì có lẽ rỗi đây ngọn đèn 
công li cao minh cũng tìm ra được tông tích. Bởi vậy nên khi vào 
dinh Bài thâm, tên khách trú ау đã cung khai tiên hậu bất nhất và 
bị quan Bồi thâm Һау rõ được chỗ gian”. 


“Còn vụ cô thiểu nữ Trả Ôn thì hôm nay lại cảng rõ rệt hơn 
nữa, bởi khi quan Bôi thâm kêu đến nhận diện, cô thiểu nữ ау vả 
cha mẹ cô đã nhìn quyết hai người đã đến nhà là Liêu Sanh Hó và 
Vương Quang Phúc thì họ nói không ће quen Бі 

Cũng báo Phụ nữ Tân văn số 189 ngày 2-3-1933, viết với 
tựa “Тоа đã xét ong Рао Trinh Nhất vô tội” “Trước tết mây hôm, 
quan Bồi thâm Lavau đã ra lệnh tha bóng ông Đào Trinh Nhất. 
Lệnh åy làm cho ông Nhất được rửa sạch bao nhiêu những điều 
vu сао mà bọn thủ địch của ông xúi piục kẻ khác thêu dệt nên 
đã xô ông vào vòng tù tội. Đến như Vương Quang Phúc và Liêu 
Sanh Hỗ hai người mà bọn kia đã rêu rao lên răng đã bị ông Đào 
Trinh Nhất khiến xử thì phải giải ra trước tòa Tiêu hình. 


Thé là việc ông Рао Trinh Nhất được tha bóng thật là nhờ 


2- Gói thự cho một thiêu nữ gidu có ở Trả Оп (Сап Thơ) (1) Phu nữ tân văn só 173, ngày 20-10-1932 (dẫn trong Thiên Mộc Lan, Phu nữ tân 
[nay thuộc tinh Vĩnh Long] văn... NXB Văn hóa Sài Gòn, 2010) 
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cái công khó của Trạng sư Trịnh Đình Thảo nhiều lắm. Dà nhờ 
được trạng sư Thảo là một người bênh vực, hết lòng mà lại may 
gặp quan Bồi thâm Lavau là một vị quan tòa công minh đúng 
mực, không thì e cũng khó mà gỡ cho ra manh mối của vụ âm 
mưu nham hiểm phi thường này vây”, 

Như vậy vụ án này đã vạch trần mà kẻ chủ mưu chính là 


bọn các chứ. Sau đó ông Đào thôi chức chủ bút Phu nữ tân văn, 
chuyên vào tuân báo Mai của ông. 


Cuón Thế lực khách trú và vấn đề di dân Nam Kì được 
cấu tạo như sau: 


Chương I: Thể lực các chú trong Nam kì, Người Tàu sang 
Nam Kì từ bao giờ, Quốc triều ta ngày trước chiêu tập dân Tàu 
và xử trí họ khôn khéo là thể nào? Người Minh hương... 


Chương II: sách đề cập về Dân số người Tàu trong Nam 
kì, Năm bang Hoa Kiêu, Nghề của môi bang, Nghĩa đoàn thé của 
người Hoa, việc lập lãnh sự... 

Chương П: Ти bản của người Tàu trong Nam kì, Мау ông 
vua tiền bạc, Cúc thể lực kim tiên của “các chú”... 

Chương IV: Sách đề cập tình hình buôn bán, kinh doanh 
của Hoa kiêu, như: Đại khái vẻ tình hình buôn bán, Cải lợi độc 
quyên, Nghệ buôn lúa gạo, Máy điều gian tham của các chủ, 
Cuộc buôn bản của Hoa Кіёи do một người Pháp bản... 

Chương V: ЇЇ sao người Nam Kì không trọng nghề nghiệp? 
Nghề nghiệp của Hoa kiêu, Nghệ thúy vận, các công nghệ khác, 
Nhân công... 

Chương VI: Иёс giáo dục, Иёс truyền bá tư tưởng, Liệc từ 
thiện, Viéc Y tế... 


Chương VII: Cái tính chất riêng của Hoa kiêu: tính nhân 


(1) Báo đã dẫn số 189 ngày 2 tháng 3 năm 1933 (nt) 
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nại, Cái tư tưởng thôn lạc, Hoa kiêu ở đây cuộc trị an của ta có 
hại gì không? Máy cái tội ác của Hoa kiêu, Thiên địa hội, buôn 
người, làm giấy Бас giả... 

PHÁN THỨ HAI 

VIỆC DI DÂN VÀO NAM KÌ 

Chương I: Nghĩ thé nào mà tước bớt được thể lực Ноа Kiêu 
đi Бау giờ? Lại tay chay nữa chăng?” Нау là ra luật hạn chê... 

Chương II: Cái thế Trung Bắc Kì phải аі dân di, Đất hẹp 
người đông, Ruộng ít mà hay mắt mùa, Nghệ nghiệp không du 
cho dân làm, Chứng 10 sự di аап vào Nam Kì là phải. 

Chương Ш: Liệc di dân phải nhờ có chính phú giúp, Рап 
Вас Kì vào Nam trước hét phải lo ba điều, Xin chính phủ tha cho 
thẻ căn cước và trợ cấp khoản tiên tàu, Phiên anh em trong ấy 
giúp đỡ cho sự tìm việc làm... 

Chương IV: Người ta chê nhân công mình thể nào, có phải 
thé hay không? Di dân phải đi cả gia đình, Vấn để tiên lương, Phải 
bênh vực nhân quyên và sinh mệnh của họ, Giấy giao kèo... 

Chương V: Rung hoang trong Nam Кі, chương trình mở 
mang nông nghiệp của chính phú, Vân để khán hoang, Nhân 
công Trung Вас đổi với việc khán hoang trong Nam Ki, Hội nông 
nghiệp tương tế đổi với việc ấy... 

Chương VI: Công nghệ của xứ Bắc đổi với Nam Kì có 
quan hệ là thé nào? Van dë đem thợ vào làm, Van để ay vì đâu 
mà khó, Nghĩ cách đem họ vào làm thể nào cho chắc chắn và lợi 
công việc... 

Chương VII: Vấn dë buôn bản của người Bắc ở trong Nam, 
Trong Nam còn nhiều nghệ nghiệp có thể dùng được đám nhân 
công ở Trung Вас Ki vào... 


Cuối cùng là Máy lời nói sau hết 
Phân thứ hai, sách đề cập vì tình hình nông nghiệp, mật độ dân 
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SỐ, thiên tai, đất hẹp người đông... ở các tỉnh Bắc, Trung Ki. Nóng 
dân sông VỚI THÔI trưởng sinh hoạt, điều kiện, hoàn cảnh ấy chắc 
chăn thể nào cũng đưa đến khủng hoảng! Do đó, tác giả đề nghị một 
chương trình di dân có tó chức và phải được chính quyền Pháp Nam 
tài trợ để nông dân Вас, Trung Kì vào Nam sinh sóng, khai thác các 
tiêm năng nông nghiệp, kinh tế... Từ đó số lưu dân này cũng còn 
một mục đích quan trọng hơn trong đời sóng xã hội, kinh tế Việt 
Nam. Việc này cứu cánh của nó là ước bót thé lực của khách trú đôi 
với nên kinh té nước ta, chứ không thể nào “điểm nhiên tọa thị” nhìn 
cảnh khách trú và Chà Và (Án Độ) lũng đoạn nên kinh tế nước nhà. 
Chính vì vậy ngay từ cuối thé ki XIX Phan Châu Trinh đã từng viết 
về thực trạng nông nghiệp Nam kì cùng các thé lực tư bản Khách 
tru, Cha chop: 
“Đất bỏ hoang biết là hiểm máy 
Lợi chang chang ёи thấy bỏ qua 
Đề cho Khách với Chà Và 
Chia nhau lấy lợi mà ta ngồi nhìn "0 

Đúng, việc này (Hoa kiều lũng đoạn nên kinh tế Việt Nam) 
quả là một thảm trạng đối với chúng ta. Có thể nói: đây là сибп 
sách đầu tiên dé cập đến vấn đề “khách trú” (Hoa kiều) đang kiêu 
ngụ trên đất nước, nhất là Hoa kiều Chợ Lớn. Từ khi “khách trú” 
(Các chú, hay Hoa kiêu) di dân đến Việt Nam từ thế ki XVII gôm 
một số “di thân” và tướng sĩ nhà Minh — Trung Quốc — như Mạc 
Cửu (1655-1736), Dương Ngạn Dịch, Trần Thượng Xuyên, Lý Tài 
dẫn dắt quân sĩ sang Việt Nam — Đàng Trong — Xin làm tôi chúa 
Nguyễn. Chúa Nguyễn thông cảm tình cảnh của nhóm tướng sĩ này. 
Từ đó chúa Nguyễn Phúc Chu cho họ đến các địa phương: một số ít 
cư ngụ tại Thuận Hóa, Hội An (Quảng Nam), còn một số đông hơn 
Minh Vương (NPC) cho họ vào khai thác đất đai, lập làng ở Đông 
phố (Biên Hòa) Mĩ Tho (Định Tường), Hà Tiên, Chợ Lớn... Tại đây 
họ lập làng, khai khán đất hoang, mở chợ, khai thông kinh rạch... 


(1) Phan Châu Trinh, Tinh quốc hẳn ca, Lê Âm xuất bản, Qui Nhơn 1945 
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khiến bộ mặt các vùng hoang vu này trở nên trù phú. Đối với chúa 
Nguyễn việc làm trên được triều dinh tán trợ, chúa Nguyễn cảm vi 
các việc åy (“bài Mãn phục Minh”, khai khán đất hoang, lập chợ, 
mở cửa khâu...) Chúa cho phép họ lập từng làng riêng theo phong 
tục Trung Hoa. Các làng ấy gọi là “làng Minh Hương ” (quê hương 
của người Minh) sinh hoạt theo phong tục Trung Hoa hoặc Việt Nam 
tùy theo ước nguyện của họ. Trong 50 dó có người giữ nguyên quốc 
tịch Trung Hoa, một số người Minh lây vợ người Việt dé có một số 

“người lai”. Tập thé “người lai” (có thé cha Minh mẹ Việt, cha Việt 
mẹ Minh) đó càng ngày càng đồng vả đóng góp vào sinh hoạt văn 
hóa kinh tế xứ Đảng Trong rất phong phú. Vë quan lại, các khuôn 
mặt Trịnh Hoài Đức, Hoàng Ngọc Lần, Phan Thanh Giản, Lâm Duy 
Hiệp, Ngô Nhân Tịnh... giờ đầy họ là người Việt chính thức, góp 
phần trong việc xây dựng đất nước thời vua Gia Long về sau!!). Từ 
đó người Hoa ngày một ngày hai di cu đến Nam Kì ngày đông hơn. 


Đây là cuôn sách biên khảo đâu tiên của Đào Trinh Nhất, tác 
giả lúc йу tuôi đời còn rất trẻ (ông mới 24 tuổi) mà ông đã bỏ công 
khảo sát, nghiên cứu về уап đề Hoa kiêu đang cư ngụ trên đất nước 
ta và vẫn đê di dân, khai thác đất hoang ở Nam Ki. 


Sau khi khảo sát, thăm do sinh hoạt của người lao động ở Bắc 
và Trung Kì. Đông thời nghiên cứu tường tận vë sinh hoạt, cá tính, 
phong tục, khả năng thương nghiệp khách trú như đã phác hoa trong 
các vån dè đã nêu. Người Hoa đang cư ngụ ở Việt Nam, nhất là tại 
hai thành phố lớn: Sài Gòn,Chợ Lớn có một thể lực rất mạnh. Vào 
thời điểm những năm 20, 30 và 40, ai hơn môt lån ghé Chợ Lớn cứ 
ngỡ đây là một huyện, một thành phô ở Trung Quốc. Các nhà buôn, 
ngán hàng, tàu thuyền, nhà máy xay gạo, trường học... đều do các 
ông Bang người Hoa cằm đâu. Chính các cơ sở công thương nghiệp, 
ngán hàng, tập đoàn nông nghiệp, các công tỉ rượu, lâm nghiệp đêu 
do “сас chú” độc quyền thao túng. Chính các thế lực khách trú này 


(1) Tham khảo, Nguyễn Q. Tháng, Vän học Иё Nam nơi miễn đất mới, tiết Lài nét 
lịch sur và con người Đằng Thông, trang 16-21, NXB Văn học, 2007 
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không những độc quyên kinh doanh mà họ còn tìm đủ mọi mánh 
khóe lũng đoạn nên kinh tế Đông Dương (do người Pháp ám trợ). 
Các món hảng họ kinh doanh thật “thượng vàng hạ cảm”, khắp Sải 
Gòn, nhật là Chợ Lớn nhan nhãn các ông vua: Ина ve chai lông vịt, 
da trâu, vi cá (Quách Рат (1863-1926) Fua cho thuê nha (chủ Ноа) 
Vua lúa gạo, cao su (Trương Văn Bên: 1883-...) đấu thời khí (Nhị 
Thiên Đường của Vi Thiêu Ва), Chu Hoa (tên phiên ат theo tiếng 
Pháp là //i-Bon-Hoa là vua địa óc ở Sài Gòn, Chợ Lớn suốt một 
thời gian dải. 

Đánh giá cuỗn sách này kí giả kì cựu Sài Gòn thuở đó là Té 
Xuyên (Hoàng Văn Tiết: 1908 — 1979) cho răng: 

“Năm 1924 anh Nhất rời Hà Nội vào Sài Gòn và ra mắt độc 
giả bằng một cuốn biên khảo công phu: “Thể lực khách trú và vẫn 
để di dân vào Nam Кї”. 

Cuốn sách của anh làm xôn xao du luận và được nhiều giới chủ 
ý, vi anh đã mó xẻ một vấn đề liên quan đến tiên dê đất nước "(U 

Theo các nhà địa phương học, khi nghiên cứu đời sống dân 
chúng Sài Gòn trước năm 1955 thì phần lớn phố xá Sài Gòn, Chợ 
Lớn đều do Hui-Bon-Hoa làm chủ và chủ cho thuê giá cả tùy họ 
quyết định. 

Chú Hi (không rõ danh tánh, nhân дап quen gợi là Chu Hi). 
Ông này có tàu chạy khắp các sông, rạch thuộc Lục tỉnh Nam kì, cho 
nên ở Nam Ki thuở trước nhân dân còn nhắc câu ngan ngữ: 

“Di tàu chủ Hi, ơ nhà chủ Ноа" 

Ngoài ra соп các hãng: 

- Nam Long: Chù nhiêu nhà máy xay gạo xuất khâu ra các thị 
trường Đông Nam Á 

- Nam Hải: chủ nhiều nhà máy đường 


(1) Tế Xuyên, Ký giả thưa trước, bảo nguyệt sang Phó thông số 76 ngày 15-3-1962, 
Sài боп 
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- Di Sanh Long: Kinh doanh thuốc Bắc 

- Бопе Thanh: Kinh doanh vàng 1а, kim cương 

- Да — Ma — Yeng: (tục danh Mai chính Danh) là một nhà tư 
bản lớn ©) 

Thé cho nên, đồng bảo Nam Кі Lục tỉnh thuở åy có câu ca còn 
truyền tụng: 

“Nhut si, nhi Phương, tam Xương, tứ Dinh” 
thi trong số bón người giàu nhất là 57 và Phuong còn hai người còn 
lại là “các chú”. Ngoài các nhan vật kë trên, lúc bây mö ở Cho Lón 
có thể ké thêm, như: Hoàng Trọng Tán cũng chuyên cất nhà cho 
thuê, giàu дёп 3000 vạn tiên Đông Dương (tỉ giá cao hơn đông Phật 
lăng tại Pháp). Dân Nam Ki (са Hoa lẫn Việt) gọi ông là Fua tiên 
bạc, Vua nhà cửa. Tạ Mã Diên cũng là một trong số tư bản lớn, gốc 
người tỉnh Phước Kiến Trung Hoa giàu дёп 1000 vạn, Quách Đảm 
vua ve chai, lãng уп...) 

Xem qua, ta thấy tất cả cơ sở công thương nghiệp Sải Gòn, 
Cho Lon (tức của Việt Nam) đều do “các chú” làm chủ. Đã vậy, do 
thể lực kim tiên, họ thao tủng các sinh hoạt ở Sài Соп thuở đó (vi có 
chính quyên Pháp ám trợ) một cách trăng trợn, như: móc ngoặc, hỗi 
lộ nhà đương cuộc... 

Ngược dòng thời gian vào các năm 1900-1913 các tô chức yếu 
nước Việt Nam thuộc phong trào duy tân (trong Nam gọi là Minh 
tan) chủ trương tây chay hàng hóa củng các thé lực kinh tế “các chú” 


(1) Theo Sài Gòn năm xưa của Vương Hàng Sèn, Nhà sách Khai Trí, 1969, Sài Gòn 


(2) ST tên lúc nhỏ, lúc đi học dài là Đạt, tên họ đủ là Lẻ Phát Dat, ông này là tay 
chân của Pháp, từng chiếm đoạt ruộng đắt vùng Tân An (Long An) Mĩ Tho (Định 
Tường). Ông ta có xây một giáo đường quen gọi là Nhà thờ huyện Sĩ ở quận I, 
Phương: tức tông đốc hàm Dà Hữu Phương, tay sai Pháp, Tam Xưởng, tục danh 
là “Hộ Xưởng”, tên thật là Ly Tường Quan (Hoa Kiêu), Tứ Định: làm Hộ trưởng, 
họ Trần 

(3) Tham khảo: Nguyễn Q. Thăng, Từ điển nhân vật lịch sử Liệt Nam NXB TP.HCM, 
2006 
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“chà chóp” với khâu hiệu: “Mời Phật tó về Ấn Độ, đưa Quan Công 
về Таи” là nhăm lên án, tây chay các thế lực lũng đoạn nên kinh tế 
Việt Nam (ở đây phong trào ám chỉ về thế lực kim tiền chứ không 
phải lĩnh vực tôn giáo, đạo đức). Nhưng phong trào này bị người 
Pháp khủng bó, bỏ tù các nhân vật lãnh đạo”). 

Từ ấy có thé giúp kinh tế Việt Nam phát triển công băng đối 
với các tô chức kinh tế làm ăn minh bạch. Đó là phản động lực đối 
với các thế lực hắc ám của “các chú”. 

Tóm lại, tác phẩm là một công trình lớn có giá trị xã hội, 
kinh tế lâu dài giúp nën kinh tế Việt Nam phát triển. Đây là một 
dự án lớn mà đến năm 1955 mới có cơ phát triển. Dưới thời chính 
quyền Ngô Đình Diệm (1955-1963), ông đã ra Du số 52, 53 năm 
1956 cắm Hoa Kiều kinh doanh 11 nghề đang tồn tại. Nếu ai muốn 
hành nghẻ trong 11 nghề trong Du số 52, 53 thì phải nhập tịch Việt 
Nam.) Đây là một quyết định xã hội, kinh tế sống còn của nën 
kinh tế Nam Việt Nam. 


Ngay trong Lời nói sau hết, của cuôn sách, tác giả qui kết: 


“Bởi thé cho nên tước bớt cái thé lực Hoa kiều đi là một 
việc phải làm gấp lắm vậy. Muốn tước bớt cái thé lực Hoa kiêu, 
mà phải dùng đến kế di dân, ké cũng là hạ sách đó, vì việc ấy nếu 
là chính quyên chính trị phải can thiệp vào thì mới mau thành 
công được; song có hạ sách cũng còn hơn là không (...) 


Hay không nói di dân vào Nam Кі là cách tước bớt thé 
lực Hoa kiều đi nữa, thì việc di dân cũng là cần, bởi là anh em 
giống nói, tất phải cùng nhau vui cười, cùng nhau than khóc, 
cùng phải đồng lao cộng tác với nhau trong chỗ u minh, tó tôn 
ta phải như thé. Phương chỉ, nói ngay một vấn đề mưu sinh 


(1) Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng, Phong trào Duy tân (năm 1908) và các khuôn 
mặt tiêu biêu NXB Văn Hóa — TT, 2006 

(2) Mười một nghệ gồm các nghë sau: nhà máy gạo, vận tải, buôn bản gạo muối, 
chap phô (tạp hóa), ngân hàng, thịt cá, xăng dâu... trong Du đã dẫn kí năm 1956 
bởi Tông thông Ngô Dình Diệm (1901-1963) 
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của ta, mà trong chỗ vô hình, tự nhiên có xung đột với khách 
trú vậy. Cái tinh Nam Bắc liên lạc phải từ đó mà ra, chớ không 
trông gì ở sự lấy văn tự rêu rao cùng là cách giao té giả dối mà 
nên được (...) 

Thật thế, muốn làm việc gì cũng vậy, người cốt có /дле gây 
trước, rồi lây khí đây theo, thì đủ chế thắng được cả mọi sự ngăn 
trở, 101 làm gì, hoàn canh làm gì, cảnh ngô làm gì được. Vân dë 
di dân này muôn giải quyết được сап phải thé, ấy là /07 hó sau hết 
của người viết сип sách này vây”. 

5- Nước Nhựt Bản 30 năm duy tân 

Nước Nhật Bản 30 năm duy tân là một tác phẩm có tính có điền 
và lớn nhât — cả về chât và lượng — của tác giả. Sách do nhà in Đặc 
Lập của ông Bùi Huy Tín - Huế xuất bản trong năm 1936, sách dày 
280 trang khô 16x24cm chữ nhỏ. 

Như vừa viết, cuón sách này thuộc loại sách cô điện vì tác giả 
đã bỏ công trong một thời gian dài đê hoàn thành сао bản. Sách gôm 
10 chương như sau: 

Vài lời nói trước... (Lời tựa) 

Chương I: Ba nguyên do lớn, Nối dài Thần quốc 

Chương П: Một đoàn tàu Mi, Địa lí giúp người 

Chương Ш: Trong lúc khai quốc, Phong kiến mài düa tài trí 
của dân 

Chương IV: Мо cuộc duy tân 

Chương V: Công phu giáo hóa 

Chương VI: Trên đường chánh trị 

Chương VII: Hiên Pháp Nhựt Bôn 

Chương ҮШ: Lục quân, Hải quân 


(1) Đào Trinh Nhất, Sdd trang 149-150. 
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Chương IX: Văn hóa Đông, Tây 
Chương X: Sự nghiệp văn học 


Mỗi chương рӧт nhiều tiết được tác giả khảo sát, trình bày 
tường tận về lịch sử, địa li, chẽ độ phong kiến, phong tục, tốn giáo, 
sinh hoạt chính trị của dân Nhật từ hồi lập quốc đến những năm 
Minh Trị thiên hoàng сат quyền. Từ dó phát động công cuộc duy 
tân cho дёп những năm 30 của thê ki XX. 

Xã hội Nhựt Bồn từ ngày lập quốc đến thời điểm Minh Trị cầm 
quyền là một xã hội phong kiến, đến Mac phủ... 

Chế độ phong kiến Nhựt Bôn chia ra làm hai thời đại: 

Cổ phong kiến: bắt đầu từ lúc có lịch sử cho đến đời Điển Vü 
Thiên hoàng mãi дёп сибі thê ki XII Tây lịch đã trải qua тау ngàn 
năm. 

Tân phong kiến: khởi đi từ hồi do võ tướng Nguyên lại triều 
dựng lên xưng là Mac phủ tướng дийп, Mạc phủ tướng quân năm trọn 
quyên quốc gia. Từ khi có Mac phu thì Thiên hoàng chỉ là hư vị. Họ 
này làm tướng quân, tới họ khác lên kế cho mãi đến đời Minh Tri thiên 
hoang thì Mạc phủ mới dứt. Thời đại này kéo dài hơn 700 năm. 

Xã hội Nhựt hôi đó chia ra làm 3 bực: Qui tộc, Sĩ tộc, đến Bình 
аап. Dân tặc Nhựt có một kön chung tức là hôn nước — la Đại hỏa 
hôn; hỗn này, mỗi công дап Nhựt phải tâm niệm, kính thờ giữ ріп. 
Đời có gọi là danh hiệu Đại họa, họ со một thứ chữ riêng gọi là Hoa 
văn. Đó là một loại chữ vừa có các bó, chữ Hán xen lẫn với chữ cô 
cua họ. 

Cái đức chính của người Nhựt là trung, dũng, tiết, nghĩa, hiểu 
hạnh, qua cam, cương trực, bác di... Đỏ là đức tính của Fó sĩ đạo, 
một giai cap từng cảm quyên nước lầu đời tại Nhựt. 

Đến thế ki XIX nước Nhựt vẫn còn “bé quan tỏa cảng” như 
xã hội Việt Nam vào các đời vua Minh Mạng, Thiệu Tri, Tu Đức. 
Nhưng một ngày kia, đề đốc Perry đem một đoàn tàu Mĩ đến cảng 
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của Nhựt bắn sung thị oai làm cho người Nhựt giựt mình — vào 
thời điểm năm 1853 -. Sau dó (1854) Perry lại đến một lần nữa dë 
nghị người Nhựt то cửa thông thương, đối bën thỏa thuận cùng ki 
một thỏa ước giao hảo. Thỏa ước này Nhựt Bản gọi là Bá Lí Thần 
Nai Xuyên ước chương. (Điều ước trên ké từ năm 1854 người Nhựt 
chính thức mo cửa thông thương, giao hảo với пибс ngoal. 

Кё từ đó người Nhựt tó chức lại nên hành chánh, tiên tệ, kinh 
të, giảo dục, Quốc phòng... theo mô hình các nước dàn chủ Ап, Mi 
та vẫn giữ tinh thân võ sĩ đạo cùng đạo đức truyền thông Đại Hòa. 

Một câu chuyện về truyền thông võ sĩ đạo và văn minh cơ khi 
Tay phuong r da được tác pia Pham Van Ky (1910-1992) ghi lại đúng 
nhu hôi sự việc dang хау ra (1870) sau khi Minh Tri thiën hoảng dep 
xong các sứ quân và bắt đầu duy tân nước Nhựt. 


“Ти khi Tokyo được chọn làm kinh đỗ thay cho cô đô Kyoto, 
lúc йу các kĩ sư người Anh, Pháp giúp làm một con đường sắt nỗi liên 
Tokyo với Yokohama. Một con đường khác trên đảo Hokkaido đến 
thanh phó Sappro. Duong sắt này chạy xuyên trung tầm nước Nhật 
vả phu phen đục những dãy núi cao. Đề canh giữ và bảo vệ công nhân 
có một đơn vị quần sĩ của Thiên hoàng do Đại úy Watakashi Hiyen 
chỉ huy, Watakashi thuộc giai cấp võ sĩ đạo có tư tưởng mới, đầu óc 
phóng khoáng. Nhờ biết tiếng Pháp nên Watakashi trò chuyện với 
một sĩ quan người Pháp tên là Neufville phụ trách việc huấn luyện 
linh Nhựt hiểu sự vận hành của các loại vü khi Тау phương. Viên 
đại ủy Neufville nói: “Điểm máu chốt hiện nay mà anh (Watakashi) 
cần phải thấy rõ là: trong khi canh tân (duy tân) theo đường lỗi Tây 
phương, nước Nhựt có nên Аи Mĩ hóa cả về mặt tinh thân không?” 
Watakashi trả lời “không, đại úy a, tôi không bao giờ chấp nhận như 
thể. Chúng tôi tiếp thu khoa học, kĩ thuật của phương Tây, nhưng 
vấn nhứt định không từ bỏ những gì mà người Nhựt đã có từ bao 
ngàn đời пау”. 


(1) Tham khảo, Nguyễn Q. Thăng, Fän học Viêt Nam nơi miễn đất mới, trang 971- 
972, NXB Văn học 2007 
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Кё từ đó họ canh tân mọi lĩnh vực trong đời sông chính trị 

Nhựt Bản, từ việc: Quốc phỏng (lục quán, hải quân) tiên tệ, ngân 
hàng, công nóng thương nghiện... nhất là tó chức một Quốc hột, 
soạn hiển pháp (quân chủ đại nghị). 

| Vë lap phap со Quốc nghị hội, Ош tộc viện, Nguyên lão viën 
để tó chức, điều hành аный VIỆC lập аб 
ý về tô chức сас Бай кыз иш quán đội, nhất là Lục quân và \ Hải 
quân. На binh chủng пау là lực lượng chính của quần đội có nhiệm 
vụ bảo vệ đất nước. Và nhờ cuộc duy tân ấy đến năm 1904-1905 
Nhựt Bốn đã chiến thắng Nga một cách oanh liệt như một đoạn bài 
thơ sau của Nguyễn Thiện Thuật (1841-1926?) 


“Giap thin trong thang chap tất, 
Chiến thư hai nước định ngày giao tranh 
Trận thứ Cao li lừng tiếng, 
Khắp hoàn cầu muôn miệng đêu khen 
Sa trường xung đột máy phen 
Ngọn cờ Ар lục, tiếng kèn Liêu Dương. 
Hai дийп nguyën soái Dong Hung 
Lục quản Nai Мос ai dương anh hung? 
Hội liệt quốc diën tuóng hòa nghị, 
Cháu đá voi sự йу cũng пис cười. 
Хет trong hoa khoan mudi hai, 
Điều nào Nga cũng chịu lui trăm phán. 
Cuộc tang hải khuất thân từng lúc, 
Dam liệt cương пау cüng chen vai. 
Khen thay Nhựt Bồn nhân tài, 
Từ đây danh dự còn dài vë sau”. 
Về quan sự đã vậy, con VỀ mặt trận văn học họ cùng tiên Бо 
một cách го rệt, nhãt là bảo chỉ. Đời Minh Тп thứ 4 (1871) họ đã có 
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máy in để їп các nhựt bảo, дёп năm Minh Trị thứ 5 (1872) cả nước 
Nhựt có đến 5 nhựt Бао, гот: 


- Dong kinh nhut nhựt tån van 

- Bưu kien bao tri тап van 

- Doc mi tan van 

- Thự tån van 

Đến đời Minh Tri 37 só sách phát hành lên tới 26.610 quyền. 


Xem vậy, ta thây trong vòng r 30 năm nước Nhựt đã “thay da đối 
thịt” trở nên một cường quốc thé giới. Đó là công lao của Minh Trị 
thiên hoàng cùng toàn thê dân Nhựt. 


Sách có Fai lợi nói trước của tắc gia như sau: 


VÀI LỚI NÓI TRƯỚC 


Sau ba mươi máy tháng công phu tim kiêm нор nhật 
những tải liệu cần dùng, tôi đánh bạo viết ra cuỗn sách này, 
trong tâm não chi có máy cái quan niệm sau đây là cốt yêu. 


Một là để đóng góp vào kho sách quốc văn một cuỗn sử- 
học. Nếu có những người chỉ ham đọc tiêểu-thuyết, thi ca, hải 
văn, thằn-quái chắc cũng có nhiều người biết đọc những sách 
về triết lý, vë học-thuyết, về khoa-học, về lịch sử. 


lluónz chi, bao giờ đọc sử cũng là một điều cần dùng bó 
¡ch cho sự học-vẫn, SỰ іап-һба của người ta. Cuộc hưng-vong 
suy thanh của quốc-gia dân-tộc пау, vẫn có thé do nơi sử học 
làm tâm gương nên soi hay là dẫu xe nên tránh cho quốc-gia 
dân tộc kia: Nếu muốn soi gương sång, theo dầu hay, tự nhiên 
chúng ta nên biết chuyện Nhựt Bốn duy tân tự cường cũng như 
nên học sử Pháp quốc văn minh cách mạng, củng là các nước 
tân hóa hủng cường khác trong thiên hạ vậy. 


Hai nữa, Nhựt-bỗn duy tần tự cường that là một hiện 
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tượng lạ lùng quái gở ở trong lịch sử thé giới nhơn loại, xưa 
nay chưa hê thây có. Cái hiện tượng åy phát ra một cách không 
ngờ. một cách đảng sợ, người ta ở đầu ха xuỗi ngàn muôn dặm 
biến cách non ngăn, còn phải tim tôi xem xét cho biết thay, nữa 
là mình đây ở gần một bên. Cảnh những dân tộc nào đang yếu 
muỗn mạnh, ngu muỗn khôn. do muỗn hay, hën muỗn P101, lại 
cảng nên tìm tỏi xem xét cho biết cái hiện tượng tán hóa xưa 
nay có một đỏ. 

Те vậy, giữa lúc những nước chung nguồn hay khác 
nguồn văn hóa chủng tộc, xúm xit ở miễn đồng nây, đều mê 
muỗi đắm chim, làm con cả năm giữa thớt dao chinh phục của 
Tây-phương, duy có một mình Nhựt bón vùng đậy quật cường 
và chóng ngăn được lản sông хат lược đang ао ао từ Тау 
sang Đồng, chỉ tràn tới mẻ biên Trung Quốc và хот đảo Nam- 
dương là hết. Mà họ quật cường mau le quả chừng ; trên соп 
đường văn minh hiện thời họ dung ruỗi vùn vụt như bay, trong 
ngoài ba bón chục năm đuổi kịp Âu Mỹ đã đi ba bốn thế-ki. 
Träm công ngàn VIỆC bóng dưng thay mặt đôi hình hết һау, mà 
quốc thé dân sự chỉ có tån tới êm ru, không hë bị lay động tốn 
thương, không phải пһёи một giọt máu. Thé là trái hắn với cái 
công lệ ở trong lịch-sử bién cách xưa nay, phàm quỗc-gia dân 
tộc nào phút chốc đôi thay chính-trị văn hóa như thế, thường 
không tránh khỏi một phen khiến cho thể nước rung rinh, máu 
đảo linh làng. 

Lë thứ ba, їс kinh-tế và chánh trị. 

Ta với Nhựt là hàng xóm láng giêng, địa thế ngó xiên 
nhau, chỉ tương cách có một соп nước, một mät biên không 
bao xa, vậy thi dầu muốn dâu không, lẽ tự nhiên phải со tiếp 
xúc quan hệ. Người ta phải biết căn nguyên vả lực lượng của 
những kẻ tứ cận lần bang, đề hoặc lựa chọn có thë cùng al than- 
giao, hoặc phòng ngừa ai có thể thira cơ bắt gà đập chó nhà 
mình, không chừng có lúc ra mặt хат vườn lån đất của mình 
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nữa là khác. Trong vòng quốc tế lân giao, bà con ta phải biết 
căn nguyên lực lượng của Nhựt bón. chinh vi le do. 

Vị їп nước minh, cùng nhu Trung Quốc, chỉnh là mặt 
thị-trường vira tåt nhiên, vừa thuận tiện để cho Nhựt-bốn phát- 
dương cải lực lượng to lớn của họ về kinh të, công nghệ. Гап 
nay, chủng ta đã thấy họ bắt đầu khai khẩn nhiều thử khoảng 
sản ở phía bắc Trung-kỳ vả tử từ mở mang các công cuộc mua 
bản dó só ở mây nơi đô thị lớn của ta . Còn vì nê ông địa-chủ 
ở đây (tôi muốn nói người Pháp) ít nhiều, nên chi cái bước 
kinh-tế họ đi vào xử mình khoan thai mà chặc chăn, nhưng cử 
tân tới luôn. 

Bên Tinh Châu. kinh tế lý tài Nhựt-bỗn đang muốn ар 
đảo са dân bón thô và người Tây phương ở đó. Ó Xiêm-Ìa cũng 
vậy. О đây rồi cũng có прау. 

Вот vậy, tối thường suy nghi, nêu như chúng ta không гап 
phán phát tự tón, e một ngày kia không xa, dén những việc làm 
mỗi lợi lạt vặt, chăng phải chỉ có Huê-kiêu là tay kinh địch mà 
thối đầu! sẽ thêm người Nhựt nữa. 

Phải biết lúc này chính là lúc Nhựt-bỗn đang tầm ngầm 
bó trí thực hành cái сһапһ-ѕасһ Nam tiễn. 


Mãn Châu, Hoa Bắc chưa đủ. Nhựt đang muốn xâm lược 
Hoa Nam và tính toan tràn lån xuống cả một vùng Nam Dương 
gôm hết Ап Độ, Hòa Lan, Phi Luật Tân, Xiêm La, Tỉnh Châu, 
mặc lòng những xứ nảy là lãnh thô hay phạm vi thé lực của 
các nước Âu Mĩ. Báo 101 Đồng Kinh từng nói ló тот ra như 
thể, nhứt là phe quân nhơn. Tuy không nghe họ Кё góp cả tên 
Đồng Dương minh, nhưng Dông Dương пат vắt ngang trên 
con đường Nam tiên của họ tất nhiên họ để trong tâm mục 
chăng cần nói ra. 


Nước cò ngày nay Nhựt Bôn sửa soạn đi tới, ba bón chục 
năm trước đã có nhiều người Pháp tiên liệu rối. Lỗi nhớ hình 
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như có người Pháp đã nói câu nói truyền tụng này: “buông Á. 
lây РЫ” (Láchons l'Asie, prenons l'Afrique). Người khác cũng 
tiên liệu та cang cường hơn, ví dụ thông tướng Реппедиіп, 
cách nay gân bón chục пат, đã từng đoán dinh sự thé tất nhiên 

mai sau, cho nên ngay hôi Бау giờ, ông đã chủ trương chánh 
sách khai hóa dân Việt Nam một cách rộng гат уа nën tổ chức 
ra quân đội Việt Nam hàn hỏi, dé mai sau hiệp lực với người 
Pháp giữ lẫy quê hương đất nước nảy, chóng ngăn cái làn sóng 
tham tâm vô yêm của dé quốc Nhựt Bồn. 


Nhiều lån trên mặt bảo chí, #01 уап nhàc nhở tàn thành cải 


chanh kiến до mi. 


Với giỗng người đông như ó kiến mà chen chúc nhau, thiểu 


ăn nghẹt thở, thê tât phải xâm lån tràn lan ra chung quanh cho được 


sanh tôn; với giỗng người thủa nay chỉ quen đánh úp người ta một 
cách bất ý võ tinh, chớ không hạ chiến thơ trước bao giờ, vậy tưởng 
xóm giêng lân cận như mình phải lo thủ thân giữ miếng luôn luôn 
mới được. 


Tóm lại, сибп sách tầm thường này chỉ do mày cải quan niệm 


đã giải tò trên day та viết ra. 
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- “Khong hiểu tại sao Nhựt Bồn được van mình hung 
Cương mau le qua?” 

Ау là một câu thường nghe nhiều bả con minh hỏi nhau. 

Việc gi ở đời cùng рћа со nhon quả tương sanh mới phat 
hiện ra được. Nói chuyện Nhựt Bôn duy tàn tức là nói một 
chuyện nhon qua. 

Phải, họ duy tần được là bởi họ có đủ tư cách lực lượng 
сап dùng, chớ không phải là một sự may тап, ngẫu nhiên, theo 
như nhiều người lâm tưởng. Do sự xem xét vội vàng, nhiều 
người lãm tưởng quốc thê của Nhựt Bôn cũng như Xiêm La: 
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chỉ là may mắn mả được độc lập tự tôn giữa lúc các quốc gia 
chung quanh đêu bị chinh phục và giữa lúc những làn sóng Âu 
Mĩ xâm lược dó tràn qua Đông Dương dü dội. Trải hàn lại, 
theo tôi tin chắc, giữa thé kỉ 19, nêu liệt cường Âu Mĩ muỗn 
lẫy Xiëm La làm thuộc địa, thật dễ đảng như trở ban tay, nhưng 
néu muốn chỉnh phục Nhựt Bôn, chắc là không được. Vi Nhựt 
có tư cách lực lượng аё độc lap tự tôn. Tư cách lực lượng ау 
như là hột giỗng đã năm sẵn ở dưới lớp đất rỗi, дёп lúc gặp thời 
tiết thúc giục, tự nhiên nó phải пау тат đâm ngọn та trôi đầu 
lën thành cây. 


Boi vậy, độc giả то sách ra, sẽ tháy một chương đầu hết, 
tôi không ngại gi phải viết dài dòng nhiều giấy, là cốt bảy tỏ 
ra vỉ sao trong lúc ba bê bón bên ai пау đêu yêu hèn mất nước, 
mà chi một minh Nhựt Bỗn duy tân tự cường được như ngày 
nay, nhờ họ sẵn có những тат hay giống tốt thé nào? Phải biết 
từ xưa, дап tộc họ да có nhiều cái tảnh cách đặc biệt: thượng 
võ, hảo chiến, tự tôn, rất trọng danh dự, сот chết như không. 
Về văn hóa tuy là họ cũng làm đệ tir nho giáo уа уап tự Trung 
Quốc, nhưng họ biết lựa chọn dë dựng lên một nên văn hóa 
riëng. А1 nhăm mắt theo сап, са từ văn tự, khoa cử, từ chương, 
chê độ, thi họ biết rút lây tinh hoa, biết dung hiệp, để lập ra một 
nên giáo dục thiết thực riêng, tự đặt lầy một lỗi văn tự riêng, 
chớ không chịu bắt bóng theo đuôi, người sao ta vậy. Ai sa mê 
thờ kính mãi học thuyết Tông Nho, thì họ biết châm chước tủy 
thời và đón rước những cài học “Tri hanh hiện nhứt” và “Minh 
tâm kiến trị” của Vương Dương Minh. Ngay hôi Âu hóa chưa 
sang Đông, chỉ có năm ba thương gia giáo sĩ Тау phương phiếu 
lưu mạo hiểm qua đây, người Nhựt đã biết lần mò do hỏi về 
tình thé thiên hạ và học mót những thuật làm thuốc, thuật đúc 
súng. luyện quân của người ta, chớ không có chấp tự kiêu như 
ai, một lục có phước đã được người Тау dương qua tàn nhà 
mình cứu giúp vả bảy tải nghệ ra trước mắt mình mà không 
biết mở mắt bắt chước! 
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Rồi đến giữa thé ki 19, ngó thấy sức mạnh của Tây 
phương dôn dập sang Đông, có thê lån lướt cả những củ lao 
Cửu Châu Tứ quốc, người Nhựt tự nghĩ néu mình không mau 
tự cường bình đăng với Tây phương tất cũng mang họa vong 
quốc như ai. Ау là lúc тат giỗng năm sẵn dưới lớp đất sâu đã 
được thời tiết thúc giục cho nứt mộng trôi đầu lên trên tức thời, 
từ trao đỉnh, mạc phủ, quan lại, cho đến sĩ phu. hảo kiệt, nhơn 
dân, hết Һау đều tỉnh giắc thủ cuu, dốc lòng tự tân, ai пау hăm 
hö như nhau. Dân tộc đã sàn có tư cách lực lượng TÔI, lại được 
vua quan sĩ thir, đồng tâm nhứt đức, thành ra ngày nay hô lên, 
ngày mai làm liên, công cuộc duy tân phăng phăng đi tới như 
sóng tràn gió thôi: con đường văn minh Âu Mĩ đi chậm rãi trên 
ba thé ki, người Nhựt rút lại có ba chục năm 

Muôn thì được; thật người Nhựt đã biết muôn văn minh, 
quyết lòng tự cường. họ đã được văn minh tự cường đó. Bao 
nhiều y chỉ và nghị lực của con người ta, phố bảy га một muc 
rất cao. Chính họ đã treo lên lớn bự chói lóa một tám gương 
“sống chết tự minh” cho tật cả những quốc gia suy vi, những 
Чап tộc hậu tán trong thiên hạ củng sot, nën sol! 


Vậy thì cuỗn sách nảy chính là một cuỗn sách nên viết 
га; mà việt ra сһас không đến nối vô ích cho quốc nhon đồng 
hảo thi phải. 

Đào Trinh Nhất 
(Sài Gòn, Octobre 1936) 
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B- Sáng tác và Dịch thuật 
Phần này едт hai chủ đề: lịch sử và xã hội 
a- Tiểu thuyết lịch sử 
1- Cô Tư Hồng 

Со Tư Ндпе là một trong сас tiểu thuyết lịch sử, kisu của Đảo 
Trinh Nhất. Sách do Trung Bắc thư xã Hà Nội xuất bản năm 1941 
với bút danh Hỗng Phong (bút danh này kí trong các tiểu thuyết: Lë 
Van Клот, Bui Thị Xuan, Соп qui phong lưu, Dong cưa day chống, 
Kẻ bản trời, Thần tiên truyện... cùng một số bút danh khác trên các 
bảo: Рибе Nhà Nam, Cong luận, Điện tin, Thần Chung, Phụ nữ tån 
van, Mai... о Sài Gòn và Trung Hoa nhật bao, Trung Bạc Chu nhật, 
Cai tao, Thực nghiện dan bao, Đồng Phap, Nedy mới, Liệt Thanh 
(На №). 

Со Ги Ндпе tën thật là Trần Thị Lan, qué lang Thanh Т, tinh 
На Nam (giáp Nam Định) tó tiên vón gốc tích họ Trần, sinh quán 
làng Thành Thị, tinh Nam Định, mỗ côi mẹ. Xuất thân trong một 
gia đình [cha làm] phó tông, phá sản, nhà trở nên nghèo xơ nghèo 
xúc, gla dinh phải bỏ xứ tha phương cầu thực lần hối di tản sang tỉnh 
Đông йё tìm sinh Кё. 
(1) Nguyễn Kỳ Nam, Hi ki 1925-1964 Nhật báo Dán chủ mới xuất bản, 1964, Sài 

Gòn, thuộc loại “sách không һап”. 
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Trần Thị Lan lần lần trưởng thành với hoàn cảnh gia dinh mẹ 
chết, cha khó, nhà nghẻo lưu lạc khắp các tỉnh từ Hà Nam, Thái 
Bình, Nam nh, Hải Phòng... 

Сла đỉnh Phó cựu làng Thanh Thị (cha ае Thi Lan) lưu lạc cùng 
khắp các tỉnh miên hạ bạc. Thời gian dân trôi qua Thị Lan bây giờ 


đã biết soi gương. Bản thân Lan, tuy có duyên mà trang phục toàn 


những “váy дир” suốt ngày. Đến tuổi “сар kê” ông Phó cựu định gå 
Thị Lan cho con trai một nông phu trong làng hãy còn bẻ bỏng (kém 
Thị Lan näm tuổi) nang không chịu. rồi đến một “anh khóa” con một 
“ông nhị trường” папе cũng không khứng vì nàng từng mơ ước phải 
có tâm chẳng vừa ý. 


Thân phụ Thị Lan năng nặc muỗn gả cho anh khóa kia, nhưng 
у папе đã quyết la phải gặp một tâm chóng kha khá mai sau có thé 
giúp đỡ gia đỉnh mà cũng yêu nàng với tám lòng chân thành. Từ đó 
nơi nhà doanh điển Nguyễn Công Trứ lập ra từ triểu Minh Mạng 
(1820-1840) ở tính Thái Bình. Tai chợ Kim Son папе trực điện với 
ông Chánh tông giả vào hàng ác bá ở Kim Sơn. Ó chợ nảy ông 
Chanh can thiệp bọn người bị bệnh ћи bức bách nang. Từ ао, viên 
Chánh tổng theo ve уйп Thị Lan và hắn ta theo nàng đến củng mong 
lây nàng về làm hầu mà thân phụ nang đã trót hứa vi món đồ sinh lễ 
vả tiên bạc cho vay trước đó. 

Thị Lan phản đối quyết liệt, nhưng với sự cương quyết của 
thần phu, nàng chỉ соп cách là “đảo vi thượng sách”. 


Hôm sau, Thị Lan vai mang tay nải trón cha, di ghẻ và các em 
xuống tàu Trường Châu tính ra Hải Phòng trước tìm nghề sinh nhai, 
sau trón vị hôn phu giả độc ác. Мау ngày, thân gái dám trường, nàng 
tìm được một chân bản rượu — vi папе sinh ra trong một gia định nâu 
rượu — tại Hải Phòng. 

KÊ tử đó - Ó Hải Phòng — cô Lan quen biết nhiều người, ké cả 
khách trú (Hoa kiêu) vả cũng tại đây cuộc đời Cô Lan quê mủa năm 
пао, bầy giò trở nën “thim I lông” vi nang dà chinh thức lam vg chú 
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khách tên Ти Hồng. Bây giờ Thị Lan “bước một bước từ cô gái quê 
nghèo khó lên địa vị một “thim khách” phong lưu với cửa hàng tạp 
hóa đủ cơ ngơi, bán buôn tấp пар... 


Từ ngày về làm vợ khách trú Hồng, gia đình Lan Hông làm ăn 
càng ngày lên là nhờ thim Hông lại “йат đang, tinh quái, thấy một 
biết mười” nên hiệu buôn Binh An của chú thim Hồng vào hạng giàu 
nhất nhỉ tại đất cảng. 


Tại đất cảng họ sông bên nhau rất абі hạnh phúc, có lúc nàng 
nhớ cha giả vẫn sống nghèo khô tại quê nhà, hay thất lạc phương 
trời nào. Còn chủ ba Hồng từ khi giàu со lại rượu chẽ, cò bạc, chơi 
bòi, đàng điểm... đưa đến vỡ nợ. Tuy bị khánh tận tải sản nhưng hắn 
ta chắc mót tiên bạc, vốn liễng cao chạy ха bay về xứ thiên triều! 
Cửa hàng Bình An giờ đây bị niêm phong, thim Нӧпе nhặt nhanh 
một it tư trang, tiền bạc (nàng giàu riêng) chạy lên Hà Nội... làm 
lại cuộc đời! Trên đường chạy trỗn — nơi tàu khách Cửu Giang — Cô 
Lan (thim ba Í lông) tỉnh со gặp “со Ва La Vich” (Lavẻque} một me 


sông tại Hà Nội, rôi cô Lan được cô Ba La Vich giới thiệu cho một 
quan tư tên Garlan. Cặp tỉnh пһап này trở nên “sia nhon nga non 
vg chồng”. Quan tu Crarlan là một sĩ quan hoa đỗ nhà binh nên quen 
biết nhiều trong giới tạo tác Pháp ở На Nội. Do đó, cô Lan có điều 
kiện chen chân vào giới thầu khoán đất Thăng Long, vỉ quen biết 
nhiều trong giới xây dựng На Nội, cô Tư Hồng (cô Lan) trúng cách 
nhiều gói thâu béo bë trong chương trình mở mang На Nội. Từ đó 
Cô Ти Hồng trữ nên giàu su vào hàng nhứt nhì đất kinh kì. 


Những năm đầu thé ki ХХ, cô Tư Hàng chen chân vào kinh 
doanh lúa gạo, nhan các năm 1902, 1903; các tinh Trung ki bị hạn 
hán, mùa mảng thất bác. Cô Tư Hồng chở gạo từ Hà Nội vào Ниё 
bản với “giá cắt có”, nhưng bị Nam triĉu сат. Cô Tư nảy ra ý “liễu 
tôm câu cá” đem số gạo ây phát chân cho đồng bảo bị bão lụt đắp 
101 qua ngày. Chính vi nhờ vụ phát chân bất đắc di này Cô Tư được 
Nam triểu tang cho băng sắc với bón chữ “Lạc guvën nghĩa phy” 
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sắc phong cho làm “Chánh ngủ phẩm Nghỉ nhân” với đôi câu đỗi 
của triêu dinh 

Nữ trung phong nhã chi hảo, hông quân bạt tục; 

Thể thượng vän lỗi chi hội, bạch thủ thành га”. 

(Hao hoa Бас nhất Chị em ma hông khac tục; 

Bay nhảy gặp hồi mây sám, tay trăng nên nhà). 


thi bây giờ thim Ba Hồng trở thành “Madame Có Tư” kinh doanh 
mặt hàng ngô bắp, lúa gạo xuất cảng cho các hãng Tây tận trời Âu 
vả các nước thuộc địa Pháp. Giờ đây tiếng tăm, uy tín của “Madame 
có Tw” cùng cụ thân sinh Phó tông năm xưa vang dậy cả đất Bắc На 
Кё cả đất “nghìn năm văn vật” đến nỗi сас danh sĩ Bắc kì như: Tam 
nguyên Yên Đồ (1835-1909), Trân Tán Bình, Nguyễn Рас, Phạm 
Xuân Khôi... йёи có thơ văn mừng cô Tư Hông vừa thâm thủy mà 
cũng rất đỗi chua cay. Tuần phủ Trân Тап Bình (thân phụ nhà văn 
Trọng Lang (1906-1986) có liễn đối tặng cô tư Hồng: 

“Мой phẩm sắc phong hàm cụ lớn; 

Тғат nam danh ета của ba to” 


(Trần Tán Binh) 


Còn nhà thơ Yên Đỗ cũng có câu dói mừng có Từ 

“Со tạng, có tan, có hương an tho vua, danh gid vang lựng 
bam sau tinh; 

Này biển, này cở, này sắc phong cho cụ, chị em hó dễ máy lăm 
пого”. 

Việc kinh doanh trên thương trường уа tỉnh trường bay giữ 
đi vào ngỏ cụt. Việc пау có nhiều lí do. trong đỏ các ông chủ hãng 
xuất nhập cảng lâm vào... khủng hoảng, chiến tranh thé giới... nên 
“Madame сб Tu” bản củng со Ва La Vich định qua Cao Miễn kinh 
doanh, sinh sông với những ngày tan của mình. Nhưng những dự 
định dó không thành công như ý muôn, vi đất chùa Tháp không phải 
là đất của “cô Tư dụng võ”; nhất là bên cô còn có ông chóng hở là 
một linh muc pha гїї. Ông linh mục nảy cử ngay một ngày hai đòi 
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cô làm giây ủy thác cho ông thừa ké tải sản, vón liễng cô Tư từng 
làm ăn “trao đổi” với các tay sĩ tình năm xưa! 

Cũng may, cuối đời cô Tư trở về Hà Nội sóng với những ngày 
tản đây à ăn năn ray rứt, bệnh tật... vì tội lỗi mà có Tư gieo гас trên 
bước đường kinh doanh tiên, tình! Giờ йау cỗ Tư gần như ån cư tại 
ngôi biệt thự ở ngõ Но Уй, На Nội. Lúc со Tư đang прас ngoái trên 
giường bệnh thi có nhân “cụ Đốc Trần Tán Bình dén thăm”. Theo ý 
muốn của bệnh nhan, cụ Đặc tức khâu tặng со Tư một bài tho; Tho 
răng: 

“Giang hồ vùng váy buổi ganh dua, 
Những bạn quân thoa hän chịu thua! 
Tay trăng gây nên cơ nghiệp lớn, 

Má hồng trang điểm phần son vua. 
Công danh bón chữ chưa từng có, 
Phẩm ота nghin vàng ha để mua. 
Đảng tiếc ngọc lành côn có vết, 

Trời già như thể cũng chơi chua!” 

Tới đây chám dứt cuộc đởi lên voi xuống chó, lẫy lừng của cô 
Tư Hồng. 


2- Bùi Thị Xuân 


Bùi Thị Xuân cũng là một tiêu thuyết lịch sử đăng trên Trung 
Вас Chủ nhật từ sà 222 năm 1944 đến số 265 thì chấm dứt. Sau đó 
in thành sách có nhan đề như trên. 

Truyện viết một nữ đô đốc triều Tây Sơn tức bà Bùi Phùng 
Xuan hay Вш Thị Xuân. 

Ba Xuân thuở nhỏ có tën là Малд соп ống Bul Đắc Nhân, Ong 
Nhân từng рт chức Kham li Quang Nam dinh đời Định Vương 
Nguyễn Phúc Thuân (1754-1777). Bùi Đắc Nhân là một quan thanh 
пет, cương trực, xử đoán phân minh... nhưng bị quyên thần Trưởng 
Phúc Loan ám hại. Vợ và hai con ông phải trón tránh mới thoát chết. 
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Trên đường chạy trón. dua con trai bi bënh chết chỉ còn hai mẹ con 
là со Manh và bà trỗi dạt khăn nơi. 


Trong những ngày đảo tị, mẹ con bà sông án dật cạnh sông 
Phú Xuân thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Tuy sông án 
dật, nghèo túng nhưng trong nhà bà уап lập một bản thờ với câu chữ 
“Thệ báo phu cừu” (Thể báo thù chồng) nhằm ghi xương khắc cốt 
mong trả thủ chóng. 

Thời gian thâm thoát trôi, те con vi thời cuộc nhất lả SỰ CÓ 
mặt của Trương Phúc Loan (kẻ giết chồng bả) tại ігіёи, họ một lần 
nữa lại lën đường vượt Hải Văn quan vào tan Phú Yên trước lo nuối 
con, sau tìm cách bào thủ chóng nhu me con bà từng tầm miệm. Trën 
Биос đường muu sinh hai те con ба dừng chân tại chân пш Thạch 
Bi Sơn — địa đầu tinh Khánh Hòa, Phú Yên — lo cho con ăn học dé 
báo thủ chóng. Tại đây con bà — cô Mãnh — mà bà gọi là cậu Mänh 
(giả trai) được Giáo Hiến (Trương Văn Hiến) nguyên là người đất 
Binh Dinh đảo ti vào đầy mở trường dạy học cả văn lẫn võ — nhận 
làm môn sinh vả đặt tën cho Іа Вит Phùng Xuan. 

Tại trường, cậu Phung Xuan học ngày cảng tán tới mà cậu chỉ 
đam mê võ thuật. Thé là bao nhiêu sách nghề võ chàng ta đêu làu 
thông, như: Kiểm pháp bi truyền, Binh thư yêu lược, Tôn Tử thập 
tam thiên... khiên chàng vừa hiểu lí thuyết vừa được thực hành giỏi. 
Nhờ đây mà công phu luyën tập tân tới hơn chúng bạn. Tuy vậy, 
chàng có tính nét nhu mì, điểm đạm ít nói ít cười, khi tập luyện có 
chút lỗi lâm đủ khiến chàng tự lây lam then thùng, đỏ mặt tia tai lộ 
vẻ kiêu điểm như con gái. 

Trong một Бибі thực tập cậu Phùng Xuân phải vượt núi ngàn 
lên dinh Thạch Bi Son thi tại đây cậu chứng kiến cảnh một manh 
hỗ đang quần thảo với một trang sĩ giữa lưng chừng пш. Chang сап 
thiệp, rỗi họ củng giết được manh hỗ. 

Chang trang sĩ ау tên là Trần Quang Diệu là sử giả của anh 
em Tay Son vào Thạch Bì Sơn thăm và mòi g1ảo Hiển ra Qui Nhơn 
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giúp nghĩa quân. Từ dó, Quang Diệu và Phùng Xuân kết nghĩa làm 
anh em. 


Lời mời của chủ soái Tây Sơn không được giáo Hiên đáp ứng, 
nhưng giao Hiên vẫn hién nhiêu kế cho thủ lãnh Tay Son trong công 
cuộc hạ bë chúa Nguyễn. Trên đường về Qui Nhơn, Quang Diệu vận 
động một số môn sinh của giáo Hiện ra giúp anh em Tây Sơn trong 
đó có Вш Phùng Xuân. 


Quang Diệu trở về Qui Nhơn, bây giờ lực lượng nghĩa quân 
ngày cảng lớn mạnh vả đang bảnh trướng đến Quảng Ngãi, Quảng 
Nam. Trong khi ấy ở Đảng ngoài chúa Trịnh nghe tin anh em Tây 
Sơn đã chiêm Quảng Ngãi, nên đem quân vào đánh chiêm Thuận 
Hóa vả bắt sóng được quyên thân Trương Phúc Loan. Như vậy cậu 
Xuân cùng mẹ gián tiếp “trả được thủ chóng, nợ nước”. Trong khi 
đó lực lượng 3 bên chưa ngang sức nên bất phân thắng bại, Nguyễn 
Nhạc tự Һау lực lượng minh chưa công khai đương đầu với quân 
Trịnh, bën sai Trần Văn Kỷ viết thư ra Quảng Nam trình Hoàng Ngũ 
Phúc (tưởng chúa Trịnh) xin пор đất (Quảng Ngãi, Ош Nhơn, Phú 
Yên hàng chúa Trịnh và giả tỉnh nguyện làm tướng tiên khu, đem 
bản bộ bình mã vào đánh chúa Nguyễn. Từ đó, chúa Trịnh (Trịnh 
Sâm) bàng lỏng ngay và đem sắc chỉ phong cho Nguyễn Nhạc làm 
chức Tien phong tường диап Tay Son hiëu truong. 


Sau khi Phúc Loan bi quần Trịnh bất ở Thuận Hóa, Hoàng Мей 
Phúc cho giải về Thăng Long, trên đường ra Bắc vừa đến Quảng 
Binh thi Loan lãm bệnh chết trên đường đi. Do là tin do Quang Liệu 
bảo cho cậu Phùng Xuân biết, được tin пау Phủng Xuân rất ân hàn vi 
cậu không trực tiếp trả thù được cho cha mẹ cũng như cậu. Xuân tái 
mặi ‚ đứng lặng са nguoi, thở dài: “Thể ra trời không cho tôi không 
kịp giết tháng khôn пап йу để bảo thù cho cha, trọn lời thê với mẹ, 
hur trời! 


Trong một Бибі tiệc ста tay, họ thó 10 tam sự, Phùng Xuân nói 
với Quang Liệu những lời thiết tha, như tầm sự với người yêu ха 
cách ғар lại. “anh không được gọi em là chú nữa nghe”. 
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- Sao... sao thế? Diệu диас mắt hỏi lại, dày vẻ sửng sốt. 


- Vi, chinh thật em là con рап, anh a! Сло пау, VỚI y phục này 
mới thật là ban tuóng em. .. Вау lâu em trá hinh nam tử, chỉ dé che 
mắt thể штап, nhiều khi vẫn muôn nói thật với anh, mà chưa со dip! 


Liệu, trong giầy phút vừa ngạc пїпёп vừa kinh mộ, quay cuồng 
đắp đổi пау; chàng dë më ngo ngăn cả người. Miệng chàng chỉ lâm 
ram những tiếng “Thảo nảo! Thảo nào!” trong khi cặp mắt tinh anh 
và пау lửa kinh di nhìn sững người ngôi đối mặt. 


- Anh соп lạ mặt em lãm sao mà nhìn dự thể. Dë em kẽ hêt cầu 
chuyện cho anh nghe. 


Rôi thì với giọng chậm rải, dịu dàng, Xuân đem chuyện thần 
thé minh: con cái nhà ai? Đối với Trương Phúc Loan, có mỗi thủ 
giết cha làm sao? Trước khi bà mẹ nhắm mắt, minh đã thê nguyễn 
сат đao chém đất thể nào? Nào рта tral, lần mỏ vào núi Bia học vũ 
nghệ ông giáo Ніёр là có lập chí gi? Nhất nhất ké rõ cho Diệu nghe, 
không giấu tí nảo!”. 

Từ đó nang — bày giờ cậu Xuân tự nhận minh là có Xuân — cùng 
Diệu dẫn thân vào gió bụi một lòng theo phỏ tá Nguyễn Huệ lần lần 
chiếm lại đất Phú Yên, Binh Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thưa 
Thiên... và từ đây Diệu — Xuân kết nhau thành vợ chóng với tỉnh 
yêu thắm thiết. Tại đây, Nguyễn Huệ theo lời khuyên của Nguyễn 
Hữu Chỉnh đem quân ra Bắc diệt nốt chúa Trịnh với khẩu hiệu “Pho 
Lê diệt Trịnh” thông nhất tó quốc. 

Đắt Bắc Hà giờ đây vô chủ (vì Nguyễn Huệ rút về Nam) Nguyễn 
Hữu Chỉnh — cựu tướng của chúa Trịnh, hàng Tây Sơn - chiếm Nghệ 
An làm thé у dốc, ra mặt chóng lại anh em nhà Tây Sơn. Nguyễn 
Huệ ngày đêm tức tốc ra Thăng Long sai Vũ Văn Nhậm giết Nguyễn 
Hữu Chinh đề trừ hậu hoạn và sau đỏ trừ khử luôn Vũ Văn Nhậm có 
ý tạo phản Nguyễn Huệ. Giờ đây cô Phùng Xuân được vua Quang 
Trung chính thức phong chức Đô đốc, tức Dó đốc Bùi Thị Xuân. 


Вау giờ Lê Duy Khiêm cháu nội vua Lê Hiên tông lên nỗi ngôi 
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Hiên tông tức vua Chiêu Thông. Vào năm 1786, Tây Sơn ra Bắc lần 
thứ hai Chiêu Thông bó chạy khỏi kinh thành vả cho cận thân sang 
Trung Quốc câu cứu nhà Thanh đem quần sang giúp. Vua Thanh 
nhần cơ hội nảy, đem quần sang chiếm nước ta. Ở Phú Xuân Nguyễn 
Huệ tự lên ngôi hoàng để, lẫy hiệu là Quang Trung mang quân га 
Thăng Long đẹp giặc xâm lăng trong khi dó vợ chóng Trần Quang 
Diệu, Bùi Thị Xuân ở lại trần giữ Thuận Hóa đến Nghệ An. 

Năm 1801 đại quân của nữ Đô đốc Bùi Thị Xuân trước sức tán 
công của Nguyễn Ánh bả cho cánh quân của mình vượt đường sang 
Lào về giữ thành Nghệ An. Đến tháng giêng năm Nhâm tuất (1802) 
һа chỉ huy một cảnh đại quần danh chiếm lũy Trần Ninh (Lào) dưới 
quyên thông lãnh chư quân là Nguyễn Quang Thủy. 

Sang tháng 3, sau mày phen cùng chóng (Tràn (Quang Liệu) 
lo chiêu quan để toan gãy dựng lại nghiệp Tay Son đã nghiêng 
dó; vi trước đó máy ngày lực lượng “do bà chỉ huy đốc thúc voi, 
binh sĩ tử chiên tùr sang dén trưa, đã phá dó một phân thành Nghệ 
An. Ngỗi м1 Nguyễn Ánh tưởng bị đe dọa lần nữa”. Nhưng đại 
quản Nguyễn Ánh vẫn giữ được thành Nghệ Ап, vả sau йо bà củng 
chóng (Tr Q. D) dëu bi bắt ở Thanh (hương rồi bị đem ra hành 
hình. Cái chết làm liệt của bà được đời sau ёи bình phẩm, tån 
dương: hầu hết dëu khen ngợi оа1 danh và tiết tháo của bà vë nợ 
nước thù nhà như lời còn tại thể: 

“Vận nước đang xoay chuyển, 

Quán thoa củng уйу унпо. 

Liêu thân lo cứu chúa, 

Công trận quyết thay chồng. 

Khăng khai khi lam nạn, 

Kiên trinh lúc khốn cùng. 

Ngạn thu oewong nữ kiệt, 

(ương sang hay soi chung `. 

(Khuyết danh) 
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3- Lê Văn Khi 


Lê Văn Khôi là một tiêu thuyết lịch sử cũng của Đảo Trinh 
Nhất, tiêu thuyết này nguyên đăng khoảng hai tuần một kì trên Trung 
Bắc Chủ nhật từ số 144 năm 1943 đến số 215 năm 1944. xuất bản 
thanh sách năm 1944 tại Hà Nội. 

Truyện хау ra từ dëm 18 thang 5 năm 1533 (Qui ti) vë vIệc Lë 
Van Khôi một võ quan chức Phó Vệ ủy trong quản ngũ của Tông 
trân Gia Định Lê Văn Duyệt đang trần giữ thành Phan An (Sài Gòn) 
làm lễ té vong hôn cô Tông trần Lê bởi ngọn đuốc thiêu sống tên Bồ 
chanh gian àc Bạch Xuân Nguyễn. 


Phó Vệ úy Lê Văn Khôi nguyên tên là Nguyễn Hữu Khôi, gốc 
người Cao Băng, thuở nhỏ bó quê vào tong quán dưới trướng Đồ đốc 
Vũ Уап Dũng triều Quang Trung. Ге Văn Khối nguyên là một linh 
trơn qua nhiều trận mạc thăng dàn tới chức Đội trưởng, chiến đấu 
anh dũng dưới quyên Võ Văn Dũng ở chiến trường Thị Nai (Bình 
Định). 


Sau khi nhà Tây Sơn sụp đồ, Lê Văn Khôi lui về sóng ở Thanh 
Hóa, đến năm 1802, Nguyễn Ánh (Gia Long) đem đại quân ra Thăng 
Long diệt nốt tản quán lầy Sơn. Khi đại quán Nguyễn triu trên 
đường ra Bắc vừa đến Thanh Hóa thì Khôi và bạn bẻ trong quân 
ngu củ ra nghĩnh đón và хш làm tủy tùng cho Thượng công Lë Văn 
Duyệt theo hầu Nguyễn Ánh. Từ đó, Lê Văn Khôi phục vụ trong 
quân ngũ dưới quyền Trung quần họ Lê vả từ từ thăng đến chức Vệ 
úy cho đên ngày Lê Văn Duyệt từ trần. 


Nguyễn vua Minh Mạng lúc соп là hoảng từ, vua Gia Long 
muôn lập hoàng tử lên nối ngôi mình... Việc nội triêu ít người bên 
ngoài biết, nhưng vua Gia Long hỏi y kiến các đại thần khai quốc 
trong đó có Tổng trân Lê Văn Duyệt. Tổng trần Lê ngâm tâu với nhà 
vua là nën lap hoàng tôn Thái Binh (соп trai Đồng cung Cảnh) là 
dòng đích cho chính danh vi Thái Bình là châu nội vua Gia Long. 
Hoàng tử Đảm (sau là vua Minh Mạng) biết được ý định của Lê Văn 
Duyệt, nền dam ra có ас cảm với họ Lễ. Kip đến năm 1832 Thượng 
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công Duyệt qua đời, nhà vua giải thể các trän, trong toàn quốc mà 
cải đôi thành tinh. Thành Phiên An bây giờ thuộc tỉnh Gia Định và 
cử Bạch Xuân Nguyễn làm Bỗ chánh, Nguyễn Уап Qué làm Tông 
đốc, Nguyễn Chương Đạt làm ап sát như các tỉnh khác. 

Vua Minh Mang cử các nhãn vật trên vào trần nhậm tỉnh Сла 
Định (Phiên An) là có ý riêng của mình với mục đích nhằm truy 
tìm các hình tích của Tông trần tiên nhậm. Nhưng Вб Chánh Bạch 
Xuân Nguyên, Nguyễn Văn Quê vón là những người tham lam, tản 
ác, Bạch Xuân Nguyễn phao tin lên răng y phụng mặt chi truy xét 
các việc riêng của Lê Văn Duyệt lúc Ngài còn tại chức. Rôi đỏi hỏi 
chứng cớ, trị tội các 101 tó của ông Duyệt ngày trước. Thoi thi bao 
nhiều người bị bắt tra khảo nhăm vu oan cho Thượng công và nhan 
đó ông ta ап rất nhiều của lót. tiên bạc của сас cựu thân. 

Trong số các người bị bắt йу có Lê Văn Khôi là nghĩa tử thuộc 
hạ Шап tin của quan nguyên Tổng trần. Trong khi Khối bı bắt giam 
trong ngục, Khối bën muu với các đồng chí аё khởi loan, nhåt là 
nhóm người dân thường làm ăn với dân sự, hoặc các người “hổi 
hương” (người có tội bị dày vào Gia Định nay hết án trở lại làm 
lương dân). Nhóm người пау từng được hưởng ân đức của Tống trần 
vả Phó Vệ úy Lê Văn Khôi, nên họ đồng lòng hưởng ứng cuộc nỗi 
day do Lễ Văn Khối khởi xưởng. 

Những người hưởng ứng ban đầu бб: 

Lê Рас Luc, Nguyễn Văn Tòng, Hoàng Nghĩa Thư, Nguyễn 
Văn Bột, Trần Văn Tha, Nguyễn Văn Trân, Lưu Tín, Nguyễn Văn 
ра, Sau Khả, Huynh, Träm, thêm chú khách Mach Tån Giai, chù 
một hiệu buôn trong Cho Lon v.v... tåt cå 26 проп, Кё luôn cả опе 
cử võ Tăng Vô Ngai và đội trưởng Nguyễn Kiêu. 

Đến đêm 18-5-1833, nghĩa quân chiếm dinh Bồ chánh, Tông 
đốc... giết chết Tổng đốc Nguyễn Văn Qué, bắt sống Bồ chánh Bạch 
Xuân Nguyên tâm dầu thiêu Y dë tế sống trước mộ Tổng trần Lê Văn 
Duyệt, còn an sat Nguyễn ( hương Đạt được Lë Văn Khôi mat bảo 
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trón thoát được (vì Chương Đạt từng cho phép Khôi về nhà riêng 
với lí do gió ki). 

Sau khi chiêm được thành Phiên An, nghĩa quân có tò biểu thị 
cho đem dán khắp nơi nội ngoại thành. Nguyên văn tờ biểu thị như 
sau: 

Nghĩa quân Minh chủ họ Lê có lời biểu thị cho tất cả quan 
dàn sĩ thứ Gia Định được rõ: 

“Triêu đình” chăng những vội quên công nghiệp Thượng 
công là người đã nhọc nhãn giúp đỡ tiên đề khai quốc, lại phụ bạc 
dân chúng Gia Định là nơi đã đóng góp bao nhiêu con em, tiên 
của vào cuộc sáng lập bản triêu. Сап đây lại thi hành những chính 
lệnh tàn hại dân lành, tăng gia sưu thuê, và sai bọn tham quan б 
lại (гап nhậm xứ ta, гар nhau vu oan giá họa, hồi lộ Бап прау, сау 
oai xiêng xích gông cùm, hãm người vô tội, khiến cho nhãn dân 
sáu tỉnh phải khó đủ cách, oan khúc trăm bê. 


Ta cùng anh em đông chí lây làm đau lòng vì dân, cùng 
nhau dựng cử khởi nghĩa, đã xử tử bọn Nguyễn Văn Quê, Bạch 
Xuân Nguyên, và chiêm lĩnh thành trì Gia Dịnh, để tỏ bày công 
phân của nhân dân sáu tỉnh chúng ta và muỗn tự mình xây dựng 
lây hạnh phúc của minh. 


Công việc thay cũ đối mới, ta với anh em đồng tâm đồng 
chí của ta, xin йот đương tàt cả trách nhiệm đỗi với bà соп вап 
tỉnh. 

Bởi vậy, ta khuyên bả con nên vững lòng tin cậy nơi việc 
làm củng sức mạnh của nghĩa quãn, ai nãy cứ việc an cư lạc 
nghiệp, không nên хӧп xao пао động, hoặc thừa thời làm việc lợi 
dụng, phi vi, có hại cho cuộc sóng còn chung. 

Nghĩa quần có phận sự bao bọc nhân дап đủ khăn mọi bê, 
nhưng cũng có nhận sự không thê dung thứ những việc làm trải 
phép. 

Nëu ai phạm vào тау khoản Кё ra sau йау sẽ bị xử vào quân 
pháp: 
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l- Tư thông với quân Triểu, бї chém. 
2- Nhân lúc lận xôn, đốt nhà cướp của người ta, tới chém. 


3- Đốt pha nhà thờ đạo Gia tô hoặc đình chùa miễu vũ bên 
lương, tái chém. 


4- Нат hiệp соп gái dàn Ба, tới chém. 


5- Man khai lúa gạo và ап lậu thuyên hè, có ý ngăn trở việc 
hành binh của Nghĩa диап, tói chém. Phàm là khí dụng, lương 


thực, hễ Nghĩa quân сап dùng của dân cung cấp, йси chiêu theo 


giá chợ, trả tiên phân minh; tơ hào của dân, Nghĩa дийп không hê 
sảng đoạt һау хат phạm. 


6- Ai chứa chấp trong nhà mình những quan viên, chức dịch 
hoặc binh lính bên Triệu mà không thực tinh khai báo, đới chém. 

“Ta củng tướng sĩ phải ra tay trừng trị lũ Bạch Xuân Nguyên, 
chiếm thành Phiên An, và nay mai tất cả Lục châu, không phải vì 
hiểu danh vụ lợi gì đầu, chi là vì dàn vì nước. 

Thật thể, vì nước vì dàn trừ tàn khử bạo. 

Vì nước vì dân mưu cầu một cuộc hạnh phúc yên vui mới. 

Cũng không phải ta chồng chọi với nhà Nguyễn. 

Nhưng nói cho đúng, theo ý тибп âm thâm của nhân dân 
Lục châu, bat bình và chóng chọi triëu dinh Minh Mang. 


VI sao? 


Lë Thượng công là người có đại cũng sáng lận nhà N guyền, 
cho nên được tiên để tin cậy yêu тёп, phó thác cả nhân dân thô 
địa miễn Nam, mà Thượng công sẵn sóc mở mang trải mười тау 
năm, nhãn dân đêu được yên vui nhờ cậy. Tóm lại, ngài dày công 
với nước, củ ơn với dân, chứ có tội gi? Thé mà Minh Mang nghe 
lời tiĉu nhân, Thượng công vừa mới nhắm mắt, liên vô ơn đặt 
chuyện, định bôi nhọ vong linh ngài và làm tội cho đến thân 
thuộc. bộ ha, thật là tàn nhẫn vô đạo. 


Ay là chưa kë асп những mỗi tệ hại, nào là tham quan ô lại 
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bóc lột lương dân, nào là thuế nặng sưu cao làm nghèo bá tánh, 
lại còn dàn lương, dân, giáo sinh ra ngờ vực chém giết lẫn nhau, 
cũng tự Minh Mạng рау nên, khiển dân chẳng được an cư lạc 
nghiệp. Các người thử nhớ hôi tiên để còn tại vị, tình cảnh nhân 
dân đâu có khô thê. 


Ta biết dân tâm bất bình lắm, khôn nhưng họ không biết bày 
tỏ băng cách nào! 
Ta đây là tiếng kêu của họ, là cánh tay của họ. Hỡi chư 


?? 


tướng sĩ quan дап! Сас người nên hiểu rõ lòng ta như thê!... 


Khôi nói гап ròi thống thiết quá, làm cho máy nghìn người 
đứng nghe, dù phục hay không nhục, cũng phải chanh lòng уа cảm 
động. Trong ау không thiểu gì quan lại của triều dinh, nhưng chăng 
а1 dam ho he một tiếng, cả Thái công r Triều vón người thắc тас cũng 
nin thin thit. Nói ra, nêu phản đối thì chết ngay với giặc, dù có тау 
đầu cũng chăng còn; та tán thành thì е mai sau đắc tội với triều 
đỉnh. Duy со bọn tưởng sĩ уа thứ dân, công nhiên hồ lớn: 

- Đại nguyên soái cửu thể an dân; chủng tôi thê tán thành tuân 
lệnh đều cùng, sông chết không quản! 

Khôi hát hàm và nói: 

“Ко гапе nhan ќат ở đầu tức là thiên mang ở do. Nhưng al nói 
để các người biết răng công việc sáng khởi nhất sơ, thì ta tạm cầm 
quyên bính thé thôi; nay mai sẽ có một người mà ta củng các người 
dëu phải tôn phủ, tuần lệnh... `. 

- A? Người ấy là ai? Máy trăm tiếng cùng hỏi một cách sửng 
SỐI. 

- “Ау Іа đức hoàng tôn Thái Bình, соп trưởng của tiền hoảng 
thải từ Cảnh, ngày trước Thượng công ta đã хіп tiền đề cho đem về 
Сла Định nuôi và lĩnh trách nhiệm ао dục. Sau Thượng công ta 
phó thác một người bạn Рһар đưa hoảng tốn sang du học bën Тау. 
Hiën ngài đã trưởng thành và học thông thái lam; chính пра: là linh 
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hôn việc nghĩa cử nảy, chỉ trong nay mai ngài trở về làm vua ở Lục 
сһап, chứng а ау địa vị và quyền hành ta tạm lĩnh day sẽ däng пор VỀ 
tay ngài, tắt cả chúng ta phải hết lòng tôn phù nghe!”. 


Cả máy nghìn tiếng đồng thời tung hô: 
- Hoàng tón điện hạ vạn tué! 


Trong số quan ігіёи, nghĩa quân bắt được có Thái Công Triều 
lä võ quan lắm cơ mưu, không thiểu tâm địa hắc ám. Ó vào thé 
“chăng dang đừng” Công Triều ra cộng tác với nghĩa quần. Lë Văn 
Khôi phái Triều đi phủ dụ quan quân các tinh miệt Tiên Giang, Нац 
Giang củng về với nghĩa quân. Nhưng sau đó binh їпёи đem đại 
quân vào tiêu trừ, Thái Công Triĉu làm phản đem quân về đoái công 
chuộc tội với triều đỉnh như nhận xét của диап sư Tang Võ Ngại lúc 
đầu. Nhưng cuỗi cùng Triêu cũng chết bởi gươm đao của quân triều 
tại chợ Đông Ba ngoài Hué. 

Triệu đình được tin, vua Mlinh Mang liên sai đại quần vào Сла 
Định trân áp nghĩa quân. Tống Phúc Lương làm Thảo nghịch tả 
tướng дийп, Nguyễn Xuân làm Tham tån, Phan Văn Thúy làm Thảo 
nghịch hitu tưởng диап, Trương Minh Слапе làm Tham tan cùng với 
Bình khẩu tưởng quân là Trần Văn Năng đem thủy bộ bình tượng 
vào danh Lễ Văn Khôi. 

Với nhiều trận chiến át liệt, nghĩa quân ít, lương thực thiểu 
hụt, vũ khí ít ỏi... ông cho quân rút vào có thủ trong thành Phiên An. 
Thé trận cảng ngày cảng nghiêng về quân triệu, Lê Văn Khôi hết 
sức chóng giữ, đến tháng chap năm 1834, ông bị bệnh chết tại thành 
Phiên An. Như vậy, kế từ khi khởi binh nghĩa quản Lễ Уап Khối 
chông giữ thành Phiên An non 3 năm. Só nghĩa quân và thường dân 
bị bắt và chết hơn 1831 người, họ cho đem chôn tại một nghĩa địa 
gọi là “Đồng mã ngụy ”. 

Sau khi quần triu binh định được Nam ki và thành Phiên An. 
các tü binh, nghĩa quân, nghĩa sĩ bị bắt đưa về Huế có một linh mục 
người Pháp tên là Marchand (соп gọi 1а có Du), một Hoa kiêu là 
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Mạch Tân Giai vả một đứa соп của Lë Văn Khôi tên Lë Văn Cầu 
mới có 7 tuôi déu bị xử Ро trì. 


Sal triểu thân à ảm thẳm lái cám một bản ап Lê Văn енер" để t trả thủ 
người да khuất với б tội trọng hình. 

“1- Tư thông Diễn Diện 

2- Khinh thị ігіёи dinh 

3- Tự phụ có quyên 

4- Bit miệng thị phi 

5- Ngôn ngữ bất kính 

6- Hi vọng thoàn nghịch” 

(Xem phân phân tích tiêu thuyết Lê Văn Khôi ở sau về hậu quả 
của bản ап пау) та lịch sử, thời gian và bia miệng уап công tầm 
phản xét kẻ hẹp hỏi, thủ һап nëng của những ai ао! 

b- Tiểu thuyết phòng su xa hoi 


1- Con qui phong lưu 
Соп qui phong luu là mot phòng sự tiêu thuyết với bút danh 
Doãn Chu, tiểu thuyết ban đầu đăng trên tuần Бао Trung Bắc Chủ 
nhật — Hà Nội từ số 34 năm 1940 đến số 61 năm 1941 và xuất bản 
thanh sách năm 1943. 


Con qui phong lưu lây bỗi cảnh tại Nam kì Lục tỉnh mả trung 
tâm là đất “hỏn ngọc phương Đông” tức xử Sài Gòn phôn hoa của 
những năm 20 — 40 thé ki trước. 


Những năm 20 — 40 đất Sài Gòn 1а nơi đẹp dë và vui đảo để, 
nơi có “trai thanh gái đẹp” đất có hải cảng buôn bán sâm uất, thịnh 
vượng: vi đầy là một cảnh đẹp, khách du lịch đều ao ước đến thăm 
một “thir hoa thơm” mà ai cũng muôn đến đó để thưởng thức. 

Thành phỗ đường sá rộng rãi, ban ngày người người xô đây 
chen chúc nhau lui tới, làm ап... đếm tới các һе phố là nơi ап ở, 
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sinh hoạt ngủ nghê của máy anh chị nhà nghèo vô gia cư về ngủ 
trên vỉa hè của các nhà lầu kín công cao tường... Bóng một buỗi 
sảng nọ, người ta phác giác tại hè phố đường Rigault de Genouilly 
một người năm chết trong chiếc “пор” cong queo Lĩnh kín lục soát 
trong tử thi nạn nhãn chỉ có một chiếc khăn tay có thêu hai сһ 5, С 
và một bức thư tuyệt mạng, vIẾt: “fồi tự tử chết vì đã më gdi va tiêu 
hết mấy mươi vạn đồng, bây giờ hết tiên, hôi hận thì đã muộn rồi, 
lỗi tự tứ `” 

Sanh con nhà triệu phú — huyện hàm — tại Са Mau được hưởng 
một gia tải lớn với hơn bón mươi vạn tiên Đông Dương (4 triệu 
đồng). Đó là một gia tải kết xü. Sảnh được cha cho lên Sài Gòn ăn 
học, mả chăng học hảnh øi. Tuy спот іти tal [trường. tư Nguyễn Xích 
Hồng] nhưng vi läm tiên nhiêu bạc, anh ta vung tiên ra mua chuộc 
các anh gác công. giảm thị... nền dëm nào chàng cùng la cả ở các 
nha hang, cao lầu... tìm hoa... sóng. Trong ső hoa sóng đó có “со 
tiên ” [hay Ба] Cúc та giới giang hồ, đĩ điểm gọi là Cúc Huong từng 
có chóng, bỏ xứ lên Sài Gòn sóng “giả nhon ngài, non vợ chóng” với 
ông Hội đồng già Châu Đắc. 


Tại đây, Sảnh nhờ “ma cô” đưa đường dẫn lỗi, anh ta làm quen 
được với Cúc băng cách vải tiên ra cung phụng nàng, nào cho hột 
xoản, tiên muôn bạc vạn để nàng tiều ха phụng phi. Từ do đối nhan 
tinh nảy lún sâu vào tay vua cờ bác “Sáu Ngọ” khét tiếng khắp Sài 
(топ, Chợ Lon. 


That ra, nàng Cúc Hương chi là con điểm hạng “di cô” hoặc 
“đĩ con” vì theo làng hoa nguyệt đất Sài Gòn có тау giai cấp khác 
nhau; Đó là: Thượng lưu “đi ba”, Trung lưu “di cô” và Hạ lưu “di 
con” та Cúc Huong thuộc trong са ba giới trên, tuy răng rất абі 
“nghiếng nước nghiềng thành”. Ма vi tỉnh nết lăng Іоап, дат đăng. 
Ua xải tiên lớn mà không tốn mà hôi. Dân “làng chơi” gọi “gái bao” 
của người nào đó có thê mướn phô cho họ ở, nuôi họ trong vải tháng 
rôi tỉnh quân cao chạy ха bay. Còn hạng “di con” thì đêm đêm ra 
đứng vệ đường không dèn... nghëu ngao прат: 
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“Ai di khoang van đếm trưởng, 
Phai chang quán tư tham đương tim hoa” 
hoặc: “Băng không có dám ăn xôi, 
Cơm chiêu đã nhịn, bữa mai lấy gì?” 

Thé là Sảnh nhờ “ma cô” đưa đường dẫn lỗi, hắn ta quen, rôi 
thần với “đi со” Cúc Hương. Từ day Sanh tự do đến biệt thự của Сос 
ăn ở tại nhà, vi trước đó nàng ở với ông “hội đồng giả Châu Đốc”. 
Từ biệt thự này họ sống huy hoát lẫy ngày làm đêm vả lẫy đêm làm 
ngày truy hoan trong men tỉnh — tội lỗi — rượu chè cò bạc đến mất 
ngót nửa gia tải mà Sanh được thừa hưởng. 

Tuy vậy, Cúc Huong vấn đi lại với các nhân tỉnh khác trong khi 
đang sông chung VỚI Sanh. Một hôm, nàng viết thư bảo tin cho Sanh 
hay răng nàng sẽ về quê thăm “ông giả bả giả” vì có việc сап. qusun 
that su nàng r dắt một tỉnh nhan khác là A-Wang — một thanh miễn “сас 
chú” con một nghiệp chủ lớn ở Chợ Lớn — đến nhà nàng уду cuộc mây 
mưa. Chứng kiến cảnh ái tình vụng trộm trước mặt mình, Sảnh nỗi 
cơn ghen, ghen lông lộn... Sảnh về báo với bọn đản em vả tay chân 
là một số du côn Sài Gòn giết chết A-Wang với giá 5000 đồng Đông 
Dương уі chang ta quả ghen mà dại dột. Воп đản em du côn со dip 
hốt bạc của Sanh một số tiên lớn. Nội vụ sau đó rơi vào yên lặng уі 
A-Wang chỉ bị thương! Và cũng nhờ пш tiên mả Sảnh vải ra 

Tai qua nạn khỏi đối tỉnh nhàn Sanh — Cúc sông lại những 
ngày “hạnh phúc” Sanh mua một ngồi biệt thự nguy nga hơn do 
папе đứng tên läm chủ, Công từ Sanh tón thêm số tiên lớn. Bây giờ 
tình hình trở lại yên ón. Cúc Hương xui chàng tó chức một đám cưới 
của minh một cách linh đỉnh, Sanh gởi thơ về Cả Mau báo tin cho 
cha — óng phủ hàm hay, Sanh sẽ cưới vợ: Тіёр được thơ của chàng 
công tử phá gia Sảnh. Ông phủ hàm có lí do để từ con. Ông bảo răng: 
“Thăng con núp sau váy di. Tưởng mày lãnh phần gia tải đem lên 
5al Стоп kinh doanh được công việc, Ích lợi gì? Té ra ngày đêm тау 
bao bọc đi, phụng phí với đi, gio тау lại định cưới по làm vợ chính 
thức. Đồ ngu! 
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Nhà tao không có con dâu là di, cũng không muốn có thăng 
con như mày. Từ nay đừng vác mặt về nhà tao nữa. 

Người đã đẻ ra mày uông công: kí tên 

Từ đó hai người đành bỏ việc đám cưới. 

Thé mà họ vẫn chưa sáng mắt! Lần này Cúc Hương định vét 
tất cả túi tiền còn lại của Sảnh. Nàng lập tâm xúi chàng dựng gánh 
cải lương dé nàng có thé xài tiền lớn hơn và cũng được danh hào to 
tướng! 

Đoàn hát, hát đâu được máy tháng, vì tuóng dó, không người cai 
quản — Sảnh Cúc vẫn chìm ngập trong cảnh ăn chơi trác táng. Gánh 
hát từ đó đành sạt nghiệp vì bao nhiêu tiền bạc của công tử Sånh nào 
xe hơi, tiền bạc, villa đều năm trong tay "đĩ cô” Cúc Hương. Công từ 


Sành giờ đây với “Hai bàn tay trắng, một xó đầu Аё” ở phố Sài Gòn. 
Hỏi kết cuộc thật bi dát, chính hiệu là “Con qui phong luu". 


Ròng rã hai tháng, chàng sống trong cảnh lang thang, đói 
khát (...) 


a2 
Cùng đường mạt lộ càng ngày càng rút ngắn mãi, 


Máy hôm nay, ngày chàng ngồi lê la trong công viên Môt 
hình, ôm ngực mà thở. Tối đến mon men vào mấy tiệm hút ở 
quanh xóm, châu chực tiêm thuốc cho người ta để kiếm một vài 
hào mua nhựa nuốt và ăn uống qua loa. 


Vì tiệm không cho ngủ lại, nên chàng phải phòng thân vài 
tờ nhật trình cũ, đêm khuya lần đến dãy phó trồng của chú Hỏa 
đường Rigault de Renoullly trông га bên Nam Vang, trải giấy trên 
đầu hè, năm tán chuyện gầu với máy anh chị culi bắc tê. 

(>) 

— Chàng nghĩ mình là một người không ở, không đi, không 
về được, dên nỗi không còn có hi vọng gì nữa, thé thì còn sông 
làm gì? 
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Ý tưởng quyên sinh phát ra từ giây phút ấy. 

Và chàng nhứt định thi hành ngay (...) 

Sáng hôm sau nơi đầu hè nói trên, người ta phát giác một 
cái tử thi “ngủ trưa” như chuyện đã thuật ở chương đâu. 

Áy là Sảnh. 


Chàng đã tự kết thúc cái đời thiếu niên ngóng cuông của 
minh”. 


Đến đây là bước đường сибі cùng của tiêu thuyết phóng sự 
Con qui phong luru, còn а Cúc bây giờ “củi mặt tụng niệm lâm ram, 
trông hai bên gò má, như còn dinh bụi phôn hoa”. 


2- Một Ке bán trời 


Một kẻ bán trời tiêu thuyết phóng sự, với bút danh Hồng Phong, 
sơ khởi in từng kì trên báo Trung Bắc Chủ nhật (Hà Nội) từ số 62 
năm 1941 đến số 98 năm 1942 và xuất bản thành sách năm 1942 với 
tựa đề là Kẻ bán trởi. 

“Mấy năm gân đây (1940-1942) ở tỉnh Nam Định đân chúng 
bản tán xôn xao có một đôi sư nam nữ trẻ đến ân tu một cách chân 
thành, chăm chỉ ở chùa Lẫm. Sau đó, dân dần mọi người mới biết 
rõ răng đôi sư nam nữ đó là hai anh em ruột vì chán cảnh nhân tình 
thế thái nên đến Nam Định tu hành. Điều lạ thường nhất là sư nam 
(anh) từng đi du học ở Pháp và lấy vg đầm, sư nữ (em) mới hơn hai 
mươi tuôi đầu sắc đẹp như một уі Напо Nga. Một vị Hằng Nga đã 
nhiều lần từ chối lời khuyên răn của bà con, họ hàng bỏ chùa... về 
trần lấy chồng. 


Khách bàng quang hỏi về chuyện của hai người thì sư nam, sư 

nữ chỉ đáp một câu đơn giản: 
“Chúng tôi đi tu là để chuộc lại tội ác cho cha” vì cha họ từng 
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lây một “me Tây”, rỗi mẹ chúng nó bỏ con chạy theo chóng mới! 


Cha họ là Thăng phản tên Vi và ông ta рау nën tội àc gi? Mà 
con cải phải đi tu “chuộc tội àc cho cha”. 


Vi mới tốt nghiệp trường Thông ngôn На Nội ra, Thông Vi đã 
làm cho cô Bưởi ở phô Hàng Gai bỏ thói chua ngoa, danh đá, nghĩa 
là không biết chàng ta có tài ba, mưu mô gi, Vi quyền rũ được cô 
Bưởi và mượn được “Бо quần SÔI yếm nhiễu” đem về trình anh em 
ở tỏa đốc lí lây tiên thách trong Бибі trả dư tiru hậu. 


Vi таи më co bac, làm được bao nhiều Vì dem nướng các song 
Бас, đi điểm nën chăng thường о ngón bip với các tay со mm" bạc 


ац 


lận уа gio khoe làm tiên của các “те khách” “me Тау”. 


Thủ đoạn gian manh của Vi khiên chàng mang công mắc nợ 
không thể nào trả được và bị đưa ra tỏa vì tội lường gạt, їшї nợ... 
Thông VI dành bỏ việc ở На Nội, thay tën đồi họ (Nguyễn Văn Tuất) 
tránh ra làm kë toán ở mü than Hòn Gay tại Quảng Ninh. Tại Hòn 
Gay, Thông Vi vẫn giữ thói cờ bạc, di điểm nên khó giẫu nỗi tung 
tích, chàng bën trỗn sang Lào làm ăn và tiếp tục thói lường gạt từ 
ngudi SƠ đến kẻ thân. Tại Lào, Vi tạm trú tại nhà một người bạn lúc 
còn đi học ở На Nội, bày giờ là công chức bën Lào — ngựa quen 
đường cũ — Vi đánh cắp khẩu súng săn của người bạn năm xưa dé hộ 
thân vượt biên sang đất Thái Lan tìm đất sông! 

Bo vơ nơi đất khách Thái Lan, Vi tìm được một quan thầy cũ 
tạ 1o ан li ч Nội, ан 210 là _ sự chợt? tại не Сое. Lãnh 
Lãnh sự B sẵn Liòng súp p Thông V г VỊ sang "on Cảng gii тої кт» 
nhỏ tại Tòa lãnh sự Pháp ở Hồng Kông trông coi về việc cấp thông 
hành đến các nước. 

Với sự giúp йс của Lãnh sự В, hãy giò thông Vi trở nën một 
nhãn viên bình thường tại Тоа Lãnh sự, nhưng Vì luôn “mal phục” 
chờ cơ hội. Với mưu mẹo прат, VI giao thiệp với các gian thương 
người Ноа, рїї giang hỗ, đầu trộm đuôi cướp, hoặc bọn chuyên 
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nghề tông tiên nhà giàu, cướp đoạt tải sản người làm ăn lương thiện, 
hoặc giới cờ gian bạc lận. 

Một lån, Vi dàn cảnh cướp tiên của các chủ sóng bài đang 
chuyền tiền tại các “sóng me” Thám Quyền về Hương Cảng của một 
Hoa thương Chúa trùm cờ bạc. Vụ dàn cảnh trót lọt, thông Vi quen 
biết và lọt mát xanh Ngô Linh Tu (vua thuốc lậu chủ sóng bạc) nên 
Vi có điêu kiện tiễn sâu vào giới giang hỗ, buôn lậu ở Hương Cảng. 
Một lần Vi nhân danh nhân viên “Sở xuất khẩu hộ chiêu ” bắt tay với 
Ngô Linh Tu chỉ cần “bán một ít nước bọt được 20 vạn bạc”. Thật 
ra, só tiên kếch xù này, thông Vi (vua bán trời) xoay xó bằng cách 
lưu manh làm một lệnh giả cho chuyên tàu đặc biệt có vải toa chữ 
20 tân thuốc phiện từ Vân Nam (Trung Quốc) quá cảnh cảng Hải 
Phòng dé nhó neo sang Hương Cảng. Vụ làm ăn phi pháp trót lọt, Vi 
lẫy tiên mua nhà [ở Hương Cảng] gởi nhà băng nhất là quăng tiên 
vào các sòng bạc lớn ở Hồng Kông, Ма Cao. Từ đó thông Vi ngày 
cảng giàu thêm, y cảng ngày cảng lủn sâu vào các phi vụ làm ăn phi 
pháp, lường gạt... mà chỉ tốn máy giọt nước bọt. Thậm chí, y còn 
bước chân vào thị trường buôn vũ khí, thông đồng với Trần Quýnh 
Minh (phản cách mạng Тап hoi — Tôn Văn) môi giới giữa các công 
ti Anh Mi vận chuyên “chó а” (súng lục) “keo ho” (đạn) vë bán 
cho các thù lãnh quan phiệt Trung Hoa, mà Vi làm trung gian lãnh 
được một số tiên rất lớn! 


Vụ chuyển vận vũ khí cuối cùng vỡ lỡ, tay chân Trần Quýnh 
Minh, vả động bọn bị cảnh sát Anh tóm gọn. Thé là Trần Quýnh Minh 
bị Vi lừa một vụ lớn, và từ đó y cao chạy xa bay... đặt thê tử (Tàu Việt) 
chạy về Hà Nội. Thật đúng là cảnh “Đi tay trắng về gánh vàng ”. 

Trở về Hà Nội, thông Vi bây giờ đã khác xưa, cho con cái ăn 
học, nhất là hai đứa con của “me Tây” thuở nào du học “mẫu quốc” 
thành tài, sau trở về nước bọn chúng thấy cha mình chính là Кё bán 
frời từng gây ra bao nhiêu tội ác, còn con bà vợ khách thì trở về 
Hương Cảng — vì mẹ chết. 

Tại Hà Nội, Vi vẫn tật nào chứng ау là bao nhiêu tiên bạc đáng 
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giá cả “gánh vàng” Vi đều nướng vào các sóng “tổ tôm” “xỉ phé”. 
Thế mà Vi còn ёо bóng với các а đảo và một lần cướp cả hai chị em 
có Hồ, cô Châu (họ đã có chồng con) về làm vợ mình, dù cho ban bẻ 
khuyên гап là ở đời nën гї gin ат đức cho con châu mãi sau. Nhưng 
bao nhiêu lời khuyên thân tình, Vi vẫn bỏ ngoài tai. Đời Vi chỉ thích 
những lời ninh hót, tán tụng xšng của bọn bòn tiên vàng của y. 

Nhưng оа оат thay! Вау gio ở На Nội bọn từng hùa theo tầng 
bốc, bo đỡ Vi ngày nào, nay cảng xa lánh hắn ta, vi nay y đã nghèo 
chỉ còn một số vẫn ít бї. Chàng bỏ Hà Nội văn vật lên Lạng Sơn, 
Đồng Mỏ đánh bạc vi nơi đây là đất dùng võ của những người có 
máu “ích xỉ” “xóc đĩa”. Tuy chưa hé bước chân lên đất mạn ngược 
vào giò chót Vĩ cũng gạt được một số tiên nho nhỏ của tên khách trú 
A-Wong dê y vận động mở бпр bạc! Được só tiên nhỏ mà bán thiu 
ày VI không bao giờ đám lai vãng đất Lạng Sơn. 

Cuộc đời Vi bây giờ đúng là cuộc sóng của một tên ăn mày, nay 
xin một vài đồng của kẻ nảy, mai kẻ khác thí cho 5, 10 đồng, hoặc 
vải chục đồng та у từng sát phạt nhau прау xua! 

Đoạn kết của Kẻ bán trời như một vě bị hải kịch muốn nơi và 
muốn thuở: 

“Một ngày cuỗi năm 1939, chàng nghĩ mình bị dày chịu 
khô đã nhiêu rôi, chàng quyết vượt ngục thê gian. 

Móc túi kiêm điểm tài sản, vừa vặn còn được 8 đồng Бас, 
chàng gọi thăng nhỏ, đưa cho nó 4 đồng bốn hào và bảo: 

- Đi mua cho tao hộp thuốc phiện. 

- Hôm nay ông hút sao mà mua nhiều thê? Thăng ở lẫy 
làm lạ. 

- Ứ, có lẽ tôi nay tao có khách, không thì để dành. 

- Thưa бпр một hộp. 

- Hộp 20 phân ау, tức là nửa lạng, 4 đồng tư. 

Thăng ở chạy đi mua hộp thuốc đem về, chàng khen mãi nó 
nhanh nhẹn được việc. 
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- Còn 3 đông sáu đây, tao thưởng cho mày. 

Nhỏ ta không hiểu tại sao ông chủ nghèo túng mà hôm nay 
lại rộng rãi thê. 

Chàng uống cả hộp thuốc phiên ау. 

Người ta đưa vào nhà thương Dặng Vũ Lạc thì chết. 

- Lúc sóng bao nhiêu bạn bè, mà đám ma lơ thơ không có 
mãy người đi đưa. 


Có kẻ hiểu sự bat chước một бат thơ со, gợi la điều chàng: 


Đã máy mươi phen chuc bán trời 
Troi cưới thăng ấy khổ vì chơi! 

Cho hay trăm vạn mà ra thể, 

Giấc mộng phong lưu chăng trót đời! 


Thông Vi đích thị là Kẻ ban trời! 
3- Đóng cửa дау chồng 


Đồng cửa dạy chồng cũng là một tiêu thuyết phóng sự xã hội, 
ban đầu in trên báo Trung Вас Chủ nhật só 97 (7) — 140, năm 1942. 
Sau m thành sách. 

Vùng Hỗng Ngự thuộc Châu Đốc (nay thuộc tỉnh An Giang), 
có gia đình cụ điên chủ Châu Hồng chuyên cho tá điền canh tác lúa, 
bắp, hoa màu nông nghiệp. Ruộng đất của ông mênh mông, nên mỗi 
năm thu hoa lợi nông sản rất lớn. 

Ông Ба Châu Hồng giàu có muôn vạn mà chỉ có duy nhất cô 
con gái là Minh Сат. Minh Cầm xinh đẹp lại nét na thủy mi. Nàng 
thông minh уа tài tri không kém nam giới. 

Мау năm trước, gia đình ông Châu Hồng bị bọn người làm công 
lừa gạt máy trăm đồng rôi bỏ trỗn. Ông bả không có cách gì lây lại 
được, vì không biết gốc gác bọn ấy ở đâu. May nhờ có tay hảo hớn 
khét tiếng ra tay súp người ngay, điệt kẻ gian manh. Anh biệt danh là 
Đơn Hùng Tín, bắt bọn xấu phải trả đủ số tiên đã lường gạt. 
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Nhờ việc ấy mà ông Châu Hàng në trọng tư cách của Đơn 
Hùng Tin. 

Ong bả Châu Hông giàu lớn, со con gái Minh Câm lại xinh 
đẹp, nết na; nên từng có lắm nơi muỗn gá nghĩa. 


Nhưng khi đã giàu thì lại muôn sang, nên ông Châu Hông chỉ 
muỗn gà con cải cho nơi nào danh vọng, đỗ đạt cao mả thôi. Mặc 
dü trong vùng có lắm nhà làm ăn lương thiện muốn kết sui gia, ông 
đều từ chỗi. 

Ông bà được toại ý khi gà Minh Câm cho kỹ sư bác vật hóa học 
là Lâm Kiêu Mộc. Ông Châu Hỗng rất hãnh diện có гё đỗ đạt, nên 
trong câu chuyện hàng ngày, ông ёи gọi ré là quan bác vật. 

Vợ chóng Кіёи Mộc — Minh Сат cưới xong bèn đưa nhau lên 
Sài Gòn dé sắp xếp chỗ ở là một căn phố lầu sang trọng mà gia đình 
ông bà Châu Hàng đã chu cấp cho hai ngàn đồng để bài trí. 

Trên đường lên Sài Gòn, vợ chóng Minh Сат vừa đến phả Mỹ 
Thuận — Trong khi ngôi giải khát chờ phả thì Kiều Mộc bị người của 
Đơn Hùng Тіп bắt cóc giấu dưới bụng ghe Баи, đưa đến vùng núi 
Tả Lon hoang vắng. Thấy chồng đột nhiên mất tích, Minh Сат thuê 
người tìm kiêm khắp nơi. Đên chiêu tôi, nàng thất vọng quay về nhà 
cha mẹ. Lòng nàng rỗi như tơ vỏ vi sự bién mất bí hiểm của chóng. 


Không hơn gỉ соп gái, ông bả Châu Hồng cảng sửng sốt trước 
tin lạ lùng йу. Họ đặt ra bao nhiêu giả thiết. Cuỗi cùng Minh Сат 
suc nhở cải tën Đơn Hùng Tin, опе Châu Hồng cảng ngạc nhiên, 
không hiểu chàng rễ qui của minh có liên hệ gi đến con người giang 
hỗ, khét tiếng ở Biển Hỗ ấy. Vi ông nhớ là sau khi lẫy lại được số 
tiên bị gạt, ông có dên ơn Đơn Hùng Tín. Nhưng anh ta cương quyết 
chối từ. 

Nay không biết lí đo gỉ lại bắt con rễ bác vật của ông có phải 
để đòi tiên chuộc hay ông có lỗi gì? 

Minh Сат cương quyết đi gặp Đơn Hùng Тіп để biết lí do bắt 
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cóc chóng minh. Sau đó nàng kê lại sự việc liên hệ cũ với Đơn Hùng 
Tin. 

Sau bao ngày lặn lội gian nan ở vùng пш Tà Lon cùng hai gia 
nhân, nàng mới biết chóng mình đã bị đưa ra Phú Quốc. Nhờ số tiên 
тист ngan đồng mẹ nang cho đem theo, y để chuộc lại chồng, nang 
thuê ghe thăng ra Phú Quốc. Củng với Dao sĩ dẫn đường là người 
thần tin của Đơn Hùng Tin. 


Xã hội lúc ấy không hiểm người tham danh như ông Châu 
Hồng: nên cũng lắm người vô học khoác cho minh bång cáp giả như 
Luật sư, Bác sĩ, Bác vật nọ kia. Kiêu Mộc chính là người như thê. 
Vi thật у là một người võ lại, từng со tiên an, tiên sự ở Campuchia. 
Y trở về Việt Nam là để tìm nhà giàu lớn nào có con gái là đến lân 
la, tiếp cận hòng đảo mỏ. Đôi với ông Châu Hông thì y là một thanh 
niên đẹp mã trí thức, danh giả, với băng kĩ sư bác vật hóa học, xứng 
đáng đề ë опе cho сис со gái xinh dep Minh Câm của ống Ба. Ông 
lại sẵn sảng bỏ tiên muôn vạn dé xây dựng tương lai хап lan cho con 
minh theo ý đô đen tôi của Кіёи Mộc là sẽ lập hãng chế tạo nước hoa 
đúng theo ngành học chuyên môn của y. 

Trong thời gian chờ gặp Đơn Hủng Tín, Minh Câm tinh cờ 
nghe câu chuyện ké của hai người lạ nói vë hoàn cảnh một thanh 
miền hư hỏng, ап chơi hoang đảng, đã со tiên ап ở Campuchia, nay 
qua Châu Đốc nơi со ruộng đồng таи mỡ. Anh ta tự xưng тїпһ đỗ 
đạt с ở bên Tây vừa về nước, вар một gia đình cự phú. Tại đầy chàng 
trai åy làm quen với một thiêu nữ giàu có rồi cưới con gái của họ 
попе đảo то. Nang ngờ ngo йо là hoàn cảnh của chính nàng. 


Minh Сат đặt nhiều nghi vẫn về Kiêu Mộc, sao lại па па 
trường hợp ca nhan mình? 
Nàng suy đoán việc Đơn Hùng Tin bắt cóc chồng mình, có thë 
do các li sau: 
- Nếu bị bát сос tông tiến. Qua dë, папе có thủ sẵn mười ngàn 
đồng đề пор cho Don Hùng Tin, chuộc chồng về. 
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- Nêu Kiêu Mộc đúng là người хаи, mà Đơn Hùng Tín bắt để 
răn đe thì nàng phải giải quyết thé nào? 


Cha те nàng khỏi хаи hỗ vi mang tiếng һат danh cầu lợi. 


Соп nang thi không thể quay lưng bỏ chỗng mang tiếng vi có 
một аст chóng không ra gi! Nàng sẽ giấu nhẹm tiếng xâu ду, rÔi 
khuyên bảo chồng từ bỏ dự định hèn hạ kia, mà học tiếp lẫy băng kĩ 
sư bën Тау, như chàng đang xưng vậy. 


Suy đoán thứ nhì của Minh Сат quả đúng. Đơn Hùng Tín 
không làm tiên, mả vì oán ghét loại thanh mën bát lương chuyền dt 
lường gạt người kho khao chân chất để đảo mỏ. Đơn Hùng Tín bắt 
Kiều Mộc phải sông đời dân chải đề дёп tội làm tón hại danh dự của 
Minh Câm. 

Sau khi nói rõ y định với Đơn Hùng Тіп, Minh Сат xin phép 
lãnh chồng về giáo hóa. Nàng đặt ra тот điều ước mà Kiều Mộc 
phải theo đúng dé nàng nuôi chàng ăn học thành tài. Nàng khuyến 
khich, năng йб, khuyến chóng tu tinh. phán đầu lây sự học đề chuộc 
lỗi xưa. Hai người sinh một bé trai sau 3 năm chung sông. Sau khi 
đỗ Tú tải phần thứ nhất, Kiều Mộc vượt bién băng cách trón dưới 
tàu dé sang Pháp du học. Minh Сат phải đỗi phó với cha, để ông 
không thể gå nàng cho một Trạng sư. Nhờ bả Châu Hồng đạo đức, 
thương con, mén cháu hết lòng lo bảo bọc mẹ con, vợ chồng Minh 
Сат đến ngày Kiêu Mộc đỗ kỹ sư chánh hiệu và vợ chóng nàng vé 
nước trong danh dự. 

Thật vậy, việc “Dong cửa dạy chông” của Minh Сат đạt kết 
quả mong muốn là nhờ bức thư 10 khoản (mười) mả người vợ tảo 
khang gởi Kiêu Mộc. Mười khoản åy như khắc vào lòng chàng: 

l- Cô học để một прау rất gån, củng sông trong cảnh vẻ vang, 
không thé thi chỉ có nước cùng chết trong vòng tai tiếng nhục nhã 
với đời. 

2- Mục đích cô học kì cho tới đỗ kĩ sư thật. 
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3- Quên hän đời cũ, trong tư tưởng cũng như trong hành vi. 

4- Tuyệt giao với tất cả bạn bẻ vô lại ngày xưa. 

5- Xa lánh nhất thiết các cuộc xải phí vui chơi, tu hợp, cë bạc, 
trai gái. 

6- Không nên lộ ra cho một at ở Sài Соп được biết may may 
về quê quán và tung tích chúng ta. 

T- Mọi việc nên nghe lời 01 can ngăn, khuyên bao. 

8- Không giao thiện hoặc làm quen một người nào trong lúc 
nảy... Tạm sóng theo cuộc đời hoàn toàn tịch mich. 

9- Phải git gin tầm tỉnh hết sức thành thật. 


l0- Kiên nhan, kiến nhãn уа kiến nhan. 


* Dịch thuật: 

Phần này có các cuón Đăng Chu liệt quốc, Thân tiên kinh 
và Liêu tra chỉ di 

l- Liêu Trai chí di (Những chuyện quải dị chép ở Liêu Trai), 
tắc рта tập truyện nảy là của Bô Tùng Linh, tự là Lưu Tiên, hiệu Liễu 
Tuyên, đỗ công sinh năm 1711 (Tân mão) їпёи vua Khang Hi nhà 
Thanh, Trung Quốc. 

Bô Tung Linh tính tinh chất phác, giao du rộng, trọng danh 
nghĩa, suốt đời bỏ dứt lối học khoa cú đề chuyển tầm vào việc làm 
văn, viết sách tự mình dựng nên một 101 văn riêng độc đảo. 

Tap Liểu Trai chỉ di со 445 truyện, hầu hết các truyện đều đề 
cập đên thần tiên, ma quái hàm chứa một nội dung nên chinh trị độc 
đoàn của người Man Thanh đang cai trị Trung Quốc. 

Tác phẩm có thé chia ra làm 3 chủ đề. 

- Dà kích ché độ cai trị tàn ác, vạch tội một số quan lại ác ôn. 

- Phê phán chế độ khoa cử là dùng văn bát cổ dé kén chọn nhân 
tải. 
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- Ước mơ, nguyện vọng của tác giả [tác phẩm] xóa bỏ chế độ 
hôn nhân giảnh lại quyền tự do trong tình yêu và hôn nhân. 

Liêu Trai chỉ di từng được thi sĩ Тап Dà (1888-1939) Nhượng 
Tông (1904-1949) dich và xuất bản năm 1937 tại Hà Nội (chỉ dịch 
một só truyện) đã có tiếng vang và dư luận tốt trên văn đoàn Việt 
Nam. Đến các năm 1949-1950 Рао Trinh Nhất cũng chọn một só 
truyện rồi dịch ra Quốc ngữ. Theo nhà xuất bản Bốn phương (của thì 
sĩ Đồng Но) thi họ Рао chọn dịch ın ra thành 2 ќар, nhưng công việc 
chưa xong thi dịch giả bệnh nặng qua đời trong năm 1951. Тһе cho 
nên, NXB Bốn phương chỉ in có một tập. Trong tập tuyến dịch nảy 
dịch gia họ Рао mới tuyến dịch được 51 truyện. 

Theo Nhà xuất bản Bốn phương thì: “Sách Liêu trai chí di nảy, 
tiên sinh (РТМ) mới dịch được nửa bo, đang đăng bảo thi tiến sinh 
từ trần”. 

Tập I liêu trai chí di nảy gôm các truyện sau: 

l- Vợ thi hộ chồng 

2- Trường học toàn ma 

3- Ác báo ghê hôn 

4- Duyên lỡ người tiến 

5- Bông sen hóa người 

6- Lời hẹn Tây hỗ 

T- Гау vợ công chúa 

&- Người dạy ma don 

9- Mó tim đổi mặt 

10- Đảo mã lây vg 

11- Bà chúa Tây hó 

12- Kết duyên với ong 

13- Tiệc rượu tần hôn 

l4- Ki ngộ trong пш 
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15- Cài truỗng rượt та 
16- Hảo sắc lụy minh 
17- Một nhà di chỗn 

18- Cậu bé đa tỉnh 

19- Tám gương thu hình 
20- Làm đi dưới ат 

21- Tỉnh nghĩa với chìm 
22- Tay áo làm mal 

23- Một đêm lẫy ma 
24- Mặc ао 1а cây 

25- Vo ди hơn cop 

26- Xác chim hỗn người 
27- Cái đầu kẻ thù 

28- Khac ra trải tum 

29- Mī nhàn cứu mang 
30- Thứ cỏ giết người 
31- Chôn qui tranh chồng 
32- Có gan được уо 

33- Nói giắc kê vàng 
34- Chết vì mê gái 

35- trương sảng anh em 
36- Nụ cười sat nhãn 
37- Viết giây bán vợ 
38- Со Tần thứ 14 

39- Thầy ma sống dậy 
40- Con gái nhà trời 

4l- Dạ xoa phu nhân 


Рао Trinh Nhất - nhà văn, nhà báo bực thầy 
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42- Cắt thịt vì tình 
43- Đào та cô Canh 
44- Vạn lí tầm phu 
45- Vợ bé là chồn CHƯƠNG V 
46- Lên chơi trên trời N , , ` _ : 
47- Con người quốc sắc PHAN DONG GOP VE VAN HOA 
48- Mắt xanh cô Mai SỬ CUA ĐÀO TRINH NHẤT 


49- Báo ứng trước mắt а ы š ЧОККО 

ж I Ngoài một nhà báo năng nô mà các kí giả đông thời [ông | xem 
là шр: ông Đào là một nhà báo bực thẩy, một nhà văn tầm cỡ [có một số 
51- Phiên chợ giữa biên tiêu thuyết lịch sử kí su]. một dịch giả chuẩn mực. Riêng ở lĩnh vực 
biên khảo, Đào Trinh Nhất còn là một học giả nghiêm túc trong từng 


Đặc biệt bản dịch này có in Вис tranh Bồ Tùng Linh Бап đêm "2M. 
dë tài của mình. 


ngôi viết sách Liêu Trai, danh sĩ Vương Ngư Dương đề thơ: 


Cô vọng ngôn chi, vọng thính chi, 1- Sử học 

¬ bằng ү” giá vũ = ti. - Phần lớn — nếu không muốn nói là hầu hết — tác phẩm Đào 

Liệu ưng yêm tác nhân gian ngữ, Trinh Nhật đêu việt về lịch sử vong quôc Việt Nam cùng công cuộc 

Ai thính thu phân qui xướng thi. kháng chiến chống ngoại xâm của tiền nhân. Các tác phẩm đó, có thé 
Quán Chỉ địch nghĩa: từ: Phan Đình Phùng... (1936) Phan Đình Phùng Nhà lãnh đạo... 


(1937), Lương Ngọc Quyến (1946), viết trước năm 1945, Vit Nam 
Tây thuộc sư (1937) Đông Kinh nghĩa thục (1938), Ngục Trung thư 
(1938), Viêt sử giai thoại (1934)... đều là những tác phâm lịch sử 


Си nói tran cứ nghe tran 


Sân mưa thánh thot trên giản đậu dưa 


Chuyện người đã ngán хиа gio được tác giả viết ra bởi một khối óc thanh liêm cộng với một bầu 

Thích nghe ma qui dưới mô ngâm thơ. nhiệt huyết vì sự tón vong của đất nước trước họa xâm lăng truyền 
20-01-50 kiếp. 

(Thủ bút và chữ kí dịch giả) Có thé nói, các tác phâm sử vừa dẫn là những cuốn nghiên cứu 


về lịch sử mát nước của dân tộc ta bởi các thé lực tư bản phương 
Tây — Pháp. Ó đây họ lợi dụng chiêu bài bảo vệ tôn giáo — Thiên 
chúa — dé cướp đoạt tó quốc ta. Thực sự vào thời điểm những năm 
1850-1870 (thế ki XIX) các thế lực tư bản phương Tây tranh nhau 
đi chiếm thị trường, thu góp tài nguyên thiên nhiên của các nước 
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A Phi dem vë làm giàu cho các công ti tư bàn và Pháp quốc. Từ dó 
họ chiêm các nước châu A: An Độ, Miễn Điện, Trung Quốc, Nam 
Dương (Indonésia) và một số lớn các nước châu Phi. 


Lúc đương thời, néu nước nào có một chinh sách đỗi ngoại 
khôn khéo thì có thé tón tại trước áp lực của tư bản phương Tây. Việt 
Nam lúc đỏ là một nạn nhân kho tranh khỏi боп cà тар tư bản châu 
Âu; đo đỏ nước ta trở thành miếng mỗi ngon của các nước ấy, như: 
Y Pha Nho, Hòa Lan, Pháp là điều tất nhiên. Nói như vậy, việc mát 
nước không hoàn toàn là do nhà сат quyền (triều dinh Huế) gánh 
chịu mà còn do nhiêu nguyên nhân khách quan khác. Nhưng dù cho 
các nguyên nhân khách quan, chủ quan thì lúc ấy nước ta vẫn là nạn 
nhân của các thé lực tư bản phương Tây. 

Từ khi đất nước bị thực dân Pháp cưỡng chiêm, nhưng cũng 
từ đó các lực lượng yêu nước đứng đầu là các nhà chí sĩ vì dân, vì 
nước, vận động nhan dan nỗi lên chóng kẻ хат lược giảnh lại chủ 
quyên quốc gla. 


Các phong trào văn thân, cần vương (Tôn Thất Thuyết, Nguyễn 
Thiện Thuật, Nguyễn Cao, Phan Định Phùng, Trân Văn Dư...) được 
nung nâu trong quán chung suốt một khoảng thời gian да: (1885- 
1900) các phong trào trên tuy bị giặc Pháp trần áp khốc liệt, nhưng 
dư vang các lực lượng yêu nước Việt Nam vẫn sóng mãi trong tâm 
thức dàn tộc. 

Тап kịch Cần Vương đã đi vào lịch sử dân tộc, vua Hàm Nghi, 
Phan Đình Phùng, Trân Văn Dư, Mai Xuân Thưởng... bị thực dàn và 
Nam triểu thủ tiêu hoặc lưu dày nơi hài đảo ха xôi (Côn Dào) hoặc 
rửng пш với “ma thiếng nước độc `. 

Các cuộc kháng chiến kì vĩ ấy được học giả họ Đảo làm sống 
lại qua các tác phẩm của ông với đây đủ tải liệu lịch sử chính xác 
cộng với ngôi bút của một nhà nghiên cứu sử học chuẩn mực vừa chi 
trên đêu khởi đi từ dòng chủ lưu của lịch sử vong quốc Việt Nam. 
(Xem lại phần tóm tắt nội dung tác phẩm). 
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Trong chương XIX cuỗn sách Phan Đình Phùng, tác giả ké 
lại tầm sự của nhà lãnh đạo cuộc kháng Pháp ở Ha Tĩnh mà trận Ён 
Quang sơn huyết chiến vừa bi hùng vừa anh dũng. 


“Không ngờ trận đánh ở Vụ Quang, cốt đánh đề tháo đường 
và liêu thân, lại là trận đánh ай ton nhứt, thông khoái nhứt cho 
nghĩa binh từ 10 năm nay. Đã nói cây đèn hết dầu bao giờ cũng 
phut lên một cái sáng lòa rôi mới tắt. 


Hỗi này cụ có ý buôn bực lãm. Phân thì buỗn về công việc 
hư hòng, phân vì тау tháng nay khô sở bôn tâu mãi, thành ra tuôi 
chưa mây già mà người đã suy уси đi nhiêu làm. 


Có bữa, cùng mày viên tùy tướng đi dạo chơi trong rừng, 
phía trước thảo trại, cụ Phan ngỏ lên thấy тау đám mây bạc ở 
xa xa, chanh nhớ đến nơi phân tử đang bị tan hoang phiêu bạt vì 
mình và hương khói xương cốt tó tiên minh bị lạnh lùng bói móc 
lên cũng vì mình, cụ lẫy làm cảm động đau đớn hết sức. Trông 
vë phia Bắc mit mü. cụ nhớ đến vua chúa cũng đau lòng: cho tới 
nghe tiêng chim kêu vượn hú, lá rụng cây reo, mỗi mỗi đều gợi 
mỗi quan hoài thương cảm ở trong cõi lòng sâu xa, khiến cho cụ 
bủi ngủi võ hạn. 

Một lúc cụ phải bật tiếng thở đài, nói với mây viên tủy tùng 
tướng sĩ: 

- Trước kia ta nghe những tiếng này, trông thấy những cảnh 
này lòng ta phân khởi biết bao, tưởng chừng gặp kẻ đỗi địch 
chỗ nào ta cũng nhảy tới bóp có moi gan ra ăn được mới khoái. 
Nhưng bây giờ cũng trông thây cảnh này, nghe những tiếng này 
lòng ta tê tái råu buôn hết sức. Người có chí làm việc lớn mà trời 
không cho làm được, ở đời còn có nỗi øì đau đớn hơn nữa”. 

Than ôi! Một người anh hùng có chí vẫy vùng bón biến, 
cứu hộ muôn dân, muỗn xoay lại non sông chọi với thời thể, mả 
nay bị xô bị nhốt vô trong vòng cùng đường bí nước như уау, 
không phải bi thương thông khốc sao được. Có lẽ đến cây kia đá 
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nọ cũng phải nhỏ то hôi và nát trong ruột nó giùm cho, chứ đừng 

nói chi là chính người đang có thần thể cảnh про åy)”. 

Chính trong trận Vu Quang... này, nghĩa quân toàn thắng, diệt 
được 3 viên sĩ quan Pháp, thu được 100 khâu súng уа råt nhiều chiến 
lợi phầm củng hàng trăm lính tập chết tại trận. Thật là một trận đánh 
côt thoát thần mà hóa thanh đại thăng. Ngay sau dó một nhà tho mà 
cũng là một chỉ sĩ tën Phạm Văn Ngõ có bài thơ Hoại Vu Quang sơn 
сб sự về chiến công пау. 

Phi vi hiểu vụ tỏa hàn khê, 

( häu lap ó thương nhục ngan tê. 

Nhất hưởng đồng la hảm sát tặc, 

Đại gia tê quyết thượng lưu dë 
Ban dịch: 


Gió lạnh sương mù buổi rạng đông, 
Ba quân phục săn ở bên sông. 
Chiêng khua một tiếng quân reo đậy, 
Dë phá trên nguồn nước chảy hung. 

Như đã nói ở trên, trận Vụ Quang là ngon dèn dâu sắp tät, nền 
cụ Phan Бау gio có bài thơ Cam khai gần như “tông kët” về cuộc 
kháng chiên 10 năm ở Nghệ Tĩnh giữa nghĩa quân và quân bảo hộ. 

“Nhung trường nhụng mệnh thận canh đồng. 
Võ lược y nhiên vi tåu công 

Cùng ngộ ngạo thiên nan trach nhan, 

Phi đô biên địa thượng đô phong. 

Сии trùng ха gia quan san ngoại, 

Tứ hải nhan dân thủy hỏa trung. 

Trách vọng dù long ưu dù đại 


Tưởng môn tham tự qui anh hùng”. 


(1) Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng... Sdd, trang 261-262. 
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(Nhung trưởng vang mệnh da mươi допо, 
Việc võ lâi thôi vẫn chăng xong. 

Dân đổi kêu trời vang ó nhan, 

Quân gian dậy đất rộn dàn ong 

Chin trùng lận dán miền quan tải, 

Träm họ phôi pha đảm lửa nồng 

Trach vọng cang to сапе теї nhọc 
Tưởng môn riêng hồ tiếng anh hùng). 


(Đảo Trinh Nhất dịch) 


Có thê nói, mảng đề tài Fong guốc sử Việt Nam này là một chuỗi 
nhan đề та Đảo Trinh Nhất theo đuôi nghiên cứu trong một thời gian 
dài. Và ông cũng là người thứ nhất quan tâm đến các chủ dë måt nước 
trong thời điểm người Pháp xâm lược, chinh phục và thông trị dân ta. 
Thực tế, trên diễn dàn văn học, sử học Việt Nam đương thời rất ít — 
nêu không muốn nói là các tác giả khác rất sợ và né tránh mảng đê tải 
nảy. — Thậm chỉ, có nhà nghiên cứu văn học mà rat “dị Ứng” với các 
tác pia Phan Bội Châu, Phan Châu Trình, Huynh Thúc Kháng, Trần 
Qui Cáp, Nguyễn Xuân Ôn... vào thời điểm bị trị các nhà thơ vì dàn 
vỉ nước này có hàng trăm, hàng ngàn thi dé có giá trị nhân sinh, nghệ 
thuật... nhưng nhà nghiên cứu không dám đề cập tới”). 


Thé mà ở đây, tác giả họ Бао không sợ tị hiểm, mặc cảm vả 
có thể nói là råt can đảm, thừa “dùng khí” đặt ngòi bút mình vào 
các “vùng сат” ау trước các thê lực “hắc ám” và chiếc “ngọn chi 
xanh” của mu kiêm duyệt hung hiểm! Do vậy, trong các tác phẩm 


(1) Phân lớn các nghiên cứu khoa học, sử học trước năm 1945 thường không chú y 


đến các văn thi sĩ yêu nước, trường hợp Hoài Thanh với Thi nhân Р Nam råt di 
ứng với các nhà thơ yêu nước, chóng Pháp và bất nhất trong nhận định. 

(2) Ngon chỉ xanh: trước năm 1945, cơ quan kiểm duyệt của nhà đương cuộc thường 
dùng “hút chỉ xanh” xóa bó các сап văn không vừa y họ. Do dà các tác giá Việt 
Nam gọi là “negon chỉ xanh `. 
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của ông Đào vẫn thường bị со quan kiểm duyệt Pháp duc tráng mà 
độc giả thường thấy trên các trang sách, báo trước năm 1945. 


Vũ Ngọc Phan trong Nhà văn hiện đại (9.3) cũng dị ứng với 
mảng đê tài này, nhưng vẫn phải buộc lòng thừa nhận sự thật và giá trị 
các tác phâm của ông [Đào]. Ông Vũ viết: “Đào Trinh Nhất có mấy 
quyền có giá trị hơn là những quyền “Phan Đình Phùng"... (1936), 
Đông Kinh nghĩa thục (1937), Liệt Nam Tây thuộc sư (1937), Đời 
cách mệnh Phan Bội Cháu (1938)”. (Nhà văn hiện đại, q.3). 


Điều đó không một độc giả yêu sử nước nhà mà không thán 
phục việc làm và trách nhiệm của ngòi bút ông. 


2- Triết học, xã hội học 


Ở lĩnh vực triết học, xã hội học Trung Hoa, Nhật Bản... cũng 
được tác giả giới thiệu một cách khoa học, khúc chiết, đôi khi “nhăc 
khéo” đến khía cạnh thời sự, các điều mà giới сіт quyền cắm ki. 
Các “vùng cắm” này được ông trình bày một cách khoa học, khách 
quan bởi các tài liệu sử học, xã hội học sống động. 


Cuốn Thể lực khách trú và vấn đẻ di dân vào Nam kì, 1924, là 
một tài liệu sử học, xã hội học đương đại, một chương trình cải cách 
xã hội, cùng thực tế nën kinh tế, nông nghiệp mà người Pháp dem 
ra thực thi ở Đông Dương. Với thực trạng này nhà cầm quyền Pháp 
ngàm nâng đỡ các thế lực khách trú nhăm lũng đoạn nën kinh té, tài 
chánh Đông Dương. Chính sách thâm độc này làm cho người Việt 
ngày càng nghèo xơ xác dé họ (Pháp) bóc lột người Việt được nhiều 
hơn. Các luận cứ và thực trạng này được tác giả dẫn chứng rất khách 
quan, khoa học và tường tận từng chỉ tiết. 

Thật vậy, Thé lực khách trú và vấn dë di dán vào Nam kì là một 
thực trạng kinh tế, nông nghiệp, xã hội mà dân ta phải gánh chịu bởi 
các thé lực прат ngầm và công khai mà người Pháp đã âm thầm 
nâng đỡ giới mại bản gian thương Hoa kiều. Các “thế lực khách trú” 
này tự tung tự tác xã hội Việt Nam một cách công khai mà tác giả lên 
án [trong sách] là do người Pháp từng: 
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“. Nhận hối lộ của giới gian thương Hoa kiêu 

- Nhà đương cuộc Pháp có ý làm lơ để khách trú làm giàu trên 
mó hôi, nước mat người Liệt. 

- Вап cùng hóa dân Liệt Nam đề họ dễ bê thống trị. ”” 

Với những chứng cứ thực té, từ: kinh tế, nông nghiệp, tài chánh, 
công thương nghiệp... đã dẫn trong sách đã làm cho dân Việt đã 
nghèo lại càng nghèo hơn. Chính vì thực trạng đó khiến các “thế lực 
khách trú” càng ngày càng giàu hơn và cũng nhờ thực tê đó (người 
Việt nghèo) mà nhà đương cuộc Pháp duy trì, phát trién chế độ thực 
dán trên toàn cõi Đông Dương ngày một vững vàng hơn. 


Nội dung cũng như chủ đề chính của tác phâm không hăn là 
một tác phâm chính luận, nhưng qua nội dung bạn đọc nào cũng thây 
rõ mục đích cuối cùng của tác phẩm là lên án, tố cáo chính sách thâm 
độc của giới thực dân [Pháp] nhằm bàn cùng hóa dân ta. 

Có lẽ thấy được nội dung và mục đích tác phẩm này, nhà thơ 
Đông Hó (1906-1969) cho rằng: 


“Năm 1924 tiên sinh rời Hà Nội vào Sài Gòn làm sôi nói dư 
luận Lục tỉnh băng một cuốn biên khảo công phu: Thé lực khách trú 
và уйп đề di dán vào Nam kì. "© 


Và nhà văn Tế Xuyên cũng nhắn mạnh vë cuốn sách trên: 


“Cuốn sách (Thé lực khách trú...) của anh làm xôn xao dư luận 
và được nhiều giới chú ý, vì anh đã mô xẻ một vấn đề liên quan đến 
tiền đồ đất nước”%®), 

Tác phẩm đã gây nên một dấu ấn lớn trong đời cầm bút của 
Đào Trinh Nhất, vì sách vừa ra mắt công chúng “được nhiều giới 
chú ý”, nhất là các “thế lực khách trú” đã tìm mua và tiêu hủy tất 


* Đông Hó, viết trong dịch phẩm Liêu Trai chỉ di, NXB Bốn phương, 1950, SG 
(2) Thê lực khách trú... (Sdd) | | 
(3) Të Xuyên, Kí giá thua trước, tạp chí Phó thông sô 76 ngày 15-3-1962, Sài gòn. 
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cả như phần lớn độc giả lớn tuôi ở Sài Gòn đều biết. (Xem lại chú 
thích trên) 


Cũng trong Nhà văn hiện đại (9.3) Vũ Ngọc Phan tổng kết 
các tác phâm Đảo Trinh Nhất và đã công tâm về các công trình não 
tủy của ông Đào rằng: “Đọc những sách kí sự của Đào Trinh Nhất, 
người ta thấy ông là một nhà văn rất thận trọng: những việc ông 
thuật lại đêu là những việc có căn cứ, không vu vơ và không do ở trí 
Опо tượng. Đó chính là những điêu cốt уёи cho một quyền lịch sử 
ki st 

Về thực trạng nhân công Bắc kì di dân vào Nam kì làm việc ở 
các đôn điền cao su của người Pháp ở Lộc Ninh (thuộc tỉnh Thủ Dâu 
Một) tác giả (ВТМ) vičt: 

“.. Ап thì toàn là cá khô và mắm muối, hàng tuân lễ mới 
được miếng thịt. Làm thì phải đi từ tảng sáng rôi tôi mit mới vẻ, 

trưa ăn cơm ở ngoài vườn. Lương thì án định mỗi tên cu li 12400, 

nhưng nghi phải trừ lương. sai đầu phạt đó là sự thường. có tháng 

có người chỉ còn lĩnh được năm, sáu đồng bạc. Vườn cao su khí 
hậu độc, không máy người trọn tháng mà có đủ lương: lại thêm 

bọn cai rất tàn ác, tâng công cho chủ, phạt lương và đánh cu li 

đến ôm liệt hay chết là thường. Trong vườn có đủ các cơ quan 

phòng bệnh, nghĩa là có đủ thầy thuốc, có nhà thương: tuy vậy 
đến cách trông nom thì cầu thả lắm, си li óm thì được năm nhà 
thương uống thuốc, nhưng hàng máy ngày chăng thấy thây thuốc 
đến thăm bệnh môt lần; đến nỗi phải gục dưới gốc cây mà chết. 

Có một lần, cũng có một người bị ốm mà phải đi làm, chiều về 

người ta đếm tên không thấy, mai ra thì thấy |người ấy] bị cáo ăn 

mát nửa người rồi! Thôi, tình cảnh khó sở ấy, nói sao cho xiết, 
thành ra có nhiễu cu li không kham được, liêu mạng trỗn đi, có 
bắt được mà bị tù, bị đuôi cũng cam” (sđđ). 


( l) Vũ Ngọc Phan, Nha văn hiện đại, q.3, NXB Thăng Long Sài Gòn tái bản, 1960. 
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Đúng, йау là tham cảnh của дап mộ phu vào Nam ki làm “cu 
1 cạo mủ cao su cho giới tư bản, thực dân Nam ki. Với tham canh 
đó tác giả сопе khai đề nghị chinh quyền bao hộ Pháp ар dụng 2 giải 
pháp cấp bách để cứu công nhân cạo mủ cao su - nói riêng và công 
nhân nói chung. 

“- Trước, chính phủ nên cho người đi khám xét luôn luôn, 
xem các ông chủ mộ đổi với thê lệ và piẫy giao kèo hay không? 
Nếu sai thì phạt nặng, và nêu mỗi khi có người cu li nào chăng 
may vì công việc làm mà thiệt mạng, thì người chủ phải chu cấp 
cho vợ con, anh cm người ta cho tử té... 

- Sau, phải cho bọn thợ được tự do kết thành hội đảng với 
nhau, gọi là hội lao động, theo như bọn lao động ở các nước, аё 
họ có lòng cô kết, tự phải bênh vực nhau trong mọi quyên lợi 
như: giờ làm, tiễn lương, khi nghỉ ngơi, lúc ăn uỗng v.v... không 
để cho máy ông chủ mộ bắt nat được, miễn là họ làm hết phận 
sự, và chăng làm điều рі trái với pháp luật thì thôi. Đời nay, phải 
đề cho cái giai сар lao . động này được hưởng chút quyên lợi làm 
người mới phải, chứ nêu họ kết đảng với nhau, mà bảo “йу chúng 
nó làm дий khích! ау chúng nó theo chủ nghĩa xã hội ” sao được. 
Thợ sai với ai, thì nào bị phạt lương, bỏ tù, bạt tai, danh chết; mả 
ai sai với thợ, chăng ai biết đây là đâu, có công lí nào thé? 

Ау, đại thể phải làm như vậy, nhưng tôm lại, tùy nơi, tùy thời, 
tùy từng công việc, phải tìm hết mọi cách khéo để bảo hộ nhân 
quyên và sinh mệnh của họ, để cho trông һау chứng cớ chắc сһап, 
chứ thật ra những tờ giao kèo, cũng chăng đủ bảo lãnh 2110”. 


Trên 1а những lời thông thiết của ông đổi với giai cấp thợ 
thuyên. Những lời thông thiết ау phát xuất từ con tim nóng bỏng, từ 
khối óc mẫn tiệp mà lạnh lùng về tiên đô dân Việt. Đó là một trong 
những nhân tô giúp vấn đề di dân vào Nam kì có điều kiện thành 
công. 


(1) Đảo Trinh Nhất, Thể lực khách trú và vån để di dân vào Nam ki, Thụy Кі ХВ, 


1924, Hà Nội trang 104. 
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Cuỗn Nước Nhựt Bồn 30 năm duy tân cũng là một “tác phẩm 
lớn” thuộc loại có điền của học giả họ Đào. Đây là một công trình 
nghiên cứu sớm nhất về Nhật Bản học của thư tịch Việt Nam. 

Từ lâu, phân lớn thư tịch Việt Nam chú ý đến văn hóa, văn 
chương Trung Hoa, Pháp nhiêu hơn các nước khác ngoài hai cường 
quốc văn hóa trên. Điều này cũng dễ hiệu vì học giới nước nhà từ 
khởi thủy đến hiện đại đều tăm gội trong rừng nho biên thánh, cửa 
Không sân Trình. Rôi tiếp theo đều thâm nhuân cái học của người 
Tây phương — Pháp học -. Khởi đi từ đó cái học thánh hiền А Đông 
bởi các nguón Phật, Nho, Lão, Pháp. hầu như chê ngự toàn bộ trong 
giám thức của não trạng tư duy Á Âu. Đôi với giới học giả thì cái 
văn hóa “Nhật Bản học” chỉ đêm được trên đầu ngón tay. Đó có 
thé là Nguyễn Bá Trác (1881-1945), Sở Cuóng Lê Dư (1885-1957), 
Chân Vũ Nguyễn Văn Тап (1908-...) Đoàn Văn An (Thiên Ап: 1921- 
1979)... từng nghiên cứu về Nhật Bản học, mà phân lớn chỉ chú ý về 
lĩnh vực văn học nhiều hơn văn hóa học, sử học... 

Với công trình nghiên cứu về “Nhật Вап duy tân” ông Đào đã 
đào sâu vån đề từ các khía cạnh: lịch sử, nhân chủng, nguôn gốc văn 
mình, ngôn ngữ, văn tự, tôn giáo... dë giới thiệu дёп độc giả Việt 
Nam tương đối đây đủ diện mạo văn hóa, văn minh Nhật Bản từ cô 
thời đến cận đại. Từ những nhân tô đó giúp người Nhật Bản làm nên 
công cuộc duy tân và cách mạng йді thay toàn bộ lịch sử Nhật Bản 
và tạo nên những chiến công vang dội hoàn cầu. 

Theo tác giả, với tác phẩm này ông đã bỏ ra “hai mươi máy 
tháng công phu tìm kiếm góp nhặt những tài liệu cân dùng, [tôi] 
đánh bạo viết ra cuốn sách này ” dé cung hiện độc giả. Thật vậy, vào 
những năm 30 của thé ki trước (1936) thư tịch Việt Nam có được 
công trình biên khảo dó só mà chi tiết này quả thật hiểm có. Một tác 
phẩm đi trước thời đại! 

Các cuỗn [ương An Thạch, Vương Dương. Minh, Chu Т ân tỉnh 


hoa cũng thuộc loại “có điển” của ông chuyên vẻ triết học có và cận 
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đại Trung Hoa. Loại này vào thời điểm những năm 40 của thê ki 
trước, các nhà nghiên cứu về lĩnh vực này chỉ lắc дас như sao mai 
buổi sớm. Với học giả họ Đảo thì ba cuón này — nhất là hai cuỗn 
Vương Dương Minh, Vương An Thạch, ông đi sâu vào trọng, điểm 
có tính độc đáo, sáng tạo của hai triết gia cùng họ [Vương] mà từ 
trước chưa có tác giả nào đảo sâu (không ké Trần Trọng Kim. Phan 
Văn Нйт) vẫn dë như ông. 

Như đã nói Vương Lương Minh... là một tông hợp, phân tích 
về học thuyết “tri lương tri”, “tri hành hợp nhất” của triết gia “tri 
hanh” Бас nhất của triết học vả tư tưởng học Trung Quốc. Và оа 
oăm thay, học thuyết này đã vuột khỏi não trạng của các nhà nho bảo 
thủ Trung Hoa, mà truyền sang Nhật. 


Đó là sự truyền bá học thuyết này do nhà học thuật Chu Thuần 
Thủy£ xiên dương ở Nhật Bản trong thé ki XVII. 

Việt Nam ta trong thê ki 17 ở Hội An — cũng từng là nơi dừng 
chan của học giả Chu Thuần Thúy, nhưng Việt Nam cũng không phải 
là nơi đất lành dé chim đậu. Ké từ đó, học thuyết nảy vuột mắt nơi mả 
nên tảng Không học đã ăn sâu vào tiêm thức con người bản địa. 

рау là một trong những công trinh sáng giả та ông đóng рор 
cho Văn hóa sử Việt Nam vào thời hiện đại. 

Học thuyết Vương Dương Minh mà học giới còn gọi là “hoc 
thuyết tri hành hợp nhật” từng sản sinh ở Trung Quóc dà không mây 
người tâm đặc. Thành ra người Trung Quốc cũng có một học thuyết 
nảy, tiễn bộ та người trong nước không biết là do cái học Chu Trình 
làm cho lu mò di. Chính người Trung Quốc có sẵn một thứ khi cụ 
có thé làm lợi cho đất nước, cho cuộc tiên hóa chung lại không biết 
dùng mà dé cho người Nhật vận dụng nó làm cho nước Nhật ngày 
cảng giàu mạnh suốt thê ki XIX đến ngày nay. 


(1) Đảo Trình Nhất, Kương [ương Minh, NXB Тап Việt, bản chúng tôi giới thiệu, 
không ghi пат xuất bản, giầy phép số 506 Т.Х.В của Hộ Thông tin Nam Việt. Theo 
рау phép ghi như trên là vào пат 1948 là пат có Bộ Thông Tin Nam Việt?) 
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Oái oăm thay! Người từng đem học thuyết Vương Dương Minh 
sang Nhật cũng là một người Trung Quốc. Đó lå học giả Chu Thuần 
Thủy (1600-1682) ông Chu là một di thần của nhà Minh chạy sang 
Việt Nam rôi Phù Tang nhập quốc tịch Nhật Bản hói năm 1657 và 
được người Nhật trọng dụng nhờ quảng bà cải học “Tri lương їп” 
hay “tri hành hợp nhất” của họ Vương. 


Chu Thuần Thủy từng là một nhà nho theo phải "Vương học `, 
ông båt phục nhà Thanh, bỏ nước chạy sang Việt Nam nương пац 
hơn 10 năm ở Hội An — Quảng Nam — muốn đem học thuyết nảy 
quảng bá trên đất nước ta, những học giới của triều dinh ta lúc Бау 
giờ vån tôn thờ cái học Chu Trinh, nên xem thường Chu Thuần Thủy 
và cho ông chỉ là một người “bài Mãn phục Minh” (phan đối nhà 
Thanh, phục hôi nhà Minh) chứ chưa có người hiểu biết hết học 
thuyết “tri hành hợp nhất”, “trí lương tri” của Vương та Chu Thuán 
Thuy muốn xién dương. 


Về sự kiện này, tác giả Рао Trinh Nhất từng viết: “Trong thời 
gian Chu ở Hội An chúa Nguyễn có vời ông ta nhưng không biết 
trọng dụng, vì thây không đỗ đạt cử nhân. tiên sĩ gì cả và nhờ ông 
xem tướng số, địa lí (...) Bực mình quá, họ Chu phải yết thị ngoải 
cửa, про ý minh đến nương nhờ nước Việt Nam muôn cùng sĩ phu 
giảng mình đạo học, chứ tưởng SỐ địa li là mat học, ông không biết 
đầu mã hỏi. 

Ít lầu, ong дат chan ngán, bó nước Việt Nam dt sang Nhật, 
хш vào dan Nhat và truyën thụ cài hoc thực dụng của họ Vương”. 
(VDM, Sad) 

Như vậy Trung Quốc, Việt Nam бо mát một dip may. 

Việt Nam tuy ở bên cạnh Trung Quốc và từng giao thiệp với 
các văn nhân học giả triêu dinh, nhưng vẫn không có nhà nho nào 
biết được giá trị của Vương học là gì. 

Từ trước chỉ có Lë Ош Đến (1726-1784) có nhắc qua học thuyết 
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Vương Dương Minh trong sách Vân Раі loại ngữ. Theo Sở Сибпр 
Lê Dư (1885-1957) thi vào triêu Tự Đức có Hải Chu tử (Nguyễn 
Van San) hiệu Văn Du cư sĩ có nghiên cứu cài học “tri lương tri” của 
Vương. Ngoài ra, không có học giả nào quan tâm đến cái học thực 
dụng, giúp đời пау của Vương mà trên chúng tôi đã nói qua. 


Mãi đến giữa thê kỉ XX một số học giả thắm nhuần Нап học, 
thông Tây học mới quan tâm đến Vương học. Có thé chỉ có trên đầu 
ngón tay; từ Phan Khôi, Trần Trọng Kim, Phan Văn Hùm, nhất là 
Đảo Trinh Nhất. Hai học giả đầu (РК, ТТК) là người từng được 
tăm gội trong Nho lầm та lại со can bản Тау học nën hiểu triết học 
của Vương học. Nhưng các học giả sau là những nhà “vốn theo Tây 
học, từng đi qua trường Cao đăng Hà Nội và Trường Đại học Ba Lê. 
Ở đây, ở đó vẫn lượm được những mảnh văn bång. Nhưng tri thức 
соп dưới mực tâm thường, vë Тау học còn mang nhiền, chưa một 
chút chi sở đắc. 


“Đến như Han học, mới 10 то học Іот minh ën trong máy nam 
gân đây, thời sao dám tin răng minh có chỉ gọi được là chỗ biết”0), 
đã cất công nghiên cứu Vương học và giới thiệu một cách khoa học 
đến công chúng độc giả Việt Nam. 

Ау thể mà Phan Văn Hủm, nhất là Đảo Trinh Nhất đã giới 
thiệu được cốt lỏi và tinh tủy của học thuyết Vương Dương Minh 
một cách đầy đủ, đầy chứng lí triết học cỗ đại cận đại của tư tưởng 
học Trung Quốc. 

Đây là một trong ba tác phẩm về triết học có Trung Quốc của 
ông (hai cuỗn kia là Vương Ап Thạch (1943), Сһи Тап tỉnh hoa 
(1945) và cuốn này là máy tác phẩm nghiên cứu về triết học cỗ 
Trung Hoa rất khởi sắc. Học giả Phan Văn Hùm (1902-1946) khi 
giới thiệu Vương [Dương Minh cùng đã hết lời tán dương công trinh 
vë Vương Dương Minh của ông (BTN). 


(1) Lời Phan Văn Hüm về cuỗn Vương Dương Minh Thân thể và học thuyết, NXB 


Tần Việt, 1944, Sải Ооп. 
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Trong bài Twa sách Vương Dương Minh của mình, họ Phan 
viết với một văn phong nghiêm mật đây trách nhiệm của một học giả 
hãng quan tâm đên thề đạo nhân tâm. 

Ong Phan viết: (...) 

“NB: Xét mình tự học không đủ hiều văn Tàu, tôi chép nhiêu 
bài dịch của ông Tùng Vân Nguyên Đôn Phục và trích vài đoạn của 
ông Quán Chi Đào Trình Nhật đề vào sách này. Tôi mang ơn hai ông 
nhiều lãm. 

Tôi tiếc nồi viết xong sách пау mới thầy những bài khảo cứu 
nghị luận của ông Quán Chị. Không thê tôi đã trích nhiều bài của 
ông hoặc đã dựa theo ông”. 

Trong sô các tác phâm nghiên cứu về sử hoc, văn hóa học, tư 
tưởng học (trong và ngoài nước). Рао Trình Nhât đã dụng công гаі 
nhiều về từng chi tiết của уап đề mà ông tìm hiểu với đây đủ tư liệu 
và chứng lí. Điều đó, khiến tác phầm ông đên với bạn đọc một cách 
suôn sẻ, thoải mái khiên độc giả đọc mãi mà không biết chán. Một 
phân của sự thành công đó là nhờ bút pháp, văn phong ông dung di, 
nhẹ nhàng không kém phân duyên dáng. 

Đọc các tác pham sử học của họ Đào, nhà văn Nguyên Huyền 
Linh đã đánh giá ông một cách khách quan, khoa học về tác pham 
ông: 

“Xét qua những tác pham của tiên sinh (ĐTN). chúng ta nhận 
thây răng tiên sinh rât thành thạo trong ngành sử liệu. Ngày nay, tiên 
sinh không còn nữa, và sự nghiệp của tiên sinh, khó mà có người Кё 
пёр và thành công rực rỡ được như tiên sinh”. 


(1) Lởi twa, Phan Văn Нат (S44) í z E 
(2) Nguyên Huyện Linh, Thir bản qua về Văn phẩm Рао Trinh Nhát Tuân báo Саі 
tạo sô 134, ngày 10-3-1951, Hà Nội. 
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3- Văn học 

Về phần sáng tác văn chương, Đào Trinh Nhất đã đăng kí được 
một số tiêu thuyết có giá trị xã hội, nhất là tiêu thuyết lịch sử cận đại 
vào thư tịch Việt Nam. 

Cuốn Bùi Thi Xuân không những là một tiêu thuyết lịch sử kí 
sự mà thật sự đây là một tác phẩm sử học vì nội dung sách là một 
giai đoạn, một thời điểm lịch sử nhất định. Đó là cuộc nội chiến xảy 
ra từ giữa thế ki XVIII đến đầu thế ki XIX; tức vào những năm cuối 
của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Đây là giai đoạn bản lề giữa hai thế 
ki vừa nói. 

Vào những năm 1780-1801 nghĩa là hơn một thế ki là thời mat 
vận của chúa Nguyễn và cũng là thời Tây Sơn bành trướng và phát 
triển. Phong trào Tây sơn trôi dậy là kèm theo các khuôn mặt lịch 
sử lớn như Anh em Nguyễn Nhạc nhất là người anh hùng áo vải 
Nguyễn Huệ. Cùng với Nguyễn Huệ cũng xuất hiện nhiêu anh hùng 
khác trong đó có nữ kiệt Bùi Thị Xuân sau này trở nên một nữ đô 
đốc kiệt xuất dưới trướng Nguyễn Ниё. 

Bùi Thị Xuân lúc tuôi nhỏ có tên là Mành con gái quan khám 
lí Quảng Nam dinh tên là Bùi Đắc Nhân đời Định Vương Nguyễn 
Phúc Thuần. Nhân là một quan thanh liêm, chánh trực... từng bị tên 
gian thần, Thái phó Trương Phúc Loan ám hại. Vợ ông cùng con gái 
bỏ trón, giả trai, tầm sư học đạo [võ] mong trả thù cho cha như lời 
hứa với mẹ trước khi bà qua đời. Học võ thành tài, nàng gia nhập vào 
hàng ngũ Tây Sơn và trở nên một dũng tướng cho đến ngày Nguyễn 
Huệ lên ngôi hoàng dé thống nhất đất nước lúc sơ khởi, chứng kiến 
và tham gia chiến tháng vinh quang dưới triều vua Quang Trung 
đánh tan máy mươi vạn quân Thanh sang xâm lược nước ta cho đến 
ngày nhà Tây Sơn sụp đô. 

Tác phâm trình bày lại tương đối đầy đủ các diễn biến lịch sử 
gần như khắp từ Nam chí Bắc với bao gương mặt từng làm rạng 
danh tô quốc. Tiêu thuyết tuy với đề tài Bùi thị Xuân, nhưng Bùi Thị 
Xuân là một trong những kẻ làm nên lịch sử mà cũng là chứng nhân 
thời đại: thời đại Tây Sơn — Quang Trung. 
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Như vừa viết ở trên, đây không thuần túy là tiêu thuyết mà tác 
phẩm là một cuỗn sử về Büi Thị Xuân của Việt Nam thời cận đại 
với cuộc nội chiến kéo dài gần 3⁄4 thé ki. Thé cho nên, khi đọc tiểu 
thuyết nảy độc giả cần lây con mắt và bộ óc sử học dé thấm định tác 
phám này. 

Cuón Lë Văn Khôi cũng được tác giả xây dựng, hư câu các 
nhân vật, sự kiện, bói cảnh đều phát xuất từ lịch sử cận đại Việt 
Nam. Nói rõ hơn nội dung tiểu thuyết này cũng là cuốn sử biên 
niên Việt Nam vào thời vua Minh Mạng (1820-1840). Ở đây tác 
giả dùng ngòi bút tiêu thuyết có pha chút nghệ thuật hiện đại để 
tái hiện một thời đoạn lịch sử hung trắng та cũng bị thương của 
dân tộc Việt Nam. Tác giả đã không có chấp và cũng không quá 
phóng khoáng gọi cuộc nỗi đậy của Lê Văn Khôi là cuộc khởi 
nghĩa, thậm chỉ là “cách mạng”: vi trước sau Lë Văn Khối vẫn tôn 
xưng nhà Nguyễn là hoàng triéu ta. Thực chất cuộc nỗi dậy của Lê 
Văn Khôi chỉ là аё trả thù cho Thượng công Lễ Văn Luyệt một vı 
“khai quốc công thần ” triều Nguyễn. Tổng đốc Bình Phú Võ Xuân 
Cần (1778-1852) người thưa lệnh vua Minh Mạng thi hành bản ап 
hai ông Lê Văn Duyệt (1763-1832), Lê Chất (1769-1862). Nơi mộ 
phân ông Duyệt vua Minh Mạng cho khắc bia với câu: “Chó này 
là nơi quyền yêm Lê Văn Duyệt phục pháp”, còn ông Chất thì ghi 
máy chữ: “Chó пау là nơi Lê Chất phục pháp”. Nhưng đến năm 
Tự Đức nguyên niên (1847) cũng Đông các học sĩ Võ Xuân Cần có 
sứ tầu xin cho con cháu các vị теп, có саи: “Nguyễn Văn Thánh, 
Lê Văn Duyệt và Lê Chất đêu có lòng theo mây đợi gió, xông pha 
chỗ mũi tên hòn dan. thân làm đại tưởng, tước đến Quan công, sau 
vi con đại, hoặc vi сау công mà làm thành tội... Dú bọn Nguyễn 
Văn Thanh có tội, thi tội đã trị TÔI, та công thi không hỏi đến, 
chăng hóa ra đem cái công lao bách chiên mà để đến nỗi cái hôn 
phải bơ vo như та troi ngoài đồng, khác пао qui Mạc Ngao không 
ai thờ cúng không?”0), 


(1) Trần Trọng Kim, Liệt Nam sử lược, Bộ Giáo duc (Sài Gòn) xuất bản, 1971 
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Vua Tự Đức xem xong bài só åy lẫy làm cảm động bën truy 
phong cho bọn Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt... và cấp phẩm 
hàm cho con cháu. 


Day cũng là một sử phẩm vào thời cặn đại của lịch sử Việt 
Nam. 

Riêng cuỗn Có Tư Hồng cũng là một tiểu thuyết lịch sử, xã hội 
về một nhân vật bình thưởng néu không muốn nói là tám thường 
của xã hội Việt Nam khi văn hóa Việt Nam tiếp xúc với văn hóa Тау 
phương nên có nhiêu phức tạp, đen trăng chưa tưởng. 


Đọc Có Tư Hồng, Vũ Ngọc Phan cho răng: “Viét quyền truyện 
kí này, tác giả đã ngã về mặt tiêu thuyết rất nhiều cho câu chuyện 
được vui, nghĩa là trong những việc thực, tac giả đã xen vào rất 
nhiều tưởng tượng”0), 


Bên cạnh loại tiểu thuyết lịch sử, Đảo Trinh Nhất còn viết thể 
loại tiêu thuyết phóng sự xã hội. Đây là một mảng дё tài xã hội hiện 
đại Việt Nam vào thời điểm những năm 20-40 của thê kỉ XX; trong 
đó có: Dong cưa dạy chồng, Con gui phong lưu, Ке ban trời, (xem 
lược truyện các tác phẩm (y trước }. 

Đọc tiêu thuyết ông, nhà văn Thao Thao Cao Bá Thao (1912- 
1994) cho rằng: “Lúc sinh thời, Đảo quân đến đâu được hoan nghênh 
đên đấy: từ Bắc chí Nam chỗ nào cũng được làng văn, làng báo 
khám phục và bạn đọc hoan nghênh. 

Làng văn nhìn nhận о Đảo quan, một người xem rộng, nhé 
nhiều. Lang bảo nhìn nhận ở Бао quần một nhà ngôn luận cực kỉ 
danh thép. Bạn đọc nhìn nhận ở Đảo quần một nguồn văn võ tận. А 
đọc Kẻ bán trời, Bùi Thị Xuân, Lê Văn Khôi đăng trong Trung Bắc 
Chu nhạt mà không рћа nhận Һау tác pia là người có tải kéo дал 
nghin trang như Боп”, 

(1) Vũ Ngọc Phan, Nha vän hiện dại, МАА 


(2) Thao Thao, Mt vải cảm tưởng về Đảo дийп, Tuần bào Cài tạo số 134, ngày 
10-3-1951, Hà Nội. 
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Được như vậy là nhờ Đào Trinh Nhất có một khối óc lạnh lùng, 
tỉnh táo cùng với một tải năng trác tuyệt trong cuộc sông nhan sinh 
vón mang nhiều hệ lụy. 


Nội dung các tiêu thuyết [xã hội] này đều có ý hướng giáo 
dục dựa trên lí thuyết luân hồi, дий báo của truyền thông đạo lí Việt 
Nam. Luân hôi, quả báo... đến ngày nay không còn là thuần túy triết 
lí mà nó đi vào đời sông thực tế, với thành quả đạo đức, nhân bản 
cao đôi với cuộc sóng hôm qua và ngay đến cả ngày nay. Đó là cái 
triết lí có truyền, thực tiễn Việt Nam dung hòa với triết lí Nho giáo, 
Phật giáo đã tạo nên một triết lí sống mà người Việt Nam đã hòa 
đồng với nếp sống cô truyền của dân tộc ta từ nhiều ngàn năm nay. 

Theo đó, chúng ta thấy các tác phẩm (tiêu thuyếU của Đào 
Trinh Nhất luôn tiềm tàng ý niệm đạo lí nhằm khuyên mọi người nên 
thực hành theo cách sóng đạo đức, nhân nghĩa, quả báo luôn hàm 
chứa trong tiểu thuyết ông. 


Cuộc sống của Sảnh, Cúc [Hương] trong Con qui phong lưu, 
ông hội đồng già, Vi trong Kẻ bán trời, ông bà Châu Нӧпр, Lâm 
Kiều Mộc trong Đóng cửa day chồng là những mắc xích siết chặt 
con người vào vòng tội lỗi mà họ сїт tưởng là lẽ sống. Tất cå đêu 
quay cuông, vật lộn, hụp lặn trong vũng lây tội lỗi. Những hiện 
tượng, sự kiện åy quả đúng như câu văn trong Minh tâm bứu війт” 
“Thiên ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo dữ lai trì”. 

Nghĩa là Кё làm việc àc trước sau gi cũng bị trời trừng trị vì 
lưới trời giăng búa khắp nơi! 

4- Một thoáng Đào Trinh Nhất 

Thật vậy, Đào Trinh Nhất được độc giả Việt Nam xem như 
là một nhà văn viết văn với khuynh hướng đạo lí, “văn di tải tao” 
nhăm lên án bát công xã hội; đồng thời xiên dương, dë cao đạo lí có 
truyện với ý hướng giáo dục quân chúng. Chính vì vậy khi cầm bút 
ông luôn tâm niệm mà cũng là lời nhăn gửi đến các nhà văn lớp sau; 
trong cách nhìn ấy, ông viết: 
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“Nhà văn phải lẫy chủ nghĩa cứu nước làm căn bản, làm тис 
đích rèn luyện lấy cốt cách tốt đẹp, nhận biết công việc của mình 
làm là thiêng liêng, trách nhiệm là trọng yếu, quyền lực là to tát. Có 
thể tác phẩm của các bạn mới có giá trị, có bó ích và có vẻ thanh 
cao (...) 

Loi van phai chân thực тот сат động được long ngưới. Гау 
thì сап phải nhảy vào cuộc sống để diễn đạt mọi cảnh đã sống một 
cách rõ ràng. Bất cứ làm một việc gì không được lìa khỏi nhân sinh! 
Nhưng cần phải có tư tưởng vĩ đại để cải tạo tỉnh thân. Thể chưa là 


đu, côn phải trau giói nhân cách vì văn là người, là phản ảnh linh 


hồn vậy. “Người có hoàn hảo van mới được hoàn hao "t. 


Bën cạnh ngòi bút biên khảo, sảng tác уап chương; Đảo Trình 
Nhất còn là một dịch giả sắc nét của làng dịch thuật Việt Nam. Các 
dịch phẩm văn chương của ông trở thành kinh điển trong kho tảng 
dịch thuật Việt Nam hỗi giữa thé kỉ XX. 


Nhà văn cũng là nhà bào đồng thời với ông là Tế Xuyên Hoàng 
Văn Tiếp (1908-1979) khi viết về Đảo Trinh Nhất cho ràng: 


“Ba mươi năm trên đản văn trận bút, kiếp tăm đã nhả biết bao 
nhiều là tơ. Công trinh của anh phân. nhiều lả những. r бат đăng trong 
các bảo; các sách của anh không nhiêu läm, chỉ gồm một số ít cuỗn 
mà йёи là những cuỗn có giá trị đông góp vào kho sử liệu và văn hóa 
nước nhà“. 

Nhà báo kì cựu Trần Tân Quốc (1914-1987) ở Sải Gòn viết về 
Đảo Trinh Nhất như sau: 

“Ngoài nghề ` viết bảo та Đảo quân thật xửng đáng 1а anh cả 
trong lăng [уап] vë nàng lực, kinh nghiệm уа đức tinh, Đảo Trinh 
Nhất còn xuất bản nhiều sách khảo cứu như: “Ba chục năm Nhụt 


(1) Hồng Phong Đảo Trinh Nhật, Тат phương thuốc cho các bạn trẻ muốn thành 
nhà vän chân chinh, Tạp chi Việt Thanh số 1 ngày 28-5-1948, На Nội. 

(2) Té Xuyên Hoàng Văn Tiên, Kí giả thủa trước, tap chỉ Phố thông số 76 ngày 15- 
3-1962, Sàií боп. 


169 


https://tieulun.hopto.org 


Nguyễn О. Thắng 


Bồn duy tân”, “Phan Đình Phùng", “Đông Kinh nghĩa thục”... và 
sách dịch “Liêu trai chi аг”. 

Chính kẻ viết bài này đã từng cộng tác với Đào quân và từng 
thọ ơn của người chỉ giáo”, 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Chước trong Lịch sw Бао chỉ 
Kiệt Nam cho răng: “Công lao của ông [РТМ] dói với làng báo Việt 
Nam rất lớn. Tuy không là người đầu tiên khai sáng phong trào phụ 
nữ. Đào Trinh Nhất là một chiến sĩ xã hội luôn luôn hướng vë дийп 
chúng. Trong khi giữ chức chú bút cho Phu mữ tân văn, Đào Trinh 
Nhất đã chú trọng đến các mục thường xuyên về y kiến đối với thời 

sự, vån đề giải phóng phụ nữ Việt Nam, vẫn dé tó chức gia đình, vệ 

sinh, khoa học và đặc biệt hơn nữa là mục dành cho nhi dòng”. 

Phần đóng góp vào văn hóa sử Việt Nam của học giả họ Đào 
quả thật lớn lao. Đó chính là các tác phẩm của ông. 


(1) Trån Тап Quốc, Ki gia lăn thanh Рао Trinh Nhất đã an giắc ngan thu, T пап bảo 
Cài tao số 134 прау 10-3-1951, На Мад. 

(2) Nguyễn Việt Chước, Lược sử bào chi Liệt Nam, NXB Nam San, trang 105, 106, 
1974, Sải боп, 
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CHƯƠNG VI 
(Phụ lục) 


CÔNG LUẠN PHAM BÌNH 

Sau khi nhà văn Đảo Trình Nhật qua đời, các bao chi, văn thi sĩ 
Вас Nam đều có thơ văn tưởng niệm ông”. Riêng ở Hà nội tuần báo 
Cai tạo со тої số đạc biệt (số 134 ngày 10-3-1951) truy пет ông. 

Theo dày, chúng tôi sao lục các bài của các tác ра việt về nhà 
văn họ Đảo. Đặc biệt là điều văn của ông Nguyễn Đặc Lộc sáng lận 
меп bảo Cai tao (На Мо) cùng như bài “Bai học Dao Trinh Nhat ` 
của nhà văn Thiếu Sơn (Sài Соп) và một sô bài của các nhà văn 
khác. 


THÂN THẾ VÀ SU NGHIỆP VĂN CHƯƠNG 
CỦA ĐÀO TRINH NHẤT 


(Điều văn của ông Nguyễn Đắc Lộc, một người bạn 40 năm 
của Рао quan) 

Anh Đào Trinh Nhất có cái cao danh sĩ khi của тої nha уап, 
nhà báo, có sự nghiệp lỗi lạc để lại cho dân thể. Hơn nữa, anh Nhất 
con là một tên thợ xung phong ở thé hệ trước, đã tận tâm tận lực với 
cong сидс хау dựng nên văn hóa Liệt Nam mà ở thể hệ này chúng ta 
cần phải bồi дар cho bội phần vững chắc. 


(1) Xem lại phản thơ, câu đỗi điễu ông ở phần tiêu truyện 
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Thưa các Ngài, 

Đứng trước bài vị Đảo tiên sinh, ngày hôm nay, để truy niệm 
một vị anh tải xuất chúng trên dàn văn trận bút, một бас đản anh lao 
thành của bào giới V.N. chúng tôi trần trọng xin các Ngài cho phép 
chúng tối được thay mät anh em ban tó chức đề cảm tạ tam thịnh tinh 
của các Ngài đã chiêu cô дёп dự lễ Truy điệu này đông đủ. Sự có mặt 
của Ош Ngài đã làm tăng thêm vẻ long trọng cuộc lễ và cử chỉ cao 
cả Của cac Аза са СЕ tö sự Жыш Кёї спа vsa bảo = їтёп соп 
hỏi SỰ đoàn kết để учды hiện r nên độc Іар, và thông nhất. quốc gla к 
Nam. Sự đoản kết ау сап phải со, аё thông nhất các lực lượng yêu 
nước mà cử chỉ nảy, một là do nơi có cảm tinh với người bạn đã quà 
Có, - 1а bon "E z häm mộ anh Бао най Мын н сал сао danh sĩ khi 


hệ này те {а сап phải bồi spa Lầu bội nhần s nh, r chắc vậy. 

Xà: là ~ г |1 do chính кышы Ша B i man 0 được 
hằng SỰ CO mät | ử y đây s sẽ đem lại lần vron уап hóa nước nha một 
luỗng gió thuận mưa hòa dé làm пау nở thêm những r hoa thơm co lạ 
mãi sau, nó là kỉ vọng ở tương lai tươi sáng cüa dát nuóc làm cho 
chúng ta có những tinh hoa vô củng xuất sắc vậy. 


Thưa các Ngali, 


Chúng tôi дат chắc răng cái бп anh Đảo Trinh Nhất tạ thể ở 
Sài Стоп đã lam cho các Ngài cũng như chúng tôi, chúng ta nhải sing 
sốt, hồi hộp vi cảm động, cảm động nhất ở lúc пау đây, khi chủng 
ta nghiêng mình trước hinh bóng người bạn thân тёп, rất đáng kính 
đảng phục anh Đảo Trinh Nhất của chúng ta — đã vội bỏ chúng ta 
mà đi... đi không còn có ngày nào về với chúng ta nữa! Anh Nhất đã 
mát rôi! Anh Nhất không соп ở bên chúng ta nữa! Phải, người khôn 
chóng giả... Anh đã đi sang Tây Phương cực lạc, cái thé giới Thân 
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Tiên Thánh Chúa ở bên kia, cài thé giới của những bậc siêu phàm 

triệt nhân ở trên chúng ta, ở trên loài người, ở trên tất cả những phàm 
phu tục tử này vậy. 

Thoát trần một gót lên tiên... anh Nhất đã thoát được cái bê 

trầm luân đau khô dë cưỡi hac về Trời với tiên but та ngao du nơi 


bồng lai tiên cảnh, anh đã rũ sạch được nợ trần gian, gian dôi, xảo 


trả võ cùng bi ĉi; nợ văn chương, nợ bút nghiêng, nợ quốc рла, ng 
xã у... Qi! Ве bao ишып а nợ узып Бао дав q по са lam bú đâu 
khỏi phải lo е khỏi phái bận tăm mệt trí khỏi phải vật lũn cho 
cuộc thành bại, khỏi phải tranh đầu cho sự hưng vong của Tô quốc. 


Biết đầu, khi nhấm mất xuỗi tay, anh chăng đã nở một nụ cười 
trên mỗi bởi sức сат giac là được làm tiên trên trời mà tham kin hải 
lòng, anh chăng đã nghĩ đến câu: “Thôi! Dë mặc đàn em sau ảnh 
хас". 


Mới hôm qua anh còn lao tầm khó não vi phải bop tràn пап 
óc để ra bài văn cột bảo, anh còn bị dày vỏ, gò gan đứt ruột vi bệnh 
lao bệnh зиуёп; hôm пау дау, anh đã thoát được hết cái nợ do. khỏi 
được hết các bệnh tật; chăng còn phải đau hình xác và hư tĩnh thân 
gi nùa! Anh sung sướng được làm người thiền cô! Anh sẽ Һау TÔ 
chân lí của Đạo Đức, Luân Lí Đông Tây, anh sẽ hiểu thâu triệt dé tất 
cả các chủ nghĩa, lí thuyết về xã hôi, chính trị, kinh tế, nhân chủng, 
khoa học v.v... của các bạc thanh nhân hiên triết phát minh ra cho 
loài người dé loài người tìm học nghĩa lí đạo hạnh mà phản lại loài 
người băng sự һап học, thủ oán, ghen ghét và chia rẽ đồng bảo... 
Tóm lại, anh sẽ nhận định được sầu rộng nghĩa chu Tự Do, bác ải, 
нн tớ của a tất cả NT. р аги có vé truoc, vi ерин Sẽ được 


trên trải đất! 


Biết thé là sung sướng cho anh mà chúng tôi đây vẫn phải khóc 
anh ở trước bàn thờ này Ап! nó là một thói і quen, một tính tình а 
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quan, có thật tình, không phải соп người máy của nhân tạo. Là con 
người sông có giác quan, chúng ta không thê ngăn cản được sự vận 
động của cảm giác, của lí trí, nó khiến chúng ta xúc động, biết тёп 
tiếc người bạn qui như anh Đào Trinh Nhất. 


Thưa các Ngài, 

Luận về công hay tội của con người dé định phẩm giá và nhân 
cách người åy, khi còn sông và lúc đã hết hoặc đáng kính đáng phục 
hay đảng bi, thi phương ngôn tục ngi đã có cầu: “cho đến lúc dong 
пар уйп thiên mới biết rõ được kẻ hay người dó”. Thé nghĩa là biết 
được соп người со công với quốc ра dän tộc hay có tội với đồng 
bảo xã hội thi chỉ đến lúc người đó chết mới biết được rõ là môn hay 
khoai mà thối. 

Vậy, trước mặt chúng ta đầy, một cũng chúng tri thức ở giữ 
phút nảy, hình bóng Đảo tiên sinh tươi cười nhìn chúng ta như dé hỏi 
chúng ta “со công hay có tội?”. 

Các ngải cũng như chúng ta — gạt hết mọi tình cảm về bẻ đảng 
môn phái, anh em chúng bạn ra ngoài để khỏi có sự їшёп lệch — cử 
khách quan mà nói, chúng ta phải công nhận răng “Đảo Trinh Nhất 
da со công lớn với lịch sư nước nhà `. 

Là một nhà văn, với các tác phẩm xuất bản từ năm 1924 đến 
nay, trong 1/4 thê ki, anh đã cung hiên một khôi lớn tải liệu lịch sử 
và cách mang cho kho Văn hóa Việt Nam được thêm dôi đảo. 

La một nhà bảo, từ Nam chỉ Bắc, anh đã giu kỉ lục làm chủ bút 
cho các Nhật báo, Tuần báo và Tạp chí Việt ngữ trên 30 năm пау. 

Là một nhả ái quốc chân chính, anh đã giữ vững lập trường 
quốc gia thuần túy dé bênh vực và tranh đâu cho giải pháp Quốc gia 
trước nạn xâm lăng của Đề quốc 

Những thành tích vẻ vang Кё trên không cho phép chúng ta 
ở лоп tri thức mệnh danh là nhà уап nhà bào, quên được anh Đảo 
Trinh Nhat mà pham vào tội “bat nhan bạc nghĩa” với người đản anh 
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trên Тао dàn Việt Nam ở trong giai đoạn пау là giai đoạn cần phải 
khuyên khích anh em thanh miền hậu пеп hãng һа bước vào mặt trận 
văn hoa dë tranh đầu cho dàn tộc. 


О cây bút danh thép Quán Chi hay ở văn chương tranh đấu 
Quán Chi, chúng ta йёи Һау anh Đảo Trinh Nhất rất xứng đảng nhận 
vòng hoa thơm, nén hương ngát và giọt nước mắt của chủng ta ở 
trước bản thờ nảy. 

Thưa các Ngài, 


Đề ki niệm một tinh hoa của đất nước vừa mới dựng dưới gốc 
cay Độc lận trong vườn Thống nhất của nhà Nam minh, chúng ta 
không quên nhắc đến tiểu sử của nhà văn nhà báo Đảo Trinh Nhất 
cho thiên hạ rõ cái gia thể vả sự nghiệp văn chương của họ Đảo 
trước lịch sử văn hóa Việt Nam, ở thời đại cận kim nảy. 


Người ta, at cũng rõ một giọt nước hay một giọt тай đều do 
ở cái mạch cân phải truy nguyền đến ngọn nguôn mới то được по 
trong sạch hay dơ bán. Cung như các sinh vật hay thảo mộc khác, cải 
giỗng tốt vẫn пау nở ra loại tốt và giống хаи vẫn đẻ ra loài хаи vậy. 


О Рао Trinh Nhất; chúng ta phải công nhận răng con tông gà 
пот là đúng cũng như cầu trứng rồng lại nở ra rông không nhàn là sai. 
Hay nói cách khác, chúng ta có thé bảo răng: “Hó phụ sinh hỗ tử” 
cung chẳng quả đảng! 

Tiên sinh họ Рао hủy Trinh Nhất biệt hiểu là Tình Vë - Нӧпе 
Phong — Quản Chị, sinh năm Canh ti (1900) tại Thuận Ноа ( Trung 
Việt), quản xã Thượng Phản huyện Quynh Со tinh Thai Bình, mát 
tại Sà1 Gon прау 18 thang Giëng năm Tan mao (23-2-1954) tho 52 
tuôi. 

Thân phụ là Đảo Nguyên Phổ, đậu Hoàng giáp một nhà túc 
nho dưới triều Đông Khánh, Thành Thái, một tay cự phách của làng 
Bảo — khi nghề пау mới được nhận cảng vào đất Bắc vả còn ở vào 
thời ki phối thai — đã từng lam chủ bút cho Dang Cổ T ung Bao 
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và Đồng văn Nhật Bảo của “Đông Kinh Nghĩa thục”. Thân mẫu là 
Nguyễn Thị Châu, người Nghệ An. 

Sinh trưởng ở trong gia đình “lương gia tử đệ” có bón giai, ba 
gái, ông Nhất là Trưởng nam, lẽ tất nhiên phải theo đỏi con đường 
của tô phụ đã vạch săn, nghĩa là phải lăn lộn ở cửa Không sân Trinh 
cho đến ngày thành đạt; học chữ nho cho đến lúc thành ông Công 
ông Nghë dé về làng vinh qui bái tó vậy. 

Cái quan niệm ấy lả quan niệm chung của xã hội Việt Nam ta 
trước đây nửa thê ki. Làm cha mẹ ai cũng muốn cho con dập vào cái 
khuôn mẫu Khoa Giáp đề tiên vi quan, đạt vi sư cả. Và, nhờ thể ông 
Nhất có thêm một túi “nho học” khả nặng vắc trên đường đời mặc 
dầu ông không được thành đạt như ý muốn của nếp nhà nho phong. 
Và, cũng vì thé. ũng mới theo Tần học muộn män luỗng tuổi, nhưng 
túi “Тау học” của ông không phải vi lí do åy mà kém nhẹ! 

Ở thé hệ trước, ông đã hơn nhiều người mà ở thé hệ nảy tim 
được một người như Đảo Trinh Nhất thiệt tình là hiểm lắm. 

Hai vai thân thê một gánh giang hó, ông vác hai túi học nặng 
йу trên đường đời dé tung hoành trước gió bụi, ông đi vững chắc 
lắm vậy. 

Thưa các Ngài, 

Được һап hạnh quen biết cậu thư sinh học trò trường quan Đốc 
học Nguyễn Đình Tuân tỉnh Do từ năm 1909 — Cậu Nhất mới 10 tuôi; 
tôi đã hâm mộ tải học của Nhất mà tôi rất lẫy làm sung sướng kết 
bạn từ bây дёп nay từ thuở thanh mi cho đến lúc bạch phát, chúng tôi 
vẫn thân тёп та vẫn kính trọng nhau, hoàn toàn giữ lễ độ trong nho 
giáo. Không suỗng sä, không уб уар, không quả thần, không quả sơ, 
lúc пао cùng hồn nhiên, lúc nảo cũng hiển hậu, lúc nào cung chung 
thủy, lúc nào cũng kín đáo vui vẻ, Nhất không thay đồi tính tỉnh. Gặp 
anh tháng trước đây ở Sài Gòn, tôi không Һау khác lúc thiêu thời ở 
На Đông hay trong buổi trung niên ở bên Pháp. Lúc nào cũng khinh 
khinh như người kiều hanh khinh người, са tinh thực tha, tự nhiền 
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của anh làm cho người ta khó chịu mà ngộ nhận ở anh một nét xấu: 
làm bộ làm phách khiến người ta dễ ghét hơn dễ thương. Vì thé mà 
anh có ít bạn bởi sự xã giao vụng về của anh. Chỉ tại anh quá thực 
thà đối với anh và đôi với đời nữa. Đời thích nịnh hót, anh không ưa 
ninh hót, đời thích giả dối, anh không ưa giả dói. Anh ưa tự nhiên 
đối ngô cùng bạn hữu, củng người sông chung quanh, người đời... 

Nhưng mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đã là tri ki thì 
anh cũng tri ki như ai, đã là chỗ tri âm thì cũng tri âm như ai. Anh 
không cầu ai mà cũng chăng cạnh ai! Với ai, anh cũng có sẵn hai túi 
học ấy để ăn chơi, để nói chuyện “nuốt chôiï” thì là bè bạn mà chăng 

“tiêu nồi” thì là thù địch. Tự nhiên lắm! 


Thông minh vốn sẵn tính trời, anh Nhất học hành thông minh 
nhật đời. Năm Át mão (1915) mới 16 tuói đâu, anh Nhất dà nói danh 
vi văn hay chữ tốt giữa đám gọng lều ở trường Huế mà khoa cuỗi 
cùng ду, ai cũng tin ràng anh giật được cái lèo “cử nhân”. Bát dó anh 
Đồ Nhất vô duyên với võng long nên trượt phúc hạch! Song, sức học 
của anh cũng đã chứng nhận rằng có phần trội hơn nhiều ông bạn 
Tú, Cử ở khoa ấy. Âu cũng là học tài thi phận, nên anh phải xoay 
hướng học dé bỏ ngọn bút lông theo cây viết sắt cho kịp thời thế. 


Vào làng tân học chưa bao lâu, anh Nhất đã chiêm được địa 
vị ở ngôi Ти văn. Vào khoảng 1920-1921 anh làm biên tập cho Тар 
chí Hữu Thanh và Thực Nghiệp Dán Bao. Sau anh làm chủ bút cho 
từ Trung Hòa Nhật Bảo, Bò co quan ngôn luận của Công giáo Nhà 
Chung, anh sang làm chủ bút cho tờ báo Đông Pháp (trang phụ 
trương băng Việt ngữ của tờ France Indochine). 

Năm 1924 vào Nam Việt, anh ra mắt đông bào độc già miễn 
Nam bằng cuón “Thé lực khach {ги уй vấn đê di dân vào Nam ki”, 
сибп ау đã làm dư luận sôi nồi, làm nói bật tiếng tăm Đào Trinh 
Nhất trên văn báo giới Lục tỉnh thời đó vì về vẫn dë nảy rất quan hệ 
đến tiền đồ của Tó quốc. Chính giới cũng lưu ý đến anh là người biết 
trông xa thây rộng: nhờ thé anh được các báo mời giúp việc biên tập, 
nhưng đến năm 1925-1926, theo phong trào thanh niên xuất ngoại, 
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anh trón sang du học ở bên Pháp. Ó Ba Lê anh không làm chính trị 
và có lẽ vì chỗ không hiểu nhau mà anh không chịu viết cho báo Viêt 
Nam hôn. Người ta thường thấy anh chăm chỉ tui lới Thư viện Quốc 
gia đề sưu tầm tài liệu và học hỏi thêm, ngoài giờ học của anh ở một 
Học hiệu đường Sorbonne. 


Năm 1929, trở về nước, anh ở luôn trong Nam dé viết sách và 
viết báo cho đến năm 1939 — mười năm tận lực phụng sự Tó quốc 
anh bị trục xuất khỏi đất Nam kì. О Sài Gòn anh làm chủ bút cho 
Tuần báo Phụ nữ Tân văn, Thân Chung, Đuốc nhà Nam, và sau rốt 
làm chủ nhiệm tờ Tuần báo Mai, tờ bào của anh. 

Trong thời gian йу 1929, anh cho xuất bản cuón “Ал Сао Dài”, 
“Đông Chu liệt ибс” (phiên dịch 1930), Thần tiên kinh (dịch của 
Allan Kardec 1936), Nước Nhật Bồn 30 năm duy tân xuất bản tại 
Ниё (1937), Hiệt Nam Tây thuộc sử, Phan Đình Phùng một vị anh 
hùng quan hệ đến lịch sử hiện thời và Chính trị kinh tế học chỉ nam 
(1938), Đông kinh Nghĩa thục và Đời cách mệnh Phan Bội Châu. 


Phân lớn các tác phâm của anh bị cám lưu hành trong thời 
Pháp thuộc, bởi chính sách ngu dân của chế độ thuộc địa lúc ấy 
đương bành trướng. Sức tranh đâu băng văn hóa của anh đã khiến 
cho nhà đương cục trục xuất anh và giải anh về Bắc. 

Trở vë quê hương xử sở cảm thấy như lạc lỏng, kém bê ấm 
cúng thua miễn Nam là đất tung hoành trong mười năm trời đây 
thành tích, anh Nhất năm lì ở Thái Hà ấp đề viết sách. Nhưng với 
anh, làng báo Bắc hà không lạ nên Tòa báo Trung Bắc Tân Lăn, Tạp 
chí Trung Bắc Сһи nhật đã mời anh giúp việc, và từ năm 1940, biệt 
hiệu Quán Chi đã hién cho độc giả Hà Nội những tài liệu rất có giá 
trị. Năm 1941, cuôn “Có Tw Hồng” đã làm cho giới độc giả tiêu 
thuyết phải say mê với cây bút linh hoạt của Nhất. Rồi năm 1942, 
cuỗn “Con gui phong luu” ra đời. Người ta phỏng đoán răng anh 
có ý mượn loại tiểu thuyết vô hại cho sự “rồi loạn cuộc trị an” của 
Bảo hộ, anh muốn đưa dư luận mà đương cục đến chỗ lãng quên cái 
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“hành tích bất hảo” của anh ở Nam kì. Nhưng dén năm 1943-1945 
anh đã cho ra những tác phẩm со giả їп vë khảo cứu và sưu tâm 
như Fiet sư giai thoại, Vương An Thạch, Chu Tân tỉnh hoa. Và năm 
1946 anh đem cung hiến độc giả một cuỗn sách rất hợp thời: “Lương 
Ngọc Quyền va сидс khởi nghĩa Thai Nguyên 1917. 


Cuộc chiến tranh Việt — Pháp búng nỗ, anh tản cư với tất cả 
sự lo sợ về thân thể và trường hợp của một chiên sĩ quốc gia ở hậu 
phương sau ngày biến động 19-12-1946. 


Нбї cư năm 1947, anh Nhất được chủ tịch Hội đồng An dân 
Trương Định Tri mời ra làm chủ bút tờ nhật bảo “Neay Мот”. Sau 
khi tờ báo đổi chủ, anh liên giúp việc vả hợp tác với tuần báo “Viêt 
Thanh”. Đên năm 1948, anh chủ trương cùng với một nhóm anh em 
cho khai sinh tò tuần báo Саї Тао mà anh giữ ngôi chủ bút cho đến 
sô 52; trong non hai năm trời anh có sức tranh đâu cho giải pháp 
quốc gia được thăng lợi trước sự cũng nhận nên Độc lập của Việt 
Nam bởi các cường quốc Dân chủ. Năm 1949 cảm tinh tri ngộ với 
Thủ tướng Nguyễn Phan Long, anh lại trở удо Nam đề giúp việc ở 
Bộ Ngoại giao. Nhưng sau khi nội các Nguyễn Phan Long từ chức 
thì anh lại rời bỏ công thự ở đường Colombert йё trở về với nghề 
viết báo. Lần nảy anh không giúp riêng cho một tòa soạn nảo. Trên 
mặt các bao thuong có bài của anh, song biệt hiệu Quản Chì hay có 
ở mặt báo Sài Сдп Mới và Ảnh Sáng. 


Thưa các Ngài, 

Nêu cao тої ngọn cò trên Tao đản Việt Nam аё tung hoành 
khắp bón phương trời, trong 30 năm nay, từ Nam chí Bắc, hết Đông 
lại Tây, anh Nhất rất xứng là một viên đại tướng và đáng có một 
giường năm cuỗi cùng ở Điện Panthéon Việt Nam sau nảy ở bên 
cạnh các danh nhân mà Tó quốc nhớ ơn. Một sự nghiệp văn chương 
như vậy cũng đủ сап vào vai anh năm sao bạc để phủ lën thần thë 
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anh lá Quốc ki mà hưởng những giọt lệ ngọc của đám người đi đưa 
và câu nguyện. 

Thôi, từ nay anh yên nghỉ ở giấc ngàn năm! Và nhớ anh, chúng 
tôi chỉ còn có vọng về Nam mà than: 


Nhìn bóng máy trôi lòng nhớ bạn, 

Đốt lò hương пей! mắt mờ sương; 

Tình bằng hữu, nghĩa văn chương, 

Trăm năm, này một đoạn trường xót xa... 
Ó hô! Anh Đào Trinh Nhất! 


NGUYÊN DÁC LỘC 


QUÁN CHI: BÚT HIỆU CUỐI CÙNG СОА 
ĐÀO TRINH МНАТ XUẤT HIỆN TỪ BAO СІ 
VÀ TRÊN TỜ BÁO NÀO? 


- Văn Lang - 


Từ lúc vào nghề làm báo cho đến lúc mệnh chung, Đào Trinh 
Nhất tiên sinh đã kí biết bao nhiêu là bút hiệu. Không ké lúc làm 
“Trung Hòa Nhật Báo ” là lúc làng báo nước ta chưa có tiếng vang 
to tát mà kĩ thuật hãy còn ở trong giai đoạn thô sơ, nói từ lúc tiên 
sinh cộng tác với các báo Sài Gòn như Thần Chung, Đuốc Nhà Nam, 
Trung Lập thì cái bút hiệu Tỉnh Vệ của tiên sinh thật quả khắp từ 
Nam ra Bắc đã được nhiều người biết nhất. 


Đó là hồi tiên sinh làm tông thư kí tòa soạn báo “Phu nữ Tân 


(1) Theo một vài nhà báo lão thành Bắc Nam thì đây là bút danh của chủ nhiệm báo 
Trung Bắc Chủ nhựt Nguyễn Doãn Vượng 
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уйп” của bà Nguyễn Đức Nhuận chủ trương một tờ báo đàn chị lúc 
bây giờ (không phải đàn anh vì là báo phụ nữ) xuất bản mỗi kì có 
trên dưới một vạn tờ bởi lẽ không phải chỉ chạy ở Nam Việt mà thôi, 
nhưng ở Bắc Việt cũng chạy như Nam Việt: 


Cái tên Tinh Lệ quả là “cái dinh” của báo Phụ Nữ Tân Văn lúc 
Бау giờ. Mà chăng cứ ở Phụ nữ Tân văn, Đào tiên sinh mới là cái 
dinh của báo, tiên sinh vào báo nào cũng là then chốt cả, cũng là 
rường cột cả. Kết nạp được bao nhiêu danh bút lúc bấy giờ như Ngô 
Đức Кё, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi, Dương Bá Trạc v.v... cho 
tờ Phụ nữ mỗi ngày mỗi lạ, mỗi mới hơn đều là nhờ cả ở Đào quân. 
Những cái tên tuôi đó bảo đảm cho báo rất nhiều. Ngoài ra, ta phải 
nhận thêm rằng: nói vë kĩ thuật làm báo, những mánh khóe, mưu mẹo 
làm cho độc giả ham chuộng tờ báo cho sức bành tướng mỗi ngày 
mỗi rộng hơn thì vào thời kì đó, không có một ai có thể ăn đứt Đào 
quân được. Cái bí quyết là ở chỗ này; tiên sinh biết rõ tâm lí và trình 
độ của quản chúng, không hè viết những bài báo hay văn sách cao quá 
tầm hiệu biết của độc giả bao giờ. Nếu một đôi khi phải đề cập đến 
những vấn dë hay học thuyết hơi cao một chút, tiên sinh bao giờ cũng 
tìm cách tiêu thuyết hóa cho người ta thấy vui mà đọc, không nặng 
në, chán nản. Nghệ thuật như thé chính là phục vụ nhân sinh vậy. Thứ 
là tiên sinh biết tìm cách gợi tính tò mò của người đọc, băng cách đặt 
những đầu dë rất ngộ nghĩnh, Кі lạ, ví dụ “Một bài thơ đuôi được năm 
vạn дийп”, “Giông cây không cân đất”, hay là “Súng đẻ ra văn”. 
Dù người đọc có lười biếng mà thây những cái đầu đề như thé thì cũng 
phải đọc xem sao, mà có đọc thì mới thấy ích lợi, chứ văn chương 
hay máy mà không ai xem thì cũng chăng có bô ích gì cho ai cả. Thứ 
nữa là văn của tiên sinh rất giản dị, văn hoa, nhưng không phiền toái, 
người có nho học, tây học hay cả những người không có học nữa cũng 
có thê hiểu được, và thâu thái ý tứ ở trong lời văn được. 

Phải nói ràng tờ “Phu nữ Tân văn” lúc Бау giờ đã mang lại 
cho làng báo Việt Nam một hơi thở hoàn toàn mới la. không những 
người trí thức ham xem, mà cả những người học vấn bình thường 
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đọc cũng lẫy làm thích thú. Giá báo đó còn sóng lâu hơn một chút 
nữa thi cải không khi cạnh tranh và tiếu hóa trong làng bảo Việt Nam 
còn sôi nỗi hơn nhiều; tiếc thay, ra đời chưa bao lầu thì “Phu nữ Тап 
уап” bị đông cửa уа cải bút tự “Tinh Vệ” cũng nghĩ ngơi từ đó. 

Nhưng Đào Trinh Nhất tiên sinh vẫn cứ là một người anh cả 
trong làng báo Nam Việt lúc Бау giờ; tiên sinh giúp cho nhiêu báo 
dưới những tên hiệu khác cho đến một ngày kia cái bút hiệu “Онап 
Chỉ ” lại ra đời ở làng báo Bắc Việt như một ngôi sao sáng. Thực thê, 
sau bút tự Tình Vệ, cải bút tự “Quản Chỉ” lại một phen làm sối nỗi 
làng bảo Việt Nam. Do là thời ki Đảo quần bi nhà đương cục trục 
xuất khỏi Nam Việt, phải bó buộc ra На Nội dé sinh sông. 

Đã bao nhiều lầu quen thuộc với Nam Việt, quen với làng bảo, 
quen với độc giả mà bây giờ nhất thiết phải trở về nguyên quản xa 
văng đã bao nhiều пат, Бао quần có một са đặc biệt là không Бо 
ngữ. Nghi ngơi, một dao, ngọn bút tiến sinh lại tung hoành, mà lần này 
có lë lại còn trội hon са lúc làm tông thư ki Phụ nữ Тап vän nữa. 

Đỏ là cái thời ki tiền sinh biến tận bảo Trung Bắc Chủ Nhật và 
Bao Mới. 


Những ai đã có dip giao thiệp với Đảo tiên sinh ёи phải nhận 
răng tiên sinh là một người nhã ái và cư xử với bất cứ ai cũng lễ độ 
hăn hoi; nhưng đến công việc trước tác thi tiên sinh rất là nghiêm 
khắc, không phải bát cứ báo nào cũng cộng tác cả đâu. Thật cũng 
là một cái duyên văn tự xưa nay ít có mà Đảo quân thé lời mời của 
chúng tôi đã vui lòng nhận cộng tác với tờ nhật “Báo Mói” và tuần 
san “Trung Вас Chủ Nhật” chủng tôi chủ trương hôi đó. 


Chính giữa khi ấy, Đảo quân đương mệt mỏi. Ó một căn nhà 
nëng thanh u và nhà đạm ở Thái На ấp. пеп sinh it khi lên phổ, chi 
một tháng đôi ba lần mới di chơi; mả lên chơi, phân nhiều lả chỉ 
dé vào thăm tòa báo và bàn bạc về công việc làm ăn. Tiên sinh tiếc 
không thê hàng ngay lën tỏa bao được, nhưng pham muỗn việt một 
bài bảo hay mở một mục gi, bao giò tiến sinh cũng häng hải giúp y 
kiến ngü hầu tim các cách làm cho báo chạy. 
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Bây giờ chắc đến tờ tuần san “Trung Вас Chủ Nhật” các bạn 
hàn hãy соп hinh dung lại thây tờ bảo Шап mặt đỏ, trinh bày khả 
quan, đã làm cho khắp Trung Nam Bắc tìm mua đọc rất nhiều. Tôi 
còn nhớ răng báo chí thời đó xuất bản nhiều lắm cũng chỉ hơn một 
vạn. Vậy mà tờ Trung Bắc Chủ Nhật lúc đó, với hình thức rất mới 
lạ - đó là tờ báo đầu tiên làm ảnh kẽm khắp bia — vả một nội dung 
thay đôi mới luôn luôn, đã có khi chạy tới 17.000 số hay 18.000 số. 
Nhất là những số báo đặc biệt, thì phải nói, có khi từ trước và ké cả 
bây giờ nữa, chưa từng có báo nào chạy như thể: cả một gian nhà 
chứa báo không хиё, trẻ con tranh nhau, đánh nhau lấy báo, mua báo 
phải đặt tiên trước một tuân... tắt cả một không khí tưng bừng sôi nỗi 
chưa từng tháy bao giờ trong làng báo Việt Nam. Hai vạn rưỡi, và có 
Tết in hai vạn tám ngàn số báo mà không đủ bán. 


Báo Trung Вас Chủ Nhật có được một số in như thế, được toàn 
quốc hoan nghênh như thé, đã đành là vì nhiều nguyên nhân; nhưng 
một phần lớn chính là nhờ ở sự tận tâm và cái tài khéo quyền rũ độc 
gla của Đào quan. 


Bút tự “Quán Chỉ” xuất hiện từ đó. “Ngô đạo nhất dĩ quán chỉ” 

— câu của đức Không ý nói “cái đạo của ta lấy một làm thông suôt 
đấy”: cái bút hiệu ý nghĩa đó đã làm cho nhiêu người phải say mê 
với những bải khảo cứu, những bải tạp trở, những bải xã luận đanh 
thép mà chiết trung. Đáng kế nhất lúc Бау giờ là tập Lương Dương 
Minh chủ trương thuyết “trị hành hợp nhất” mà Đào quân dịch 
thuật và phê binh lúc Бау giờ. Ai cũng nhận răng, trước đó V wong 
Dương Minh đã được các nhà báo, nhà văn Việt Nam từng nói đến 
nhiều; nhưng thực quả chưa có tập nào khảo về đời sóng và lí thuyết 
спа họ Vương nghiêm xác và thích thủ đến như tập bài của Đào 
quán. Nguyễn nhân là vì những tải liệu đó đặc biệt mang từ hải ngoại 
vë - lúc đó chúng tôi sang chơi Hồng Kông nhưng tài liệu đặc biệt 
mà không phô diễn và phê bình giỏi mà làm gì? Đảo quân đã có một 
cái công rất lớn là khéo biết “xào xáo” thành ra tập Vương Dương 
Minh hôi đó và ngay cả bây giờ nữa có thể ké là một tập khảo cứu 
vë họ Vương đứng hàng số một ở đây. 
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Nên nhớ răng hôi đó là thời Nhật thuộc. Vương Dương Minh 
đương được dë cao, nên chả những người có tuổi và nho học xem 
thích thú mà thôi, ngay cả những người trẻ tuĉi theo học mới cũng 
lây làm ham lắm. 


Cái đặc biệt trong văn của Рао quân là chỗ này: không cứ 
“Vương Duong Minh” mới được cả phải gia với lớp người trẻ hoạn 
nghênh; båt cử mục hay bài gi của Đảo quân cũng đêu được hai phải 
người mới, cũ hoan nghênh như thê. 


“Quản Chi” bây giờ vẫn sống ở trong lòng mọi người chính 
vi le trên kia. Những һап tạp trở, nhưng văn liệu kì thú ở trong muc 
“Nguồn văn tìm vàng”, những tài liệu li kì về quốc sử, thảy thảy làm 
cho ai đọc cũng phải thích thú, và nhớ mãi. Cái bút tự Quản Chi nỗi 
bật hàn lên ở trong Trung Bắc Chủ Nhật làm cho bao nhiêu người lạ 
phải hỏi thăm nhau Quán Chi là ai? nhưng đối với làng báo, làng văn 
thi trăm người như một, không còn ai lạ. Nhất là với những người 
đã làm bảo viết văn, vả са với những người đọc báo xem văn nhiều 
thi chỉ đọc cải “tit và mày càu mào dàu một bài văn của Quan Chi 
cũng có thể nhắm mät lai mà поі không làm “nhất định là Đảo Trinh 
Nhát”. 


Từ trước đến nay người ta vẫn thường làm một nhà báo với 
một nhà văn. Мої nhà bảo có thể là một nhà văn được; nhưng một 
nhả báo không tất nhiên phải là một nhà văn. Nói về văn, theo cái 
nghĩa hoàn toàn của nó, thi Quản С1 quả là một nhà văn có tải, mà 
kế về nghề báo thi nhất định là một nhà bảo đứng hàng số một trong 
cải gial đoạn lịch sử nảy. Không có một thê văn, тої muc nào mà 
Quán Chi tiên sinh lại không viết được. Báo sắp ra thiêu một bài xã 
luận? Quán Chi đặt bút giấy viết ngay, giọng văn khác hăn thứ văn 
châm biém trong những mục "Tai nghe mát thấy” hay “Tin trong 
tin ngoài ” của tiên sinh, nhưng néu viết về văn chương, lịch sử thì 
на тої Шиг у văn khác hắn... Non sinh жс иш một tài tử có ойк tải 
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các nhà bao. nhà văn khác. Cái kho tài liệu của tiên sinh chỉ là một 
кй óc- pusa là mót khói óc Кез minh biết nhường nào! Viết 
chữ ha cüng li văn nôm; viết về xã luận, tiên sinh nhớ rất nhiều 
những danh ngôn của các học giả và chánh trị gia Âu Á; mà viết về 
lịch sử thì có thê bảo là tiên sinh nhớ cứ làu làu từ những bién cô cải 
cách, cả đến những ngày tháng quan trọng của tung việc trong lịch 
sử. Đặt bút là viết, viết không cân nghĩ, không сап tra cứu, mà chả 
sai bao giò! Thật là một ngôi sao bắc đầu trong làng báo Việt Nam 
hiện đại. 

Duy có một điều này mà nhiều người còn chưa biết, là từ trước, 
những chủ báo, những nhà văn vẫn cho răng Quán Chi tiên sinh đã 
có tuổi thì không viết được văn vui, văn tiêu thuyết dé cho người trẻ 
tuổi xem. Đến thời ki làm Trung Bắc Chủ Nhật thi ai cũng có thê 
thấy ý nghĩ đó hoàn toàn lầm lạc. 


Chúng tôi là những người thử nhất đã dám thử điều đình với 
tiên sinh viết cuỗn tiêu thuyết đầu tiên! Quán Chi viết tiêu thuyết! 
Đó là một việc làm rất liêu, về phía chúng tôi. Nhưng chỉ trong ba 
ki tiểu thuyết “Có Tư Hồng” đăng trong T.B.C.N. của Quán Chi, kí 
bút hiệu là Hông Phong thi chúng tôi biết ngay гапе chúng tôi đã 
tìm ra được một nguôn tải hoa mới của tiền sinh mà từ trước chưa al 
biết. Quản Chi thanh công ngay với сибп tiêu thuyết đầu tiên! “Cô 
Tư Hồng” cuỗn tiêu thuyết đầu tiên của Quản Chi được hoan nghênh 
nhiệt liệt, dan Ба, trẻ con, người lớn đỗ lại để mua xem. Mà thích thú 
nhất là các cụ có tuổi, xưa nay vẫn không thích tiêu thuyết mới. xem 
đến truyện dải “Cô Tư Hồng” cũng bị... lôi cuỗn và trông từng kì bào 
một đề đọc tiếp cho... đỡ thèm. 

Chúng tôi còn nhớ lúc Бау giờ các cụ Nguyễn Văn Ngọc, 
Nguyễn Quang Oánh, và nhiễu bậc lão thành khác, mỗi chiêu thứ 
sáu bởi vi báo T.B.C.N. phát hành ngày thứ bảy — đã đến sẵn tòa báo 


để lấy trước “só báo biếu” về đọc truyện “Cô Tư Hồng”. 


Sau Cô Tư Hồng, đến truyện dài “Con gui phong lưu ” rồi дёп 
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“Mật kẻ Бап trời” viết về một nhân vật ăn chơi khét tiếng cũng làm 
cho khắp các giới ưa thích vả tìm đọc. Kê đó, đến “Lê Văn Khôi rỗi 
Bui Thị Xuân, su liệu đôi Чао, văn chương xem ham më võ củng. 
Tóm lại, trong suốt một đời Т.В.С.М. đã có han hạnh đăng пат cải 
tiêu thuyết dài của Quán Chi — mà đáng để ý là sau năm cái tiểu 
thuyết đó, Quán Chi không còn viết, cho báo nào về tiểu thuyết 
trường thiên nữa. 


Không viết về tiêu thuyết trường thiên nữa, nhưng năm cải 
tiêu thuyết đó đã làm гат rộ thêm cái tên tuổi đã гат rộ sẵn rôi của 
Quan Chi. 


Вау giờ nhắc đến Quán Chị, chúng tôi nho nhất đến năm cái 
tiêu thuyết dó уа chủng tôi cảng nghĩ lại cảng ngạc nhiên cho cải 
thiên tải của tiên sinh — viết gi cũng được, viết gỉ cũng hay — mà 
không ngờ viết tiểu thuyết lại cảng giỏi nữa. 


Có ai biết cái lỗi viết của tiên sinh thi mới lại cảng kinh ngạc 
nhiêu hơn. Thường thường, viết tiêu thuyết thì it ra người ta cũng 
phải làm một cái “dàn bài” rôi chỉ định sơ sơ hành động và ngôn ngữ 
của một it nhan vật chính. . Đăng nảy thi Quán Chi tiến sinh không 
thể. Tìm được cốt truyện rỗi, tiên sinh nghĩ ngâm ử trong Ос гот сат 
bút viết luôn chương một, viết như ta nol, viết như ta thở, vIẾt mot 
mach chứng ba chuc trang đã căt sản theo một cữ nhất dinh rồi dë 
“còn nữa”. Chó bài viết đó đăng một vài kì; đến khi sắp hết, nhà báo 
cho tủy phải xuống nhà nëng của tiền sinh đề lây tiếp thi tiền sinh 
bây giờ mới lại nhớ xem kì trước viết đến đâu rôi сат bút viết tiếp 
theo luôn. Cái đặc điểm của tiên sinh lúc viết tiêu thuyết cũng như 
lúc viết những mục xã luận, trào phủng, văn liệu, sử liệu hay học 
thuyết là viết trơn như nước chảy, không xóa bỏ, không bôi lem, 
không chữa. Đặt bút xuống viết ra chữ nào là chắc rồi. Suốt một bài 
Бао, không xóa bỏ một chư - йи cũng là một sự ki lạ it ау trong 
lãng bảo, ngay са với những người làm bảo thật lầu năm như Ngõ 
Tất Tó, Phùng Bảo Thạch, Hoàng Tích Chu, Nguyễn Văn Bá, Та 
Đình Binh v.v... 
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Đặc điểm thứ hai của Quán Chi tiên sinh là viết bát kì lúc nào 
cũng được, bát cứ ở đâu cũng được. Rất nhiều người viết văn làm 
báo chỉ có thé viết tin tức hay những máu văn xoàng xoàng ở nhà 
In có máy chạy гат гат, có присл га ngudi vào âm ї. Quán Chỉ thì 
không thể, đương ở nhà іп mà thiêu văn, luận thuyết, ống ngồi luôn 
ử đây mả viết ở giữa đám người nhộn nhịn; nêu đương ở nhà mà со 
người đến nói thiêu bài, ông năm sắp hay dựa lưng vào tường, kê 
giây lên đầu 201 та viết luôn; thậm chí có lắm khi ở ngay nơi hành 
viện, thức đến gån sang, mà biét là dó tám chin gio có người đến lẫy 
bài, ông lại cũng có thé ngôi viết nữa, viết та vẫn tiếp chuyện được 
mọi người, viết mà vẫn vui cười cùng bạn hữu. 

Đặc điểm thứ ba của Quản Chi tiến sinh là văn của tiền sinh 
có... kích thước, ngắn dài có thế ví với... cao su. Báo lên khuôn, ông 
cai nhà chữ tính nhằm thì còn thiêu chừng hai cột rưỡi. Quán Chi 
viết một SỐ giấy đã được tinh sàn. chấm một сат даи hết đưa nhà In. 
thi nhà m vừa уап có một bài bào dú hai cột cưỡi. Đăng lẽ bài уап 
còn dài, nhưng bảo thiểu chỗ, ông cô văn rất tải, vừa đủ mà không 
thiêu ý. Các bạn đọc đến chỗ này có lẽ cho đặc điểm này là thường: 
nhưng có ai đã từng làm báo mới biết răng đứng về phương diện 
kĩ thuật, cái điểm đó rất đáng cho ta phục. Viết được đến như thé. 
một nhà văn nhà bảo mü! со thể gọi là “lam chủ được ngoi bút của 
minh”. Ngoài ra, những ông nhà in, những ống “xến đạt” бао mà 
được một người viết văn có kích thước như thé, sướng như người 
được của; bởi vì, về phương diện ап loát, không còn gì phiên hơn 
là xếp chữ xong mà bài lại quá dài hay quá ngắn — nhất là làm báo 
hàng ngày — phải cắt văn đi hay cho dài thêm ra; mát công và mất 
nhiều thi giờ lắm, không Кё răng nhiêu khi vi thê mà làm хаи tờ báo 
đi là khác. 

Ba cái đặc điểm đó của Quán Chỉ tiên sinh, không phải bây 
giờ, mả cả đến cái lớp làm báo trước đây cũng phải lây làm khâm 
phục. Dù bất đồng ý kiến hay là vi chuyện cạnh tranh, người ta có 
thê đi trái đường lỗi với tiên sinh, nhưng trong làng báo thì hầu hết 
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đều phải thành thực nhận răng quả tiên sinh là một bậc đản anh xứng 
đăng đã lam giả trị cho bảo giới Việt Nam trong một thời. 


Làng báo Việt Nam mất một người như thế, quả thực là đau 
đớn. 

Riêng chúng tôi lại cảng khó tâm hơn. Là vì, ngoài những công 
cuộc đã cộng tác với nhau ở T.B.C.N. ra, Quản Chi tiến sinh và 
chúng tối lại còn đương bản định với nhau хау dựng тої công cuộc 
văn hóa khác, mà anh em đã thỏa thuận với nhau xong XUỐI röl. 

Tiên sinh mát đi, không biết đến bao giờ chúng tôi mới lại gặp 
được một người bạn làm bảo đủ tải dú đức như tiến sinh dë hình 
thành những công việc của tiền sinh бо do? 

VĂN LANG 
(trong плот T: В.С. №) 


THỨ BÀN QUA VỀ VĂN PHẨM 
CỦA ĐÀO TRINH NHẤT 


- Nguyễn Huyền Linh - 


Bước chân vảo lảng báo, Đảo quân nhận thây văn nghệ là một 
chức nghiệp thiêng liêng, khó khăn, có quan hệ mật thiết với chính 
nghĩa. Láy văn chương làm bánh xe chuyên vận đạo lí, Đảo quân 
vừa phụng sự nghệ thuật lẫn nhân sinh cùng lẽ phải và kiêm cách bó 
¡ch cho đời. 

Vị rằng gap lúc nước nhà hoang tản, Đảo quần đã dùng văn 
chương mà phụng sự quốc gia một cách ngay thắng và cứng cỏi. Là 
поп đầu tiên đã nhận rü sự cạnh tranh của người Trung Hoa ở Việt 
Nam như những vết đầu lan nhanh chong. Đảo quản cho m quyền 
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“Thể lực khách trú và Vẫn đề di dân vào Nam ki” (Nhà in Thụy Kí 
xuất bản tại На Nội năm 1924). Đó là tác phẩm đâu tiên của Đảo 
quần, chia ra làm 2 phân. phân thứ nhất bản về thé lực các chú trong 
Nam ki, và phân thứ 2 bàn về việc di dàn. Đọc tập sách này, ta không 
ngờ Đảo quân đã có nhiều tải liệu đến thé. Tác giả nói đến cả gốc 
tích người Tàu sang Việt Nam (trang 13 đến trang 16), đến vẫn đê 
“lẫy khách” (trang 24-27) cùng nguyên do sự thành công của Ноа 
kiêu (như: người Nam Việt không trọng nghề nghiện (tử trang 47); 
tính chất nhàn nại cùng giúp đỡ v.v...). 

Bản về việc di dân, tác giả có hai mục đích: với sự cạnh tranh 
của Hoa Кіёи và đưa người Việt từ Bắc và Trung vào Nam khai khẩn 
đất hoang: tác giả nêu ra nhiêu lí do đích đáng như: cái thể Trung 
Bắc phải di dân: đât hẹp người đồng, ruộng ít mà hay mát mùa (trang 
70 đên 75) vả nêu ra nhiều vẫn để mong chinh nhủ giải quyết đề 
công việc di dân thêm dë đàng như: Nhờ chính nhủ giúp đỡ, tha cho 
thẻ căn cước, trợ cấp tiền tàu (trang 77 đến 79). Với tập sách đầu, 
chúng ta rõ thấy Đảo quân chịu khó đọc nhiêu sách báo dé ghi nhiều 
tài hiệu хас đáng. Vẫn dë ^1 loa kiểu” và “di dân” ngay đên bây giờ 
сопе con là những vån йё cần vả phức tap, vi vậy та tập sách đầu 
tiền của Đảo диап, dù đã cách ха hơn một phân tư thé kỉ, vẫn còn 
mới lạ và quí giá về mặt khảo cứu đây đủ. 

Đến năm 1929, Đảo quân cho xuất bản tập Cái án Cao Баї, và 
để bênh vực cái thuyết của minh, năm 1930, Đảo quân dịch và cho 
In tap Thân tiên kinh của A Lan Kardec. Thật là một công trinh dịch 
vĩ đại: tập nảy in thành 3 cuỗn gôm lại tất са hơn 700 trang, phiên 
dịch những câu hỏi vả trả lời về triết học, gốc của thân học. Với 3 
tập sách dịch nảy, dịch giả muỗn cho ta hay sự cầu CƠ, Cải gốc tin 
ngưỡng của các nhà thân học; vi thé giới vật thé và thé giới hư linh 
mà giao thông được với nhau là nho ở đó. 

Quay về Á Đông сб, xét thây sự bó ích trong văn chương Trung 
Hoa xưa, Đảo quân dịch bộ Đồng Chu liệt quốc (1929), nhưng tiếc 
thay, vì vẫn đề tài chính mà bộ truyện dịch này bị bỏ dë sau khi ra 
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đời được vài tập. Đọc qua máy tập đầu, phải phục tài địch của Đào 
quân. Chúng tôi xin lay một tỉ dụ: 
“Nguyệt tương thăng, nhựt tương một, Áp hồ cơ phục cơ vong 
châu quöc”. 
dịch: 
Vâng trăng sắp hé đầu tường 
Kim ô đã sắp ngậm gương non đoài 
Ар hồ cơ phục điểm trời 
Nhà Châu háu mắt đến nơi còn gì! 
Cái tài dich thơ của tác giả chúng ta sẽ ау rõ qua những tập 
khảo cứu lịch sử sau nữa. 
Sau hơn hai năm trời tìm tòi và khảo cứu, Đào quân cho m tập 
Nước Nhựt Bôn ba mươi nam duy tân (Nhà in Рас Lập ở Ниё xuât 
bản năm 1936) 


Quyền này chia ra làm 10 mục, nói về nguyên do Nhật Bôn 
duy tân, công phu giáo hóa, đường lối chính trị, hién pháp mới cùng 
hải và lục quân. Tác giả không quên bàn về văn hóa cùng sự nghiệp 
văn học ở Nhật, kèm theo vô só hình ảnh quí giá vừa dé làm tài liệu, 
vừa cho độc giả có được những quan niệm rõ ràng. Tác giả tuyên 
bố rằng chỉ có mục đích góp thêm cho văn học nước nhà một tập 
SỬ ngoại quốc. Nhưng đọc xong tập nảy, một tác phẩm có tiếng của 
Đào quân, һап chúng ta cũng thâm nghĩ phải chăng đây là một cái 
gương dé soi chung, dé ân hận rằng néu ngày trước Việt Nam biết 
cách mạnh bạo duy tân thì ngày nay có kém gì Nhật Bồn! 


Có lẽ vì vậy nên đến năm 1937, Рао quân cho ra tập tài liệu: Viêt 
Nam Т ây thuộc sứ. Với tập này, chúng ta thấy chủ ý của tác giả: đi tìm 
tận cội rễ mọi nguyên đo xa gân, bày tỏ cho người Việt biết VIỆC dó hộ 
của người Tây phương, vi rằng bắt đầu từ thời đại mới này, rất hiểm 
tài liệu bằng Việt văn. Theo lời tuyên bó của tác giả thì tập này gồm có 
6 cuôn, cuốn thứ nhất bàn về nguyên do. cuốn thứ nhì bàn về “từ các 
trận đánh Đà Nẵng Sài Gòn cho đến Nam kì thất thủ... 
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Tiếc thay chỉ có được cuốn thứ nhất ra đời vì những lí do khác. 
Nhưng những tài liệu về “Tây thuộc зи” sông lại trong những tập 
Phan Đình Phùng (in lần thứ nhất với tên đề: Phan Đình Phùng, 
một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời do Cao Xuân Hữu 
ở Hải Phòng xuất bản năm 1937), Đông Kinh nghĩa thục (1938), 
Đời cách mệnh của Phan Bội Cháu (1938), Nhất là trong tập Phan 
Đình Phùng mà tác giả đã viết ra sau khi thu nhập tài liệu, tranh ảnh 
ở Pháp như bức ảnh sứ thần Phan Thanh Giản sang Pháp định xin 
chuộc lại 3 tỉnh ở Nam kì v.v...) Trọng sự thực. tác giả đã tìm lại quê 
nhà cụ Phan đề sưu tầm tài liệu thiết thực và thăm con cháu cụ Phan 
ở Hà Tĩnh. Xem thé mới biết Đào quân thận trọng đến ngàn nào. Vì 
vậy mà cuốn sử liệu Phan Đình Phùng này nỗi tiếng nhất cùng với 
tập Nhật Bồn 30 năm duy tân và tập lương An Thạch sau những tác 
phâm như Có Tur Hồng (tiêu thuyết, 1942), Viêt sử giai thoại (1934), 
Con trời ngã xuống đất đen (1944), Chu Тап tinh hoa (1944), Vương 
An Thạch (1943) tập này nói về nhà đại văn hóa và đại chính trị đời 
nhà Tống ở vào thé ki thứ IX, tác giả chịu khó khảo cứu và kê nên 
nhiều tài liệu qua một giọng văn tóm tắt mà rõ ràng, cốt chọn lựa 
những sự tích thiết thực, lí thú. Gặp những đoạn cốt yếu, Đào quân 
đều chịu khó dịch trọn đúng nguyên văn. 


Đào quân cho in tập Sử liệu Lương Ngọc Quyến và cuộc khởi 
nghĩa Thái. Nguyên năm 1917 (Quốc dân thư xã xuất bản 1946) nói 
về thân thế và sự nghiệp của người học sinh Đông du thứ nhất. Riêng 
trong tập này chúng ta cũng rõ về đường hành động của cụ Phan Bội 
Châu. Tác giả làm sống lại thời thực nghiệm binh lực của Lương tiên 
sinh bên đất Tàu (trang 35 đến 45), bóng người hiệp nữ họ Phùng 
hình ảnh của mọi liệt nữ Việt Nam (trang 81 đến 98), và nhất là cuộc 
khởi nghĩa ở Thái Nguyên (từ trang 98 đến 111). Trong tập này có 2 
tài liệu quí giá: đó là 2 bài hịch của cách mạng quân (trang 114 đến 
122, và trang 123 đến 128), băng Việt văn (thất lạc mát), và tác giả 
đành dịch qua bản Pháp văn của quân đội Pháp. 

Tác giá trong khi viết sử đã vô cùng thận trọng. Đây là một ti 
dụ rõ rệt: 
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“Người khởi thảo (hich) hình như ông tủ Нӧі Xuân và ông Ba 
Quyền nhuận sắc lại từ trong йё lao hôm trước. Bản tuyên ngôn thứ 
nhỉ, sảng ngày hôm sau công bó; Công su Darles bảo là tác phám 
nëng của Ba Quyền. song CŨ thuyết nói cũng là một bạn chính trị 
trong khám đã phụ trách thảo ra, chứ không phải ông Ba Quyến, vi 
sau khi khởi nghĩa, công việc chăm chú của ông là lo nghĩ kê hoạch 
tác chiến, không có thời giờ, bụng dạ nào viết văn. Chúng tôi thiết 
nghĩ phải vi sự that mà рїп lây cả hai thuyết như vậy đợi sau có dip 
chất chánh (trang 112-113). 


Xem qua những tác phẩm của Đảo quần từ năm 1924 đến năm 
1946, chúng ta nhận thấy biết bao công trinh lớn lao và vĩ đại. Tác 
giả đã duy nhất theo con đường văn chương vả đã thành công trong 
sử mệnh пеп пеп. Tập trung tầm lực, và гш kinh nghiệm, tác giả 
dā thăng tiễn, xây dựng tác phẩm một cho nên văn hóa nước nha. 
Chịu ảnh hưởng của Lương Khải Siêu và Alexandre Dumas, Đảo 
quân có một lỗi viết minh bạch, giản di, gãy gọn mà hùng hôn. 

Сап đây, trong tạp chí Iiệt Thanh (số 1 xuất bản hôm 28-5- 
1948 tại На Nội) với biệt hiệu Hồng Phong, Đảo quân cho đăng 
tập “Tám phương thuốc cho các bạn trẻ muốn thành nhà văn chân 
chinh”. Với tập пау, tác gia “thanh thực đem kinh nghiệm lầu năm 
của minh và những bài học quan hệ chính minh đã được giao huấn 
trong khi theo đuổi nghề văn thu dọn lar” аё chỉ bảo đàn em, Đảo 
quân đã trở nên một “Boileau” Việt Nam đây kinh nghiệm. 

Trước hết, tác giả cho răng (và dó cũng là ý kiến chung) văn 
nghệ là chức nghiệp thiêng liêng, dë để “truyền đạt tiếng nói của đời 
người và của đại chúng”, va bón phận của nhà cầm bút là “phài đem 
van chuong ra phụng sự quốc gia một cách ngay thăng, cung CÒL 
cho có tháy uy võ mà sợ hãi, chữ Һау phú qui та động lòng” tác giả 

і: “Nhà văn phải 14у chủ nghĩa cứu nước làm căn bản, làm mục 
địch, теп luyện lây cốt cách tốt đẹp, nhận biết công việc của minh 
làm là thiêng liêng, trách nhiệm là trọng yêu, quyên lực là to tát; 
có thé tác phẩm của các bạn тот có giả tri, có bó ich. có vë thanh 
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cao (Viêt Thanh số 1 và 2). Muôn đạt được trình độ åy, cần phải tập 
trung tâm lực, đó là yêu tô đề thành công. Tác giả có nói: “Vì thê 
trước nhất ta phải có y chỉ that kiến cường гӧі sau đem hết cũng phu 
ra mà theo đuổi với lòng nhân nal, khắc khó, để đi đến chỗ cao xa 
trong nghệ” (Viêt Thanh số 3). Vậy thì cần phải rèn tập kĩ xảo, chăm 
đọc, chăm viết cốt nhất là lĩnh hội được ý người уа làm cho văn của 
minh có tinh thần. Muốn văn có tinh thần, cần phải có kinh nghiệm, 
trăm hay không băng tay quen. Lời уап phải chân thực mới cảm 
động được lũng nguoi. Vậy thi cân phải nhảy. vào cuộc sông, sông 
trọn nghĩa chữ sóng dé diễn đạt mọi cảnh đã sống một cách rõ rang. 
Bát cú làm một việc pi, không duoc lia khỏi nhàn sinh! Nhưng cần 
phải có tư tưởng vĩ đại dé cải tạo tinh thần. Thế chưa là đủ, còn phải 
trau đôi nhân cách, уі văn là người, là phản ảnh của linh hôn vậy. 
“Người có hoàn hảo, văn mới được hoàn hảo” (lời dịch của tác giả 
trích ở bảo Tàu. Quốc Пап Nhật bao). 


Một khi đã đi đến trình độ ấy, cần phải mở trói tâm linh để 
cho “tinh thần được phòng khoảng tự do, không chịu theo tap tục cỗ 
nhân, củng chăng dë cho ngoại vật trôi huộc”. Phải có nhãn cách cao 
thượng, sông cùng thiên nhiên dé cho lời văn đây tinh cảm nông пап 
cuỗn сип dõi đảo, biểu hiện chính mình, mới đạt được địch vậy. 
Liễu thuốc thứ tam cho các nhà văn trẻ là chịu khó đọc sách, có tiêu 
hóa những cái hay, tìm chỗ hữu ích dé có gắng sáng tác (Việt Thanh 


số 10). 


Cả một đời người đánh dẫu qua tập “Tám phương thuốc ” trên 
đây! Бао quân đã chứng minh lời dạy của mình một cách trực tiếp 
và thiết thực. 

Xét qua những tác phẩm của tiền sinh chúng ta nhận thầy răng 
tiên sinh rất thành thạo trong ngành sử liệu. Ngày nay, tiền sinh 
không còn nữa, và sự nghiệp của tiên sinh, khó mà có người ké tiếp 
và thanh công rực rỡ được như пеп sinh. 
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BỨC THƯ CUỐI CÙNG CỦA ĐÀO TRINH NHẤT 


- Bạch Diện - 


Phan dàng döng Бао đếu biết nhà vän và kí gia Рао Trinh 
Nhat, tuy вос người Вас, nhung ở trong Мат råt làu, IFVỨC sau eó 
йеп 30 пат. 


Ва vg thứ nhi của ông Іа người Nam, ở với ông có sinh được 
nhiều con, trai có ейі có. Phản lớn sự nghiệp văn chương của ông 
cũng xảy ra trong Nam. Chính vì thể mà ông có rất nhiều bạn bè 
giữa người Nam. MỌI trong những bạn lim giao của ông là опе 
Phan Văn Thiết hiện làm thấm phản, giữ chức vụ Chánh án Tòa án 
Lao động Sai Соп. 

Hi năm 1933, khi ông Phan xuất bản tò tuần bào Tân Văn nói 
tiếng nhất thời Бау giờ thì ông Dào có dự một phần to trong sự biên 
tập: ngoài тис “Thiết hơn ` có tính cách trào phúủng та ông ki lên 
là Trường Thiệt, Đào quán lại còn thường viết bài khảo cứu rät giá 
trị tên là Quản Chỉ nữa. 

Sau khi từ “Tân Văn” bị сат, năm 1938, Dào дийп lại được 
phép xuất bản tuần báo “Mai”, hình thức và nội dung cũng tương 
tợ tờ “Tân Văn”. Ông Phan cũng giúp ông Đào một phần trong sự 
hiện tap. 

Do đó, giữa hai ông có nhiều liên hệ. Một hôm, nhân nói 
chuyện với ông Phan Vän Thiết tôi có nhắc đến ông Đào Trình Nhấi 
thì ông Thiết ngùi ngùi, tỏ vẻ шуёп tiếc một người bạn rất tâm đắc. 
Ông Thiết nói: 
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ĐÀO QUẦN BỊ TRUC XUẤT 


Phải, giữa anh Đảo và tôi trước kia có rất nhiều liên hệ mật 
thiết. 

Ngoài những sự hợp tác với nhau về mặt văn chương và bảo 
chỉ, lại còn biết bao là chuyện khác. Nhưng tôi có thé nói răng những 
điểm gay cần trong сидс glao thiệp giữa anh Đảo уа tôi có thé căn 
cứ vào hai bức thơ của anh đã viết cho tôi. 


Như đồng bảo đều thông cảm, tuy không phải là những nhà 
hoạt động chanh trị, tuy không ra mặt đả kích thực dan băng ngòl 
viét, anh Đảo cùng như tối уа võ số anh em kí gia van nhan tần học, 
tất cả đều hoài bão tư tưởng độc lập, thông nhất nước nhà: những 
tác phẩm của Đảo quân như “Phan Đình Phùng” và “Ba mươi năm 
Nhựt Bồn duy tån” chứng minh lời nói åy. Tuy chúng tôi ở vào phái 
ôn hòa, nhưng chỉ ôn hỏa để chờ cơ hội mà tim phương pháp phục 
vụ cho quë hương, giải thoát ach по lệ vậy thối; đúng như cầu tho 
của ông Cử Phan Văn Trị trong “Thập thủ liên hườn ” họa ông Đỗc 
phú sử Топ Thọ Tưởng: 


Nuôi muông giết thả còn chờ thuở, 
Виа lưới san Hai cüng со прау. 
Tuy nhiën, chanh phú thuc dẫn cũng dư го như vậy, cho nën 
qua năm 1939, khi tinh hình chánh trị ở Âu châu khẩn trương quá 


độ, nhăm không tránh nỗi chiến tranh, chánh phủ thực dân bắt đầu 
khủng bó các nhà trí thức Việt Nam. 


Đảo quân là một trong những văn nhàn kí giả có tên trong “số 
đen” của thực dân cho nên chúng nhất định “bố” ông trong loạt đầu 
tiên. Thay vi сат báo “Mai” mang tiêng khớp mỏ khớp miệng dân 
bi trị, chúng chỉ trục xuất Đảo quần mà thối. 

Có một điều hơi lạ tôi nên thành thực nói luôn. Trong dëm 30- 
7-1939, khi cả gia quyến tôi đương nghỉ mát tại Long Hải từ máy 
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ngày rồi, tôi trăn trọc cả đêm không ngủ được vi mí mắt bên tay phải 
glut mãi та giựt rât mạnh, điều tôi chưa hề gặp phải bao giờ. 


Tuy không ngủ được ban đêm nhưng sảng га, tối cũng phải 
thức day mà làm việc như thường прау vậy. Trong lúc tối đương 
ngôi tại bản giầy mà xem văn kiện thi bóng người thơ kí của tôi — 
hiện nay làm thâm sát viên Cảnh sát — lên lầu trao cho tôi một bức 
thơ nói của một viền Công an đem đền. 

Thấy bao thơ của báo “Mai” mà nói lính kín đem đến thi tôi 
lầy làm kinh ngạc hêt sức. Tánh linh {01 bảo cho biết sẽ có việc bất 
thường. Tôi mau mau то thơ ra xem thì ra thơ của Đảo диап. Trong 
thơ đại khải nói: 

“Tôi (tức ông Đào Trinh Nhất) bị chánh phủ trục xuất về Hà 
Nội, phai di ngay Бау gio”. 

Xin anh trồng пот dùm báo “Mai” trong lúc tôi vắng mặt, tiễn 
bạc về phân Thăng (Quản lí báo “Mai ”) đảm đương, anh chỉ phai lo 
về việc biên tập mà thôi. SỐ tuần này, tôi đã viết xong bai film, con 
thì chưa có chỉ hết. Xin anh viết dùm bài xã thuyết và xem trong hô 
sơ bai (tại bureau tôi) lựa vài bai та đưa thêm cho nhà іп thi đu. 

Những bat VỀ muc “tin tức” Thăng sẽ dwa anh xem. Xin anh 
ғап giúp tôi trong độ một tháng, tôi chäc răng khi về đến Ha Nội tôi 
уап động sẽ được tro võ ngay... ` 

Ù! Thé ra công an đến nhà bắt anh, anh yêu саи cho viết thơ lại 
gởi gầm tờ báo cho tôi, vì vậy nên chính người lính kín đem đến. 

Ngân người trong giây phút, tôi ngôi lại lo viết bài cho báo 
“Мат”. Lục ау độ mười g1ữ sảng. 

Mãi lo việt cho kịp, tôi không có ngủ trưa. Vào lúc ba giờ, 
người thư kí lại lên cho tôi hay răng có ông cỏ Công an Pestel muôn 
nói chuyỆn với бт. 
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Biết rõ cái thứ Công an của thực dân mà đến nhà thì có cái chi 
hay đầu. trải lại chủng chỉ đem tai họa đến cho mình mà thôi. Tuy 
vậy, cũng không lẽ đi trón, tôi mới mặc đỗ vào tử tế rỗi xuống tiếp 
Cò Pestel. Vừa xuống, thấy y và hai lính kín Việt, y nói: 

- Ông dự thâm Chevalier mời ông đến, vậy ông theo tôi. 

Rôi y ra dâu cho hai người linh kín Việt phải ở đó giữ nhà tôi. 

Thể là tôi bị bắt, chúng xét nhà tôi xong đâu đấy, dự thâm 
Chevalier (Chả oạch ní ne mà làm mặt Tây) kí trát tống giam tôi. 
Cò Vidal được lệnh dẫn tôi vào Khám Lớn. Lúc ấy độ sáu giờ chiêu. 
Khi bước vô Khám Lớn, tôi һау anh Đảo ngôi chôm hôm dưới gạch 
cách cửa уб độ năm sáu thước tây, trước các phòng làm việc, dường 
như đợi làm giấy tờ thì phải. 

Anh cũng thấy tôi, nhưng cả anh lẫn tôi lúc đó như hai thăng 
сат, không mở miệng nói chỉ được, chỉ lây con mắt mà nói chuyện, 
đúng như câu “ngôn ngữ di mục” (nói bằng соп mát) áp dụng hồi 
đời bạo chúa độc tài Tân Thủy Hoàng. Tôi muốn phân trần với anh 
một đôi lời nhưng “än làm sao, nói làm sao bây giờ”. Tôi thì bị tông 
giam cho đến trọn bón năm trời, соп anh, thì ngày hôm sau, 1-8- 
1939, bị đưa ra xe hỏa tông về Hà Nội. 


MƯỜI NĂM SAU 


Năm 1949, vào lúc thượng tuân tháng bảy, thây Thăng lại chỗ 
tôi ở mà gọi tôi đến nhà hàng Kim Lai mà hội diện với ông Đào vì 
ông mới đáp phi cơ từ Hà Nội vừa đến dé vào làm việc trong bộ 
Ngoại giao với ông Nguyễn Phan Long. Tôi mau mau đến đó, anh 
em tay bắt mặt mừng. Đảo quân nói: 

- Anh có nhớ không? Tôi viết thơ cho anh bảo anh thay tôi mà 
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chỉ huy bào “Mai” trong chừng một thang thi tối sẽ trừ võ vi tôi спас 
vận động được. Dë đầu, thời cuộc tới tap đến, mãi cho tới hôm nay 
tối mới đề chan lën dät Sài Соп, chỉ thiểu có 5 ngày nữa Іа đúng... 
mười пат. Thị gi qua chóng thë! Anh thi coi còn trắng kiện, con 
tối thi da thầy già rồi, lại thêm bệnh hoạn. Trọn đời chưa làm được 
cải chi gọi là đảng kë thì phút chúc ра... Cái р1а sông ѕдс по thi theo 
sau! Anh соп kha, còn đời tôi chỉ có một con Zéro”. 

Бао quần vừa nội vừa cười nụ với một vẻ u buôn, dường như 
luyên tiệc. Tối an ш ông: 

- Phải! Anh nói đúng! Nhưng gợi răng đời chúng ta là một con 
z¿ro thi 01 không chịu. Dành răng minh không со làm gi giúp ích 
cho đồng bao, cho xử sở tủy sức minh chứ? Уа lại anh соп, (01 соп, 
tỉnh bạn giữa chúng ta phải hơn соп zéro chú! 

Бао диап lại tươi cười đáp: 

- Сар anh, tối mừng läm. Lón tuổi rồi mới thay tỉnh bạn là một 
nguồn an ш. 

Бао диап thuế một cài phòng trong nhà một người bạn mà ở 
dó đề di làm việc. Tuy nói là thuê chứ sự thực, người bạn không hë 
chịu nhận tiến. Со con, có rë, nhưng ống không chịu ó chung với 
chúng, vi tảnh ông không chịu ai làm rộn sự yên tịnh của ông, dú kẻ 
ау Іа con châu đi nữa. 

Ngày thứ bảy vả chúa nhựt Рао quân hay tim đến tôi mà 
thăm. 

Điều làm cho tôi бп chấc гапу có thận giao cảm cách là со cả 
chục lần khi năm nhà tối bóng пһо ông, thay đồ đề di đến ông mà 
thăm, sāp sửa ra đi thì ông đầu ở ngoái hước vào, ming nói: 


- Тот пат ở nhà bồng bát nhớ anh пеп đến thăm anh dày! 
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LẠI CHIA TAY 


Cuối năm 1949, Đảo quần đến ши quản gặp tôi та пот: 


- Nảy anh, ông thủ tưởng (ông Nguyễn Phan Long) nói với tôi 
răng người Phản ѕар trả một phân quyền tư phap lại cho chanh phủ 
mình, họ chỉ git lại một it tủa để xét xử những vụ giữa họ với nhau 
mà thôi. Ông bảo tôi khuyên anh hãy gởi đơn xin vào ngạch thâm 
phản đầu tiên của chính phủ minh. 


Thấy tôi có vẻ do dự, Đảo quân thúc giục: 


- Tuy là chưa phải độc lập hoàn toàn nhưng có lẽ độc lap hoàn 
toàn cung chàng соп ха. Lúc пау lam bào rất khó khăn không kém 
gi lúc dưới trao thực dan. Anh thử nghĩ, chủng minh là ki giả chuyên 
nghiệp mà nghèo vẫn hoàn пећёо, còn trái lại bọn “bán giây” (Опр 
nói tiếng Phản: marchands de papier), lại kinh dinh sự nghiệp. Ay 
cũng bởi tại chúng minh chi đeo duói theo một lí tưởng quá tốt đẹp, 
không hê chịu vào lòn ra cúi... 


Tôi chặn ngang ; Đo quân mà lắm bảm прат cầu “Fao lon ға 
cui CÔNG hấu mà chỉ? ”, thì ë Ong CƯỜI, по1 tiép: 


- VỊ du mà có đi nữa cùng rất it hơn làm báo lúc пау. Nhưng tối 
chắc răng không hề có những sự ау đâu, vả anh lå người ngay thăng, 
dù thê nào chánh lí cũng thăng... Và lại, lúc này nước nhà cần dùng 
những nhân tải như anh, vả ra làm việc trong thời kì kiến thiết, khó 
khăn nảy cũng là một hình thức chiến đầu cho quê hương, cho đồng 
bảo đây, còn hơn là làm báo để bán giấy hoặc dé tán tụng những 
người đương quyên dü cho họ là cựu tải xế hay lơ chăng hạn thi cải 
sự “vào lòn ra cúi”, ау nỗ còn nhục nhã gấp trăm lần kia mà! 

Tôi biết Đảo quân cô biện thuyết cho tôi xuôi lòng, nhưng tôi 
nghĩ trong lời nói của ông cũng có nhiêu điểm đúng lí. Tôi tỏ ý vui 
lòng ưng thuận. 

Và qua đầu năm 1950, một hôm, tôi đến chỗ ngụ của Đảo quan 
dë từ giã ông mà đi nhậm chức... 
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BA NĂM SAU"... 


Ngày tháng trôi qua, lật bật đã đến năm 1953. Lúc ау, tôi ngôi 
chức Chánh ап một tủa ở tỉnh xa. Nhân рап đên Tết, tôi bóng nhớ 
đến người bạn cü tri, tro trọi một minh trong сап phòng giữa tiếng 
pháo по, trồng Кёп... 

Tôi mới viết cho ông một bức thơ moi ông xuống ăn Tết với 
tôi. Tôi căn đặn ông ấy rất kĩ cảng: chỉ tốn tiên mua vé xe mà thôi. 
Khi đến vô luận gặp người Cảnh sát nào xin đưa lại nhà tôi. Chỉ có 
bay nhiều та thối, rỗi cứ ở спо, chừng пао chan sẽ về. 

Тот định chác thë пао ông cùng làm theo thơ tôi nhưng đợi mäi 
mà không thầy. 

Тот nghĩ hay Іа ông nhan dip Tết vẽ nhà rë con пао đó đề an Tết 
với chủng chăng? Mãi đến mùng bón thàng giếng tôi mời được tho 
của Đảo quần, со lẽ la bức thơ cuỗi củng của Опе, it nữa cũng là bức 
thơ cuỗi củng mà ông viết cho tối. Trong thơ ông nói: 

. Tõi da chuan bị xong, chỉ соп cai xách va li ra bën xe та 
thoi. Bóng nhiên, dëm ау tôi lại хап bệnh dau suyën gua lë, mệt đuối, 
bo an ho trông. Mai đến nay vira рот... `. 

Хет xong bức thơ tối nói với người nhà: 

- Chác ông Бао sap chết, tối nhái di ngay ёа Соп xem sao? 

Người nhà hỏi tại sao tôi nghĩ như vậy thi tôi nói: 

- Tuông chữ ông đã đối һап. Rõ ràng là tuông chữ của một 
người đã mat hết tinh thần, đương һар hôi cũng nền... 

Hôm sau tôi ngôi xe đến Sóc Trăng lên phi cơ đi Sài Gòn. 


Độ một pio sau (vào lúc 10 gió hay 11 pio trưa) tối ở Tần Sơn 


(1) Có lẽ tác giả (Bạch Diện] vì lỗi ki tính nên ghi tiết nảy là ba năm sau? thay vì 
möt пат sau. Vi thực të ông Рао mát пат 1951 (NH5). 


200 


Đào Trinh Nhất - nhà văn, nhà báo bực thầy 


Nhứt đến ngôi tại một nhà hàng mà giải khát thì thấy một bạn kí giả 
đi xe xích lô ngang. Thấy tôi người bạn åy ngừng xe bước vào chào 
hỏi rồi nói: 


- Anh có hay anh Nhất đã qua đời không? 

- Hồi nào? Tôi lật đật hỏi: 

- Anh mới tắt hơi hỏi chín giờ ngoài. Nếu anh lên sớm chừng 
bon giờ thời còn thay mặt ảnh. Nay thì ảnh đã ra người thiên со! 

Tôi đứng ngay dậy, chạy lại báo quán Tiếng Dôi, bạn Trần 
Tân Quốc xác nhận tin này và củng tôi ngôi xe lên nhà con rễ của 
Đào quân ó Hòa Hưng mà viéng tang. Đến nơi thì thấy ông đã được 
khâm liệm xong xuôi rồi. 

Соп và гё của ông đều nói: 

- Hôm 29 Tét, cha cháu đã sắp va li sẵn định sáng sớm ra xe дд 
та xuông đưới chú, bỗng đêm ау хап bệnh mãi cho đến chết...” 

Nói đến đây, Phan quân tỏ bùi ngùi, đứng đậy, đi tới đi lui... đôi 
mặt đượm ướt. Rôi thở khi, nói: tiếc thay một đời tài hoa! 


* 


Có thé nói răng ông Đảo Trinh Nhất là một tay kiện tướng 
trong làng báo ở Nam phân. Trong thời ông và các bạn ông làm báo, 
báo chí đã vượt qua һап giai đoạn rụt rë từ trước mà bước đến một 
trình độ khả quan rõ rệt vừa hình thức lẫn tinh thần. Cho đến nay, 
ngót 25 năm sau, chúng tôi cũng chưa đám định hăn bên nào hơn 
bên nào kém, và có lắm bạn kí giả cũng đồng ý với chúng tôi. 


Đảo quần chết trong cảnh thanh bản. 


Điều làm cho anh chị em kí giả được hài lòng một phần nào 
đối với vong hon của bực đản anh xứng đáng ay là: do nơi sáng kiến 
may màn của ông Trân Тап Quốc, những bạn và những đồng bảo có 


(D Bạch Diện, Báo Xuân Dân Chung Canh tí - 1960, Sài Gòn 
201 


https://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Q. Thắng 


bụng liên tải đỗi với Đào quân đã hùn tiên nhau mà xây được cho 
ông một ngỗi mộ vẻ vang, âm cúng. Ngôi mộ mà anh chị em kí giả 
không bao gio quên đến dang củng nhang dën hoa quả trong các 
ngày lễ Thanh minh và Nguyên đản. 

Bạch Diện 


BÀI HỌC ĐÀO TRINH МНАТ"" 


- Thiếu Sơn - 


Như tôi đã nói: ông Diệp Văn Ky ѕо di làm nën sự nghiệp là 
nhờ ông biết chiêu hiên trọng sĩ. Có thê nói là ông đã qui tụ được 
những nhân (аі thượng thặng dé hợp tác với ông. Có tên tuổi, có văn 
tải là Tản Đà, là Ngõ Tất Tô. Nhưng ở địa vị nóng cốt đóng vai tuông 
quan trọng lại là những ông Đảo Trinh Nhất, Bùi Thê Mĩ, Phan Khôi 
V.V... 


Dào Trinh Nhát. con cu Dào Nguyën Phó. một danh nho củ đầu 
ос cách mạng phải được coi là тїбї nhà làm bào chuyền nghiện đã 
mở đường cho lớp kỉ giả chuyến nghiệp ở miền Nam. 

Ông Đảo biết cả hai thứ chữ: chữ nho và chữ Tây. Nhưng có 
lẽ ông sử đặc nhiều hơn về chữ nho. Опе đã xuat dương qua Phản 
nhưng không nhải dë du học mà dë quan sát. 

Ông rất thông minh nhưng không bao gio khoa trương như 
phân nhiều người trong thiên hạ. Ông không thích lân la tới chỗ 
đồng người đề được hoan nghênh hay ngưỡng mộ. Ong có đến cũng 
chỉ đến một cách ат thầm như một người bảng thính. Không at biết 
опе со mặt ở dó nhưng ông đã thầy và dà nghe. 

(1) Thiéu Sơn Bài học Đảo Trinh Nhất, bảo Đuốc Nhà Nam, 1970 SG. Сап đây 
(2000) in lại trong Nehe їһийї và nhân sinh, NXB Văn hòa — TT, 2000, На Nội. 
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Nếu có gì chướng tai, gai mắt là bữa sau sẽ được lên mặt báo 
với những lời lẽ cay đắng khó chịu vô cùng. Tên thật của ông, ông dé 
dành cho những cuốn sách hay những bài bảo mà ông cho là có công 
phu, có giả trị. Còn trên bảo hang ngày it khi có tên thật của ông. 

Có khi ông viết mà người khác kí tên hoặc ông chỉ kí bằng 
những bút hiệu thay đổi không chừng. Ông viết råt le, mà viết một 
cách dë dàng bát cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Ngồi viết là thường. 

Nhưng nhiều khi ông viết đứng và viết năm. Сар chỗ không có 
bản ghé, ông để giấy lên mặt tủ rồi đứng viết. Tài tình nhứt là ông 
viết năm. Chính tôi đã được chứng kiên điêu đó trong một tiệm hút 
o đường Lelebre. 

Ông năm nghiêng về bên ngọn йеп của mam hút. Tay trải một 
сибп tập, tay mặt cây viết máy, viết hết trang này qua trang khác, 
phân nhiêu không bôi, không sửa. 


Người bôi tiêm làm thuốc xong. đập nhẹ cái dọc (йи vào vai ông. 
Ông thong thả buông bút, buông tap папе dọc {а lên kéo ro ro. 

Kéo hết điêu thuốc, ông lim dim phả khói ròi lại mở mắt га 
viết tiếp. Và cứ như thể ông kéo dài cho tới khuya. Hết viết rồi đọc. 
Không thích nói chuyện tầm ruộng và không thích người ta nói tới 
minh, mặc dâu là khen tặng và dë cao. Thật sự không phải ông khiêm 
tôn nhưng ông không muôn để mát ngày giờ vào những cuộc phiém 
đảm vô vị. Tâm trí ông tập trung tất cả vào những bải ông viết. 

Việt xong ri, ông lại nghĩ tới kế hoạch cho ngày mai. Hét nghĩ 
tới những dë tải sẽ viết lại nghĩ tới дё án của số báo tới. Thừa thi giờ 
lại nghĩ tới một cuỗn sách đương viết dó và những tải liệu phải tham 
khảo ở đầu. 

Tối kinh ngạc trước sức làm việc phi thường, trước bộ óc ngăn 
пар, trước một thải độ ung dung nhàn hạ của một nhan tải trong làng 
bảo tới пау сопе chưa со người so sảnh được. 


Ж 
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Trong một tờ báo hàng ngày vai tuông quan trọng là vai tuông 
của ông đầu bếp tức là ông thơ kí Tòa soạn. Tất cả bài vở tin tức đều 
tập trung nơi ông dë ông trình bày lên tờ báo mà phải trình bày sao 
cho håp dẫn, cho cân đối, cho lộ ra những trọng tâm cần thiết. Nhưng 
cũng có những ông đầu bếp không biết nấu nghĩa là chỉ biết dọn ăn với 
những thức ăn của người khác nấu sẵn. Ông Đào Trinh Nhất vừa biết 
phân công, biết tó chức, biết trình bày và cũng biết паи nướng. 

Và những món ăn của ông phân nhiều lại là những món ăn bó 
nhứt trong thực đơn. Ông viết bài binh luận và viết luôn câu chuyện 
hàng ngày. Bài bình luận thường là viết cho ông chủ nhiệm theo lập 
trường của tờ báo. 

Câu chuyện hàng ngày mới дё lộ bản chất của ông, bản chất 
của một người ít chịu tha thứ, nhân nhượng đổi với những cái 401 
nát, những cái lỗ bich, những cái ngóng cuông của kẻ khác, nhứt là 
khi những kẻ đó lại đối lập với ông. 

Ông Đào Trinh Nhất đã đóng góp một phần quan trọng cho 
những tờ báo “Đông Pháp Thời Báo” và “Thân Chung” của ông 
Diệp Văn Kỳ. 

Nhưng sự đóng góp của ông cho tử “Phụ nữ tân văn ` của ông 
bà Nguyễn Đức Nhuận không phải là những người làm báo. Ông bà 
chỉ là những nhà kinh doanh, có tiền, có chí, muốn làm việc xã hội 
và cũng muốn có chút danh vọng với đời. Ông bà đã biết lựa người 
để giao việc. 

Ông bà lựa ông Trần Quỳ làm quản lý, lựa ông Đào Trinh Nhất 
làm chủ bút và tờ báo của ông bà càng ngày càng khởi sắc, có ảnh 
hưởng lớn ở trong Nam và ra cả miền Trung và miễn Bắc. Đọc 
P.N.T.V người ta chú y tới óng chủ nhiệm bà chủ nhiệm, tới những 
bài của ông Phan Khôi và của những cây bút danh tiếng khác. 

Trong đó còn có tiêu thuyết của Hó Biểu Chánh, có “Manh trăng 
thu” của B.D và thiên du ký của nữ sĩ Vân Anh. Lån lần người ta biết 
В.В là Bửu Đình, một nhà văn cách mạng bị lưu dày ở Côn Lôn. 
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Nhưng tới пау người ta vẫn không biết Vân Anh là ai. Ai аё Vân 
Anh chính là Đào Trinh Nhất, ống chủ bút của P.N.L.V. Рао quần đã 
đem hết thông minh tải trí để phục vụ tờ báo, gây cho nó một uy tín 
lớn lao mà không cần cho ai biết tới sự đông góp của mình. 


Ông bà Nguyễn Đức Nhuận nay đã ra người thiên cô. 
= 


Có người làm báo hàng ngày duoc mà làm báo hàng шап không 
được. Có người viết bao hàng tuan hay та viết bào hàng ngày ас. 
Nhưng ông Рао Тппћ Nhất làm được са hai thứ, viết được са hai loại. 

Trong khi ông làm chủ bút P.N.T.V, ông kiếm luôn chủ bút tờ 
“Риос Nha Nam ` mà cũng việc уап chạy đều, ông уап ung dung 
nhàn hạ. 

Được vậy là nhờ ông có lỗi viết lę làng mà cũng có cái học 
quảng bác, biết nhiều, nhớ nhiều, đọc nhiều và có nhiều у kiến. 

Bi đuôi về Bắc, ông hợp tác với ông Nguyễn Doän Vượng xuất 
bản tờ “Trung Bắc Chủ Nhật”, cũng là một tờ tuân báo có nhiều độc 
ота, тас dầu không băng PN.T.V. Trước đó, tuần báo Mai của äng 
cùng là một tờ bảo có ра tri. 

— Tối chỉ hợp tác với ông trên những tờ tuân báo và do đó mà tìm 
hiểu được опе một phần nào. Тот nói phần пао vi ông là người kin 
đảo со thë cho la ћат hiểm, тас dau гаї nhà nhàn khoan dung đối 
với bạn dàn em. (...) 

Không ат phú nhận được đức làm việc của ống vi ngoài công 
tác làm bảo опе соп tạo được một sự nghiện văn chương đảng кё. 

Những сибп “Иёг Nam Tây Thuộc Sử” “Vương Dương Minh 
Phan Dinh Phung” ” Nhật Воп 30 nam duy tấn ` v.v... đều là những 
kỷ niệm đáng giá ông đề lại cho chúng ta mặc dâu trong đó có những 
sơ sót do nhược điểm của tác giả. 

Có lần ông Đào Trinh Nhất bút chiến với Diệp Văn Ку. Không 
biết trên bảo “Công luận ” ống Diệp đã по gi. Nhưng trên bảo 
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“Đuốc Nhà Мат” ông Đào đã mia mai ông Diệp ngay bằng những 
luận điệu của ống ta. 

Đại khải ông Đảo nói ông Diện đã khen cải trình độ kĩ thuật 
của nước MI, bỏ một con heo sống ở đầu nảy qua tới đầu kia thi biên 
thành Jambon, xúc xích đủ thứ. Nhưng ӧп Đảo nói thêm: Сс ông 
Diệp Văn Ky qua Pháp, tới khi về nước ông vẫn còn nguyên như cũ 
chăng bién thành рі cả. 

Mia mai đến thê là cùng, không biết ông Đảo có ác cảm riêng 
gi với ông Diệp không. nhưng chắc chắn tờ Đuốc Nhà Nam dôi lập 
VỚI “Cong luan” và phải hạ uy tin của ông chủ bút bào “Công luan ` 
không cân bận tâm đến những tinh cũ, nghĩa xưa, không kë gì tới 
tỉnh bẻ, nghĩa bạn. 

Tôi không trách Đảo quân vi những chuyện như thé rất phố TRICH VAN 
thông trong làng báo lúc dó và còn tái diễn lúc này. 

Đó là một điều đáng tiếc! nhưng không vi thể mà ta phủ nhận được 
sự đóng góp của ông Đảo Trinh Nhất vào lịch sử báo chí xưa nay. 

Nay ông đã ra người thiên со, những điều mà ta học tận được 
ở ông là đức làm việc, sự siêng năng, yêu nghề vả tận tụy với nghề. 
Ngoài ra ông còn biết hi sinh tên tuổi đã âm thâm nâng đỡ những 
người có thiện chỉ muôn ra nhập làng бао và muốn dùng tờ bảo етар 
ich cho đời. 

Riêng tôi, trong những bước đầu bë ngỡ đã được những bậc 
đản anh nâng đỡ rất nhiêu. Trong đó có ông Đảo Trinh Nhất và ông 
Bùi Thé Mĩ та tôi sẽ nói ở bài зац). 


T s 
аі 


(1) Thiêu Sơn, Ваа 
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Рао Trinh Nhất 


Ông Nguyễn Đình Phẩm, chú nhà Yén Mỹ 


Hanoi 
Ông Nguyễn Đình Phẩm 


Chắc ông cũng vui lòng nhận máy lời trong bức thư này mà tôi 
để lên trên trang đâu quyền sách của lôi, tức là để cảm ơn ông vậy. 


Ông với 101 thua nho là hạn học тої trưởng, có tình chi thiết, 
đến sau ra đời, môi người đi một ngả: ông thì dọc ngang trên đàn thực 
nghiệp, như có ngày пау, tôi thì lênh dënh mãi trên bë văn chương, 
chưa biết đâu là bờ bên. Tôi vẫn lấy việc trước thuật là nghề nghiệp 
та cùng là phạn sự của mình, thưởng ngo ў ấy cùng ông; ông nói 
rằng: “Quốc văn trong lúc này đang cần có nhiều tay thợ khéo để 
xáy dựng lên, những trước thuật gì có Бо ích cho đời hãy nên làm, 
chờ có xuất bản những sách văn thơ nhằm nhí, tiểu thuyết dâm bón, 
mà rắc độc ra trong xã hội đó!” Y tôi vón nghĩ như thể, lại được ông 
khuyên khích thêm, thành ra tôi khái nhiên, không chiều tâm lý của 
người đời, cùng là khuynh hướng của xã hội, mà mạnh bạo xuất bản 
quyền sách này vậy. 

Ông là người có thịnh danh trong thương trường, lại cũng có 
thịnh danh trong việc từ thiện công ích nữa; nhiều người biết ông đã 
từng mở đường cho trong làng, lây chỗ di lại, đã từng đào cir cho dân 
irong vùng ông tranh nạn tiêu kho, lại đã từng lận mỌi trưởng học, ð 
trong hàng tổng, cho con em có chỗ học sự nghiệp йу của ông không 
cán gì tôi phải tán dương mới có người biết, duy chỉ cảm vì ông là 
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một nhà thực nghiệp, mà nên quốc văn trong Биді Бар bênh này, ông 
cũng lấy công phu khuyến khích, giúp đã vào công việc bài đắp cho 
thành, tuy kết quả sau này chưa ai biết đâu, nhưng một chó đó, đủ 
biết ông cũng có tâm địa đảng khen lắm. 


Phương chỉ tôi viết quyền sách này, bàn về một vấn để kinh 
të trong nước ta, thì ông cũng lấy tri thức chuyên trường về thương 
nghiệp, mà góp nhặt cho tôi được nhiều tài liệu tốt, màch bảo cho tôi 
lấy nhiều ý kiến hay, mà nên môt sự nghiệp nhỏ mon này, có thể nói 
là do ở công phu chung của đổi ta та ra được. Tôi сат on ông trong 
bức thư này là vì thể. 

Quyền sách này ra đời, nêu như có được một vài ý kiến nào khả 
thu, có ích chủ đồng hào, må được bạn tri thức trong nước khen, thi 
tiếng khen йу tôi với ông cùng hưởng; nêu như là ý kiến chưa nhằm, 
nghị luận chưa xác, mà phải có người chê, thì tiếng chê ау, tôi với 
ông, ta cùng chịu. Nhưng thiết nghĩ ở đời, ta làm việc gì cứ mạnh bạo 
mà làm, miễn là biết đến xã hội và không phụ lương tâm thì thôi, cái 
tiếng khen chê, chăng lấy gì làm quan hệ cho ta lắm. Có phải chăng, 
опр? 


Hanoi, ngày 17 Novembre 1924 
ĐÀO TRINH NHẤT 
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ĐẠI Ý QUYỂN SÁCH NÀY 


Xứ Nam kỳ tức là một cuỗng họng của ta, đỗi với trong là một 
kho tảng to, quay ra ngoài là một thị trường lớn, công phu cha ông 
khai thác тау trăm năm, mới có ngày nay, để cho con cháu làm của 
gia tài, đáng lẽ ta không nên để cho ai phạm vào quyên lợi åy của ta 
mới nhải. 


Thé mà bị 20 vạn người Tàu là một dàn tộc có tài thực dẫn, kéo 
nhau sang hạ cái thủ đoạn kiếp lược dân дап, bây giờ nghiễm nhiên 
làm ông chủ nhân trong trường thương mại công nghệ của ta, thôi thì 
trên bên dưới thuyên, thượng vàng hạ сат, nhất thiết lợi quyên đêu 
vào tay họ lũng đoạn hết, ta cam tâm để họ đẻ nén: khó nhọc ta gánh, 
miếng ngon họ ăn, bao nhiêu lâu nay, ta chịu mãi cái nỗi “cường tân 
áp chủ” như thê. Ôi! Vận mạng của ta ở xứ Nam kỳ, tương lai của ta ở 
xứ Nam kỳ, không có lẽ ta cứ điểm nhiên để họ kiếp lược chiêm cứ ta 
như vậy mãi dược, chắc phải tìm cách nào tước bớt cái thé lực họ đi, 
và thu lại những mỗi lợi mà mình có quyên chính đáng được hưởng 
mới được. Song Ic, muỗn tước bớt cái thé lực họ đi та thu lại những 
mỗi lợi mà mình có quyên chính đáng được hưởng. thì phải làm thé 
nào? Quyết không phải chỉ cau mày trợn mất, làm truyện như “tây 
chay” năm nào, mà thành cũng được đầu! Vì phải xét họ gầy được cải 
thé lực to lớn vững vàng ở Nam kỳ như ngày nay, nào là đi dân, nào là 
bỏ vốn, nào là tôn sức nhọc lòng, nào là mở mang xếp đặt, công phu 
tích lũy đã mất thế kỷ nay rôi, thì tất không phải là thể lực mà đụng 
chạm удо là làm nghiêng đỗ ngay được. Ta bây giờ muôn đi đánh lui 
một toán đại địch trong thương trường йу, không nói, gi là phải phí trí 
lực, phải phí thì giờ, mà trong khí cụ сап dùng thì xứ Nam kỳ ta thiêu 
һап một thứ, là nhân công, tức là một khí cụ cân nhất trong trường 
kinh té chiến tranh vậy. 
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Nam kỳ thiểu nhãn công thật, còn non hai triệu mẫu đất hoang 
bỏ chưa khai khán, bao nhiêu nguyên liệu vật sản, bó chưa đem dùng, 
đến nay tiện nghệ khổ công, cũng không có người làm, nhất thiết 
công nghệ buôn bán gì, đều vào tay Hoa kiêu hết, cũng chỉ vì không 
có người làm, bởi vậy, bầy giò nói việc mở mang xứ Nam kỳ, tức là 
cách phá cái thể lực Hoa kiêu, mưu cuộc phú cường nay mai, thi nhân 
công chính là một tải liệu mà xứ Nam kỳ đang phải cân đến lắm. 


Nhân công åy lẫy ở đầu ra được? Người Trung, Вас kỳ cất tiếng 
lên mà đáp răng: “Tôi đây!” 

Thật ra, cải hiện tinh sinh hoạt của dàn hai xứ ngoài này đã thây 
chen chúc, khó sở lắm: rừng núi tứ tung, địa thê chật hẹn, nhàn SỐ 
ngày một đông thêm, mà mọi nghệ nghiệp chưa được rộng rãi, dân 
không đủ làm; ruộng đất hầu đã vỡ hết, nhưng nghề canh nông thật 
gian nan, mùa thường bị mất: nói tóm lại mọi cũng việc lảm ăn, tuy 
đã mở mang ra nhiêu, nhưng so sánh với số dàn, không được tương 
đương. cho nên bọn dân lam lũ khôn cùng, không nghê không nghiệp. 


hãy còn nhiều läm. Lại thêm một nỗi, thường bị nhiêu cải tai va bat 


kỳ, thí dụ như mưa tràn nước lụt, thì dân tinh càng thấy khó già: 
ruộng vườn ngập hết, nhà cửa trôi băng, ở không có nơi, än không 
có miệng, Бау giờ cha con vợ chỗng dắt diu nhau đi bơ vơ kiếm ăn, 
trông tình cảnh rất là ái ngại, dù có hưng công, dù có phát chân, đều 
là cách tạm thời, chăng có hiệu quả gi chắc chăn cả. Xét lại thì hai 
xứ này, đường sinh hoạt hẹp mà số sản dục ngày tăng, с rỗi có cái va 
nhân mãn, chăng đáng lo cho cuộc tiễn hóa lắm u? Ta phải đi bớt đi 
mới được. 


Có người nói sao người Bắc kỳ không lên mạn ngược mà khẩn 
hoang, người Trung kỳ không vào miễn Mọi mà doanh nghiệp, nhưng 
không biết đâu sự lý đã đành, mà tình thê lại khác, mạn ngược thì khí 
hậu không lành, nên dài với việc làm ăn hơi khó, miễn Mọi tuy nguôn 
lợi vón sẵn, nhưng luật сат không cho vào; vả chăng hai chỗ ду cũng 
chăng lợi dụng được hết nhân công Trung, Bắc kỳ, như thê thì bảo 
lên những chỗ åy mà thực dân, là một điêu chăng xong rồi, tất phải 
di đi một nơi khắc. 
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Di đi ngoại quốc chăng? Không, trường hành động trong nước 
ta còn có chỗ rộng thênh thang, cân øì phải đi đâu xa xôi, cho cực 
khó. Trong khi ngoài Trung, Вас kỳ đông người, muốn di đi như vậy, 
thì trong Nam kỳ đang cân nhân công, vậy thì di ngay vào Nam kỳ 
chăng cũng phải là một việc hợp thời, một việc nên làm, môt việc có 
lựi hơn hay sao? 


Vân đề di dàn vào Nam kỳ, bởi đó mà xuất hiện ra vậy. 


Уап đề này, xuất hiện đã lâu, không những là dư luận của phân 
đông người, та lại là một nghị ап của chính phủ, thé mà bản thê lệ nọ 
thảo ra, vẫn xếp xó ở ngăn bản, lời thinh câu kia đệ lên, rỗi năm vỏ 
trong sot giây, một việc đáng lẽ phải thực hành từ bao giờ, mà đến nay 
chăng thây gì cả; hoặc bảo là chưa tiện đường giao thông, phải chờ 
bao giò xong con đường Đông Pháp thiết lộ (Le Transindoechinois) 
đã, hoặc bảo lo năng thi đã có mảng nước, giữ lụt thì đã có dë điều, 
cứ ở nhà mà cày cây làm ăn, сап рї phải đi đâu vội, thành ra dân còn 
loanh quanh пап nå trong khu đất chật hẹp khốn nạn của mình, gio 
lưng ra mà đỡ lẫy tai va lụt lội đói kém hãng năm; cái sức gánh vác 
lâu nay, nghe chừng đã bì quyện Іат rồi, thể thì việc đi dân chẳng 
thực hành ngay đi, còn đợi đến bao giờ nữa. 

Duy có điều việc di dân, chưa đến lúc phải là một vẫn đề thuộc 
vë quyền chính trị, thì còn có nhiêu nỗi khó khăn, ngăn trử sự tiền 
hành: từ khi ra đi cho đến lúc vào tới nơi, ăn ở thể nào cho hợp vệ 
sinh, làm việc thê nào cho xứng tải năng, sinh mệnh lấy pi chớ che, lữ 
huóng lây gi an ủi, toàn là những việc khó nói, mà bày lâu dư luận bàn 
mãi chưa xong, cho nên ta phải xin Chính phủ tán thành mà giúp đỡ 
cho mới được. Và chăng, Nam kỳ chăng phải là xứ toàn là dát hoang 
rừng rậm, phố vắng đường không, mà nay сап đem nhân công Trung, 
Bắc kỳ chỉ để аду cỏ phá rừng, mở xưởng lập tiệm đầu! Cũng có сап 
thé, nhưng mà Nam kỳ đã có chủ nhân rỗi, là Hoa kiêu, cho nên nhân 
công ngoài này có удо, lại còn сап đem tài năng, đem tính nhàn nại 
mạo hiểm, là tính cách sẵn có, vào giải quyết đầu với Hoa Кіёи, là 
những người, ta đi đầu cũng рар họ như gai рбс сап đường, những 
muốn cho mình chìm đẫm trong vòng nô lệ mãi mãi, để họ chiém lẫy 
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quyên lợi một mình, ta không được phạm đến. Bởi vậy, việc di dân 
vào Nam ky, không những là mưu sự hạnh phúc an lạc cho йат nhân 
công Trung, Bắc kỳ, mả lại là một việc phải tranh đầu với Hoa kiêu, 
để đoạt lại cái chủ quyên kinh tế, và gây cuộc phú cường sau này, 
thành thê ra việc ау, từ vẫn dë của cá nhân, tiễn lên thành vẫn đề của 
xã hội vậy. Nêu chàng có ý nghĩa như thể, thì sang Lào mà làm ăn 
còn hơn, sang Nouvelle-Calédonie làm cu li cũng được, сап рі phải 
vào Nam ky? 


Tất cả Đông Pháp này, có 35 vạn Hoa kiêu, thì mình xứ Nam 


kỳ 20 vạn, người đông, của nhiêu, công nghệ to, buôn bán lớn, nhất 


thiết đêu tụ cả ở đó, thành ra một cái thé lực đỗ sô vững vàng, thể thì 
có muỗn cạnh tranh với họ, tưởng trước hết, phải biết thể lực của họ 
ra làm sao mới được. Có biết thé lực của họ, đề điều hay ta theo, điều 
ас ta tránh, nói tóm lại mới biết đường mà đỗi phó với họ, nêu không 
thì không khỏi bị họ tìm cách thầm hiểm mà hại mình, xưa nay những 
việc gì ta làm, hë có y cạnh tranh với “các chú” ở trong, thường bị 
họ dùng độc thủ mà phá hoại mình ngả nghiêng, åy tức là một chứng 
Cử Vậy. 
Di dẫn được vào Nam ky, còn hai y nghĩa cao hơn nữa: 


Một là tư bản và nhân công hợp với nhau. Tư bản và nhãn công 
là hai tài liệu đề lập nên một nước phú cường, tất phải tương tư tương 
trợ lẫn nhau, rời nhau ra thì đều là võ dụng, lại có hại nữa. Thé 0101 
прау пау, xướng lên cải chủ nghĩa tư bản, và cái chủ nghĩa lao động. 
có ý phản đối với nhau, song kết quả chỉ ау là phá hoại: thường khi 
bọn thợ đình công, mà công nghệ phải chịu ảnh hưởng lón, thường 
khi ông chủ đóng cửa xưởng, mà bọn thợ đến nỗi mất việc làm, chứng 
cử rành rành, là nước Nga рау lên cải chinh sách lao nông, mà trong 
nước tan tành ra đó, chỉ nay mai tất ta ћау nước ấy phải quay về chế 
độ thường, nghĩa là nhân công phải đi đôi với tư bản. Như thé thì đủ 
hiểu răng tư bản với nhân công, không thể bỏ nhau mà làm nên việc 
được. Nước ta, Nam kỳ sẵn của mả thiêu vốn, bây lâu nay lìa rẽ với 
nhau, cho nên chưa thấy kinh doanh được việc gì to tắt cả, vậy nay 
di dân vào Nam kỳ, tức là cách kết hợp nhân công và tư bản vậy. Vả 
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chăng ta cũng nên biết răng: muón đạt được bao nhiêu cái hy vọng 
lớn lao ta sau này, thì phải lẫy dát Nam kỳ làm trường hành động mới 
được. 


Hai là liên lạc được тау xứ. Nói đến tiếng liên lạc cũng là việc 
CỰC chăng đã, vì nước mình suốt từ Bắc đến Nam, sinh cũng một 
nói, nói cùng тобі tiếng, theo củng một văn hóa, giữ cùng một tính 
tình, li gián từ đâu mà ngày nay phải nói đến chuyện liên lạc? Duy 
gån đây, vi sự ngẫu nhiên của lịch sử, mà mỗi xứ phục theo dưới một 
chính thể riêng. cho nên sự trao đối tình ý với nhau, không khỏi có 
chỗ ngăn trở, đến nỗi tưởng lâm răng: không phải củng nhau một lịch 
sử chung, một nguỗn рос chung, một tiếng nói chung, một lễ nghĩa 
chung, thành ra gặp nhau - tiệc thay sự gặp nhau này lại råt hiểm hoi, 
vì chăng có dịp - thì chăng һау йат thắm рі, như thể còn nói đến 
sự đồng lao cộng tác với nhau làm sao được. Phận sự làm дап một 
nước, không cho ta ghé lạnh ghen ghét nhau như thê, mà khiến phải 
sinh tón nỗi ở đời khó khăn nảy, vậy một điêu cân, là làm sao cho 
người Nam Bắc được tiếp xúc với nhau luôn, để hiểu tính cách tâm 
lý của nhau mới được. Mà muỗn tiếp xúc với nhau luôn, nêu trông ở 
người Nam ra Bắc thì không ăn thua, vì người Nam có ra đây, không 
phải là ra đề làm việc công nghệ buôn Бап, mà chỉ ra đi học và làm ở 
các công sở, só người đã ít mà chỉ ở những nơi thành thị, thì sự рар 
об chuyện trò với nhau, không rộng rãi và thường thường, thi không 
hiểu nhau được. cho nên phải trồng ở người Bắc vào Nam, thì sự liền 
lạc mới có hiệu quả, vì dân ngoài Bắc vào trong Nam làm ăn, tản tác 
ra khắp từ kẻ chợ nhà quê, đồng bàng mặt nước, sặp gỡ anh em Nam 
kỳ ta luôn, thật để lây cái tình chủng tộc, nghĩa quốc dân mà hiểu biết 
nhau lắm. Bởi thé nói di dán vào Nam Ку, lại có mục đích liên lạc 
Bắc Nam vậy. 


Вау nhiêu điêu quan niệm, sự trông mong, khiến cho tác giả, 
tuy sức óc còn non, tâm mắt chưa rộng, mà cũng mạnh bạo sốt sẵng 
bàn về vẫn đề này, do ở một phân lịch duyệt, một bầu nhiệt huyết của 
mình, đem bày tỏ ra để cùng anh em đồng bào cùng bàn bạc; ý kiên 
hoặc có hẹp hài, mà sơ tâm thì thực là trinh trọng lắm. 
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Sách chia ra làm hai phân. Một phân đầu thì nghiên cứu cái thê 
lực của các chú trong Nam ky, là nơi “đệ nhị quốc gia” của họ; xét 
từ lai lịch cho đến nhân số, tư bản, thương mại, công nphệ, học thuật 
cùng là mọi tính cách hay, thủ đoạn ác của họ уап уап, chưa дат nói 
là tường tế gi, nhưng cũng đủ những điêu ngạnh khái, để cho ta biết 
thực lực của họ, là bọn công địch của bon dân ngoài này đi vào, biết 
đường mà để kháng họ, và mưu cuộc doanh nghiệp cho mình. Phân 
thứ hai trước chứng tỏ răng việc di dàn vào Nam kỳ là nên, là lợi, sau 
thì xét xem việc này Бау lâu khó khăn ngăn trở vì đâu? Bây giò phải 
tìm cách рї giải quyết? Cùng là giới thiệu để anh em ta ngoài này biết 
răng vào trong åy sẽ có nhiêu nghề nghiệp làm än, sẽ được an cư lạc 
nephiệp, tội gi loanh quanh ở chỗ đất chật hẹn của mình, mà ngồi chịu 
cái va đói rét rách rưới cho khó thân, phương chỉ việc di dân đi, lợi 
cho са nhân, та lợi cho cả xã hội, không những tinh thể piục đi, mà 
nghĩa vụ cũng bất đi nữa. 


Hai phân, tuy tựa như phần biệt, nhưng vẫn là hai cái tiếng thật 
có hộ ứng với nhau, vi tôi tin răng: việc di дап vào Nam ky là việc 
phải làm đã dành rỗi, nhưng có biết cái thực lực của Hoa kiêu mà để 
kháng họ, thi việc di dàn ау mới có lợi ích, cho nên cuỗn sách tâm 
thường này, lây tên là “Thé lực khách trú và vấn dë di dân vào Nam 
kỳ”, là thủ nghĩa như thê vậy. 
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РНАМ THỨ МНАТ 
ТНЁ LỰC CÁC CHÚ TRONG МАМ KỲ 


[Người Tàu sang Nam kỳ từ Бао giờ? — Quốc triu ta ngày 
trước chiêu tập dân Tàu và xử trí họ khôn khéo là thể nào? Người 
Minh hương. | 

Người Tàu có thé lực to lớn vững bên ở xứ Nam kỳ ta như ngày 
nay, vốn không phải họ gây dựng trong vòng тау chục năm nay mà 
được, thực có công phu tích lũy đã từ hai ba thé kỷ nay rồi. 


Nước ta, từ khi có lịch sử là giao thiệp ngay với người Tàu, vậy 
sự giao thiệp ấy, từ đời cận có gió lên thể nào ta không cần xét đến, 
vì không quan hệ pi đến cái đầu bài cuỗn sách này cho lắm, ta chỉ nói 
chặc răng: người Tàu bắt đầu sang Nam kỳ là vào khoảng cuỗi thê kỷ 
thứ 17 та thôi. 

Chắc thể, năm 1680, vào giữa đời vua Hy Tôn nhà Lê, và chúa 
Hiên nhà Nguyễn, nhà Minh bên Tàu bị Mãn Thanh cướp ngôi, có 
một bọn quan Minh, là bọn Dương Ngạn Địch năm người, không 
chịu thân phục nhà Thanh, mới đem đồ đảng 7000 người và 50 chiếc 
thuyền, sang tình nguyện làm dân Annam. Chúa Hiên nhân muốn 
khai khán đất Chân Lạp (tức là Nam kỳ ngày пау, Бау giờ còn là đất 
nước Chân Lap), bèn cho họ vào © đất Dông Phó (tức Gia Dinh hãy 
010). Bọn Dương Ngạn Dich mới chia nhau ra ở tản mắc hai tinh Biên 
Hòa và Mỹ Tho, khẩn điển lập ấp, cày cây làm ăn, åy người Tàu di cư 
sang Nam kỳ, chuyển ấy là chuyên đầu tiên vậy. 

Vë sau đến năm 1715 (vào đời vua Du Tôn nhà Lê và chúa 
Nguyễn Phúc Chu) có một người khách Quảng Đông, tên là Mạc Cửu 
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sang chiếm đất Hà Tiên của nước Cao Miên, rồi chiêu mộ những lưu 
dân mở mang cày cấy, và đem đất ấy xin thần phục chúa Nguyễn, 
chúa phong cho làm chức tông binh, giữ đất Hà Tiên. Sau Mạc Cửu 
chết, con là Mạc Thiên Tứ lại được chúa Nguyễn cho tập phong dé 
trần đất Hà Tiên, Mạc Thiên Tứ xây thành, đắp lũy, mở chợ, làm 
đường, và rước thầy sang dạy nho học cho đất Hà Tiên. Trong lúc ấy, 
chúa Nguyễn ta xâm lược nước Chân Lạp, tức là khai thác xứ Nam 
ky, thì Mạc Thiên Tử giúp đỡ có nhiều công lao to lắm. 


Những lúc ау, người Tàu sang tụ tập làm ăn đã đông đúc lắm 
rồi, song họ được quyên tự do hành động, chưa phải thuộc dưới quyền 
cai trị nào, vá chăng giữa hồi đó nước ta, một là đang cần người khai 
khán Chân Lạp, hai là trong nước đang lắm việc, nên chúa Nguyễn ta 
cũng chưa lưu tâm đến sự cai trị họ được. Mãi sau khi đức Gia Long 
đại định toàn quốc rồi, sửa sang lại nën chính trị, mới định hàn ra thể 
lệ cai trị, người Tàu sang kiều ngụ đất ta. Thẻ lệ ấy khéo lắm, nên 
truyền mãi về các đời vua sau, và ngay đến người Pháp sang bảo hộ 
bây giờ, mấy điều đại cương trong thẻ lệ ấy vẫn giữ mà không bỏ. 


Đại khái thê lệ ấy ngày xưa của ta như sau này: 


Dân Tàu sang làm ăn bên ta, chăng có dé ở dưới một cái chế độ 
nào riêng, là hë đến đất nước Annam, thì phải theo phong tục tuân 
luật pháp của Annam, chớ không nói lôi thôi đến chuyện quốc tế công 
pháp (Droit international) gì cả. Quyền lợi cùng được hưởng như 
người mình, hễ có tội thì cũng các quan minh xử. Nhưng triều đình 
ta nghĩ rằng: nếu đối với người Tàu, mà nhất thiết bắt họ phải đồng 
hóa với dân mình cả, thì không phải là cách chiêu phủ người ngoài, 
nên chi niên hiệu Gia Long thứ mười ba, (năm 1814) có Chỉ dụ cho 
dân Hoa kiều là người Tàu sang ở kiều ngụ bên ta được kết hợp với 
nhau từng đoàn thê, gọi là “bang” (congrégation). Cứ mỗi bọn người 
nói chung một thứ tiếng với nhau (vì người Tàu mỗi tỉnh nói một thứ 
tiếng) thì lập thành một bang, như người Quảng Đông thì lập bang 
Quảng Dông, Phúc Kiến thì bang Phúc Kiến v.v... 

Năm Minh Mệnh thứ hai (1824), thì định mỗi bang bầu một 
người lên thay mặt, gọi là “bang trưởng”, (chef de Congrégation) 
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do những tay buôn bán giàu có ra làm, và phải có quan ta ưng chuân 
cho mới được. 


Bang trưởng tức là người đứng liên lạc người trong bang và các 
quan ta, công việc cũng y như viên lý trưởng mình, nghĩa là có quyền 
thu thuế để nộp quan và xử đoán những việc lặt vặt xảy ra trong bọn 
họ với nhau. 


Thuê thì cứ mỗi năm đến tháng mười thu, chia làm ba hạng 
1. Người ngoài 60 tuổi thì được miễn thuế: 


2. Những người chưa đến 60 tuôi, làm ăn khá, có thé đóng thuế 
được. thì để vào hạng “hữu våt Гис". 


3. Những người chưa có địa vị gi chắc chắn, thì chỉ phải nộp có 
một nửa thuê, gọi là hạng “vô våt lwe”. 


Những người Tàu sang ở nước ta chưa được ba năm, thì đều dé 
vào hạng “vô vật lực” này, ây là một cái chính sách hay của vua ta, 
để chiêu mộ người Tàu sang khai khẩn, vì bấy giờ ta còn cần nhiều 
nhân công lắm. 


Theo lệ định năm Gia Long thứ 13 (năm 1814) thì bô thuê mỗi 
người Hoa kiêu phải đóng 2 cây vải hay là sắt, đánh giá 60 quan tiên, 
nhưng năm Minh Mệnh thứ hai, đối lại, bắt hạng “hữu vật lực” đóng 
mỗi năm 2 nén bạc, hạng “vô vật lực” một nén. 


Hễ người Tàu phạm tội, thì cũng bị xử theo luật như người 
mình. Niên hiệu Tự Đức thứ 13 (năm 1838) đã định ra luật riêng để 
xử người khách. Tội nặng nhất thì bắt đi sung quân hay là đi dày. Mỗi 
lần bị tội đã mãn rồi, thì bị thích chữ vào mặt và đuôi về Tàu. Nêu 
người nào phải đuôi rôi, mà lại lần sang nữa, quan bắt được thì lại 
phải đi sung quân hay là đi đày trọn đời. Những người nào phạm tội 
trộm cắp, giết người, bán thuốc phiện hay là phạm các tội các khác, 
mà tỏ ý mình ăn пап thật, thì chi phải tội di “thú” (quân lính có tội, 
phải đem đi đến những chỗ rừng rậm đất hoang, để mở mang ra, thì 
gọi là đi thú), đến đây được cấp cho đất khai khán mà làm ăn, không 
thì bắt nhập tịch Minh ương, giao cho người làng quản thúc. 
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Thé nào gọi là Minh Hương? 

Số là người Tàu sang làm ăn bên nước ta, không mày người 
đem vợ theo, sang bên này mới lẫy vợ Annam là thường. Triêu đình 
ta muỗn lợi dụng cải tinh thể ây, để cho tăng dân số nước mình lên, 
bën định lệ rằng: hë пото пао do bó khách mẹ Annam đẻ ra, thì tức 
là дап Annam, bất tụ họp thành ra làng riêng роі là “Minh Hương” 
nghĩa là làng của người nhà Minh. Båt cứ dân lai khách ở chỗ nào, 
cũng có thể lập thành làng Minh Hương được cả, hë ở đâu thì lập 
thành làng ở đỏ. 


Năm Minh Mệnh thứ 10 (năm 1829) định lệ răng: người Tàu nào 
sang làm ап bên nước Nam được phép lây dàn bà Annam, nhung nêu 
đem vợ Annam vẽ Tàu thì phải xử tội råt nặng, đem con lai về cũng 
vậy, và cạo đâu cho con та để bím thì cũng phải tội, nghĩa là Triêu 
đình buộc ngặt răng: người Tàu lẫy vợ Annam đẻ con, соп ấy tức là 
dân Annam, để lợi sự đông dân lên cho nước vậy. Đã là người Minh 
Hương, thì thất nhiết phải theo lễ nghĩa, y phục, luật pháp và đóng 
thuế má, cũng là được thi cử làm quan, y như người Annam са. 

Xét lại, cái chính sách của Triêu đình ta ngày xưa dài với dân 
Hoa kiêu như thẻ, thật là chính sách hay lăm: một là không cho họ 
theo chế độ nào riêng, thì quyên cai trị hoàn toàn ở mình; hai là đặt ra 
bang, thì dë phần kiểm đốc; ba là đặt ra Minh Hương, thi lợi cho дап 
số của mình; cái chính sách ấy vì hay như thể, nên người Pháp sang 
bảo hộ ta, vẫn noi theo đại cương åy йс đỗi với Hoa kiêu, tuy có thay 
đôi ít nhiêu, là bởi tùy thời Баг buộc, như là đánh thuê đỉnh người Tàu 
rõ nặng, và buộc người Tàu đi tỉnh nọ sang tỉnh kia, phải có thông 
hành, hộ chiếu v.v... thì sự ây cũng thường, không cân nói đến, vì 
cuỗn sách này không có ý biên chép những luật lệ của Nhà nước đỗi 
với dàn Hoa kiêu, mà chỉ có ý phô trương cái thể lực Hoa kiểu ngày 
nay ở Nam kỳ to lớn thê nào, là để tìm cách để kháng mà thôi. 

Doan này mà nói đến những thể lệ của Quốc їгіёи định ra để cai 
trị dân Hoa kiêu, là cót chứng tỏ гапо: nước ta прау trước tuy ngoại 
giao có kém hèn, nhưng đến phương pháp nội trị, thì cũng đã là khôn 
khéo và chu đáo lẫm vậy. 
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Dán số người Tàu trong Nam Kì - Năm bang Hoa kiêu. — Dai 


khái cái nghệ của mỗi bang. — Nghĩa đoàn thể của họ. — Việc lập lãnh 
sự. — Cái vấn dë “lay khách ” ở trong nước ta. 


Dân Tàu ở châu Á không khác gì dàn Do Thái ở châu Âu, hë 
sâm trời này, chỗ nào có thê kiểm ăn được, là thåy có gót chân họ, 
một người Hoa kiêu ở Nam dương quần đảo nói răng: “Người đời chỉ 
nói phàm chỗ có ánh sáng mặt рісі chiêu đến, không chỗ nào không 
có проп cờ nước Anh, ta cho răng phàm chỗ có nước bé chảy đến, 
không chỗ nào không có người Hoa kiéu”(0. Thật ra thì cái gót chân 
người Tàu, chăng những ау ở những chỗ có nước bé chảy đến mà 
thôi, tức chỉ hoang сас như Tây Bá Lợi А, xa xôi như mày nước Nga, 
nước Áo ở giữa châu Âu cũng tìm thấy họ, có người nói: Hoa kiều 
rải гас ra các địa vực, rộng băng người Anh, sức giàu có bàng người 
Do Thái, chịu khó như người Án Độ, nhanh lẹ như người Nhật Bàn, 


đến như cái số kiểu dàn của họ ở đâu cũng đông, thì không kiêu dân 


nước nào bi kịn được. 


Họ đến một chỗ nào, chăng phải tranh thành cướp đất рї của 
người ta, nhưng mà khiến chỗ ấy cũng bị са! уа như là tranh thành 
cướp đất, nghĩa là đến đâu, phân nhiêu là пат được cái thê lực đông 
tiên, chiêm được cái chủ quyền kinh té của người ta vậy. 


Chính nước ta, mà thứ nhất là xứ Nam kỳ, bị phải cải va này. 


Có vào đến xứ Nam kỳ, mới biết người Tàu ở trong nước mình 
là đông, mà cơ sở của họ là lớn. Bước lên thành phố Saigon, đi quanh 
những phô chợ Mới, chợ Cũ, là những phó rộng lớn và rộn rip băng 
шау hàng Ngang hàng Buôm ở ngoài mình, đã thấy lúc nhúc những 
các chú, tính phỏng chừng cũng đến 3 hay 4 vạn người rỗi, tuy vậy 


(1) Thấy ở trong sách “Kiểu vu vựng biển ” của người Tàu làm ra. 
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cũng còn là ít; đi gân 6 kilômét nữa vào đến Chợ Lớn (người Tàu 
gọi là Dê Ngạn,} là một thành phỗ toàn các chú cả, chưa Кё đến nội 
dung ra thể nào, nhưng mới trông bê ngoài đủ khiến cho mình phải 
ghê sợ, xa ха đã trông thấy ông khói nhà máy nọ nhà máy kia, tua 
tủa lên ngang piời như hàng rào, nào tàu, bẻ, ghe, nc, đậu trí trit ở 
mặt nước như mắc lưới, đã đủ giật minh về cải cảnh tượng ау rồi; lại 
vào đến phố, thì phố xá rộng rãi, nhà cửa nguy nga, hết đường nọ đến 
đường kia, qua phố này sang phố khác, không phó nào không nhà 
hai ba từng, không nhà nào không buôn Бап lón, thôi thì hiệu to tiệm 
ln các chú, vác gao kéo хс các chú, chủ hãng nhà тау các chú, nói 
tóm lại, việc gì làm mà nảy ra to từng hàng vạn, nhỏ đến đồng xu, thi 
cũng тау chú тау thím “thiên triêu” làm hết. Thành phố Chợ Lớn, 
đất rộng hơn một nghìn mẫu, thì các chú ở quá ba phân tư, dân số 13 
vạn người, thì phân các chủ piả một nửa (7 vạn người ở trên 60, và 
hơn 1 vạn người ở dưới nước); kë cái bình thể thành phố thì không 
rộng rãi đẹp dë như Saigon, như Hanoi, như Haiphong, nhưng kể đến 
các nơi công прһё buôn bản nước ta, thì Chợ Lén có vẻ hoạt động 
vào bực nhất уау. 


Còn như số người các chú, rải rắc ra làm ăn buôn bản ở Lục tỉnh 
cũng đông hết sức: từ chỗ thị thành dưới thuyên trên bến, cho đến 
thôn quê đầu xóm cuỗi làng, không có chỗ nào ta không thây các chú, 
hoặc cửa hàng cửa hiệu, hoặc bản thịt bản rau, hoặc nghề kia nghề nọ, 
các chú làm không sót một thứ gì cả. Các chú ở đông đúc nhất là máy 
tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, và Cân Thơ, và máy tỉnh trù phú nhất trong 
Nam kỳ, mỗi tỉnh có đến hàng vạn và trên hàng vạn các chú ở cả, còn 
các tỉnh khác thi tính пао cũng со năm sáu nghìn, bảy tám nghìn, її 
nhất là ở máy tinh Bà Ria, Biên Hòa, Тау Ninh, Thủ Dâu Một, là máy 
tinh dàn nghèo, ruộng ít, đất хаи, rừng nhiêu, thê mà các chú cũng 
kéo nhau đến ở hàng nghìn với trên hàng chục nghìn được, như thé đủ 
biết trong Nam kỳ không só nào không có khách trú vậy. 

Trong khoảng mười hai năm nay, họ sang mới lại cũng nhiêu. 
Cứ kë từ năm 1912 cho đến năm 1922, trong 11 năm giời, số người 
Tàu trên 17 tuôi mỗi năm vào Nam kỳ như sau пау: 
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г) AERE RERE REEE EET ETETETT 13.201 người 
ie d E P E EE w wa pus S ET 13.624 
пра yy y ana aaa ốc s ốc ж жокле 10.143 
NI шеккен әки йен ты ык ке ашата 10.118 
ПЭ1ф............-..-.-...-.-...+++»+е+—---—-. 9.99% 
ги EEEE EEEE EET EEEE 14.473 
КОЙ EEEN cố S кен a EEE аек» 15.859 
led b J ul E E E EE EE EE EET 16.05% 
ID. S. usus ốc cố 6 w S a s sawa w шй вав жа 17.078 
гре ол ООРЕНИР жаана k. 2g w... 17.962 
0 da ccvyct y9 0d 1566x992 coi жее т 19.505 


Thé thì ra сїт ké trung bình mỗi năm là 14.368 người Tàu sang ta, 
ау là chưa nói đến đàn bà con trẻ. Hë mỗi chuyên tàu ở Hương Cảng 
và Thượng Hải sang, là có đến hàng trăm chú thim vào cửa Saigon, 
mà thắng nào cũng có vài chục chuyên tàu như thé, Nhà nước phải 
đặt ở Saigon một sử gọi là sở “Тап đáo” (Service de l'Immigration), 
chỉ chuyên trông nom về người Hoa kiêu mà thôi. Đến như cái tông 
số đân Hoa kiêu ở Nam kỳ bao nhiêu, thì thây mỗi chỗ nói một khác, 
nhưng xem cái tinh hình trên kia, thì đại ước cũng đến 20 vạn người 
mới nhải. 

Trong số 20 vạn đó, thì người Quảng Đông là đông nhất cả, 
thứ đến người Phúc Kiến, thứ đến người Triĉu Châu v.v... mà cũng 
ở dưới cái chế độ “Tùy tiêng chia bang, mỗi tỉnh lập bang” là cái chế 
độ của ta ngày xưa lập ra, và tác giả đã nói ở đoạn trước. 

Hoa kiểu chia ra làm 5 bang như sau này: 

1. Bang Quảng Đông 

2. Bang Phúc Kiên 

3. Bang Triều Châu 

225 


https://tieulun.hopto.org 


Рао Trinh Nhất 

4. Bang Hà Са (HaKas} 

5. Bang Hải Nam (Hainam) 

Bang Quảng Đồng là những người Tàu ở tỉnh Quảng Đồng, уа 
người ở phía Bắc phía Tây tỉnh ау. Một mình bang này đã đến hơn 8 
vạn người, chưa kế đến đàn bà con trẻ. 

Người Quảng Đông giỏi nghệ buôn bán và công nghệ lắm. Ó 
Chợ Lón họ có hai nhà máy gao to. Nội các hiệu to Бап tơ lụa, сас 
nhà máy cưa, các xưởng củi, các nhà làm gach, làm đỗ sứ, các lò vôi, 
các xưởng đóng thuyên trong thành phỗ này đều là tay người Quảng 
Đông chiêm độc quyên cả. Họ lại có nhiều nhà buôn chuyên nghề 
đem vật sản trong Nam kỳ như là da, sừng trầu, bông роп уап vẫn... 
xuất cảng ra bán ở ngoại quốc. Họ lại có cả nhiễu xưởng đóng tàu nho 
nhỏ ở Chợ Lớn nữa, mà phân nhiều những tàu con chạy quanh Cửu 
Long Giang ở Nam kỳ, là của người Quảng Đông cả. Đến như làm 
nghề thâu khoán, bán các đỗ gÓ, làm thợ në, thợ mộc, thợ may, thợ 
đông giày tày, các hàng thit, các hàng cơm tây, cũng là người Quảng 
Đông làm hết. 

Bang Phúc Kiên là những người Tàu ở phía tây nam Áo Môn. 
Dân số của họ ở Nam kỳ cũng đến 5, 6 vạn người. Người bang này 
cũng giỏi nghệ buôn bán lắm, ở hai thành phố Saigon và Cholon, họ có 
råt nhiêu hiệu to, và hầu hết các nhà máy gạo ở Cholon, уа nghề buôn 
bán gạo trong Nam kỳ là vào tay họ làm cả. Còn thì phân nhiễu buôn 
bản tạp hóa, bản rượu, bản đỗ sắt, và làm mại biện (compradorc,) ta 
vån 201 là chú mại bản cho các hiệu buôn tây và các cửa hàng khách, 
cho nên trong bang này, ta ít thấy có người đi làm thợ, hay hoặc đi ở, 
mà có để toàn thể là làm nghề buôn bán. 

Bang Triều Châu số người cũng đến 5, 6 vạn, là người Tàu ở 
gân cửa bê Ѕап đâu (Swatow). Sán đầu cũng thuộc về tỉnh Quảng 
Đông, nhưng mà người Triêu Châu lập thành ra bang riêng, là vì tiêng 
nói Triêu Châu và Quảng Đông khác nhau. 

Người Triêu Châu cũng buôn bán, nhưng so với hai bang trên 
thì còn kém xa, mà số đông có ý chịu khó làm những tiện nghệ như là 
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làm bạn thuyên, và làm cu li khuân vác hàng hóa lên tàu xuống tàu ở 
cửa bé Saigon, cho nên họ đã có hai ba nhà chuyên bao những hạng 
cu li khuân vác lúc nào cũng sẵn, тау trăm người. Khách Triêu Châu 
nâu nướng 10 ăn rất khéo cho nên cái nghệ làm tiệm “cao lâu” của 
họ cũng phát đạt lắm. 

Trong Nam kỳ, người Triều Châu ở các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng. 
Trà Vinh, Rạch Сла, Bạc Liêu đồng, và cũng có сау cây ít nhiễu. Hai 
tỉnh Bạc Liễu và Rạch Сла có tới 13.865 người Minh Hương, toàn là 
con cháu người Triều Châu vậy. 

Dén bang Hà Cå, thi chỉ có độ 1 vạn rưỡi hay 2 vạn người là 
cùng, toàn là đân Tàu ở phía đông bắc tỉnh Quảng Đông. Họ cũng có 
nhiêu nhà buôn ở Sài Gòn và Cholon, song cũng tâm thường không 
đáng kë gi. Trong bang này, ta cũng thây có một đôi người làm nghề 
thâu khoán, và có một vài chiếc tàu thủy chạy nữa. Người Hà Cá 
chuyên là những nghề thợ rèn, thợ đá, làm máy, đóng giày khách và 
làm bánh, những tiệm bán chè Tàu, và những hàng bản rau cỏ, thi 
cũng phần đông là người Hà Cá hết cả. 

Sau hết đến bang Hải Nam, là những người Tàu ở cù lao Hải 
Nam gån vũng bể Bắc kỳ ta. Bang này ít người nhất, chỉ có chừng 
ngót một vạn người, mà buôn Бап ở Sài Gòn và Cholon rất ít: phân 
đông người họ làm nghề đánh cá, và làm thuê trong những trại trồng 
hỗ tiêu ở mạn Hà Tiên và Phú Quốc cả. Còn những người ở châu 
thành Sài Gòn và Cholon thì thường làm bài cho các nhà tây, hay là 
nâu bếp cho các nhà hàng сот, йс kiếm ăn xoàng xoàng mà thôi. 

Đại khái nghệ nghiệp của năm bang Hoa kiêu ở trong Nam kỳ 
như thê. 


Ta vẫn chịu Hoa kiêu ăn ở với nhau, rất là thân ái liên lạc, cái 
nghĩa đoàn thê của họ rõ rệt lắm, sự đó tuy cũng có bởi sẵn tính tự 
nhiên, và trong chỗ trường hợp, có lợi hại quan hệ đến nhau, cho nên 
không thé không được, nhưng cũng do cái chế độ lập ra bang, khiến 
cho họ dë cỗ kết với nhau, mà chính phủ cũng dễ sai khiên vậy. 
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Bang, vì tó chức lên có nhiều cơ quan ở trong, cho nên có lợi 
cho Hoa kiêu được nhiễu mặt lắm: vừa là gia đình, vừa là hương tộc. 
vừa là hội liên hiệp, vừa là phòng thương mại, vừa là tỏa ап, vừa là 
ông chủ ngần hàng, vừa là quan lãnh sự, vừa là hội cứu té của họ nữa. 
Bang, danh hiệu tuy có một, nhưng mà cái thể chất ở trong thì chia 
га võ cùng tận. Mỗi bang họp riêng để bàn việc lợi hại của mình mỗi 
bang có một quỹ riêng có nhiêu tiên: mỗi bang có một người lãnh sự, 
tức là bang trưởng. Những người ra làm bang trưởng bao giờ cũng 
là người có tuổi, giàu сб, và đã từng lịch duyệt lãm. Họ bầu bang 
trưởng, tuy cũng bỏ vé, nhưng chăng qua là chiêu lệ đây thôi, chớ 
kỳ thực họ đã cử một người nào ra với chính phủ, là dùng cách đồng 
thanh tuyên cử; một điêu dó đủ chứng tỏ гапо họ để bảo nhau. 

Kỷ luật trong bang rất nghiêm, đừng có tội giết người hay là tội 
оі nặng lắm thì mới phải phiên đến các quan và tòa án can thiệp удо, 
còn thì họ điều đình hoặc tài phán lẫy với nhau cả. Thường khi người 
trong bang có phạm lỗi gì, thì những người có chức sự họp lại dé xử 
đoán, hoặc tha hoặc phạt, cú chiêu theo cái y kiến của phân đa số mả 
làm. Họ có đủ cả nhà thương, nhà đẻ, vỏi rồng để chữa cháy, đặt tuần 
để рас đêm, nhất thiết sự gì сап dùng cho họ, thì đều có đủ, như thê 
chưa chắc không phải do nghĩa đoàn thể mà ra. 

Thứ nhất là cái nghĩa tương tư tương trợ của họ lại càng nặng 
lãm, cho nên mỗi khi có chú nào ở bên Tàu che dù đeo gói mới sang, 
là nhập ngay vào bang, lây chỗ làm gia đình, làm hương tộc cho 
mình, để bang giúp vón và chỉ đường làm än, lại trông nom cho mình 
trong mọi công việc. Nêu óm thì bang nuôi nẵng, thuốc thang, muỗn 
về nước mà không tiên thì bang cấp cho; nêu chết mà không có gì, thì 
bang tông táng cho rồi sau lại đưa hài cốt về Tàu, bang lại giúp đỡ cho 
nhà cửa, và chu сар cho con cái đi học nữa. 


Vì bang đổi với người trong bang chu đáo như thê, cho nên 
người trong bang đổi lại với bang, phải phục tòng lãm. Hë ai ra ý 
bướng binh, không thco mệnh lệnh của bang, thi bang có cách đản 
ар, hoặc phạt tiên hoặc đuôi ra. Tuy vậy không máy khi ta thấy trong 
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bang họ xảy ra những sự như thể, vì người Tàu đi làm ăn nơi ха, 
không biết ở một minh, bởi thé, họ lầy bang là cân dùng cho họ, 
mệnh lệnh рі của bang ra, là phải tuân theo гат гар. Chỗ này ta đã 
thây nhiễu chứng cớ lắm. Xa thì năm 1908, các bang Hoa kiêu, thứ 
nhất là bang Quảng Đồng, nhất định để chế hàng Nhật, y như họ аё 
chế dâu hỏa của Ноа Kỳ năm 1905, mà yết thị rằng: пси ai còn mua 
đỗ hàng Nhật nữa, thì phải phạt 50 đồng. Quả một độ không có người 
Tàu nào dùng dó Nhật. Gần thì còn nhớ cách độ 5, 6 năm có phường 
xiếc Y đại lợi (Italic) vào làm ở Saigon, vi kéo một người Tàu ở phế 
trên xuống ngôi ghé dưới thể mà tất cả mây bang lẫy việc đó làm 
công phân, bảo nhau không ai đi xem. Quả nhiên, phường xiếc åy, từ 
Saigon, ra Haiphong, Hanoi, cũng không có một người Tàu пао xem. 
Hai việc åy đủ chứng tỏ cái nghĩa đoàn thể của người Tàu là đây là 
nặng lãm, không trách có nhiêu người Pháp đã nghĩ mà phải lo răng: 
hoặc người Tàu tự họ tham lam, hay bị ai xui khiển mà phản nước 
Pháp ở đất nước Nam này, thì tính làm sao? Nhưng nghiệm ra cái mục 
đích của người Tàu sang làm ăn ở đây là chỉ cốt kiêm ăn hay là làm 
giảu, chớ không có một điểu sa vọng pi khác, (cái vẫn đề này đoạn 
cuỗi sẽ nói kỹ hơn), vả chăng cũng không đủ sức làm Chính phủ phải 
lo, nên Chính phủ cũng phải chịu răng: nêu không có cái chế độ lập ra 
bang, thì sự cai trị người Hoa kiêu ở đây cũng là khó khăn lắm! 


Người Tàu kiêu ngụ ở ta rất đông, quyên lợi của họ cũng lớn, 
mà thường khi рар sự gì ức uất, không có người bảo hộ cho, nên chỉ 
việc lap lãnh sự ở đây, cũng là một điêu của người Tàu vẫn yêu câu 
mãi. 

Chính phép chung của vạn quốc, hë dân một nước đến làm ăn 
buôn bán ở một nước nào, thì Chính phủ đó phái người đại biểu 
Chính phủ sang ở nước ау, để bảo hộ cho dân mình, người åy tức là 
lãnh sự. Không thí dụ đâu ха, ta thấy прау ở trong nước mình, hai hải 
cảng thành phỗ Saigon và Hải phòng có bao läm người Nhật, người 
Mỹ ở mà cũng có lãnh sự Nhật, lãnh sự Mỹ đến trú v.v... thé mà dân 
Hoa kiêu ở đây hàng тау chục vạn người sao không có được một 
ông lãnh sự! Vë việc này, tác già thường hỏi ý kiến một vài người 
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Hoa kiêu thì họ nói răng: “Chính phủ nước tôi, vẫn nhắc và yêu câu 
việc åy mãi mà người Pháp không nghe. Mỗi lån yêu сап xin đặt lãnh 
sự, thì các quan Pháp lại đòi máy nhà phú thương chúng tôi đến mà 
bảo răng: “Nêu quả Chính phủ Tàu thật muốn phái lãnh sự đến đây, 
Chính phủ Pháp chỉ có việc chiêu theo lệ như những chỗ khác có đặt 
lãnh sự mà làm, thì người Tàu không được có của bát động sản như là 
nhà cửa đất cát nữa, nhất thiết những quyên lợi ау, mà xưa nay người 
Hoa kiêu có, thì bây giờ phải thủ tiêu đi hết”. Thé là người Pháp cô ý 
không muốn cho nước chúng tôi đặt lãnh sự vậy”. 

Quả có đặt lãnh sự, thì Hoa kiêu cũng có thiệt thỏi về quyên lợi 
bất động sản và nhiêu quyên lợi khác nữa thật, nhưng quỹ của Nhà 
nước cũng rồng đi mắt máy chục triệu đồng bạc mỗi năm, thì lại lả 
một sự thiệt thôi hơn nữa. Và chăng nói cho cùng thi cũng [а tại cải 
phương diện ngoại giao của người Tàu còn lép về quá, thà ra giao 
thiện ở đâu, là thất bại ở đó, chưa kế pi đến những việc năm Canh 
Tí, việc 21 điều, việc Giao Châu, 1а những việc to, thé nước Tàu уси 
thì phải thất bại đã đành, nhưng đến прау những việc ngoại giao 
nho nhỏ, cũng chẳng làm nỗi. Ta xem ngay như người Tàu kiêu cư ở 
bên Xiêm, đông đúc рар тау bên ta, phón thịnh рар тау bên ta, mà 
Chính phủ Xiêm vẫn bắt buộc người Tàu h đã vào nước Хіёт, là 
phải theo phong tục và luật pháp Xiêm, lây vợ Xiêm đẻ соп, thì phải 
nhập tịch дап Xiêm hết, thuế má thì đánh rõ nặng, người Tảu kiểu 
cư ở đây vẫn yêu câu đặt lãnh sự mãi, mà Chính phủ Xiêm nhất định 
không nghe, mới rỗi lại còn đặt lệ mới bắt con cái người Tàu phải 
học chữ Xiêm nữa, bọn kiêu dân đánh dây thép về xin Chính phủ Bắc 
Kinh can thiệp, và xin phái lãnh sự sang để bảo hộ cho, nhưng chắc 
Chính phủ Bắc Kinh cũng chăng biết xử trí ra làm sao, vì cũng vô lực. 
Không nói chắc ai cũng biết răng Chính phủ Xiêm mà không cho Hoa 
kiêu bën ây có lãnh sự, nghĩa là để mình được tự do đánh thuế nặng 
në, thì số chỉ tiêu nhà nước được rộng, bắt buộc răng người Tàu lây 
vợ Xiêm đẻ con, tất phải nhập tịch Xiêm, thi số dân trong nước сапр 
tăng thêm đông, vì cái lợi quyên cho dân cho nước mình, nên Chính 
phủ Xiêm từ chỗi việc đặt lãnh sự Tàu là thê. Đường đường một nước 
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Tàu, yêu câu nước Xiêm việc åy còn không đắt, phương chỉ yêu câu 
việc åy với Chính phủ Pháp ở đây mà được hay sao? 


Kết thúc đoạn này, ta nên xét về cái vẫn ас “lấy khách” đôi tí, 
để cho biết cái chế độ Minh Hương ngày nay, khác với cái chế độ 
Minh Hương прау xưa. 


Cái chế độ Minh Hương của ta ngày xưa thê nào, mà tác giả đã 
nói trong đoạn trước, thật là một cải chế độ hay; ау ta cho bao nhiều 
người Tàu vào doanh nghiệp trong nước ta, thì chỉ được có cái lợi 
Minh Hương là cải lợi cho ta vậy. Ta xem trong Nam kỳ, tính Bạc 
Liêu và một phân tỉnh Sóc Trăng, người ở đây nguyên là dòng dõi 
người Triêu Châu ngày xưa cả. Dân cư ở ven bờ bé vịnh Xiêm La, 
khoản giữa tỉnh Rạch Già, tinh Hà Tiên, thì cũng là con chắn bon 
nông dàn Hải Nam ngày trước. Lại những người mình ở тау tỉnh 
Châu Đốc, Hà Tiên, Lone Xuyên, phân nhiêu là nhận tô tích ở những 
bọn người Tàu theo Mạc Cửu sang ta hôi thé kỷ thứ 18. Xem thê thì 
phía tây nam xứ Nam kỳ mà có cái vẻ sinh tụ như bây giờ, chưa chắc 
không phải nhờ có cái chế độ Minh Hương, nghĩa là bắt con người 
Tàu, đẻ ra bởi mẹ Annam, thì tất là dân Annam vậy. 

Cái chế độ ау ngày nay, dưới quyên bảo hộ người Pháp, thì 
không thé nữa. Người Tàu lẫy vợ Annam, đẻ con ra thì có quyên tự 
do muỗn cho nó theo quốc tịch minh hay là quốc tịch mẹ cũng được, 
tuy ở sức đóng thuê được đàng nào thì theo đàng åy, đến như lễ nghĩa 
y phục thì cũng được tùy ý, không phải bắt buộc gì. Bởi thê ta thây 
người mình lây khách, may аі bg được chú tài hay chủ hiệu giàu có 
phong lưu, đẻ con “а beng” ra, thì là “các chú”, sau này lớn, тау chục 
bạc, các chú cũng nộp thuê cho nó được, lại còn có thê đem nó về bên 
Tàu nữa, còn những người nào lây phải các chú nghèo nản khó sở, thì 
con đẻ ra mới chịu vào tịch Minh Hương, chịu khó làm “ó пайт” vày, 
nhưng được điêu phải đóng thuế nhẹ thôi. Xem cái hiện trạng ngày 
nay, thì phần như ở trên nhiêu, mà phân như ở dưới ít, vì các chú lẫy 
sự cho con vào tịch Minh Hương, là nhục cho mình, là một sự bát đắc 
dĩ lắm, như thê thành ra các chú sang bên này, vơ vét tiên của của ta 
chăng nói làm pi, lại còn lợi dụng dàn bà ta аё lây con, đến khi nặng 
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túi bó рії con vẻ, để người mẹ bơ vơ ở bên này, dàn bà lây khách ở 
nước mình, sặp nhiêu cảnh đáng thương, ta đã từng thây lắm, vậy thì 
chăng phải các chú khôn mà ta đại, các chú lợi mà ta thiệt lắm ư? 

Trong Nam Ку đồng người Tàu như thé, trừ ra тау người giàu 
có mới đề һис vợ con ở Tàu sang, còn thì toàn hạng giai trẻ sang làm 
ăn rồi mới lẫy vợ bên này, cho nên chị em trong Nam kỳ ta lẫy khách 
nhiêu lắm, thê mà Кё đến người Minh Hương rất ít, tổng số chỉ độ 5 
vạn người, mà số 5 vạn åy, phân nhiều là cha truyện con nỗi, là người 
Minh Hương từ những đời nào, chớ không phải là mới dày mà được 
như thể, bây giờ thì 4 beng phân rất đông theo quốc tịch của bó cả, 
trong hơn 20 vạn Ноа kiểu, ta nên nhận biết răng có đến 5, 6 vạn ả 
beng như thé vậy. Nêu 5, 6 vạn ấy bắt phải là Annam, thì ấy là cái lợi 
lây khách của ta, nhưng 5, 6 vạn ấy vẫn là người Tàu, thì lâu dẫn các 
chú cũng về Tàu hết, ta lẫy khách chỉ là “đẻ con thuê ” hay sao? 


Bởi vậy, có người bàn răng: “Nhà nước lại nên thi hành cái ché 
độ Minh Hương của nước Annam ngày trước, bắt răng: những đứa 
con đẻ ra do bó khách mẹ Annam, thì không được nhận là quốc tịch 
minh mà đem về Tàu, tất phải nuôi theo lễ nghĩa y phục Annam, phải 
chân chính là người dán Annam mới được. Làm thể, tuy so với quốc 
té công pháp bây giờ có trái, nghĩa là bao giờ đứa con cũng phải theo 
quốc tịch cha, nhưng mà giá Nhà nước lây lẽ răng: bảo hộ xứ này 
thi cũng phải giữ lại những chế độ cũ của xứ này ít nhiễu, thì tưởng 
không ai cho là không phải, mà người Tàu cũng không nói vào đầu 
được. Ví băng bảo mới đời thứ nhất mà đã vội bién hóa người Tàu ra 
Annam ngay, là cấp tốc quá, thì đời thứ hai, phải bắt là người Annam 
cũng được”. 
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Tư bản của người Tàu trong Nam kỳ — Мау ông vua tiên bạc. 
Cải thể lực kim tiễn của họ. 

Đại phàm trong trường kinh té chiến tranh, quyết hơn thua với 
nhau, không сап рі có giáo sắc риот dài, không cân gì phải có đạn 
to súng lón, mà chỉ nhữ về một đội диап, gọi là đội quân “лг ban”. 
Người Tàu sang đất Nam kỳ mà làm được ông chủ trong trường công 
nghệ thương mại như прау nay, toàn là nhờ sức của đội quần “tư bản” 
cả, cho nên ta đã biết người của họ là đông, ta cũng phải nên biết tư 
bản của họ là lớn nữa mới được. 

Tư bản của họ ở đâu ra? Nói răng: họ vẫn ở bên Tàu sang để 
buôn bàn sinh lợi, thi cũng có thể, mà nói răng: ау là họ vơ vét được 
của ta, thì cũng chăng phải là không. Lë trên cỗ nhiên, mà lẽ dưới 
càng là có nhiên nữa, vì ai làm ra tiên thời пау ăn, mình không thể 
nói được. Và chăng, chủ у đoạn này không nhải cứu cài nguyên nhân 
răng tư bản của họ ở đâu mà ra, chỉ xét đại khái xem tư bản của họ ít 
nhiễu mạnh yêu thé nào та thôi. 


Та xem ngay bản trình số chỉ thu các thuộc địa, mà бпр Thượng 
nghi viên là Saint-Germain trình Thượng nghị viện từ năm 1906 về 
tư bản của các thuộc địa, thì mới biết гапо tư bản của người Tàu ở 
bën ta này to. 

Trong tờ trình ấy, thì ông chia tư bản của xứ ta làm 3 thứ, trong 
có một thứ tư bản dùng để làm mọi công việc thuộc về canh nỗng, 
thương mại уа công nghệ. Thú tư bản пау tới 223.914.816 frs. trong 
số đó người Pháp có 126.863.900 frs. còn 97.050.916 frs. là tư bản 
của người ngoại quốc. Ta nên nhận kỹ răng gọi là tư bản của người 
ngoại quốc åy, thì phân nhiêu là của Hoa kiêu. 

Nếu đem số tư bản của полго ngoại quốc mà tách bạch ra, thi 
những tư bản về việc canh nông không mày, mà dùng vào việc công 
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nghệ nhiều, đến như về công cuộc buôn bán, thì tư bản của ngoại 
quốc — ta nên nhớ luôn răng Hoa kiều ở phần nhiều — hơn tư bản của 
người Pháp. 

Bởi vậy cho nên trong 19.676.831 frs dùng vào việc canh nông, 
thì 13.201.575 frs. của người Pháp, mà người ngoại quốc chỉ có 
6.475.256 frs. mà thôi. Đến như các cuộc kỹ nghệ, thì số tông cộng 
là 96.408.535 frs. mà chia ra như sau này: tư bản của người Pháp 
72.243.375 frs; tư bản của người ngoại quốc: 24.165.150 frs. Sau hết 
đến tư bản để buôn bán, tông cộng lại là 107.829.460 frs. thì người 
Pháp chỉ có 41.418.950 frs. mà người ngoại quốc - số đông là Hoa 
kiều — có những 66.410.510 frs. 


Giá bạc bấy giờ chi lên xuống từ 2f.50 đến 3f00, mà năm ấy đến 
năm nay, tuy xa cách gần 20 năm trời, thì tinh thế е cũng có nhiều 
phần thay đồi, song le cái thực lực của Hoa kiều ở ta, so với mấy năm 
йу về trước, thì phương diện nào là cũng hơn xưa, thế thì tư bản của 
họ bây giờ, có lề gấp máy những ngày ấy nữa. Đây là nói chung vè 
Hoa kiêu ở nước ta, nhưng bë nào thì bao giờ Hoa kiều ở Nam kỳ 
cũng chiếm một phần lớn. 


Кё sự giàu của năm bang Hoa kiều trong Nam kỳ, thì bang Phúc 
Kiến là hơn, mà bang Quảng Đông là thứ, còn các bang kia cũng chỉ 
tâm thường mà thôi. Có một người Tàu - người trong báo giới — đã 
xét đến cái tông số tư bản của Hoa kiêu, chưa kê đến các của bát động 
sản, như là nhà cửa đất cát, và vốn liếng các nhà máy gạo, các xướng 
máy, các thương hội lớn v.v... thì tính phóng, cứ bỏ rẻ mỗi người Hoa 
kiều hơn bù kém có 300p.00 trong tay, nếu ké tất cả những cái trên 
kia, thì tư bản không kém gì 500 triệu; thế thì đủ biết tư bản của họ 
to là nhường nào? 


Họ lập cả nhà ngân hàng nữa. Hiện nay, họ có hai nhà ngân 
hàng trong Nam kỳ, làm cơ quan tài chính của họ: một nhà Đồng A 
ngân hàng tư bản 500 vạn; hai là nhà Hoa thương ngân hàng tư bản 
200 vạn. Kê cách sinh lý của hai ngân hàng này, không được đâu 
to lớn phát đạt như những nhà Đông Pháp ngân hàng (Banque de 
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I*Indochine) và Quản lý Trung Hoa Thực nghiệp ngán hàng công ty 
(Société de Gérance de Іа Banque Industrielle de Chine) song vì cái 
lợi của họ mà họ tó chức lên, và hoạt động với nhau, kë cũng đã có tư 
cách như máy nhà ngân hàng Âu Mỹ lắm. 


Các nhà ngân hàng có vốn như thế cũng cho là to, nhưng còn 
có những tay hào thương, trong tay có tư bản nhiều рар máy như thé 
nữa. 


Trong bọn Hoa kiều bây giờ, duy chỉ có Hoàng Trọng Tán” là 
giàu nhất, tư bản có đến 3000 vạn, trong Nam kỳ đã suy tôn lên làm 
ông vua tiên bạc, hay là ông vua nhà cửa, vì Hoàng có nhiêu nhà cửa 
đất cát lắm. 


Hoàng vốn là người Phúc Kiến, xuất thân hàn vi, sang ở Saigon 
đã lâu, những khi còn độ 3, 4 xu một thước vuông đất, mà bây giờ 
đã lên tới 9, 10 đồng, Hoàng nhờ có cơ hội ấy, mua được nhiều đất 
cát, rồi làm nhà cửa cất lên từng dãy hai ba tầng liền khin khít đến 2, 
3 chục cái một, những nhà ở phía chợ Bến Thành trong Saigon bây 
giờ, Hoàng có một phân chia ba, lại còn biết bao nhiêu là nhà ở trong 
Chợ Lớn, nhiều quá kể không xiết, chỉ biết rằng cứ tiên cho thuê nhà, 
Hoàng thu mỗi tháng đến hàng vạn bạc. Lại còn các tiệm cầm đô ở 
hai thành phố Saigon và Chợ Lớn hâu hết là ở trong tay Hoàng lĩnh 
trưng. Nhà riêng của Hoàng ở Saigon, chỉ kém thua phủ Toàn quyên 
một ít mà thôi: ai ở chợ Bến Thành đi thăng ra trông thấy một tòa nhà 
ba từng đột ngột, rộng rãi bao la, mới trông tưởng là công phủ chi của 
nhà nước, đó tức là cung điện của ông vua nhà cửa trong Nam kỳ là 
Hoàng Trọng Tán vậy. Hoàng mỗi ngày một tậu đất cát, làm nhà cửa 
thêm, cho nên người Nam kỳ, ai cũng biết trước chỉ nay mai Hoàng sẽ 
có nửa phần thành phó Saigon và ba phần chia mười thành phố Chợ 
Lớn. Ôi! Giàu như thế thực đáng phê thay. 

Sau Hoàng thì còn Tạ Mã Diên cũng là người Phúc Kiến, giàu 
đến 1000 vạn. 


(1) Tục danh là Chú Hóa, ngôi nhà của ông là ngôi biệt thự lớn có 99 cửa năm trên 
một con phô đẹp nhât Sài Gòn, hiện là Вао гапо mĩ thuật TP.HCM. 
235 


https://tieulun.hopto.org 


Рао Trinh Nhất 


Ngoài hai ông vua tiên bạc йу ra, còn thì những tay có tài sản 
hàng 100 vạn, ước có 200 người; tài sản có 50 vạn, ước có 3, 4 trăm 
người; ау đêu là những tay cự phú, đến như những hạng có 5, 3 nghìn, 
1 vạn đồng bạc trong tay thì thật nhan nhàn, xe chở đâu đong không 
hết. 


Ta đã biết họ giàu có như thé rỗi, ta lại phải nên biết họ giảu có 
như thể, cho nên cái thể lực kim tiên của họ to lắm. Một vài người 
nào, từng giao tiếp với Hoa kiêu nhiều, và chịu khó tò mò xem xét 
những cách hành động của họ, rất là kin đáo, thâm trầm, khôn ngoan, 
độc ác, hê làm việc gi, không cử gi là thương mại, công nghệ, trưng 
thâu, mua bán chí chỉ, đều lây thé lực kim tiên mà дау hết cả. Thương 
mại đem kim tiên mà dày, thì không ai tranh nỗi; công nghệ đem kim 
tiên ra dày; thì không ai tranh nỗi; cho đến trưng thâu mua bán chỉ 
chí, đem kim tiên ra mà đấy, thì cũng không ai tranh nỗi; vì thê mà 
có việc đang xâu nên tốt, đang đở ra hay, đang nguy mà chuyền ngay 
ra thể an được. Та đã từng nghiệm răng: có thứ rượu của họ cất ra, ở 
trong do nước bùn nước rãnh chỉ không biết, mà ngoài dán giấy nói bó 
huyết, bó thận, mà uóng chăng có ích рі, nhưng được cái giây chứng 
nhận hay, ау là bởi thể lực kim tiên; có thứ thuốc của họ ché ra, đông 
chai đóng lọ һап hoi, xưng răng: thuốc bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh 





tiêu trừ, mà uóng mày cũng chăng thây vẫn рі, nhưng có giấy chứng 
phần chất răng thuốc hay, đăng phi lộ nói гапо thuốc hay, lại người di 
cô động miệng răng thuốc hay, åy cũng là bởi thé lực kim tiên. Xem 
một tờ Thoi Bao trong Nam Ку năm xưa cãi nhau về hiệu Nhi Thiên 
Đường xuất bản một quyền mục lục thuốc, thuê mỗi báo một người 
chủ bút làm cho một bài tựa là 50р. để Іар miệng không ai còn dám 
phản đối thuốc mình nữa. Ау là cái thé lực kim tiên của họ như thé 
đây! Lại một năm Chính phủ rục rịch tính lẫy lại môn bài bán thuốc 
phiện của những người khách ở Nam kỳ để cho những vợ con người 
tùng chỉnh hôi Âu chiến mới rôi kiêm lợi, thé mà không biết họ lây 
kim tiên vận động thể nào, rỗi việc ау lại im đi mát! Cho đến ола са 
hàng hóa, ai mật бао với nhau họ cũng biết được, cũng là thê lực kim 
tiên, trưng thầu mua bán gì, mà thường họ vẫn được người, thì cũng là 
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thê lực kim tiên cả. Họ vôn sàn cải trí xem xét lợi hại råt là sảng suốt, 
cho nên họ thầy có việc lợi cho họ, mà tải tranh không lại, sức tranh 
không lại, thi vận động прау băng kim tiên. Việc của cá nhãn, thì уап 


động bằng kim tiên cá nhân, việc của đoàn thế, thi vận động băng kim 


tiễn của đoàn thể. Họ biết гапо việc làm có lợi cho mình, thì không gì 
băng quãng tiên ra mà vận động, vận động hết máy cũng không tiếc 
pi, bởi họ lại biết răng: mắt đi ít mà thu lại nhiều vậy. 

Tác già xin đem тау việc mà viện chứng. 

Năm 1919, trong Nam kỳ nỗi lên cái phong trào “täy chay 
khách trú”, nguyên nhàn chỉ tại có một tiệm са phê kia bản tăng ола 
hai xu lên ba xu, mà gây nên lòng công phẫn của người mình, rủ nhau 
trước thì Saigon, Chợ Lớn, rôi đến Lục tỉnh, trong тау hôm mà cả 
ngoài ta, тау chỗ to như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định v.v... đầu 


đâu cũng hưởng ứng như chớp, ai пау đều biểu đồng tình để tây chay 


khách trú rất là hãng hái, đến nỗi phó xá đông như kiên, học trò bỏ 
nhà trường, chỗ kia hô hào, chỗ này diễn thuyết, khách trú - thứ nhất 
là ở trong Nam kỳ — đã lẫy làm lo lăng lãm, tưởng chừng như trong 
trường thương chiến, ta đánh lui ngay được họ, không ai ngờ như nồi 
nước nóng đang sôi sùng sục thể này, phút chốc nguội ngất như đã, 
thôi thê là việc hỏng bét... Ta có biết răng việc hỏng bởi đầu không? 
Bởi người mình không kiên nhẫn đồng tâm đã đành, mà phân nhiễu 
tại khách trú vận động гісі lãm. Họ vận động bằng рі? Ấy, cũng bằng 
thê lực kim tiên. 

Tác già có nghe người bạn trong Nam kỳ, hài có việc này cũng 
là người chủ động. thuật truyện lại гапо: “Giữa hỗi tây chay, khách 
nó du tôi, bỏ ra cho tôi 6.000$ ас tôi xuất bản một tờ báo quốc ngữ 
trong 6 tháng” — “Thé sao không làm?” — “Vì nó định thuê tôi chửi lại 
Annam, tỗi nào đang tầm như thë с" Một việc åy đủ chứng гапо đồng 
tiên họ to, mà thủ đoạn họ độc rồi. Giữa lúc åy họ lại lập прау ra тау 
tò báo nữa, thoat tiên là “Мат kỳ Hoa kiểu Nhật báo” dë nói xa xôi 
người mình, bây giờ báo åy vẫn còn, chuyên thành một cơ quan mạnh 
cho việc buôn bán. Sau đây lại có tờ báo viết băng chữ Pháp, là báo 
“elair”. nhưng không bao lâu thì dó. Nhưng cái đó đêu là thường, ta 

237 


https://tieulun.hopto.org 


Рао Trinh Nhất 


không đủ sợ, chỉ đáng sợ nhất là trong lúc phong trào đang âm âm, 
mà họ tim được một cách giải уау điệu nhất, là tiên, chỉ Boi có mày 
tiếng trong mày ngày, gom góp được тау chục vạn Бас, rồi máy chục 
vạn bạc ду, họ khiêng vào đâu không biết... trong mày ngày nữa thì 
VIỆC tây chay của “О пат” di đời, tựa như có cái sức mạnh pi, khiến 
minh phải im đi, thé là hết chuyện. 

Lại mới rồi ở Saigon có cái việc “độc quyên cửa bé Saigon 
Chợ Lón” “Monopole du Port Saigon Cho Lón” хау ra, dai khái 
là sự chuyên chở vận tải ở cửa bë Saigon Chợ Lón, xưa nay là của 
linh tinh từng người, nay định đem quy vào một hội riêng, gọi là hội 
“Candelier” có độc quyên chuyên chở ở đây mà thôi, như thể không 
những gì là người mình có thiệt, mà thứ nhất là nghệ buôn gao, nghề 
chuyên chở của Hoa kiêu bị thiệt hại lắm, cho nên họ lại rắc tiễn ra 
mà vận động phà ngâm, lựi cho họ mà lợi cả cho ta, tuy thể cũng nën 
hiểu răng cái thé lực đồng tiên của họ là mạnh đến thể. Năm ngoái lại 
có một việc nữa cũng đủ chứng tỏ cải thé lực đồng tiên của họ to, lả 
có một chú ở Chợ Lớn - tiệc thay quên mất tên” — bỏ ra cho chính 
phủ тау chục vạn Бас và một khu đất của va ở Bình Đồng ( sân Cho 
Lớn) yêu câu Chính phủ đem cái chợ ở giữa thành phô Chợ Lớn га 
Bình Đồng, mà va chỉ lầy một quyên lợi cất nhà ở khu đất chợ cũ kia, 
để cho các tiệm thuê mà thôi. 

Ау là kế тау việc to, còn những việc nhỏ mà họ cũng lây kim 
tiên vận động, thật lãm cách độc ác góm phê, ta đã từng thây, mà сйпр 
có việc kín đáo lắm, ta không thể hiểu rõ được. Ta chỉ nên nhớ ky 
ràng: đỗi phó với Hoa kiểu, một cái sức kim tiên của ho. đủ làm cho 
ta phải đảo điên liễng xiêng vậy. 


(1) Tức Quách Đảm (1863 - 1926) xuất thân nehëo khó, thuở nhỏ lang thang Sài 
Gòn - Chợ Lớn với gánh ve chai lông vịt. Sau giàu lớn mua một khu đất ở Bình 
Đông tặng soái phủ Nam Кі cất chợ Bình Tây (hay chợ Quách Рат) với điều kiện 
chính phù cho phép ông ta cắt nhà cho thuê quanh chợ (NBS) 
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IV 


Đại khai cải tinh hình buôn ban. — Cai lợi độc quyền. — Nghe 
Ридп lúa gạo. — Мау điều gian tham của họ. — Cuộc buôn ban của 
Ноа kiểu, do một người Pháp hàn. 


Xứ Nam kỳ là một trường hợp rất hay cho cái nghề sở trường 
của họ, là nghề buôn Бап, cho nên ta thây Hoa kiêu trong 90 phân 100 
làm nghë buôn bán, nội những đỗ gì, họ bán được tật có buôn, mình 
hay mua tất có bán, nghĩa là họ hiểu sâu đến cái tâm lý cùng sự nhu 
dụng của minh, và liệu trước được thời cơ về đường tới lui của hàng 
hóa lắm. 


Thành phố Saigon là một thị trường to, trong 4 phân, ta thấy 
đến ba phân của khách trú, san sát ở phô Catinat, đường Charner, chg 
Mới, chợ Cũ, từ hàng buôn to, công ty lớn, cho chi cửa hàng hiệu 
tâm thường, đều treo cờ buôn người Tàu cả, đông đúc rộn rip đến nỗi 
гапо: những phô buôn bán to, không có nhà mà thuê dọn hàng được 
nữa, thi ở hai bên hẻ phỏ, cứ cách тау thước. họ lại dựng nên một 
cái quán nhỏ, trông vuông vẫn đẹp аё lắm, để bán hàng, đông đúc 
гоп rip đến nỗi thuê một cái cửa hàng, mà họ thưởng các tiễn nhau 
đến hàng nghin bạc. Chợ Lớn thi lại là một thị trường hoàn toàn của 
khách trú, chỉ thây ta chen vào được mày tiëm tho may, tiëm bàn đỗ 
vàng bạc, và nhà cho thuê б tô; Тау thi chen vào được một cửa hàng 
bảo chế, vả máy hàng tap hóa mà thôi; kë sự buôn bán hoạt động của 
thành phố này, thì tưởng nước ta không có chỗ nào hơn được nữa, như 
những phó Paris, phố Marin, phô Chợ thì dó só quá chừng, không lẫy 
pi hình dung ra được, chỉ biết là đi quanh trong đường phố, cứ рар 
mười người Tàu, mới рар ba người mình, như thê thì Chợ Lớn tuy là 
đất của Nam kỳ, mà là Áo môn, Thượng Hải của họ vậy. 

Còn như ở lục tỉnh, thì tinh nào khách trú cũng chiêm già nửa, 
thứ nhật ở mày tỉnh Hậu Giang là kho tiên bạc của xứ Nam kỳ thì 
khách trú lại càng kinh doanh lãm. Hai bên duyên giang biết bao 
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nhiêu những lò gạch, lò рот, chành, vua lúa, lò nâu đậu phủ ky (phù 
trúc} v.v... Trong những chỗn nhà quê xa châu thành, một xóm cũng 
có вап bảy tiệm các chủ buôn bản, giả mình có cân be rượu mà ung, 
hay hoặc cân thịt mà än, thì phân nhiêu cũng phải đến quán rượu và 
hàng thịt các chú cả, mày tiệm ấy thường trữ những vật cần dùng 
hàng ngày như lả dầu hỏa, nước тат, vả hương, đèn nên, bán chịu 
cho người mình йё lây lúa, cứ một đồng bạc thì đến mùa giả 3 gia 
(thúng). Họ lại bán lúa åy ra cho các nhà máy gạo mỗi gia là từ 1$00 
cho tới 1$40 - 1§50. Вау nhiêu đó là đủ biết cuộc buôn bán của họ 
là bao la lắm гоі. 

Xem đại khái thi ta cũng đủ biết họ bó trí cuộc buôn bán là lây 
Cho Ln làm nơi tích trữ, mà lầy lục tỉnh làm trường tiêu thụ, hàng 
buôn to, tiệm buôn nhỏ, làm y рібс cho nhau rất là vững chãi. Đường 
vận tải giao thông của họ trong Nam kỳ càng tiện lợi lắm: vận tải 
giao thông nước họ và nước ngoài thì họ đã có hải thuyên bản quốc 
đi lại luôn luôn ở cửa bé Saigon, hàng hóa chở sang chở về bớt được 
kinh phí nhiêu läm vận tải giao thông trong xứ, dưới thủy thì các tàu 
thuyên của họ tự biện lây hết, trên bộ thì xe bò, xe ngựa toàn là họ 
làm chăng phải nhờ đến ai cả. 

Nói tóm lại, không kê những nơi châu thành là nơi ta xúc tiếp 
toàn với người Hoa kiểu đã đành, đến những nơi thôn quê hẻo lánh, 
có để không khi nào ta đi một giờ đồng hỗ, mà không chạm phải một 
vài tiệm khách trú bán hàng, để cung cáp mọi sự nhu dụng cho người 
Nam kỳ, như thế mà ta những muốn để chế họ, thì có phải là dë làm 
đâu! 


Trong trường buôn bán, hễ chiêm được “độc quyên” nghĩa là 
thứ hàng gì cũng chỉ có một mình mình được quyên buôn quyên bán, 
mới thật là một mỗi lợi to. Độc quyên chỉ lợi cho một người, một hội, 
hay là một đảng người, mà có hại to khắp cả chỗ hoàn cảnh, vì một 
thứ hóa sản gì mà đã có độc quyên thì chỉ có tham lợi mà không có 
cạnh tranh, không cạnh tranh chẳng những không ісп bộ, mà lại có 
hại, hại cho đường sinh hoạt, đường tiễn thủ của rất nhiều người, bởi 
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thể cho nên, không ké là thứ độc quyên рі, cùng lỗi độc quyên như 
thé nào, đều là đảng ngờ, đều là có hại hết cả. 


Hoa kiêu buôn bán ở ta mà được thịnh vượng thê kia cũng lả 
bởi có độc quyên. Cái độc quyên của họ chăng phải Chính phủ nào 
ban cho, cũng chăng phải dân tộc nào đem cúng, thê mà ai phạm đến 
độc quyền của họ, thì họ phạt cho nặng hơn là luật pháp, nghĩa là họ 
đã buôn thứ gì, làm nghề gì thì họ chỉ muỗn giữ lẫy cái quyên cái 
lợi được buôn thứ ау, làm nghệ ấy mà thôi, nêu ta cũng ra làm nghề 
ây, buôn hàng йу, thì họ cũng chăng có phép nào bảo nghề åy hàng 
ау là nghề lậu, hàng lậu, như bảo là rượu lậu, thuốc phiện lậu, muỗi 
lậu v.v... nhưng mà họ hạ nhiều độc thủ, làm cho ta phải thất bại ngả 
nghiêng, khó có cái thé gi mà tranh lại được với họ. Ví dụ họ chế thứ 
pi, mà ta cũng chế thứ åy, thì lập tức họ hạ ngay giá xuỗng trong тау 
tháng trời chịu lỗ, là mình đủ chết, một là vì mỗi hàng họ quen, hai 1а 
tư bản họ sẵn, mà ta thì mỗi hàng bë ngỡ, tư bản ít б1, có ai có nghi 
lực mà đứng ra đỗi địch được với họ, cũng là hiểm thây vậy. 


Không những họ bịt đường tiễn thủ của ta ở trong nước mà thôi, 
họ lại bịt đường của ta trực tiếp giao thông với ngoại quốc nữa. Ta nên 
biết гапо: mỗi hàng vật sản của ta ở ngoài, phân nhiêu là mỗi hàng 
của khách trú, ta lại nên biết răng: vật sản ở ngoài tiêu thụ vào ta, thi 
cũng phân nhiêu khách trú là mỗi hàng, thé nghĩa là buôn ra bán vào, 
độc quyên cũng ở tay họ, không đề cho ta biết được răng thứ này đem 
га bản ở đầu, thứ kia dem vào mua từ đầu; hoặc như có tìm cách được 
trực tiếp giao thiệp gì chăng nữa, thì dë có khi mua không có ai Бап, 
khi bán không có ai mua, vì bao nhiêu đường lỗi nganh nguồn, đêu 
bị họ rào rấp cả vậy. Trong Nam kỳ dùng hàng Tàu nhiều quá, từ giả 
trẻ lớn bé, không có một người nào không có cái quân. áo hàng Tàu, 
chăng phải đâu thông thường như ngoài ta chỉ quân sôi áo vải, cho 
nên những hàng tơ lụa của Tàu như câm châu, lục soạn, vóc nhiễu 
v.v... tiêu thụ ở Nam kỳ nhiêu quá, những thứ hàng này sản ở bên 
Tô Châu, Hàng Châu phân nhiều, mà chỗ xuất phát là Thượng Hải. 
Người mình có người - một người buôn bán to ở Saigon - biết thóp 
cái tô của nó ở đây, và món lợi này là món lợi to, bèn giao thiệp thăng 
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với mây cửa hàng tơ lụa to ở Thượng Hải, thoat tiên máy chuyến thì 
cũng mua bán như thường giá có rẻ thật, về sau thây bên ấy bán mỗi 
ngày một cao, trừ tiên thuê nhập cảng chưa nói, còn so với giá máy 
cửa hàng tơ lụa của khách trú ban ở đây, thi lại thành ra đắt hơn một 
tí, sau mới biết té ra bọn Kiêu thương bên пау điều đình với những 
nhà bên kia đừng bán, vì nêu thé thì hàng của họ bên này phải đình 
trệ; thủ đoạn của họ như vậy, đã thâm hiểm hay chưa! 


Những khách mua hàng xuất cảng của ta, như gạo, ngô, bông 
gòn, cá тат v.v... thì phân nhiều là người Tàu hay là người Tàu làm 
đại lý cho cửa hàng ngoại quốc tại các thương phụ lớn, như Hương 
Cảng, Thượng Hải, Hoành Tân, Tân Gia Ba, cho nên, già bầy giò 
mình có đem sản vật của mình xuất cảng thăng ra bản cho những 
người kia, thì một tiếng của bọn Kiêu thương trong này, lập tức đô 
hàng của mình chăng có chỗ bán, vì họ bảo nhau đừng mua, như thể 
thì mình xuất cảng với ai, cho biết cái độc quyên buôn bán ở ta, bọn 
Hoa kiêu không cho ta phạm vào vậy. 


Trong sự độc quyên của họ, còn có cái nghĩa айт bọc lẫy nhau 
nữa. Họ cũng có cạnh tranh với nhau, nhưng cạnh tranh là để khuyên 
khích nhau, chớ không phải để giết nhau, cho nên ta thường thây тау 
cửa hiệu khách, cùng bán một thứ, ganh đua xô xát nhau trong mày 
hôm, rỗi lại mở tiệc mà hòa giải với nhau ngay, không тау khi hại 
nhau đến một còn một mắt, có chăng chỉ đỗi với ta mà thôi. Chăng 
những không cạnh tranh đặc ас với nhau, mà lại khéo nhường nhịn 
nhau nữa, nghĩa là hiệu to vẫn che chở cho các tiệm nhỏ, khi nào thây 
tiệm nhỏ ё hàng. thi hiệu to hay dim hàng it hôm, cho các hiệu nhỏ 
bán đi đã; lại thường thây khi có thứ hàng рї mới đến, thì hiệu to để 
cho tiệm nhỏ bán trước, rôi tự mình mới bán sau, ví dụ như mỗi năm 
đến mùa chè mới, thể nào thì thứ chè tạp hiệu có bản trước, chán chẽ 
mới đến chè chính hiệu bán sau, vì họ khéo nhường nhịn nhau thành 
ra trong việc buôn bán, cái tiếng “đọng hàng” hay “é hàng”, ít һау họ 
dùng đến lắm. Họ buôn bán lại có hô ứng với nhau läm, thí dụ lúc này 
trong Nam ky hút món gi, nhu là sợi, vải, rượu thuốc v.v... mà bọn 
Hoa thương ngoài Bắc nhiều món đó, thì họ đánh dây thép cho bọn 
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ngoài пау, gửi vào mà bản; trải lại, bọn ngoài Вас có khan thử hàng 
nào, та bọn trong nảy có thì cũng gửi га như thê, té ra trong cuộc 
buôn bán, cái gi lợi là ở trong tay họ chiếm lay phan cho nhau cả. 


Cái độc quyên to nhất của bọn Hoa kiêu trong Nam kỳ là ở nghề 
buôn thốc gạo. 


Xứ Nam ky ta là xứ sản thóc gao thứ nhi hoàn сап, sau nước 
Miễn Điện, vào khoảng ba bốn năm nay cảng được mùa lắm, có 
người đã tính mỗi người Nam kỳ mỗi năm sản xuất được 555 cân 
tây (kipgoprammes), mà mỗi người ăn mỗi năm chỉ hết 140 cân tây 
mà thôi, bởi thể, mỗi năm xuất cảng non hai triệu tân, ау là còn đến 
2 triệu mẫu đất bỏ hoang chưa vỡ, không thì còn nhiêu thóc gạo nữa. 
Trong non hai triệu tân рао xuất cảng đó, chia làm 100 thành, thì Hoa 
kiêu chiếm đến 60 thành. Ta tuy cũng có ít nhiêu nhà máy xay lúa 
(аёсогіідисгісѕ), nhưng cũng chỉ xay để bán lại cho khách trú thôi. 
Hiện nay tại Chợ Lớn, có 18 nhà máy gạo cả thảy, trong số đó công 
ty #izeries d'Exirême-Orient có 4 nhà, mỗi ngày xuất phát được cả 
thảy 2.600 tån gao, và một nhà của công ty máy rượu (Société des 
Distilleries de l'Indochine), mỗi ngày 600 tán, còn bao nhiêu là của 
khách trú hết; họ có 6 nhà máy gao to, mỗi ngày xay được 1000 tạ là 
ít; trước mặt có bên thuyên của họ vận tải ra bên tàu Saigon, đã có tàu 
buôn họ ở Hương Cảng, Thượng Hải sang chờ để chở đem ra ngoại 
quốc. 


Trong nghề buôn bản thúc pạo của họ, mặt nào họ cũng lợi to 


Trước hết là người đi mua lúa về cho các nhà máy. Những người 
này cũng là các chú, đi tán bó ra khắp các miễn nhà quê để mua lúa, 
bọn nảy có thể 001 được là соп sâu mot trong lúa gao Nam Ку, vi 
chúng ăn chận bắt chet cùng là lường gat ta, nhiều điều tệ quá. Cứ đến 
mùa gặt xong, là đến ngày thuế má và công này việc kia, cân phải chỉ 
tiêu nhiều, săn lúa thì phải bản, Hoa kiêu thừa lúc nảy bắt chẹt ta, giả 
lúa 130$ một trăm gia, thi họ chi mua độ 115$ hay 120$ mà thôi. Lại 
thường khi giá lúa cao mà nói hạ, để gat nông gia mình không được 
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tường thị giá hàng ngày, chỉ băng ở тот họ mà định việc mua Бап. 
Tinh tệ còn nhiêu không thể nào nói hét được. Các nhà nông Nam kỳ 
phân nhiêu cũng biết đây, nhưng thóc lúa chất đông, chăng bán cho 
khách trú thi bản cho ai? 

Lúa mua các nơi, lại cũng thuyên bè của họ chở cả vë các nhà 
máy gạo ở Chợ Lớn dé xay. Số gạo xuất cảng mỗi năm phân khách 
trú được bao nhiều thành, thì đã có định hạn, уі còn phải nhường phân 
cho các nhà máy Тау, bởi thé thường khi số của họ bán hết rỗi, thì họ 
mua lại của các nhà máy gao Tây để đem га bán nữa, thành ra giá gạo 
ау phải cao lên một tång. Kê từ khi còn là hột thóc, mà đến khi thành 
thân hột gạo đem ra bán ở ngoại quốc được, thì phải trải qua тау lớp. 
nào là bọn đi mua lúa, nào là nhà máy gạo, nào là các nhà đại lý của 
họ ở Тап Gia Ba, Hoành Тап, Hương Cảng v.v... nhãn đó già gạo rẻ 
mà thành đất, ta lợi ít mà họ lợi nhiêu, ау chưa nói đến lòng tham muu 
độc của họ, đem pha trộn thứ xâu vào thứ tốt, cùng là để gao åm cho 
nặng cân, làm mát giá trị gao của mình ở thị trường thé giới nữa. 


Các nhà mày gao của khách trú, trong các tinh cũng rải rắc có 
nhiêu, nhưng mà nho nhỏ, chăng những xay gạo đề bán xuất cảng mà 
thôi đâu, lại còn bán lẻ nữa. Trừ ra mày chỗ thôn quê, xay giã lây mà 
ăn, còn các châu thành Saigon, Chợ Lón cùng các nơi tỉnh li, ăn gạo 
lẻ đêu phải mua của cửa hiệu khách trú, ta chỉ trừ mày nhà có máy xay 
lúa cỏn con ra, thì không thây đâu có đội gao gánh gạo lẻ như ngoài 
Bắc kỳ, cho nên nghe buôn bán thóc gao trong Nam kỳ, đều ở tay họ 
lũng đoạn hết, có thể nói được răng các nhà nông gia ta chỉ cam сш 
cày cây, đến khi có lúa gạo thành kho dun. thì ở tay mây chú Hoa kiêu 
pit mà phần phát ra, nói tóm lại là các chú làm ông chủ nhân và lúa 
gạo Nam kỳ, mà Chợ Lớn là một kho chứa. Năm có phong trào tây 
chay, khách trú ở các tỉnh đã phải lục tục chạy vë Chợ Lớn là kinh đồ 
của họ, mà dám nói rằng: cho người Annam vây bọc Chợ Lớn тау 
năm, khách trú cũng chăng chết đói; xem thê thì cái nghệ buôn bán 
thóc gao của họ to tát biết chừng nào! 


Von buôn thóc gao của họ to lãm. Nhà máy nào và nhà buôn 
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gao nào cũng có vốn từ vài ba mươi vạn trở lên cho đến hàng triệu 
cả. Ngày đầu năm kia (1922), họ có một hiệu Nghĩa Xương Thành, là 
nhà buôn gạo to nhất, lỗ vón mát 10 triệu, xem cái lỗ vón của họ như 
thé, thì tức khắc biết trong cái nghề nảy, ta làm gi mà địch lại được. 
Nhà máy gạo của ta có ăn thua pi! Hội Nông nghiệp tương tế đã có 
công hiệu pi không? 

Sau cuộc buôn bán thóc gao, đến cuộc buôn tơ lụa, buôn vải 
sợi, buôn tạp hóa v.v... nói tóm lại, công cuộc buôn Бап của họ, cải 
pi cũng có vẻ thịnh vượng phát đạt hết cả. 


Ta nên biết гапо cái nghề buôn bán của người Hoa kiêu thật là đủ 
điều, không những là giỏi giang, khôn ngoan, sành sỏi, riết róng, mà 
lại có nhiều cách quỷ quái nữa. Họ buôn bán với ta đã lâu đời, cũng 
có điêu thật thả lãm, chăng thé sao kết được lòng tin của ta, hë cái pi 
mua của các chú mới được của tốt của thật, nhưng cũng bởi thừa cái 
lòng quá tin của ta, họ mới sinh ra bụng quỷ quái, mà ta không biết 
vậy. Thôi thì cách bán hàng điêu сһас của họ thiểu gì: thùng dâu tây 
cũng chọc thủng lỗ kim, đề rút ra được vài оао, thúc gao, sợi vải cũng 
ráp nước đi, để cho được nặng cân, vải bán cũng đánh tráo thước ngắn 
thước đài, đỗ tơ lụa cũng lộn sóng thứ tốt thứ хап, gặp người nhà quê 
thì tha hỗ nói thách, phải kẻ mua hớ, thì mặc sức dành lừa, nói tóm 
lại Sự buôn Бап gian tham của phân nhiêu người Tàu, thì người ngoại 
quốc đã kêu ca, lwa chỉ ở ta đây là xứ, trong việc buôn Бап hãy соп 
dàn, họ càng sinh được cái lòng йу lãm. 


Cách buôn bán quỷ quái của họ, dáng phục nhất là cách buôn 
bán không xu, thật giản dị và tâm thường, quanh quân trong một 
thành phó nào đó thôi, được lời lãi nhiêu mà phí công phu rất ít. Ví 
dụ như một chú giỏi về mặt ấy, biết món hàng hóa nào ở hàng này 
bán sụt giá, thì mua tất cả ус, xếp đó chờ lúc nào cao giá mới bán га; 
có khi đi dò la, thầy tiệm ở góc này bán món hàng ау giá bây nhiêu, 
nghĩ có phân rẻ, chú ta bèn chịu giá mua cất hết, rỗi cứ gửi lại đó đã, 
mới chạy đến tiệm khác, hoặc là Annam, hoặc là Chà và, để dam bán, 
nêu thấy lời, thi chó món hàng chủ ta đã mua ở hiệu kia mà đem lại, 
té ra buôn không vốn liễng, bán không của hàng, chỉ nhờ về lời nói 
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và công đi, thê mà cũng có lợi to chắc chăn, chăng quy quái mà làm 
được như thể u? 


Họ quỷ quái hết sức, nên thường gat тау ông chủ điện trong 
Nam kỳ ta phải làm miếng cay đắng lắm. Thường thấy тау chú lập 
chành ăn lúa gạo tại Lục tỉnh, làm quen đủ mặt các бпр chủ điển, chủ 
điển та làm quen với Tàu Kê (tiếng khách gọi 1а người làm chủ) thì 
dë lắm, chưa đong lúa chớ muốn mượn trước mây trăm mày ngàn 
cũng được, åy là các chú dùng cách “thả con săn sắt, bất con cá rõ” 
vậy. Vi thể cho nên khi thì chủ điễn thiểu bạc tàu kê, khi thì tàu kê 
thiêu bạc chủ điện, chở lúa rôi mới về chóng bạc là sự thường. Lại 
thêm cái văn nói của máy chú như thể khéo lãm, nghe rất bùi tai, 
thành ra máy ông chủ điện ta chăng në рі năm bảy nghìn một vạn mà 
cho tàu kê chở lúa. Sự thường một gia lúa, người ta mua có 1530), mà 
tàu kê mua tới 1$35, һат cái 5 xu ấy mới chết! Có khi chở hai ba 
kỳ lúa mới trả tiên một lần, тау ông chủ điện ta, bị ngu lộng thế mà 
chăng hay, lại nói răng bạc để tủ sắt tàu kê cũng như để tủ sắt mình, 
mất đi đầu mà phòng sợ. 


Tàu kë làm một vài chuyên sàng phẳng, để kết lòng tin như thê 
đã, rỗi mới giò ngón ra, đong chịu của ông chủ điển này một vài ngàn, 
ông chủ điễn kia năm bảy ngàn, tính đâu chừng được một vài muôn, 
cũng nói răng chở lúa lên nhà máy Chợ Lớn, rôi về chóng bạc, thể 
rồi là chim рібі cá nước, Бап bặt mát tăm, hễ hỏi thì nói tàu kê còn 
ở Saigon chưa vë, hay là còn đi năm uống thuốc đâu đỏ, một ngày 
hai ngày, một tháng hai tháng, thấy nhà cửa còn đó tủ sắt còn kia, thì 
chăng nghỉ ngại рі, chừng nghe rõ bao nhiêu nhà cửa ruộng nương, 
đất cát, tàu kê đã sang tên cho bà con tàu kê rôi, bây giờ mới chừng 
hững, người biết đâu mà tìm, kiện lẫy gi làm chứng, đành phải nin 
tiếng thử dài mà thôi. Hoặc có kiện ra được, máy chú cũng chịu ở tủ 
năm ba năm, mà раї được năm ba vạn đồng, chuyên sang tay người 


khác hết, thì khoăn được mày vạn, ngôi tù máy năm chơi hết tù là hét 


chuyện. Than ôi! Minh làm mà hôi nước mắt quanh năm, тау chú chỉ 
vé có một прау là sat nghiện, cay đăng hay chưa? 

Việc lường gat như thê này, nhiêu người đã từng nghe nói xảy ra 
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luôn, ау là chưa nói đến cái tinh tệ, đến nỗi khi mua lúa piả tiên xong 
rỗi, thì họ ga đánh cử Бас, ріб ngón gian lận ra, làm cho тау ông chủ 
điện vừa Бап lúa được bao nhiêu tiễn họ lại thu về sạch. 


Nói tóm lại, người Hoa kiêu trong Nam kỳ hấu hết là buôn Бап, 
mà cái thê lực buôn bán của họ to, ta cứ lẫy cái hiện tình buôn bán 
của Hoa kiêu ngoài này, mà hình dung ra gấp mười thì mới biết được 
cái thể lực buôn bán của Hoa kiêu Nam kỳ vậy. Thôi thì bao nhiêu 
cái mỗi lợi: thượng vàng hạ сат, trên bén dưới thuyên, đều vào tay 
họ lũng đoạn hết. Họ có một phòng thương mại tại thành phô Chự 
Lớn để thông báo giá mục hàng hóa cho nhau, để bảo thủ cái quyên 
lgi buôn Бап của nhau, tức là bộ Tham mưu của đội дийп Hoa thương 
vậy. Ngoài ra họ còn có nhiều cơ quan dë có động về việc buôn bán, 
như là báo chương, như là xã hội, không thiêu thứ gì. Mỗi bang họ 
có một nhà hội quán rõ to, tối đến, тау nhà hào thương làm đâu só 
trong bang, đến hội họp với nhau ở tận trong một cái phòng sâu, kín 
công cao tường, đèn chong cửa đóng, đề bàn bạc với nhau, hoặc việc 
ở nước, hoặc việc trong bang, mà câu truyện phải bản bạc dải nhất, 
là việc buôn bán của họ, làm thể nào cho mở mang lên, làm thể nảo 
tranh được với người Pháp, làm thé nào trừ tiệt được thương mại 
công nghệ của Annam v.v... rủ гі прат ngâm, chăng có lính kín (tức 
mình gọi là mật thám) nào vào đây mà xuyếc vay dë Œ cả... 


Một người Pháp hiểu xứ ta läm, là ông luật khoa bác sĩ Lafarguc, 
viết một quyền sách là “Vấn dë di dân của người Tàu ở Đông Pháp” 
(Llmmigration chinoise сп Indochine) có đoạn ông nói răng: “Người 
Tàu sang kiêu cư bên Đông Pháp này chuyên chú vào việc buôn Бап, 
mà cũng phải thú thật răng chính phủ có ý muốn gia tâm khuyên 
khích họ trong con đường này, thành ra phải cái пһат to, khiến cho 
ta phải lây làm ân hận lắm”. 

Ông lại trích тау đoạn ở trong bài đại luận về “Người Tàu 
Œ Đồng Pháp” (Les Chinois cn Indochine) đăng Бао Courrier 
d'Haiphong ngày năm 1909. Trong bài, kế rõ cái sự nhằm ау га, 


(1) surveiller: trông пот 
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và phán đoán một cách phân minh lãm. Người viết bài åy nói răng: 
“Мау chú Thiên triĉu “gian tham và һат lợi” chăm chăm vào việc 
kinh doanh chiêm đoạt ở trong xứ dân, một cách vô sỉ và đáng ghét 
quá. Chính phủ đáng lẽ phải bênh vực dân bảo hộ, thê mà hình như 
lại dung túng cho người Tàu. Chính phủ nhường cái quyên bán thuốc 
phiện cho máy chú Thiên triêu, làm họ bán trôi được những thuắc 
phiện lậu càng dë ©); Chính phủ định cất cái quyên buôn muỗi của họ 
để chiêm lây độc quyên, nhưng không được, thì lại phải để cho họ 
làm”): Chính nhủ lại cho họ cả quyên đứng chủ bán rượu, thứ nhất là 
ở trong Nam kỳ ®. Khi các công sở có cho thâu hay là đầu giá làm 
công việc gi, thì Chính phủ cũng hay điêu đình với các chút): các 
nhà thương mại Thiên triêu lại cử đại biếu ra ngôi ở trong các phòng 
thương mại, ngay bên cạnh người Pháp. Nghị định прау 5 Déccmber 
1892, Chính phủ đã định thê lệ buôn bán cho những người ngoại quốc 
châu Á ở đây phải theo, song mãi chăng thấy thi hành, mà tự Chính 
phủ đặt ra, nhưng bây giờ lại làm lơ không biết đến”. Thành thê ra 
người Hoa kiêu buôn bán vẫn о một lỗi riêng. Mỗi một hiệu buôn, 
vô số là kẻ hùn phân. song không biết những người hùn phân ấy là 
ai, công ty thi lây tên hoặc là “Vĩnh Phúc” hoặc là “Đốc Tín” hoặc 
là “Chí Thành”. Công việc buôn bán mà xem chừng khá, thì ta thây 
nhiêu ông kinh lý lên nỗi nhau: mỗi người làm thì ai cũng biết, và 


(1) Sự này bây giờ không thê nữa, song le mua Бап thuốc phiên lậu vẫn là Hoa kiêu 
làm một người chân hung che mặt, vi ta buôn bản thuốc phiên lậu thi cũng chỉ bản 
cho người Tàu chứ cho ai? Trong Nam kỳ bày giờ, những cửa hàng củ môn bài bản 
thuốc phiện, có dễ hầu hết là của khách trú cả. 

(2) Muỗi bây Біо, cũng như thuốc phin, và rượu, độc quyên về tay Chính phủ, 
nhưng mả đến việc trưng ruộng muỗi, thi vẫn Hoa kiểu có nhiều, thử nhất là trong 
Nam kỳ, thé thì chăng chiếm được độc quyền đó, nhưng mà vẫn có lợi to. 

(3) Trong Nam kỳ, Hoa kiêu có quyên пап rượu thật, hiện ở Thủ Đức cách Saigon 14 
kilômét, họ có máy nhà máy cắt rượu. 

(4) Cải chức thầu khoản trong Nam kỳ, һап hết là Hoa kiêu làm cả. 

(5) Cái ће lệ ấy đã thi hành máy năm nay rỗi, nghĩa là đã bắt những Hoa thương ở 
đây, nhất thiết số sách giấy та, lập hội kết xã, về việc buôn bán déu phải theo luật 
thương mại của Pháp, các chủ cũng tuần theo, nhưng chỉ có hình thức дау thói, 
chứ cái tinh hình bê trong, bây giò cũng ћау nghiệm như những lời та người viết 
bài ấy đã nói tiếp sau dó. 

248 


Thế lực khách trú và vẫn dë di dàn vào Nam Kỳ 


lây tên hiệu để có quyên bầu cử. Công việc buôn Бап thua lỗ không 
ra gì, thì ông “Đốc Tín” đóng ngay cửa hiệu lại, nhảy xuống tàu thót 
về Hương Cảng hay là sang Tân Gia Ba, mặc kệ những người chủ nợ 
ở lại đó, không thiết рі. Вау giờ luật pháp chỉ có tuyên án báo cùng 
là hết cách; các ông trái chủ cũng chỉ đến theo luật mà giải tán cái 
hội åy đi trừ tiền phí tón tòa án đi rồi còn chút đỉnh thì chia nhau cho 
hàng bao nhiêu người chủ nợ thê là hết chuyện. Chàng có thê dùng 
cách nào mà trị được những kẻ hùn phân hay là những kẻ khác mà 
minh chăng biết là ai, trước khi vỡ hiệu, thi chúng đã khôn ngoan, 
rút hết những vốn liêng của hội ra, và thu được đồng tiễn nào thì đã 
chia nhau rỗi. Được ít lâu, anh lừa đảo của hội kia lại ở Hương Cảng 
sang то hiệu, đặt tên là hiệu “Chí Thành”. Thé là lừa đảo được trôi 
chảy dó”. 

Người viết bài ау lại chỉ tỏ ra răng “muốn cho được đản hộ cuộc 
buôn Бап của các chú Thiên triều, cho nên Chính phủ thỉnh сап được 
nhiêu dụ chỉ ở bên bộ sang, giåm bớt hoặc tha hàn thuê cho phản 
nhiễu vật sản của Tàu đem bán vào Đăng Phản nữa (cả khô, quả khô, 
chè Tàu, thuốc lá Tàu, rượu thơm, tơ lụa, йб thêu, quân áo cho người 
А đông, đồ thờ v.v...) Những vật sản mà người bản xứ hay dùng thì 
chăng được giảm hoặc tha thuế, những đỗ được giảm hoặc tha thuế, 
phân nhiêu là người Tàu hay dùng” (D. 

Nghiệm lời người viết bài йу, nói những từ năm nào, mà xem 
cái tình thể buôn bán của Hoa kiêu trong Nam kỳ, vẫn đúng như thé, 
mới biết người Tàu sang doanh nghiệp ở ta, phân nhiêu vẫn giữ cái cỗ 
tập từ xưa, cài căn tính không tốt, lại nhờ được sức đản hộ đủ cả mọi 
mặt, không trách nào trong thương trường ta, người Hoa kiêu tung 
hoành đến thé được. 


(1) Đoạn nảy, người viết bài kia nói có hơi quá đôi chút. 
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V 

Sao người Nam kỳ ta không trọng nghề nghiệp? — Nghề nghiệp 
của Hoa kiêu. — Nghề thủy vận. — Các công nghệ khác. — Nhân 
Củng. 

Ai vào Nam kỳ ở ít lâu thấy mỗi sự рї cân dùng, phân nhiêu phải 
chạy đến các chú thì mới có, bát giác phải kêu lên răng: đất Nam kỳ 
của nhiễu người đông, sao không có công nghệ рі là công nghệ, прау 
đến những thứ cán dùng trước mắt, cũng không tự biện lây mà dùng? 
Có biết đầu гапо: trong Nam kỳ người đông thật, mà không phải là 
nhân công, của nhiêu thật mà không phải là tư bản. Là vì người đông, 
nhưng trừ những người làm ruộng, và làm “việc Nhà nước” ra, - số 
này tính cho gióc cũng không bao nhiêu người, - còn thì đều ham cái 
chủ nghĩa phóng túng, có thiết gì đến sinh nghiệp (là nói sinh nghiệp 
đứng đắn, có ích cho thân mình, cho xã hội): của nhiều nhưng có thể 
nói được toàn là của тау ông điện chủ, ngoài sự ruộng xâu trâu nái, 
lúa dun thóc kho ra, tưởng không còn bụng da nào để tâm đến VIỆC 
khác, vả chăng tiêng là xứ ruộng nhiều gạo lãm, mà còn đến тау triệu 
mẫu đất chưa khai khẩn ra, thé thì người có ấy, của có ấy, hãy để làm 
những việc khán hoang åy cũng chán.. 

Phương chi còn vi hai cái trở lực như sau nảy nữa: 


Một là tại khí hậu khó chịu. Khi hậu vả cuộc sinh hoạt hành 
động của người ta, rất là quan hệ với nhau; khi hậu dë chịu thi người 
ta thây tinh thân khóc khoắn, mới ham làm việc, nêu khó chịu, thì 
thây tỉnh thân ué oải, đâm ra tính lười, không thiết mó tay đến việc 
gi са. Khí hậu trong Nam Ку khó chịu thật; Ông Léon Werth là một 
người có tiếng trong báo giới Pháp? độ đầu năm mới rôi, sang du 
lịch Nam kỳ có ít hôm, mà bình phåm xứ Nam kỳ ràng: “Ау là một 
xứ có ý vị cho những người ở đây ăn chơi sung sướng, mà thật là một 
xứ đáng chán cho những người muỗn ở đây để làm lung”, tức là có 


(1) Lại là một người lãnh tụ trong đảng cộng sản Рћар, cho nën khi sang дау, bị trông 
nom riết lắm. 
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ý phàn nàn về khí hậu Nam kỳ mà nói vậy. đầu năm đến cuỗi, nóng 
пис luôn luôn, không khi nào rời được cải quạt, mà nóng lại nóng âm 
thâm bứt rứt, ngày làm việc độ 7, 8 giờ đồng hỗ, đã lây làm mệt nhọc 
lãm rôi, không nghỉ không chịu được, chớ không phải như ngoài Вас 
пау, quanh năm chỉ phải 5 tháng vừa nóng vừa геї, còn 7 tháng thi thật 
là mát mẻ dë chịu, làm việc không hay nản. Vì thể, mà những nghề 
như nghề buôn bán công nghệ, là những nghệ tón sức óc, mướt mó 
hôi, người Nam kỳ ta trông thấy mà ngại. 

Hai là tại dë kiêm ăn. Đất Nam kỳ, tắc cỏ ngọn rau, đều là tiễn 
bạc; những đám cùng dân, đã không chịu làm thì thôi chịu làm thì thể 
nảo cũng đủ âm no sung sướng. Та vào đây thầy không có тау người 
mặc quãn ао lam lũ, ăn mày ăn xin, mà những hạng làm cu li, phu 
gao mặc lòng, sáng nào cũng củ Чи са phê, tôi nào cũng nước trả 
bánh ngọt, đó là cái chứng cớ dë kiểm ăn vậy. Ó những cái miễn nhà 
quê, сау một thửa ruộng. bạt mày cài bờ, cũng là được đồng bạc hay 
hơn đồng bạc công: ở nơi thành thị, những kẻ đi уас gạo kéo хе, chỉ 
làm một lúc hoặc nửa ngảy, kiêm một vải đồng bạc như chơi, thê lả 
ngày ау còn bao nhiêu giờ, cũng chỉ nghỉ ngơi chè chén, không thèm 
làm nữa. Đến những kẻ đi làm bôi bếp, hay là don dẹp trong các tiệm 
buôn, thắng kiêm được mươi lãm hay vài ba chục đồng là thường, mà 
cũng ngày làm hai Бибі, trưa ріас ngủ проп, như thé thì còn có làm 
nghề gi, nhàn hạ mà kiêm chác được dë hơn nữa không? Ai đại gì làm 
nghệ khác, vất vả suốt ngày, nào chắc đâu đã kiêm nỗi như vậy. 


Cho nên, có người nói, ở trong Nam Ку, trừ nghề làm ruộng là 
nghề căn bản ra rồi, đến nghệ thợ bac, nghề thợ may và một vải nghề 
nhỏ nhặt nữa, thì không có nghề pi khắc; ta xem mỗi lần hội chợ 
Hanoi, ở gian Nam kỳ, chỉ thấy nhiễu ve đựng gao mà thôi, ngoài ra 
không có đỗ gì đáng роі là йо công nghệ chế tạo, như thê thì đủ biết. 
Đến như nghề lät vặt cũng không chịu làm lẫy mà dùng, hoặc bởi cho 
là khó nhọc và đê tiện, hoặc tại thấy ít tiên không thèm làm, åy tức là 
cách mở tung cửa ra cho người Tàu sẵn vào vậy. 


(1) Là một thứ như bún để ăn sáng, của các chú bán. 
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Nghề nghiệp của người Hoa kiêu trong Nam kỳ cũng thịnh lãm, 
không chỉ những buôn Бап mà thôi. Nghề nghiệp họ làm, to thì mở 
mang lừng lẫy, ganh đua với người, nhỏ thì đủ nuôi những lũ đàn bà 
con trẻ, cùng là bọn không học thức, không tiễn tài, đời sinh hoạt 
đã chăng phải lo, mà lại có cơ tiễn thủ mạnh nữa. Họ xoay xó khéo 
lãm, nghề gi cũng làm, mà những nghề họ làm đó, ví ở ngoài Trung. 
Bắc пау, thì tất người mình làm, thể mà ở trong Nam kỳ, họ không 
làm không được. Có người nói: nêu Hoa kiêu không làm, thì Nam kỳ 
không lẫy vật liệu đầu mà dùng, tưởng không phải là nói quá đáng. 


Nghề nghiệp của họ thật nhiều, mà nghề nghiệp gi xem ra cũng 
khá hết cả. 

Trước hết ta hãy nói về nghệ thủy vận. Xứ Nam kỳ nhờ có sông 
Cửu Long, chia làm Tiên Giang, Hậu Giang, lại chia làm nhiều sông 
ngành sông nhánh, mà phân nhiều các tỉnh thành đêu ở bên sông, cho 
nên sự giao thông, đường thủy có phân tiện lợi hơn đường bộ: các 
tàu bè chạy trên sông ау, toàn là của Tây và khách trú, mãi sau khi 
tây chay xong, ta mới có một chic tàu Phán Nuới (tức là tên ông chủ 
tàu åy, ở Vĩnh Long) chạy đường Saigon Phnom-Penh (Kinh đô nước 
Cao Miễn, ta gọi là Nam Vang, Tàu đặt tên là Kim Biến, từ Saipon 
lên mát 2 đêm một прау), và sau này có một vài chiếc nhỏ nữa chạy 
ở miễn Long Xuyên, Châu Đốc, ấy thể mà thôi, còn thì vào tay Hoa 
kiêu cả, Tây tuy có một hãng Messageries Fluviales, có mày chiếc 
tàu, trông to tát, dep dë, sạch sẽ, sang trọng, nhưng các kinh doanh 
nhiễu lợi, chưa chắc đã được băng người Тап. 


Họ lận ở Chợ Lón mày cải xưởng đóng tàu, to nhỏ đến non một 
trăm chiếc, chạy khắp trên sông Cửu Long, hë chỗ nào mà sông có đủ 
nước chạy tàu, là thấy có hiệu còi của tàu các chú, để chở hành khách, 
và chở hàng hóa; trong Nam kỳ, chở hàng hóa mà do tàu thủy, thì lại 
càng tiện và chóng lãm, nhàn thé та ta thây khách trú ở Chợ Lớn gửi 
đỗ hàng đi các nơi, cùng là các nơi gửi tiên về trả, hầu hết là do tàu 
thủy các chú chuyên đệ cho, ít có khi сап đến sở bưu chính. Thuyền 
bè của họ cũng không ít: nội là những thuyền bè cùng xà lan, chở 
lúa ở lụch tỉnh về nhả máy Cho Lớn, rôi chở pao ở các nhà máy Chợ 
252 


Thế lực khách trú và vẫn dë di dàn vào Nam Ky 


Lớn ra bén tàu Saigon, cuộc vận tải này thật là hoat động luôn luôn, 
toàn là người họ chủ trương lẫy cả, ngoài ra còn chở củi, chở than, 
chở gạch ngói v.v... cũng là thuyên bè của các chú làm, thành thé ra 
só dân họ ở dưới nước, và sinh nhai về nghề thủy vận này, mới đến 
hơn một vạn người. Nghề åy của họ phát đạt như thể, mà nào có thấy 
ai tranh giành được, trước đã nghe ông Bạch Thái Bưởi định đồng ít 
nhiều tàu, để vào chạy trong Nam kỳ, nhưng mãi không thấy рі, hay 
là tin ау không thực, hay là ông tự liệu sức mình chưa đủ mở mang 
ra trong åy được? 


Đến như gọi là các nhà công nghệ chế tạo của họ, ở Saigon, trừ 
тау nhà đóng đỗ gỗ gu ra, thì không có công nghệ рі dáng kể, nhưng 
mà Chợ Lớn đã gọi là kinh đô buôn bán của Hoa kiêu гоі, giá có gọi là 
nơi trung tâm công nghệ của họ nữa cũng được. Không Кё những nhà 
máy gao, những xưởng đóng tàu, là cũng nghệ to tát, và đã nói ở trên 
kia ra rỗi, thì Chợ Lớn còn có nhiều công nghê nữa, ta nên biết lắm. 


Thứ nhất lả nehê làm chum, vại, thạp, liễn v.v... băng sảnh; 
những đỗ này trong Nam kỳ không thấy có nhà nào không dùng, mà 
tuyệt nhiên không thây một người mình nào làm cả, chỉ toàn là khách 
trú thôi. Họ có đến тау lò nung những thứ này, mà nhất là cái lò ở 
đường Cây Mai, chế những đỗ sành vẽ hoa, và bôi thuốc råt khéo đã 
có tiếng lãm, người Âu châu nào đến Nam kỳ, tất là vào đây xem, 
cho là một nghề mỹ thuật của người Tàu vậy. Họ có cả nhà máy nung 
sạch ngói v.v... chở đi bán khắp cả Lục tỉnh; nhà máy cưa, xưởng 
làm các đỗ băng thủy tỉnh; máy nhà thuộc đa theo lỗi Tàu: nhiều nhà 
đệt vải; nhiêu nhà ché xà phòng v.v... Nêu biên hết được cả những 
công nghệ của họ trong Chợ Lớn, thì tất phải cuỗn số dày, đây là chỉ 
kế những nghề to tát mà thôi. 

Còn như ở lục tính, thi có khi tỉnh nào họ cũng có công nghệ, 
và cả canh nông nữa, đại khái công nghệ to tắt mà họ ở các tinh như 
sau nảy: 

Bạc Liêu: đệt chiêu, đánh cá ở miễn Cà Mau; làm muỗi 

Ba Rịa: piông bông, làm muỗi. Tỉnh Bả Rịa này, hải phận nhiêu, 
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cho nên có dên 800 mẫu ở quanh vùng mày làng Long Thành, Long 
Điện, là ruộng làm muỗi, mỗi mẫu mỗi năm được đên 6000 cân tây 
muỗi, cái quyền nảy lẫu nay vào tay Hoa kiêu mãi. 


Biên Hoa: tỉnh пау trồng nhiễu chè (tức là chè Huế), Hoa kiêu 
mua rỗi chế hóa thể nào, làm thành như chè của Tàu, mà lại bán cho 
ta. 


Gia Định: làm nghề danh са ở cửa Сап Giò rat nhiêu. 


Hà Tiên: toàn khách Hải Nam ở, trỗng hỗ tiêu và đánh cá rất 
thịnh. 


Rạch Giá: nhiêu nhà đệt chiêu hoa rất tốt 
Sa Déc: cũng nhiêu xưởng đệt chiếu trơn 
Thủ Dâu Một: lò làm đỗ sử. 


Trong tất cả các công nghệ của Hoa kiêu ở Nam kỳ, ta nhận kỹ 
thì có máy nghề này thua người bản xứ. Một là nghệ nhuộm thâm. Ó 
Cao Lãnh họ cũng có một vải lò nhuộm nhung kém cải nghệ nhuộm ở 
тау làng Giỏ Мар, Phú Nhuận, Hóc Môn và Thủ Елтс (thuậc tỉnh Gia 
Dinh) xa, chính những nhà buôn tơ lụa của Ноа kiểu ở Chợ Lớn cũng 
phải thuê những làng này nhuộm ta ћау những the Saigon, xuyên 
Saigon, lĩnh Saigon, hàng thi hàng Tàu, nhưng toàn 1а ta nhuộm, 
trông mỡ màng bóng Бау, khéo và đẹp biết bao nhiêu. Hai là nghề 
làm đỗ vàng bạc. Dó này thì người bản xứ làm tỉnh tế và mỹ xảo 
hơn nhiêu, ta thấy lá vàng rõ mỏng tanh, mà chạm tró được rất khéo, 
đáng роі là mỹ thuật của Nam kỳ lắm. Ba là đến đỗ sứ. Dó sứ ở bên 
Tàu chế làm sao mà đẹp thê thì không biết, chớ đỗ sứ của Hoa kiêu 
ché ở đây men đục đáng thô, trông rất là хап, còn thua đỗ sứ của ông 
Nguyễn Văn Тап ở Haiphong, và công ty Hợp Lợi nhiêu lắm. Ngoài 
ra, nghề рї ta cũng chăng băng họ, mà nghề gì cũng пат vào trong 
tay họ hết. 

Nói tóm lại ngay những vật liệu ta thường dùng, trong 100 phân 
phải ngưỡng cấp ở Hoa kiêu đến 80 phần, chưa Кё đến những nguyên 
liệu của ta mà họ lợi dụng đề chế ra các vật sản đem ra bán ở ngoai 
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quốc nữa, thì đủ biết nghề nghiệp của họ phát đạt là thê nào? Vả lại, 
họ làm nghề рі cũng kiêm ra nhiễu tiên cả, nêu không thé thì lẫy đầu 
mà ăn uỗng tiêu pha, vợ con nhà cửa, lây đầu mà mỗi năm bao nhiêu 
là thuế, lại lây đâu mà khuân của về Tàu. 

N chế nghiëp của họ đã thịnh, cho nên họ nuôi được môt đảng 
nhân công khá lớn, từ đàn bà trẻ con, cùng là kẻ già уси tàn tật, chạy 
giặc đói ở bên Tàu sang, vô số nghề nghiệp làm ăn, không lo chết 


đói. Họ đã sẵn có bụng đùm bọc lẫn nhau, cho nên đồng bào họ đã 
đem thân — có khi cả gia quyền - vào đất Nam Ку, dễ thường không 


ai là kẻ vô dụng та đến nỗi thừa. Trong các nhà buôn bán, từ anh 
thư ký cho đến thăng bài пап än, họ dùng toàn người họ chớ không 
dùng đến người mình. Trong các xưởng đóng tàu, các nhà máy рао, 
các xưởng đệt, các xưởng тау các nơi trồng trọt, cho chỉ thợ mộc, 
thợ тау, thợ giặt, vót đũa, đan ró, bán thịt, оапћ nước v.v... toàn thị 
là пһап công họ làm cả, ở những nơi йб hội như Saigon và Chợ Lón, 
muỗn chữa cái cánh cửa, cũng phải thợ các chú, muỗn giặt quản ао, 
thi сїт hào tư một bộ, cũng phải đưa cho thợ các chú, та ở trong chợ 
búa, những món ăn cần dùng cũng là các chú bán cà; đại khái như 
thé, muôn dùng рі tất phải cân đến họ, người bản xứ tuy cũng có làm 
những nghề ấy, song có thâm thia vào đâu! Phần nhiêu những tiện 
nghệ, ví băng dùng nhân công mình thì có phân rẻ hơn nhiều, song 


đắt hơn đôi chút, mà họ cứ dùng người họ, tâm lòng bao dung đồng 


loại như thể, cho nên đám khổ công bên Tàu, là một thứ nhập cảng 
lớn ở Nam Ку vậy. 

Họ cũng có đi làm việc Tây, nghĩa là làm trong các sở Nhà nước 
và thứ nhất trong các hãng buôn. Trong Nam kỳ, công sở nào cũng 
có người Tàu làm vì có nhiêu việc phải cân dùng giao thiệp với họ. 
Trong các hãng buôn, thí dụ như nhà ngần hàng, cùng là các công 
ty xuất, nhập cảng của người Âu Mỹ, đêu phải dùng người Tàu làm 
Сотргааоге (Mại Рап), mà không dùng người mình, bởi cho người 
mình chưa đủ tư cách đứng vào cái địa vị ấy. 

Nói tóm lại, Hoa kiểu ở trong Nam kỳ, chỉ trừ có cải nghệ kéo 
xe tay, là cái nghê та bọn họ ở bên Nam đương quân đảo (Singapour, 
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Java, Mailaisie v.v...) làm nhiêu, mà ở đây không làm, vì là còn giữ 
cái thê diện “thượng quốc” đôi tí, còn thì nghề nghiệp gì, cũng là ở 
tay họ làm hết, những sự nhu dụng của ta, phân nhiêu là họ cấp cho 
cả. Có người Nam kỳ nói hách dịch răng: “Mình sẵn tiên của, để Chệt 
nó làm дау tớ cho, chẳng sướng lãm u!”. Câu nói åy hách dịch lắm, 
nhưng nghe có phải hay không? 
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VỊ 


Việc giáo dục. — Việc truyền bá tư tưởng. — Việc từ thiện. - Việc 
y të 

Hoa kiêu đến ở một chỗ nào, chăng những đã không muốn đồng 
hóa với chỗ йу, mà lại muỗn Іар chỗ ây thành nơi “đệ nhị cổ hương `, 
quê quán thứ hai của mình, cho nên mọi công cuộc có quan hệ đến 
đoàn thể, đến thé lực, đến tương lai của họ, như những việc giáo dục, 
việc từ thiện, việc y té, cho đến việc truyền Ба tur tưởng băng bảo vả 
sách, họ đêu gãy dựng lên уа đầu có trật tự ra đây cả. 


Họ vào ở đất Nam kỳ ta cũng vậy, trong khi đã làm vững chãi 
được cái thé lực của họ trong trường kinh té rồi, thì họ chăm lo xên 
đặt ngay các việc kia, biết гапо со quan hệ đến vòng sinh hoạt của họ 
ở йау, và cuộc tương lai của họ vë sau nữa. 


Về việc giáo duc, họ сапр lưu tám, nhân vì họ sang doanh nghiện 
bën này, có kẻ dem cả vợ con sang, có kẻ lây người mình sinh ra con 
cái, muôn cho những đàn con ấy, biết đến tó quóc, và khóng quën 
được cái bản sắc của mình, nghĩa là không muôn đề cho con cái minh 
đồng hóa với người bản xứ, cho nên việc giáo dục thì họ tự biện lẫy, 
theo cái mực thước của mình, các nhà hào thương, bỏ tiên ra quyên 
vào việc giáo dục nhiêu lắm, åy cũng nhờ thê mà có trường tư lập và 
công lập rất nhiều, con cháu của họ không có có cái lo nhà trường 
chật bàn ghé, ta đừng có tưởng người Tàu sang đây, không trọng học 
thuật mà nhằm. 


Kë các trường tư của họ lập ra ở hai thành phố Saigon và Chợ 

Lón cùng là ở lục tỉnh, dë dạy hoặc Hàn văn hoặc Phản văn, thi nhan 
nhàn không biết đầu mà đêm. Còn như các nhà trường công lập, nghĩa 
là những nhà trường mà Hoa kiêu bỏ tiên ra lập chung với nhau, thì 
một рос thành phố Chợ Lón, trường tiểu học đã tháy có nhiêu, mà có 
hai trường này là to nhất: một là trường “Huệ thành trung hoc”, học 
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sinh phỏng 200 người, toàn là 17, 18 tuôi trở xuống: trông cách thức 
xếp đặt thì biết răng kinh phí cũng nhiêu, vì nhà trường to tắt lãm, có 
nhà ngủ, phòng học, phòng tăm. sân chơi, lại có sân tập thê thao nữa, 
do một tay chuyên môn của họ dạy, học sinh thì quân áo mũ giảy, ăn 
mặc phải cùng theo một lỗi, chương trinh học cũng rộng, các khoa 
toàn là Нап văn, ngoài kiếm cả đến ngoai quốc văn, như là chữ Anh. 
chữ Nhật, chữ Pháp v.v... trong bọn học sinh, những kẻ thông minh 
Cường trắng råt nhiêu, mỗi khi có lễ gì, ta thấy bọn học sinh ấy, ăn 
mặc một sắc, đánh trỗng thôi kèn, vác lá cờ năm sắc cộng hòa đi hàng 
đôi ở ngoài đường, thì trông cũng có vẻ mạnh mẽ lãm. Hai là trường 
“Khôn đức nữ hoc”, dë dạy con gái, học trỏ cũng đồng, mà cho đản 
bà quản đốc, chương trình thì chỉ dạy qua loa những điều thường 
thức về các khoa học v.v... còn thì toàn là dạy nghệ may vá, cách пап 
ăn, là môn học thiết thực cho đản bả, đản bả của họ học như thé, chớ 
không học phiểm như các cô nữ học sinh nước mình, đỗ đến băng 
thành chung (Diplôme d'Etude complémentaire) mà vé nhà nướng 
miếng thịt cháy khô, thôi nỗi cơm không chín, như là cô Nguyễn Thị 
Nhung đã phàn nàn ở trong báo Echo Annamite mới rôi (só báo ra 
ngày 7 Juillet 1924). 


Сао hơn một bậc nữa, thi họ có trường “Trung Pháp học vin” 
(Lycée Eranco-chinoise), cũng ở Chợ Lớn; giáo viên phân đông là 
người Pháp, mà học khóa thi trọng thương mại hơn là các khoa học 
khác, học sinh được độ 100 người; các nhà văn hảo chỉ sĩ của họ, như 
hạng Lông tỉnh Vệ, Sái Nguyên Bài đi qua lại Nam kỳ, thường điễn 
thuyết trone trường này luôn. 


Trường nào cũng vậy, họ dùng nhiều cách có lệ học trỏ, cốt nhất 
là rộng kiên văn và trí phán đoán, như mỗi khi có việc gi mới lạ xảy 
ra ở nước họ, hay là ở Âu châu, thì trong trường vết bảng ra cho học 
trò xem rõ đầu đuôi việc åy rồi, đây tức là cái đầu Баі, hỏi ý kiên từng 
người, xem phỏng mình одр việc như thé, thì đối phó ra làm sao, åy 
là cách luyện tập trí suy nghĩ nhanh nhẹn cho bọn thanh niên họ vậy. 
Ngoài ra họ cũng dùng cách dạy học truyện khẩu, để dạy đám lao 
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động, năm ba ngày lại họp một lån ở nhà công quán, mở cuộc nói 
chuyện nói về lịch sử, địa dư, công nghệ, thương mại v.v... đảm lao 
công nhân đó mà không đến nỗi u më về тау điều thường thức. 


Việc học họ đã làm phố cáp như vậy rồi, lại còn mở ra nhiều nhà 
in và báo chương đề làm cơ quan giúp ở ngoài nữa. 

Cái nghề nhà in và nghệ làm báo của bọn Hoa kiêu trong Nam 
kỳ cũng phát đạt lắm. Ó Saigon và Chợ Lớn, họ có 3 cải nhà in to, 
sinh kế nghe chừng có vẻ khá, vì cứ іп những giây má buôn bán của 
họ cũng đủ nhiêu công việc rôi. Thợ làm toàn là người họ cả. Báo giới 
thì họ có báo “Nam kỳ Ноа kiểu nhật báo ” do người Quảng Đông tó 
chức lên, xuất bản hàng ngày, ở piữa phó Thủy binh (гис des Marins) 
là phố buôn bán to nhất trong Chợ Lớn, nhưng đã тау lần chết đi 
sông lại, xem chừng không được phát đạt, vì dán đảng Quảng Đông 
là dần đảng của Tôn Văn, thì hình như các дап đảng kia không hoan 
nghênh máy. 

Khi mới đầu, quyên biên tập báo åy do ở tay một cụ Tú có nào ở 
đời Mãn Thanh đứng chủ trương. tư tưởng cũng quá në như mày ông 
đã giả của minh, nên xem buôn lắm. Vë sau, sửa sang mãi, thi mới 
thành một tờ báo đứng đẫn, nhưng tôn chỉ cũng chỉ hạn ở chỗ này, là 
khuếch trương việc buôn bán. Vả chăng, không có ai nói, nhưng ta 
đỗ chừng cũng biết răng: họ lập báo trong đất nước mình, thì cũng 
chăng có quyền nói tự do nào, nehĩa là phải theo cái chương trình đã 
hạn định, vì Nhà nước sợ hoặc họ có làm phương ngại đến việc chính 
trị, và phiên động dân mình chăng? Bởi vậy cho nên, cách thẻ tài của 
tờ bảo ау, trừ đăng những tin tức lät vặt ở bên nước họ và bên ta ra, 
thi cũng chuyên trọng về mặt buôn bán, có thể gọi là tờ nhật kê của 
phòng thương mại cũng được. 


Trừ hai cơ quan åy ra, thì người Hoa kiêu không có một thứ 
sách vở nào xuất bản trong Nam kỳ, nhưng mà họ có nhiêu cửa hàng 
sách; những cửa hàng sách bán đủ các màn loại, máy hiệu sách Tàu ở 
ngoài ta chưa thắm vào đâu, người mình vào mua, trừ mày quyền tiêu 
thuyết nhảm га, còn những pho nào có giá trị lớn, tư tưởng hay, thì 
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hinh như họ không muốn bán cho. Ấy cũng là một điêu lạ. Thư viện 
của họ, lớn nhỏ rất nhiều, trong nhà công quán của mỗi bang, йди có 
nhà xem sách, đủ cả sách, Hoa, Anh, Pháp, Nhật v.v... nhưng cũng là 
sách về các khoa học phân nhiêu, thứ mới đến tiêu thuyết. 

Than ôi! Đảng dân Hoa kiểu ở ta thật là được yên thân yên phận 
làm ăn, đói rét không đến nơi, súng đạn không nghe tiếng, bao nhiêu 
cải quang cảnh loạn li khỗ sở ở bên họ bầy giờ, họ tranh xa được са, 
thi chỉ có việc buôn bản làm giảu, ngoài việc buôn bản làm giàu, thi 
chỉ có việc mở mang giáo dục học thuật, phương chi họ xúc cảm vë 
cuộc chinh trị ở trong. đau đớn về việc áp chế ở ngoài, thân tuy ăn ở 
đất người, lòng hãng quyền luyễn nước tå, vậy thì về mặt mở rộng trí 
thức, bài bå tinh thân cho nhau, là việc phận sự của họ phải làm, ta 
không lẫy gì làm lạ vậy. 

Đến như việc từ thiện, việc y tế, họ lại càng lưu ý lãm, vì những 
việc kia quan hệ đến tinh thân, thì những VIỆC này quan hë dén sinh 
mệnh. Ta nên biết rằng: Hoa kiêu rất nặng về tám lòng hương quốc, 
thi cũng nặng về khỗi tình đông bào, cho nên đối với công việc từ 
thiện và y té, họ coi là cần dùng lắm, mà cần dùng thật. Việc từ thiện 
thi họ có đủ cả nhà bảo cô, xc chữa chảy, sở nuôi những kẻ tản tật, 
khoản tiên cấp cho kẻ nghèo nàn v.v... åy là việc từ thiện chung của 
đoàn thể đỗi với cá nhân, đến như cá nhân đỗi với cá nhân, thì việc 
ау họ lại nhận là nghĩa vụ nữa. Ta thường thây nhiêu người Hoa kiêu 
vợ con đề һис, không may gặp phải cảnh thất cơ lỡ vận, thì anh em 
rước cả về nhả nuôi, nhường cơm cho ăn, xẻ ào cho mặc, đưa tiên 
cho tiêu, lại tìm việc cho làm, cải lòng yêu nhau thật là đến chỗn lắm, 
một năm như một ngảy, tuyệt chăng có y nào lặn tích với nhau cả, 
vì cái tiên hào hiệp họ vẫn có xưa nay. Nhân thê mỗi khi có việc gi 
làm phúc, thì họ sợ sau tranh trước, quyên giúp rất nhiêu, chăng thé 
mà khi Tôn Văn làm cách mạng, tiên dùng để vận động hàng vạn 
hàng triệu đêu nhờ bọn Hoa kiêu, nghe nói những ngày ấy, Hoa kiêu 
ở Nam kỳ quyên cho Tôn đến hàng тау triệu, như thé thì họ hiểu đại 
thé nhiêu lắm. 


Việc y tế thì họ có lập ra ở Chợ Lón một nhà thương to và riêng 
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cho người họ năm dưỡng bệnh, thé thức y như các nhà thương lớn 
mà Nhà nước lập ra ở йау, cũng do người Pháp trồng nom, cũng chia 
ra chỗ phát thuốc, phòng thăm bệnh, nơi làm phúc, nơi mắt tiễn, mà 
tiên phí tón thuốc men v.v... toàn là ở số chỉ thu chung của họ xuất 
ra cả. Ngoài ra những thây thuốc người họ, lập ra bệnh viện riêng 
cũng nhiều lãm, ta đi quanh ở Saigon, Chợ Lớn và ngay ở lục tỉnh 
cũng vậy, thây ngoài cửa có biến dë “Y học bác sĩ Мо Мо ngu” cùng 
là “Tân pháp nữ hộ sản Мо Mó ngụ” thật nhiều, đêm không thé 
hết được. Người Tàu chuyên môn nghệ chữa mắt chữa răng theo lỗi 
Âu châu có 5, 7 nhà, tiệm bán thuốc tây một vài nhà, còn đến như 
những tiệm bào chế lớn nhỏ nhiêu quá, lớn như những hiệu Nhị Thiên 
Dường, Quảng Tín Ký, dám đăng cáo bạch mỗi thắng một trăm đồng, 
mà thuốc hoàn tán của họ mỗi năm bán cho ta không biết bao nhiêu, 
vậy không nên khinh гапо cái nghề “bàn tán, dao câu” của họ, là nghề 
không phát đạt. 


Xem thé, thì họ sang doanh nghiệp của ta, cốt mưu gây dựng lên 
cái cơ sở lâu đài, cho nên mọi việc đêu mở mang hoàn thiện như thé, 
nghĩa là họ muốn lẫy đất Nam kỳ làm nước Trung Hoa thứ hai vậy. 
Ai tưởng răng: Hoa kiêu đến đây, ai cũng chân ướt chân ráo, hē ййу 
túi là về; néu nghĩ kỹ mới biết mình nghĩ thê là nhằm, chưa suốt được 
cái tâm lý cao xa của họ, là muốn tàm thực ta, mà người trước cốt рау 
dựng lên, đề diu dắt bảo hộ cho npười đến sau vậy. 
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VH 


Cái tính chất riêng của Hoa kiêu tính nhân nại. Cái tư tưởng 
thôn lạc. - Hoa kiều ở đây, cuộc trị an của ta có ngại gì không? - 
Мау cái tội án của Hoa kiều: Thiên địa hội; buôn người; làm giấy 
bạc giả v.v... 

Từ đầu đến đây. độc giả đã biết đại khái cái thế lực của Hoa kiều 
trong Nam kỳ to lớn vững vàng là thé nào rồi, nhưng nhờ về đâu mà 
họ gây được cái thế lực to lớn vững vàng như thế? Tác giả chỉ nói 
rằng: nhờ về cái tính nhàn nại của họ. 

Tính nhẫn nại là tính chất riêng của người Tàu, người thé giới 
đã đều chịu phục. Muốn làm công việc gì mặc lòng, họ đều lây nhẫn 
nại làm bản lĩnh, thực dân, mà ngay họ cũng chăng có cái tư tưởng 
thực dân, thế mà miếng đất nào trong рат trời này, họ cũng đặt chân 
vào mà sinh cơ lập nghiệp được, ấy là nhờ có tính quen nhẫn nại đi 
rồi. 

Tính nhàn nại của họ, có một tầng cao hơn mọi người trong 
thé giới, là có sức chống chọi lại được với khí trời: rét mướt như ở 
Tây Bá Lợi Á (Sibérie), nóng chói như ở quân đảo Nam Duong, (xứ 
Nam kỳ ta cũng thuộc về khí hậu này) người Tàu cũng coi như là một 
nước thứ hai của mình. Một người Tàu là Trúc Khả Trinh nói rằng: 
“... Những người ở nhiệt đới, không thể nào chịu nỗi được khí hậu 
cuối mùa đông ở bên ôn đới, như là người Phi châu, không sao sinh 
trưởng được ở chỗ khí trời dưới 40 độ: lại người quen ở ôn đới đi rồi, 
thì không thê nào chịu nồi được khí trời ở hàn đới và nhiệt đới; như 
là người châu Âu, sang Ап Độ ở hai ba năm, tất phải về nước một 
lần; ở bờ bé phía Tây châu Phi, đã có tên gọi là cái “mó người da 
trắng ”. xem thé đủ biết cái sức để kháng khí trời của loài người rất 
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là hèn, nhưng người nước Tàu ta thì không thé, nội là những chỗ rét 
nhất nóng nhất ở trong thế giới này, đều có vét chân người Tàu... ”0', 
Thật là nói không sai, mà người châu Âu nói là “Hoàng họa” (cái vạ 
da vàng, le péril jaune), là cũng có ghê cái tính nhàn nại của người 
Tàu một đôi phần vậy. 


Đến như trong các công việc làm, cái tính nhẫn nại của họ, ta 
lại cũng nên sợ lắm. Ó trong Nam kỳ, là chỗ tụ họp rất đông những 
đám lao công người Tàu, ta thấy họ thức khuya dậy sớm, dài gió dầu 
mưa, làm lụng suốt ngày, hình như không biết mỏi, mệt, cho nên có 
nhiều đồn điền trồng trọt, các xưởng máy, các tàu chạy biên, đều dùng 
người Tàu nhiều. cho là có tính chịu khó, làm được nồi nhiều việc mà 
người ta không thê làm được. Tức như một việc đốt than ở dưới tàu 
biên, vì gần lò nên nóng nực quá, người châu Âu làm thì xúc được vài 
sẻng than bỏ vào lò, lại ra ngồi hứng gió và hút thuốc lá, chớ người 
Tàu, cứ ngôi luôn ở trước lò, lại lựa từng cục than mới bỏ vào, chịu 
được cả nóng, nhân thé người Tàu có tiếng là đốt than giỏi nhất. Xem 
thé thì tính nhẫn nại của họ ghê quá, suy ra công việc gì cũng làm 
được thành công to là thế vậy. 


Người Hoa kiều yêu nước, mà còn yêu cả làng, tức Lương Khải 
Siêu, là bậc đại văn học ở nước Tàu hiện thời gọi là cái “лг trong 
thôn lạc”. Ta thấy bọn Hoa kiều trong Nam kỳ, bang Phúc Kiến, 
bang Quảng Đông lập trường riêng dạy băng tiếng bang mình v.v... 
lại thường khi trong bang này bang khác, sinh sự xung đột với nhau, 
là vì cái tư tưởng thôn lạc này cả. Tiếng nói không được thống nhất, 
thi cảm tình dễ phải phân chia, cho nên mới có cái tư tưởng ấy. Tư 
tưởng ау cũng có lợi, nhưng néu quá dó, thì rất ngăn trở cho sự dân 
tộc tiên hóa, ta xem Hoa kiều sang ta, người mỗi tỉnh — tức là mỗi 
thứ thô ngữ - kết hợp thành một bang, chứng tó ra rằng: cái tư tưởng 
thôn lạc của họ quá độ vậy. song lâu nay thì họ đã biết nghĩ đau về 
nỗi giống nói bị người khinh rẻ, nên đã mộ cái tư tưởng quốc gia, mà 
cùng nhau mưu an công công ích lắm rồi, cho nên xem hiện trạng 


(1) Thấy ở trong “Khoa học tạp chi”, của Tàu 
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của Hoa kiêu ở Nam kỳ ngày nay, cái tư tưởng kia, һап như đã рап 
bỏ đi được hết. 


Tuy vậy, ta cũng nên biết гапо: nhờ có cái tư tưởng thôn lạc như 
thé, mà họ sinh ra được môt cái đặc chất rất hay, là lòng bảo thủ, chữ 
không chịu đồng hóa với người ngoài. Trong Nam kỳ nhiều người 
Tàu ở đông quả, nên ta trông thấy cái đặc chất ау của họ rõ ràng lắm: 
có phố khách, có làng khách, có đình chùa của khách v.v... ấy như 
bên nước họ, không thay đỗi tí nảo, nghĩa là họ đi đầu, thi đem cải 
văn hóa của minh đi đây, dâu cho có bị phong trào xô đầy, nhưng mà 
bản sắc vẫn còn, chỗ nảy ta nên nhục họ lắm vậy. 


Мау mươi vạn người Tàu sang kinh doanh ở bên nước ta như 
thé, liệu cuộc trị an của ta có ngại gì không? Hay là quyên chính trị 
của Pháp ở đây có bị nguy hiểm øì không? Cái vẫn để này, người 
Pháp lo hơn nhiêu, nhưng tưởng ta cũng nên biết. 

Nhiêễu người Pháp rất thạo về việc thuộc địa, xét cái vẫn dë Hoa 
kiêu, đêu kêu lên răng: xứ Đông Pháp гоі đến mất; уі thây từ khi — là 
lúc còn chính thể quân chủ, về đời Mãn Thanh — nước Tàu bỏ khoa 
cử, сат thuốc phiện, về đời Mãn Thanh - nước Tàu bỏ khoa cử, сат 
thuốc phiện, phải người đi du học, luyện tập hải, lục quân, v.v... rất 
рар về việc văn minh cải cách; lại khi nối cái phong trào cách mang. 
dap dó nhà Thanh. cũng phu chi có hơn một năm trời là thành duoc 
một nước dân chủ, thật là quật cường lãm, thì chắc thể nào họ cünp 
chiém lai cài nuóc Viët Nam này là đất nội thuộc xưa kia của họ. Lúc 
bây giờ người Pháp lo người Tàu hơn là người Nhật, vì sự хат lược 
của người Nhật thi còn phải vượt qua đại dương, mà người chỉ nhảy 
qua chỗ biên giới Вас kỳ là đến nơi. Quan nguyên Toàn quyên đe 
Lanessan trước cũng nói răng: Tàu chỉ đem một vạn lính cho giỏi là 
đủ làm cho người Pháp bỏ xứ Đông Pháp mà thoái. Lo đến nỗi, người 
giỏi như ông Onésime Reclus cũng khuyên nước Pháp nên bỏ hän 
châu Á, vì ở không nỗi, mà đem cả bao nhiêu cái sức thực dân sang 
châu Phi là hon. 

Những cái lo åy bây giờ không còn nữa, vì hiện thé nước Tàu 
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ngày nay, đang bë đảng rỗi loạn lung tung, lo thân chua xong, làm 
pi còn có cái sa vọng, nhưng cũng còn lo bọn Hoa kiêu ở đây, hoặc 
là làm thuê cho một nước nào đang thèm đất này, hoặc là xui người 
mình bạo động chăng? Hai cái lo åy cũng đều là “trời ơi” cả. Hay là 
làm thuê cho Nhật? Thì nước Tàu còn bị cái nhục 21 điễu với Nhật 
kia. Hay là làm thuê cho Mỹ? Thì đảng Hoa kiêu ở Mỹ mới bị Mỹ 
đuôi về kia. Mà nói ràng xui giục ta, thì cái chuyện ấy, cũng chăng 
có. Xem như việc “thuốc độc” năm 1908, việc “Đề Thám”, việc “xin 
thuế” năm Duy Tân tứ niên, việc “Phan Xích Long ở Nam ky”, việc 
“Thái Nguyên” năm 1917, quả Nhà nước không bắt được một người 
Hoa kiêu nào đồng mưu, đủ biết Hoa kiêu không xui Annam bạo động 
gì được. Và chăng, họ sang buôn Бап bên пау, уі lợi quyên của họ to, 
khiến cho họ phải tôn trọng cái quyên luật của Nhà nước Đại Pháp, 
nhất đán có việc gì, thì họ cũng phải táng thân bại sản. Vậy thì Hoa 
kiêu không đủ sức nào làm cho Nhà nước phải lo ngại đến việc chính 
trị, mà ta cũng chăng lo ngại pi, tất nhiên phải nhờ nước Pháp khai 
hóa cho đến tận lúc ta trở nên một dân tộc có đủ hoàn toàn tư cách. 
Cái ngày ау chưa biết đến bao giờ. 

Cái lo xa thì chưa thấy đâu, nhưng cái va ngay trước mắt mà 
Hoa kiêu gây lên làm hại ta, thì thật đã chắn ra rỗi. Không kế chi 
nhiêu, ta hãy nói những cái tội ác của họ, như là: Thiên địa hội, buôn 
người và làm giấy bạc giả. 

Người Tàu được có một cải tải, tội ắc pi làm cũng nồi, mà hay 
lập hội bí mật thứ nhất, đã gọi là hội bí mật, thi chỉ có một mục đích, 
là làm cho thỏa lòng tư dục của một số Ít người, mà hại đến cũng 
ly của cả xã hội. Thiên địa hội tức là một hội bí mật của Hoa kiêu 
trong Nam kỳ vậy. gốc tích hội này, chắc là từ đầu những đời mà bọn 
Dương Ngạn Dịch và Mạc Cửu là bọn cựu thân nhà Minh, chạy sang 
Nam kỳ ta mà lập nên, åy là cốt để tụ tập những người vong mạng, 
mưu việc khôi phục lại nhà Minh; xem như tón chỉ hội nào cũng có 
bón chữ “Phản Thanh Phục Minh” thì đủ lây làm chứng cớ, chớ lịch 
sử ta cũng chăng thấy nói gì đến, duy có chép khi vua Gia Long ta 
đang dành nhau với Tây Sơn ở trong Gia Định, thì có một người Tàu 
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Nêu cái tôn chỉ của họ quả như trên kia, thì chăng phải là không 
chính đáng, duy truyện mãi về đời sau; cái tôn chỉ cứu nước mình, 
mới chuyển thành ra cái tôn chỉ làm hại nước người ta, nghĩa là mưu 
những việc làm loạn và cướp của giết người cả. Hội này to lắm, đảm 
hạ lưu ở Nam kỳ mình tòng phục rất nhiễu, nhưng mà họ giữ bí mật 
đến nỗi người ngoài không biết ai là Thiên địa hội, vì họ có nhiều 
dẫu hiệu riêng, không thể hiểu được, nhưng có một cải dẫu hiệu này 
khiến mình đoán ra được, là lỗi thích chữ chàm vào cánh tay; chính 
mắt (ас giả đã trông thấy một vài người ở trong Nam kỳ ta, cánh tay 
có thích chữ chàm, những là “Trong phu tung hoành vũ tru” những 
là “Quán tử sát thân dĩ thành nhân ” mà toàn thích băng chữ Tàu са, 
thì đỗ chừng là người trong Thiên địa hội đây. Hoa kiêu gây ra cái hội 
này, đầu tiên cho ta làm nhiêu việc võ nghĩa và tội ắc, tức như việc 
Phan Xích Long xưng là hoàng dé và việc phá khám năm trước, cũng 
là người trong Thiên địa hội ra, mà bây giờ trong Nam mình những 
hạng đánh cài áo Ба Ра, đội cải mũ ồoy-scoul, chăng làm ăn рі, chỉ 
có việc cướp của рісі người, chưa chắc đã không phải là chịu cái ảnh 
hưởng ở trong Thiên địa hội. Chính phú đã ra sức trừng tri mãi, nhưng 
chắc hăn cũng chưa tuyệt được пао, nghe nói về mạn Bắc Liêu, Hà 
Tiên v.v... còn nhiễu lãm. 


Cái thôi buôn người của họ lại cảng tệ nữa, làm lia tan cha mẹ, 
chia rẽ vợ chỗng, tan nát gia đình của người mình nhiễu lắm. Cái va 
này, chăng may trong Nam kỳ ta chịu nặng hơn là ngoài Вас, bởi tiện 
đường sang Xiêm, và sang Nam Dương quân đảo, là những mỗi hàng 
“mua con gái” råt tốt của họ. Không biết vì cái cớ gì mà họ rất thích 
buôn đàn bà con gái mình để bán, hoặc thôi bùa mê hoặc giả lây làm 
vợ, rồi xuyên rừng vượt bé đem đi hàng tốp, thường bị bắt luôn, bị 
phạt nặng luôn, mà họ vẫn không ста, vì cái nghệ này họ đã lợi được 
nhục thê rỗi, lại lợi cả tiên tải nữa. 

Giấy bạc giả cũng là các chú làm đây. Lâu nay, ta cứ nghiệm ra, 
hë giây bạc giả nhát lộ ra, tất tại Nam kỳ trước, mà đến khi bắt được 
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tội nhân, tất là Hoa kiêu, cái án giày bạc giả từ bao giờ đến giờ đều 
như thé cả. Có khi họ làm từ bên Tàu đem sang, vì nhiễu khi chuyển 
tàu ở Hương Cảng sang, khám được như thé, có khi họ làm ngay bên 
này, như năm trước ở Saigon đã bắt được тау dam, lại có khi họ рїп 
sang đặt nhà in bản đá ở tận bên Pháp in giấy bạc già cho, tức như 
việc chú “Thiên triêu” là A-Kan mới rồi. Họ cho cái nghề này nhàn 
hạ mà mau giàu, có phương hại đến cuộc trị an của ai mặc kệ. Việc 
giao thông hôi đoái của ta råt trở ngăn, mà thường bị liên lụy nhiêu 
nỗi lắm. Tuy luật pháp nhiêu phen bắt được và trừng trị råt nghiêm, 
nhưng дат chắc cái nghề làm giấy bạc giả của Hoa kiểu, chưa biết 
bao giờ đã tuyệt được. 

Đại khải một vải cải tội ап của một vải người Hoa kiêu như thể, 
không đủ phạm đến cái tiếng tốt của phân đông người họ, nhưng đủ 
làm chứng răng: tội ác рї ích mình hại người, Hoa kiêu đều có tài 
làm, mà Һё đã có ích mình hại người được, ây tức là một chỗ thé lực 
của họ. 
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PHAN THỨ HAI 


BÀN VIỆC DI DÂN VÀO NAM KỲ 


Nghĩ cách пао та tước Бої được cai thể lực Hoa kiêu trong 
Nam kỳ đi bây giờ? — Lại täy chay nữa chăng? — Hay là ra luật han 
chế? 


О рһап trên kia, tác già đã tự thuật qua loa cái thé lực của Hoa 
kiêu trong Nam Ку, từ nhàn só, tur bàn. thương mại, công nghệ, nhàn 
Công V.V... nhất thiết kết lại thành một khỗi rất cửng rất to, hình như 
là län không chuyến, lay không rời được nữa. Tự những người nào 
nghe tiếng, tưởng cũng đã thấy lạnh mình, mà ai được chân đi đến 
chỗn, mắt trông tận nơi, thi lại cảng khiến lắm nữa, tựa hỗ như mình 
đứng trước môt bức trường thành, mà trong có cờ xi thầm nghiêm, 
quân tướng hùng hỗ, tiên lên có thể lây được đất, lui ус thừa sức 
рїї được thành; ta trông toàn thấy là sát khí cả. Hình dung như thẻ, 
chưa chắc đã tả đúng cải thé lực to lớn mạnh mẽ của họ, vì c chung 
quanh bức trường thành ау, còn có chôn địa lôi, có quân mai phục, 
mà ta chưa có thể trồng được. Thể thì các chú đã là một cái va cho 
ta rôi, nhưng ngoài са уа các chú ra, ta còn một cải va “anh Вау” 
nữa, tưởng chăng phải không đáng sợ. Người Ап Độ tức là anh Bảy 
(cái tên này người Nam kỳ đặt cho người Án Độ như thê, cũng không 
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hiểu vì sao), sang doanh nghiệp bên Nam kỳ cũng đông lắm, phân thì 
buôn bán, như mẫy hiệu Bombay (Bombay) ở đường Catinat, lưng 
vốn hàng тау triệu; phân thì làm nghề cho уау, tụ nhau ở một phô 
đến тау chục nhà, phân thì bán vải, phần thì đổi bạc v.v... từ Saigon 
Chợ Lớn, cho đến lục tỉnh, đầu ta cũng thây có năm mười tiệm Chả 
và, số người phỏng chừng cũng đến non hai vạn chớ không її, mà sau 
này tất còn nhiêu hơn, vậy cái va này rôi ra ta cũng phải gỡ; nhưng 
bây giờ hãy nên chú toàn lực vào cái va Hoa kiểu mà thôi. 

Hoa kiêu tức là cái va to cho xứ Nam Ку, mà tức là cho cả nước 
ta; thật đây, chưa kế đến cái thực lực của họ bây giờ đã nguy cho ta 
nhiễu, mà xem đại thê thì đoán chắc răng cải thực lực ау của họ còn 
to lớn ra nhiêu hơn nữa, là vì tiện đường đi lại, dễ sự kinh doanh, mả 
bước chân họ đi, chưa hë có рар gai góc gì ngăn trở, thênh thang cái 
thị trường Nam kỳ, nỗi đường cho Đông Tây, ngoảnh mặt ra đại hải, 
chỉ có họ nghênh ngang làm ông chủ nhan, mà trên vàng dưới сат, 
cải kho võ tận hãy còn nhiêu, chắc họ lận lưng vào mà moi ra cho kỳ 
hết, cho nên nay mai hải cảng Saigon mở rộng hơn bây giờ, nguôn 
lợi Nam kỳ còn khai thác nhiêu hơn bây giờ, thì chắc người Tàu tất 
còn tràn vào đồng hơn, điều này ai hiểu việc đời, chắc phải công nhận 
vậy. Ôi! Xứ Nam kỳ là một cái kho vàng của cha ông ta để lại, không 
có lẽ nào con cháu cứ ngôi nhìn cho người ngoài như người Tàu đào 
lên, bỏ vào йау, vắc mãi về, та ta dành chịu пат со trong cài phạm 
vi kinh të của họ, hình như phải có họ mới có áo mặc che thân, phải 
có họ mới có thuốc uỗng khỏi bệnh, thóc gạo nhờ họ mới có chỗ Бап, 
vật liệu nhờ họ mới có mà dùng, như thể mãi chẳng cũng hèn läm u? 
Không! Phen này phải tìm cách để kháng mới được. 


Chắc có người hỏi vặn răng: sao chỉ nói dé kháng Hoa kiểu 
trong Nam kỳ, chớ cái thê lực của Hoa kiêu ngoài Trung, Bắc kỳ này 
nhỏ lãm đây u? 

Phải, thật thé, ta phải biết phân biện cái thé lực của Hoa kiêu 
trong Nam và ngoài Bắc khác xa nhau mới được. Ngoài Bắc tuy có 
nhiêu chỗ tụ họp đông Hoa kiêu, và xem chừng cũng có bé thê lớn, 
như Hanoi, Haiphong, Nam Dịnh, và ở phó Hội Ап (Faifoo) trong 
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Trung kỳ, tác giả đêu trông đến nơi, so với trong kia mười phân, thì 
ngoài này chỉ có môt; lại thêm dân ngoài này, vì đường sinh kế bắt 
phải ra làm lung ganh đua, buôn bán công nghệ đều tån tới mau lắm, 
cho nên thấy cái cõi дағ mà người Tàu để vững chân vào khoảng năm 
mười năm trước kia, nay đã thây hẹp đi một ít, cứ cái tình thể ау mà 
xem, trong đôi ba mươi năm sau này, chắc ta cũng còn thây cửa hàng 
cửa hiệu của Hoa kiêu buôn bán ở ngoài này, nhưng bây giờ không 
còn gọi là có thé lực được nữa; không như ở Nam kỳ, nêu cứ để tự 
nhiên như Бау giờ, thì cái thể lực của họ càng ăn sâu rễ xuỗng, mà 
chăng biết bao giờ long ra được. Và chăng, tình hình xứ Nam kỳ ngày 
пау, không khác nào là cuỗng họng của ta bị тас nghẹt, thé thì phải 
từ dó gỡ đi, cũng như dành trận, cốt nhất lây được chỗ yêu tắc, còn 
những chỗ kia thì rỗi phá dë như chơi, ấy là một lẽ rẫt rõ ràng vậy. 
Nhưng cái phương pháp để kháng họ phải như thé nào? 


Nhiêu người nghĩ hay là lại gây cái phong trào tây chay, hay là 
ra điều luật hạn ché, nhưng mà hỏng, hai cách này không xong được 
đầu. 

Phải, tây chay họ thê nảo được. Việc năm 1919 kia. Chắc chưa 
ai quên, nêu bây giờ ta lại làm, thì lại thât bại nữa. Chưa nói gì đến 
cải dây văn hóa ràng huộc ta với họ đã lầu đời, - là nói kiêu đạo đức 
ап nghĩa - đôi bên có cái nghĩa chủng tộc, quan hệ với nhau rất là 
thân thiết, phút chốc cự tuyệt nhau đến cách thể không nên, phương 
chỉ lỗi cử động ấy đôi với sự nhu dụng của ta, và quyên chính trị của 
Chính phủ bảo hộ ở dày, lại cảng không được. Våt sản công nghệ của 
ta, tuy ngày nay có khá hơn trước nhiêu, trong Nam kỳ thì chưa nói 
pi, tức chí ngoài Bắc này, thể mà cũng chưa đủ xứng với sự cân dùng 
của minh, phân nhiều còn phải nhờ vả đến họ, ví bằng tây chay họ đi, 
sao cho khỏi nạn lúng túng? Và lại cuộc tây chay năm nào, dâu cho 
có người bảo là một cơn hờn dài của trẻ con, nhưng mà cũng có ảnh 
hưởng rồi đó, cũng đã đủ cho người Tàu nhớ lại lịch sử гапо: тау 
phen trong thời nội thuộc, và sau trận sông Bạch Đăng, sau trận Đồng 
Dô, sau trận ở bên Bộ Бап, lại có việc tây chay năm 1919, nghĩa là 
dân tộc Việt Nam bao giờ cũng sẵn cái tinh thân dë kháng với “Thiên 
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triệu” luôn, thể là đủ rôi không nên làm nữa; huỗng chi cử động như 
thê là thủ vặt, người độ lượng không ung làm, và lại có lợi hại xë xích 
nhau ха, cho nên xem 30 vạn người Nhật mới rôi, bị Mỹ đuổi vẻ là 
nhục bao nhiêu, đã toan để chế Mỹ nhưng sau không làm là thé, bởi 
biết mình còn phải nhờ cậy Mỹ nhiễu, không thé rời đi được. Còn như 
Chinh phủ bảo hộ có chức trách bảo hộ cho dân ta, thì phải bảo hộ cho 
dân ngoại quốc (đây chỉ nói Hoa kiêu) vào ở đất ta nữa, vì mỗi người 
họ gánh vắc thuê má nhiều, lợi cho số chi thu lắm, lại thco cái nghĩa 
thông thương tự do ở đời Бау giờ, tật Chính phủ phải bảo toàn cho họ 
được yên бп, néu ta làm thé. tức là phạm vào quyên trị an của Chính 
phủ vậy, không nên. 


Соп như ai nghĩ cách ra điêu luật hạn ché, là có y láy VIỆC nước 
Mỹ thị hành luật khu trục máy mươi vạn người Nhật ở Californic vë 
hôm ler Juillet vừa rôi làm tỉ lệ vậy. Nhưng ai ra điêu luật hạn chế 
Hoa kiêu ở ta bây giờ? Chính phủ bảo hộ u? Không, nước Pháp vón 
là một nước trọng nhãn đạo, không bao gió làm như thể, vả lại đảng 
di dàn nào ở đây đông, thì đường tài chính của nhà nước cảng lợi, để 
lây đây mà dựng nên sở vô tuyên điện to, có thể thông được với bên 
Pháp. lặp ra nhiễu đội tàu bay để tuân phòng và xem xét địa thê, lại 
thêm để giúp các miễn bị tàn phá ở bên Pháp, toàn là việc công ích 
công nghĩa cả, như thể thì can chi mà hạn chế họ. Mà nếu ra luật hạn 
chế họ, thì có người lại bày khôn cho ta răng: thể là trái luật thông 
thương tự do của vạn quốc, không thể làm bướng được như nước Mỹ 
đầu! 

Xem thê, hai cái phương pháp đề kháng Hoa kiêu, mà ta tưởng 
là hay, thì đều không sao làm được cả, vì đêu có cái ý nghĩa “bạo 
động” hay là ý nghĩa “phạm quyên chính trị” ở trong, thì làm sao mà 
làm cho được, thé thì bầy giò muỗn tước bớt cái thé lực Hoa kiêu ở 
Nam kỳ đi, chỉ có cách “điều cực để kháng ` (la résistance passive) là 
diệu hơn cả mà thôi. 

Thê nào là tiêu cực dé kháng? 

Là ta chóng lai họ băng một cách ngâm, vừa dịu dàng, vừa ёт 
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ái (cần nhất là chớ có bao động) thê mà họ phải nguy, nphĩa là ta cũng 
lập ra nhiều hiệu buôn bán, mở ra nhiều xưởng công nghệ, chuyên 
tâm về đường chế tạo cho khéo gây dựng lây một đảng nhàn công cho 
ta, trên đường cạnh tranh, ta ra ứng phó về mặt nảo cũng có sức, bây 
giờ dù cho họ có tài giỏi đến đâu, hay là nhờ có quyên bảo hộ nào 
råt thiêng liêng, ta quét họ lần lần cũng phải hết. Lý luận thì như thẻ, 
nhưng đến thực hành thì phải làm thé nào? Xứ Nam kỳ ta thiên thời 
có, nguyên liệu không thiểu gi, tư bản không thiểu gi, nói tóm lại, nội 
thứ gì gọi là những tài liệu để xây йар lên nên kinh tế, thì có đủ hết 
cả, duy chỉ có thiêu “người” mà thôi. Thiêu người dé khán những đất 
hoang, thiêu người đem nguyên liệu của mình ra mà lợi dụng, thiểu 
người ra buôn bán ganh đua, lại thiêu cả những người làm tiện công 
tiện nphệ nữa, nhân thé mà Hoa kiểu khai thác được ta, thì bây giờ 
ta cũng nên nhân thê mà 60 khuyết vào, là ngoài Trung Bắc này thừa 
người, thì nên vào mà gánh vác lây những việc ау. Cho nên nói ràng: 
“di dàn vào Nam kỳ ` là cốt làm cho bớt cái thể lực Hoa kiểu đi, mà 
tức là một cách tiêu cực dë khẳng vậy. 


Phương chi ngoài Bắc này còn vì cái thê bất buộc phải di dàn 
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II 


Cái thể Trung, Вас kỳ phải di dàn di. — Юй! hẹp người đồng. 
Ruộng ít mà hay mät mùa. — Nghề nghiệp không đủ cho dân làm ăn. 
Chung 10 sự di dân vào Nam kọ la phai. 
Trung, Bắc kỳ vì cái thé bách phải di dân đi thật. 
Trước hết ta hãy lẫy mặt địa thé và nhân khâu mà nói, đã đủ biết 
cái thé bạch ấy ta thể nào: 


Отеп tích tỉnh 


Í âu tå 5 nari О 
được theo km? Tỉnh ra mẫu tay Sô người 


105.000 685053 
150.000 1932406 





ау só người ду với số đất ấy, mà so sánh với nhau, thì cũng Кё 
là ở còn rộng rãi, nghĩa là đât rộng và người thưa lắm: ở Вас kỳ mỗi 
kilômét vuông chỉ có 57 người, Trung kỳ mỗi kilômét vuông lại chỉ 
có 32 người mà thôi, không bì với bên Pháp, mỗi kilômét vuông đến 
chừng 71 người, mà một nước láng giêng ta là nước Tàu, đến 104 
người ở trong một cái diện tích cũng như thé. КС vậy thì thật rộng rãi 
thênh thang, có chật chội gi đâu đến nỗi, song le gày con tính thì nói 
vậy đó thôi, chớ cải tỉnh thé thật ra thì lại thé khác. 


Hai xứ tuy có đất rộng như thể, nhưng thấy trong dân gain ở vẫn 
chật hẹp lãm, mỗi kilômét vuông có dễ đến 300 người ở. Là vì rộng 
thật đây nhưng có phải toàn là đất ở được và cày сау trông trọt được 
cả đâu, phân thì rừng núi tứ tung, phân thì đất hoang chưa khẩn, lại 
còn lựa đất nào để trồng trọt, lựa đất nào аё người ở, thành thé trong 
hai xứ này, ở trên tinh thành thì có cái khủng hoảng về nhà cửa, mà ở 
thôn quê, nhà cửa hình như cũng đã chen chúc nhau lãm, thấy có làng 
chặt, vượt ra thành xóm, thấy có xóm chặt, vượt ra ngoài đông, nhả 
nào rộng là một sào, hẹp là vải miĉng, ta đi khăp mọi làng, họa läm 
mới thåy có nhà ở được đất rộng và có vườn rược, chăng bì ở trong 
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Nam kỳ, nhà ở hàng mẫu là sự thường thấy lắm. Ngoài này ta đã thấy 
có nhiêu làng, người ta phải mua ruộng tư rất đất tiền để lây chỗ ở, 
mà làng nào chỉ có ruộng quan điện, thì thấy dân cư, nay vượt một 
ít, mai vượt một ít, hụt mắt cả khâu phân, thê là hơn được chỗ ở, thì 
kém mất тіспо ăn, chả bỏ рі cả. Còn đến như số người trong mỗi nhà 
ở cũng đã thåy chen chúc nhau lẫm, già trẻ lớn nhỏ, thường mỗi nhà 
đêu mười lãm người trở xuóng, năm bảy người trở lên cả, đã đông 
người mà nhà cửa lại lụp xụp bàn thiu. rất trái phép vệ sinh, cho nên 
thường sinh ra nhiễu bệnh nguy hiểm như là bệnh dịch, bệnh tả v.v... 
Phương chi nhờ được khí hậu ат ар để chịu, vả lại ít lâu nay, có nhà 
thương, và phương pháp hộ sản mới, cho nên sự sinh dục thấy mỗi 
ngày một tăng, cứ lấy số thông kê nhãn số тау năm nay mà so sánh, 
thì năm nào nhân số cũng tăng lên đến 30%; như thể, sinh sản ngày 
một mạnh, mà đất cát chỉ mới có hạn thôi, с rỗi cái va “nhân тап” 
(la surpopulation), nêu không tìm cách mà di bớt đi, thì lo một ngày 
kia không chỗ nào mà dung tích đủ người, cũng không đất nào mà 
hoạt dưỡng đủ dân nữa. 


Låy cân thăng băng mà cân số đất như thê và só người như thê, 
đã chăng tương đương được với nhau rồi, huóng chi cái nghề sinh 
hoạt lại càng không tương đương với số người như thể nữa. Không 
nói thì chắc ai cũng hiểu cái nghệ cốt tử của dân mình là nghề canh 
nông, mà nghề canh nông trong Nam kỳ còn khá, chứ ở hai xứ mạn 
ngoài này nào có ra рі. Bắc kỳ rộng đến 10 triệu 50 vạn mẫu tây, 
nhưng mà trong đó có dë gån một nửa là rừng rú và đất bỏ hoang 
chưa khẩn. ta xem ở trên mạn ngược như tỉnh Bắc Kạn rộng 45 vạn 
mẫu, mả rừng núi choán hết đến 40 vạn mẫu, tỉnh Hà G iang thi 11 
vạn mẫu đất, hâu hét là rừng, Lào Kay rộng đến 58 vạn mẫu, mà mát 
đến 50 vạn mẫu là cỏ mọc vả rừng núi, тау tỉnh như Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, Bắc Giang, Cao Băng v.v... là những tỉnh ở mạn trên, 
дси như thể hết cả. Còn như тау tỉnh ở dưới này, có tiếng trù phú 
như Hải dwong, trong 6 vạn mẫu đất, cũng mất 3 vạn là đất núi chăng 
trồng trọt pi được, Vĩnh Yên cũng đại khái như vậy, duy chỉ còn тау 
tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Hà Đông, На Nam, Вас Ninh v.v... 
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còn gọi được là có ruộng mà thôi. Trung kỳ thì phải cái địa thê ở chạy 
dài, đất đến 15 triệu mẫu thì cũng rộng thật, nhưng mà phải dày núi 
Hoành Sơn chăn ở sau lưng, bê Dai dương ап ở trước mặt, còn dư chỗ 
đất cày cây được cũng chăng bao nhiêu, mà đất lại хап lẫm, những 
tỉnh có tiếng là dë cày cây ở trong Trung kỳ như là Bình Dinh, Phú 
Yên, Quảng Nam, Thanh, Nghệ, thé mà ола đem so với тау tỉnh сау 
cây tâm thương ở ngoài Bắc cũng còn kém xa, còn như Khánh Hòa 
với Bình Thuận v.v... thi cũng y như những nơi trên mạn ngược б 
ngoài này, nghĩa là rừng núi chiêm mất số nhiều mà ruộng nương chỉ 
còn lại có một số ít thôi. 


Ruộng йаг đã hiểm hoi như thế, mà nghề canh nông lại chật vật 
khó khăn, xem nông dân làm ruộng, cày bừa gieo cây, công phu khó 
nhọc biết bao nhiêu, thóc gao mỗi năm chỉ đủ cho dân än, тау năm 
nào xuất cảng được lấy vải mươi vạn tân đã là nhiêu lắm, vì ruộng 
bị nhiêu cái hại, như những cài nạn chuột рат sâu ăn trời hanh gió 
nêm, các nhà làm ruộng lo sợ ngày đêm, có khi vụ gặt đến nơi, mả 
chưa chắc là được ăn hay bị hỏng, những cái hại åy, tuy lâu nay có tìm 
nhiêu phương pháp đề trừ, nhưng tại chưa làm đến nơi, cho nên cũng 
chả thầy có công hiệu рі lắm. Mà những cái hại ау đã thâm рї băng 
cải hại đại hạn và nước lụt. Đại hạn còn khá, vi cải pham vi thường 
һер, đến như nước lụt vỡ đê thì có hại vô cùng, tran ngập có khi lan 
ra dén hàng тау tỉnh, tức như năm Mão ngày nào, và năm ngoái năm 
nay, vỡ lở tứ tung, tuy gặt hái xong không hại рї đến lúa, song le từ 
сої thóc thúng gạo, con lợn con ра, cho đến cửa nhả сау côi, đều bị 
nước đánh, trôi băng đi cả! thôi thì cha cõng con, chàng dắt vợ, gång 
gánh những nỗi niêu áo rách, kéo nhau đi chạy nạn, ở chăng có chỗ 
ở, ăn chăng có miếng ăn, ngó cái tình cảnh thật là đau lòng thảm mãi. 
Tuy sau khi lụt, có phát chân по kia, nhưng mà một bắt nước con, cứu 
xe củi cháy, thì có бб рі, vả chăng mỗi khi bị cái nạn lụt như thé, hại 
không những пап дат, та аі шу đến cả những chỗ vô sự, hại không 
những trong một lúc ấy, mà rơi rớt đến năm bảy tháng về sau, hại 
không những riêng người nghèo khó mà lây cả đến kẻ có tiên, thành 
thê, hàng năm đến müa nước lên, thì dân gian đêu lo sợ xanh mát. 
276 


Thế luc khách trú và vẫn dë di dàn vào Nam Ky 


mà chết nỗi là nạn lụt thì ngoài này thường bị luôn luôn, cái đời nông 
dàn. sông chết được thua, hình như không biết lúc nào mà định trước 
được cả. 


Nông dàn là một hạng chiếm đa số nhất trong xứ, ruộng đã 
không có đủ mà làm, cái đời của họ sóng được lại trông mong ở thóc 
gao, thé mà cái nông nỗi làm ruộng Бар bênh như thê kia, huỗng chỉ 
là nghề nghiệp. Ngoài nghệ làm ruộng ra, dân Trung, Bắc hai kỳ còn 
có nhiều nghề nghiệp thật, như những nghề tâm tang canh cùi v.v... 
cùng là những đồ công nghệ ché tạo, ngày mỗi khá mỗi nhiêu, phân to 
thì cung cấp trong nước dùng, phân nhỏ thì đem ra ngoài bán, kế đến 
thực trạng thật chưa ra gì, là bởi tiếng гапо công nghệ thê đây, nhưng 
mà mình chưa biết dùng nguyên liệu của mình đây, thành ra công phu 
vất vả, mà lợi lãi ít oi; lại ra phết mỗi năm xuất cảng những đã ché 
tạo pi рі, bao nhiêu là tiên, nhưng nào có phải chính mình xuất сапр 
được đâu mà hòng có lợi lớn, chăng qua mình chỉ được tiếng có đỗ 
đem bán đây thôi, kỳ thực có miếng ngon nào, người ăn mất cả, tuy 
vậy, cũng đủ nuôi một đảng người lớn lắm. Song, bao giờ thì nông 
dàn cũng là một đảng to hơn, cho nên có công nghệ thật, nhưng mà 
nghệ pi thì nghệ, cái bước tới lui, vẫn phải trông ở sự mùa màng сау 
hái của dân gian làm hạn, mùa màng khá thì nghề nghiệp khá, mùa 
mảng hỏng thì nghề nghiệp nguy прау. Ta thấy năm nào ruộng tốt gao 
hơn, thì buôn bán nghệ nghiệp, nhất thiết аси có bê khởi sắc, không 
may năm nào mắt mùa thi chăng сїт у1ёс рі, đều thây đình trê lại hết, 
thể mới biết ở trong nước ta bây giờ, trăm việc đêu chịu ảnh hưởng 
của ngh làm ruộng cả vậy. 


Có ruộng mà сау cây, có nghệ mà làm ăn, những hạng dân có 
sản nghiệp căn bản như thể còn khá, còn những hạng dân khỗn cùng 
quấn bách, ruộng không có mà cây, nghệ không có mà làm, toàn là 
hạng vô sản nghiệp cả, số này có khi chiêm đến một phân nửa dân 
số, chớ không ít đâu. Ta chăng có số thông kê nào, nên chi không 
biết được chắc răng số người vô nghệ hoặc thất nghiệp như thể là 
bao nhiêu, song cú lây cải hiện trạng sinh hoạt mà xem cũng đủ biết, 
trên tỉnh thành thì һау những người lông bông đói rách, ăn mày ăn 
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xin nhan nhản, mà ở nhà quê, thì bao nhiêu người trông chẳng có cái 
khí sắc åm no, rõ tội nghiệp quá. Hạng dân vô sản nghiệp này, đều 
là người làm, tay thợ cả đó, nêu cứ để cho họ chìm đắm trong vòng 
khó sở åy mãi, thì thành ra một hạng người rất nguy. Các nước Âu, 
Mỹ, thương, nông nghiệp phát đạt là thể, công nghệ mở mang là thé, 
bọn người chỉ sóng nhờ về tay mêm сһап cứng rất nhiễu, thê mà vẫn 
không khỏi bọn dẫn võ sản nghiện thường khi bạo động luôn, đó là 
một cái pương ta thây vậy. vả chăng lây thường tình con người ta, hë 
đã đến cấp cơ hàn thiết thân, thi quên hết bản tính, mới đâm ra làm 
xăng, lúc Бау giờ, thôi thì lừa đảo trộm cướp, tội ác máy cũng làm, ăn 
mày ăn xin, sỉ nhục mày cünp chiu, cài muc dich duy nhất, là chỉ kiếm 
kë cơm áo mà thôi. Hoặc có kẻ chịu khó đi làm mướn làm thuê, nay 
cây mạn Bắc, mai gặp xứ Đoài, hay đi vác gạo kéo xe, cũng là làm 
trong các công xưởng nọ, nhà máy kia, toàn là một mặt khó cũng, mà 
hôi nước mắt suốt ngày, lại ngọn roi cái đá phục luôn đăng sau lưng, 
mà nào có kiểm được nhiêu tiên рі cho bü. bất quá ngày kiêm được 
một vải hảo, ngoài nảy chỉ thé mà thôi, vì thừa nhân cũng, cho nën 
npười ta bắt bí được, chưa chắc đủ nuôi được thân mình lại còn nào 
lä xông áo vợ con, còn nào là thuế thân nhà nước, tôn kém đủ trăm 
cáp. mà kiêm ra chỉ được có thé thôi, than ôi, cái thân bon “lao động” 
ở mình, cực nhục hết sức!... 

Mới xét đại khái như thể, đất không đủ chỗ ở, ruộng it không đủ 
cày cây, nghề nghiệp không đủ làm än, thể mà người lại đông, ấy là 
ba cái thể rất nặng, buộc dân Trung, Bắc kỳ phải аі dân đi vậy. 

Di dân đi đầu? 

О trong cái địa vị người nước ta bây giờ, giới hạn chỉ có từ trên 
biên giới Lao Кау, dưới mũi biến Са Mau, trong giáp Miễn Điện, 
Xiêm La, ngoài sát bờ bë Trung Quốc, loanh quanh có đây mà thôi, 
còn đi đâu được nữa, vả lại cũng chăng сап đi đầu làm рі, vì прау 
trong đất nước mình, còn chắn chỗ làm được việc, vậy thi dàn ngoài 
này, có muôn đi đi, chỉ có vào Nam kỳ là tiện lợi hơn cả. 

Di dân vào Nam kỳ, làm cách nào cho dë dàng, cùng vào đó làm 
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nghề nghiệp gì, lát nữa tôi sẽ nói; nhưng đây tåt có người hỏi rằng: “ở 
Вас kỳ thì mạn trung châu, đất hẹp dân đông thật, nhưng mà ở trên 
mạn ngược, còn bao nhiều 1а đất hoang chưa уб, lãm sản bỏ hoài, 


đang cân dùng nhân công đề lên khai thác, trong Trung kỳ cũng thể, 


mà miễn Mọi còn bỏ hoang, buôn bán không có, công nghệ không có, 
cũng đang сап nhân công vào đó mở mang, phương chỉ bây giờ nhà 
nước dang cân khai thác xứ Lào, dân Trung, Bắc kỳ sang bên åy cũng 
tiện lợi lẫm chứ, сап gì phải vào Nam kỳ?” 


Мапе, sự lý xét như thể là phải lắm rỗi, tôi cũng đã từng nghĩ đến, 
song néu suy xét lại, thì mới biết mình nghĩ thé là nhằm, mà điều nghĩ 
ау, tất phải phí асп hàng bao nhiêu năm sau này họa chăng mới thành 
ra sự thực, chớ không phải có thê nói được làm được прау từ bây giờ. 


Ai lại chăng biết ở mạn ngược Bắc kỳ còn có nhiều hoang điện 
chưa vỡ, lãm sản chưa dùng, thi nên đem dàn lên mà mở mang, thể 
mà ta từng thấy nhiêu người thí nghiệm rồi, hoặc bị thất bại, hay là 
cũng chăng có hiệu quả рі lớn, vì có nhiều sự ngăn trở lãm. Thứ nhất 
là tại khí hậu độc. Nói thé thì chắc có người cho là hủ hay là tin nhảm, 
là vi người ѓа đã có cách vệ sinh, biết đường phòng bệnh, thi khí hậu 
nào ở lại chả được, nhưng mà đôi với những ông sang trọng nhiều 
tiên, thinh thoảng lên những mạn trên ấy để nghỉ mát, ở tất nhà cao, 
uỗng tắt nước lọc, thì mới như thể được, chứ đối với dân lao động lên 


đó, cuỗc đất chặt cây, xuyên rừng phá núi, xin hỏi đã có ai hay là đã 


có cách gì bảo lĩnh cài sinh mệnh cho họ chưa? Thôi thì tụ họp tàn 
пһат, ăn uỗng kham khó, ta từng thây nhiễu người đi mạn ngược VỀ, 
mà thịt bùng da chi ra cả đó. Cho nên bây giờ giá có ai lên đó khẩn 


điễn, mà mộ được phu, thật là một việc khó, vi nghe hai tiếng “mạn 


ngược” thì họ đã khiếp cả гоі. Thứ hai là tại khác tính tình phong hóa. 
Nói thé này chắc lại có người cho là hủ nữa, vì người các nước sang 
ta, khác tính tình phong hóa đến đâu, sao cũng được, song cái tình 
thể ау ở ta lại khắc. Dãn trên ау toàn là Mường, Thổ, Мап, Mèo, tính 
tỉnh phong hóa đã khác ta, mà lầu nay lại ở dưới một cải ché độ cai trị 
khác, cho nên tuy là cùng một dàn ở chung miếng đất với nhau, mà 
cảm tình nhạt nhẽo lãm, thành ra ta đã từng có nhiêu người lên buôn 

279 


https://tieulun.hopto.org 


Рао Trinh Nhất 


bản với họ mà chẳng ăn thua рі, và chăng tính họ lại hung ton lắm, 
có khi nhà nước lẫy được thuê của họ cũng khó lòng, phương chỉ nay 
bảo lên chiếm những khu vực của họ để ở mà làm ăn, sao cho khỏi 
có nhiều nỗi nguy hiểm trở ngăn được. Thứ ba tại đường giao thông 
trắc trở. Dường sá đi lên trên mạn ngược lôi thôi quá, là vì chưa mở 
mang được hết, đi lại khó khăn, phân nhiễu là rừng гат, núi cao, suỗi 
вап, thắc lớn, thành ra xưa nay việc buôn bản, mạn dưới với mạn trên, 
không bao giờ khá được, là vì cách vận tải giao thông phiên phức đắt 


tiên lãm, nói chi đến sự di dẫn. 


Cái tình thé trong Trung kỳ đại khái cũng vậy. Dân Mọi ở phia 
trong Phú Yên, Binh Thuận, Khánh Hòa, Kontum, chiếm một khu 
vure rỗng rãi, thiểu chỉ là nguồn lợi bỏ không, chưa ai nhúng tay đến, 
nhưng miễn ấy là сат địa, nhà nước có luật сат không cho người 
Annam nào được vào, thé thì bảo trong áy có nhiễu mỗi lợi thật đây, 
dân ở ngoài đồng băng này làm sao vào được mà moi га? 


Nói tóm lại, cái chính sách cai trị của nhà nước rất khéo råt hay, 
nghĩa là cái chính sách “phân ra mà trị” (Diviser pour répner), thê thì 
dù bây piờ mạn ngược ở Вас kỳ, miễn mọi ở Trung kỳ có món lợi 
“bở” đến thé nào, ta cũng nhịn thèm mà thôi, phương chỉ còn nhiều 
điĉu ngăn trở như trên kia, thì đành để cho dân phụ cận ở đây làm 
lung mở mang ra được chừng nào hay chừng ау, không thì để sau 
này ta tìm cách giải quyết cái vẫn đề này cho rõ xứng đáng, chứ bây 
giờ thì không thé nói được, vì tình thê đã khiến như vậy rôi. Ngay xứ 
mình còn bỏ bê ra, chưa khai khán được hết, thì nói chỉ sang Lào, và 
lại sang Lào thì khác gi sang Nouvelle Calédonie, xa xôi khó sở chết 
đi, chứ vẻ vang gi mà nghĩ! 


Như thể thì đủ chứng tỏ chắc chẵn răng: sự di dán vào Nam kỳ 
là nhải hơn cả vừa là hợp sở trường, vừa có chỗ trông mong, tuy cũng 
chăng khỏi có một vải sự khó khăn, như ta cũng có thể tìm cách mả 
giải quyết với nhau được. Vậy thì anh em ngoài Trung, Bắc ta, ai là 
người có tài nghệ, ai là người mạnh chân khỏc tay, ai là người nghèo 
пап đói khó, thi nên vào Nam ky mà làm ăn, anh em trong Nam kỳ ta 
cũng đang mong mỏi lắm đó. 
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Ш 
Việc di dân phải nhờ có Chính phủ giúp. — Dân Вас kỳ muốn 
vào Nam, trước hết phải lo ba điều. — Xin Chính phủ tha cho thẻ căn 
cước, và trợ cấp khoản tiền tàu. — Phiên anh em trong ấy giúp đỡ cho 
sự lim việc lam. 


Chỉnh phủ vi dân mà thiết lập lên, vậy cái vận mệnh củng sự 
hạnh phúc của дап, nói tôm lại việc gì của адап, nhất thiết phải trồng 
сау vào Chính phủ trồng nom giúp đỡ. 

Việc di dẫn cũng vậy. 

Các nước văn minh bên châu Âu đã là phủ cường rồi, nhưng mà 
số người mỗi ngày một đông, mà mọi sự xuất sản trong nước không đủ 
dë tự cung cấp, Chính phủ phải lo tìm chỗ để xử trí dân, bèn đem tàu 
to súng lớn đi lây thuộc địa này, chiêm tô giới kia, cùng là ký thương 
ước với nước nảy nước khác, đều là một cách di дап, một cách thực 
dàn vậy. Mà trong nước, nhà nước có đặt riêng bộ thực дап, số chỉ thu 
có riêng ra một khoản đề kinh phí vào việc thực dân, nói tóm lại cái 


chính sách “lo cho dân” của họ, không còn sót chô nào nữa. 


Bên châu А ta, trừ dán Tàu và dàn Ап Dô га, tuy Chính phủ của 
họ chăng hë có khuyên khích việc thực dân bao giờ, mà họ cũng tràn 
lan ra hâu khắp thê giới, đó là bị cái lo “nhân mãn” đây đi, không 
sao cưỡng được, соп như nước Nhật cũng cå lệ về việc thực dân lắm, 
không kém gi mày nước ở châu Âu. Nhật từ khi nhảy lên đứng sắp 
hàng vào với hạng liệt cường thê giới đến bây giờ, dân số mỗi năm 
tăng lên đến тау mươi vạn, Chính phủ phải lo chỗ đó, cho nên chiêm 
Cao Ly, giât Dài Loan, tranh nửa giải đất Sakhaline với Nga, toàn là 
kiêm chỗ ас di dân đi cả, nhưng mọi việc như thể đêu có hàm nphia 
chinh trị ở trong, ta cũng chăng lẫy gì làm lạ, duy có việc di dân sang 
Califorme bên Mỹ, thi thuẫn là một muc đích kinh té, ta thấy Chỉnh 
phủ họ rất gia tâm khuyên khích và bảo hộ cho dân, cho đến ngày ler 
Juillet mới rỗi, 30 vạn dân họ kiêu cư ở đây bị Chính phủ Mỹ ra luật 
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khu trục đi, thì Chính phủ lo tìm ngay chỗ khác, để đặt số dân đó, là di 
sang ở bên nước Brésil, mỗi tên dân đi như thể, Chính phủ trích tiên 
công ra cho 200 viền (Yên, là đồng bạc Nhật), mà mỗi chuyên đến 
mày nghìn người, đã có tàu của nhà nước chở đi, tưởng Chính phủ lo 
đường sinh hoạt cho dân, đến thể là chu chí läm vậy. 


Vë việc này, Chính phủ bảo hộ cũng lo cho dàn ta nhiễu lắm, ta 
cũng phải biết ơn mới được. Cái chính sách “ưu đân” của Chính phủ, 
råt hay mà vừa để dàng, chắc chăn, đỡ tón kém, đỡ phiên phức trông 
nom, là cái chính sách “dán xứ nào cứ ở yên xứ ấy mà làm ăn”, lo 
khô ráo thi đã lập ra mang nước, lo lụt lội thì đã có cách giữ dë (tiếc 
thay, nước là một chất mạnh lắm, cho nên đê vẫn vỡ luôn), lo đường 
vận tải không со, thi lại khai thông sông ngôi, mở thêm đường sả, 
lo công nghệ vật sản không có chỗ tiêu thụ thì đã có mày nhà xuất 
cảng đem ra ngoại quốc bán cho, và Chính phủ hãng lưu tâm đi tìm 
mỗi hàng mới cho, tức như là sắp ký thương ước với nước Nhật nay 
mai v.v... bao nhiêu cải công nghiệp đó, Chính phủ toàn là vi dán mà 
làm, muốn cho ai пау sinh trưởng ở đâu, thì lập nghiệp прау ở йау, 
cân gì phải đi xa xôi. Và chăng hiện nay đường sá hãy còn trắc trở 
nhiều khẽ, cho nên Chính phủ đang gia công làm con đường xe lửa 
Vinh - Đông hà, chừng máy năm nữa xong, lại làm nốt con đường từ 
Tourance đi Nha Trang, cũng chừng mươi läm năm nữa mới có là sớm, 
bây piờ con đường Đồng Pháp thiết đạo (le Transindochinois) làm 
xong, tha hỗ cho người Nam kẻ Bắc di lại với nhau, không phải phiên 
đến Chính phủ phải bận lòng nữa. 

Lâu nay, Chính phủ cũng đã thâm hiểu cái tình thê cấp bách của 
xứ Bắc kỳ phải di dân đi là thê nào, nên chỉ có đi một ít дап sang làm 
cu li bên Nouvclle-Calédonie và Nouvelle Hébrides (đêu là thuộc địa 
của Pháp ở Úc châu) đủ chứng tỏ răng Chính phủ cũng lưu ý đến việc 
ау lắm. Duy có việc di dân vào Nam kỳ bao lâu nay, vốn là ý dân ao 
ước, vốn là y Chính phủ định làm. thê mà chưa Һау thực hành gi cả, 
ý hàn Chính phủ nghĩ có điều gì chưa nên, mà ta không đủ sức biết 
tới. Dén ngày пау dân Trung, Bắc kỳ càng thây сар bách lắm rỗi, cái 
thé không có thể nói “ai sinh ở đâu thì làm ăn ở đây” được nữa, nhải 
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đi vào Nam kỳ mà kiểm đường sinh nhai; là nói phải đi từng bọn, 
chớ không nhải từng người, đã là từng Боп di dàn, thi không xin với 
Chính phủ giúp đỡ cho không được. Chính phủ vón có lòng quảng đại 
từ bi, cho nên ý của dân muôn thé nào là chính đáng thì thiết tưởng 
bao giờ Chính phủ cũng vui lòng chiêu theo, có điều рі khó khăn, thì 
Chính phủ cũng bớt đi cho được dë dàng, vậy trong việc di dán mà 
ta đang cô lệ nhau bây giờ, mọi phương diện tật cũng phải trông nhờ 
vào Chính phủ vậy. 


Lâu nay dân Trung, Вас ngoài này, vẫn hâm mộ cái sự đi vào 
Nam kỳ, vì nghe tiếng Nam kỳ là một xứ sung sướng phong lưu, dễ 
làm để ăn lắm, cho nên bây giờ nói đến sự vào Nam kỳ, thì hình ai 
cũng có sắc mặt mạnh bạo vui vẻ muốn đi ngay, nhưng trong sự “đi” 
ау có nhiều chỗ khó khăn, sức họ không chịu đựng được, thứ nhất lả 
cái lúc sắp sửa ra đi. 

Lúc sắp sửa ra đi, tất phải lo trước ba việc này: 

Giấy cün cước (Titre didentité} 

Khoản tiên tàu 

Người етө thiệu 

Ba xứ Bắc kỳ, Trung ky, Nam kỳ là nước Việt Nam, hợp cả Cao 
Miễn, Lào, làm thành một xứ Đồng Рћар, đêu ở dưới quyên cai tri của 
Chính phủ bảo hộ, song le mỗi xứ này muốn sang xứ kia, tất phải có 
một thứ giây của quan địa phương mình cho, åy là giấy thông hành. 
Trước kia, xin được một cái giấy thông hành, là một sự phiên phức 
lãm, phải đi hết sở nọ đến sở kia, châu chực đến mẫy ngày mới xin 
được, rất là bát tiện cho dân, cho nên, máy năm nay, Chính phủ mới 
thi hành giấy căn cước. Giày căn cước và giây thông hành thì cũng 
giống nhau, duy chỉ có một vài điều khác, là giấy thông hành thì chỉ 
hạn có ngày, mà giây căn cước thì được vĩnh viễn, giây thông hành 
thì cho không, mà giày căn cước thì phải mất tiên. Vậy người xứ này 
muốn sang xứ khác, là nói đi quanh trong xứ Đông Pháp này thôi, thì 
tất phải có giây ấy, tức là một bùa hộ thân vậy. Như người ở thành 
phó, thì do trưởng phô dẫn đến sở Mật thám làm đơn xin đơn đệ vào 
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hãy để đây: cho sở Mật thám đò xét vài ngày rồi mới cho; ở các tỉnh 
thì phải lý trưởng làng mình dẫn lên Tòa sứ nộp đơn, rồi sang Kho 
bạc nộp tiên, sang sở Сат hay Tòa án để đo người và lầy dẫu tay, 
cũng chạy mất hai buổi hầu mới lây được. Xin mỗi cái giấy ау phải 
nộp Chính phủ 5 hào, chưa ké chụp hai cái ảnh nghiêng mặt khó 4 x 
6, cũng mất chừng 4 hay 5 hào và tiên cơm rượu khoản đãi thây lý 
trong тау hôm nữa. Có cái giấy ấy thì tàu bë mới phát vé cho mà đi, 
nêu không có thì khi xuóng tàu rỗi cũng bị kéo lên bờ, thường khi bị 
tội nữa. Vậy trước khi đi, phải lo điều ау là một. 

Đường từ Вас vào Nam xa xôi lắm. Đường bộ thì hiện nay mới 
có ba đoạn đường xe lửa đứt khúc là Hanoi — Vinh (326km) Quảng 
Trị — Tourane (174km) và Nha Trang — Sai Gon (408km) còn thi từ 
Vinh đến Đông Hà, và từ Tourance đến Nha Trang là hai quãng đường 
bộ rất dài, đi xe ô tô thì đắt tiên, đi bộ thì hết một thang, mà đường sả 
gập ghênh, núi rừng hiểm trở, đối với những hạng dàn phải di đi, thì 
không tiện lợi tí nào, duy còn có đường thủy. Dường thủy thì trước ta 
thường đi phe mành, ngay bây giờ ở тау tỉnh Thanh, Nghệ, Quảng 
Bình, Bình Dịnh v.v... họ vẫn đi vào Nam kỳ như thé. song lầu la 
và nguy hiểm lãm, chỉ còn có tàu thủy là tiện và mau chóng hon cả. 
Nhưng vẫn còn là đắt tiên. Tàu bë chạy đường Hải Phòng (chính là cái 
cửa bë xuất phát của dân Bắc kỳ) Saigon, là đàu Verdun và tàu Bình 
Chuẩn ra, thì độc quyên vận tải vào hãng Мсѕѕарсгіс= Maritimes, ta 
gọi là hàng “đấu пона”, trong Nam kỳ gọi là hãng Nhà Röng, có ký 
giao kẻo với nhà nước, уа một hãng nữa là Chargcurs Reums (hang 
năm sao) nhưng không có chuyên tàu chạy thường, ngoài ra, hoặc có 
tàu các nước ghé vào Hải Phòng rôi đi Saigon, dẫu có rẻ tiên hơn, ta 
cũng không được phép đi những chiếc tàu åy. Giá tiên đây đi Saigon, 
trước là 36500, nhưng mới dày lại hạ xuống, có 20%00, là giả vẻ ở trên 
“Boong” (sur pont), không có ghé năm ngôi gì cả, mỗi người đi tất 
phải đem chiêu hoặc phế vải đi mà пат, tàu phát cho mỗi người một 
cái “phiêu”, đến bữa thì ra chỗ gian nâu bếp lĩnh mà ăn: được một bát 
cơm và bã súp, 4 ngày 4 đêm như thê thì vào đến Saigon. Vài chục 
bạc là bao, nhưng đỗi với những người đi “tha phương câu thực”, thì 
như thé cũng là nặng. Vậy trước khi phải lo khoản tiên tàu là hai. 
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Вау lâu người Trung, Bắc kỳ đi vào Nam kỳ cũng nhiều, mà hay 
dắt díu nhau. Dăt diu nhau là một sự rất hay rất lợi, nghĩa là người đi 
vào trước, đã từng biết thung thô và nguồn ngách làm ăn rồi, thì dẫn 
người sau — Іа Ба con anh em — vào; người này không phải cải nông 
nỗi bơ vơ bỡ ngỡ, như chim chích vào rừng, lại không sợ là không 
có công việc làm ăn nữa. Như thể, ta có thể 001 được là cách “hương 
tộc di дап”, ta đã thây người làng Nội Duệ (Bắc Ninh) kéo nhau vào 
Бап hàng tơ lụa, người làng Lại Ха (Nam Định) vào làm mũ, làm giày 
v.v..., người Quảng Bình vào làm cu li xe và đi ở, làng nào cũng có 
đến hàng trăm người vào ở quân tụ với nhau, người có việc làm chăng 
nói chỉ, không có cũng không lo thất cước, là vì cũng có nghĩa đùm 
bọc chỉ dẫn cho nhau, mà người cùng làng đi vào đông được như thé. 
toàn là nhờ cách dắt diu nhau kẻ trước người sau са. Trong lúc này ở 
trong Nam kv, chưa có sở nào tìm việc cho người, chưa có sở nào mà 
phu vào làm, thì số dàn thừa ở ngoài này có muốn đi vào, cũng chàng 
biết tự xử trí mình vào đầu, cho đến những người muốn vào buôn bán 
làm nghề у.у..., nêu có người bà con quen biết ở trong åy chỉ dẫn cho 
thì không nói gì, băng không có thì sao? Vì không có người giới thiệu 
như thê, cho nên một người muỗn vào Nam kỳ trước hết phải ngàn 
ngừ về chỗ, vào đây cách thức thé nào? Làm ăn thê nào? Ngộ lỡ vào 
mà không có chỗ nương tựa để kiêm việc mà làm thì sao? Không тау 
bị bơ vơ thì khôn. Vậy trước khi đi còn phải lo có người đắt díu cho 
nữa là khác. 

Ba điều phải lo trước như thé, không thích hợp với cái tình thể 
của dàn nghèo muốn đi, cho nên bảo là ba sự ngăn trở cả. Ba sự ngăn 
trở åy, nêu cứ dë nguyên, thì không bao giờ nói được chuyện di dân, 
mà muốn giải thích đi, thì hai điêu trên, ta phải xin với Chính phủ, 
một điêu dưới ta phải nhờ anh em đồng châu ta kiểu cư trong Nam 
kỳ. 

1. Xin Chính phủ tha cho sự lấy thë căn cước 

Chính phủ đặt ra cái thẻ căn cước, thật là dë việc kiêm đốc cho 
nhà nước, tiện sự thông hành cho dân gian, thật là một miếng giây mả 
tiện lợi quá chừng, không còn nói vào chỗ nào được nữa. Duy xét kỹ 
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ra đến sự xin được cái thẻ ау, абі với những người đi học, đi buôn, 
đi làm, là hạng sẵn tiên trong túi thì thật là dë dàng, đến như đỗi với 
dân nghèo — là muôn nói những người muốn vào Nam kỳ kiểm ăn 
thì sự xin được cái thẻ ấy thành ra khó. Khó, không phải là tại nghèo 
mà Chính phủ không phát cho đâu, chỉ khó vì chỗ chạy được tiên dé 
xin được thẻ ấy. Thẻ căn cước xin chỉ phải nộp có 5 hào, thì khoản 
tiễn nhỏ mon như thể, ai là chả có, song le khó ở chỗ vì phải vật nải 
thì thầy Lý ở làng mới băng lòng nhận thực cho, rôi lại mời thầy lên 
tỉnh, để vào tận Tòa sứ khai, cơm hàng rượu quản, tiên cảng tiên xe, 
châu chuc ít ra cũng hai бибі hầu mới được nêu là đường xa, thì phải 
tính са ngày đi ngày về nữa. Đến khi được cái thẻ гоі, thử рау con 
tính xem trước sau tón kém mất bao nhiêu: tiên quà bánh cơm rượu 
xe сапр cho Һау Lý тау ngày ấy, ít ra cũng mát dăm đồng, bản thân 
chưa Ке, lại chưa kë đến тау cái hình và tiên nộp lĩnh thẻ ау, cũng 
vào một đồng bạc nữa, tông cộng lại, một cải thẻ căn cước, tốn mắt 
dàm bảy đồng là ít, dân nghèo cần dùng mà xin cho được chăng bán 
тау miếng vườn, có mát vài sào ruộng hay sao? Mỹ ý của nhà nước 
chỉ thu có 5 hào thôi, nhưng những khoản tón kém đi theo với 5 hào 
ау, dân không làm sao tránh được. 


Nhân vì sự xin giấy căn cước, ngẫu nhiên bị tón kém khó khăn 
như thê, cho nên ta thường іћау nhiêu người chui xuống hãm than ở 
dưới tàu năm, và đi trón ở dưới các phe mành để vào Saigon, mà lính 
mặt thảm thường bắt được luôn, ây là một cài chứng cứ vậy. 


Xét cái tình thê ấy, thì xin Chính phủ tha cho sự lẫy thẻ căn 
cước là hơn. Xin tha không phải nghĩa là xin thủ tiêu cài đạo nghị 
định vẻ thẻ căn cước đâu, vì thẻ này cũng có ích lợi nhiễu làm. mà chỉ 
хіп гапо: đặc cách cho những dân nghèo, muốn vào Nam kỳ, miễn là 
có thẻ thuê thân rỗi, thì cứ việc xuống tàu đi, không cân phải có thẻ 
căn cước, để cho họ dễ dàng được sự ra đi, khi họ vào đến hải cảng 
Saigon rôi, thì sở “На cảng cảnh sat” (Police dc la Rade), hay là 
sở mật thám trong ấy sẽ khám xét từng người, chiêu thẻ thuê thân, 
mà bắt nộp 5 hào, phát cho một thứ thẻ gọi là “thẻ cư lưu ” (Carte dc 
séjour) theo hình như thể lệ đối với khách ở Tàu sang thì phải có thẻ 
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åy; như thể tưởng cũng đỡ phiên cho Chính phủ, mà dë đàng tiện lợi 
cho dàn lắm. 


Những khi họ ở trong ấy, mà trong việc buôn bán có сап phải 
thẻ căn cước, để giao thiệp với nhà bưu chính cho tiện, thì Бау giờ 
do trưởng phố ở phố họ ở, nhận thực cho mà xin cũng còn dë hơn là 
xin trước khi ở ngoài này đi, vì cái thẻ căn cước vốn không hạn rằng 
người tỉnh nào hay xử nào, cứ phải xin ở tỉnh åy xứ ау mới được, thứ 
nhất làm dàn thành phó lại càng dë hơn. 


Nói tóm lại, không đám đâu xin Chính phủ bãi hàn thẻ căn cước 
đi, nhưng sự thi hành thẻ åy nên đối với tùy người mà khoan dung 
hay bắt buộc mà thôi. 

2. Xin Chính phủ trợ cấp cho khoản tiễn tàu 

Nêu như việc đi dân là một việc mà Chính phủ đã có thi giờ 
làm. thì một khoản tiên tàu, người đi không lo gì đến ví dụ như Chính 
phủ mộ nhu ngoài này vào mở mang hoang địa và làm moi công việc 
trong Nam kỳ, thì khoản ảnh phí tåt Chính phủ cho һап, nhưng hiện 
nay chưa phải như thê, dân chỉ vì thể bách, vì tình nguyện mà tự đi, 
thi phải lo một khoản tiên tàu, tiếng thể cũng là môt việc nặng. 


Trên kia đã nói đường đi vào Nam kỳ, bộ có, thủy có, nhưng 
duy có đường thủy là tiện. Đường thủy cũng уб số tàu chạy, hiểm vì 
tàu nhỏ thì rẻ tiễn, nhưng chạy chậm, tàu to thì chạy nhanh nhưng đắt 
tiên, bë nào cũng khó lòng cho người đi cả. Giá như đây vào Nam kỳ, 
mà giá tiên tàu được rẻ, thì hắn người đi nhiêu, điều åy dám nói chắc 
như thể. Tác giả ở Saigon đã nghiệm răng: tàu ở bên Hương Cảng 
sang mỗi tháng đến mười chuyến là ít, mà chuyển nào cũng có vài 
ba trăm người Tàu sang, thê mà tàu ở Haiphong удо, mỗi tháng năm 
bảy chuyên là nhiêu, mà mỗi chuyên chỉ ћау độ vài chục người Bắc 
vào, trong vài chục người åy, không phải gọi là người di cư cả, thê ra 
một đàng xa, một đàng gån, sao đàng gån thì vào ít, mà đàng xa lại 
đến nhiêu được thế? Cái cớ, ở trong mọi со, là chỉ tại một đăng tiên 
tàu rẻ, và một đăng tiên tàu đắt mà thôi, từ Hương Cảng sang đến tận 
Saigon chỉ có 7800 mà бт Haiphong vào Saigon lại những 20500, cho 
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nên người Bắc vào Nam không đông được bằng người Tàu sang Tây 
C ống (là tên người Tàu роі Saigon) là vì đó. Bởi tiền tàu đắt, không 
vừa tầm sức với cái “túi” của phần nhiều người đi, cho nên có nhiêu 
người phải mạo hiểm liều thân, là thông với máy người làm ở dưới 
tàu, đãi người này độ mươi lăm đồng, cho được гас vào hầm than, 
hay là năm co trên ca nốt dé trón đi, may ra trôi chảy thì thôi, không 
may bị bắt thì lại phải điệu về và bị tội nữa, nào ai có muốn bị tội làm 
gi cho khó thân, chỉ vì muốn đi mà ít tiền cho nên mới phải làm liều 
như vậy. 

Ау mới nói sự đi tàu bé đất tiền mà thôi, chưa nói đến những 
nông nỗi đi hạng trên “boong”, thì cơm phải ăn xin, năm không có 
chỗ, nghi lắm lúc mà їйї thân nữa. 

Bởi thé, cho nên sự di dân bị ngăn trở, vậy bây giờ muốn cho 
người ngoài này vào trong kia được đông, thì phải xin Chính phủ 
trợ cấp cho khoản tiên tàu. Việc này, những kỳ hội đồng Chính phủ 
(Conseil du Gouvernement) mấy năm trước, đã có nhiều ngài thính 
câu, Іау lẽ răng những người đi di dân, cân phải đem vợ con gia quyến 
theo, thế thì Chính phủ phải trợ cấp tiền tàu cho họ mới có thé đi 
được, song le việc di dân chưa phải là việc Chính phủ định làm, cho 
nên việc xin trợ cấp tiên tàu, Chính phủ cũng chăng xét đến. Trợ cấp 
thế nào? Mỗi người đi thì Chính phủ cho máy chục bạc hay sao? Như 
thế không tiện, họa chăng thế này mới được. 


а/ Tàu của hãng Меѕѕарсгісѕ Maritimes (tông cộng ở bên 
Marseille) đều có ký giao kèo với Chính phủ để chuyên chở thư từ 
hàng hóa đi lại ở Pháp và Dông Pháp, thế thì những chiếc đi lại ở 
Marseille và Haiphong mà giá tiên tính theo phật lăng (france Pháp 
thì không nói, nghĩa là lúc đông bạc Đông Pháp xuống thì giá tàu cao, 
lúc đồng bạc cao thì giá hạ: còn chiếc tàu như chiếc Orénoque chỉ 
chuyên chạy ra vào Saigon-Haiphong mà thôi, thì tưởng Chính phủ 
có thé điều đình lây giá hạ nữa đi được, lấy giá tàu chạy từ Hương 
Cảng sang Saigon làm tỉ lệ. 


b/ Ngoài ra còn có một vài chiếc tàu của các công ty hàng hải 
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khác, ví dụ như tàu Binh Chuẩn, Ierdun v.v... của ông Bạch Thái 
Bưởi, hiện nay chỉ chuyên chở hàng hóa, mà không cần chở hành 
khách, cho nên kỳ hạn thường không chừng, nay xin Chính phủ trợ 
cấp cho những tàu ấy mỗi năm ít nhiều, dé khuyến khích cho cái nghề 
hàng hải của người bản xứ, chắc những tàu ấy có thê đựa vào khoản 
đó mà mở mang ra, thì sự chở hành khách sẽ được chuyên và giá rẻ 
đi nữa. 


c/ Chính phủ cũng có xưởng đóng tàu bé ở Saigon, nhưng đóng 
được những chiếc tàu to, như chiếc Albert Sarraut hạ thủy năm 1921, 
giá đừng cho đấu giá thuê, chỉ giao vào cho một công ty nào đó 
quản đốc, nhưng vẫn là tàu của nhà nước, dé chạy đường Haiphong- 
Saigon, lấy giá rẻ hơn các tàu khác, cho những hành khách ít tiền đi, 
thì lợi cho dân bao nhiêu. 


Như thé, thì tuy Chính phủ không phát tiền cho dân, mà tức là 
trợ cấp cho đân khoản tiền tàu vậy. Hoặc có phương pháp nào khéo 
hơn nữa thì lại càng hay. 


3/ Phin anh em Bắc kỳ đã ở trong Nam làm môi giới cho 


Trong lúc mà việc di dân ta bàn đây, chưa phải là một việc thuộc 
về уап dë xã hội kinh tế, thì những người muốn đi vào Nam kỳ, không 
biết có ai mượn mà làm, hay là tìm được việc gì mà làm không, vì 
đáng lẽ ngoài này phải có một sở “Tuyền mộ người đi vào ” mà trong 
kia phải có sở “Phát việc cho người làm `” mới được, nhưng bây giờ 
những điều ấy còn thiếu thốn cả, thì ta phải cần có người làm môi 
giới cho. 

Ai làm môi giới cho được bây giờ? Trừ anh em Bắc kỳ ta đã ở 
Nam kỳ và anh em Nam kỳ ra, thì không ai chịu mang cái trách nhiệm 
ây cho nữa. 


Song le, nghĩ lại thì không сһас anh em Bắc kỳ ta kiều cư ở 
trong åy bây giờ, có lương tâm hay là có nhiệt thành làm việc này cho 
không? Vì nghĩ lại cái tình hình người Bắc ở trong Nam máy năm 
trước mà xem. không ai khỏi có bụng bị quan được. Cách đây ba năm, 
tác giả ở Saigon, trông cái cảnh tượng ấy lấy làm phàn nàn lắm: số 
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người Вас kiêu cư ở Saigon rất đông. nhưng già nửa là những người 
đi làm việc và làm bài bếp, hoặc là không có tâm trí gì, hay nghĩ mình 
là hạng chân nâng, ở đi không biết lúc nào là định, thì cũng không có 
thi giờ mưu được việc gi lợi cho kẻ khác, và chẳng nói cho phải, thì 
những người này không chiêm được địa vị gì có thé lực, chăng qua 
tay làm hàm nhai mà thôi; chiêm được địa vị có thé lực, thì duy có 
mày nhà buôn bán công nghệ, song tiếc thay những ông này lại ích 
kỷ quá. Cuộc buôn bán của người Bắc trong Nam kỳ cũng phát đạt 
lãm, chớ phải không đâu! Di ở Lục tỉnh, không thấy шау tỉnh không 
có cửa hàng của người Bắc, đi về các chỗn nhà quê thường gặp người 
Вас đeo gói hàng đi bán, mà thứ nhất là ở Saigon, chưa kê đến các 
phố khác, ngay ở phó Catinat, là phỗ người mình khó len lỏi thể, thể 
mà cũng có đến mươi tiệm hàng Bắc, trông nguy пра đồ sộ, bê ngoài 
không thua gi máy tiệm tây, tiệm khách, tiệm Bombay, mà chủ trương 
toàn là những ông trông có học thức và giàu có cả, tông cộng lại thành 
một đảng “cự tử” ở trong thương trường, ai trông thấy các doanh 
nghiệp của các ông cũng phải kính phải phục. Chết поі các ông thờ 
cái chủ nghĩa “уі ngā” quá, nên không có đoàn thê với nhau, mà cũng 
chăng có công tâm рі cả. Đáng lẽ Бау nhiêu người Вас buôn bán, nên 
có тої phòng thương mại — hay là ít ra một hội liên hiệp - để bảo 
thủ quyền lợi cho nhau mới phải. Nhưng та không. Đáng lẽ phải có 
nhiêu co quan như là hội cứu tế, tiên tuất cấp cho những người đông 
châu trong khi cơ lỡ mới phải. Nhưng mà không. Đáng lẽ các ông åy 
phải đứng lên lập hội рі để chỉ đường dẫn lỗi và đưa người tìm việc 
cho anh em ở npoài này mới vào mới phải. Nhưng cũng không. Bao 
nhiêu người Bắc trong Nam kỳ, chăng có cơ quan gì với nhau, chỉ có 
một cái hội là “Вас kỳ nghĩa trang” nghĩa là người Вас vào làm ăn 
trong Nam kỳ, vào hội ау, đến khi có chết ở đây thì hội chôn cho, nghĩ 
hẹp hài và buôn bã quá, cho nên khi åy tác già đã việt тау bài đăng 
ở báo “Nam kỳ kinh tế” О) giải lẽ phải chăng, thì bị máy ông đương 


sự lúc bây giờ, viết thơ đe kiện tác giả, việc ấy đến nay, tác giả nghĩ 


van lay làm lạ. 


(1) Bảo này bây giờ bị đóng cửa rồi. 
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Những tình cảnh йу ở тау năm trước, chắc đến nay cũng vào 
thời đại quá độ rỗi, vậy tưởng có lẽ cũng trồng mong ; anh em Bắc kỳ 
ta hiện nay ở trong Nam bây giờ, để giải quyết cái vẫn dë “làm môi 
giới” này cho được. 


Trước hết tưởng nên lập ra một nhà hội, gọi là nhà “Вас phương 
công дийп” (Eoyer des Nordistcs), t!) theo đại khái như hội quán của 
khách trú, nội dung không những là một nơi tụ họp cho những người 
Bắc buôn bán làm ăn ở đây, để Бап bạc nhau về việc buôn bán, cũng 
nghệ, học thuật v.v... mà lại đứng làm mỗi piới giúp đỡ được cho 
những người Bắc muỗn đi vào nữa. Trong công quán ấy, sẽ có đủ cả 
nhà trọ, hàng cơm, do một ban ủy viên đứng trồng coi, шу không tặng 
không cho ai, nhưng mà lẫy tiên rẻ băng nửa ở các cao lâu, khách sạn, 
để cho những người mới vào bë ngỡ, có nơi ăn chỗ ở, đỡ phải tón kém 
như ở ngoài, mà đối với những người nghèo, khoản đãi không tưởng 
có khi cũng được. Công quán lại nên đặt ra một ban cô vẫn, để đáp các 
thư từ của những người ở ngoài này muốn hỏi cách thức vào, cùng là 
lân mỏ tìm công tìm việc để xử trí những người đã vào mà chưa có 
chỗ làm ăn; việc này tất phải là người có thê lực lớn, giao thiện nhiễu, 
lịch duyệt rộng mới làm được, nhưng mà những hạng người Bắc như 
thé này ở trong ấy cũng nhiều, thê thì chắc làm cũng dë. 


Sau hết, phải nên có một cơ quan рї đại khái gọi là “bảo hộ 
cha những người di dan ” (Protection des Immigrants) để bảo hộ cho 
những người vào đấy, trong khi đau бт, trong khi thất nghiệp, trong 
khi làm việc mà bị mày người chủ thuê bạc đãi v.v... nói tóm lại, cải 
chế độ không như bang của khách, mà cũng tức như bang của khách 
vậy. 

Các cơ quan ây rất cân, có ích chung cho cả người đương ở và 
người ѕар удо, nêu anh em Вас kỳ ta kiêu cư trong åy, làm được như 
thê, hay hơn như thê nữa, do ở lực lượng vả cao Кіёп của mình, thì 
tức là mở đường cho anh em ở проа пау vào đồng vậy. Vi hiện nay, 
những người ở Trung, Bắc kỳ muốn vào Nam kỳ, trừ ra đôi người có 


(1) Gọi là bắc phương, уі абі với Nam kỳ, thì Trung, Bắc ky đều ë mạn bắc vậy. 
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bả con dắt díu không kể, còn thì to nhất là sự tìm việc làm, nay nêu 
có nhà công quản. 

Như thê đứng lên chỉ dẫn và bảo lãnh cho, thì thiết tưởng số 
người đi đân ngày một đông không biết thể nào mà nói. 

Сап đây, trong Nam kỳ đã có một sở tìm việc cho người làm, 
mở ra ở phó Charner Sài Gòn”, số nhà 70, gọi là “Office colonial de 
placement e de la statisque du travail”, do một người đồng bào của 
ta trong Nam kỳ là M. Bửu chủ trương, cốt tìm việc cho những người 
không có việc làm, và đưa người cho các nhà riêng, các nhà buôn 
bán, thật là công cuộc hay quá chừng, nhưng tiếc thay cái phạm vi 
chỉ được ở Saigon mà thôi, nay ước рї M. Bửu khuếch trương cho to 
ra, có thể giúp đỡ vào việc đi dân này được, thì càng thêm ích lợi cho 
đồng bào bao nhiêu! 

Nói tóm lại, trước khi ra đi, phải lo giây căn cước, lo khoản tiên 
tàu, lo người giới thiệu, mà nêu Chính phủ giúp đỡ được cho hai điều 
trên, là (ha giấy căn cước, hạ giả tiên tàu, và anh em Bắc kỳ đã kiều 
cư trong åy hay là anh em Nam kỳ đứng làm môi giới cho, thì vẫn đề 
di dàn này đã nhẹ đi được một phân vậy. 


(1) Nay là đường Hàm Nghi, Quận L, TP.HCM. 
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IV 


Người ta chê nhân công mình những thể nào? Có phải thể hay 
không? — Di dân phải di cả gia đình. — Саі vän để tiên lương. - Phải 
bênh vực nhân quyền và sinh mệnh của họ. — Giấy giao kèo. 

Người Pháp sang chính phục nước ta, chỉ lây nước ta làm nơi 
“khai thác thượng chỉ thực dän dia ` (Colonie dExploitation), là bởi 
khí hậu khó chịu, không thê ở lâu dài được, chỉ тау năm lại vë Pháp 
nghỉ ngơi một lån, cũng không thể lẫy chân tay ra làm những công 
việc mệt nhọc nỗi, mà chỉ có làm những công việc băng tinh thân, 
cùng là băng lối “chỉ tay năm ngón” mà thôi. Nói tóm lại chỉ làm 
những nghề nhàn hạ tự do, là làm quan và làm nhà buôn, đến như 
công nghệ và canh nông. thì duy lây óc suy nghĩ thôi, chớ không đem 
cánh tay ra mà làm lụng được. Bởi thể phải cân có nhân công. 


Cân có nhân công để sai khiến mở mang, cho nên khi người 
Pháp bước chân vào Nam kỳ, là 10 chức ngay cuộc di dân cho người 
Tàu, là môt dàn tộc vừa đồng người, та không sợ di xa, sang bên ta, 
lựi dụng cả tư bản và lữ lực của họ ra mà làm đủ mọi công việc, y 
như ở bên nước họ. Việc đem dân Tàu sang nhiêu như thé này, đáng 
lễ ngoài sự giúp đỡ cho việc khai thắc của Chính phủ Pháp, thi không 
để cho phạm vào quyên lợi sinh hoạt của dân bản xứ mới phải: sơ tâm 
của Chính phủ định mở rộng cửa cho người Tàu vào đông, là để dùng 
họ khán hoang địa, làm cu li, không đẻ họ làm trải hàn cái chương 
trinh ау, là họ chăm chăm vào việc buàn Бап, việc công nghệ, không 
những cướp cả lợi quyền của dân mình, mà lại có ý cạnh tranh với 
cuộc buôn bán công nghệ của Pháp ở đây nữa, thành ra họ lẫy đất ta 

thứ nhất là xứ Nam kỳ - làm nơi “di dân giữ khai thác thượng chỉ 
thực dän dia” (Colonic de peuplement сї dexploitation), tự hình thức 
mà xem, thì có lợi hơn người Pháp; điêu này tưởng bây giờ Chính phủ 
cũng tự biết là sơ suất thì phải? 


Nhưng ta tự hỏi sao Chính phú lại đem nhàn công Tàu sang? 
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Là bởi cho nhân công Tàu nhiều và có nhiều tính cách tốt, dë sai bảo 
và có thê làm được việc, còn như nhân công bản xứ thì thiêu, vả phải 
mất nhiêu bản chất хап không thé dùng được. Đại khái cái dư luận ау 
như sau nảy. 


“Người Annam vån là sinh tính lười biếng, lại không biết lo 
lắng pi cả, được ngày nào hay ngày ấy, nêu ngẫu nhiên được một 
miếng đất đề сах một cái nhà, và một mảnh ruộng cày сау đủ ăn trong 
một năm, ấy điều nguyện vọng của họ đến đó là cùng tột rồi. Trông 
mong họ đề lây nhân công thì vô ích; vả chăng, ngày giờ của họ phân 
nhiêu là ngôi xoài trên cái chõng, khë khả uống bát nước chè tươi và 
hút điêu thuốc lào hay là cả thuốc phiện nữa. Những ngày ấy, nêu 
chịu khó đi làm việc, thì thêm được đông ăn tiêu, và Ít ra nữa cũng 
kiểm được đông để ra, phòng những năm đói kém... Song le người 
Annam có biết lo xa đâu? Họ chỉ cam sông ngày nào hay ngày ấy, 
chăng lo lắng рї, hầu như là con nit, bao nhiêu công việc đứng đắn 
đáng làm hôm nay, thì hãy để đến mai, duy có lúc nào túng Бап mới 
bắt được họ làm việc mà thôi. 


Và chăng kë về phương diện nhân công, thì người Annam lại 
hay hiểu tĩnh, đó không phải là cái tật nhỏ của họ đầu. họ quyền luyễn 
nhà cửa quê hương quá sức. Các gia tộc thường đến ở một làng nào, 
từ đời có nào không biết; cha ông đã đứng vào hàng tai măt trong 
làng, và họ đã có ngôi thứ trong đình đám rôi, nêu bỏ làng mà đi, tức 
đã làm тах danh giá, һап như không phải là соп người tử tế, nghĩa là 
nêu họ đi đến làng khắc mà ở, tất bị người ta khinh rẻ, coi chăng ra 
pi. Thành ra, họa chăng vì nỗi бпр cha sa sút (hoặc vì bị tü tội, hay vi 
không đóng thuê nỗi... v.v...) thì mới chịu đi như thê. Nêu như nhà 
cửa vẫn nguyên tuyên, thì không ai chịu rời ra một bước; ai có đi cũng 
không đi xa; ví băng ở quê cha đất tå không được mà phải đi, thì họ 
cũng chỉ đi gån thôi, hoặc đi làng khác, hoặc lên tinh, hoặc làm ăn ở 
những tỉnh рап gũi, để cho đến khi trong làng trong nhà có cúng tê 
giỗ tết рі, những người rải гас đi làm các nơi, dë sự về nhà, để cúng tế 
giỗ tét với nhau cho tiện. Nhân đó mà người Annam có mội điêu во, 
một điều phê khiến nhảm nhí, khiến cho họ lây sự đi xa làm lo lắm. 
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Thường khi có một người Tây ở một chỗ nào trong xứ Đông Pháp này, 
mà phải đôi ở vùng này đi vùng khác, có người bôi 101 muỗn đem đi 
thco, thi nó kêu là “nước độc”, không thể đi theo được. Ai lại không 
biết, phản nhiễu người Annam, có một cái thói quen, tuy hơi trẻ con, 
mà thấy cũng cảm động, là khi sắp tới ở một xứ nào ха xứ mình, thì 
hay gói một cục đất ở chỗ mình ở åy mà đem đi theo. Nêu có ít nhiêu 
người, không cân gi những sự đã tin, hay hoặc được lương cao, quên 
cả những sự йу, mà bỏ ra đi, thì một sự sâu uất mà họ cảm giác trước 
hết, dù cho là một cơn sốt xoàng, chăng qua bởi phong thô khác mà 
ra, nhưng cũng đủ là một cớ làm cho họ hỗi hận ngay rằng mình đi thể 
này, là táo ton đại 401, thì vội vàng trở về quê cha đất tó ngay. 


Như thê thì phân minh răng sự lợi dụng nhân công bản xứ có 
điều pi ngăn trở to lãm”. 


Người viết máy dòng ấy, nói nhãn công bản xứ tức là chỉ nhân 
công Bắc kỳ, vì chỉ có Bắc kỳ, mới có nhân công mà thôi. Ta thấy 
phần đông người Pháp - trừ ra máy người có hiểu tình thé và tính chất 
của ta lãm — đều chung một ý kiên như thé. Vậy nhân công Вас kỳ có 
đến nổi tệ như là du luận ау đã chỉ trích hay không, tưởng là một điều 
ta сап xét làm. Trước hết ta phải nhận là có thể, sau ta nói răng: тау 
cải të đó, ngày nay không có nữa đầu. 


Người mình vẫn có lòng nặng tình quê hương, không muôn rời 
ra một bước, tức là cũng có cài “tư tưởng thôn lạc” y như người Tàu, 
mà tác giả đã nói trong đoạn cuỗi ở phần trên, cho nên đi đầu xa một 
tí, thì hay nhớ nhà, công việc làm ăn nhân thể mà có ngăn trở; song về 
thủa trước kia, trinh độ sinh hoạt còn thấp; miếng vườn sào ruộng là 
đủ ăn, không trách nào cái tư tưởng ây phải phát đạt được, bây giờ cái 
trình độ sinh hoạt cao nhiều, nếu cứ trì thủ mãi không xong, thành ra 
cái tư tưởng kia phải biển, chăng có đâu quá độ như trước. Và chăng, 
cải tu tưởng thôn lạc không phải là dở cả đầu, mà lại có ý hay nữa. 
Nước Mỹ lẫy 48 nước nhỏ mà hợp thành lại một nước liên bang to, 
và thực hành được cải chính sách cộng hòa trọn vẹn rực rỡ như thë 


(1) trích trong sắc Limmigration chinoise en Indochine của ông Lafargue. 
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kia, nguyên lẫy cái mr tưởng thôn lạc làm gốc cả. Nhưng néu tư tưởng 
thôn lạc mà cứ ôm chặt lây, chăng những không tiên thủ được việc рі, 
mà lại thành ra ngu ngốc, nhưng nêu thoát hăn nó ra, thì hình như lại 
thành ra quá khích тах гӧі! Đã yêu cái chỗ đất mà mình sinh ra, lại 
còn phải biết yêu cái khu vực lớn gôm cả chỗ đất minh sinh ra nữa, 
bởi thé cái tư tưởng thôn lạc, cân phải cân nhắc thê nào cho vừa phải 
mới được. Kê thường tình của người ta, ai không yêu тёп cái chỗ đất 
tó quê cha, chôn rau cắt rón của mình, phương chi đã quen sông quen 
núi, quen đường đi lỗi lại, quen рос cau vườn chè của mình đi rôi, 
nhất đán phải rời bỏ mà đi xa, thi chút tỉnh bin rin nhớ thương, không 
có sao được; nhưng ví băng lây chỗ mình đến ở đó, mà tô điểm làm 
sao cho có cảnh tượng cùng hơi giỗng như chỗ sinh trưởng của mình, 
thi cái tư tưởng thôn lạc phải nhẹ đi một nửa, поћїа là đi đầu, nên lập 
gia đình ở đó. Người Tàu cũng nặng tư tưởng ау như ta, thể mà đâu 
họ cũng đi đến và ở lâu dài, toàn là do cách khôn, đi đâu thì lập gia 
đình ở đó vậy. 


Nhiễu nhà trại chủ, điên chủ mộ phu như ở trung châu lên mạn 
ngược, hay ở ngoài Вас vào Nam, mà bị ít lâu, họ nhớ nhà muỗn về, 
làm nhỡ cả công việc mình, là bởi không biết mưu cho họ lẫy điều 
sune sướng thứ nhất, là sung sướng gia đình, nghĩa là không biết hóa 
cái chỗ hoàn cảnh của họ, hơi giống như những lúc ở nhà thành ra 
họ chăng được chút øì yên ủi, mỗi khi xúc cảm những cảnh bóng xế 
trăng tà, mày bay gió thôi, mới sinh ra cảm tình quê quán, động mỗi li 
sâu, chỉ muôn về ngay, chẳng thiết gi công ăn việc làm nữa, hay cũng 
vì đó mà họ sinh trễ паі ra. Bởi thé việc đi đâu muôn được thành hiệu 
lớn, lại cân phải làm sao cho họ được gån gũi gia đình, hay là gây 
dựng cho họ một gia đình mới để cho họ nhẹ bớt cái tư tưởng thôn 
lạc đi mới được. 


Nếu thể, chẳng những trừ bớt được cái tư tưởng thôn lạc của họ 
đi, mà lại trừ được cải căn tính “tự túc” đi nữa. Trong lúc thể ĐIỚI, 
người ta tiễn hóa vô cùng, cạnh tranh vô cùng, nhất thiết cái pi, cũng 
muốn cho đến cực điểm mới nghe, thể mà người mình chỉ ngôi ôm 
lây cái căn tính tự túc, thể nào cũng cho là đủ rồi, không có chí mạnh 
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bạo дё tiên tới. Cái tính này của dân tộc ta đã có lăm rồi, đã khiến cho 
ta là một giỗng người đẻ trước, mà bây giò phải nhục nhã тау bọn 
người sinh sau, tưởng là nay thì suc tỉnh rôi, nhưng xem chừng vẫn 
còn nông nàn сб chấp lắm. Thật thể, trải xem các dân đảng ở nước 
mình ngày nay, chỉ trừ ra có hạng làm quan, thì muốn to muôn giàu, 
tham lam không biết đâu lả cùng: hạng cho vay nợ lãi, và bọn đi xu 
phụ đề câu lẫy hư danh, thì cũng tham lam, không biết thể nào là 
chán, còn thì hình như đều от cải tính tự túc cả: đi học cốt lầy được 
cái văn băng, làm nên quan Phản quan Tham, thé là đủ; làm ruộng 
chỉ cốt sao cho thóc mùa này ăn được đến mùa sau, thê là đủ: cũng 
nghệ рї, thường chỉ cốt dëo gọt chắp nỗi thé nào cho thành hình, miễn 
sao bán được thì thôi, thé là đủ; buôn bán thì ngôi chỗ nào nguyên 
chỗ йу, chờ vận mạng để kiểm lời, thé cũng là đủ; thành ra không ai 
có chí tiễn thủ mạnh bạo một tí nào, trách nào chăng làm nô lệ mãi 
được? Воп cùng dàn mình, trúng phải cải bệnh này sâu lãm. Họ tự 
nghĩ гапо: người ta sinh ra, ai cũng có số phận an bài, sang hèn giàu 
nghèo, ау là tự trời định, không thé cưỡng được. Nhân thể, mà làm 
việc рі cũng vậy, chỉ đo ngang với cái duc vọng tâm thường của mình 
là thôi, cho thể là đủ, hơn nữa cũng không làm. Giá lây nghĩa “tri túc” 
của cô nhân mà nói, thì như thể là hợp lắm, song ở đời này không thể 
được. Đời này, ai cũng phải mạnh bao mà tiên lên, cái chỗ hay dở hơn 
thua, bao giò cũng phải quá cái tầm sức thường của người ta mới là 
định được. 


Bọn nhần công mình, làm công việc gi та hay bỏ dỡ, là tại như 
tính tự túc, mà xét ra cải tính tự túc ау sinh ra cũng có phân bởi tại 
nông nỗi xa nhà, vì trong óc của họ, chỉ có tư tưởng gia đình mà thôi, 
chớ không có tư tưởng xã hội, chăng may vì miễng cơm manh áo, mà 
phải đem thân đi làm xa, khi mê khi tỉnh, lúc nào cũng nghĩ đến nhà, 
hë đã Һау âm no đôi chút rỗi, thé пао cũng lo đến sự trở vë chỗn cũ, 
dẫu miễn ngon món dở đến đâu, cũng khó làm cái bả mà lưu họ lại 
được nữa. Ау, gia đình đỗi với họ, là sự sông, là cải thú có một của họ 
như thé, nêu nay những người muỗn dùng người ta, chỉ muốn người 
ta lăn lưng vào làm việc cho mình, mà không muôn cho người ta có 
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sự sống йу, có cái thú ấy, lại trách người ta hay “nhớ nhà” như thể 
chăng là ích kỷ lắm sao? 


Nhưng cách đi cả gia đình đi thê nào, cho tiện? Chắc hãn đi dân 
lên mạn ngược hay là vào Nam kỳ cũng vậy, đi một người nào di, mà 
muốn di cả gia đình người åy đi ngay thì không được. Tất phải từ từ 
mới xong. Hoặc người đi ây là người mộ, thì việc đem vợ con họ vào, 
là phận sự бпр chủ mộ nhải lo thay, xuất tiên phí tón ra cho họ trước, 
rồi sẽ trừ lương sau, thể tưởng cũng là tiện lắm. Hoặc người đi ấy là 
Chính phủ di đi, dùng để khai thác một chỗ đất nào, thì trước hết hãy 
nên đem một minh họ vào. chỉ định cho họ chỗ đất áy đã, để cho ho 
gây dựng thành cơ ngũ гоі, bấy giờ tự họ đón về gia đình mình đi. Ta 
đã từng thây ở trên mạn ngược Bắc kỳ ta, như ở Yên Bái, Phú Thọ, 
Chợ Во v.v... тау nhà thực дап Тау Nam, thử nhất là máy vi linh 
mục, dùng cách ấy, đã có kết quả hay: nhiêu chỗ trước là có rậm đất 
hoang, bây giò đã có làng xóm lận lên, ruộng vườn khai nhá, trông 
thật có vẻ sinh tụ såm uất lắm. Việc di dân vào Nam kỳ, xưa nay chưa 
hê thấy Chính phủ chú ý đến, hoặc như có làm,cũng chăng thấy thành 
công, ау chính là thất sách ở chỗ không nghĩ рї đến nhà của người 
dân đi cả. Nay không cứ là nhà điên phủ, nghiệp chủ, công nghệ v.v... 
muốn mộ người ngoài này vào làm việc cho mình, tưởng không quên 
sự “đi cả gia đình” đi, là việc cốt yêu, tuy có khó nhọc phiên phức 
đôi chút, nhưng thật có quan hệ đến sự lợi hại của công việc minh. 


Ж 


Người ta lại còn trách nhân công mình tâm thường và biếng 
nhắc, có mặt người trồng coi, thì mới сат cui làm, xênh ra là ngôi khë 
khà hút thuốc và nói chuyện nhảm với nhau прау; việc đáng làm một 
công, lại kéo dải ra đến 5, 7 cũng v.v... Có thật thể không? Không, 
đến nỗi đầu mà mang lây lời trách ấy được, có phải chăng nữa là ở 
trong cũng có một cớ. Xem những khi bên Thượng quốc (tên nước 
Dai Phản) có việc chiến tranh, mà con nhà Việt Nam Ứng mà đến 
mười mày vạn người, sang làm lính thợ bên Pháp, đã từng được tiếng 
khen là đảm đang, chăm chỉ lắm; xem những xưởng máy nọ máy Кіа 
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ở đây, bon cu li đi sớm về khuya, cơm nắm nước Бап, suốt ngày vất 
vả; xem những công nghệ chế tạo của ta, càng ngày cảng mở mang, 
chăng nhờ nhân công ta, thì lẫy рі mà làm, như thé thì quyết không 
phải là tự nhàn công ta dở đầu, mà thật là bởi ở một со. Là cớ tiên 
lương không ra gi. 

Ôi! Viết đến đây, tác già để mình phảng phát vào quãng sáng 
mở, hay vào lúc tôi mit, trông thåy bọn thợ lũ năm lũ ba, đầu đội 
nón rách, mình mặc áo хо, tuy ngoài miệng nói поі cười cười, nhưng 
trong bụng nghĩ những: “thuế má làm sao?... ăn mặc làm sao?... vợ 
con làm sao?... đóng góp làm sao?...” rôi chép miệng thở dài, ngang 
tay gat lệ, nhằm mắt bước chân vào cửa xưởng làm... hay là ở xưởng 
ra về... thì không ngờ tức mình lên răng: “Chao ôi! Rõ cái đời của 
bọn lao động mình mat qua” Sao? Nghĩa là lại ít lương. 


Bọn lao động nước minh khó thật: làm lung våt vå cå ngày, 
khuân tiên gánh bạc chóng ngập tử chân lên đầu một ông có của thuê 
minh. mà tự mình thật là chỉ uỗng nước mắt ăn mà hôi, chăng được 
một cái gi cả. Các nước có nhãn công, không có nước пао lại rẻ như 
ở nước mình quá thé, bảo là công việc của người ta nặng, đời sinh 
hoạt của người ta cao, nhưng thiết tưởng ở mình ngày nay có kém gì; 
từ cơm áo nhà cửa thuốc men thuê má, so với trước, cái рі cũng đắt 
pàp 10 lån, thể mà bọn lao động mình, đem đồng tiễn kiểm được, và 
sức minh bỏ ra, mà so sảnh với nhau, thi thây соп chênh lệch nhau 
quả, nghĩa là sức nhiễu mà công ít, không đủ sinh hoạt vay. Dó, xem 
những bọn gọi là thuyền thợ và cu li ở trong các công xưởng nước 
mình, làm mỗi прау kiếm được bao nhiêu? Cứ кё lương của họ, chỉ 
có từ 3§00 cho tới 12§00 mỗi tháng, thể là mỗi ngày làm chỉ được từ 
1 hào cho đến 4 hào công mà thôi, nay ta cứ lây hơn bù kém, bỏ già 
mỗi ngày mỗi người được 3 hào công, mỗi tháng 9$00, пси kể ngày 
nghỉ ngày phạt đi, thì lại không được thê, thật ra, ngày phải nghỉ và 
ngày bị phạt lại là thường Іат. Мау ông chủ thuê, nghĩ thí cho họ mỗi 
tháng được chừng ấy, đã lẫy làm to lắm гоі đó, nhưng có phải số tiên 
họ kiểm băng mà hôi nước mắt йу, họ ăn được một minh đầu, phản 
nào là nuôi vợ con, phần nào là may quân áo, phần nào là thuê nhà 
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cửa, phân nào là đóng thuê má, trăm thứ tiêu pha, ёи trông vào một 
khoản tiễn côn con ау; khoản tiên cỏn соп йу, nêu họ được chỉ dụng 
lây cho thân mình, cũng khéo bóp chét lắm mới đủ, còn phải cung cấp 
cho người thân nữa, thé thì liệu có đủ không? Thành thé, ta thấy nhiều 
người ăn cơm muỗi, uỗng nước lā đề làm, trông tội nghiệp quá. Trong 
khi mọi sự ở đời tiên lên mãi: thuê má nặng, nhà cửa cao, đỗ ăn đắt, 
v.v... mà sức lực của họ, vẫn bị mua một cái giá ге rúng như thể kia, 
thì công lý ở đâu thé! 

Мау ông “cô chủ” (là người có tiên thuê người làm) ở mình 
chỉ có việc tham lam và tàn nhẫn, đang tay cướp cả nhân quyên của 
người ta, пб lòng bỏ cả nghĩa nhân loại, отба lúc trong nước thừa thãi 
nhân công, dùng người chỉ chuc mát ít tiền mà được công việc nhiêu, 
lương тау năm chăng tăng, sai một tí là phạt, mình thì đây lên tiên, 
xéo lên bạc, vơ vét mãi vào, mà chăng tưởng chi đến, lũ lem đâu tõi 
mặt kia chúng nó đã có công khai quật những của ау lên cho mình, 
lại hình như có ý dọa răng “Lương đây! Chúng mày đã làm việc cho 
ông.thì phải quên cả vợ con cùng là tính mạng đi mà làm, hë nghị, 
ông phạt, sai, ông đánh, һ vòi vĩnh lương bỗng nhiều ít, thì ông... 
bỏ tù!” Bọn thợ căm đâu làm trâu ngựa cho бпр mãi, сау một thửa 
ruộng rộng hay hẹp, chạy một quãng đường xa hay рап, vẻ cũng chỉ 
pặm bỏ có mà thôi. 

Мау ông có chủ, һап như chỉ bắt nat người ta mà dùng, không 
biết lượng tinh xét việc cho ai cả, một бпр như thé, mười ông như thế, 
trăm nghìn ông đều như thê, thành ra cứ lẫy làm tỉ lệ với nhau, cái 
tỉ lệ ấy chỉ là tiền công ít mà việc làm nhiêu. Có pháp luật nào định 
răng: tiên công ít mà việc làm nhiêu không? Chăc không! Nhưng mà 
những chỗ đó thì có khi pháp luật không biết đến, một là tại ông có 
chủ tìm cách bưng bịt, hai là tại bọn lao động không biết thân mình, 
nhân thể mà bọn tư bản mới cưỡi được lên đầu bọn lao động mà đêm 
tiên vậy. Bọn này, bao giờ người cũng đông, sức cũng mạnh, bị dë 
nén mãi, chưa chắc đã không có một ngày bật lên, theo luỗng với cái 
phong trào công đảng ở thê giới, mà thành ra quá khích pi đó, thì cái 
va åy ở nước ta càng thảm liệt vô cùng, lưu huyết vô cùng. Không 
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may sau này mà ta vướng phải cái va ây, thì là tội ở mày ông có chủ, 
chớ không còn ai vào đó nữa. 

Thể thì bây giờ làm nghiêng đồ mày ông tư bản để bênh vực 
bọn thợ hay sao? Chớ có làm như thể, chỉ nên tính với các ông ấy về 
khoản tiên lương mà thôi. 

Đời Бау giờ, công việc nặng, ăn tiêu đắt đỏ thé nào, ai cũng biết 
rôi, vậy thì không Кё là công việc gì, không kë làm công việc åy là 
đàn bà hay đàn ông, quyết không thể nhận cho тау ông cỗ chủ thuê 
người ta Tương tháng (không có cơm nuôi và quân áo) 3, 4 $, hay là 
lương mỗi ngày 1 hào hay là hào rưỡi được, ít lắm nữa cũng phải cho 
người ta đủ ăn khỏi rét, và không thiêu thôn lãm trong mọi sự cần 
dùng, rồi từ đó tùy việc làm nặng hay nhẹ, chỗ làm xa hay gån, mà 
định lương bỗng cho xứng đáng với tài năng của người ta, chứ muốn 
thuê rẻ, mà muỗn được việc, người ta chắn nản vi її tiên, làm lụng trễ 
паі, lại đồ là người ta không giỏi làm việc, nghĩ đã phải hay chưa? 
Lương đã phải như vậy rôi, đến cách phạt cũng phải tìm cách рї khác 
hơn là cách phạt lương mới được, ai làm không có lúc sai, nay sai bị 
phạt, mai sai bị phạt, thường tháy có người một tháng phat đến một 
phân ba, hay một nửa lương, thì lẫy рї mà ăn; thứ nhất là những bọn 
phu mộ lên mạn ngược, hay vào trong Nam Ку, mày ông cô chủ trả 
cũng nhật cho họ một прау 3 hay 4 hào, cứ прау làm thì ăn, ngày nghi 
thi nhịn, mà chậm dạ một tiếng, hoặc đang сіт cui làm mà ngâng đầu 
lên, đều bị phạt lương cả, cuỗi tháng có người chỉ còn йат sáu đồng, 
như thê thì ức người ta quả. 


Vì thé cho nên thiết nghĩ bây giờ đem phu đi xa - nói ngay là 
vào Nam kỳ - thì cái lỗi phát công nhật, quyết phải bỏ đi, mà phải 
phát lương tháng mới được. Vì họ đi làm xa, phần nhiêu là những chỗ 
độc nước, nhức đầu chóng mặt, phải nghỉ là sự thường, nêu chỉ ngày 
nào mà cứ bị cúp lương đi ngày ấy mãi, chăng hóa ra không may mà 
họ vị thiệt thói lãm u? 

Còn có môt điều này hơi khó, là định lương cao hạ thi lây gi làm 
chuân tắc? Đã hay răng: tùy ở công việc và sức thợ hay dë hơn kém 
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mà định; nhưng trong bọn tư bản, phân nhiêu người vô lương tâm, 
công việc mình lợi hàng nghìn hàng vạn, mà không chịu trả lương 
thợ cao, hay không năng tăng lương lên cho thợ thì sao? Giá như 
những bọn lao động ở nước người ta, đôi ngoài thì đã có hội “Quốc 
іё lao động” (Conférence internationale du Travail), ở trong thì có 
Chính phủ bênh vực cho, mà chỉnh bọn tư bản của họ, cũng không 
có cải thỏi “frịch thượng” như ở mình, cho nên bọn lao động của họ. 
tuy thường có đình công lôi thôi, song vẫn sung sướng và có thé điện 
lãm, nước mình tưởng hãy nên làm cách này, là phải có một sở Lao 
động (Burcau du travail), kiểm soát xem các бпр cå chủ trả lương thợ 
ra làm sao, buộc họ tùy số nhập khoản của mình mà phát hoặc tăng 
lương thợ lên cho khá, đại khái như thể cũng trừ bớt được cải lòng 
tham của họ đi, ду tức là giải quyết được vẫn йё tiên lương vậy. 

Вау giờ lương bồng khá, їйї họ yên ón mà làm việc, xem họ làm 
việc có 2101 hay không? 


Ж 


Nước mình có nhiêu thung lũng ở giữa mà rừng núi bao chung 
quanh, nên khi trời không được trong sạch, lại thêm lá rụng сау kh, 
nước chăng được trong sạch, đồng không cỏ rậm, ruồi muối vả trùng 
độc sinh ra nhiêu, những người đến ở những chỗ ấy, nêu không biết 
phép vệ sinh cho khéo, thì chăng chết là may, tránh sao cho khỏi ôm 
đau được. Dem những nhân công đến đó, vì không có cách gì giữ рїп 
sinh mệnh cho họ, để họ nay đau mai óm vàng vọt cả người, thì ai 
chả sợ, chứ tự nhãn công minh có sợ рі chỗ nước độc đâu! Nêu sợ sao 
mỗi lån mộ при, vẫn thây họ ứng hộ mà đi đông thé? Vì đó, làm sao 
bệnh vực nhãn quyên và sinh mệnh cho họ, là một việc rất сап vậy. 


Tinh hình sinh hoạt của bọn nhần công ở mạn npược ngoài ta 
ra thé nào, tác giả chưa được rõ, chứ cái tình hình sinh hoạt của nhãn 
công ta vào Nam kỳ, tác già đã thây đã nghe, vì nhân quyên và sinh 
mệnh của họ bị rẻ rũng quả sức. Di vë việc mộ phu, Chính phủ thật 
đã có đặt thể lệ và điĉu luật rất là chu đáo nghiêm nhặt lắm, nảo lả 
nhà cửa cho phu ở phải cho sạch sẽ cao ráo, mà nhải lợp ngói, nào là 
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giờ làm giờ ăn phải cho có chừng độ nào là khi ôm đau thì phu phải 
được nghỉ và thuốc men tử tế v.v... lại thường phái ông giám đốc đi 
khám xét luôn, cái nguyên lý thật là hay lắm, nhưng thử hỏi các бпр 
chủ mướn phu, có tuân theo đúng như thé lệ của Chính phủ đã định 
ra không? Уа lại khi mộ phu đi, máy ông cỗ chủ cũng có bắt phu ký 
tờ giao kèo (contrat), trong tờ giao kèo åy cũng có đủ các khoản như 
trên kia, lại có nhiễu khoản nữa, hë khoản nào có lợi cho họ mà phu 
làm sai, thì bị khón nạn, thế mà khoản nào có quan hệ đến lợi của phu. 
thì họ chăng сап gi, lại khinh rẻ cả thé lệ của Chính phủ nữa. Cái cảnh 
tượng như thể, ta thấy phân nhiêu vườn trồng cao su trong Nam kỳ. 


Trong Nam kỳ nhiêu vườn trồng cao su (Plantation dc 
caoutchoute) lăm, toàn là của người Pháp, mà to thứ nhất là vườn cao 
su Lộc Ninh vẽ tỉnh Thủ Dầu Một, dùng nhàn công nhiêu läm, trong 
bón phân ba là người Bắc; số này có đến vài ba nghìn người. 


Ta nên biết rằng: vườn cao su nào cũng là ở chỗ rừng rü, rộng 
đến тау vạn mẫu, khí hậu độc, đât hay ат thấp, nêu những người 
làm, đi sớm về khuya, làm lụng vất vả, mà lại chỗ ở miếng ăn, không 
được cần thận, thì là mắc bệnh прау. 


Tác giả có biết nhiễu người làm ở trong một vườn cao su kia hỏi 
tỉnh hình thi họ thuật truyện lại răng: 


- Phân nhiêu họ chăng coi tờ giao kèo ký với cu li, và thê lệ của 
Chính phủ ra quái gì cả, cứ là làm liêu đây thôi. Nhà cửa của cu li ở, 
ít chỗ được băng ngói và lát sàn, phân nhiều toàn là nhà tranh lụp хир 
ат thập quá. Án thì toàn là cá khô và mắm muỗi, hàng tuân lễ mới 
được miếng thịt. Làm thì thường phải đi từ tảng sáng, rôi tôi mit mới 
về, trưa ăn cơm ở npoài vườn, vi vườn rộng, đi về xa läm. Lương thì 
ап định là mỗi tên cu li 12800, nhưng nghỉ phải trừ lương, sai đâu 
phạt đó là sự thường, có thắng có người chỉ соп lĩnh được năm sáu 
đồng bạc. Vườn cao su khí hậu độc, không тау người trọn tháng 
không cảm không sốt một vài ngày, thể nghĩa là không тау người 
trọn tháng mà có đủ lương: lại thêm bọn cai rất là tản ác, tầng công 
cho chủ, phạt lương và đánh cu li đến óm liệt hay chết là thường. 
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Trong vườn có đủ các cơ quan phòng bệnh, nghĩa là có đủ ау thuốc, 
có nhà thương, tuy vậy đến cách trồng nom thi câu thả lãm, cu li бт 
được năm nhà thương uỗng thuốc, nhưng hàng mày ngày chăng tháy 
thây thuốc đến thăm bệnh một lån... Гат người cu li đau ôm, may ra 
còn được bắt làm những việc nhẹ trong các phòng giây còn khá, có 
người ôm cũng phải đi ra vườn làm, đến nỗi phải gục ở dưới góc cây 
mà chết. Có một lần, cũng có một người hị óm mà phải đi làm, chiêu 
về người ta điểm tên không thấy, mai ra thì thấy bị cáo ăn тах nửa 
người гоі... Thôi, tình cảnh khá sở ấy, nói sao cho xiết, thành ra có 
nhiễu cu li không kham được, liêu mạng, trón đi, có bắt được mà bị 
tủ hay bị đuôi cũng cam... 

- Thé thi ông giám đốc của nhà nước đặt ra, không mây khi đi 
khám xét hay sao? 


- Cũng có thỉnh thoảng, ông giám đốc đến khám xét mà cự họ 
(дау chỉ là тау ông, chủ mướn cu li), nhưng thường. thường họ bưng 
mắt cả ông giám đốc. Khám nhà cửa thì họ đưa đến những khu có 
nhà cửa trên lợp ngói, dưới låt уап hàn hoi; khám số sách, thì họ gio 
những số sách nào mà trong ít thåy con “0”, nghĩa là ngày ấy ít cu li 
bị phạt, khám sức Кһос của cu li, thì họ đưa đến những chỗ cu li béo 
tốt không đau ӧт рі... 

- Thể ngộ có người cu li nào lỡ tay вау chân, cop tha cáo bất, 
nói tóm lại là người nào vì công việc làm mà thiệt mạng (Victime du 
travail) thì ông chủ có chu tuất рі cho hay không? 

- Chết là thôi, chứ còn ai chu tuất cho gì, dẫu có cũng chăng ra 
gi cả, vi cải mạng người cu li, ai cho vào đầu! 


Những người nói сап chuyện đó, là người nói có thê tin được 
lãm. Như vậy thì nhân quyên và sinh mệnh của những người đem 
thân đi làm việc cho người ở nơi xa, không có cái gi bảo hiểm cho cả, 
chăng cũng tội nghiệp läm u? 


Nay nêu mở rộng cái phạm vi di dàn vào Nam kỳ ra, thì chắc 
hàn dám đâu ứng mộ vào làm những việc này đông lắm, nêu không 
làm sao trừ được cái lỗi độc ác của mây thây cai, lòng tàn nhẫn của 
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mày ông chủ, thì lương dân nghe cái tiéng vào đó, vào đó... đã đủ 
khiến, còn ai thèm đi nữa, thể thì trong việc di дап có ngăn trở một 
phân lớn vậy. Bởi thể, nay nghĩ làm sao mà bênh vực nhân quyên và 
sinh mệnh cho họ, là điêu cân lãm. Trước hết, tưởng nên xin Chính 
phủ nên cho người đi khám xét luôn luôn, - phải, khám xét luôn luôn 
và cho rõ công bằng mới được — xem các ông chủ mộ đối với cu li có 
đúng như thê lệ và giấy giao kèo hay không? Nếu sai thì phạt rõ nặng. 
và nêu mỗi khi có người cu li nào chăng тау уі cũng việc làm mà 
thiệt mạng, thì người chủ phải chu сар cho vợ con, anh em người ta 
tử tế, có thể đưa được xác người ta về xứ sở thì phải đưa, gọi là cách 
khuyên khích người sau, không thì còn ai muốn tận chức với nữa. 


Sau là phải cho bon thợ được tự do kết thành hội đảng với nhau, 
gọi là “hội lao động”, theo như bọn lao động ở các nước, để họ có 
lòng cỗ kết, tự phải bênh vực nhau trong mọi quyên lợi, như giờ làm, 
tiên lương, khi nghỉ ngơi, lúc ăn uống v.v... không để cho máy ông 
chủ mộ bắt nạt được, miễn là họ làm hết phận su, vả chăng làm điều 
pi trái với pháp luật thì thôi. Đời nay, phải để cho cái giai cập lao 
động này được hưởng chút quyên lợi làm người mới phải, chứ nêu họ 
kết đảng với nhau, mà đã bảo ấy chúng nó làm quá khích! Ay chúng 
по theo chủ nghĩa ха hội! sao được. Thự sai với ai, thì nào bị phat 
lương. bỏ tủ, bạt tai, đánh chết, mà ai sai với thợ, chẳng ai biết йау là 
đâu, có công lý nào thé? 


Ау, đại thể thì phải làm như vậy, nhưng tóm lại, tùy nơi, tùy 
thời, tủy từng công việc, phải tìm hết mọi cách khéo để bảo hộ nhân 
quyên và sinh mệnh của ho, để cho trông thây chứng cớ chắc сһап, 
chứ thật ra những tờ giao kèo, cũng chăng đủ bảo lãnh рі! 


Ж 


Một bên ông chủ, một bên thợ thuyên, vi đôi bên cùng sợ lừa 
lật lẫn nhau, vậy muốn cho được chăn chăn cả, nên mới có tờ giao 
kèo, có gico kèo thé mà vẫn thåy đôi bên trái ước với nhau luôn. Có 
khi, tức như máy cái tình hình ở trên, thé là ông chủ trái lời giao kèo 
với thợ; có khi thấy thợ trái lời giao kèo với chủ, thí dụ người ta đã 
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mộ minh làm việc cho người ta rôi, hoặc đang làm bỏ dở mà về, hoặc 
Һау chỗ khác nhiêu lương hơn là bỏ đi, rôi đôi bên sinh sự lôi thôi 
với nhau, đều bị thiệt thòi cả bọn nhân công mình thật cũng thường có 
cái tính “bỏ аб việc làm, chỗ nào cao công là bước” thật, mặc kệ ông 
chủ, mặc kệ pháp luật; lại thường khi đang làm tử të, cậy minh được 
việc, thì рау sự lỗi thôi, không lẽ mỗi lúc lôi họ ra mà kiện; nông nỗi 
như thê, các ông cô chủ, các nhà công nghệ Tây Nam vẫn kêu ca mãi, 
kêu ca răng: luật pháp không đủ giúp việc thi hành những tờ giao kèo 
ây. Nhưng cứ lây tình thể ở ta mà xem, thì hình như ông chủ hay trái 
ước hơn là thợ, thợ có trải wc chăng nữa, thường bởi tự ông chủ cậy 
quyên, cậy thé, trái ước trước, thợ không biết gë cửa công lý đăng 
nào, bën liêu mạng та trải thco vậy. 


Nay тибп cho tờ giao kèo đêu được cả đôi bên cùng phải tôn 
trọng, một mặt, là ông chủ phải có lương tâm, trọng nhãn đạo đã 
đành, một mặt phải làm sao cho thợ hiểu tờ giao kèo là cái рі mới 
được. Dang lúc chúng bi đói rét, được người mộ đi làm việc có cơm 
ăn có áo mặc, thì chúng tưởng đến lúc no åm rỗi có khi bỏ người ta 
mà đi được như bỡn, nào biết đâu rằng có lỗi; phương chỉ tờ giao kèo 
viết băng chữ tây, chữ nho, trong nói những khoản gi, chúng đã chăng 
hiểu rồi, та ngay bàng quốc ngữ đi nữa, chúng cũng Бар bõm hiểu 
không hết, thé mà cứ liêng thošng đọc cho chúng nghe, khoản thể 
này... khoản thể này... rôi hỏi có băng lòng không thì ký vào; рійа 
lúc “kiên bà nôn bụng, gió thôi lạnh mình”, thể nào mà chúng chăng 
ký biết đâu giao kèo có lợi hại cho mình là thé nào. Không biết thành 
ra có khi chúng trải ước mà phải đến, phải tội, mình tự hại minh, 
nhưng chính vì cái “không biết” йу mà ông chủ trái ước, có hại cho 
chúng nữa, chúng lại chăng biết đâu mà kêu được. 

Nói tóm lại, việc này khó làm, ta không trách vọng ở họ тау, 
mà trách vọng ở ông chủ nhiều, nghĩa là ông chủ cứ đối đãi với họ 
cho һап hoi, сһас họ phải cảm mà hết lòng hết sức giúp việc cho 
mình, Бау giờ tờ giao kèo coi như miếng giấy lộn, hay là đốt đi cũng 
chăng sao! 
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Rung hoang trong Nam kỳ — Cai chương trinh më mang nông 
nghiện của Chinh phu — Văn để khan hoang. — Nhân công Trung, Вас 
đổi với việc khan hoang trong Nam Ку. — Hoi nông nghiỆp tương lẻ 


đổi với việc ay. 


Trong Nam kỳ. cái chỗ đất, cái công việc có thé chứa được đảng 
di dàn ở ngoài Bắc này vào nhiêu nhất, là nghệ làm ruộng. 

Nghệ làm ruộng trong Nam kỳ dë dàng lắm, mà nhờ về thiên 
thời và địa lợi phần nhiễu, phí nhãn lực råt ít. Khí hậu trong ау, tuy 
có khó chịu cho bë sinh hoạt, nhưng mà råt lợi cho nghề canh nàng, 
thứ nhất là không có máy khi phải đại hạn hay là bão táp, cây cỗi hoa 
màu họa lắm mới có khi bị thiệt hại vì những cái уа ау. Рах cát thì vẫn 
sẵn có chất tốt, lại nhờ có sông Cửu Long chạy chăng chịt khắp tronp 
xứ, như mạch máu lưu thông khắp trong mình người ta, ruộng nương 
không lo thiêu nước, vả lại mùa cây lại nhằm vào giữa mùa hay mưa, 
thật gọi là mưa hòa giỏ thuận lãm. Vì thé cho nên các nông pia, cử độ 
tháng tư tháng năm thì cày bừa và cây, đến tháng chap tháng piêng 
thì pặt, cây гоі bỏ đó, không phải lo nước nôi hay bón phân làm cỏ 
pi, mà lúa cứ việc lên tốt um xùm, bông nào bông này chắc hột ninh 
nịch, thành thê ra một năm chỉ cây có một mùa thôi, mà ruộng хап 
lãm mỗi mẫu (trong Nam tính mẫu tầy) cũng được 100 gia (mỗi pia là 
một thủng cải to). tốt nhất thì được 160 hay 170 pia, song cử кё ruộng 
trung bình mỗi mẫu mỗi năm được từ 140 cho tới 150 gia lúa. Ruộng 
đất trong Nam như thể không trách nào mỗi năm xuất cảng đến hơn 
1 triệu tán pạo duoc. 

Song ta không nên nghĩ răng: xứ Nam kỳ mỗi năm xuất cảng 
được bây nhiêu gạo, thì có đất nào cũng cày сау trông trọt được cả, 
mà không còn có ruộng đất nào bỏ hoang đâu? Thật ra trong Nam kỳ 
còn nhiêu ruộng hoang lãm, chia làm ba khu vực lớn như sau này: 
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a/ Cánh đồng Tháp Mười (Plaine des Jones) chạy vùng từ tỉnh 
Tân An cho đến Châu Đốc có chừng 40 vạn mẫu đất hoang, trông bát 
ngắt, mà chỉ toàn là со уа cây ігат nước тос гат lên са. 


b/ Khu đất ở vào giữa những tỉnh Hà Tiên, Châu Đốc, Long 
Xuyên, Rạch Già, có chừng 25 vạn mẫu. 


c/ Những đất chạy theo bờ bể Xiêm La, ở vào khoảng sông Ông 
Đốc, sông Trẹm, sông Canh Den và sông Cái Lớn. Khu này phỏng 
chừng 24 vạn mẫu. 


Tông cộng ba khu vực lớn ây đã được 89 vạn mẫu, áy là chưa kể 
đến những chỗ có 5, 7 nghìn hay một vạn mẫu đất bỏ hoang còn nhiêu 
lãm. Nếu tính tất cả, thì cå thảy cũng có đến 150 vạn mẫu hoang. Ôi! 
150 vạn mẫu đất hoang, tưởng không phải đâu là cái rơm cái rác vậy. 
Sao không phá ra, mỗi năm ít ra cũng được thêm mười тау triệu gia 
lúa u? Thưa гапо việc ау trách nhiệm ở Chính phủ. 


Xu Nam ky thuần là một xứ làm ruộng, cơm áo của dân ở đỏ, 
thuế má của Chính phủ ở đó, cho nên ngay từ khi người Pháp mới 
bước chân vào, là lo ngay việc mở mang nghê làm ruộng cho dân, mà 
đến ngày пау, lại càng lưu ý lắm. 


Hiện nay, xem cái chương trình của Chính nhủ mở mang nông 
nghiệp ở xứ Nam kỳ, tóm lại có ba việc côt yêu như sau này: 


l. Khai kênh ngòi. - Ta nên biết răng những cánh đồng bỏ 
hoang ở trong Nam kỳ rộng lãm, thường đến 40 hay 50 vạn mẫu một, 
nay nếu nói việc khai khẩn ra, mà thiêu nước để tưới thì cũng chăng 
làm gi được, vả lại không có sông ngòi thì sự vận tải và đi vào được 
những khu đất åy, tuy không gian nan nguy hiểm gì như lên núi vào 
rừng, nhưng thật cũng khó nhọc lắm. Vì thé mà Chính phủ lưu ý nhất 
là việc khai kênh. 

Việc này, bắt đầu từ năm 1894. đến nay là 30 năm, không lúc 
nào ngừng, và trong khi làm, thường có рар nhiều sự ngăn trở, nhưng 
tóm lại cũng có hiệu quả tốt lãm, nghĩa là trong Nam kỳ được thêm 
nhiêu sông ngòi đề vận tải giao thông và làm ruộng rất là tiện lợi. Cái 
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chương trình sau cùng này định là 5 năm, mà đến năm 1926 này thì 
hoàn thành. Вау giờ, chỉ trừ có tỉnh Hà Tiên, còn các châu thành khác 
ở lục tỉnh, đều có sông đào to, để giao thông với Saigon và Chợ Lớn 
được. Sone lại muỗn khai thác hết miễn đồng bằng Nam kỳ, cho nên 
Chính phủ lại định một cải chương trình đảo kẽnh nữa, hạn trong 8 
năm, bắt đầu từ 1927 cho đến 1934. Thoạt tiên thì đào máy con sông 
con ở về đất giáp vụng bê Xiêm La, để lây nước khẩn đất hoang chó 
ау; sau thi đảo một con sông nỗi tỉnh Rạch Giá với Hà Tiên, mà thông 
ra mãi vịnh Xiêm La, vừa là để lấy nước vë máy chuc vạn mẫu năm 
vào giữa những tỉnh Hà Tiên, Châu Dắc, Long Xuyên, Rạch Già, và 
là nỗi với Bassac, để miễn này chó lúa ra cho tiện. Sau hết thì khai 
nhiêu kênh ở cánh đồng Tháp Mười, cho thông với sông Cửu Long và 
Уат Cỏ, thì mới vỡ nồi cánh đồng này, và lại lây chỗ tiêu bớt nước 
sông Cửu Long đi, cho đến mùa nước to, тау tỉnh đất thấp như Châu 
Đốc, Long Xuyên khỏi lụt. 


Ngoài sự khai kênh trong ba miễn åy ra, Chính phủ còn định mở 
nhiêu đường dé giao thông với Trung kỳ, Cao Miễn và Lào cho được 
tiện lợi nữa. 

2. Lựa hạt giống - Gạo ở Nam kỳ trăng trẻo và chắc hột như 
thể, mà đem ra thị trường thê giới vẫn phải tiếng chê là gạo không 
tốt, cho nên một mặt Chính phủ ra sức khẩn hoang, một mặt tìm cách 
làm cho gao được nhiêu hơn tốt hơn, là do cách lựa giỗng băng phép 
thường hay là băng máy, dé ra thị trường thê giới cho được trôi giá 
hơn. Từ năm 1913, đã lặp ra ở tinh Cân Thơ một sở “попе nghiệp thí 
nghiem” (Station agricole), dù cho Chính phù chăm nom luôn luôn, 
mà ta thấy sự kết quả cũng tâm thường lắm. Duy có về hai năm sau 
này, mới thật là có tiễn bộ. Lại lập thêm тау sở như thê ở Sóc Trăng, 
Cai Lậy, và Vĩnh Long. Hai sở nữa ở Bạc Liêu và Cà Mau cũng рап 
xong rồi. Hết thảy mọi sở đó, mỗi năm có thể phân phát cho nông dân 


được 113 tân hạt piỗng đã lựa chọn kỹ rỗi. 


Song le, dù cho Chính phủ làm hết sức đến thể пао, chắc cũng 
không sao đủ hạt piöng mà phát cho hết thảy các nhà làm ruộng trong 
Nam kỳ được, bởi thé mới mở ra “đấu Ша” (Concours agricole), bắt 
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đâu từ năm ngoái. Cuộc này mở ra là cốt để khuyên khích các nhà làm 
ruộng, và lựa xem những thứ giỗng nảo tốt thì Chính phủ có thưởng 
và bảo dân mua về mà pico, để cho hợp với khi hậu, hop với thô nghi, 
thì sau này lúa mới tót được. Lựa hat giỗng băng cách thường thôi thì 
cũng được, nhưng та lâu, cho nên Chính nhủ nghĩ cách dùng тау; ky 
đâu lúa năm ngoái, đã đem bày cái máy lựa hạt piỗng kiểu Marot cho 
công chúng xem, thấy có kết quả hay lắm, bèn gửi ngay sang Pháp 
mua 30 cái như thể, để cho các nông gia dùng. Lại lập ra hai nhà máy 
lựa hạt giỗng nữa ở Mỹ Tho và Cân Thơ, có sức lựa đủ giỗng cho dân 
dùng được. Nêu nông gia mình chịu mua những hạt оібпо đã lựa chọn 
kỹ lưỡng như thë về mà gieo, thì chắc hột gạo trong Nam kỳ sẽ được 
lợi hơn và có giá trị hơn bây giờ nhiêu lẫm. 

3. Lập hội nông nghiệp tương tế. - Muôn sửa sang, muôn 
khuyên khích nghề làm ruộng cho mẫy, nhưng nêu có ruộng đất mà 
không có tiên để mở mang những ruộng đất åy ra, thì cũng chăng làm 
gì được. Vậy muôn giúp cho các nhà nông có đủ vón để sinh lợi đất 
ruộng của mình ra được, Chính phủ bèn lập га “Nông phố ngân диў” 
(Credit apricole) cho người bản хі cũng tức là hội “Nóng nghiệp 
tương të”, đã 12 năm nay. Ban đầu cũng còn chưa ra gi, từ năm 1912, 
mới có một hội Іар ra ở tinh Mỹ Tho, sau lần lån các hạt khác cũng 
noi gương ау mà lập lên, cho nên bây giờ trong 20 tỉnh, đã có 11 tỉnh 
có hội “Nông nghiệp tương té” rồi. 


Hội nảy lặp ra, thật là có ích cho các nông gia, thir nhất là lúc 
lúa hạ та cân tiễn, đã chăng đến nỗi phải bản non bán giả, mà lại 
trảnh khỏi được những cải tệ “một vốn bón lời” của bọn Hoa kiêu 
cùng là mây bác người mình giàu có tàn nhãn nữa. Кё khắp cả Nam 
kỳ, số tiên của các hội Nông nghiệp tương tế cho các nhà nông mới 
vay hay là vay lại, thi cả іһау tới mặt số tiên 2.808.289%, thật là thịnh 
lãm. Tuy trong cũng có nhiều việc tham lậu, nhưng Chính phủ củng 
cô sửa sang cho thật đứng đăn, để cho hết thảy các nhà nông, không 
cứ chỉ là lớn nhỏ, đều có thé nhờ lợi ở hội Nông nghiệp tương tế åy 
mà ra được. 


Lệ vay thì đại khái là рїп lúa ở hội, rôi hội cho vay tiên, mà vay 
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thì mỗi năm phải trả, nhưng thường chia làm năm năm, cứ hết mỗi 
năm lại viết văn tự lại một lån. Вау lâu những nông gia vay trả vẫn 
sàng рһапр lắm, không có тау khi phải dùng đến pháp luật mới đòi 
được, åy đủ làm chứng răng hội Nông nghiệp tương tế của Chính phủ 
lập ra là cần dùng và có ích cho nông dàn Nam kỳ lắm vậy. 


Tóm lại, cái chương trình của Chính phủ để mở mang nông 
nghiệp Nam kỳ có ba điều cốt yêu như thể, ngoài ra Chính phủ còn 
khuyên khích dân trông cao su, trông dừa, trông mía v.v... toàn là 
những đỗ xuất cảng to, và råt сап dùng cho công nghệ đời bày giờ, mà 
bây lâu ta chưa biết đến. Xem đi xem lại cái chương trình ấy, thì một 
việc mở mang nghề làm ruộng cho ta Chính phủ lo tính như thể, thật 
là hét sức rồi, thật không kém cạnh рї nữa, 150 vạn mẫu đất hoang 
kia, chỉ chờ trong vòng 20 năm nữa, là thành ruộng vườn tốt đẹp cả, 
ai lại không mừng! Song, nghĩ lại một lần nữa, thì có điều khiến cho 
ai cũng lây làm lạ lắm, là kênh khai гоі đó, hạt рібпр lựa rôi đó, hội 
Nông nghiệp tương tế bảo hộ cho đó, nhưng mà thiết sử không có 
cái “cánh tay” thò га tắt nước ở những kênh ấy lên, lẫy những hạt 
giống đã lựa ау mà gieo, vay tiên ở hội Tương tế kia về mà làm, tức 
là không có nhân công, thì lây ai khai phá 150 vạn mẫu đất hoang 
kia, thê thì việc “lây nhân công ở đâu”, sao không һау Chính phủ nói 
trong chương trình kia một thể, chăng cũng khiến cho người ta lẫy 
làm lạ lắm sao? 


Sau khi người Pháp đặt chân vào đất Nam kỳ, ta nhớ lại chỉ 
nguyên thây có hài định mộ dân Tàu sang Nam kỳ khán hoang nhưng 
người Tàu chỉ sang buôn bản vả làm công nghệ, mà không chịu làm 
ruộng, thành ra cái kế hoạch åy không xong (cũng may cho ta, nêu 
không bây giờ thêm hàng vạn ông chủ điện Hoa kiêu nữa thì khôn), 
åy chỉ có lúc åy, là thấy Chính phủ lo đến vẫn đề nhân công, sau thất 
bại rỗi thì không йс cập рі tới nữa, mà thứ nhất là không thây dë cập 
đến việc đem nhân công ở hai xứ ngoài này vào, thành ra việc khai 
khán ở Nam ky thåy châm chap lãm. Thật thể, kế từ năm 1868, đất 
Nam kỳ chỉ mới có 22 vạn mẫu ruộng, mỗi năm xuất phát ra chỉ được 
có non 14 vạn tân оао, thể 
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đến năm 1883 lên được 675.000 таи 


- 1593 990.000 

- 1903 1.300.000 
- 1913 1.600.000 
- 1923 1.906.000 


mà nay đất Nam kỳ đã xuất cảng hàng năm được 1 triệu 26 tấn рао 
rồi, thể thì trong vòng chưa đây 60 năm, cũng là già nửa thê kỷ, mà 
đồ đồng mỗi năm khẩn thêm được 3 vạn mẫu đất, nói cho phải cũng 
chăng mau chóng рї, mà lại có phân chậm, nêu nước ta không có 
SỰ may mãn được làm dân bảo hộ của nước đại Pháp, thì tưởng dẫn 
Nam, Bắc tất cũng đã biết cùng khai thác với nhau, từ bây đến nay, 
ai biết không tới được số ruộng như ngày nay, không có kênh, không 
có hạt рібпр tốt, không hội tương tế nào v.v... thì cũng phải lẽ thật, 
và nay phải làm mới có thể khai khán mau chóng được, nhưng giá 
lại đỗ tại cả vì không có nhãn công, thì chắc һап cũng không phải là 
nói sai. Ù! Kênh, hạt giống, hội tương tế v.v... đêu là những món khí 
cụ cân dùng và có ích cho nghệ làm ruộng. tức là cân dùng và có ích 
cho việc khẩn hoang 150 vạn mẫu “cỏ” kia lẫm, nhưng nêu không 
có “tay thợ” dùng khí cụ ау để khai phá 150 vạn mẫu này, thì những 
khí cụ åy - thứ nhất là kênh ngòi, rôi đến hội tương tế - chăng cũng 
là thừa lãm ư! Vì thê cho nên trong cái chương trình mở mang nông 
nghiệp Nam kỳ, nhân công tất phải đứng sắp hàng với những cái kia 
mới được vậy. 


Bây giờ ta mới bàn đến vẫn йё khẩn hoang! 


Trong cái ché độ cho khẩn ruộng hoang, ta xem kỹ thì nhận ra 
răng: hình như Chính phủ đổi với người Pháp thì có у dë dàng và 
bênh vực lắm, mà đổi với người bản xứ, hơi có y chật hẹp và khó 
khăn, nghĩa là mỗi khi người Pháp xin khẩn, thì xin được nhiêu và 
mau chóng, còn người bản xứ xin khán, thì được ít mà lại còn chạy 
hết sở này sở kia, mát ngày giờ và tón kém lãm. Trong chỗ đó, ta thây 
được là Chính phủ đã thiệt hại, mà dàn cũng có điều phản пап nữa. 
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Vẫn biết гапо Chính phủ bảo hộ một đất nào, muốn khai thác 
lợi nguyên ở đất ау ra, thì tìm một cách råt chắc chăn để giúp đỡ vào 
việc khai thác ау cho mình, là khiến cho nhiêu người Pháp sang thực 
dân, mà muỗn опт họ ở thuộc địa cho lầu để có đủ thì 210 mở mang 
làm lung, thì Chính phủ cho không họ nhiều đất cát để họ làm. Nghĩ 
răng: nhờ cách như thẻ, thì không bao lầu, mà số đất ở thuộc địa có 
thể lên рар mười рар trăm, mà số chỉ thu của Chính phủ không tốn 
đồng xu nảo cả. 

Kë cũng là chính sách hay lắm đó, nhưng mà đôi với những cái 
tinh trạng kinh të ở xứ ta, có hợp được đầu. Sao thế? Thoạt tiên ta nói 
răng: những người quý quốc mà Chính phủ cho phép rộng được khẩn 
nhiều ruộng hoang, và ta gọi là тау ông Tây đồn điền đó, thì trừ ra có 
một vài ông cũng có tài giỏi về đàng này thật, nhưng phần nhiêu бпр, 
được Chính phủ cho phép làm chủ những khu đất to tướng đó, song 
kỳ thực chàng có tài năng và kinh nghiệm рі về nghề làm ruộng, mà 
thứ nhất là nghệ làm ruộng ở đất cát ta, khí hậu ta này; cho nên thấy 
nhiễu ông được đất rồi, có dễ cũng chăng biết khu vực bát ngát rộng 
những đến đâu, chẳng biết làm sao mà vỡ ra được, chăng biết trồng 
trọt thứ рі cho có lợi; cái đó, phân thì tại Chính phủ cũng không sốt 
sàng рї mây về sự khuyên khích và đỡ đån cũng có, phân thì tại các 
ông ау không biết làm cũng có, thành ra ruộng hàng nghìn hàng vạn 
mẫu, cứ bỏ không йау thôi, thảng hoặc có làm, cũng chăng ra рі, vẫn 
Һау cỏ sậy mọc cao hơn là cây cỏ lúa má. Nhân thé mà việc khẩn 
hoang mới chậm Іат vậy. Ta có muốn thấy chứng cớ không? Trong 
khoảng 10 năm trường tất cả các ông đôn điền người Pháp chỉ khán ra 
có được non 3 vạn mẫu ruộng, thé mà trong vòng 3 пат, người mình 
vỡ ra được những 7 vạn mẫu ở một mình tỉnh Tân An, xem thé. thì 
cái nghệ làm ruộng, тау ông chủ điện người Pháp, dù có cái “giếng 
khoa hoc” ở trong óc mặc lòng, chưa chắc đã rành, đã mau, đã giỏi 
được băng người bản xứ, là дап tộc chịu được thủy thổ, có sức làm 
lung, và có kinh nghiệm hàng тау nghìn năm nay. 

Thé không những là chậm mất cái chương trình khai khán của 
Chính phủ, mà lại có điều thiệt hại cho dân, ау là chưa nói đến một 

313 


https://tieulun.hopto.org 


Рао Trinh Nhất 


vài ông đồn điển thường ä ăn lån ruộng đất của Chính phủ, thể thì thiệt 
của Chính phủ mất ít nhiêu thuê nữa. Ta thật không nên quên rằng: có 
nhiêu ông Tây đồn ісп tử té quá, hê тау ông ấy lập đôn điện ở chỗ 
nào. thi tháy dàn chung quanh chỗ đó, được nhờ vả nhiễu, nào các 
ông lập chợ mở đường, nào là cấp vẫn іспр và trâu bò cho dân làm, 
nói tóm lại là thương yêu trông nom giúp đỡ cho dẫn đủ cả mọi mặt, 
thật ta cũng phải biết cảm ơn những ông như thể mới được. Nhưng 
khôn thay những ông như thé hiểm hoi lắm. Nhiều ông “lên mặt ta 
sang bảo hộ” đây, thường làm nhiêu điều ức hiếp người ta quá, tuy 
không ai dám phàn nàn ra lời, nhưng thật cũng ám ức trong bụng. 
Đôn điền của các ông ау cắm ở chỗ nào, thì những làng xóm ruộng 
nương ở gián tiếp hay là ở chung quanh chỗ ау, hình như là bị chết 
ngat, không соп cử động, còn то mang рі được nữa; та các ông ở 
chỗ ау, tự tôn mình như mặt ông chúa, сау oai cậy quyên, cho nên đồi 
dàn trong vùng, thường làm lăm việc tựa hỗ như trái cả cái mục đích 
bảo hộ và khai hóa của nước Pháp. Lü môn hạ các ông nhãn thể, mới 
lẫy thân cáo mà đội lót hùm, bất nat người ta, vào làng hà hiếp những 
con gåi lương gia, thây nhà nào khá thì vay chăng cướp giật... trâu bò 
của các ông có giám hay ăn lúa ở ruộng của ai, thì người có ruộng åy 
chỉ phải làm сат làm điệc, sợ sinh sự ra, chăng bị đòn tất bị kiện lôi 
thôi, thế mà trâu bò của dàn làng lỡ ra có trượt chân xuóng ruộng của 
các ông, tức thì những con trâu bò åy bị “chung thân сат có” trong 
dàn điện, hay là bị lũ món hạ đem kết án “xử tử”, đại khái cái tệ ау 
như thể còn nhiêu, mà dân làng lại thường phàn nàn về nỗi các ông 
hay lån bờ lẫn ruộng của họ nữa. Vì thể, дап làng ở рап тау ông đồn 
điển “trịch thượng” như thé này, đều lẫy làm khó lắm, chăng rõ Chính 
phủ có thấu tình cho không? 

Ấy, rộng quyên khẩn hoang cho máy ông chủ ісп người quý 
quốc, thì Chính phủ có thiệt và dàn cũng có thiệt như thé, vậy sao 
Chính phủ không rộng quyên åy cho người bản xứ, chẳng có lợi hơn 
ư? 

Người mình trong Nam kỳ, cái số biết chú ý vào việc khẩn 
hoang cũng đông, nhưng xin ruộng không được nhiêu và không được 
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mau chóng nhu mày người quý quốc, mà thường phải những ruộng 
хап; vả lại сїт lây hiện tinh việc khán hoang của người mình, làm 
cũng chăng thầy có lợi gì cả. 


Người mình muốn khẩn hoang, cũng phải do hai cách này: một 
là xin, hai là mua. 

Xin, 100 mẫu thì ở ông Tham biện (tức là quan công sứ ngoài 
Вас), 300 mẫu thì lên phủ phó soái, ngoài 300 mẫu thì phải lên phủ 
toàn quyên. Trong 5 năm không phải đóng thuê má рі cả, đến 5 năm 
thì phải khai khán cho hết, và trình để tòa phái sở đạc điện về đo, Бау 
giờ mới đánh thuê, nêu đúng hạn åy mà vẫn bỏ hoang, thì Chính phủ 
lầy lại khu ruộng đã cho mình ấy, nhưng đôi khi cũng có thể xin gia 
hạn 3 năm nữa. Song, có điều là sự “xin” åy lôi thôi läm: ngay từ lúc 
xin hương hội cái làng có khu đất áy nhàn thuc cho, đã là một việc 
rất phiên, đi lại mãi mà chăng рар được đủ mặt các ông trong hương 
hội, nay рар được ống са (hương cả) ở nhà, thì оле chủ (hương chủ) 


đi văng, cứ loanh quanh thê mãi, ау là những ông hương hội làm rënh 


ranp dë nặn tiên; có khi người đứng xin khẩn điển, đã dự bị một món 
tiên, định hë được thì bỏ ra làm, thé mà chỉ phí tôn vào việc “di xin” 
này là vừa hết. Không muốn xin thì mua đứt прау cũng được. Hiện 
nay chính phủ đang đào nhiêu kênh muốn trù cái khoản tiên để đập 
vào tiên đảo kênh đó, cho nên kênh nào cũng vậy, cứ tính từ bờ kênh 
trở vào 100 thước tây, thì Chính phủ lấy làm của công đem bán đâu 
giá. (Nêu 100 thước trở vào åy, mà gặp phải ruộng tư của ai, thì Chính 
phủ cũng lây та bán, nhưng mà bán cách thuận mại, nói bao nhiêu 
thì người chủ ruộng cứ việc trả Бау nhiêu mà lẫy ruộng vẻ). Mua thì 
cũng rẻ, mà được điều rẻ hơn nữa, là bao nhiêu tiên phí tôn vẽ bút 
giây khám đạc v.v... về phân Chính phủ chịu са. 


Khi xin hay mua được đất rồi, Бау giờ mới đem vỡ: giá như 
những ông chủ điện Tây, thì trồng đủ trăm thứ, nào cao su, nào cả phê, 
nào dừa v.v... toàn những thứ thực vật có lợi to hơn lúa nhiễu, còn 
тау ông chủ điện thì mình chỉ biết có cách vỡ ra để сау lúa, nhưng 
xem đến cái phương pháp khẩn hoang của тау ông åy làm, тах ngày 
giờ lâu lãm, đã chăng nói làm рі, mà lại hại nhân ích kỷ nữa. 
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Thật thé, xin được đất rồi, ông chủ điễn mộ người đến vỡ, giá 
làm ngay cách này: hoặc là chia đất cho hàn người ta vỡ га та cày 
cây, và làm chủ cái ruộng ấy, rôi đời đời phải cây chia với mình; 
hoặc mượn hàn người ta làm công ngày hay công tháng với mình, 
có việc thi làm, không việc thì nghi, như thé là đứt khoát và lợi việc 
bao nhiêu, chứ như cải cách làm bày giờ, là cách “mướn người không 
công”, chỉ chết lũ “Tá điện”, mà thường khi ông chủ điện cũng bị 
thiệt hại. Мау ông ау khôn ngoan thật, có một khoảnh ruộng thê nảy, 
nay có bọn tá điện đến xin lĩnh canh, thì ho cho mỗi người năm ba 
màu chỉ đó mà cày cây, cấp cho trâu bò để mà làm, lại cho vay tiên 
để mua giống, mua mạ hay mua dà dùng và dựng nhà cửa mà ở; mới 
тау năm đâu, thì tuy chưa phải là cây chia, nhưng mỗi mùa (tức là 
mỗi năm) được bao nhiêu lúa, thì phải nộp bao nhiêu “công” (mỗi 
công là một gia lúa), tùy theo khi đầu đôi bên giao hẹn với nhau, và 
cũng cứ tùy ở ruộng хап hay ruộng tốt, nhưng lệ thường như ruộng 
хап mỗi mùa được độ 80 pia, thi phải nộp 2 gia, ruộng tắt độ 100 hay 
hơn 100 gia thì phải nộp 3 gia, ngoài ra lại còn phải trả cái khoản tiên 
mà họ đã cho vay làm vốn đó, åy tức là cái lệ của ông chủ điện đôi 
với bon tá điễn vậy. Bọn tå điện lui hui làm, may năm được mùa, thi 
còn có đủ lúa ăn lúa góp và trả nợ ông chủ điện, nêu không may mà 
mắt, thé là khốn, phải bỏ đi ngay. Chết nỗi, những ruộng mà bọn tà 
điên này lĩnh canh, lại thường là những ruộng hay mất, bởi nó vị trí 
vào chỗ khó làm. Sự hay mắt ау, không phải tự trời làm тау, та tự 
cái hoàn cảnh ở khu ruộng åy mà ra nhiêu. Ta nên biết răng: nhà làm 
ruộng trong Nam ky có hai kẻ cừu địch làm hại råt dữ: một là chuột, 
hai là cua, cua chưa đến nỗi, mà chuột thì thật hãng hà sa số, phá hại 
vô cùng. Những khu đất hoang, chỉ toàn có vỏ và cây tràm nước mọc 
lên, ау tức là tó của cua và chuột, không có thë gi må trừ được, cho 
nên Chính phủ trong ây có lệ, hë ai nộp LŨ cải đuôi chuột, thì được 
thưởng 5 xu, mà dân phải đóng mỗi người mỗi năm thêm 100 cái đuôi 
chuột, băng không thì phải nộp thêm 0$50 để bù 100 cái đuôi chuột; 
nhưng hiện nay đất hoang còn nhiễu, thì chuột và cua nhiêu, có cách 
gì mà trừ hết đi được, duy có bao giò toàn là ruộng vỡ ra hết, thì mới 
được mà thôi. 
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Nay, một cảnh đồng ruộng mênh mông, toàn là cỏ mọc lẫn với 
tràm nước, tức là tô của chuột và cua ở cả, thể mà chung quanh bỏ 
hoang, giữa lại có một khu ruộng vỡ ra để cày сау, ây chăng khác Bi 
dàng mài dën tàn miệng cho cua và chuột ăn ‚ bây giờ cua thì cán sốc, 
chuặt thi рат bông, bón bê đỗ dôn vào một chó а ay, thi ruộng nào còn. 
Nếu bon tá điễn оар phải những chỗ này, thì làm ăn råt là chật vật, 
khéo gìn piữ lắm mới còn, không thì mát cả, thê là thiêu lúa góp và 
đọng nợ của ông chủ điện lại ngay. Dong nợ năm thứ nhất, ông chủ 
điển cũng để yên, mà cho vay thêm dé làm năm thứ hai, đọng nợ năm 
thứ hai, ông cũng cho vay thêm mà làm năm thứ ba nữa, tới chừng 
tích khiêm thành to, bọn tá điện ở thì chân bùn tay lâm, thắng còng 
làm thăng ngay ăn, chỉ cặm cụi để lo trả nợ та đủ chết, bọn tá điền 
liệu chăng ăn thua gì, bỏ đi, thi ông chủ điền cũng chăng truy vẫn chi 
cả, vỉ ruộng của ông hoang mười phân, thì chúng đã làm không công 
mà vỡ ra cho tới năm, sáu phân rôi, khoản nợ đó cũng không тау. Lại 
còn một nông nỗi nữa, là bọn tá điển này đi, mà không có bọn tá điện 
khác đến, thì näm nay sang năm sau, là ruộng của ông chủ điển thành 
ra đồng cỏ ngay. Nêu có bọn tá điền nào khác đến làm, thì thường 
loanh quanh cũng như trước. 


Song, có một chỗ này, ta nên lượng cho тау ông chủ điển, là 
không dùng lỗi “cho tá điển lĩnh canh” cũng không được, vì trong åy 
không có nhan công, và lại nhàn công trong ây làm câu thả và lười 
biếng lãm, như vỡ ruộng hoang, phải bây những gốc tràm đi, thì đây 
được một cái thể này, lại đứng hút thuốc và nói chuyện пһат, chán 
chê rôi mới lại đây cái khác, như thé tưởng đem lợi dụng vào việc 
khẩn hoang, thật khó lắm vậy. 


Tình cảnh như thé, thì phỏng chừng 150 vạn mẫu kia, biết bao 
giờ vỡ ra cho hết, nêu cứ tính ước mỗi năm khẩn ra được độ 3 vạn 
mẫu, та đã cho là mau lắm, thì 150 vạn mẫu kia, sẽ phải hết 50 năm 
nữa. Ôi! 50 năm là một nửa thê kỷ, là một đời người, là một cuốn lịch 
sử nho nhỏ, tiễn bộ như thể chăng chậm chạp quả lãm ư? Thôi, phải 
đem nhân công Trung, Вас vào làm mới được. 

Nhân công Trung, Вас, thứ nhất là nhân cũng Bắc, được một 
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cái tính cách chăm chỉ chịu khó và bảo phải dë nghe, là đủ làm chạy 
việc, đã thây một vài nơi đôn điện”) dùng toàn nhân công Bắc làm, 
thây có hiệu quả lãm. Nay giá biết lợi dụng họ, thì dam chắc 150 vạn 
mẫu hoang kia, trong mươi lãm năm nữa, đều thành ra ruộng vỡ tươi 
tốt уау. 


Song, dùng phương pháp thể nào mà đem được nhân công 
Trung, Bắc kỳ vào làm ruộng? Do Chính phủ hay là do một hội 
riêng? Nhiĉu người biểu đồng tình răng nên lập hội. Hội ấy sẽ có 
phép Chính phủ cho lập ra, đại khái lây tên là hội “khán hoang” 
(Societé dExpnloitatian agricole), nói đúng ra thì tức là hội các ông tu 
bản (Société de capitalistes), vẫn chừng mười läm vạn đồng. Thoạt 
tiên Chính phủ hãy nhường cho hội một khu đất độ bỗn hay năm vạn 
mẫu, tự hội mộ người уао làm, nhưng khi đầu thì tiên tàu, giây thông 
hành, thì xin Chính phủ miễn cho, và miễn cho cả các thuê má trong 
năm năm nữa. Đôi với những người nông phu vào đó, thì hoặc là 
hội сар vẫn cho mà tự khẩn lây một số ruộng đã nhất định cho từng 
người, vừa làm vừa trả nợ cho hội, hoặc là làm công cho hội та thôi. 
Nghĩ lại, làm cách như thê không xong được. Thứ nhất là vón ау 
không đủ khai khán được bầy nhiều ruộng, vả lại may ra được mùa 
luôn thì chớ, nêu тах luôn cho hai Ба năm, nông phu không lẫy đâu 
mà trả được, thì hội tất phải vỡ nợ, ау năm 1906, đã có một hội như 
thé, do người Pháp và người Tàu lập lên, cốt đem dân Tàu sang đồn 
điện bên Nam ky và Cao Miễn, chỉ được có một năm là vỡ nợ, thì đủ 
chứng tỏ гапо một hội та làm được việc ау, là khó lắm vậy. Sau hết, 
là hội của các ông tu bản thi lại cảng không xong nữa. Nói cho phải, 
các ông tư bản, trong 100 người thì ta mới tháy được một vài người 
là có lương tầm, có độ lượng, còn thi toàn là hạng tham lận, tản nhãn, 
ngôi lên bạc, xéo lên vàng lẫy làm hén hở, chứ không biết đến những 
kẻ сат mai vác cuộc đặng khai những mỏ vàng bạc ау cho mình là 
ai, mà dẫu có hy sinh ít nhiễu mạng người, cho đây tủ sắt thì cũng 
làm, nông поі như thé, không trách nào nước Nga nỗi cái phong trào 


(1) Thứ nhất là cái dôn điển của quan Bùi Quang Chiêu vả quan Trần Văn Thông ở 
Rạch Già. 
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“lao nông ” lên được. Nay khán hoang, mà bảo răng do một cái hội 
tư bản chủ trương, thé thì chăng khỏi sinh ra cải tỉnh tệ như trên kia, 
bọn nông dàn chỉ làm đây tớ cho тау ông tư bản mãi, tự mình không 
bao giờ mưu lây được cái địa vị khá cả. Nêu máy ông tư bản cứ làm 
cái ngón “trịch thượng”, cưỡi đầu cưỡi cỗ bọn nhân công, dùng chúng 
làm trâu ngựa mãi cho mình mà không biết thương xót như thé, sợ 
có một прау kia chúng nhân động thi hỏng bét, та xứ Nam kỳ bao 
nhiều năm nay, chỉ khẩn ra được có một số Ít ruộng, ау cũng là bởi 
тау ông tư bản có quyền, mà nhãn công bị coi rẻ vậy. О đời nay, tư 
bản vẫn biết là trọng, nhưng nhân công quyết không thể xem khinh, 
tư bản không thể ngôi trên nhân công được, mà phải đồng lao cộng 
tác với nhau, tư bản không thể сау có tiễn minh bỏ ra, tha hỗ vơ vét, 
mà phải nhờ sức của nhân công, để cùng làm cùng ăn, cho xứng đáng 
với nhau mới được. Thê thì việc khẩn hoang trong Nam kỳ bây giờ, 
cân đến nông dân ngoài này, thì quyết không để cho nông dàn lâm vào 
tay của hội tư bản nào được, mà chỉ nên đỗi với Chính phủ là hai bên 
quan hệ với nhau mà thôi. Vì vậy mà di nông dàn ngoài пау vào, thi 
thiết nghĩ phải làm cách “Chính phủ đi dàn” (Emigration of ficielle) 
đi mới được. 

Cái ý kiên này, có nhiêu người tưởng là không đời nào thực 
hành được, уі số chỉ thu nào cung đồn cho vừa, nhưng thiết tưởng 
hoặc chỉ tại không có lòng thôi, chứ không phải không làm được, vì 
công việc của Chính phủ di dân, cũng chẳng khác gì các hội tư mộ 
phu đi là mày, nêu bảo không được, vậy bên Nhật Bản, Chính nhủ 
người ta tự nhan lây cải trách nhiệm di dàn sang Ba Тау (Brésil) và 
sang châu Úc đây thì sao? 


Nêu Chính phủ làm ra, tưởng chỉ có một sở Canh nông (Service 
dc la colonisation agricole) sẽ Іар ra để làm đại biêu là đủ, nễu không 
thì sở Kinh tế (Services Economiques de lˆIndochine) hiện có Бау 
giờ đứng chủ trương cũng được. Mà công việc ау đại khái chỉ có máy 
điều cốt yêu như sau này: 

а/ Lựa những khu đất để cho nông dân vào làm. — Nói ràng lựa 
những khu đất, không phải là nói răng khu này tốt thì dé cho bọn này, 
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khu kia xâu thì để cho bọn kia đâu, mà nghĩa là phải tìm cách tó chức 
và thi hành cách thực dân thé nào cho được trọn vẹn, và liệu thé nào 
có phân chắc mở mang ra. Như thé, chắc һап trước hết phải dự bị chỗ 
đất dé tiễn những bọn nông dân sắp đến đó, phải làm nhà cho họ ở, 
đào sông đắn đường cho họ lây lỗi giao thông, sắm sửa trâu bò và khí 
cụ cho họ làm, nói tóm lại, nhất thiết những sự gì cân dùng cho công 
việc họ, là phải có đủ hết cả. Nêu cứ dé họ tìm lây đất mà làm, thì 
chắc hàn không được việc, vì họ bë ngỡ không quen, vả lại bôn tâu 
khó nhọc lãm, nào là phải chờ trình báo, phải chờ khám xét, mát bao 
nhiêu thời giờ, rôi lại chịu nhiều sự bắt buộc (như là hạn khai khán 
bao nhiêu năm thì phải xong: cùng là bát trông thứ này thứ kia v.v...) 
khác nữa. Nghĩ ra thì những sự åy phiên phức và vô ích quá, vì chắc 
һап chính những người được đất, mới chính là những người biết làm 
thể nào cho sinh sôi nảy nở ra, và trông trọt thứ thực vật gì cho lợi 
hơn, thé thì tưởng không nên bắt buộc gi họ kh lên họ mát thời 010 1а 
phải. 

Những sự сап dùng cho việc khán hoang, như là sông ngòi 
đường så v.v... thi trong cải chương trinh của Chính phủ mó mang 
nông nghiệp ở Nam kỳ đã có dự bị cả rỗi, bây giờ chỉ còn lo đến sự 
tìm những khu vực nào để làm, thì hãy cho dàn vào làm trước mà 
thôi, vì bước đầu phải trảnh sự khó khăn, thì họ mới không пап. 


Dự bị những khu đất cho nông dân làm, lại còn một ý nghĩa nữa: 
là làm sao cho họ biết được cái nguyên lợi của nghề canh nông, không 
những chỉ ở thóc lúa mà thôi, mà lại ở nhiêu thứ thực vật khác, như 
là cao su, mía, hỗ tiêu, dừa v.v... néu muốn cho họ trồng những thứ 
ду, thì trước hết, tật phải lựa những chỗ đất nào, thích hợp với sự sinh 
trưởng của piỗng åy, hay là bảo cho họ biết những cách làm thé nào 
bắt các giống cây nơi khác, cũng phải chịu khí hậu thủy thô ở ta, và 
cũng có thể sinh trưởng được. 


b/ Khi di. - Nông dân ngoài này chắc chưa biết Nam kỳ là thé 
nào? Và sự vào trong åy khán hoang thì có lợi như thé nào? Vì thê 
cân nhất phải cho họ hiểu cái lợi hiện tại và cái lợi tương lai của họ. 
khuyên khích họ cho có lòng sốt sẵng mạnh bạo muốn đi. Mà đi mỗi 
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chuyền tất phải hàng nghìn người, vào trong åy mới bë làm việc, chứ 
khi một vài trăm mà tán bó ra, thì chăng thâm vào đâu cả. Di người 
nông dẫn, lại di cả gia đình họ đi nữa, vì người nông dẫn, phải có gia 
đình giúp đỡ cho thì mới có thé làm nỗi được phân ruộng của họ, vả 
lại làm như thé mới giữ được họ ở làm ăn lầu dài, không xảy ra са 
nạn nửa chứng nhớ nhà mà bỏ cả công việc, như một đoạn trên kia 
đã nói. 


Đừng bắt họ phải lây giây căn cước và thuê thân gì cả cho nhiêu 
sự lôi thôi, nêu có cân thì cho họ mỗi người một cái giấy chứng chỉ 
răng nông phu vào khẩn hoang Nam kỳ là đủ, mà đi tàu cũng không 
phải trả tiễn, trong khi Chính phủ chưa có một vài chiếc tàu để chuyên 
vào việc này, thì cũng có thé điêu đình với các hãng tàu, chỉ được lẫy 
một phân tư, mà một phân tư ấy, thì cũng Chính phủ trích số chi thu 
ra cấp cho họ mới được. 


с/ Сар ruộng. — Ruộng đất và chỗ ở dó dùng đã sẵn sàng cả rỗi, 
khi họ vào thì chỉ bắt tay vào làm. Ruộng thì nên cáp mỗi một gia 
đình họ là 5 màu, ấy là cái số trung bình mà sức một gia đình nông 
dân mình làm nỗi, vả lại cấp cho vừa phải như thé, thì mới có mới có 
sức dư dụ mà làm, không đến nỗi để hoang phê. 

Khi cấp thì Chính phủ cũng phải cho sở Đạc điền khám đạc hăn 
hoi, và phát cho mỗi chủ một cái giåy như ріау văn tự hoặc được cả 
cái bản йо ruộng nữa càng hay, để tránh cho khỏi những sự tranh lẫn 
mà sinh ra kiện cáo sau nảy. Mỗi khu đất đều có vào số địa bộ, để ở 
tòa ông Tham biện: trong số cũng biên rõ ràng cương giới, diện tích, 
tên người được hưởng, và ngày bắt đầu khai khẩn là từ ngày nào. Khi 
đâu mà phát cho cái giấy nhận ruộng ây, thì chỉ nên là một cái giåy 
tạm thời mà thôi, liệu chừng trong hạn mây năm, mà người có ruộng 
ау đã khai khẩn được ra rồi, thì bây giờ mới cho một thứ giấy vĩnh 
viễn, người đã vỡ ruộng ấy, có quyên làm chủ, muốn bán, muốn cho 
thuê, muỗn đợ và muỗn làm của hương hỏa VỀ sau cũng được. 

Cái hạn khai khẩn thì cũng phải định cho họ 8 năm là nhiêu, 5 
năm là ít. Trong cải hạn ây họ được miễn hết cả mọi thứ thuế không 
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phải đóng рі cả, hay là 5 năm thì bắt đóng thuê dinh, 8 năm hãy bắt 
đóng thuê điên cũng được. Bởi bây giờ vỡ 5 mẫu ruộng hoang, thì 2 
năm đầu, là chỉ ăn vón của minh để mà bạt bờ dày cå, từ năm thử 3 
trở đi, mới có lúa, nhưng thường có năm vì ruộng mới mà hay mất 
mùa, vả lại còn để cho họ об lại cải vốn cũ, và đề ăn tiêu, thì tha thuế 
cho họ cũng là nhải. 


d/ Cấp vón. — Nông dân ứng mộ đi vào, thì cũng chỉ có sức làm 
mà thôi, chứ không có vón làm, cho nên сап phải nhờ Chính phủ cấp 
vón cho, hay hoặc là một cơ quan tài chính nào — thí dụ như nhà ngần 
hàng — cấp cho, mà Chính phủ đứng bảo lãnh, nhưng chỉ nên lây lợi 
tức rõ nhẹ, đồng niên chỉ từ 6 cho đến 10 phân là cùng. 

Vẫn họ сап dùng, thi chắc mỗi một suất ruộng 5 mẫu nảy, tic 
là một gia dinh, phải đến 300 đồng bạc, mà hạn từ 3 năm trở đi mới 
phải trả. Vì ta phải biết cho họ гапо: ngay mùa đầu mà có được mùa 
ra chăng nữa, thì người nông dân cũng chăng có thê gì trả bớt được 
số vốn đã vay, là bởi mùa đầu có được cũng chăng có bao nhiêu, båt 
quá chỉ đủ ап đến mùa sau và đề thóc giỗng đến mùa sau mà thôi; năm 
thứ hai trở đi, thì mới là đủ được. R i thì số lợi tức mỗi ngày một khả, 
thi từ năm thứ ba trở đi, mới trả nỗi được nợ. Vậy Chính phủ hay là 
cơ quan tài chính nào cho họ vay, thì cũng phải để đến bây giờ mới 
đòi được. 

Cách trả nợ như thể пао là phải? Tất là phải cho họ trả góp, mà 
сап nhất là không đề cho số lãi nhiêu hơn số vón, như cái lỗi của тау 
ông chủ nợ “cắt cô” vån cho vay, thì nông dân khá, chỉ lo trả lãi cũng 
đủ chết. Tính ra mỗi mẫu ruộng của họ mới vỡ, tốt lắm thì mỗi năm 
được 80 đồng bạc tiên nhập khoản băng lúa, mà phí tón mát từ độ 15$ 
hay 20$ vậy còn được lời là 60%, thê thì trong 5 mẫu sẽ được: 60$ x 
5 = 300$, song ta chỉ bỏ xuống 200$ cho khỏi là quá. Vậy thì từ năm 
thứ ba, trong số lợi tức 200$ mỗi năm đó, người cho vay có thé lẫy 
một nửa là 100$, nêu như khoản tiên vay là 300%, mà tính lãi lên nữa 
là 600$, thì từ cuỗi năm thứ ba đến cuỗi năm thứ tám, nghĩa là 6 năm, 
thì người nông dân trả hết nợ. 
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Còn như nói đến cái đỗ bảo lãnh, thì tiếng răng có hẹn như thê, 
nhưng chăng may có lúc mất mùa, tưởng cũng không nên lẫy luật 
pháp mà thi hành vội, phải khoan cho họ trả dàn về sau; còn ví băng 
họ có thể trả được mà trây lười không trả, thì không còn có đỗ bảo 
lãnh gì hơn lúa của họ. Chính phủ hay là cơ quan tài chính nào cho 
họ vay, cứ việc tịch ky lây lúa của họ đó mà bản di lại cảng là chạy 
việc cho họ, khỏi phải обпр panh đi Бап, rôi mới đem trả nợ lôi thôi. 
Ngoài cách åy ra mà cũng quãng lây được nợ, Бау giờ hãy làm tội hay 
là đem tịch một cái khâu phân của họ đi, nghĩ cũng chẳng muộn рі. 


Ау, muôn khẩn hoang xứ Nam kỳ cho chóng, là nhờ nhân công 
ngoài này, thì phải trông cậy. Chính phủ làm тау phương pháp cần 
dùng như thể, không phải có một hội riêng nào làm nỗi. Ngoài ra, còn 
đến như những sự cai tri, sự tuân phỏng, cũng йди là việc сап cả, thì 
cứ năm ba chục hay một trăm gia đỉnh рї đó, lập thành ra một làng, 
cũng có hương hội tử tế, rôi thì nhà thương. trường học, tuần phòng 
v.v... họ có thê tự biện lây được, chỉ nhờ Chính phủ giúp đỡ cho ít 
nhiêu là được mà thôi. Băng không thì sát nhập ngay họ vào những 
làng phụ cận, để đông lao cộng sự với anh em Nam kỳ, lại сапр là 
sự tốt lắm. Nếu lo tính trước cho bọn nhân cũng ngoài пау, được có 
địa vị và quyền lợi thật chắc сһап như thể rôi, thì bây giờ Chính phủ 
hô lên một tiếng răng: “mộ dán vào khẩn hoang trong Nam kỳ” thì 
chắc là người ta hưởng ứng гат гар, уі xem những lân mộ lính thợ 
sang Pháp, то phu vào vườn cao su Nam Ку, hay là sang Nouvelle 
Calédonie, tốt làm thì đủ com ăn áo mặc, và cái danh phận chăng ra 
pi, mà người ta còn nô nức như thé, phương chỉ nay bảo làm ruộng 
mà có địa vị và quyên lợi như thê kia, thì һап người ta xô đây nhau ra 
ứng mộ hàng vạn nào mà kế! 


Tuy vậy cũng còn có việc mà ta nghĩ lẫy làm khó khăn quá, là 
việc cấp vốn cho dàn vào khẩn hoang. Thật thể, cái khoản phí này їо 
lãm, trồng vào Chính phủ, vị tắt đã ăn thua, mà nêu trông vào một cơ 
quan tài chính nào đứng cho vay, thì sợ cũng không thoát được cải 
vòng chủ nợ người nợ, vậy тибп bây giờ làm sao có một cơ quan nào 
tå chức lên, mà cái tôn chỉ thuẫn là việc mở mang nghệ canh nông, 
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lại trong quỹ cho có nhiêu vón giúp cho, thì không còn рі hơn nữa. 
May thay, trong Nam kỳ ta đã sẵn có những cơ quan như thể rôi, là 
hội nông nghiệp tương tế. 


Hội Nông nghiệp tương të, theo như đoạn trên kia đã nói, thì có 
ý nghĩa hay biết bao nhiêu, nhưng đến sự thực hành thì chưa chăc, 
đến nỗi kỳ Hội đồng Quản hạt (Conseil Colonial) trong Nam kỳ mới 
rồi, quan quyên Thông đốc là Tholanece nói răng: “Phải сап chú ý đến 
sự hành động của những hội åy mới dược. Trong năm 1923, quan Cai 
trị giám đốc đã đi khám xét tận nơi kỹ lãm. Khám xét thì ra cũng tìm 
được chỗ này chỗ kia có một vài su làm bày ba, và một vài sự hà tam 
nữa”. Nay xét xem công việc của những hội ấy ra sao? Hội ây chi có 
mục đích bảo hộ cho mày ông chủ điện khỏi phải Бап lúa giá rẻ, và 
tránh tay những bọn cho vay nặng lãi, cho nên những ông chủ điên có 
chân hội, mỗi năm phải đóng máy trăm mày nghìn gia lúa thì đã có 
lệ và tùy hạng сау ít nhiều. Lúa åy đem chứa vào kho của hội, rỗi có 
cân tiên, thì hội cho vay, lợi tức mỗi năm là 12%. Lúa để đó lúc nào 
được giả thi hội bản cho, trừ nợ và lãi đi rồi, còn thì trả lại cho mình. 
Kê thê thì cũng có ích cho máy ông chủ điện thật, nhưng cũng không 
khỏi có điêu hại, thứ nhất là lúa вор năm ở trong kho của hội, dë chờ 
cho tới ngày được giá, trong quãng йу không có ai phơi phóng trông 
nom, khi đem ra bán, thì thí dụ trong 300 gia, bị mỗi mọt hao hụt đi, 
thể nào cũng mát vài ba chục pia, cải thiệt ây người có lúa phải chịu, 
như thé thì những ông chủ điện cũng chẳng có lợi gì. Vå lại, tưởng hội 
lập ra, cốt giữ lúa рао của mình, tránh được tay gian tham của khách 
trú рі kia, ai biết сп lúc bán lại cũng phải bản cho khách trú, mà bản 
cũng chăng được có quyên thê hay trói giá gi hơn người thường cả, vì 
thé, xem chừng có nhiêu ông chủ điện trong Nam kỳ ta, vào hội Nông 
nghiệp tương tế cũng là sự cực chăng đã, chớ bản tâm cũng không 
tỉnh nguyện và không tán thành tí nào cả. 


Xét lên тої tâng nữa, nếu hội chỉ bảo hộ cho những ông chủ 
điển có hàng trăm hàng nghìn mẫu mà thôi, thì tưởng cũng không 
có lợi gì cho các ông åy hết. Vì sao? Vì những hạng ông chủ điện có 
hàng trăm hàng nghìn mẫu ау, nêu không có hội tương tế, cũng có chỗ 
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dë dành lúa chờ bán giá cao, cũng có tiên tiêu, không cân phải vay, 


thé thì hội tương tế giúp, cũng là thừa cho các ông åy vậy, chỉ bàng 


đem sự giúp ấy mà giúp cho những nhà nông nho nhỏ, chăng được 


việc hơn tr? 


Cái vốn lưu thông của các hội tương tế trong Nam ta bây giờ, tới 
hơn 280 vạn Бас, thật là số tiên lớn lắm, nay giúp тау ông chủ điện 
triệu phú đã chăng có ích gì, thì nên рїйр vào việc khẩn hoang, thật là 
dư sức, và có lợi hơn nhiêu. Vậy thì đỗivới đám nông dân ở ngoài này 
di vào trong åy khán hoang. hội Nông nghiệp tương tế, phải lây nghĩa 
vụ giúp đỡ, làm nghĩa vụ thiêng liêng của mình, mà cho họ vay tiên 
làm việc, đến như điều khoản trả nợ, thì cũng như trên kia, mà cũng 
có Chỉnh phủ đứng bảo lãnh, thi không còn lo ngại gì nữa; nhương 
chỉ những hội åy cũng toàn là cơ quan của Chính phủ lập ra, thé thì 
trong khi số chỉ thu còn túng, không thể tiêu những khoản phí to như 
vậy được, thì nên giao cái trách nhiệm cho hội Nông nghiệp tương tế 
сар vẫn cho nông dân, nghĩa là chuyên cái mục đích giúp mày ông 
chủ điển giàu, ra cái mục đích giúp những nông gia nghèo, vì những 
hội åy, phải cốt vì bọn đưới пау mà lập lên, thì mới thật là xứng đáng 
và ich lợi vậy. 
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VỊ 


Công nghệ của xứ Bắc đổi véi Nam kỳ có quan hệ là thể nào? 
Van đẻ đem thự vào lam. — Van để ау vi đâu та kho. — Nghĩ cách đem 
họ vào làm thẻ пао chủ chắc chăn vå lyi công việc. 


Phương ngôn ta có câu гапо: “đứng thì phải tinh”; ау công nghệ 
của xứ Bắc mà sở đĩ khá, là tại “túng thì phải tính” vậy. 


Trong khoảng mươi năm trở về đây, công nghệ của xứ Bắc mỗi 
ngày một khá thật, từ dó dệt, dó đồng, dó khảm, đỗ da, đỗ sứ v.v... 
nhất thiết йди chế tạo có vẻ mỹ thuật cả, đem so với cùng những dó 
ây chế ra từ mươi năm về trước, thì thấy tiễn bộ rõ ràng lắm. Thứ nhất 
là mỗi năm nhân dip trong kỳ Hội chợ, hay là trong một cuộc bác lãm 
nào, là những khi mà công nghệ linh tinh ở các nơi, đều tụ họp cả lai, 
chăng có con mất nhà kỹ sư chuyên môn gì, nhưng trông kỹ thì bao 
giờ ta cũng phải chịu гапо năm nay đã hơn năm ngoái, ау là chưa phải 
làm băng máy móc, mà còn theo cách thức cũ, dùng khi cụ xưa, chế 
tạo ra được những đỗ như thê giá đem ra bày ở trong thị trường thê 
giới, kë cũng là xứng đáng lãm vậy. 


Tiếng thể, dó xuất cảng của ta mỗi năm hàng тау triệu quan, 
nhưng sản våt chiếm đến 90 thành, thì đỗ công nghệ chế tạo mới được 
10 thành, nghĩa là vật sản bán ra ngoài được nhiêu mà đỗ công nghệ 
ít, vi những đỗ ấy của ta dù có khéo thật đây, song mới đủ đề cho 
trong xứ dùng đỡ dùng đỗ ngoại hóa được đôi tí mà thôi, chớ chưa có 
thể nào đem bán cho ngoại quốc được. Vì sao? 


Ta nên biết răng: công nghệ có hai thứ: một là công nghệ nghĩ 
ra, là một công nghệ bát chước. Thử công nghệ nghĩ ra åy, thì lây hóa 
học và cơ khí làm nguyên chất; nhất thiết йо рі, không Кё la to nhỏ, 
дси phải qua phòng thí nghiệm rôi sang nhà máy, mới thành được thứ 
đỗ. cho nên đỗ pi chế tạo cũng đến mực tinh xảo, kiểu mẫu rất là dễ 
coi, lại được điêu cốt nhất là nhờ vì cơ khí, thành ra phí công phu ít, 
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mà chế tạo được nhiêu, củng là nhờ cách vận tải chắc chăn mau chóng, 
sự xuất cảng nhàn dó mà được phát đạt. Tức như là đỗ chế tạo của Âu 
Mỹ bây ріс, bày la liệt ở trong chợ thể giới, đâu cũng phải dùng, là 
bởi những đã ау do trí вапр tạo của họ làm ra, rất thích hợp cho sự cần 
dùng của đời nay, cho nên họ đem đi đầu, cũng có chỗ tiêu thụ được 
là thể. Dó công nghệ Баг chước, thì không như thể được. Thứ công 
nghệ bắt chước, chỉ là гар khuôn của người ta làm nên, lại thường chỉ 
làm băng tay, mà không có phương pháp hóa học và cơ khí, thì không 
kế gi là phí công phu nhiêu, thành ra trị giá phải đặt, mà nói ngay đến 
sự tỉnh khéo, chắc һап không bằng thứ đỗ chế ở phòng thí nghiệm và 
máy ra nào. Đã bắt chước mà không băng đỗ của người ta, thì tài nào 
bán cho người ta được, lẽ ау tưởng là rõ ràng lãm. 


Công nghệ của minh mới là công nghệ bất chước, та hát chước 
chưa dën nơi, hay chưa khéo hơn đồ ngoại, chưa đem bàn ra ngoài 
được là thë. 


Bắt chước là một tính cách rất hay rất quý của người Bắc này, 
chính người Nhật cũng đã phải công nhận, vì тау năm trước, đỗ sơn 
của họ rất thịnh hành ở ta, thể mà Бау giờ ta học Іот ngay được, làm 
chăng thua gì họ bao nhiêu, bởi thé họ phục lãm. Sẵn cái tính hay ấy, 
lại giữa lúc trong nước bị tràn lan những đỗ ngoài, thì ta cứ việc bắt 
chước mà làm, đề cho ta dùng và tìm ngay chỗ tiêu thụ ở quanh trong 
nước mình, tưởng không phải là thiêu. Xứ Nam kỳ tức là một mỗi 
hàng to nhất của công nghệ xứ Bắc vậy. 


Ta đã biết răng: xứ Nam kỳ ta vón là một xứ không có công 
nghệ рї vừa dùng cả, cho nên Бау lâu, từ cái ăn mặc cho đến đỗ 
thường dùng, nhất thiết аси mua đồ ngoại hóa; trong khi ау, tuy công 
nghệ Bắc đã nhóm lên rôi, nhưng người Nam chưa hê để mắt đến, 
duy có từ khi “tây chay khách trú” trở về sau, thì đã biết chuộng nội 
hóa, nghĩa là đã ưa dùng đỗ Bắc. Thật thế, trước kia anh em ở trong 
Nam kỳ ta, có thèm ngó tới the lượt của Вас kỳ đâu, thể mà đến nay, 
cửa hàng tơ lụa tâm thường nhất ở ngoài ta, mỗi năm bán vào Nam 
kỳ cũng được 3, 4 vạn bạc, lại ta thử đi xem các nhà chế tạo, hỏi họ 
làm ra bán cho ai, thì trong mười nhà đến chín nói răng: “bán vào 
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Nam kỳ”, xem thê đủ hiểu đỗ Bắc tiêu thụ vào trong Nam mạnh lå 
thé пао, không kë gì đến những thứ đỗ đất tiên như đỗ khám, đỗ ри 
v.v... ngoài này thường bán cho Tây và một số rất ít người mình mới 
dùng, nhưng đem vào bán cho anh em trong Nam, đều chạy tất cả, 
vì cái đức “xài tiên” của anh em trong Nam đã có tiếng, quý mày đã 
thích cũng đám mua; lại đến những thứ lặt vặt như dép Nhật Вап, 
guốc Saigon, cái ró, cái га v.v... chở vào Nam kỳ, có lẽ không chuyến 
tàu nào không hàng trăm kiện hàng như thê, chỉ tiễc răng không có 
số thông kê nào, nên không biết mỗi năm đồ Bắc chở vào bán trong 
Nam được bao nhiêu tiên, nhưng xem đại khái cải hiện tỉnh, cũng đủ 
biết là phát đạt lắm vậy. 


Ta nên chú ý гапо: đô công nghệ Вас mà vào Nam được chừng 
пао, là đồ công nghệ Tàu và một vải phân của Âu châu đêu có chịu 
ảnh hưởng sâu xa chừng ấy. Cứ xét mà xem: trước kia những hạng 
bình dân trong Nam, hay mặc thứ vải mùi xám của Hoa kiêu đệt ngay 
ở đó, mà bây giờ thông dụng vải ta và ít nhiêu hàng tơ lụa Bắc; trước 
kia những thứ ghé mây, gọi là ghế (ô-nê (сһаіѕс Тһопеї) thì trong 
Nam vẫn dùng thứ phế ở Tây đem sang, mà ngày nay đã thông dụng 
ghế ấy của Bắc làm ra; trước kia đôi guốc cũng mua của Tàu, bây giờ 
đã thông dụng guốc Bắc; trước kia chỉ dùng giày сиот, bây giờ đã 
ưa dùng giày hạ (tức gọi là giày ta) rôi, nhân thể mà sự dùng đỗ ngoại 
hóa, trong 10 phân, cũng đã giảm đi được một vài phân, biết đâu lâu 
dân không bớt được nữa. Dà Bắc удо khiển cho đỗ chế tạo của các 
cửa hàng ngoại quốc càng thiệt thôi, tuy bê ngoài chăng có рі là xung 
đột nhau, nhưng nghĩ cho kỹ thì chưa chắc bê trong đã không có ý 
cạnh tranh ngâm прат. Tác giả khi còn ở Saigon, trong khi đi chơi 
npàu nhiên thây một cửa hàng ngoại quốc kia ở phố Catinat, đem bày 
một dãy ghế mây, có treo cái biên có mày chữ: “Fabrication locale ”, 
nghĩa là đô chế tạo ở trong xứ, mà xem kỹ thì những ghé åy, cái thì 
khuôn méo, cái thì mây thô, rõ ràng là đỗ của người Bắc ché ra, sao 
cửa hàng này bày ra mà việt máy chữ như thể, là có ý chiêu hàng, hay 
là có ý bêu хаи; nêu chiêu hàng thì tất bày thứ tốt đẹp hàn hoi, bày 
những thứ thể kia, có lẽ là cốt bêu хай, tức là muốn ріёт hàng chế tạo 
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của ta vậy. Xem thé, ví băng các nhà công nghệ mình, không bỏ cái 
tính câu thả, là lúc đất hàng thì hay làm liêu, muốn bán tông đi được 
là thôi, vậy thì công nghệ Bắc đổi với trong Nam c có ngày thất bại, 
cho nên bây giờ chế một thứ đô рі, сап phải cho kỹ lưỡng, phải cho 
tốt đẹp mới mong bán lâu dài được, chớ có tham lam dỗi trả không 
nên, mà phải biết гапр đỗ chế tạo của minh, trong khi chưa bản được 
ra ngoài, thì phải lẫy Nam kỳ làm chỗ tiêu thụ mới được, có chỗ tiêu 
thụ rỗi, sau khuếch trương ra mới dễ. 
Duy có điêu bây giờ còn hơi ngăn trở ở một chõ: là sự vận tải. 
Vi với ngày xưa, đường bộ thi trạm dịch, đường thủy thi ghe mảnh, 
mà ngày nay đã có tàu bë và hỏa xa rồi, ai dám bảo ràng sự vận tải 
khó? Nhưng khó là bởi tự tình thé ấy trong nước mình. Та chăng lạ рі 
гапо: đường vận tải ở ta bây giờ, đường bộ từ Вас vào Nam, thì chỉ 
nói việc giao thông, chớ không nói việc vận tải được; còn có đường 
thủy là nhờ tàu bé. Giá tàu bë mà có năm bảy hãng рї, thì sự vận tải 
chắc được mau chóng và rẻ giá hơn; đẳng này độc quyên chỉ ở một 
hãng, kỳ hạn đã lâu, thường khi đến mươi ngày hay nửa thắng mới có 
một chuyên, một chuyên ау nhận chở bao nhiêu kiện hàng đó, thì đã 
có hạn, nhiêu hơn không thể chở được. thành ra khi nào đến npày gọi 
là “kỳ tàu”, những người có hàng muôn gửi, đều tranh trước sợ sau, 
chậm chân một tí là đọng ngay lại, không thể gửi được, åy là chưa nói 
đến sự có một vài điêu tình tệ ở trong, những nhà có hàng họ gửi đi, 
vån lây làm phàn пап lẫm. Tiên cước cứ tính theo thước khôi, thay абі 
khoảng từ 10% - 12% hay 14$ kế cũng không lẫy gì làm đất, nhưng là 
không đất cho những thứ hàng to tát và có giá trị mà thôi, chứ những 
hàng lặt vặt thì cũng ké là nặng: phương chi những hàng như đồ 
khám, đỗ оп, hinh thủ to, nêu tháo ra được còn khá, thường có đỗ nêu 
tháo ra là hỏng, mà phải đóng nguyên như thé gửi đi, thì công cước 
chuyên chó rất là nặng nhọc và tốn kém lắm. Lại những sự bảo hiểm 
không được phân minh, cho nên kiện hàng khi mang lên vận xuống, 
bị åm ướt mát тас, người có đỗ thường рһа chịu thiệt nữa. Đại khải 
sự vận tải khó khăn, chậm chạp tốn kém như vậy thành ra đô Bắc chê 
vào được đến trong Nam, cái giá phải рар hơn chỗ sốc đến mày từng: 
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có thứ рар rưỡi, có thứ рар đôi gấp ba, không có chừng đổi nào cả, 
nhân thê mà đỗ Bắc cũng có tiếng là đất. Vậy tưởng công nghệ Bắc 
nên đem прау vào trong Nam mà ché tạo là hơn. 

Vả chăng, công nghệ cân thứ nhất là phải có nguyên liệu, mà 
những nguyễn liệu ngoài Bắc dùng đề ché tạo các thứ đỗ đem vào bán 
trong Nam ấy, thì trong Nam có đủ cả, nói һап ngay là không thiểu 
thứ gi cũng được, bây lâu chỉ để dư, hoặc vào tay người ngoại quốc 
dùng mất; nay nêu đem công nghệ Bắc vào ngay trong Nam mà làm 
та bán, thì một cái vẫn đề nguyên liệu, quyết nhiên không lo thiểu: 
đệt thì có sẵn tơ ở Châu Đốc, Tân Châu, cói ở Rạch Giá, làm đồ ро thì 
trong Nam rất sản gu và nhiêu thứ gỗ quý, không thi dùng gỗ ở npay 
Cao Miễn đó cũng вап; khảm thì rất sẵn óc và đổi mỗi ở Hà Tiên và 
Phú Quốc, v.v... thể nghĩa là không lo đến sự phải đem nguyên liệu ở 
ngoài này vào mới làm được, mà chỉ lo đem thợ vào. 


Cái vẫn dë “đem thợ vào” này rất là khó, cho nên các nhà công 
nghệ ta thí nghiệm mãi không thầy có thành công gi lớn cả. Máy năm 
trước, tác giả còn ở Nam kỳ, thấy trừ bọn thợ giày thợ mũ là thợ ngoài 
này đem vào cả, thì tuyệt nhiên không thây một xưởng công nghệ của 
người Bắc nào cho xứng được cái tên, duy рап đây mới có nhà Tiên 
Рас ở Haiphong đem thợ vào mở xưởng đóng йо gu, và nhà Chân 
Thụy đem thợ vào làm ghé cói, thì còn có thể gọi được là đem công 
nphệ vào đối chút, nhưng nghe nói cũng không phát đạt рі, cái со 
hinh như cũng tại khó đem thợ vào vậy. 


Thợ ngoài này nhan nhàn ra đó, thiêu рі mà bảo là khó? Vẫn 
biết không thiểu gì, nhưng chọn được người thợ giỏi giang, trunp 
thành, chăm chỉ, thì cũng phải kế là hiểm. Và chăng, muôn đem vào 
tàn trong ây, thì phải trả lương họ gấp rưỡi hay gấp đôi ngoài này, và 
chịu tiên tàu cho họ, sự ау đã đành đi rồi, nhưng trước khi đem họ đi 
ý hàn cũng phải cho họ vay trước mỗi người ít nhiều tiên, hãy nói là 
độ 50500, пао các nhà công nghệ ѓа, có phải là được sẵn tư bản gi lón 
đâu, thể mà giá đem độ 30 người thợ удо, thì khoản tiên cho vay åy đã 
tới 1500$ thêm tiên tàu mất ngoài 600$ nữa, ấy là måt hơn 2000$00, 
tưởng cũng là cái vón của nhà công nghệ ta đó. Nhưng mà không ké 
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chi đến chuyện йу, vì тибп làm việc lớn, thì phải tốn tiên, vả chăng, 
số thợ muốn vào Nam kỳ bây giờ cũng nhiêu, thì sự kén chọn tưởng 
cũng để, còn đến như sự phải cho họ vay tiên trước, thì cũng là cái 
lệ tự nhiên, vậy thi khi ở ngoài này, mà muốn đem thợ vào. cũng là 
việc để, duy chỉ sợ có lúc đem họ vào rôi, thì họ đối với Công việc của 
mình, có quan hệ to lắm, vậy xử trí thể nào. cho họ tận thành tận chức 
với mình, ấy mới là một điêu khó vậy. 

Thợ của mình hë anh nào làm được việc, mà ông chủ phải y làm 
tay chân đó, thi hay có tính “khủng khinh” khó chiêu lẫm, тау ông 
chủ biệt thé mà vẫn phải chiêu họ, vì họ có quan hệ đến sự lợi hại của 
mình, đã có ông nói гапо: “tôi phải chiêu thợ như ông vua con của 
tôi”, trởng không phải là nói quá. Ó ngoài này, là chỗ làm gì cũng sẵn 
thợ, vậy chăng mướn đứa ау thì mướn đứa khác, та họ còn thẻ, nay 
đem họ vào Nam kỳ, là nơi chỉ họ là thợ mà thôi, nêu thất ý họ một 
tí, mà họ bỏ đi, thé là công cuộc của mình, đang tiên hành bao nhiêu, 
cũng phải đứng dừng ngay lại, có khi đến nguy, vì bọn thợ muốn phá 
công nghiệp của ông chủ thì rất để, chỉ “bỏ việc mà thôi” là đủ. Tuy 
đôi bên khi đầu có giao kèo hay là giấy cam đoan với nhau, nhưng 
miếng giây ây không đủ tin được, phương chỉ lại cũng không phải 
thật là giây giao kèo cho hàn. bởi không phải làm băng cách chính 
thức, nghĩa là không có pháp luật và chính trị can thiệp vào, mà chỉ 
việt băng miếng giây lộn qua loa mày chữ, gọi là có chuyện, bởi thê 
sau xảy ra việc gì, đem những cái đó ra thi hành khó lắm. Chăng qua 
đôi bên chỉ lẫy lương tâm với nhau, mà lương tâm của bọn thợ như 
thê đây. Họ đang làm với minh, bỏ đi đầu? Di làm với chỗ hơn độ 5 
hảo hay một đồng bạc lương, vi bị xui giục, bị сат dỗ, nên mới sinh 
ra trở lòng làm hại cho các ông chủ, nông nỗi như thé, đối phó có phải 
là dễ đâu. 

Lại còn vån đê đem thợ đản bà vào nữa. 

Trong công nghệ, có nhiều thứ phải cân đến tay chân đàn bà 
mới được, hãy nói như nghề đệt. Nhiễu người biết thừa đi ràng: trong 
Nam kỳ bây giờ dùng the lụa của Вас nhiêu, mà cứ ngoài này gửi vào, 
phải bán mỗi cái áo đắt тах hai ba đồng bạc, vì tiên thuê má công 
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cước nặng, nay giá đem ngay thợ đàn bà ở ngoài này vào trong åy 
асі thì tiện hơn, nhưng chưa ai làm được, là bởi đem được thợ dàn bà 
vào là khó quá, một là không thé nói chuyện Ку giao kèo được với họ, 
hai là phải làm sao рії pin được đức tính của họ, thì mới khỏi lỡ việc 
của mình, ba là đàn bà không thoát li được cái vòng gia đình mà đi аё 
được như đản ông. Không đem được thợ dàn bà vào dệt, là một điều 
đáng tiếc lắm, vì trong Nam kỳ cũng sẵn tơ, mà Бау lâu cứ bán cho 
mày chú Hoa kiêu đem về Tàu đệt hàng và bán cho mình mãi. 


Xét lại, dem được thợ vào và gii được họ làm việc với mình cho 
[ап dài chăm chỉ, thì thật là một sự khó khăn, các nhà công nghệ ta 
đã phải chịu công nhận như thê. Nhưng vi đầu mà sinh sự khó khăn, 
tưởng không phải là không со со. 


Thứ nhất là cũng tại họ xa gia đình. Gia đình ở người mình, 
thật là trung kiến cho mọi việc hay dở có ảnh hưởng ở dó mà ra 
lãm. Phương ngôn có câu răng: “Хау nhà ra thất nghiệp”, thất nghiệp 
nghĩa là “hư thân” đi, thì ta {Һау ở bọn thợ ta гах hợp. Thật thể, họ xa 
gia đình, không có ai đe nẹt khuyên гап, lại đến ở một chỗ phần hoa 
như đất Nam kỳ, càng để khiến cho họ nuôi cái tính kiêu căng và liêu 
linh lắm, thứ nhất là họ không biết lây phận su, và giai сар của mình 
là người tho mà tự xử, thành thé ra họ hại đã đành, mà người chủ 
đem họ vào cũng có hại nữa. Nhiều người đã nghiệm ra răng: họ vào 
trong åy thì sinh ra ăn chơi quá, thường chiêu mát ở Saigon ta thấy 
bon người lũ năm lũ ba, ăn mặc råt mực xa hoa, xe cao su phóng khắp 
mọi chỗ, hỏi ra thì mới biết đây là mày ông thợ người Bắc. Ai сһапр 
biết cái khoái lạc về vật chất ở đời nay, không thé chia giai сар, không 
thể ai сат ai, nhưng tưởng vượt phận mình, thì tưởng có khi sinh шу. 
Quả nhiên sau cuộc chơi mát åy rôi, máy ông thợ ấy mới gió ra nhiêu 
trò khác: đua nhau đánh bạc, thuốc phiện, trai раі v.v... suỗt đêm rồi 
ngày mai về làm việc, mắt nhåm mắt mở, đụng đâu hỏng đó, ngày ау 
ngày khác, chơi bởi lång phí thành ra cải tật quen, chỉ mong chóng 
xong việc đề đi chơi, chăng thiết рі cả. Khi vung tay quá, đâm nợ nån 
túng Бап, mới vay tiên chủ, được ra thi thành ra cái nợ chất nợ chồng, 
không bao giờ gỡ nỗi, không được thi sinh sự, bỏ việc mà đi; có người 
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đi còn kiêm được chỗ khác làm ăn, có kẻ đi bơ vo chăng ai dùng đên. 
Dai Кһа cải tinh cảnh åy, nêu có người nhà người cửa họ ở gån thì có 
đầu đến nỗi chơi bời, dên nỗi mat việc, đến nỗi bơ vơ? 


Thứ hai là tại các ông chủ không có tỉnh liên lạc. Cài nhà công 
nghệ ta ngoài này đem thợ vào làm, được một điêu đảng khen, là nuôi 
thợ ăn ở trong nhà mình, tình chủ thợ nhân thê có bë thân thiết, nhưng 
chỉ tiếc trong các ông åy với nhau, không thấy có tình liên lạc, chỗ 
khuyết điểm ấy, ai cũng trông thấy rõ ràng lắm. Xét cái tâm lý của 
nhiêu ông, hình như cho xứ Nam kỳ để làm ăn như thê này, mà mình 
mở ra một nghề gi, thì chỉ muôn một mình chiêm lây độc quyên mà 
thôi, không muốn cho ai cùng làm cái nghề åy mà phân lợi với mình 
nữa, ây cái tình không liên lạc bởi đó mà ra. Tác giả xin kë một câu 
chuyện nhỏ này làm chứng. Ó phå Catinat, có nhiêu cửa hàng bán 
mü của người Bắc, trong đó có một ông А, một ông В, (người thuật 
truyện không në nói tên, tức là để bảo toàn danh dự cho các ông ау) 
cạnh tranh nhau một cách con nít quả. Nguyên có một thứ dạ lợp mũ 
ở bên Tây mới sang đâu vải trăm thước, mỗi thước giá đất tới mười 
mày đông, vậy ông B ít vốn, chỉ mua dăm thước một về làm, hết rồi 
lại mua, ông А giàu có, bỏ tiên ra mua hết cả тау trăm thước ấy về 
chất đồng ở nhà, tức là để cho ông B không mua đâu được da åy, thì 
không làm được thứ mũ ау cùng với mình nữa. Trong khi công nghệ 
Bắc mới nhóm lên ở Nam kỳ, mà cái lỗi cạnh tranh của phân nhiêu 
ông ау, đại khái như thé cả, gọi lå cải lỗi cạnh tranh tiêu nhân, tưởng 
cũng không oan. Các ông lại còn có cái lỗi cướp thợ của nhau nữa; sự 
đem thợ vào khó khăn thé nào, trên kia đã nói, muỗn tránh sự khó ау, 
cho nên thường ông này chờ ông Кіа đem thợ vào rôi, tìm cách сат 
då thợ vë với mình, thé là không tốn kém nhọc nhăn gi та được thự 
làm việc, hay là tim cách nói елет, khiển cho bọn thợ phải biên tâm 
mà phản chủ. Ôi! Tình tệ còn nhiêu, nói không thể hết được. Bọn thợ 
cũng có con mắt tinh, thầy bọn chủ đối với nhau như thể, thì lại cảng 
làm cao già, trễ nãi công việc, vòi vĩnh lỗi thôi, ví băng các ông chủ 
có tình liên lạc với nhau, thì đâu họ lại có sinh sự như thé được. 


Nay, muốn đem công nghệ Bắc vào trong ấy mà làm, thì một 
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sự dưỡng dục được bọn thợ là khó nhất, vậy tưởng phải tìm phương 
pháp nào cho khéo, mới mong có thành công, lẫy sự thé Бау giờ mà 
bản, nghĩ cũng có hai cách sau nảy Іа phải. 


Trước hết, khi đem thợ vào làm, thì sự phải kén chọn lầy những 
thợ giỏi giang, đứng đắn đã đành rồi, thể mà sau vẫn thường thấy xảy 
ra những nỗi bát tiện như trên kia, không biết thê nào mà lưỡng trước. 
cho nên giá ông chủ công nghệ làm sao cho vợ соп hay thân nhân һо 
cùng đi, là một điều hay lắm. 


Tiên lương ít nhiêu không đủ giữ nỗi họ, vì họ còn có chỗ nhiêu 
lương hơn, nghĩa lý phải chăng không đủ cảm được họ vì họ là người 
vô học, vậy bây giờ ta lây cách gián tiếp buộc họ là buộc bằng gia 
đình, có để là kë diệu hơn cả, đã có nơi thí nghiệm như thé có hiệu 
quả lắm rỗi. Tại Rạch Giá, có một cái đôn điện toàn người Bắc làm. 
ông chủ điện ấy cho mỗi người cây chia ba mẫu mỗi hạn độ 3 năm, 
hết hạn người này тибп về thì ông chủ ruộng tìm cách đem vợ con 
ở ngoài này vào cho hắn, lập thành gia đình, thành ra buộc chân, mà 
không còn điêu tưởng vọng øì nữa, chỉ một mực làm ăn mà thôi. 


Nêu làm được như thể, thật có lợi cả cho họ, và lợi cả cho mình, 
vi vợ соп hay thân пһап họ cũng là nhân công са đó, có khi giúp đỡ 
được việc cho chóng. hay là lợi dụng bọn này vào việc khác, thí dụ 
như nuôi tăm đệt cửi v.v... lại cảng tiện việc läm. Được thể, mà có 
khi bọn thợ nhãn đó lặp được địa vị mưu được sản nghiệp vë Sau 
cũng nên. Bọn người Вас vào Nam trước hết, là bọn người do ông 
Schneider đem vào, mà bây giờ đêu thành như người có căn cước ở 
trong åy, lại lớn nhỏ đêu có sản nghiệp са, ấy là một chứng cớ vậy. 

Sau hết, các ông chủ công nghệ phải có hội liên hiệp với nhau 
mới được. Phải có thé, tức là để khích tiên nghệ nghiệp của nhau 
lên, gii thể thông đối với bọn thợ, lòng tín nhiệm đôi với khách mua 
hàng, cùng là cái giá trị của đô chế tạo mình bao giờ cũng có chừng 
mực, đừng nên thừa lúc người trong Nam đã chiêu có đến mình, mà 
có lòng tham bán của giả lây tiên thật, сһас không được bên. Không 
сап xem đâu xa xôi, hãy xem mây nhà công nghệ Hoa kiêu ở ta, nphệ 
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pi họ chăng có hội liên hiệp của nghệ ấy, để рап bó bênh vực cho 
nhau, cho nên cùng một thứ dó åy ở hàng này hàng kia, không bao giờ 
ta thây tốt хап cách nhau xa, giá cả cách nhau xa, mà cũng chăng bao 
giờ có cái lỗi ріёт hàng và cướp thợ của nhau như ta vậy. Tác già đã 
từng đem cái tình hình công nghệ của người Bắc ở trong Nam để phô 
trương với một người Hoa kiêu ở Chợ Lớn, tức là có y đò cái bụng 
phán đoán của họ ra sao. Người này nói: “Các ông nên biết người 
Việt Nam chưa bỏ nỗi cái tính ưa “đỗ Tàu” đi được, nay các ông định 
đem “đỗ của mình” thê vào, thì tất đỗ åy phải tốt, phải rẻ, thể mà xem 
cái hiện tình công nghệ của các ông trong này bây giờ: dó chế tạo thì 
quyết nhiên không phải chúng tôi không cạnh tranh được, còn thợ, 
thi chúng tôi chỉ dir tiên là сат đỗ được họ, các ông chủ cũng nghệ, 
thì chúng tôi chỉ dùng ké nhỏ mà li gián là tự làm hại nhau ngay...”. 
Băng åy lời đủ biết họ hiểu răng mình không có cái nghĩa “đồng 
nghiep liên йот” vậy. 


Xem hết cái sự thể như vậy, thì các nhà công nghệ ta muốn kinh 
doanh trong Nam kỳ, có nên không liên lạc để bênh vực giúp đỡ nhau 
không? Nêu không, thì không những là bị người ngoài thừa cơ ат 
hại, bọn thợ thừa cơ khinh nhờn, mà đỗ chế tạo ngày một kém suy, 
khách mua hàng ngày mất tin cậy, thì công cuộc tất nguy. Làm một 
công cuộc gi, sự thành bại vẫn biết là việc thường, nhưng đối với nên 
công nghệ Bắc mới hay là sắp xây dựng ở trong Nam, thì một công 
Cuộc nguy, cũng có quan hệ đến đại cục nhiều lãm. 

Tác già dám chắc гапо: nên công nghệ Bắc lập ở trong Nam thể 
nào cho chắc chăn vững vàng, có thé bành trướng ra được, thì công 
nghệ của Hoa kiêu, và ngay đến đỗ chế tạo của ngoại quốc nữa, cũng 
chịu ảnh hưởng xåu xa lắm vậy. 
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Мап để buôn bản của người Bắc trong Nam kỳ — Trong Nam còn 
nhiều nghề nghiệp khác dung được người Trung, Вас kỳ. 

Trong trường buôn bán, trăm nghìn thứ hàng, song рот cả chỉ 
có hai thứ: một là thứ hàng với san, một là thứ hàng chế tao. Xử Bắc 
buôn bán với xứ Nam, chỉ thuần ở hàng chế tạo mà thôi. Vì sự vận tải 
kênh càng tốn kém, cho nên giá đem hắn công nghệ vào trong йу mà 
làm mà bán, thì tưởng cũng tiện lợi lắm, vì trong åy cũng sẵn nguyên 
liệu, vả lại làm ngay đó bán ngay đó, thì thé nào cũng có giá rẻ hơn 
là chở ngoài này đem vào bán, dù cho làm ở trong ấy, mà có phải tón 
kém vi đem người 151 thôi, thuê nhà đắt đỏ, chịu thuế nặng hơn đi nữa 
cũng vậy. Nhưng mà vẫn đề đem công nghệ vào, đâu biết có ích lợi 
đến thé nào, cũng chưa nhất đán giải quyết được, mà còn phải đem ở 
ngoài này vào bán, thì cái địa vị các nhà buôn bán người Bắc ở trong 
Nam quan hệ lắm. 

Tinh hình thương nghiệp của người Bắc trong Nam bây giờ. 
trông thể mà chưa ra рі đâu: cho гапо ở Saigon, phó lớn như phố 
Catinat, là phố buôn bán của ngoại quốc cả, cửa hàng rẻ nhất cũng 
phải thuê đến 100$ một tháng, thé mà cửa hàng Bắc cũng len lỏi vào 
được dăm bảy nhà thật to; cho rằng ở các phố khác cũng có người Bắc 
buôn bán, và trong chợ Bén Thành, đàn Ба Bắc cũng họp được riêng 
một dãy bán các hàng vặt; lại cho răng đi khắp lục tỉnh йди có trông 
ау người Вас đeo gói đi bán hàng rong, nhưng thé cũng chưa có thể 
gọi là nhát đạt được, bởi trong Nam kỳ, đã có cơ hội hay cho người 
Bắc buôn bán, lại là địa điểm tốt cho người Bắc buôn bán, thể mà ta 
tính cho kỹ gọi là cửa hàng của người Bắc kỳ buôn bán, suốt Nam 
kỳ dë không được một trăm nhà, gọi là người đi buôn bán, dë không 
được hai trăm người, như thê thật là ít lắm, chẳng uống mất cái cơ hội 
hay, bỏ phí chỗ địa điểm tốt lãm ư? 


Thê nào là cơ hội hay? Ta nên biết răng xứ Nam kỳ vón xưa nay 
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là bạn hàng của ngoại quốc, thứ nhất là của khách trú, cho nên đỗi 
với hàng Bắc là hàng trong nước ché ra, tuyệt nhiên không có cảm 
tình рі са, mà cho là thường là хаи không dùng, duy có mươi năm 
trở về đây nhất là sau khi tây chay khách trú rồi, bẫy giờ mới có lòng 
đoái thương đến đỗ nội hóa, và biết đồ nội hóa cũng có thứ dùng thay 
cho йб ngoài được. Tâm lòng åy mỗi ngày một sốt sång thêm, những 
muốn cho anh em ngoài Bắc vào mở mang buôn bán cho đông, đề абі 
thị với Hoa kiêu nghĩa là rất sẵn lòng chiêu cỗ đến hàng Bắc, thé thì 
chăng phải cơ hội hay là рі? 


Thé nào là địa điểm tót? Xứ Nam kỳ tức là một cái công trước 
của nước ta, là một cài quản nghỉ chân ở giữa đường cho khách hai 
phương đông tây đi qua lại tất phải vào, chứ không như xứ ta ngoài 
пау, ở lọt mãi vào trong, ai có cân lšm thì họ mới đến. Nay muón 
quàng cáo cho dó ché tao cüa minh, mà minh chua có thé nói dén 
chuyën xuất thân ra ngoại quốc lập tiệm buôn bản được, thì còn có 
chỗ nào, dë khiến cho người ngoại quốc đi lại ghé mặt vào hơn là 
SaIipon,vi thé nói xứ Nam ky thật là cái địa điểm råt tốt cho cuộc buôn 
bán của người Bắc. 


Như thê tưởng các nhà có tư bản và có tài buôn bán ở ngoài ta, 
nêu có chí kinh doanh to tát, mà lẫy chỗ đất ngoài này, có điêu chật 
hẹp và bất lợi cho sự tiễn hành của minh. thì nên удо Nam kỳ mà 
buôn bán, chắc không lo không phát đạt vậy. 


Buôn bán là làm giàu cho minh, cho mình tức là cho nước, ai 
cũng biết thể, song le vào Nam kỳ buôn bán bây giờ, đã sẵn có cơ 
hội hay, địa điểm tốt, thì ta cũng phải biết lợi dụng theo đường chính 
nghĩa mới được, chớ có quả sinh lòng tham của một mình, må có hại 
đến cả đại cục. Cứ cái hiện tình bây giờ, có người kêu ràng thương 
nghiệp của người Bắc trong Nam có cơ nguy, thiết nghĩ không phải là 
không có có đâu, mà cũng chẳng phải là lo xa рї lắm vậy. 


Hiện nay, trong đảng người Bắc buôn bán ở trong Nam, ta có 
thể chia làm hai phái: một là phái dọn cửa hàng, hai là phái bán hàng 
xách, mà hình như phái nào, cũng có chỗ tự rước cái cơ thất bại vào 
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minh cả, là bởi quá sinh lòng tham. Thật thể, nhiêu người Nam phải 
kêu răng: hàng Bắc xấu quá, hàng Bắc đất quá; хаи là tại một vài 
người bán hàng điêu chác, đắt là tại một vài người bán hàng tham 
lam, chứ thật bản chất và nguyên giá của hàng Bắc thật không đến 
nỗi quá хап và quá đắt vậy. Nhưng người Nam kêu thế, không phải 
là sai đâu, tắc giả đã nghiệm kỹ ra răng: những đỗ Bắc. đem vào đến 
Nam kỳ, thì cái giá thường lên рар đôi рар ba, có khi рар bốn cái giá 
ở ngoài này, đỗ tại công cước nặng, và trong åy tiên nhà cửa đắt, và 
thuế môn bài cao, cho nên phải bán thể mới được, nhưng tưởng tiên 
cũng cước nặng, tiên nhà cửa đắt, thuế môn bài сао dén đâu, (ky thực 
chỉ hơn độ рар rưỡi ngoài này mà thôi) thì quyết giá hàng cũng không 
lên vọt quả như vậy được, bởi thé thành ra anh em trong Nam Ку, ai 
chưa ra đến ngoài này, là chỗ công nghệ sản xuất bao giờ, thấy Бап ở 
trong йу, thích mua thì cứ mua và nghĩ là rẻ, còn ai đã từng ra ngoài 
nảy, thú nhất là xem hội chợ vẻ, thì thật không dám mua đỗ Bắc bày 
ở thị trường trong ấy nữa, có mua cũng phải gửi ra ngoài này, vì được 
giá nhẹ và tốt hơn. Lại tệ nhất là phán nhiêu quan viên đeo gói bán 
hàng xách, một bọc đăng sau lưng, đủ cả the lụa, đỗ thêu, đỗ khám 
v.v... đi bản khắp ở lục tỉnh, vì họ tính cả tiễn ăn cao lâu, ngu khách 
sạn vào đó nữa, cho nên thứ hàng øì cũng bán đất hết sức, lại phải cái 
thói điều chắc, thí dụ như bản the lụa, người ta đòi mua thứ tốt, thì lại 
lộn sóng thứ xâu, mà giá bán cũng chăng rẻ gì, người Nam tin thật, 
mua về may mặc ít lâu phải quãng đi ngay, thì yên trí răng hàng Bắc 
không ra gì, bận sau cạch không dám dùng nữa. Tình cảnh như thể, 
anh em Nam kỳ ta cũng hiểu lãm, cho nên có nhiêu người dë xuóng 
lën viëc mua bán truc tiép vói ngoài Bắc, mà không muỗn giản tiếp 
do тау tiệm buôn bán của người Вас trong Nam bây già vậy. Ôi! Ta 
nên biết răng: lúc mà anh em Nam kỳ ta sinh ra lòng ác phẫn Hoa 
kiêu mả tây chay họ, thì tức là lúc có cảm tỉnh, có tín nhiệm đến hàng 
hóa Bắc läm, thé thì tưởng ta không nên phụ lòng, phải buôn bán thật 
thà hån hoi, để giữ mỗi hàng cho lâu dài, mới mong có cơ mở mang 
ra được, chớ có nên thừa lúc anh cm tin cậy đến, mà tha hỗ sinh cái 
lòng tham của minh, tuy mình có vơ vét được nhiêu, nhưng làm hại 
cho toàn cục ở trong chỗ võ hình, thật là không nhỏ. Nếu cứ như thé. 
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thì tung anh em Nam kỳ ta đã từng gây lên cái phong trào tây chay 
khách trú năm nào, nay mai để lại gây nên cái phong trào täy chay 
hàng Bắc nữa, biệt đầu? Đến Бау giờ thì còn gi là tình anh em Nam, 
Bắc? Còn pi là thương nghiệp của mình trong Nam kỳ? Còn đâu là 
chỗ tiêu thụ cho đỗ chế tạo của Bắc nữa? Nghĩ mà lo thay! 

Song le, sự thể ngày nay, соп có chỗ khôi phục lại được miễn lả 
тау nhà buôn bán — hoặc đã ở hoặc sắp vào Nam kỳ - cho có lương 
tâm là đủ. Không ai саи phần nhiều các ông phải nói răng: mình vào 
buôn bán như thé, là chấn hưng thương nghiệp của nước mình, và 
cạnh tranh lợi quyên với khách trú, vì có cái nghĩa cao quá, mà chỉ 
câu rằng các ông buôn bán cho phát tài, do cái nguồn đứng dàn, thật 
thà, và trong sạch mà ra; trước hết là đừng có tham lãm. 


Ai lại không hiểu rằng: một thứ hàng, đem từ ngoài Bắc này 
vào, trải тау lån chuyên chở, mà trong ấy, nhất thiết từ nhà cửa, ăn 
uống, thuê má đêu đất cả, thì tự nhiên thứ hàng phải cao hơn chỗ sản 
xuất của nó, nhưng cái giá cao đó cũng có chừng mực mà thôi, không 
có thể рі cao lên cho tới рар đôi рар ba được. Ta xem như những đỗ 
hàng Tây mua ở bên này, so với những dó hàng mua tận bên Tàu gửi 
sang, chở qua đại dương hàng thắng mới tới, thì cũng không thấy đất 
hơn bao nhiêu, phương chỉ từ Bắc vào Nam, có xa xôi tón kém рі cho 
lãm mà kë. Nêu bảo trong nghề buôn bán, có thứ hàng, ví băng không 
bán đất lên, thì nhà nghề có chỗ chịu thiệt thòi, không nói với ai được; 
thé thì nên chia ra tùy thứ hàng bán đắt bán rẻ mới phải. Nếu thể, có 
thứ hàng thích dụng cho những người sang trọng giàu có, thứ hàng 
ау đâu bán đắt cüng không sao, còn những thứ hàng nào thích dụng 
cho những người ít tiên, là phần đông người nhất, thì nên bán rẻ một 
chút, lây chỗ bán được nhiêu làm lợi nhiều, còn hơn là bán nhiễu mà 
lợi ít vậy. Hàng Bắc, như йб khảm, đô đồng, đỗ chạm, những cải to 
tát lênh kênh nhưng chế tạo rất khéo, đem vào Nam kỳ chỉ bán cho 
người ngoại quốc hay là máy ông triệu phú người mình, thì dẫu vón 
nó 100%, bán lên 200$ hay là 2005 bán lên 400$ cũng được, vì những 
đỗ ấy ai sẵn tiên mà thích dùng thì тау cũng mua, đã mua thì mình 
bán đặt тау chăng hề рі, chớ асп những hàng thường dùng nhất như 
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là cái áo the hay đôi guốc v.v... thì phải bán rẻ lãm mới phải, chỉ nên 
cao hơn chỗ xuất sản đôi chút mà thôi. Cớ gì cái áo the hạng tốt ngoài 
này chỉ độ 5$, đem vào bán lên tới 7$, 8$, đôi рибс vốn chỉ có 14$, 
một trăm là Кё cả cước, thê mà đem vào bán tới 0930 một đôi, thé 
chăng phải là đất, thì còn gi nữa. 


Nay muôn cho các nhà buôn bán trong Nam từ cửa hàng cho 
đến hàng xách, йси giữ một mực thăng băng cả, thì phải làm thê mà 
ước hẹn nhau? Гос hẹn nhau mà không giữ được đúng, thì hóa ra nhà 
nọ chăng làm nguy cho nhà kia lắm u? Vì thê mà các nhà buôn, người 
Bắc ở trong Nam, phải có đoàn thê với nhau lắm mới được. Thường 
tình của người ta, máy ai thoát khỏi được tâm lòng tư lợi thứ nhất là 
trong cái nghiệp buôn Бап, thì tâm lòng йу càng nặng lắm nhưng cũng 
đừng có quả vụ tư lợi, mà mất tin của khách mua hàng, và làm hại 
những bạn đồng nghiện, như cầu chuyện “mua dạ làm mü” đã thuật ở 
đoạn trước, mà phải cùng рап bó với nhau, khi giá hàng сао thì cùng 
cao, khi giá hàng hạ thì cùng hạ, đừng có kẻ thể này, người thé kia, 
làm loạn cái lòng tin của anh em Nam kỳ lên, chăng biết hàng Вас thé 
nào là phải giá nữa. Không nói thì ai trông thây cũng biết răng: Hoa 
kiêu buôn bán ở đâu, cũng có đoàn thê läm, chăng có ký giao kẻo рі 
với nhau cả, mà rõ họ buôn Бап, hình như có luật nhất định, hay nhất 
là họ đi đầu cũng ở quân tụ lại với nhau một khu hay là một dãy phố, 
để chóng đỡ bênh vực cho nhau, cái gương ấy ta nên theo lắm. 

Người Bắc vào lập tiệm buôn bán ở Saigon bây giò, tưởng có 
сап chỉ cứ phải ở phố Catinat mới bán hàng được. Vẫn biết phải ở phô 
ау là phố tấp пар nhất thì dë buôn bán lãm, nhưng mà tiên nhà cửa đất 
quá, ta thấy có tiệm Bắc, thuê đến non 200$ một tháng, it lãm cũng 
phải 70$ hay 80$, có khi tranh nhau thuê cải cửa hàng mà phải gác 
cho nhau đến hàng 5, 700$ hay nghìn bạc, là chưa nói đến: thành ra 
chỉ chạy tiên nhà là đủ vất vã. Ai chịu tiên nhà ау cho? Đô hàng hóa, 
đáng lẽ đỗ hàng hóa không đất, nhãn thê mà đất vậy. Vì tưởng lâm 
гапо phố åy mới là cái địa điểm сап dùng cho mình, phải thây thợ và 
tranh giành nhau lắm mới đặt chân удо nỗi, cho nên ta thấy nhiêu nhà 
buôn của người Bắc mình, tự vị trí mình vào đó là bởi рапо pượng, 
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hoặc cô lây chỗ đó để thanh trương với người ta, và lây thể vay nợ 
mày ông sét-ty cho dë, nhiêu ông đã từng thất bại, åy là chứng cớ rõ 
ràng đây rôi. Nào có nghĩ đâu rằng: hàng Bắc muôn cho ai пау đều 
biết đêu chuộng, chăng сап gì lây phố Catinat làm chó chiêu hàng 
mới được, mà chỉ nên chiêu hàng ở chỗ “buôn bán thật thả, hàng hóa 
tốt và rẻ” mà thôi, thì trong thành phố Saigon, không thiêu gi chỗ 
cũng tốt và rẻ tiên hơn: như những phố Charner, Pellerin, Espagne 
và Amiral Courbet v.v... Thé thì tưởng người Bắc nên mở tiệm buôn 
bán ở những phố ấy hay néu cùng tụ họp với nhau được nguyên một 
dãy phố, bắt chước như bọn Hoa thương thì càng hay, gọi hàn là 
“phó người Вас”; Бау giờ khách lục tỉnh lên Saigon mua hàng, һау là 
người ngoại quốc đi qua, muôn xem cuộc buôn bán và đỗ chế tạo của 
người bản xứ, tự khắc phải đến đó та хет, miễn làm sao mình khiến 
cho người ta phải chú ý đến mình là được vậy. 


Đoàn thể về hình thức thì như thể, còn mặt tỉnh thắn, thì thiết 
nghĩ đảng thương gia Bắc kỳ vào trong ау buôn bán, phải tô chức 
với nhau ra một cơ quan рї, thí dụ như phòng Thương mại, để làm 
trụ mới được. Người Bắc buôn bán thịnh vượng như thể, sao không 
lập ra một phòng Thương mại Annam, điều åy, không những người 
mình lây làm lạ, mà người Pháp như ông chủ báo Eveil Economique 
là M. Cucheroussct cũng lẫy làm lạ, và từng nói răng: “trong lúc ở 
xứ Đông Pháp này, chỗ nào cũng có Phòng Thương mại Tây, và ở 
Chợ Lớn cũng còn có Phòng Thương mại của Hoa kiêu sao người 
Annam không có lây một Phòng Thương mại riêng, dé mưu mở mang 
và bênh vực việc buôn bản của nhau?” Tự người mình không làm 
chăng? Tự Chính phủ không cho làm chăng? Cái đó ta không biết, 
nhưng chỉ biết răng: người mình bây giờ, cũng có nhiều người đủ 
tư cách để chủ trương riêng một Phòng Thương mại lắm vậy. Tuy 
thê, dâu có lập ra được chăng nữa, chỉ nên lận ở Hanoi là chỗ trung 
tầm của Thương mại và công nghệ ở ta mà thôi, chứ một ső Ít про 
Bắc buôn bán trong Мат; chưa сап рі đến Phòng Thương mại cho 
lãm, hãy cân lẫy một cơ quan gì như là hội “Thương gia liên hiệp” 
(Syndicat des Commercants Tonkinois) để bênh vực lẫy quyên lợi, 
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khuyến khích lấy nghề nghiệp cho nhau là đủ, không nữa thì có một 
tờ báo làm cơ quan cũng hay. 

Giá có được tờ báo, chỉ xuất bản mỗi tuần lễ một lần, thì cũng 
có lợi được cả hai mặt: một mặt là làm hàn ngay như tờ “Thuong vụ 
chu san” (La semaine commerciale), trong chi biên toàn tin tàu, giá 
ngũ cốc và hàng hóa vật sảncủa Bắc kỳ, do một hội buôn nào ở ngoài 
này làm thông tin cho, như thé thì khiến cho anh em Nam kỳ ta dë sự 
mua dùng hàng Bắc, vì đã có biểu giá rõ ràng, dẫu nhà buôn có muốn 
tham lam cũng không được; một mặt đề giữ gìn lây danh dự mình, ta 
nên biết răng: trong Nam hãy còn một số ít người, hoặc thấy người 
Bắc làm mất lòng tin, hoặc thấy người Bắc hành động mạnh, mà sinh 
ra ас cảm với bọn “cọc cach”, cái thái độ áy có khi tó rõ ra lắm, là 
thường thấy trèo lên trên tờ báo nữa, cho nên tưởng người Bắc cũng 
nên có lời gì đáp lại, không phải là cãi nhau, mà là phân giải, cốt sao 
giữ lẫy cái tình nghĩa anh em cho vững. Hoặc có người hỏi tiền đâu 
mà duy trì lấy tờ báo ấy được, thì tưởng cũng không khó, chi mỗi nhà 
buôn bán (riêng các nhà buôn Bắc thôi) đăng cho một cái cáo bach, 
to thì 20$, nhỏ thì 5 hay 10$, độ vài chục nhà như thé là đủ giữ sống 
được tờ báo ây, mà có thê nay tỉnh này mai tỉnh khác, gửi không đi 
chiêu hàng, không cần phải bán cho ai cá. Ngày trước tác giả đã bàn 
định đem tờ “Мат kỳ kinh tế bảo ” riêng làm cơ quan buôn bán của 
người Bắc kiêu thương trong Nam, y như là báo “Nam kỳ Hoa kiểu 
Nhật Báo” của khách trú của Chợ Lớn vậy, song không được mây 
ông tán thành, ý һап sợ khai cái giá mục hàng hóa cho phân minh га, 
thì khó bán đắt sao? Từ bầy đến giờ, loanh quanh vẫn có hội Bắc kỳ 
nghĩa trang, mỗi năm đánh vài bữa chén say, thêm máy cái nám đất 
mới... chỉ lo “chét không có chỗ chôn ” thôi. 


Lại còn máy nhà buôn ở ngoài Вас này nữa. Thường thấy anh 
em Nam kỳ ta vẫn phàn nàn răng: “Minh muôn tránh sự mua đô Bắc 


(1) Ау là cái tên riêng mà anh em trong Nam ta dùng dé chỉ người Bắc, không rõ là 
nghĩa làm sao, cũng tức như gọi Hoa kiêu là “Слёг” gọi người Quảng Bình là “tui 
ghe bầu ”, gọi người Hué là "tui vàng chân”, mà gọi chung người Trung kỳ là ' đồ 
Hué”, vậy. song đó toàn là tên gọi đùa, không nên lẫy gì làm quan hệ. 
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ở trong này phải đắt đỏ, nên mới gửi thắng ra tận tổ mà mua, ai đè 
тау ông ngoài ấy, lần trước thì còn gởi hàng tốt, chuyến sau thì gởi 
thứ vừa, chuyên sau nữa thì gởi thứ xấu. mà cái giá có khi lại đắt hơn 
mây tiệm bán trong này, thiệt không sao mà tin cậy được” Điều trách 
ау không phải là nói sai, ấy cũng chỉ tại mấy nhà buôn ngoài này tham 
quá. Nếu không mau chắn chỉnh lại, và trừ cho tuyệt sự tham lam 
man trá kia đi, mà mất mối hàng Nam kỳ, thì thương, công nghiệp 
của ngoài Bắc nguy vậy. Ôi! Đối với các nhà công thương Bắc, dù ở 
ngoài hay ở trong Nam cũng vậy, xứ Nam kỳ tức là “con gà đẻ trứng 
vàng” của họ, néu tham mà vội må, thì chăng có gi đâu! 


Ngoài nghê làm ruộng, đi buôn, làm nghề га trong Nam kỳ còn 
nhiều công việc lặt vặt, có thé dung được người Trung, Bắc vào bao 
nhiêu, tưởng cũng không lo hết. 

Tác giả vẫn nói mãi rằng trong Nam kỳ thiếu nhân công lắm, 
đến nỗi ở các châu thành, thì công việc như thợ mộc, thợ nề, thợ giặt, 
cho đến vót đũa, đan rõ, gánh nước, kéo xe bò v.v... nhất thiết là các 
chú làm hết, mà ở nhà quê, mướn được người cày cho thửa ruộng, 
hay là đứa ở đi cắt cỏ chăn trâu cũng khó; bọn người làm được những 
công việc åy ở ngoài này thừa nhiều, sao không tìm cách vào trong ấy 
kiểm việc mà làm ăn. Nhân công ngoài này đã được tiếng là chăm chỉ, 
cần thận, dë bảo, như thế thì vào trong Nam kỳ sẽ được hoan nghỉnh, 
vả chăng trong ấy cũng cần dùng đến mình lắm. Thứ nhất là bọn trẻ 
con ở nhà quê ngoài mình, thường vì cái cảnh ngộ nhà nghèo thất học, 
lớn lên đi bắt ốc mò cua, cả ngày không kiếm đủ bữa, đói rét khó thân, 
thì nên tìm cách thé nào cho chúng, hoặc là theo phe, theo mành, vào 
trong Nam kỳ mà làm thuê làm mướn kiếm ăn, họa may sau có dip 
øì mở mặt ra được, còn hơn là cứ sống mãi ở ngoài này, thành ra bọn 
người trọn đời vô giai cấp, vô sinh kế. Việc này đã thấy anh em Trung 
kỳ ta làm nhiêu, và thấy có hiệu quả hay lắm: là nhờ bọn lái mành 
người Quảng Bình, thường đem theo những con nít độ mươi làm tuôi 
vào bán cho người Nam kỳ nuôi làm đứa ở, thành га những chốn nhà 
quê ở Nam kỳ bây giờ. ta thường thấy có nhiều nhà nuôi người Trung 
kỳ lắm. Ta chỉ phàn nàn một điều là trone sự bán đó, có khi là bán 
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thật, có khi là bán lira, khiên cho trong ấy người ta mất tin, là có ông 
lái mành đem trẻ соп vào bán độ mươi lãm đồng, làm giây һап hoi 
rôi, đứa trẻ con ở lại, còn бпр lải thì ra mảnh, nhưng họ đã dặn dò ước 
hẹn thé nào không biết, chỉ biết được một vải ngày, thì đứa kia trón 
đi, trởng đi đâu, té ra xung mành, để ông lái đem đi bán chỗ khác 
để kiếm mươi mười läm đồng nữa, nhà chủ mát của mát người thật, 
nhưng ông lái đã thăng buôm xa khơi rôi, biết đâu mà kiểm nữa, thây 
nhiêu nơi bị cái lỗi “láu” та тау bác lái mảnh làm như thé, thành ra 
тау chỗ nhà quê, dù có muốn mua người cách åy nữa, cũng vẫn chòn 
và ghét cái bọn “ghe Баи” thé là một vài kẻ làm Бау, hư cả tiĉng phân 
đông, đáng ân hận quá. Mong răng anh em trong Nam ta cô bắt cho 
được những kẻ “buôn người lừa đảo” ây đem ra pháp luật, trị tội cho 
nghiêm, để cho kẻ khác sợ, vì cái tình tệ của chúng lừa dói còn nhiêu, 
không những gi một cầu chuyện đã nói. 


Trong Nam kỳ lại còn nhiêu chỗ cho đám nhà nho ngoài mình 
dung thần được nữa. Hoặc có бпр про là tác giả nói chơi, nhưng mà 
là nói thật. Trong Nam kỳ tuy là chịu cái văn hóa mới rộng hơn ngoài 
ta thật, nhưng mà dân tâm vẫn là thuân hậu, tục thượng vẫn còn có 
phong, chớ không phải đã biến hóa һап, theo như nhiêu người đã 
tưởng lâm đâu. Cho nên trong dân gian, ta vẫn thấy nhiễu nơi còn 
học chữ nho, còn chơi câu бі, cũng tin địa lý, cũng ưa thuốc ta, cũng 
sùng việc lễ bái, cũng tin việc bói toán v.v... chỉ vì những kẻ làm 
việc åy, thì trong Nam ta không còn mà thôi. Vậy tưởng bọn nhà nho 
thất cước nào ở ngoài mình, loanh quanh mà chẳng mưu được việc рі 
để tự hoạt, thì nên đánh liễu mà lưu lạc vào Nam kỳ một phen, làm 
những nghệ “phiêm” ấy, tuy là bất đắc dĩ thật, nhưng mình cứ lây 
chính nghĩa mà làm, nghĩ cũng chăng có hại, rồi nhân đó tìm lẫy cơ 
hội xuất thân, chưa chắc đã không có phen đạt được mục đích, ta thây 
nhiêu ông dà Nghệ Tĩnh, lưu lạc vào trong Nam kỳ dạy học và làm 
thuốc rất đông, mà trong số åy đã có nhiêu người lập nên được cơ sở 
һап hoi, йу là một chứng cớ vậy. 

Sau hết, những người học hành dò dang ở ngoài mình, hoặc là 
có một chuyên nghệ gì trong tay, mà vi ngoài này khó khăn, không 
244 


Thế lực khách trú và vẫn đề di dàn vào Nam Kỳ 


thừa địa vị cho mà đứng, thi cũng nên lần mò vào Nam kỳ kiểm việc 
ở các hãng buôn và cửa tiệm mà làm; người mình đã được tiếng là 
chăm chỉ, dë bảo, cho nên các hãng buôn, thứ nhất là của người Pháp 

thích dùng người Bắc lãm, thê thì lo có kẻ không dám cất bước, chớ 
không lo không có chỗ làm vậy. 


Nói tóm lại, ngoài này ta vẫn đôn nhau rằng: Trong Nam kỳ là 
xứ dë làm ăn lãm, thì thật thé không sai! 
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Sau hêt, tác piả còn muôn nói тау lời nữa. 


Trong trường kinh té của nước mình, không những рї có toán đại 
địch máy mươi vạn người Hoa kiêu là cái va ngay trước mặt mà thôi 
đâu, lại còn cái va sau lưng nữa cũng ghê рот lãm: là cái va người 
Nhật. Nay mai, điêu ước Pháp — Nhật ký xong, xứ Đông Pháp này ở 
giữa, có lợi to mà chưa chắc không có hại lớn, vì cái tài thực dân của 
người Nhật còn giỏi рар тау người Tàu, ở Californie mà nước Mỹ 
thây hại cho sự sinh hoạt của dân mình, nên phải mời 30 vạn ông åy 
đi là thể. Đến nay mai thị trường ta thêm cờ buôn của Nhật, đỗ công 
nghệ chế tạo của Nhật nữa, thì lo ta không còn đất để chân, mà máy 
người Nhật sang kinh doanh bên nước mình, thé nào cũng phải xung 
đột với người Tàu, đề tranh quyên cướp lợi, bây giờ hai ông xung đột 
với nhau, ta ở giữa làm cái trường giao chiến của họ, thì không phải 
đâu tất phải tai, khỏi bị thương làm sao được. Sự thể åy chóng hay 
chây, liệu cũng có ngày tới, nêu ta không tính cái phương công thủ 
trước đi, Бау giờ hai mặt bị đánh cả, chăng cũng nguy lãm u? 

Bởi thé cho nên tước bớt cái thể lực Hoa kiêu đi, là một việc 
phải làm рар lắm vậy. Muốn tước bớt cái thé lực Hoa kiêu, mà phải 
dùng đến kế đi dân. Кё cũng là hạ sách đó, vi việc ây nêu chính là 
quyên chính trị phải can thiệp vào thì mới mau thành công được; sonp 
có hạ sách cũng còn hơn là không. Cách di dần không phải là mật 
“miệng võ” ta đánh người Hoa kiêu ngã ngay được, mà là miệng võ 
rất hiểm, thương tích đến hàng mươi lãm hay hai mươi năm sau này 
mới lộ ra, tuy công phu bây giờ nhọc nhãn, nhưng được điêu là kết 
quả chắc chăn lắm, miễn là mình ra sức cho mạnh bạo mà thôi. 

Hay không nói di dân vào Nam kỳ là cách tước bớt thé lực Hoa 
kiêu đi nữa, thì việc di dân cũng là cân, bởi là anh em giỗng nòl, 
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tất phải cùng nhau vui cười, cùng nhau than khóc cùng phải đồng 
lao cộng tác với nhau trong chỗ u minh, tó tôn ta bảo phải như thê. 
Phương chỉ, nói ngay một vẫn dé mưu sinh thì việc di dân có quan hệ 
cho cả cuộc sinh hoạt và tương lai của mày xử, ta muu sinh của ta, 
mà trong chỗ vô hình, tự nhiên có xung đột với khách trú vậy. cải tình 
Nam Bắc liên lạc phải từ đó mà ra, chớ không trông рї ở sự lẫy văn 
tự rêu rao cùng là cách giao tế giả đối mà nên được. 


Vẫn đã hay răng: vẫn để di dân này khó quá. Khó là có tiếng 
xướng mà chưa từng tháy có tiêng họa theo. Đó trong lúc xứ Nam kỳ 
đang сап bao nhiêu nhàn công, mà người mình lại phải đâm đâu sang 
Nouvellc-Caledonic là một xử chăng có lợi hại pi quan hệ đến việc 
mình; trong đất Việt Nam, đâu cũng là lĩnh thỗ của cha ông ta ngày 
xưa mà con cháu bây giờ đi lại với nhau có nhiều chỗ ngăn trở; trong 
lúc ta đã có Chính phủ Pháp bảo hộ cho, thể mà quyên lợi рі của ta, 
người Tàu cũng lũng đoạn được hết, và mỗi ngày họ một tràn lan cả 
ta; trong lúc hoàn cầu muôn chém giết nhau chỉ vì một cái quyên lợi 
kinh tế, như Nhật và Mỹ vi 30 vạn dân bi đuôi ở Californie về, như 
Ai Cập đang đòi lại đất Soudan ở tay người Anh, như dân Géorpie 
cách mạng Chính phủ Nga, chỉ vì muỗn об cái va độc tải, nói tôm lại 
một việc рі xảy ra ở thê giới bây piờ, mà sau này có đánh nhau, trong 
cũng chỉ tại tranh nhau một cải mỗi hàng, một mó dâu hỏa, hay là một 
vài miếng đất mà thôi; йу việc đời càng gån сапр kíp như vậy, thé mà 
người mình chỉ những mơ màng về văn chương, về danh vị, về cái lỗi 
“thù nhụng cho khéo”, dé người ngoại quốc như người Tàu móc cơm 
lột ảo minh ra lúc nào mà không biết... Ôi! Dói, rét, hèn, уси, là bón 
cải bệnh nàng ở đời, sinh ra tại trời, tại cái hoàn cảnh, hay là tại cảnh 
ngộ? Chỉ là tại người. 

Thật thể, muôn làm việc рі cũng vậy, người cốt có lỏng gây 
trước. rồi lây khi đầy theo, thì đủ chế thăng được cả mọi sự ngăn trở, 
trời làm gì, hoàn cảnh làm gì, cảnh ngộ làm рі được. Vẫn đề đi dân 
này muôn giải quyết được сап phải thể, ду là lời hô sau hết của người 
viết cuỗn sách này vậy. 
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Рао Trinh Nhất 


VÀI LOI NÓI TRƯỚC... 


Sau hai mươi тау thắng công phu tìm kiếm góp nhặt những 
tài liệu cần dùng, tôi dành bạo việt ra cuôn sách này, trong tầm 
não chỉ có тау cải quan niệm sau dày là côt yêu. 


Một là dé đóng góp vào kho sách quốc văn một cuón sử-học. 
Nếu có những người chỉ ham đọc tiêu-thuyết, thi-ca, hài-văn, thân- 
quái chắc cũng có nhiều người biết đọc những sách về tričt-lý, về 
học-thuyết, về khoa-học, về lịch-sử. 


Huỗng chi, bao giờ đọc sử cũng là một điều сап dùng bó 
ich cho sự học- vẫn, sự tân-hóa của người ta. Cuộc hưng-voneg 
suy thanh của quỗc-gia dân-tộc này, vẫn có thé do nơi sử-học 
làm tâm gương nên soi hay là dâu xe nên tránh cho quốc-gia 
dân-tộc kia. Nêu muỗn soi guong sáng, theo dấu hay, tự nhiên 
chúng ta nên biết chuyện Nhut-bón duy tân tự cường cũng như 
nên học sử Pháp-quốc văn minh cách mạng, cùng là các nước tån 
hóa hùng cường khác trong thiên hạ vậy. 


Hai nữa, Nhựt-bốn duy tân tự cường thật là một hiện tượng 
lạ lùng quái gò ở trong lịch sử thé giới nhon loại, xưa nay chưa 
hê thấy có. Cái hiện tượng ấy phát ra một cách không ngờ, một 
cách đẳng sợ, người ta ở đầu xa xuôi ngản muôn däm, biển cách 
non ngăn, còn phải tìm tòi xem xét cho biết thay, nữa là mình đây 
ở рап một bên. Càng những dân tộc nào đang yêu muốn mạnh, 
при muốn khôn, dở muốn hay, hèn muốn giỏi, lại càng nên tìm 
tòi xem xét cho biết cái hiện tượng tân hóa xưa nay có một đó. 


Thiệt vậy, giữa lúc những nước chung nguồn hay khác 
nguồn văn hóa chủng tộc, xúm xít ở miễn đông пау, đều mê 
muội đắm chìm, làm con cá năm giữa thớt đao chinh phục của 
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Tây-phương, duy có một mình Nhut-bón vùng dậy quật cường 
và chóng ngăn được làn sóng xâm lược đang ào ào từ tây sang 
đông, chỉ tràn tới тё biển Trung-quốc và xóm đảo Nam-dương 
là hết. Mà họ quật cường mau lẹ quá chừng: trên con đường văn 
minh hiện thời họ dung гибі уйп уш như bay, trong ngoài ba bón 
chục năm đuôi kịp Âu-Mỹ đã đi ba bốn thé-ky. Träm công ngàn 
VIỆC, bóng dưng thay mặt абі hình hết (һау, mà quốc thế dân-sự 
chỉ có tân tới êm ru, không hé bị lay động tôn thương, không 
phải nhễu một giọt máu. Thé là trái һап với cái công lệ ở trong 
lịch-sử biên cách xưa nay, phàm quỗc-gia dân tộc nào phút chắc 
đôi thay chính-trị văn hóa như thể, thường không tránh khỏi một 
phen khiến cho thé nước rung rinh, máu đảo linh lắng. 

Lë thứ ba, tới kinh-tễ và chánh-trị. 

Ta với Nhựt là hàng xóm láng ging, địa thế ngó xiên nhau, 
chỉ tương cách có một con nước, một mặt biển không bao xa, 
vậy thì đầu muốn dâu không, lẽ tự nhiên phải có tiếp xúc quan 
hệ. Người ta phải biết căn nguyên và lực lượng của những kẻ từ 
cận lân hàng, để hoặc lựa chọn có thê cùng ai thân-giao, hoặc 
phòng ngừa ai có thể thừa cơ bắt gà đập chó nhà mình, không 
chừng có lúc ra mặt xâm vườn lån đất của mình nữa là khác. 
Trong vòng quốc-tễ lân giao, bà con ta phải biết căn nguyên lực 
lượng của Nhựt-bốn, chính vì lẽ đó. 


Vi trí nước minh, cũng như Trung-quốc, chính là một thị- 
trường vừa tất nhiên, vừa thuận tiện dé cho Nhựt-bốn phát-dương 
са lực lượng to lớn của họ về kinh tế, công nghệ. Lâu nay, chúng 
ta đã thấy họ bắt đầu khai khán nhiều thứ khoáng sản ở phía bắc 
Trung-kỳ và từ từ mở mang các công cuộc mua bán đỗ sà ở máy 
nơi đô thị lớn của ta. Còn vì në ông địa chủ ở đây (tôi muỗn nói 
người Pháp) ít nhiêu, nên chỉ cái bước kinh-tÊ họ đi удо xứ mình 
khoan thai mà chắc chăn, nhưng cú tån tới luôn. Bên Tinh-châu, 
kinh-tễ lý tài Nhựt- bón đang muốn áp đảo cả dân bón-thó và người 
Tây-phương ở đó. О Xiêm-la cũng vậy. О đây rôi cũng có ngày. 


Bởi vậy tôi thường suy nghĩ, nêu như chúng ta không rán 
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рһап-рһа tự tôn, c một ngày kia không xa, đến những việc làm 
mỗi lợi lặt vặt, chăng nhải chỉ có Huẽ-kiếu là tay kinh địch mà 
thôi đầu, sẽ thêm người Nhựt nữa. 


Phải biết lúc này chính là lúc Nhựt-bỗn đang tâm прат bó 
trí thực hành cái chánh-sách Nam tiễn. 


Mãn-Châu, Ноа-Вӣс chưa đủ. Nhựt đang muốn xâm lược 
Hoa-nam và tính toan tràn lån xuỗng cả một vùng Nam-Dương 
ôm hết Ản-Độ, Hòa-Lan, Phi-Luật-Tân, Xiêm-La, Tinh-Châu, 
mặc lòng những xứ này là lãnh thô hay phạm-vi thê-lực của 
các nước Âu-Mỹ. Báo giới Đông-kinh từng nói lò mài ra như 
thé, nhứt là phe quân-nhơn. Tuy không nghe họ kế gộp cả tên 
Đông-dương mình, nhưng Dông-dương năm vắt ngang trên con 
đường nam-tiên của họ tất nhiên họ đề trong tâm mục chăng 
can nói ra. 


Nước cờ ngày nay Nhựt-bỗn sửa soạn đi tới, ba bón chục 
năm trước đã có nhiều người Pháp tiên liệu гоі. Tôi nhớ hình như 
có người Pháp đã nói câu nói truyền tụng này: “buông А, lây 
Phi” (Láchons l'Asie, prenons l'Afrique). Người khắc cũng tiên 
liệu mà cang cường hơn, ví dụ thông tướng Pennequin, cách nay 
sân bốn chục năm, đã từng đoán định sự-thế tất nhiên mai sau, 
cho nên ngay hôi Бау giờ, ông đã chủ trương chánh sách khai 
hoá dân Việt-nam một cách rộng rãi và nên tó chức ra quân-đội 
Việt-nam hàn hài, đề mai sau hiệp lực với người Pháp giữ lây 
quê hương đât nước nây, chóng ngăn cái lẫn sóng tham-tâm vô 
yêm của đề-quốc Nhựt-bỗn. 


Nhiĉu lân trên mặt báo chí, tôi vẫn nhắc nhở tán-thành cái 
chánh kiến đó mãi. 


Với piông п gười đông như ú ó kiên mà chen chúc nhau, thiểu 
ăn nghẹt thở, thê tất phải xâm lån tràn lan ra chung quanh cho 
được sanh tôn: với giống người thuở nay chỉ quen đánh úp người 
ta một cách bất ý vô tình, chứ không hạ chiếên-thơ trước bao 
giò, vậy tưởng xóm giĉng lân cận như mình phải lo thủ thân рій 
miếng luôn luôn mới được. 
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Tóm lại, cuón sách tầm thường này chi do mày cái quan 
niệm đã giải tó trên dày mà viết ra. 


- “Không hiểu tại sao Nhựt-bỗn được văn minh hùng cường 
mau lẹ quả?” 

Лу là một câu thường nghe nhiêu bà con minh hỏi nhau. 

Việc gì ở đời cũng nhải có nhon quả tương sanh mới phát 
hiện ra được. Nói chuyện Nhựt-bồn duy tân tức là nói một chuyện 
nhơn quả. 

Phải, họ duy tần được là bởi họ có đủ tư cách lực-lượng cần 
dùng, chớ không phải là một sự may тап, ngẫu nhiên, theo như 
nhiều người lâm tưởng. Do sự xem xét vội vàng, nhiễu người 
lâm tưởng quóc-thé của Nhựt-bỗn cũng như Xiêm- la: chỉ là may 
тап mà được độc lập tự tón giữa lúc các quốc-gia chung quanh 
đều bị chinh-phục và piữa lúc những lẫn sóng Âu-Mỹ xâm lược 
đỗ tràn qua Đông-dương dữ dội. Trải hàn lại, theo tôi tin chắc, 
giữa thể kỷ 19, néu liệt cường Âu-Mỹ muốn lẫy Xiêm-la làm 
thuộc-địa, thật dë dàng như trở bản tay, nhưng nêu muốn chỉnh 
phục Nhut-bón, chắc là không được. Vì Nhựt có tư-cách lực- 
lượng аё độc lập tự tôn. Tư cách lực lượng ấy như là hột giỗng 
đã năm sẵn ở dưới lớp đất гоі, đến lúc gặp thời tiệt thúc piục, tự 
nhiên nó phải nảy тат đâm ngọn mà trôi đầu lên thành cây. 

Bởi vậy, độc-piả mở sách га, sẽ thấy một chương đầu hết, 
tôi không ngại gi phải viết đài dòng nhiêu giåy, là cốt bày tỏ ra vì 
sao trong lúc ba bê bón bên ai пау đêu yêu hèn mát nước, mà chỉ 
một mình Nhựt-bỗn duy-tân tự-cường được như ngày nay, nhờ 
họ sẵn có những mâm hay giống tốt thể nào? Phải biết từ xưa, 
dân tộc họ đã có nhiêu cái tánh-cách đặc biệt: thượng võ, hảo 
chiên, tự tôn, rất trọng danh dự, coi chết như không. Về văn-hóa 
tuy là họ cũng làm đệ tử nho giáo và văn tự Trung-quốc, nhưng 
họ biết lựa chọn dë dựng lên một nên văn-hóa riêng. Ai пһат 
mặt theo сап, са từ văn-tự, khoa-cử, từ-chương, chế-độ, thì họ 
biết rút lây tinh-hoa, biết dung hiệp, аё Іар га тої пёп piảo dục 
thiết-thực riêng, tự đặt lây một lỗi văn-tự riếng, chớ không chịu 
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bắt bóng theo đuôi, người sao ta vậy. Ai say mê thờ kính mãi 
học-thuyết Tông-nho, thì họ biết châm chước tùy thời và đón 
rước những cái học “Tri hành | hiệp nhứt” và “Minh tâm kiên trị” 
của Vương Dương Minh. Ngay hài Âu-hoá chưa sang Đông, chỉ 
có näm ba thương-gia giáo- -si Tây-dương phiêu lưu mạo hiểm 
qua đây, người Nhựt đã biết lần mò do hỏi về tình thê thiên hạ và 
học mút những thuật làm thuốc, thuật đúc súng luyện quần của 
người ta, chớ không có chấp tự-kiêu như ai, một lúc có phước 
đã được người Täy-dương qua tận nhà mình cứu giúp уа bảy tải 
nghề ra trước mắt mình mà không biết mở mắt bắt chước! 

Rồi đến giữa thé Ку 19, ngó ћау sức mạnh của Tây- 
Phương dôn-dập sang Đông, có thể lån lướt са những Cü-lao 
Cửu-chầu Tứ-quốc, người Nhựt tự nghĩ nêu mình không mau 
tự cường bình đăng với Tây-phương, | та cũng mang họa vong 
quốc như ai. Ấy là lúc mâm giỗng пат sẵn dưới lớp đất sâu 
đã được thời tiết thúc ріџс cho nứt mộng trôi đầu lên trên. Tức 
thời, từ trào-đình, mạc-nhủ, quan-lại, cho đến sĩ-phu, hảo kiệt, 
nhơn-dân, hết thảy đều tỉnh piác thủ-cựu, dốc lòng tự tán, ai пау 
hăm-hở như nhau. Dân tộc đã sẵn có tư-cách lực-lượng rỗi, lại 
được vua quan sĩ thứ đồng tâm nhứt đức, thành ra ngày nay hô 
lên, ngày mai làm liên, công cuộc duy-tân phãng phăng đi tới 
như sóng tràn gió thôi: con đường vän-minh Âu-Mỹ đi châm rải 
trên ba thê ky, người Nhựt rút lại có ba chục năm! 

Muốn thì duoc: thật người Nhựt đã biết muốn văn-minh, 
quyết lòng tự-cường, họ đã được văn-minh tự-cường đó. Bao 
nhiêu ý chí và nghi lực của con người ta, phô bày ra một mực råt 
cao. Chính họ đã treo lên lớn bự chói 1да một tám gương “sông 
chết tự mình” cho tất cả những quốc-gia suy-vi, những dân-tộc 
hậu-tân trong thiến-hạ cùng soi, nên 501! 

Vậy thi cuỗn sách này chính là một сибп sách nên viết ra 
mà viết ra chắc không đến nỗi vô ích cho quốc-nhơn đông bào 
thi phải. 

ĐẢO - TRINH - МНАТ 
(Saigon, Octobre 1936) 
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CHƯƠNG THU NHAT 
BA NGUYÉN DO LÓN 


' һар các dân tộc ở trong thiên ha thể giới xưa nay, không 

ai hë thây dân tộc nào có cái lịch sử tán hóa tự cường một 
cách vẻ vang, một cách lạ lùng, một cách mau chóng cho băng dẫn tộc 
Nhựt-hấn. 


Mạnh bạo vẻ vang? 
Phải. 


Bao nhiễu quốc gia dân tộc lớn nhỏ ở Đông-phương mình, đến 
giia thé-ký 19, là lúc bản cử thiên hạ đã xoay ra cái thê “mạnh được 
yêu thua, khôn sông móng chết” rõ ràng lắm rồi, thể mà vẫn còn mơ 
màng không tỉnh, một mực giữ гісі những cái dẫu hủ bại hèn yếu như 
xưa, thành ra lån lượt trước sau bị các cường-quốc Thái-tây qua chinh 
phục lợi dụng hết thảy. Nhựt-bỗn ở Đông-phương cũng đang là một 
nước trong các nước hủ bại hèn yếu đó, bỗng chỗc nỗ vang như tiếng 
sét đánh, họ nỗi lên duy-tần hùng-cưởng một cách thật là oanh liệt. 
Trải 30 năm ra sức sửa mình, mau chun Iç bước, Nhựt đuổi theo kip 
Âu-châu trên đường văn minh, rồi củng một nước råt mạnh của Âu- 
châu thử sức đánh nhau mà Nhựt đại thắng, làm cho tai mặt tâm hỗn 
cả thê 8101 đều phải гапо động kinh hoàng. Cho đến hiện nay, về binh 
lực, về cơ khí, về học thuật, vë công nghệ v.v. mặt nào Nhựt cũng dư 
sức cùng các cường quốc Âu-Mỹ thích cánh chen chưn mà đứng vào 
hàng thứ nhỉ trong thiên hạ. 


Nói cho phải, thiệt nhờ có Nhut-bón tự cường vả tranh dành với 
Âu-Mỹ được như thé, thành ra gióng da tráng cũng bớt lên mặt coi 
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rẻ pgiông da vàng: trái lại, còn lo sợ пау mai có cải họa da vàng (péril 
Jaune) nữa là khác. 


Mau chóng lạ lùng? 
Phải. 


Y như câu chuyện nghề võ đánh trả thây. Con đường văn minh 
khoa học của người Thái-tây hao tón biết bao tâm lực công phu, trải 
ba bón thể- kỷ xây đắp mới nên, và đi lần hài từng bước, trải Ба bón 
thê-kỷ bạt thiệp mới tới. Ai không nghĩ răng những kẻ khác có giỏi 
học mót theo sau, cũng chăng khi nào mau chóng tới mức kịp thây 
cho được. Thể mà Nhựt-bỗn phãng phăng sẵn bước, chỉ trong vòng 30 
năm là họ đủ theo kịp Âu-Mỹ và dựng lên được cải lầu đài văn mình 
khoa học cũng đẹp lộng lẫy như của Âu- Mỹ vậy. Rồi thì “quo lẫy рау 
ông, đập lưng ông, lây ngay giáo piặc để đâm giặc”, bây giờ họ đem 
ngay những cái đã học của Âu-Mỹ ra đua chọi tranh giành với Âu- Mỹ. 
Thử coi lâu nay Nhựt-bỗn có binh lực khiên cho Âu Mỹ phải kính në, 
kiêng đè; còn các йб công nghệ chế tạo họ đem qua bày đây ở giữa thị- 
trường Âu-Mỹ mà bán cạnh tranh giá rẻ, làm cho Âu-Mỹ phải rên! 


Một dân tộc, một quốc gia đang ở trong vòng yêu hèn cũ kỹ mà 
thay đối thành ra một nước giàu mạnh mới khôn, người ta gọi đó là 
cuộc tân hóa. Lë thường, cuộc tån hóa phải đi lån hồi từng chặng, từng 
bước. Nhưng cuộc tân hóa của Nhựt-bỗn đã thiệt hành và thành сӧпр 
một cách mau Іс quả thể, ta phải bảo là họ chạy, họ nhảy, họ bay; cũng 
có thể nói là họ xẹt một cái như chớp nháng mà tới cõi văn-minh phú- 
cường, chớ có phải họ đi từng chặng từng bước gì đầu! 

Thiệt vậy, thử mở hết lịch-sử nhơn-loại ra mà coi, đông tày kim 
cô, có dân tộc nào chỉ dong duỗi trong 30 năm mà theo kịp người ta 
trên con đường văn minh người ta đã đi ba bốn thể kỷ không? Có 
quốc-gia nào chỉ sửa sang thay đỗi trong 30 năm mà được mới hắn mặt 
mày, trở nên tốt đẹp. như là Nhut-bón vậy không? 

Ai cũng phải nói гапо không. Ai cũng phải chịu гапо xưa nay chỉ 
thây có một mình Nhựt-bỗn được vậy mà thôi. 


= 
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VIỆC Gİ CÜNG CÓ NHƠN QUÁ. - Bởi vậy, tật ai cũng phải 
lầy làm lạ lùng nóng nảy, không biết Nhựt-bốn có những lực lượng рі 
và căn-nguyễn vi đầu mà cuộc duy-tần hùng cường mau lẹ quá chừng 
như thé? 


Со nhiên là họ nhờ có vua quan tài giỏi khôn ngoan, có dân-tâm 
sốt săng hãng hải, mới hiểu biết những chỗ bắt buộc cần dùng của 
phong trào, của thời thê mà mạnh bạo tự tân tự cường cho mau. Đó là 
một lẽ căn-bốn. Song ở trên cái căn bón hiện tại пау còn có những cái 
căn bón di vãng xa xuôi khác. Ау là tinh-thân dân-tộc, là lịch sử quốc 
gia, Nhựt-bỗn vẫn khác lạ hơn người ta; như là họ có sẵn тат giông 
tốt đẹp chất chứa tử lâu rôi, đến ‚пау рар! được công phu уша trồng, thời 
tiết thúc piục, làm cho mâm giống đó dë đâm chỗi nảy nhánh ra và rôi 
mau trỗ bông tươi kết trái tốt vậy. 

Trên đời, có vật рї không thai mà nên hình, có việc nào không 
nhon mà có quả cho được. Bởi thể, ngày nay néu ta muốn biết vì sao 
Nhựt-bỗn duy tần được mau lẹ vẻ vang thê kia, thé nào cũng nên xét 
qua về lịch sử quỗc-gia và tỉnh thân dân-tộc của họ trước hết. Họ có 
cái kết quả rực rỡ như hôm пау vốn là nhờ có nhiêu cái nguyên nhon 
đã wong từ đời trước. 

Theo ông Bá-tước Dai-ói Trọng-tín thì nguyên nhơn ау có ba. 

Tôi xin giới-thiệu liên để độc giả biết răng Dai-ói Trọng-tín (K 
2 Eli Okuma Shigenobu) là một người có dự phân công lao rất lớn 
trong cuộc Minh-trị Duy-tân và đã chứng kiến tất cả thời đại vẻ vang 
йу từ đầu tới cuỗi. Ban đâu, ông kêu рдо duy tân cải cách rất là hãng 
hải; sau bước vào trong chánh giới hoạt động, trở nên một bực yÊu- 
nhon, khi làm tham-nghị trào đình, khi làm nội các tông- lý. Lúc ở đản 
chánh trị bước xuống thi ông lo việc giáo dục, tự то ra một trường 
đại-học có chủ-nghĩa cao, qui-mô lớn ™ cốt để rèn tập nhãn tài cho nhà 
nước dùng. Chính ông soạn ra bộ sách Khai quốc пей thập niên sử Н 
AHE E SH, 1.500 trương, biên chép công việc duy-tân từ trước 


(1) Тис là trường Tủa-đạa-điển đại học TARMAK E — Waseda daigaku ở Dóng-kinh 
ngay nay. 
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đến sau, đây đủ, rõ ràng. Nay tôi viết га cuôn sách (ат thường đề hién 
độc ріа đang coi đây, ngoài ra những tài liệu góp nhặt ở nhiễu nơi khác 
một phân lón là nhở nơi tải liệu trong sách của họ Đại-ði vậy. 

Đại-ôi nói răng Nhựt-bồn được biên hóa cường thanh như ngày 
nay tuy có nhiêu nguyên nhon, song bao nhiêu nguyên nhon рі cũng 
đêu qui tụ cả vào ba điều cốt yếu sau đây: 


l. - Nỗi dõi Thân quốc, bên vững nguyên lành. 


2. - рап tộc nhờ địa-lý thiên nhiên mà sanh ra có nhiều tánh chất 
đặc biệt. 

3. - Chế độ phong kiến рау nên những cuộc chia đất tranh hùng, 
chóng chỏi ganh đua nhau luôn luôn, thành ra dôi mài un đúc được chí 
bên sức mạnh và nảy ra lãm tài khéo tánh khôn. 


Dó là ba cái điêu-kiện thiết yêu, theo họ Dai-ôi, làm nên móng 
sâu xa cho cuộc duy-tân Nhựt-bỗn ngày nay. Trong bài tông luận cuỗn 
“Khai quốc ngũ thập niên sử” tác giả đem những tài liệu chứng cứ 
ra giải bày ba việc trên đây thâu suốt và lý thú lắm. Tôi dựa theo đó 
và phu thêm nhiều Кіёп-уйп góp nhặt ở ngoài, lược thuật ra máy đoạn 
sau nây, để cho độc giả trước hết nên biết cuộc phát triển tự cường của 
Nhut-bón vón có nguôn gốc sẵn sàng từ xưa ra thể nào? 


362 


Nhựt Bốn Duy Tân 30 năm 


1. NỐI DÕI THẦN QUỐC 


Sự tin tưởng của прис ta, tuy cùng một tên, nhưng mà khác thể: 
có Sự tin tưởng chỉ là mẽ hoặc, sanh ra có hại; có sự tin tưởng chính là 
dâu hiệu của lý-tánh, của tính thân, của cải gốc sanh-tôn hoạt-động ở 


đời; sự tin tưởng åy thành ra cán dùng và có lợi. 


Phàm người có ôm giữ trong óc một điều tin tưởng рі đúng dàn 
vững vàng, ta thường Һау họ đi trên đường đời ít khi vương nhàm 
những nỗi trắc trở sai lâm, mà công việc họ làm cũng dë thành công 
kết quả. Một dãn-tộc cũng thé. Та xem đdân-tộc Nhựt-bỗn tin tưởng họ 
là Thân-quốc mà có những ảnh hưởng lợi-ích cho quốc gia đân-tộc họ 
ra sao thì biết. 

GÓC-TÍCH THẢN-QUỐC. - Тһе vậy, người Nhựt tin ràng 
nước họ là Thân-quỗc #l! [| , nghĩa là một nước do thân dựng lên. 

Tuy là một chuyện viễn vông mù mit, nào có рї làm bằng, nhưng 
vậy mà trong tâm não người Nhựt xưa nay lớn bé trẻ già, ai cũng đêu 
tin tưởng như thể; tin tưởng một cách chắc chăn, vững vàng, lại còn 
có vẻ fự-cao nữa là khác. 

Theo quốc sử Nhựt-bỗn, nguyên là 3000 năm về trước, trên trời 
có ba vị thân hiển-linh: 

1.- Thiên ngự trung chủ tôn < {H P E H 

2.- Cao hoàng sản linh tôn mã © IE SÉ 87 

3.- Thân hoàng sản linh tôn #1 = FE = ig 


Ba vị thân xuóng phàm kinh doanh thông trị ở trên 8 cù lao Nhựt- 
bốn. Thần “Thiên ngự trung chủ” làm chúa tế, ở ngôi chánh thông, là 


đức nguyên tå của các Thiên-hoàng (Mikado K 51), nước Nhựt về 


sau. Còn hai vị thân “Cao hoàng sản linh” và Thần hoàng sản linh” 
thì là ngoại tô của Thiến-hoàng. Thuờở đó Ба vị thân kết hôn với nhau, 
sanh nở ra thân con thân cháu, dòng đõi phón thanh. Duy có dòng dõi 
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{һап “Thiên ngự trung chủ” là dòng dõi chánh-thông chon truyện đời 
đời nám quyên thông trị nước Nhựt; còn dòng dõi hai thần kia thì làm 
các chức lớn, phỏ trợ nhà vua, nhir là tÊ-tướng, chư-hâu, tướng quan 
v.v... Thành ra vua Nhựt là con cháu chẳnh-tông của thân đã đành, mà 
đến các quý tộc danh-sia trong nước cũng là con cháu của thân nữa. 


Cách sau mười тау đời truyền nỗi dòng dõi của ba vị thân nói 
trên đây, tới “Thiên chiêu đại thân” (K E K #8 - Déesse Amaterasu 
(Omikami), tục gọi là Nữ-thân Mät- trời, hay là thân Quốc-tô (ñ ЯН), 
vì chính thân tạo lập ra ngôi vua nước Nhựt xưa nay. 


“Thiên chiêu đại thân” sai vị thân cháu n gải hóa sanh hình người, 
lên ngôi vua thông trị nước Nhựt; khi đó ngài ban cho hoàng-tôn 3 
món thân-khí, là một cái pương, một thanh kiểm, một hòn ngọc, và 
có lời dạy гапо: “Ngôi báu này, соп cháu của thân chánh-tông đời đời 
truyền nỗi nhau, cùng trời đất trường sanh võ tận”. Từ đó Nhựt-bồn 
dựng thành quốc-pia và có vua сат quyên trị dàn một cách chánh 
thức. Ba món thân khí là cái dẫu tỏ thiêng liêng quý báu của nhà vua, 
từ xưa đến nay, mỗi đời Thiên-hoàng lên nỗi ngài trị vì, trước hết có 
cuộc tế lễ råt tôn nghiêm, đề bái lĩnh ba món thân khí пау, tức là vật 
truyền quốc chí biru vậy. Mỗi món thân khí chỉ tỏ ra một đức tánh: 

Ngọc Bát bản quỳnh-khúc (JN ÑW Eã Ё E) tỏ ra đức nhon ái từ 
bị; 

Gương Bát chỉ (JX RE $5) tỏ ra đức trong sạch sáng suối; 

Kiểm cô trĩ (ЖЕЛЕ) tỏ ra sức mạnh bạo cả quyết. 


VỊ hoảng tôn vànp mạng “Thiên chiêu đại thân” lên пробі tri VÌ, 
khai sáng nên quân chủ Nhut-bón là Thân-võ Thiên-hoàng (HPK 
© - Jimmu). So sánh với Tây lịch, thì ngài tức vị vào khoảng trước 
Thiën-chúa giáng sanh 660 năm; so sảnh với Hoa-lịch, thì ngang vào 
năm thứ 17 của Chầu-Huệ-vương: còn so sánh với nước Nam ta, thi 
phỏng chừng vào lúc cuỗi đời Hùng-vương 16 hay là Hùng-vương 17, 
lỗi đó. 


Vậy là Thân võ thiên-hoàng chính là thủy tó của Chiêu-Hòa thiên 
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hoàng, đức vua đang tại vị của Nhựt-bỗn ngày nay. Tính cộng trào vua 

từ Thân Võ tới Chiêu Hòa, 124 đời, tính năm thì tới nay (1936) được 
2.596 năm. Thé là từ. khi Nhựt-bỗn dựng nước có vua đến giờ, chỉ có 
một dòng họ truyền nỗi làm vua, chớ không có sự thay trào đôi họ như 
các nước khác. 

Trên kia đã nói Nhựt là nước của Thân tạo lập ra, và vua Nhựt 
là dòng dài chánh-truyền của Thân, cho nên phàm là người Nhựt, ai 
cũng tin tưởng, kính thờ, tôn trọng, không được xâm phạm hay là nghi 
hoặc bao giờ. Sự tin đó chỗn chặt vào trong tim óc người Nhựt cứng 
như định đóng vậy. 


Ai có ý bất kính hay là hoài nghi, kẻ åy phạm tội rất lớn. Còn 
nhớ cách nay 30 năm, một nhà Бас học đại-danh là ông Koumẻ, giáo- 
sư ở trường Dë-quóc đại-học tại Đông-kinh ngỏ ý nghi hoặc về рос 
tích Thân-võ khi xưa không phải là Thân, tức thời ông bị cách chức. 
Lại năm 1926, cũng vì câu chuyện đó, mà ông bác-sĩ Tetsonjiro bị cất 
chức nghi-viĉn trong viện Quý-tộc. Một vải chứng cớ như thê đủ chỉ 
tỏ cho ta thây người Nhựt tin tưởng về cội rễ quốc gia quân chủ của họ 
một cách thành kinh vững vàng ra sao vậy. 


Gió ta thử xét sơ coi sự tin tưởng dó có những ảnh hưởng hay 
cho lịch-sử quỗc-gia Nhựt thê nào? 


Ж 


KHÔNG CÓ CÁCH MANG. - Thuở xưa, kẻ lảm quån-chù hay 
lầy thân-quyên làm khi-cu. nghĩa là bày đặt nương dựa vào sức quyên 
thiêng liêng của thân thánh để cho dễ cai trị sai khiên muôn dân. Та 
coi không máy nước ban đầu mới có quốc-gia lịch-sử mà không y thị 
thân quyên làm góc. Song về sau ngôi vua nước nào cũng có những 
sự tranh giành та thay trào đôi họ luôn luôn, chớ không hé һау nước 
nào có một dòng họ giữ lây ngôi vua mãi được. 

Chỉ duy có Nhựt-bốn, từ khi lập quốc đến nay, рап hai ngàn sáu 
trăm năm, và trải 124 trào vua, đêu là con cháu của Thẳn-Võ Thiên- 
hoàng một dòng truyện nỗi mà thôi. Vì lòng dân xưa nay tin chắc răng 

365 


https://tieulun.hopto.org 


Рао Trinh Nhất 


nước họ là Thân-quốc, vua họ là Thẳn-tôn (con cháu của thân), vậy cái 
ngôi chí-tôn chỉ có dòng dõi của thân mới là xứng đáng và muôn đời 
không thể dài thay, cũng không ai được xâm phạm tới; trái lại, ai cũng 
phải kính thờ ủng hộ. 

Bởi vậy, thuở пау Nhut-bón không có cách-mạng bao giờ; thiệt 
là một sự lạ lùng đặc biệt của họ. 

Cách-mạng nói đầy, nghĩa là một cuộc mưu toan dành cướp hay 
đối thay ngôi quyên thông-trị. Ấy là việc thay trào đôi họ làm vua; 
nước nào trong thiên hạ cũng có trải qua cảnh đó năm lượt bảy phen; 
chỉ có nước Nhựt là không. 


Tuy là xưa kia Nhựt-bồn cũng có một vài kẻ gian thân giết vua, 
và chính trong hoàng-tộc cũng từng xảy ra cái nạn tranh ngôi hại lẫn 
nhau chớ chăng phải không, nhưng vậy mà trong nước không hé vì đó 
mà đến đối có những cuộc rỗi loạn nỗi lên. Có lúc dòng vua һап tuyệt 
rồi cũng trở lại phôn vinh như cũ. Có lúc họ Đăng-nguyên - cũng là 
một dòng dõi của thân - lập âu chúa, сат đại quyên, nêu như ở nước 
khác thì dễ sinh ra việc đoạt quyên xoán vị như chơi, song họ Đăng- 
nguyên thì vẫn thờ vua một cách cung kính. Cho tới về sau, luôn тау 
trăm năm, Thiên-hoàng ở ngôi chỉ như phóng đá, làm vua hư danh vậy 
thôi, bao nhiêu đại quyên trong nước đều về tay tướng-quân nọ tướng- 
quân kia kế tiếp nhau пат giữ, роі là Mac-phi tưởng-quân (5 КРАЎ 
d£ — Shogounat) giỗng như kiểu “vua Lê chúa Trịnh” ở lịch-sử nước 
Nam ta. Song đời họ nào làm tướng-quân cũng vẫn dốc lòng tôn kính 
hộ vệ thiến-hoàng, chữ không một ông пао dám có у dòm ngó ngỗi 
báu. Những lúc như thể, ở nước khác có thể đỗ bé ra bao phen cách 
mang rồi, nhưng ở nước Nhựt thì yên ón như thường. 


Đến lúc ban đầu Minh-Trị duy tân, nhà nước sửa sang thay dài 
mọi việc, tuy có một vải hào-kiệt chí-sĩ nóng пау dây binh làm dữ, có 
người cho dó là việc cách mạng, nhưng ky thiệt chỉ là việc hỗi thúc 
nhà nước cải cách cho mau, và đói phó với ngoại bang cho cứng cát 
mà thôi, chớ kẻ dây binh đó bón tâm không có chỗ nào phản nghịch 
Thiên hoàng hay làm hại quốc gia. Bởi vậy đời Minh-trị sửa mới luật 
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pháp, không cân để khoản trị tội phản nghịch vô, mà những tội trái 
linh vua hay quỗc-sự phạm cũng coi như tội cách mạng ở các nước 
khác. 


KHÔNG BỊ NGOẠI XÂM. - Dân Nhựt do nơi sự tin tưởng mình 
là Thân-quốc mà sanh ra lòng tự tôn; do nơi lòng tự tôn mà sinh ra sức 
tự vệ råt mạnh, không chịu để cho ai xâm phạm tới Thiên-hoàng và 
không chịu ai ở ngoài tới lån hiếp đất nước non sông của họ được. 

Lịch sử quốc gia của họ trải hai ngàn тау trăm năm, bị giặc 
ngoài tới đánh trước sau 4 lån: 


l. - Đời vua Khoan-nhơn (Tây lịch năm 1019) bi piặc Khiết 
đơn. 


2. - Đời Văn-vĩnh (1274) bị рас Nguyễn. 

3. - Dời Hoăng-an (1284) cũng bị giặc Nguyên nữa. 

4. - Đời Ứng-vĩnh (1418) thì bị Mông-cõ kéo binh qua đánh. 
Thé mà lần nào họ cũng đánh рідс phải lui. 


Thuở đó có dân nào hùng cường cho bằng Mông-cõ, dòng dài 
của Thành-cát Tư-hãn (hk т М fF) là người anh hùng oanh-liệt, đã 
quét sạch Á-châu. lại đem binh qua đảnh tới Au-châu. khiến cho Âu- 
châu bây giờ nhắc tới vẫn đang lo sợ cái уа “йа vàng”. Dòng đó đã 
chỉnh phục Trung-quốc, làm vua Trung-quốc rôi (tức là nhà Nguyên 
Jú), bèn thừa thê đem chiến thuyền qua đánh Nhựt-hỗn, nhưng bị 
thủy-quãn Nhựt nhon được sức giỏ mà đánh lại bình Nguyễn thua 
chạy không kip”. 


Thể là xưa nay không có người khác nước nào tới xâm lãng 
đãt nước Nhựt-bỗn đặng, vi họ cho đất nước họ là Thần-quỗc, dòng 


(1) Quãn Nguyễn thời йу hùng cường vậy đó mà xâm Nhựt bi Nhựt đánh thua, kéo 


qua đánh nước Nam ta cũng bị ta đuối chạy. Hai phen vị anh hùng Trằn-Hưng-Đạo ta đại 
thăng bình Nguyễn, ау là möl việc vũ-cũng vẻ vang при cho lịch sử vả по tiöng ta, chắc 
đẳng bảo йёи ghi nhớ, mà cũng nên có chỗ cảm-thắn уб cùng. 
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giỗng họ là Thẳn-tôn, nên họ ra sức tự vë, không chịu ai ăn hiển được 
họ. Nói gì 70 năm nay, duy tân hùng cường rôi, họ chỉ đánh người ăn 


T еф 


người thì có, chớ không biết chữ 


АМН HƯỚNG УЕ TÂM ТАМН. - Dân Nhựt là một giỗng dân 
chuộng sự sạch sẽ nhứt trong thiên ha, không ai không biết. 


thua” là nghĩa thé nào?! 


Sử-dĩ họ có cái đặc tảnh đó, hoặc do địa-lý phú tảnh tự nhiên cho 
họ, song xét đến cội rễ cũng bởi nơi dân tầm råt mực tin thần kinh thân 
mà ra. Họ nói thân rất ghét sự do дау, tránh sự бп ào, bởi vậy mình 
kính thân tất phải giữ sao cho tâm thân mình tỉnh khiết thanh tịnh luôn 
luôn mới được. Đó là một cái обс giáo hóa của thân-quốc ngay từ thuở 
xưa, rồi sau thành ra phong tục của xã hội, thiên tảnh của quốc dẫn, 
coi sự tỉnh khiết thanh tịnh, như một nên đạo thiêng liêng, ai пау phải 
tu phải giữ vậy. 

Ta nên biết thần ở trong tâm não người Nhựt tin tưởng, khác һап 
ý nghĩa với thân của nhà tôn giáo; mà cách họ kinh thân cũng không 
giỗng cách dân Tàu hay dân Nam mình kính thờ vậy đâu. Người Nhựt 
đối với Thân, thờ kinh thần, nhưng không hé có ý khån vái lay lục để 
thân làm cho mình thoả sự dục-vọng gi, hay là câu lầy sự phước lợi 
riêng cho mình; nghĩa là họ không thờ thân hầu trông có những sự lợi 
thần ích Ку; trải lại họ chi sợ mình không được thanh khiết, đến dài bị 
{һап ghét bỏ mà thôi. Tóm lại cái thâm ý của họ kinh thân là lo tu thân, 
chớ không phải câu lợi. 


Đạo kinh thân của họ cân nhứt là mỗi người lo giữ 6 căn cho 
được trong sạch 73 H ў ï#t. Sáu căn là: tai, mắt, mũi, miệng, thân và 
іат. Họ nói răng nêu như giit được sáu căn trong sạch, không có тобі 
điểm nhơ bợn nào dính vào, và 6 căn bao giờ cũng sáng suốt như thủy 
tinh, vậy thi minh có thë ó yên giia trời đất thanh tinh, rôi tự nhiên 
được thân ban phước cho, chứ tự mình không phải khán vái câu cạnh 
chi hết. 

Coi một chút vậy đủ biết Nhut-bón từ xưa đã có một nên văn- 
minh tỉnh thân khá lắm rôi. Vå lại họ sẵn có tục kinh thân, cho nên trải 
mày ngàn năm trong lịch sử, dë һар thọ lây những văn-hóa ngoại bang 
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đưa tới. Đạo-giáo, Nho-giáo và Phật-piáo của Trung-quốc và Án-độ 
truyền sang, người Nhựt đều đón rước dung hòa, lựa chọn lây những 
cải sở trường của người ta để làm ra cái đặc sắc của họ. Cho tới lúc họ 
ойр văn minh Thái-tây truyền qua cũng thê. 


Ông Đại-ôi Trọng-tín phán đoán cuộc duy-tân tân-hóa của đồng 
bào ông băng câu sau пау, tôi tưởng đúng lắm: 


“Phảm vật pi trắng tinh sạch sẽ thì chất của nó dë cảm hóa chịu 
đựng. Người Nhựt nhờ có tình thân thanh tịnh săn sảng, cho nên đến 
lúc tiếp rước đặng văn-minh ngoại bang đem lại, là có thể xem thấy 
chỗ tốt đẹp mà lựa chọn bắt chước liên, chớ không nghi nan dụ dự 
chút nào. Tâm não người Nhựt không chứa cái tánh cô chấp của nhà 
tôn giáo, thành ra như nước trong suốt, đựng trong cái bình bằng pha 
lê cũng trong suốt, пау lẫy màu sắc mà rót vào, tự nhiên thấy vẻ hông 
hào tốt đẹp lộ ra được ngay. Sở di người Nhựt dë tán tới về vật chất và 
tinh thần là tại vậy đó.” 
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2. ĐỊA-LÝ GIÚP NGƯỜI 


Ngoài га, quan niệm cao xa của người Nhựt kinh thân, tin thân, 
như đoạn trên đã nói, tới địa-lÿ cũng 1а một sức mạnh tự nhiên, nó 
giúp công góp lợi vào cuộc phát-triển tân-hóa của họ một cách lạ lùng, 
ta không nên không xét. 


DIA LỢI VÀ THIÊN THỜI. - Mạnh-tử cho thiên-thời, địa-lợi, 
nhơn-hòa là ba việc cân dùng lợi-ích cho một dân-tộc có thể hưng- 
vượng, thi ra Nhựt-bốn có đủ cả ba. 


Nhựt-bỗn hiệp liên nhiều cù-lao lớn nhỏ liên khít nhau mà thành 
ra một nước ở riêng һап ngoài biên, cách biệt đại-lục (KPE, continent) 
vừa chừng, không xa quá mà cũng không рап quá. Nước Nhựt chiêm 
được địa-lợi đó rất hay. 

Nhứt là cù-lao chánh, chỗ đóng quốc-đô, khí hậu bình thường 
mà ở cách đại-lục khả xa; còn nơi ở sân đại lục hơn hết, chỉ là máy 
cù-lao bé nhỏ Nhứt-kỳ (= và Đỗi-mã (#5) про ngay qua đôi 
đất Cao-ly. Tuy gọi là gån, nhưng cũng không đến đối quá gân, như 
là Hỗng-mao đảo-quốc рап với đại-lục Âu-châu: Hai bên phân cách 
nhau do một khu biển nhỏ hẹp, thành ra hôm nào trời quang mày tanh, 
bờ bên này có thể поб thây rõ bờ bên kia. 

Bởi địa-thế Нӧпр-тао ử gân khít đại-lục, cho nên thuở xưa 
thường bị các dẫn-tộc ở đại-lục tràn qua chính phục. Соп Nhựt-hỗn 
thì ở xa cách đại-lục, không ngô {Һау nhau được, mà chính khoảng 
phân cách lại là biến rộng sóng to, không phải hẹp hài êm lặng như 
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biển Manche kia, cho nên thuở xưa người Nhựt mới đầu lập-quốc, dàn 
ở đại-lục kéo qua thực-dân, rồi đồng-hóa với Nhựt thi có, chớ đem 
bình qua chinh phục thì không. 


Xưa kia Nhựt-hỗn có thể khóa “cửa” đất nước họ lại mà tự trị 
tự tón, cũng có chỗ quan hệ hởi gió thôi mà ra. Ven biên xứ họ, hãng 
năm tới kỳ xuân hạ có giỏ mùa thôi mạnh, làm cho biến dậy sóng lớn, 
ghe thuyên không lui tới dàng. Qua mùa đông mới êm; lúc åy mới có 
ghe thuyên của người Âu-châu và người Tàu ra vào buôn bán. Đời 
nay, nghê hàng hải có tàu bè máy móc vừa mạnh vừa mau, chăng ké рі 
sóng gió, chứ đời xưa, sóng gió абі với cuộc sanh-tôn của Nhựt-bỗn 
có quan hệ lớn lắm. Bởi nhờ có sóng gió ngoài biến mà làm bức thành 
ngăn cản ngoại-địch, nên chi mỗi пат họ chỉ phải lo giữ ріп đât nước 
trong б tháng mà thôi. Còn вай thẳng kia đã có sóng gió piữ dùm, họ 
được yên tâm lo việc sanh-tôn giáo-hóa trong nước vậy. 


NHIÊU THỨ МАП TRỘN CHUNG MÀ THÀNH GIÓNG 
NGƯỜI МНТ, - Thể giới có hai đảo quốc đêu hùng cường là Hồng- 
mao và Nhut-bón; cả hai có gốc phát tích về chủng tộc thật là piỗng 
nhau: Hai đảng cũng do những dãn-tộc ở đại-lục tràn qua củ lao mà 
sanh nhai đồng hóa rôi sanh ra một giống người riêng. 

Chỉ có chỗ khác nhau là một đảng trộn it màu, còn một đảng trộn 
rất nhiêu máu. Нӧпр-тао chỉ có тау giống dân Normands, Saxons 
và Celtes ở đại-lục qua xâm-lược, lâu ngày тау giỗng đó dung hiệp 
rôi đồng hóa với nhau thành ra dân tộc Hồng-mao gọi là “Ảng-lô 
Sắc-xông” (Anglo-Saxons) hùng cường ở thể giới ngày nay; còn dân 
tộc Nhut-bón thì phát-nguyên bởi cả chục рібпр người kết hiệp lại 
mà hóa ra. 

Đời Thượng-cõ, chính giỗng người Ái-nô (#Ê#) là thô-dân ở 
rải rắc khắp các cù-lao Nhựt-bốn. Sau có các dân-tộc ở ngoài tới xâm 
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chiếm đất đai, đánh giết người Ái-nô bị tiêu điệt lần mòn, còn sót lại 
bao nhiêu thì phải thụt lùi mãi về máy cù lao ở phía Bắc là Bắc-hải- 
đảo (JE Wali ). Bây giờ ở đó còn sót lại chừng vài muôn người giống 
Ái-nô mà thôi. 

Thuở xưa có nhiều giống dân từ đại-lục và đất xa tới sanh tụ 
khai thác đất Nhut-bón, nhưng ké máy giống trọng yếu thì là người 
Hàn, người Mã-lai, người Ẩn-độ, người Mãn-châu, người Mông-cô. 
Xưa kia việc piao-thông hàng-hải, biết bao nguy-hiểm, gian-nan, thé 
mà máy giống người đó dám vượt biển, qua thực-dân ở cù-lao Nhựt- 
bôn, ау си là hạng người giàu lòng mạo hiểm, có tài kinh-doanh, chớ 
không phải là bọn tầm thường xiêu dạt đâu. Chắc họ đã biết quần-đảo 
Nhựt-bồn có địa-lợi thiên-thời rất thuận tiện, rừng biến đất đai có vật 
sản rất phong phú, nên chỉ họ mới kéo nhau qua khai-khẩn sanh-nhai. 
Ban đầu mỗi giống dân còn chia ra từng bộ-lạc riêng, rồi lần hôi về 
sau họ hỗn hiệp lại, họ đồng hóa với nhau. Giống người gọi là Nhựt- 
bón dân tộc chính do cuộc hỗn hợp đồng hóa lâu đời của các giỗng 
kia mà đẻ ra. Nói rằng nhiều thứ máu trộn chung lại mà đúc ra giống 
dân Nhựt là vậy đó. 


Người Nhựt vẫn cho sự hỗn hiệp mà thành ra dân-tộc ho. có cái 
cớ quan hệ bởi địa-lý là nhiều hơn hết. Chính địa-lý đã lựa lọc lấy 
những tánh chất và tinh thân tốt của các giống người kia mà rèn đúc 
ra tánh chất và tinh thần tốt của dân-tộc Nhut-bón trải 26 thế kỷ nay. 

Họ Dai-ói nói cái dõng khí của người Nhựt là tự piỗng Mông- 
cô đi truyền. Người Nhựt có máu dõng cảm của Thành-cát Tư-hãn 
GR EUTF), nhưng lại khéo hóa mất thói tàn nhẫn, nham hiểm của 
Mông-cô đi, chỉ có tỉnh thần thượng võ và mạnh bạo hăng hái với 
giống nòi quốc-gia thì vẫn giữ y. Như hồi đánh nhau với Nga là 
một nước cường đại gấp máy Nhựt, thé mà người Nhựt có tỉnh thần 
đõng cảm đề thắng trận được, ấy là tánh khí can cường thượng-võ 
của gióng Mông-cô đời xưa truyền cho vậy. Người Nhựt lại có tánh 
khí mạo hiểm của giống Mã-lai, nhưng biến hóa được cái góc dữ 
dẫn độc ác. Xem lúc sửa soạn duy-tân, không biết bao nhiêu là chí- 
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sĩ thanh niên Nhựt nô-nức mạo hiêm đi qua các nước Thái-tây dé 
học lấy những cái hay của người ta rôi về đóng góp vào công cuộc 
duy-tân cho được mau thành; nếu không phải là giống người vốn 
sẵn có tánh mạo hiểm thì đâu có thành công rực rỡ tự cường hăng 
hái được như thé! 


TINH THÂN DUNG HÓA. - Người Nhựt thấy kẻ khác có tài gì 
hay, làm sự gì phải, họ liền học theo bắt chước cũng làm được như vậy 
åy là nhờ nơi giống họ có tinh-thần dung-hóa mau lắm. 


Tinh-thần ấy, vốn họ có sẵn từ xưa. 


Thuở họ lập quốc được ít lâu rồi, phải giao-thông với Chi-na đại- 
lục, tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng của văn-hóa Trung-quốc như nước 
Nam mình. Nho-giáo, Đạo-giáo, Phật-giáo cho đến các lễ-nghĩa pháp 
luật của Trung-quốc, món nào Nhựt-bôn cũng đón rước tiếp thâu vë 
xứ họ. Song họ khéo dung hóa lựa lọc chỗ hay của người cho thành ra 
chỗ hay riêng của họ, thích hiệp với sự cần dùng của họ, chớ họ không 
nhám mắt theo càn, hé văn-hóa người ta thế nào thì cứ rước y về mà 
thờ, mà dùng thế ấy, không đám thay đôi chút nào! Bởi vậy cùng là 
đám học trò văn-hóa Trung-quốc như nhau, та cậu học trò Nhựt-bôn 
khéo dung hóa, vë sau thành đạt vẻ vang; còn máy cậu khác là Việt- 
nam và Cao-ly thì lại cùng ông thầy học Trung-quốc tới nay đang còn 
yếu hèn xui xéo một lũ! 

Trên đường lịch-sử máy ngàn năm xưa, Nhựt-bôn trước đã dung 
hóa được các dân-tộc đến ở xứ họ, sau lại dung hóa cả học-vấn nghệ- 
thuật từ đại-lục đem qua nữa. 


Coi nội một chỗ họ dùng Hán-tự mà thay đổi và bô thêm ra thé 
nào, thi đủ thấy họ có tinh-thần dung hóa ra thế nào? 


Ai cũng đã biết dân-tộc Nhựt-bôn là do mây giống người Mã-lai, 
Mông-cô, Mãn-châu v.v... hỗn hiệp lại mà đẻ ra nhưng thử hỏi tiếng 
nói của Nhựt có phải là tiếng nói của một giống người nào trong đó 
chăng? Không! Các giống dân ngu cư đã bị dung hóa mà sanh ra dân- 
tộc Nhựt-bôn rôi đến tiếng nói của họ cũng bị dung hóa mà lập riêng ra 
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thứ tiếng nói Nhựt-bôn nữa. Còn sót lại chăng là ít nhiều tiếng Cao-ly, 
tiếng Ái-nô, tiếng Thát-dàn™, có trộn lẫn vào trong tiếng Nhựt, giúp 
cho văn-học Nhựt được phát-đạt. 


Tiếng Nhựt và tiếng Tàu điệu nói khác hàn nhau. Từ hồi có Hán- 
tự truyền sang, thì văn-chương bằng chữ Hán liền dùng theo, nhưng 
rồi sau có chữ âm (# 5) phát minh ra, gọi là “giả tự” (RÆ), chính 
là chữ riêng của Nhựt bày ra, dùng xen lộn với chữ Tàu chớ họ không 
dùng đặc Hán-tự mà chỉ đọc khác âm như nước Nam ta xưa nay. Đã 
vậy mà phép làm văn đặt câu, họ cũng sửa theo cách thức riêng của 
họ nữa. Ta cằm cuốn sách hay tờ báo Nhựt bây giờ, thấy chữ Tàu có 
xen lộn lỗi chữ viết những nét cong co nhấp nháy, ấy là chữ riêng của 
Nhựt đó. 


Chữ riêng đó khắp nước đều hiểu đều dùng, thành ra cuộc thống- 
nhứt và việc giáo-hóa ở nước Nhựt được dë dàng lợi tiện quá. 


Ta xem họ học chữ của người mà khéo biến cải thành ra một lồi 
chữ riêng của họ như thế, có phải họ có tinh-thần dung-hóa hay lắm 
giỏi làm không? 


Båt cứ học-vấn nghệ-thuật gì của các nước ngoài mà họ bắt 
chước và thâu thập, họ cũng dung-hóa hết thày. Cuối thế-kỷ 16, có 
giáo-sĩ Tây-phương qua truyền đạo Cơ-đốc, tướng-quân cầm quyên 
nước Nhựt bấy giờ là Chức-điển Tín-trường (EEIE) cho phép 
truyền đạo tự do. Không bao lâu mà số người Nhựt chịu phép rửa tội 
có đến máy trăm muôn. Нӧі ấy những môn học của Tây-phương như 
võ-khí, dùng binh, làm thuốc, thiên-văn, công nghệ, người Nhựt đã 
từng học tập ít nhiêu. Ví dụ nhiều nơi trong xứ có thành quách giống 
kiểu Tây, chính là người Nhựt học kiêu xây thành đắp lũy của người 
Y-pha-nho và người Bồ-đào-nha truyền cho mà xây дар lên vậy. Coi 


(1) Thát-đàn ма) một gióng người Mãn-châu và Mông-cô hôi xưa. Con cháu 
Thành-cát Tư-hãn chiếm cứ nước Tàu làm vua, dựng. lên nhà Nguyên (725), chính là 
dòng đối Thát-đàn. Bởi vậy khi bình Nguyên qua xâm lắn nước ta, hỏi vua nhà Trần, ông 
Trần-quốc- Tuân (Hưng-đạo-Vương), ra tay quyết đánh, và muốn làm mạnh lòng quân, 
thẻ trừ giặc nước, nên chi ông bắt mỗi tên quân, đều thich vào tay hai chữ “sát thát” (#3 
É), nghĩa là giết giặc Thát. 
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vậy đủ thấy giỗng dân Nhựt biết học theo chỗ hay của người ngoài một 
cách mau chóng chớ không c ngại có chấp gì cả. 


Vê sau, người Y, người Bô, chung cả người Tây-dương bị Nhựt- 
bón “khóa nước” сат vào, cũng là có một duyên-cở. 


Vì các có-dao Thiên-chúa thừa lúc người Nhựt theo đạo һат 
hở nô nức quá rôi các ông y sức làm сап, đốt phá hết nhiều miều thân 
chùa Phật, dé cho những người không phải giáo-đô sanh lòng tức giận. 
Phân thì bởi người Tây-phương thây dân Nhựt theo đạo mau lẹ dễ 
dàng, bèn có âm mưu muốn chiếm trị Nhựt-bồn. Thấy người ngoài 
có ý chăng tốt như thế, cho nên Mạc- phủ nước Nhựt liên ra lệnh khỏa 
nước сат đạo và sanh lòng ngờ vực ngoại-nhơn. Họ nói bởi ngoại- 
nhơn háo tàng, họa tâm, tự nhiên buộc họ phải làm cái chánh-sách 
“đóng cửa” dé giữ mình vậy. 

Chó chỉ ngoại-nhơn có lòng ngay tốt bụng thì Nhựt-bồn đã chăng 
khóa nước сат đạo, mà có lẽ Nhựt-bỗn đã sớm duy-tân từ hôi thế-kỷ 
17 hay 18 rồi không chừng. Đến giữa thế kỷ 19, phong trào “tỏa quốc, 
bài dương” đang sôi nồi trong nước, nhưng khi có ông đề-đốc Perry 
nước Mỹ đem một đoàn tàu binh tới nơi tử-tế, xin Nhựt-bôn mở cửa 
thông thương, người Nhựt xét ra thật có hảo ý, tức khắc tám lòng 
phẫn-khích của dân tiêu tan đi lần lần, và hiểu ngay sự duy-tân tự 
cường là sự cần dùng cấp bách. Rồi tới vua Minh-trị lên ngôi, hạ lịnh 
cải cách, kỷ-nguyên mới mẻ của Nhựt-bôn từ đó mở ra. Nếu người 
Nhựt không có tinh thần dung-hóa sâu ха lâu đời, thì họ không biết 
người biết mình một cách mạnh bạo như thé. 


(1) #1067, Tóa quốc bài dương = Khóa cửa bién lại không cho người Tây-phương 


ra vào lui tới. 
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3. PHONG-KIẾN MÀI DŨA 
TÀI-TRÍ CỦA DÂN 


Không ai không bảo chế-độ phong-kiễn của xã-hội loài người 
khi xưa là chế-độ độc hại. Nó bóc lột, đẻ nén, ức hiếp, hành hà người 
ta đủ cách; bao nhiêu kẻ làm dân nhải tháo mỗ hôi, đỗ máu mắt ra để 
cung phụng một ріаі-сар ở trên, đến đối họ làm mọi trọn đời không lúc 
nào cất đầu yên xác được. Bây giờ người ta nhăc lại chuyện cũ, nhớ tới 
dâu xưa, ai cũng lắc đầu trê môi, cho là gém phiếc. 

Xã hội Nhựt-bỗn từ thuở có lịch-sử mà đi, chính là một xã-hội 
рһопр-Кїёп, у như Âu-châu có thời và nhiêu xã-hội khác. Song, ngày 
nay người Âu-châu hay là ai đâu nhắc lại dâu tích рһопо-Кісп của 


xã-hội minh ngày xưa thì giận hờn và lên án nọ kia, chớ người Nhựt 


thì khác һап: Họ cảm ơn тёп đức của chế-độ nhong-kiên ở xứ họ trải 
тау ngàn năm mới kỳ! 


Thiệt vậy, họ nói: 

- Phong-kiến có công mài айа tài trí của dân-tộc chúng tôi, trau 
dài tánh-cách của đân-tộc chúng tôi, trở nên khôn ngoan, mạnh bạo 
lâu đời, đến khi tiếp xúc với phong trào mới mà chúng tôi lån lước 
theo kịp ngay, là пһо vậy đả. 

Thế thì lai lịch phona-kiễn của Nhựt-bỗn ra sao, ta nên xét qua; 
nhứt là xem thử ché độ phong kiến đã пау nở, dôi mài cho dân tộc họ 
со những tải trí và năng lực gi? 

Chế-độ рһопр-Кїёп Nhựt-bốn chia ra hai thời đại trước sau nỗi 
tiễn: 

l- СО PHONG-KIÊN (h J #Ë) , bắt đầu từ lúc có lịch-sử cho 
đến đời Điều-vũ (JJ) thiên-hoàng, nhằm cuỗi thể-kỷ 12 của Тау- 
lịch. Thời đại này trải qua một ngàn тау trăm năm. 
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2- TẤN PHONG-KIÊN (TEHE), khởi từ hôi võ tướng Nguyên- 
Lại-Triểu ФЯ. #497 ), dựng lên Mạc-phủ, xưng chức tướng-quân, 
năm trọn đại-quyên nhà nước, lây tiếng thiên-tử để sai khiến chư һап. 
Từ lúc có Mạc-phủ thì Thiên-hoàng chỉ là hư vị thôi, không có quyên 
hành gi hết. Họ nây làm tướng-quần ít lầu thất bại, tới họ khác lên ké. 
mãi đến đời Minh-Trị (HH? - Meiji) Thiên-hoàng thì Mạc-phủ mới 
dứt. Thời đại пау có dư 700 năm. 


Trải hai thời-đại, cộng lại trên 2000 năm, tức là рап trọn cả lịch- 
sử Nhựt-bỗn, có nhiêu cuộc trị loạn hưng vong, có nhiêu việc chánh- 
trị giáo hóa, có khi vương-quyên suy mà chư-hâu thanh, có khi vương- 
quyền thanh mà chư-hâu suy, kë cả lai-lịch thì råt là rắc rỗi dài dòng, 
vả lại không phải là chủ-ý của đoạn này. Ngó theo dë mục, đoạn này 
chỉ cốt trưng bảy ít nhiều cái đặc-sắc do những thời-đại phong-kién đã 
sản sanh ra cho dân-tộc Nhựt-bỗn thôi. 


+ 


THỜI-DAI СО РНОМС-КІЕМ. - Dia thể Nhựt-bỗn, do nhiều 
cù-lao góp lại thành nước, tự nhiên có chỗ thích hiệp sẵn sàng cho 
những cuộc chia xé chiêm cứ nho nhỏ. Nhứt là lúc ban đâu, có những 
npoai-tộc mới tới thuc-dan và khai-thắc. N ën рһопо-Кіёп ở Nhựt-bỗn 
xây đắp lên ngay từ đó. 

Mỗi miễn, mỗi åp, đều có người làm đầu, xưng là quãn-trưởng (2 
Е) hay tù-trưởng (p8 5). Hạng trên là dòng dõi của Thân, đàn ông gọi 
là Ngạn (%.) giữ việc cai trị, đàn bà gọi là Viên (0) làm tê-chủ, lo việc 
kinh thân. Còn hạng dưới là giỗng người thường, gọi là Khôi Sodi (Ж 
Hi), hay Hó-Ban (11 WE), đều rèn tập cung tên gwom giáo, hay ganh 
đua việc võ-đõng йё tranh dành quyên lực với nhau. 

Thé là góc ойс đân-tộc từ hôi thurong-có, đã có tinh-thân chuộng 
võ. Tỉnh thân ấy, do sự dôi mài, tranh-cạnh, về sau cảng ngảy cảng 
mở mang ham chuộng, cho đến thành ra một cái đạo về việc võ, gọi là 


võ-sĩ-đạo (1% ЕЗЙ ). 
Бап bà cũng có địa-vỊ tôn-trọng råt sớm; bởi vậy, trong đời “tiêu 
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phong-kiến” nói đây có chỗ do đàn bà làm quân-trưởng, và cũng ưa 
việc võ-đõng, mặc dầu giống họ vốn có cái thiên-tánh nhu mì hiền 
hậu. Đàn bà Nhựt-bôn từ cô-thời đã vậy, hèn chi vë sau ó trong lịch-sử 
họ, có mấy đời Thiên-hoàng là đàn bà và có tay nữ-anh-hùng như bà 
Thằn-công hoàng-hậu (#27) 88. 75) tự đem binh vượt biển, đánh bắc 
đẹp đông. nghĩ không nên lấy gì làm lạ. 


Đời “tiêu phong-kiến”, từng huyện nhỏ ấp con, có người xưng 
hùng làm chúa, lấy võ lực đề tranh đành lẫn nhau thì có, nhưng không 
ai thống thuộc ai. Đến lúc đức Thån-vò là chánh-tông của thần, lãnh ba 
món thằn-khí, lên ngôi Thiên-hoàng, dựng quốc-đô ở đất Раі-пџу!", 
nghĩa là lúc Nhựt-bôn lập thành quốc-gia quân-chủ và lịch sử bắt đầu 
từ đây, thì các ông chúa nhỏ kia đều phải tòng-phục về Thiên-hoàng. 
Ai không chịu phục thì Thiên-hoàng ra oai di đánh. Bởi vậy các tù- 
trưởng phải đem dân mình mà quy-hóa hết thåy, trừ ra có máy giống 
dân ở miệt đông-bắc và miệt tây là cứng cỏi chống cự lại. Nhứt là 
giống người Ái-nô. Thành ra trải mấy thế-kỷ, người Nhựt phải tranh 
cạnh và chinh-phục mấy giống thó-dán cứng đầu cho kỳ được mới 
thôi. Ví dụ đuôi tuốt giống Ái-nô phải dồn mãi về cù-lao ở tận phía 
bắc, đến nay giống ấy đã lần mòn tiêu điệt, chỉ còn lại có vài muôn 
nguòi. 

Nhờ có các cuộc chinh-phục như thé, mà từ xưa người Nhựt đã 
đồi mài được cái tỉnh thần chiến đấu tranh hùng, có thê nói họ là giống 
người cứng còi, hăng hái từ trong trứng đẻ ra. 


+ 


Theo tục từ xưa, dân-tộc Nhựt-bôn chia ra làm ba bực: Một là 
quý-tộc, hai là sĩ-tộc, ba là bình-dân. 


Quý-tộc là con cháu của các vị quân-trưởng đời Thượng-cô; 


(1) KfË , bây giờ tức là thôn Bạch-cương, quận Cao-thị (#117), xưa gọi là Cương- 
nguyên? Đời xưa giống người Nhựt có cái tên của Tàu đặt cho, gọi là giống người Nụy; 
Bởi vậy sử đời Nguyên nước Tàu chép về Nhut-bón, kêu là Nụy-nô-quốc (in B), 
nghĩa là nước người lùn thấp, do cái gốc của dân Ái-nô (Ainos(?)) mà ra. Chính người 
Nhựt tự xưng là Đại-hòa (AFN - Yamato) 
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dòng dõi của thần cũng là quý-tộc. Mỗi nhà quý tộc đều có họ riêng. 
Si-tóc là hạng dân có chức-ngphiệp, phần nhiều làm nghề nông. Còn 
hạng lao-công điển-tốt cùng là bọn người làm việc khó nhọc nặng nè, 
thì đều thuộc về bình-dân. 


Tuy có sự chia rẽ ріаі-сар như thé, nhưng mà tánh cách dân-tộc 
và phong-tục xã-hội có chỗ rất tốt, là máy giai-cấp không khinh khi 
bức sách lẫn nhau. Trái lại họ nương dựa lấy nhau, một đằng có quyền, 
một đăng có sức, để lo việc khai thác sanh tồn. Mỗi giai сар có sự 
cạnh-tranh thứ nhứt, là cạnh-tranh nhau về đanh-dự. Vì danh-dự mà 
аі пау đều pắng gô vë mọi việc công-tác kinh-doanh, thành ra sự phân 
biệt giai cấp đã không hại gì, lại còn có cái sức thúc giục quốc-dân, 
khiến cho ruộng đất mở mang, chức nghiệp mở mang, và xây dựng lên 
cái văn-hóa của mỗi giai-cấp, càng ngày càng phát đạt thêm mãi. 


Thì chính vì chỗ cạnh-tranh danh-dự của hạng quý-tộc và sĩ-tộc, 
đua nhau làm nhà cửa cho sang trọng, bận y phục cho tốt đẹp, bày ra 
yến hội luôn luôn, thành га từ văn-nphệ, са-пһас, cho đến nghề đệt và 
nghề kiến-trúc, đều được mở mang, tấn tới. 


S†-tộc và bình-dân, ngoài công việc chức nghiệp của họ, lại ganh 
đua nhau luyện tập võ-nghệ, đến đồi hương thôn nhiều nơi hóa ra trường 
giảng-võ, và nông phu cũng có lắm người rành giỏi nghề võ, gây nên cái 
phong-trào thượng-võ, ở khắp xã-hội, rồi có phái mới là phái võ-sĩ nồi 
lên. 

Lúc này, chế-độ phong-kiến kiêu xưa đã biến đổi rồi, không phải 
mỗi huyện ấp nhỏ có người làm chủ như trước nữa. Giờ trong xứ đã 
đông dân, đất nước đã mở rộng, mà quyền nhà vua cũng mạnh lên, 
trào đình bèn đổi cách xưa tô chức quốc-huyện (0 8) ra làm quốc- 
quận (Ж); họp nhiều huyện nhỏ thành một quận lớn, hết thảy đều 
thống thuộc về trào-đình. Việc sửa đồi này nhằm đời Thiên- Trí Thiên- 
hoàng (K Ж! K), giữa năm 671 của Tây lịch. 

Tuy chế độ phong-kiến xưa đã bãi đi, nhưng lại có chế-độ phong- 
kiến mới bắt đầu пау сһӧі đâm gốc ra. 
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Тап-рһопр-кіёп dựng lên bởi quý-tộc yêu mà sĩ-tộc mạnh. 


* 
* * 


THÖI-ÐAI TẤN РНОМС-К1ЁМ. - Thời dai пау là thời đại các 
уб-р1а tranh hùng, ké tiếp nhau xưng là tướng quân, mở ra Mạc-phủ, 
dành hết quyền chánh của thiên-hoảng mà thông- tri máy trăm chư håu 
trong nước. Chư-hâu cũng đêu là võ-gia nỗi lên, mỗi người chiêm cứ 
một nơi xưng һап xưng bá, lãm lúc tranh quyên y mạnh, đánh nhau 
lunp-tung. Có lúc Nhựt-bỗn chia ra thành hai chánh-phủ, gọi là Nam- 
triểu, Bắc-triêu; có lúc chư-hâu phân ra làm hai phe đảng, gọi là Dông- 
quốc, Tây-quốc. Thời đại пау nước Nhựt có những cuộc binh-tranh 
nột-loạn luôn luôn, xem y như đời Xuãn-thu Chiến-quốc bên Tàu vậy. 
Chính người Nhựt cũng đặt tên cho cải chặng lịch sử пау của họ là 
“Chiên-quốc thời-đại” 


Trên kia đã nói bởi quý-tộc yếu, sĩ-tộc mạnh, та dựng lên chế- 
độ Tân-phons-kiến. 

Quý-tộc yêu là vì dòng đõi họ hay vui chơi yén åm, rất mực xa 
hoa, sau phải mang nghèo, phần nhiều không còn giữ được nghiệp nhà 
nữa. Trò đời, dòng sang trọng thê máy, hë đã mang nghèo thất thé, thì 
tự nhiên phải suy yêu đi có lạ gì! 


Trong khi phần nhiêu quý-tộc ham vui xài sướng, thì sĩ-tộc сайт 
cui khai nhá ruộng đất và chịu khó tìm tỏi bươi móc ra đủ mọi nguồn 
giàu mạch lợi. Họ lại chăm chỉ tận rèn những thuật bàn сипо cởi 
npua, đầu kiểm múa đao đề cho được ra làm quan ở trào-dinh, nhục 
dịch với quý-tộc; nhon vậy mà họ хау dựng được nghiệp nhà của họ 
cũng truyên nỗi vẻ vang. Họ tự xưng là võ-sĩ, dựng lên gia-nghiệp роі 
là võ-gia (È), đối với dòng đõi quan quyên quý-tộc tức là công-gia 
(2% 3) 

Võ-gia ban đầu ở trong xã-hội có phân Һар hèn sánh với сӧпр- 
gia, song về sau công-gia tuy sang trọng mà hơi nghèo, còn võ gia thì 
giàu có lớn, thành ra võ-p1a có thê lực mạnh. tranh hành với cêng-gia, 
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lần lướt cả công- gia. Huỗng chỉ tỉnh thân thượng võ trong nước lúc 
này nông пап sôi nỗi, ai cũng tập võ, ai cũng kính тёп võ sĩ, làm cho 
võ gia càng được vẻ vang lừng lẫy hơn nữa. 


Người Nhựt thuở xưa chuộng võ, mà có sự tin tưởng, sự tu luyện 
một cách cao xa, coi việc võ рап như nhà tỗn-giáo coi Trời Phật, уа 
dựng lên cải đạo gọi là “уб-зї-йао ” (0 128). 


Ta nên xét sơ cho biết cái tỉnh hoa của Võ-sĩ-đạo, vì nó chăng 
những là đặc sắc và căn-cơ của thời-đại tân-phong-kiến đang nói 
chuyện đầy та thôi. Chính nó là hương thơm, là vẻ đẹp thứ nhứt của 
tỉnh thân dân-tộc Nhựt-bỗn xưa nay. Та thầy họ hùng cường tån hóa 
như бау giờ, và có những cử chỉ yêu nước khác thưởng, абпе сат 
khác thường, йу là do nơi tỉnh thân võ-sĩ-đạo từ xưa đã cảm hóa un 
đúc mà ra vậy. 


Cả dãn-tộc Nhựt-bỗn có cái hôn chung - hỗn nước - là Đại-hòa- 
hôn (А10 ); hôn ау, mỗi người làm dàn nước Nhựt phải tâm niệm, 
kinh thờ, рій рїп, thao luyện. Nước Nhựt đời cô, có một cái đanh-hiệu 
là Đại-hòa; bởi vậy, lỗi chữ riêng của Nhựt, ta thây ở sách vở bảo chỉ 
của họ xen lộn chữ Нап vào đó, người ta thường gọi là //öa-văn (#ll 
ЭС), Địa-hòa-hỗn tức là quốc-túy tinh-thân của dân-tộc Dại-hòa, chính 
dân Nhut-bón. Hỗn пау ở trong tâm não người Nhựt cũng thiêng liêng 
cao quý như Thượng-để ở trong tâm não nhà tôn-giáo. 

Chỗ tốt đẹp của Đại-hòa-hỗn là ở những tánh cách này: trung 
trực, bác ải, chuộng võ, giữ mình trong sạch, có lòng nghĩa-hiệp và 
biết si-nhục, có khí-tượng rộng-rãi hào-phóng, hăng-hái quả-quyết, ở 
đời sån bước đi tới, gặp việc nguy hiểm không từ v.v... Từ xưa, về 
đạo xử-thể lập thần, người Nhựt lây Dại-hòa-hỗn làm mực thước mà 
tự tu-tinh và khuyên-răn nhau, tức là рїп giữ trau dài những đức tánh 
tốt đẹp như thê. 

Võ sĩ ở trong xã-hội Nhựt-bốn, chính là hạng “nêu сао ương 
sáng” của Dại-hòa-hôn hơn hết. 

Không phải hë là kẻ sức mạnh Бап tài, liêu mình dám chết thì đủ 
gọi là võ-sĩ đầu. Võ-sĩ có riêng đạo của võ-sĩ tôn-nghiêm cao-thượng: 
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trước hết phải trao-dói dày đủ những đức tánh của Đại-hòa-hôn, rồi lại 
có những sự giữ gin thao luyện riêng nữa mới thiệt là võ-sĩ. 


Cần nhứt võ-sĩ phải giữ tròn danh-dự nhiều phía: Danh dự thân 
mình, danh dự nước mình, danh dự của gia-môn mình bây giờ, danh- 
dự của con cháu mình mai sau. Mỗi cái cử-chi ở đời, võ-sĩ phải suy 
nghĩ sao bảo-tồn danh-dự trước hết, chớ không nên tiếc gì cái sanh 
mạng có chừng có hạn, mà dé nho danh xấu tiếng về muôn đời. Song, 
sanh-mạng mình chỉ có một, không có hai, bởi vậy phải đắn đo cân 
nhắc cái chết cho nhăm thời lợi việc thì mới hữu danh; nếu dé mát 
sanh-mang mình vào lúc không đáng chết, thì cũng không đủ làm 
cho rỡ ràng danh-dự được. Thành ra, phàm là võ-sĩ, tất phải giữ gìn 
tâm-chí minh thăng ngay sốt sáng luôn luôn, không thể sơ sót chậm 
trễ được bao giờ. 


Sự tranh-canh phán đấu của võ-sĩ, không những là lựa chọn chỗ 
chết mà thôi, lại phải làm sao cho chết thật trong sạch xứng đáng, có 
vậy mới làm vẻ vang được tiêng tăm nhà mình. 


Võ-sĩ làm việc rất quang-minh chánh-đại; lúc bình thường đối 
với kẻ thù, không hé tỏ ra vẻ gì giận hờn ganh ghét; lúc chiến-đấu thì 
dong cảm, đánh ngay trước mặt người ta, chớ không chịu dùng những 
ngón hèn nhát là đánh ngầm giết lén. Ra chiến-trường bao giờ cũng 
ung dung vui vẻ; thăng trận thì bảnh bao hớn hở, nỗi tiếng anh-hùng 
đõng-sĩ đã đành, còn rủi có bị thua mang nhục mà chết, thì cũng chết 
một cách thái-nhiên, gọi là “chết có vẻ anh-đào” (HEME), nghĩa 
là chết mà nét mặt vẫn tươi tăn hông hào như bông anh-đào khi rụng 
xuống cũng giữ cái sắc thiên-nhiên của nó vậy. 

Người võ-sĩ Nhựt-bôn phải có tinh-thân phong-thê đại-khái như 
vậy đó. 

+ 


+ + 


Sự thiệt, võ-sĩ-đạo là tinh-anh luân lý của Nhựt-bôn, chính nó 
un đúc ra cái nguyên khí quốc-dân. Vận nước nhờ đó mà rỡ ràng, thói 
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dân nhờ đó mà cứng cỏi; nội những đấu tích gì sáng tỏ vẻ vang ở trong 
lịch sử Nhựt-bồn, dèu do từ góc nguồn vó-si-dao mà phát ra tất cả. Bởi 
vậy sẵn địp tôi muốn nói qua về lai lịch võ-sỉ-đạo, tưởng không phải. là 
chuyện dư. Phải, chỉ nói qua mà thôi, néu muốn nói kỹ vë vẫn đề này 
thì mấy cuốn sách e cũng chưa đủ. 


Nói cho đúng, thì gốc tích vó-si-dao thật là phát nguyên từ “đời 
thần” (## (Ç , nghĩa là đời còn thần làm chủ) mà đi. Nào sùng bái tô- 
tiên, nào kính sợ vua chúa, nào võ-dõng, nào thành-tín, nào giản-di 
chất phác, ấy đều là tánh riêng của giống người Nhựt ở đời thượng-cô. 
Ngay đời đó người ta đã ưa mang gươm дао bên minh và lẫy việc võ 
dong làm danh-dự. 


Å “< 


Xuóng để dên “đời người” (АХ , nghĩa là đời do người làm chú, 
kê từ Thân-võ Thiên-hoàng (tt KÆ là vua khai sáng nước Nhựt), 
chủ nghĩa chuộng võ càng thạnh. Trong trào ngoài quận, trên vua dưới 
dân, ai cũng chuộng võ, cả nước là binh. Đắng thiên-tử làm nguyên 
soái, các quan đại thần làm phó tướng. Chính Thân-võ thiên-hoàng 
mới lên làm vua, dựng ra nước Nhựt, đã đem quân đi đánh đông dẹp 
tây, mở mang bờ cõi, rồi từ đó về sau không mấy trào vua mà không 
dùng binh chuộng võ, rất đỗi đàn bà là Thân-công hoàng-hậu (#2) 
8. Б) cũng đem quân vượt biên đánh tới Tam-Hàn ( — ë ), làm cho 
Nhựt thêm rộng bản-đỏ, vang danh oai võ. Từ xưa, giống người Nhựt 
chinh phục được những bộ lạc man di và nôi tiếng tới đại lục, chính là 
nhờ có cái tinh thần thượng võ vậy. 


Lúc Nho giáo truyền sang, cảng giúp cho tỉnh thần thượng võ 
được phán chán thêm, vi nghĩa lý đạo nho cùng với tỉnh thần thượng 
võ của người Nhựt rất là thích hiệp. 


Lần lần đến đời hai họ Nguyên (Lai triều), Bình (Thanh thịnh) 
dành nhau cái ngôi bá chủ, lấy võ lực đua tài, dùng binh đao đấu sức; 
họ nào cũng có đảng phe, tử đệ, chăm lo rèn tập việc võ, Бау giờ trong 
xứ mới thành ra có giai cấp gọi là võ-gia (263), có danh hiệu gọi là 
võ-sĩ (20-1). Vẫn biết dân tộc Nhựt-bôn sẵn có tinh-thần tư tưởng 
chuộng võ từ xưa, nhưng mà thiệt đến đời này thì việc võ mới dựng ra 
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có cách giáo dục huån luyện riêng, có luân lý đạo đức riêng. Nhứt là 
đời nây, bọn quan văn hủ-bại đáo để, mà nhà võ-sĩ thì có căn bỗn giáo 
dục gọi là sự đạo đức, cho nên giữa lúc thiên hạ loạn lạc đảo điện, gọi 
là hạng người trung dòng, nhon từ, thắng ngay, lãm liệt, có thể уап 
hài thể đạo nhơn tâm, chỉ duy có уб-р1а mà thôi, vó-si-dao bởi dó mà 
dựng lên vậy. 


Sau Nguyên-lại-Triêu (ЙЕ Ж#Н Л) đánh tháng Bình-Thanh-Thịnh ( 
ИЕ ), mở ra Bá-phủ ở đất Kiêm-xương (Mạc-phủ ##Jfƒ bắt đầu tạo 
lập ra từ lúc này. Мһат cuối thé-ky 12 của Tây lịch), rôi thi hành lỗi 
chánh-trị võ gia, Бау đặt ra chế-độ riêng của võ-sĩ, Бау giờ уб-зї-йао 
xây dựng lên một cách hoàn thành. 


Các đức tốt, là: Trung, dõng, tiết, nghĩa, hiểu hạnh, quả-cảm, 
liêm-sĩ, cang trực, khoan-nhơn, båc-ái, kiệm-cân, chăm chỉ, прау 
thăng, thật thà v.v..., đêu là những đạo đức mà nhà võ phải trau dôi 
dạy đỗ con cháu từ hài còn thơ. Chính nhà võ-sĩ, cả đời cũng phải giữ 
gìn những mỹ đức ấy. 

Ta nên biết rằng gọi là vã-sĩ-đạo (2% 138 ), chữ đgo 29 có nghĩa 
là một nên giáo-dục, lại cũng có nghĩa là một nên tỗn-pgiáo, một con 
đường đi nữa. 

Do theo họ Nguyên xướng xuất, phàm là con nhà võ thì phải thờ 
vị thân Bát-phan (ЛФ) hết sức cung-kính. Họ Nguyên dựng đến 
thờ thân ây ở tại Kiểm-xương là kinh-đỗ của mình, để làm vị thân thù- 
hộ cho toàn thể võ-gia trong nước. Ngày nay di tích vẫn còn. 


Nguyên là trước đó có vị cao-tăng đắc đạo thành Phật, lúc sanh 
bình ông là người cao khiết, piản-đị, thường dạy người đời đừng thèm 
sợ chết. Cách tu-tâm dưỡng tảnh của vị cao-tăng này råt hap với sử 
nguyện sở hành của con nhà võ, cho nên họ Nguyên tôn lên làm thân 
của võ-gia. (nữa đời dó nước Nhựt có chuyện loạn-Ìy chiến-đầu luôn 
luôn, nêu như người ta không giác-ngộ về lẽ sóng chết cho һап hỏi, 
thì không lây gi làm góc cho sự can-đảm hùng-cường được. Bởi Båt- 
phan-thần khuyên dạy thê-nhơn đừng thèm sợ chết, thật là trúng vào 
trái tim khói óc của võ-gia, cho nên võ-gia càng hoan-nghinh thờ 
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phượng rất mực. Ngoài дёп thờ chánh ở Kiêm-xương, khắp nơi trong 
nước, nơi nào cũng dựng đến nguy nga đồ só đề thờ thân åy. Nhờ vậy 
mà vø-sr-đạo thêm vững рос прибп, nàng cao tôn-chi. 


VỆ sau, tới hôi nước Nhựt chia hai: Nam-triêu, Bắc-triêu, có vị 
anh-hùng là Mam-mộc Chánh-thành (Ж@ ЖЛЕ. БУ, trung quân ái quốc 
một cách tuyệt đối: người Nhựt cho Nam-mëc chính là người đại biểu 
rất cao của võ-sĩ-đạo, có chỉ tiết sự nghiệp phi chép sử xanh, đến nay 
ai nhắc tới cũng tỏ lòng cung kính. Sanh thời, Nam-mộc đủ hết mọi 
đức tánh nhơn-từ đõng-cảm và có рап to chí lớn, thây trào-đình có 
kẻ ріап-ћап hại nước hiệp vua, Nam-mộc không thê nào giương mặt 
ngôi ngó được, bèn đem са con cháu họ hàng mình lận thành một đạo 
quân, thê trừ quốc-tặc cho đến chết mới thôi. Người Nhựt cho Nam- 
mộc là bực trung döng nghĩa liệt, chánh-đại quanp-minh, trong thiên 
hạ không ai sánh kip và chính Nam-mộc treo gương võ dõng đạo-đức 
cho muôn đời soi chung. 

Kế đó, có những người như Тап-йїёп ($r H), Cúec-trì (Wh), 
Danh-hòa (21 #1) v.v... đều là hạng liệt-sĩ kế tiếp nhau nối lên, tỏ ra 
cải tu cách của nhà võ sĩ chon chánh, có ảnh hưởng tới dẫn-tầm sĩ- 
khí của Nhựt-bõn xưa nay. Hồi Nhựt-Nga chiến tranh (1904-1905), 
có những kẻ liêu mình cự giặc như hạng Quảng-lại Võ-phu HiT 
+ tử trận ở cửa Lữ-thuận ЖН, hay là hôi Nhựt-Hoa chiến tranh ở 
Thượng-hải, đạo bình 19 của Tàu chỗng cự mạnh quá, binh Nhựt 
không thé nào phá được trận địa của họ ở Miễu-hàng-trần, lúc ây có 
ba tên lính Nhựt liêu chết ôm lây viên đạn cốt-mìn mà xông đại vào, 
mới bắn phá được trận địa ау và đuôi được đạo binh 19 phải lui, đại- 
khái những tay anh hùng vì nước quyên-sanh như thê, người Nhựt 
bảo là noi dẫu võ-sĩ-đạo của hạng Nam-mộc hôi xưa cả đó. 

Từ đời Nguyên-lại-triêu xướng lập vó-si-dao cho tới ngày nay 
trên 800 năm. trong lịch sử Nhựt-bỗn có những vị anh hùng lầm liệt, 
thương nước bỏ mình, tỏ ra tinh thân võ-s?-đạo, nhiều thật là nhiêu, 
không thể kë hết được. 

Trên kia đã nói Đại-hỏa-hồn (ХА ) cái hôn thiêng của dân 
tộc Nhut-bón, phàm là người Nhựt đều phải gìn giữ kính thờ. Hôn ау 
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ký-thắc ở Vo-si-dao, hiện linh ở Võö-sr-đạo. Bởi vậy có người cho Dai- 
hàa-hàn và Võ-sĩ-đạo là mặt mà thôi. 


Рап bả соп раі, cũng là tín đỗ õã-sĩ-đạo vô số. Phụ nữ Nhựt đời 
Thượng-cõ, chính họ cũng thượng-võ, và khuyến khích yêu mén hạng 
con trai võ-đõng. Ví dụ như bà Thân-công hoàng-hậu ($F ZJ H1 тт) tự 
đem bình đi dành giặc, đủ tỏ ra đản bà có khí phách anh hùng ra làm 
sao! Sau có Võ-sĩ-đạo nỗi lên thanh hành, bọn phụ nữ nhà võ cũng lo 
trau 401 huán luyện những đức tảnh dõng cảm, kiên trinh, hòa nhà, tiết 
nghĩa, không thua рі đàn ông. Bởi vậy hạng liệt-phụ hiển-nữ ở trong 
lịch sử Nhựt-bỗn có số nhiêu, chăng thua gi nước nào khác, có lẽ còn 
nhiêu hơn nữa. Rất бі vợ con võ-gia đều ganh đua tập võ, đeo gwom 
giữ mình, và khi con gái xuất giá, lẫy con dao thanh kiểm, là đô cưới 
quý trong hơn hết. Tục này đến lúc đầu Duy-tân cũng còn. 


Та coi lai lịch và tinh-thân õ-sf-đaø như thé, bảo Vó-si-dao là 
nguyên khí của quốc gia, luân lý của dân tộc Nhựt-bốn chính là sự 
thiệt vậy. 


Nãy giờ, më man theo bóng Ƒ2-sr-đạo та chúng ta đi ха đường 
quá: gið ta nên quay về mục đích, 1а cầu chuyện tần-phonep-kiên. 


Dân tộc Nhựt-bỗn, ngay từ khi hỗn hiệp thành giống riêng, tạo 
lập ra một nước, đã có sự sanh-tôn phân đâu, khiến họ có tỉnh thân 
thượng võ tự nhiên rồi. Vë sau, cuộc sanh tôn phán đâu càng ngày 
càng phải dôn dập cân dùng, thì tỉnh thân thượng võ lại cảng ngày 
càng mở mang rộng lớn. Đến đời tân-phong-kiên, chính do tay võ-sĩ 
dựng ra, Vø-si-đạo rất là thanh hành, đào tạo cho lịch sử Nhựt-bỗn có 
một kỷ nguyên mới, một đặc sắc mới, chăng những có ảnh hưởng lợi 
ích ó đương thời mà thôi, lại có ảnh hưởng lợi ích cho cuặc duy-tân 
tân hóa về sau nữa. Thiệt vậy, đến đời Minh-trị, từ Đực-xuyên Khánh- 
Hi (GEJE) tự bỏ Mạc-phủ mà đem quốc gia đại quyên dâng trả 
lại Thiên-hoàng, cho đến những anh hùng hảo kiệt, chí sĩ cao пһоп, ai 
пау ra sức hô hào thúc ріџс mà giúp vào cuộc duy-tân mau làm mau 
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xong, nhứt thiết đều có dõng khí và di-phong của Võ-sĩ-đạo khi xưa 
truyền lại cả. 

Тап-рһопр-Кіёп là thê nào? 

Tóm tắt chế độ ау như уау: Lúc võ-gia nối lên chóng với сӧпр- 
gia - tức là sĩ-tộc tranh quyên quý-tộc - mà được thẳng thê rỗi, một 
người trong đảm võ-gia, có bình гопе tướng mạnh sức lớn oai to hơn 
hết, bèn lầy thé lực åy mà tự xưng là tướng quân, mở ra Mac- phủ, đoạt 
quyền Thiên-hoàng, và sai khiến cai trị Їйї cả máy trăm chư һап lớn 
nhỏ trong nước. Nói về quyên binh. sân giống như cách “vua Lê chúa 
Trịnh” ở nước ta thuở xưa; nói về danh nghĩa, thì không khác gì tình 
thể của đời Xuân-thu Chiễn-quốc nước Tàu; bọn Tê hoàn, Tân văn lây 
sức mạnh tự xưng là bà chủ, làm bộ nâng đỡ thiên-tử nhà Châu để sai 
khiến hiệp đáp chư hâu cho dé. 

Thiệt vậy, lúc nước Nhựt có Mạc-phủ dựng lên, chính là lúc 
Thiên-hoàng mất quyên, chỉ còn ở ngôi vua cho có vị vậy thôi, bao 
nhiều quốc- gia đại-chánh đêu do ông tướởng-quân nắm giữ hết; chw- 


һап tuy vẫn chiếu lệ triĉu công Thiên-hoàng, nhưng họ phụ thuộc về 
Mạc-phủ và kiếng sợ Mạc-phủ hơn. 

Đó là chế-độ tân-phong-kiễn. 

Chế-độ пау bắt đầu dựng lên hài cuỗi thế-kỷ 12 theo Tây-lịch, 
hai võ-gia thê lực là Nguyên-lại-triêu (ЯЯ Л) và Bình-Thanh-Thịnh 
CEW 2) cùng nhau giành giựt Thiên-hoàng, tranh cướp chánh-phủ; 
rốt cuộc họ Bình bị bại diệt, họ Nguyễn thăng trận rỗi mở ra Mạc-phủ 
ở đất Kiêm-thương, xưng là tướng-quân, thâu trọn quyên binh mã cả 
nước vào trong tay, và bắt chư-hâu phải tòng phục mình. Mạc-phủ 
dựng lên từ đó, nhãm giữa năm Tây lịch 1186. 

Mỗi vị tướng-quân làm chúa như thể, truyện được ít đời con 
cháu, rồi có họ võ-gia khắc mạnh thé thừa cơ nỗi lên đánh bại họ võ- 
pia trước mà dành ngôi tướng-quân. Khởi từ họ Nguyễn, trải qua тау 
họ Bác-điểu (АЕ $% ) , Túc-lợi Ое] ), Thượng-sam ( 2), truyền nỗi 
mãi cho đến họ Đức- Xuyên (0711 }, là dòng Mạc-phủ chót hết, nước 
Nhựt ở trong thời kỳ chê-độ tân-phong-kiên пау có trên 700 năm. 
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Riêng họ Đức-xuyên làm chúa được lâu bên hơn cả, cha truyền con 
nỗi, có dư 250 năm, tới giữa thê kỷ 19 vừa rôi, tướng-quân chót hết 
của họ Đức-xuyên là Kháảnh-Hi nạp trả đại chánh cho Thiën-hoànp, 
thé 1а Mạc-phủ dút, tức là chế độ tân-phong-kiễn dứt. Rồi đó Minh-trị 
Thiên-hoàng ra tay duy tần cải-cách, đưa nước Nhựt vào cối văn minh 
hùng-cường tới прау nay. 

Thời kỳ tân-phong-kiễn hơn 700 năm, do sự Mạc-phủ thay quyên 
đôi họ, tướng-quần mạnh được yêu thua, khiến cho nước Nhựt trải lắm 
phen nội-loạn lung tung. Có mày lån trong nước đánh nhau thê-thảm 
đến hàng đôi ba chục năm mới dứt; пао là triêu-Nam triêu-Bắc, nào là 
nước Đông nước Тау, chia rẽ tranh hành, hiện rồi tan, tan rồi hiệp, tri 
kế loạn, loạn kế trị. Có phen rồi loạn, tưởng là ngôi Thiên-hoàng đến 
phải rung rinh, đồ ngã, nhưng гоі lại khôi-phục tôn-nehiêm như xưa, 
bởi vậy dân Nhựt càng tin rằng vua là con cháu chánh-tông của Thân, 
không thể nào suy уі hay thay đối được. 


Dâu sao mặc lòng, thời kỳ пау дап Nhựt mở mang tån hóa dữ 
lắm. Chính nhờ sự tương tranh tương đâu không ngơi, mà dãn-tộc họ 
từ trên xuónp dưới, dôi mài được tinh-thån năng lực thêm hay thêm 
giỏi ra không biết bao nhiêu. Lạ nhứt là khi loạn cứ loạn mà đám bình- 
dân vẫn yên tầm về mọi việc kinh-doanh khai-tháắc của họ. Văn-học, 
nghệ-thuật, công-nghiệp, nông-tane v.v... nhứt thiết đêu được tân-tới 
thanh vượng, chứ không vì sư nội loạn mà phải suy sút ngưng trê gi; 
đó là nhờ dân họ mạnh chí tán thủ lắm mới được như vậy. 


Các trào Mạc-phủ cũng có công lao khai-hóa với quốc-dân nhiêu 
läm. Nhứt là trào Đức-xuyên lo sắp đặt giáo-dục, mở-mans văn-hóa, 
rất dày công-phu. Nhờ họ Đức-xuyên mà сибі thể-kỷ 18, đầu thể-kỷ 
19, nước Nhựt đã biết cái lợi giao thiệp buôn bán với Âu-châu, nhứt là 
với Hòa-lan, và đã biết thâu thái ít nhiêu học-thức của Тћа1-(ау, nhứt 
là y-học. Xem đại-khái như vậy, thì nói гапо chế-độ phong-kiễn có cái 
lợi un đúc tinh-thån, có cái cũng dõi-mài trí-hóa cho dân-tộc Nhựt- 
bón, chăng phải là đúng với sự thật lãm sao? 


Tóm lại, dân-tộc Nhựt-bỗn trước hết nhờ sự tin tưởng minh là 
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Thàn-quóc mà được bên bỉ lâu dài, ai пау có óc tự-tôn, xưa nay không 
bị ngoại-hoạn; lại nhờ có địa ly nung nâu cho dân-tộc có nhiều tánh- 
chất tốt; sau hệt nhờ chế-độ phong kiến đắp đối đã thao luyện tỉnh thân 
trí hóa cho họ; ây là ba cái đặc sắc của họ có đã lâu đời, làm-căn bón 
sẵn sàng, cho nên đến khi pặp thời-thê, phong-trào mới thúc giục, tự 
nhiên họ tân-hóa tự-tân được mau lẹ tốt đẹp vậy. 

Chúng ta đã xét biết ba cái nguyên-do lớn này rôi, ta phải nghĩ 
гапо người Nhựt dung ruỗi có 30 năm mà theo kịp Âu-Mỹ trên đường 
văn-minh tân-thời, vẫn biết là họ anh-hùng đõng-cảm đã đành, nhưng 
cũng là lẽ đương nhiên, không lạ. Thấy một người có gia-phong, có 
tài-đức, nay được phú-quý hiển vinh mà ta cho là đáng lãm, thì ngó 
thây cuộc duy-tân hùng-cường của Nhut-bón, ta có thê nào suy nghĩ 
khác hơn, là vi họ có một са đĩ-vãng rỡ ràng đặc biệt từ trong trứng 
nở ra kia mà! 
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Ngày nay đân-tộc Nhựt-bốn trở nên một mỗi lo phiên đáo để cho 
Âu-Mỹ, hình như Âu-Mỹ có ý buôn râu ân hận răng mỗi lo phiên đó 
tự họ làm ra, tự họ rước lấy. 

- Trước kia người Nhựt đang ngủ ngon рїйс thủ cựu, ai bảo Âu- 
Mỹ chúng ta kéo đến dám cửa гат гат, đánh thức họ dậy, cho bây giờ 
phải lo! 

Ау là một tiếng ân hận, рап đây thường nghe thốt ra ở câu văn 
cửa miệng của nhiêu văn nhon chánh-khách phương Tây. Một đanh-sĩ 
Pháp là ông Maurice Dekobra mới đây qua Nhựt chơi rôi về viết cuỗn 
“Samurai huit Cylindres”, cũng hơi có cái ріопо than thở như thể. Ta 
có thé cho là tư tưởng chung của người Tây-phương giữa lúc Nhựt- 
bốn đang hàng hộc về chánh-sách dé-quóc và đang sẵn sước cạnh 
tranh về kinh té công nghệ như là lúc пау: 


- “Tråi bao nhiêu thê-kỷ, Nhựt-bỗn vẫn ở biệt-tịch một mình, 
người Âu-châu “không biết tới”. Duy có ít người Hòa-lan được ở tạm 
trong một củ-lao Nhựt-bỗn dé mua bán với dân họ. Sự thiệt, thuở ây 
họ có muỗn biết ta (Тау phương), họ có muốn làm qucn với ta, với 
văn-hỏa của ta đầu.” 


“Khi không đê-đốc Perry Huê-kỳ đem một đoàn tàu chiến đến 
bờ biển Nhựt mà “bắn súng đại-bác nỗ đùng đùng” để bảo cho Nhựt 
biết răng Huê-kỳ không chịu cho họ ở biệt tịch, chẳng giao thiệp рі 
VỚI nước ngoài.” 
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“Những kẻ thủ nghịch với Nhựt Бау giờ thử suy nghĩ coi cải cử- 
chỉ của đề đốc Perry thuở đó phải hay là không? Chúng ta có quyên 
pi được tự phụ răng vãn-minh của chúng ta tốt đẹp hơn hết (chứng cớ 
gì đầu). rỗi tới khuây rây Nhựt-bỗn, buộc họ “phải tiên rước ta, bắt 
họ phải ký những tờ điểu-ước mà bån-tåm họ không muôn ký” chút 
nao.” 


“Theo guong “tốt” đó của Huê-kỳ, tới Anh, Pháp, Hoả-lan và 
gân hết các nước Âu-châu, ùn ùn kéo qua Nhut-bón, gio sức manh ra 
mà chiêm tô-giới nọ, đòi huê-lợi kia. Con vi-trùng dé-quóc đi theo tàu 
trận của phương Tây mà truyện vô nước Nhựt đó. v.v...” 


Thiệt sự, tới năm 1853, Nhựt-bỗn dang đóng cửa ngủ проп, giữ 
chặt thói cũ, chính tự đề-đốc Perry đem một đoàn tàu Mỹ lại thị oai та 
làm cho họ giật mình tỉnh оїйс, рһаї рһап tự cường: Nhựt-bãn bước 
vào kỷ nguyên mới, bắt đầu từ đó. Cũng bởi thê, nên tôi lây “Мог đoàn 
tàu Mỹ” mà mạng đề cho chương пау, nói về cái lai-lịch duy-tân khai- 
quốc của Nhựt-bỗn. 


Nghĩ lại, có lẽ бпр Hoá-công là tác giả сибп Lịch-sử Nhơn-loại, 
khéo sắp đặt biên chép đề chỉ tỏ ra chỗ nên hư hay dë của loài người 
cũng Ку. Cùng là một việc đem tàu lại thị oai: Năm 1853, đoàn tàu Mỹ 
vào cửa biến Phố-hạ, làm cho Nhựt-bỗn tỉnh-ngộ tự tân; năm 1858, 
đoàn tàu Pháp tới cửa Đà-nẵng, giúp cho nước Nam ta trở nên lãnh-thô 
bảo-hộ của Pháp-quốc. Chớ chi thuở đó vua quan mình giỏi, đân-tộc 
mình khôn, thì có lẽ nước Nam đã nhờ Pháp-quốc có lòng tốt chạy 
sang đánh thức mà được tỉnh-ngộ tự-tần như Nhựt-bỗn kia rỗi. 


ж 


ĐỀ ĐỐC BÁ-LÝ ĐEM MỘT ĐOÀN TÀU VÔ CỬA САМ 


Lúc này đang hôi Nhựt-bốn nghi ky người ngoài, đã ba trăm năm 
nay khóa chặt cửa biên, không cùng nước nào giao thông, và không 
cho ghe tàu ngoại-quốc ra уб buôn bán. Trừ ra có ít nhiều người Hoà- 
lan và người Tàu được ở buôn bán tại cửa Tràng-kỳ (ЖЕШ ) mà thôi. 
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Thuở giờ cũng chưa có nước Âu-Mỹ nào ra mặt chánh-thức yêu-cầu 
Nhựt-bôn phải mở cửa thông thương: bắt đầu, nước Mỹ sai sứ đi tàu 
trận qua Nhựt-bôn yêu-cầu việc đó trước hết. 


Trào Hiéu-minh Thiên-hoàng năm thứ sáu, mùng 3 tháng 6, âm- 
lịch, nhằm ngày mùng § tháng 7 năm 1853, quan Thủy-sư dë-dóc 
Huê-kỳ là Bá-lý (FREE), theo sách Nhựt, còn nguyên-danh Huê-kỳ là 
Matthew С, Perry) dẫn 4 chiếc tàu trận vào đậu ngay cửa biển Phố-hạ 
(lữ ), hỏi Giang-hộ tướng-quân QL F$ E ) về việc giao thông. 
Hỏi này chính họ Đức-xuyên làm tướng-quân, đóng ở thành Giang-hộ 
(Yedo, tức là Đông-kinh bây giờ), cho nên gọi là GŒiang-hộ Tướng- 
quân: 


Вау giờ tại cửa Phó-ha, có chức quan Phụng-hành (Ж £T) của 
Mạc-phủ đặt ra dé xem xét các ghe tàu ra vô trong vịnh biên Giang-hộ 
(tức là vịnh Đông-kinh). Phàm tàu ngoại-quốc, dầu cho là tàu chiến 
đưa sứ-quan nước nào đi tới, cũng chỉ được vô cửa Тгапр-Ку, chớ 
ngoài cửa ây ra thì đều bị cự. không tiếp. Công cuộc mua bán của 
ngoaI-nhơn cũng chỉ được phép то ra tại Tràng-kỳ, vå lại chỉ có người 
hai nước Hòa-lan và Trung-hoa được phép ấy thôi. 


Giữa lúc Nhựt-bôn hạn chế người ngoài rất nghiêm, canh phòng 
cửa biên rất kỹ, thế mà tàu binh Mỹ-quốc bỗng dưng ở đâu chạy vô 
ngay cửa Phó-ha được, làm cho trên Mạc-phủ, đưới quốc-dân, dèu 
sửng sốt hãi kinh, xôn xao rúng động, coi như một cách thinh linh có 
giặc ngoài tới đánh nước mình vậy. Lập tức Mạc-phủ và chư-hầu sắp 
đặt võ-bị sẵn sàng, phòng rủi có biến; còn các quan đương-đạo thì đều 
diệu võ dương-oai, đề tiếp kiến đè-đốc Mỹ-quốc. 

Tại sao tàu Mỹ lại vào Phố-hạ? 


Nguyên là dë-dóc Bá-lý trước khi chưa sang nước Nhựt đã từng 
đọ xét kỹ càng nội-tình của Nhựt mà biết rằng Nhựt đãi người ngoài, 
chi cho vô cửa Tràng-kỳ mà thôi, chớ không chịu cho vô cửa nào khác 
hơn. Lúc áy có một vị thây thuốc Hòa-lan ở ngụ tại Tràng-kỳ đã lâu, 
nghệ tin đè-đốc Bả- -lý sắp tới, ý muốn dâng công, bèn viết thơ nói cho 
đè-đốc hay rằng néu như sứ-quan Mỹ-quốc do cửa Tràng-kỳ mà vô, thì 
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mình đây giúp làm thông-ngôn, và giới-thiệu với chánh-phủ Nhựt-bôn 
được. Tuy vậy trong óc đề-đốc Bá-lý đã tính toán đâu đó sẵn sàng ròi, 
nên chỉ ông không vô cửa Tràng-kỳ mà lại đến ngay Phố-hạ. Trong ý 
ông ta chăng muốn theo đuôi Hòa-lan, làm nhẹ thể Mỹ-quốc đi; ông 
muốn tới прау Mạc-phủ Nhựt-bỗn mà đòi phải mở cửa biển khác cho 
Mỹ giao-thông ra vào. Mỹ đòi thương-nphị yêu cầu như thé, thật là khó 
lòng cho Nhựt, vì xưa nay chưa bị nước nào đòi gắt thế ау bao giờ. Dè- 
đốc Bá-lý biết trước rằng thé nào Mạc-phủ cũng không chịu nghe, cho 
nên ông ta cho đoản tàu trận chạy tuốt vào cửa Phố-hạ là cửa câm và 
Бап súng đại-bác chỉ-thiên đùng đùng, ấy là dë ra oai với Nhựt vậy. 


Tuy ra oai như thể mặc lòng, đến việc yêu-cầu thương-nphị 
thì đề-đốc Bá-lý lại dùng cái ngón hưỡng đãi khoan-thai, rất là khôn 
khéo. Có máy người thông ngôn của ông đem theo. đều giỏi Hán-văn 
và tiếng Hòa-lan, thành ra sự giao-thiệp với người Nhựt được thuận 
tiện dë đàng lắm. 


Quan Phụng-hành trấn phủ Phố-hạ, vâng lệnh của Mạc-phủ bảo 
đề-đốc Bá-lý rằng nên đưa tàu trận chạy tới cửa Tràng-kỳ rôi sẽ nói 
chuyện. 

Đề-đốc Bá-lý du hiểu từ trước rằng thé nào Nhựt cũng có lời nói 
đó, nhưng ông trả lời không chịu bỏ đi đâu hết. Luôn dịp, ông nói bàn 
tin cho Mạc-phủ biết rằng: “Vạn quốc giao thông với nhau, ấy là sự 
tự nhiên của đạo người lẽ trời phải thế. Bây giờ thế-giới đã thay đổi 
khác xưa. không dung cho nước nào một mình đóng chặt cửa ngõ lại 
được. Nếu Nhựt cầm cự không nghe, chăng trái với đạo người lẽ trời 
lắm sao?” 


Rồi đó ông ngõ ý nhứt định cứ đậu tàu chiến tại Phố-hạ, chờ 
Mạc-phủ thương thuyết, chớ không chịu đi. 


Mạc-phủ đành chịu, vì không biết lấy cách gi chống си, xua đuôi 
cho nói, chỉ nói thôi thác rằng: “Việc đôi linh дибс-сат dé mở đường 
giao-thông, là việc rất quan trọng, nói chuyện với nhau һар tấp không 
được. Vả chăng hiện nay tướng-quân nước tôi đang đau bịnh nặng, 
không thể quyết định việc lớn mau rôi được đâu.” 

393 


https://tieulun.hopto.org 


Рао Trinh Nhất 


Thiệt vậy, lúc bây giờ Mạc-phủ tướng-quân là Đức-xuyên Gia- 
khánh (ZE } mới mất, mà Nhựt giầu kin, không dám phảt-tanp, 
chắc là phòng sợ Mỹ-quốc thừa cơ Nhut-bón võ chủ mà bức sách рі 
chăng! 

Đê-đốc Bá-Lý bèn giao hẹn: 

- “Vậy thì để sang năm tôi sẽ trở lại cùng quý-quốc thương- 
thuyêt cũng không muộn gi. Tới lúc đó xin chớ có chân chờ thôi thác 
chi nữa.” 


Đoạn ông đưa ra bức quốc-thơ của đại tông-thỗng Mỹ-quốc củng 
các tặng phẩm, trao cho quan Nhựt trần-phủ Phô-hạ chuyên dâng về 
Mạc-phủ dùm, rỗi ông sai cả đoàn tàu nhỗ neo kéo đi. 

Cái cử-chỉ của đê-đốc Mỹ thật là ngộ-nphĩnh, thật là quâãn-tử; đã 
đem cả đoàn tàu vào đại cửa сат, bắn súng ra oai, thê mà lại bỏ đi, ước 
hẹn năm khác, để cho Nhựt-bỗn có ngày giữ suy xét sự lợi hại, chữ 
không phải һау người ta yêu mà ép сап hay là ăn hiếp ngay. Vë sau 
người Nhựt mỗi khi nhắc nhở tới, vẫn cảm phục са trí-lực chín chăn 
tử tê của đề-đốc Bá-lý, và cho ông là người mở mỗi duy-tân khai-quốc 
cho Nhựt-bỗn vậy. 


NÊN HÒA? NÊN РАМН? - СА NƯỚC ХОМ ХАО 


“Biết проп, biết mình”, là sự cẩn dùng ở đời cho một người, 
cũng như là сап dùng sanh tử cho một nước. Một nước không tự xét 
mình yêu hèn, không rõ tình thé thiên hạ. bỗng dưng có ngoại-nhơn lại 
muốn giao-thiệp tử të với mình, mà mình cự tuyệt và chóng cự người 
ta, ау là một cách ngu đại, tự rước lây cái bại cái chết vào thân vậy. 


Nhựt-bỗn khôn ngoan, không phải một nước như thế. 


Hỗi đó, ngoại-quốc tới câu giao thông với họ, không phải chỉ 
có một mình Mỹ-quốc thôi đâu. Cũng trong năm Hiều-minh thứ sáu, 
прау 17 tháng 7 (Tây-lịch ngày 21 thắng 8 năm 1853), tức là cách sau 
việc đề-đốc Mỹ-quốc đem tàu binh vào Phó-ha - như đã nói ở trên - 
đúng một tháng 13 ngày, có một vị để-đỗc Nga-quốc cũng dẫn 4 chiếc 
tàu binh vô cửa Tràng-kỳ, yêu câu mở đường Nga Nhựt giao thông. 
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Dë-dóc Nga gởi quốc-thơ trình Mạc-phủ và xin Mạc-phủ cử 
toàn-quyên đại-thần mau mau xuống Tràằng-kỳ thương-thuyẾt. Trong 
khi chờ đợi, để-đốc Nga ở Tràng-kỳ muốn lên trên bộ, nhưng quan 
trân-thủ Nhựt cản ngăn khôn khéo, không cho người Nga lên bờ. Nga 
đợi hoài không thấy tin tức, nên ngày 23 tháng 10 năm đó (Tây-lịch 
23 tháng 11), cả đoàn tàu Nga nhỗ neo kéo đi. 

Trong lúc này, Nhựt-bỗôn nhờ có người nước Hòa-lan (#1 В, 
Hollande) cư ngụ trong xứ mà được biết công việc vả tỉnh thể nước 
ngoài. Những người Nhựt nào biết đọc sách Hòa-lan và cùng người Hòa- 
lan giao du thân cận, mà được nghe lóm một hai chuyện ngoai-giao bi 
mật, thì cũng biết sơ về tình thể các nước Âu Mỹ ít nhiêu. Ngoài ra, hết 
thảy dân chúng không ai hiểu biết lòng da mặt mũi ngoại-nhơn và công 
việc của nước ngoài ra sao? Nêu có một hai người nào tinh khôn lanh 
lợi mà hơi rõ tình thé ngoại-bang chăng nữa, lại cũng không hiểu việc 
npoai-piao là cài quái рі? 

Bởi vậy, sau khi đoàn tàu Mỹ dà nhà neo đi rồi, có nhiêu người 
Nhựt suy nghĩ vơ vẫn гапо nước Mỹ là nước ở ngoài ngàn muôn айт, 
xa XÔI cách trở quá đi, họ bảo sang năm lại tới, làm sao mà tới cho kịp; 
vả lại biết chắc đâu họ có trở lại hay không? 

Còn Mạc-phủ thì tự hỏi: Nếu như sang năm, sử Mỹ trở lại thiệt, 
thì nước ta trả lời với họ thê nào được đầy? 


Вау giờ Mạc-phủ bèn hỏi khắp chư-hâu lớn nhỏ về sự nên hòa 
hay nên đánh. Dư luận trong nước råt là xôn xao, kẻ Бап vây, người 
nói khác, bỗi rỗi рһап-уап, không ai biết nhứt định thê nào được hết. 
Vừa gặp giữa lúc tướng-quân Gia-định (ЖЛЕ - lesada) lên nỗi ngôi, 
việc nội-chánh còn đang bôn bê, гас rồi, thành ra Mạc-phủ vẫn vậy, 
dư-luận cũng vậy, chưa có ai rảnh trí mà suy-nphi tới việc mở rước 
-thương cho đặng. 

Nói về đê-đỗc Ва-1ў, sau khi nhỗ neo ở Phố-hạ ra đi, đem cả 
đoàn tàu chạy VỀ Thượng-hải, rồi đậu luôn tại đó. Chỉ phải một chiếc 
tàu chạy về Mỹ-quỗc để báo cáo về việc hẹn hò với Nhựt-bỗn ra sao. 
Ông lại tính trước về sự qua năm Nhựt-hốn c còn chân chờ dây dưa, 
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nên ông tăng số tàu trận thêm nhiêu hơn nữa, và sửa soạn dë đợi đúng 
ngày hẹn ước lại đi. 


Qua năm, giữa hôi thắng 2 năm 1854, nhäm tháng giêng năm 
đâu của niên hiệu An-chánh nước Nhựt, đê-đốc Bá-lý lại kéo đoàn tàu 
trận vào cửa Phó-ha. Nhưng vì Phố-hạ ở cách thủ-đô của Mạc-phủ là 
Giang- -hô hơi xa, nên chi lân này Bá-lý cho tàu chạy tuốt vô tới vịnh 
biên Giang-hộ, nhắc lại chuyện năm ngoái, уси cầu sao sao năm пау 
cũng phải thương-thuyết để ký điều-ước Nhựt-Mỹ thông-thương giao 
hảo cho rồi. 

Mạc-phủ bày tỏ nông nỗi khó khăn, và nói về sự tàu Mỹ vô tới 
Giang-hộ như thé là không nên. Đoạn, Mạc-phủ ngỏ ý muốn cùng Bá- 


ly më cuộc thương-nghị ở Phó-ha như năm trước, nhưng Bá-lý một 


hai không nghe. Sau Mạc-phủ năn-ni hoài, Bá-lý mới chịu lẫy Hoành- 
tân làm chỗ thương-nehị. 


Hai bên bàn bạc thỏa thuận rôi ký tờ điêu ước Nhựt-Mỹ giao hảo 
thông thương: Nhựt-bốn gọi là “8á-Lý Thán-nại- xuyên ước chương, 
НЕНА ЛО ” nghĩa là tờ điều-ước của Bá-Lý ký với Nhựt tại 
Thân-nại-xuyên. 


Tờ ước này ký ngày mùng 3 tháng 3 niên-hiệu An-chánh nguyên- 
niên của Nhựt, tức ngày 31 Mars 1854. Ấy là ngày mở mỗi duy-tân 
tự-cường cho ước Nhựt vậy. 

Dây nên nhắc lại hài tháng 11 năm trước, đê-đốc Nga chờ đợi 
tin tức của Mạc-phủ không thấy, thì bỏ Tràng-kỳ đem đoản tàu trận đi 
qua Thượng-hải, sặp dé-dóc Mỹ tại đây, bàn tính гапо cả hai đội chiến 
thuyên Nga-Mỹ hiệp lại ra oai, bắt buộc Nhựt-bôn phải mở cửa thông- 
thương, chắc là Nhựt sợ hoảng hồn mà vâng lời ngay. Song, dë-dóc 
Bá-lý không nghe cái mưu đó, vì không muốn hiếp bức Nhựt-bỗn quá. 
Rôi đó một mình ông dẫn đoàn tàu Mỹ đến Giang-hộ, kết quả cùng 
Nhựt ký xong thương-ước một cách êm đêm tử tê. 

Sau, tàu Nga lại đến Tràng-kỳ rôi lại bỏ đi nữa. Mãi đến прау 
ll thắng 7 miên-hiệu An-chánh thứ 5, tức là 7 thắng 8 năm 1858, Nga 
mới tới Ciang-hộ củng Nhựt thương-nghị xong và ky tờ ước như là 
Nhựt đã ky với Mỹ. 
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Thể là Mỹ thông hảo với Nhựt trước, rỗi sau mới tới Nga, bởi 
vậy Nhựt cho Mỹ có công đầu hết trong cuộc duy-tân khai-quốc của 
mình, và có lòng cảm mén tin yêu Mỹ lšm. Thật là nhờ có Bá-lý lúc 
đó sắp đặt tử té khôn ngoan, có phước cho Nhựt lãm vậy. N вау пау, 
Nhựt со hờn Mỹ ghét Mỹ cũng chỉ để trong bụng thôi, chớ bê ngoài 
vẫn ân сап піст nở, vì họ nhớ ơn xưa của Mỹ đã làm cho họ phát-phẫn 
tự-cườởng đỏ. 


BÊN TRONG TÒ ĐIỀU-ƯỚC ТНАМ-МАІ- XUYÊN 


Phải biết thuở åy Nhựt-bốn cự tuyệt người ngoài và đã trải qua 
một thời-kỳ сат đạo giết đạo không vừa gi, nêu như một nước nảo 
khác đã đem tàu trận tới trước hết, chắc là ÿ mạnh ăn hiển Nhut-bón 
nọ kia và thừa cơ Nhựt đang hèn yêu mà ra tay chiếm đoạt không 
chừng! Song nước Mỹ lúc bây giờ đối với Nhựt thiệt là quân-tử, chỉ 
muốn giao-hảo thông-thương chớ không muôn y mạnh ăn hiếp chút 
nào, xem прау việc йё-йбс Nga rủ hiệp sức ra oai bức bách mà đề-đốc 
Mỹ không nghe, đủ biết Mỹ thành-tâm và có độ-lượng với Nhựt ra thê 
nào? 

Ngay đến tờ điĉu-wóc Mỹ паі Nhựt ký tên, cũng chăng có khoản 
nào là Mỹ dành lây miếng béo phân ngon mà hiếp bức gì Nhựt trong 
đỏ. 

Thiệt vậy, tờ ước Thẳn-nại-xuyên chỉ có 12 khoản rất là văn tắt 
đơn sơ, chưa có bàn định giao ước gì về việc bán buôn đối chác giữa 
hai nước; Mỹ chỉ xin Nhựt mở hai cửa biển Ha-diën và Sương-quán 
cho tàu bè của người Mỹ lui tới ra vào; còn cách dài đãi với người 
Mỹ thì xin Nhựt đừng có gay sắt như là đôi đãi người Hòa-lan kia. Sự 
thiệt, lúc ây tiếng là người Hòa-lan được Nhựt để cho ở buôn bán tại 
Tràng-kỳ, nhưng không khác là bị Nhựt cám-có chút nào. 


Tờ ước Nhựt-Mỹ nói đây lây sự thân-ái piao-thông của người 
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hai nước làm tôn-chỉ cốt yêu, mà không phân biệt sang hèn mạnh yêu 
gì hết. Hai bên đôi đãi nhau bình-đăng. Nêu nước này ойр lúc ghe tàu 
nước kia bị nạn, thì phải cứu vớt giúp đỡ cho nhau, hê họ muôn mua 
săm các thức сап dùng chỉ cũng không bị ngăn trở v...v... 

Dại-khải tờ ибс chỉ có vậy đó thôi. 

Tuy lúc này Nhựt đang khóa cửa, không thích mua bán giao- 
thiệp với проаі-Бапе, nhưng đến việc cứu nạn phò nguy là việc nhon- 
đức, không lẽ nào Nhựt từ chỗi cho được. Đê-đốc Bá-lý chỉ lẫy có 
chỗ đó cảm lòng người Nhựt, chớ không kiểm сһас hay thắt ngặt 
những chuyện khó khăn rắc rỗi øì, thành ra Mỹ được Nhựt vui lòng 
mở cửa thông-thương ngay, lại có chỗ nhớ công тёп đức của Mỹ nữa 
là khác. 


MÁY ÔNG СӦ-РАО LÀM СНО NHỰT SANH NGHỊ 
СНЕТ NGƯỜI ÄU-CHẢU 


Xem qua đoạn trên, ta đã biết răng giữa thế-kỷ 19 là lúc 5 châu 
qua lại, 4 biển giao-thông rôi, mà nước Nhựt cũng như nước Nam 
mình, cản ngăn chém giết Thiên-chúa giáo-dó và сб giữ cái chánh- 
sách “đóng cửa nhà, cự người lạ”, cho đến бі nước Mỹ sau Nga đem 
tàu trận tới ham dọa một cách khôn ngoan, tỏ Бау về chỗ lợi hại, kèo 
пат mài, Nhựt mới chịu то cửa thông-thương. 


Tại sao vậy? 

Tại sao đến lúc Бау giờ, Nhựt còn trón tránh ngoại-giao và cỗ 
ош сһапһ-ѕасһ khóa cửa? 

Có phải là dân họ ngu-đại dã-man, không biết sự thông-thương 
eiao-hảo với nước ngoài là có lợi chăng? 

Nếu thiệt họ khờ khao không biết cái lợi đó thì sao cách ít lúc sau 
họ biết mở tung cửa ngõ ra cùng người ngoài piao-thông, rồi họ nhảy 
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vọt lên một cái, là được duy-tần hùng-cường, ngang vai băng lứa với 
các nước giàu mạnh nhứt nhi trong thê-giới? 


Vậy thì ở trong tất phải có những duyên-cớ рі, ta không nên không 
xét. Ta nên trở lại chỗ dĩ-vãng của Nhựt-bỗn một chút mà xem thực- 
tỉnh, tự nhiên cầu hỏi trên đây được tiếng trả lời minh-bạch lắm vậy. 


+ 


Kê tới hôi bắt đầu duy-tần cải-cách, Nhựt-bỗn có lịch sử đã trên 
2500 пат, vón là một nước từng thâu góp được văn-hóa của đại-lục 
đưa sang mà dôi- mài tò- ô-điểm, thành ra а một cái đặc-săc меба tó тб 
của тау nước ở đại-lục Biệt T tuy Vu Ân-độ, Triều-tiên đều truyền 
qua Nhựt-bõn rôi tiêm nhiễm biên hóa mà trở nên một nên họec-thuật 
kỷ-xảo riêng của Nhựt-bốn. 


Dén tư-trởng tánh tinh, tuy là дап Nhựt chịu sự сат-һба của 
người đại-lục, nhưng mà vë sau dân Nhựt cũng tự thay màu đi vẻ, 
khác һап người đại-lục. Thé là рібпо người Nhựt có cái tánh-cách 
riêng, tự họ ѕапр-ѓао га cái đặc-sắc của họ vậy. 


Khi có tàu Mỹ võ cửa РҺӧ-Һа, là khi Nhựt-bãn đã sẵn có những 
nên tôn-giáo, luân- lý, văn-học, chẳnh-trị, luật-pháp, mỹ-thuật, công- 
nghệ, thảy ау đêu tàn tới khá Іат rồi, chớ không phải là xứ mên mọi 
pi đầu. Lúc ấy mà có người Tây-Âu coi thường xem khinh Nhựt-bỗn, 
tưởng đầu nước nây giỗng như mày cù-lao ở Nam-dương kia, ây là 
người Тау- -Âu tôi mắt lãm. 


Vậy mả sao Nhựt-bỗn cứ khu khư ôm chặt cái chánh-sách khóa 
cửa ngôi nhà, không ngó ngàng сап thiết chỉ tới cuộc ngoại giao với ai? 

Câu hỏi đó chính người Nhựt họ trả lời như vây: 

- Nào có phải lỗi tự Nhựt-bốn chúng tôi đâu; kỳ thiệt là tại người 
Âu-Tây thuở trước vụng tính mà ra. Phải biết răng người Âu bắt đầu 
để chun vào nước Nhựt trên 360 năm trước kia, chớ phải tới giữa thê- 
kỷ 19 thì đất nước chúng tôi mới thấy có bóng người Âu-châu sao! 
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Nêu như họ muỗn thành-tâm giao-hảo với chúng tôi thì chúng tôi có 
cự tuyệt ngoai-giao hay khóa kín cửa ngõ làm chỉ! 

Lời người Nhựt nói vậy đúng với chơn-tỉnh thiệt-sự lãm. 

Phải, xem sử Nhựt-bỗn, ta thây từ đầu thế-kỷ 16, đã có người 
Tây-phương lui tới đất nước của giỗng dân đại-hòa rỗi. Trước hết là 
người Bỗ-đào-nha (Portugals) sang Nhựt vào hôi 1541, ké đến người 
Y-pha-nho. Ri sau tới người Hòa-lan, người Hỗng-mao nổi gót nhau 
vào nước Nhựt, hoặc truyền đạo, hoặc bán buôn. Đồng пті là hai 
nước Bỗ và Y. Lúc đó, thiệt Nhựt-bỗn không cự проа-пһоп ra võ 
buôn bán và cũng chăng сат cản gì về sự truyền đạo. 

Song vì тау ông cỗ-đạo Bà Y truyền giáo được thong thả thanh 
vượng rôi thì y y lạm dụng cái thế-lực của tín-đỗ. Làm le muôn can- 
phạm đến chánh-quyên trong xứ. Chánh phủ Nhựt dò xét у tü của bon 
ngoại-nhơn truyền giáo muôn thừa со xâm lån đất nước của Nhụt, vì 
đó mới có cái tư-tưởng ngờ ghét xua đuôi người ngoài nồi rùm lên 
khắp nước. 

Sự thiệt, bọn nây có phải chuyên tầm giảng đạo mà thôi đầu, 
phân nhiêu y mình và được trón rỗi thà ra lắm cái cử-chỉ âm-hiểm 
ngang tàng, làm cho Mạc-phủ Nhựt phải nghị, nhân дап Nhựt phải 
giận. Nào là phá hoại những chùa phật miễu thân và chê bai công kích 
ідп-р1ао của Nhựt sẵn có từ xưa; nảo lả сау minh có thê lực mả hay ăn 
hiếp dàn không theo đạo, sanh chuyện thưa kiện lên tới cửa quan hoài. 
Vì đó mà chánh-phủ Nhựt phải để ý ngờ vực người Tây-phương và lo 
ngại piáo-đồ Cơ-đốc có âm-mưu phản trắc. 

Lúc Бау рі, tuy cùng là người Âu-châu đi кіст ăn phương xa với 
nhau, nhưng mà người Hòa-lan và người Y-pha-nho đang có chuyện 
xích mich: về cuộc buôn bán ở Ап-йд và ở Nam-dương, người hai 
nước Bô-đào-nha và Y-pha-nho cũng đang giành ăn với nhau kịch liệt. 
Dã vậy. lại về tón-piào, đảng thi theo Cơ-đắc tân giáo (Protestantisme), 
đàng thì theo La-mã cựu-giáo (Catholicisme), tuy là cùng gốc mà khác 
nhành như thé, thành ra như lửa hêng nước lanh không đụng được 
nhau. Bọn giáo-sĩ qua truyền đạo Thiên-chúa ở Nhựt thuở åy, chính là 
phe La-mã cựu-giáo, và phần đông là người Bỏ, người Y. 
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Người Hòa-lan khôn lanh quá; họ Һау Mạc-phủ Nhut-bón có ý 
lo ngại тау vị cô đạo Bå Y, thì họ cảng đầm thọc thêm, nói răng рһс 
đạo І а-та Бао-ѓап họa-tầm. Mac-phù nghe lời, bèn hạ linh сат. Thể 
là người Hòa-lan trừ được kẻ nghịch của họ mà thầu hết mỗi lợi buôn 
bán ở nước Nhựt vào trong tay. 


Cái linh сат đạo ойу nên sự rồi loạn một lúc, Mạc-phủ thây rõ 
cải ảnh hưởng của а-та cựu-giáo có hại, nên chi lại cảng nghiêm 
сат hơn nữa. Nhơn muôn phòng ngừa sự lo về sau, Mạc-phủ chỉ cho 
riêng người hai nước Hòa-lan và Trunp-quốc được ở Tràng-kỳ та 
thôi, còn thì nhứt thiết ngoại nhơn đều bị ngăn сат, không được tới 
lui buôn bán рї hết. 

Ta xem sơ lai-lịch như thé, đủ rõ cái nguyên-nhơn chỉ tại тау 
người giáo-sĩ ВО Y ngang tàng nham hiểm, mới khiến cho Nhựt-bốn 
phải lo thân mà сат đoán ngoại-nhơn, tuyệt đường giao thiệp, làm hại 
lây cho những người chuyên nghệ bán buôn; chớ ban đầu Nhựt-bỗn 
có прйп cản người ngoài vào xứ họ thông-thương và truyền-giáo đâu. 
Hai vị Mạc-phủ tướng-quãn đã thi hành chánh-sách “khóa nước” đỏ, 
trước là Phong-thần Tú-cáit (61 2® dí }, sau là Đức-xuyên Gia-khang 
(Л ЖЕБЕ ). Tới nay, người Nhựt không ће chê trách gì hai ông trước 
kia khóa-nuớc là sai lâm thát-kë chút nào. Trái lại, họ nhìn nhận 1а 
sự đương nhiên, và so sánh công cuộc của hai vị twóng-quån Phong- 
thân cùng ĐÐức-xuyên đã làm đó, cũng như thuở Anh-quốc, nữ-hoàng 
Elisabeth đã đánh đuôi người Y-pha-nho và сат nghiêm cựu-giáo Кіа 
vậy. Việc làm hai đàng tuy có khác nhau nhưng đến bón-y cũng thé 
mà thôi. 

Nhut-bón khóa nước bắt đầu từ họ Phong-thấn làm tướng-quân, 
kế tới họ Øức-xuyên lên thay quyên nói ngôi, cha truyền con nỗi тау 
đời, cứ giữ mãi cải сһапһ-васһ ау, trước sau luôn 250 năm. Mãi tới 
năm 1854, đề-đỗc Bá-lý nước Mỹ tới gõ cửa lån thứ hai, rôi cùng 
Nhựt-bốn ký điều ước Thán-nại-xuyên, như trên đây đã nói, Бау giờ 
Nhựt mới mở cửa ra thỗng-thương giao hảo với các пибс ngoài vậy. 
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Nhựt-bỗn nhìn nhận cái ngày đê-đốc Bá-lý đem tàu binh tới ra 
oai gõ cửa, bắt họ ký tờ ước ở Тһап-паі-хиуёп, åy là ngày mở mỗi 
duy-tần tự-cường cho nước họ. Nghĩa là Nhut-bón có kỷ-nguyên lich- 
sử mới, bắt đầu từ ngày ау mà đi. 

Kê vë tinh-thân thì phải, nhưng về thiệt sự thì chưa. Thiệt sự 
đến năm 1868, Minh-trị Thiên-hoàng (НЯЎ < 52) đem văn võ bá quan 
të cáo trời đất tỗ-tiên thê nguyễn 5 khoản, rồi hạ linh nhứt thiết cải- 
cách duy-tân, bây giờ mới thiệt là ngày Nhựt-bỗn bước vào kỷ nguyên 
mới. 

Cái thời kỳ 15 năm, từ 1854 đến 1867, nội tình quốc-sự của 
Nhựt-bỗn có lắm việc biển-động đỗi dời, tức là những việc khơi npuôn 
йар móng cho cuộc duy-tân tự-cường của họ. Bởi vậy, trong thời-kỳ 
пау, chánh-thẻ, quỗc-tình Nhựt-bốn ra sao, cùng là ảnh hưởng trí-thức 
của ngoại-nhơn đổi với những hạng duy-tân chí sĩ ở Nhựt ra sao, ta 
cũng nên xét qua cho biết. 


BỌN NHÀ NHO OÁN TRÁCH MẠC-PHỦ VỀ VIỆC 
MỞ NƯỚC 


Như trong khoản dưới chương 1 đã nói: về đời cận-cỗ, Nhựt-bỗn 
sanh га chế-độ phong kiên mới, là Mạc-phủ tướng-quân, kéo dài một 
hơi đến 700 năm. Bắt đầu từ Nguyên-lại-Triêu (MU ) dựng lên 
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chê-độ ау (Tây lịch 1186). Ông đại tướng-quân thay mặt Thiên-hoàng. 
năm lẫy thực-quyên chánh-trị nước Nhựt, tự lập ra chánh-phủ riêng có 
thực-lực, gọi là Bá-phủ (MAAF) hay Mạc-phủ (Ж) rỗi phong cho các 
tướng-sĩ thân tín của mình, mỗi người làm chúa một châu-quận tức là 
chư-hâu; hết ау ở dưới quyền thông-thuộc của đại-tướng-quân. Но 
nguyên là ông tó của chế-độ Mạc-phủ vậy. 


Từ đó vë sau, trải qua nhiễu cuộc trị loạn hưng vong, có тау lần 
Mạc-phủ thay dòng đôi họ, theo lẽ mạnh được yêu thua. Trong khi đỏ, 
Thiên-hoàng vẫn truyền nỗi một hệ-thông từ xưa, nhưng ngài chỉ ở 
ngôi báu làm vì, chớ quyên-hành thì không có. 

Hài dë-dóc Bá-lý đem tàu binh vô gö cửa Nhựt-bồn, và ký tờ ước 
Nhựt Mỹ ở Тап-паі-хиуёп, chính là hỗi Mac-phú lập ở Ciane-hộ, dòng 
đõi họ Đức-Xuyên làm tướng-quần. Chính Đức-xuyên tướng-quãn đã 
thuận ký tờ ước Nhựt Mỹ vậy. Lúc này trên tướng-quân có đức Thiên- 
hoảng ngôi hư vị ở kinh-đô, còn dưới tướng-quân thì có 300 chư-hâu 
lớn nhỏ, chia nhau cai-trị nước Nhựt, tình thé rõ ràng là nước phong- 
kiên như Trung-quốc đời Châu, hay là như Âu-châu cå thời. 


Họ Dức-xuyên nỗi nhau làm tướng-quân, сат chánh-quyên 
Nhựt-bốn luôn 250 năm. Trong hai thê-kỷ rưỡi đó, chỉ duy có lúc hạ 
linh khóa nước, đuổi các о1ао-вї Bà và Y, rôi bọn tín đỗ Thiên-chúa ở 
trong xứ nỗi lên làm loạn ít lâu, ấy là lúc có nội loạn khiến cho Mac- 
phủ phải dùng binh-lực đánh đẹp mà thôi, ngoài việc ấy ra, cả nước 
được yën-ón råt lâu dài, ta có thể nói răng cỗ kim đông tây chưa có 
nước nào được một lúc thái-bình vô sự lâu quá như thẻ. 


Nhưng thái-bình lâu lắm cũng có chỗ hai; Từ tướng-quân chư- 
һап đến sĩ-tốt nhơn-dân, trên бибі йди thong thả vui chơi, luôn тау 
trăm năm, không phải động binh luyện võ, thành ra tướng-quân vón 
lây võ-lực оаі-ігі thiên-hạ mà võ-lực åy lâu ngày không dùng, tự nhiên 
phải suy yêu đi. Thinh linh đến lúc có ngoại nhon đem tàu trận tới gõ 
cửa ra oai, bắt phải khai cảng thông thương, thì Mạc-phủ đành phải 
vâng theo, chớ không thể chỗng cự mà giữ riết cái chánh-sách khóa 
nước hơn 200 năm nay được nữa. 
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Thắng An Phòng - B“: (lý HERH) 

Раі Cửu Bảo Lợi Thông - KRANE 

Tây Hương Long Thạnh - / #§ ë Hk 

Mộc Hộ Hiểu Doãn - AJ Ít. 

Đông Hương Bình Bát Lang - ШЙ F ДАР 

Вау giờ cả nước náo-động kinh-hoàng, nghị-luận nói lên như 
sâm vang bão đậy: ai cũng xôn xao trách oán Mạc-phủ sao có sái phép 
tỗ-tiên, bỏ lệ quốc сат, cho npoạI-nhơn tới lui buôn bản, dë рау điều 
tai va hiểm nghèo cho quóc-gia? Dân cho Mạc-phủ chuyên quyên làm 
vậy là bất trung với vua, có tôi Với nước. 

Nhứt là đám nhà nho thủ-cựu càng quai mỏ già hàm thông trách 
Mạc-phủ hơn hết. 


Phải, cùng trone thuở ấy, nước Nhựt cũng không khác chỉ nước 
Nam mình đây, có đám nhà nho chỉ bo bo thủ-cựu, thích rung đủi 
ngâm thơ, ngoài Nghiêu-Thuần Không-Mạnh ra họ không biết việc 
thiên hạ là gì hết. Huỗng chi Nhựt-bỗn còn có cái tình-thể đặc biệt, là 
trải hai trăm máy chục năm trời đông chặt cửa про, cầm tuyệt ngoại- 
nhon, thành ra tình thé bên ngoài ra sao, trong xứ ít có ai hay biết. Lúc 





åy quỗc-dân vẫn đang say mê chuyện đọc sách Tàu, đang sùng bái 
những Nghiêu-Thuẫn Không-Mạnh, mà giữ thói cô lập tự tôn, coi nhỏ 
thiên-hạ, tưởng trên đời không còn có at và cũng không at bảnh bao 
hơn minh. Bóng chóc có việc ở Phó-ha phát ra, Mạc-phủ nhượng bô, 
khác nào một tiếng sét đánh vang lừng, đám nhà nho nghe phải chát 
tai nhức óc, rỗi túa lên bi-thương phẩn-khích nọ kia, nhưng nhắm lại 
đó cũng là lý thể tự nhiên, không có chỉ lạ! 


Trái lại, Mạc-phủ nắm chánh-quyên ở trong tay, thường có địp 
cùng прибї Hòa-lan trú ngụ tại Tràng ky chuyện trò hỏi han, nhờ vậy 
mà hơi rõ tình-thể Âu My văn minh ra thể nào, cho nên Mạc-phủ tự 
biết việc khai-quốc là nên, là cần, không sao đóng cửa từ khách được 
nira. 
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Song, khôn nỗi lúc пау Mạc-phủ đã yêu thê đi rỗi, chăng những 
không đủ sức để cản ngăn lẫn sóng quốc-dân chóng chỏi oán trách 
mình, lại cũng không đám công-nhiên ra mặt dé mở mang cuộc ngoại 
giao cho thiệt һап hài rộng rãi mới là đúng chỗ cân dùng lợi ích cho 
nước nhà. Té ra Mạe-phủ đã thiểu lòng tự tin, mà cũng không trí đõng- 


đoán, cho nên tiếng răng mở cửa проаі-ріао, chăng qua chỉ là việc do 


sự thê bắt buộc vậy thôi, Mạc-phủ chap chờn lỡ dỡ ở giữa khoảng nửa 
úp nửa mở, nửa làm, nửa không, со hại cho đại cuộc nước Nhựt võ SỐ, 
nêu không thì Nhựt có lẽ được duy-tân tự-cường sớm hơn mươi năm 
trước rôi. 


Ví dụ hồi năm 1854, Mạc-phủ đã cùng dé-dóc Bá-lý ký tờ hiệp 
ước tại Тап-паі-хиуёп rỗi, trên kia đã nói tờ ước này nội-dung rất là 
giản-dị, chỉ nói sơ về khoản phe tàu đi biển có gặp hoạn-nạn trôi dat 
уб bờ, thì người hai nước cứu giúp lẫn nhau mà thôi, chớ chưa đá động 
pi đến việc piao-thône mậu-dịch. Mới vậy mà nghị-luận phản-kháng 


đã nỗi lên trong dàn-gian um sùm, làm cho Mạc-phủ lính quỹnh. Cách 


hai năm sau, (1856) viên tône-lãnh-sự Mỹ là Cảp-lợi-tư (Harry, theo 
sách Nhựt: tệ ЖН đến tận Giang-hộ yết-kiên tướng-quân xin đối lại 
tử ước trước kia, mà Ку tử ước hàa-thán và mặu-dịch cho phần minh; 
luôn dịp ông ta khuyên Mạc-phủ nên mở tong cửa про ngoạI-piao với 
tât са các nước. Rồi đó hai bên ký tờ ước mới, gọi là tờ ước Giang- 
hộ. 


Lúc này, làn sóng phản-kháng càng nỗi lên cao, Mạe-phủ lo sợ 
quốc-luận ôn ào, liên sai sứ đem tờ ước trên đây về kinh-đỗ dâng lên 
Thiên-hoàng ngự-lãm và xin Ngài phê chuẩn cho. Song bao nhiêu lâu 
nay trào-đình đã xa cách với thực quyên chánh-sự, còn các vị công- 
khanh đại-thân trong trào cũng không có ông mô hiểu biết sự tình 
hải-ngoại ra thé nào; thành ra trào-đình không biết sao mà phê chuẩn 
tờ ước, để mặc tướng-quần nhận [ау trách nhiệm. Уа lại, các ông chư- 
һап có quyền to thê mạnh, đang muốn dựa oai trào-đình để chóng nhá 
cải chánh-sách khai-quốc của Mạc-phủ, vi họ không chiu thay đồi lệ 
cũ phép xưa, họ càng tâu-bày xúi giục trào-đình đừng có phê chuẩn 
từ ước. 
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Bởi máy lẽ đó, sứ-thân của tưởng-quân phải bồi hôi thất y ở 
kinh-đô, rỗi dành trở về Giang-hộ tay không. Mạc-phủ сапр thêm lúng 
túng lo sợ, chăng biết day trử thé nào! Thiệt, hôi nây là hôi nội-tình 
Nhựt-bốn rắc rỗi khó khăn: Trên thì có cái trào-đình không quen thuộc 
chánh-sự, dưới thì có đám chư-hâu không thông hiểu ngoại-tình, còn 
quốc-dân lại һап hết thủ-cựu, chí-sĩ đua nhau hó hào nghị- luận vang 
rùm, bao nhiêu mũi tên đêu nhằm cả vào Mac- phủ mà băn. Vã-lực của 
Mạc-phủ đã vì sự thái-bình lâu đời mà suy yêu rỗi, nay muôn đè ép 
quốc-luận đề tự quyên làm việc lợi cho nước nhà, cũng là không đủ 
sức mới khó! 

Bên trong bị có tỉnh thé khó-khăn như vậy, còn bên ngoài thì các 
nước Âu Mỹ hãng ngày tới thúc giục Mạc-phủ mau mau ký điểu-ước 
với họ và mở hết các hải-cảng ra. Trong lúc đó, quan ngoại giao của 
Mạc-phủ gặp-gỡ tiếp rước người ngoài càng nhiều, thì càng biết гапо 
việc khai-quốc là việc phải làm, chớ không thê nào chân chờ thôi-thác 
được. Chỉ ёс răng Mạc-phủ không dám công-nhiên tỏ bày lợi hại để 
hiệu triệu quỗc-nhơn, thông-nhứt quốc-luận, thành ra việc làm vẫn cứ 
phải làm, mà không дат làm mạnh bạo và bị nghị-luận хӧп xao công 
kích hoải! 


Dâu sao mặc lòng, ta cũng phải nhìn nhận гапо Mạc-phủ сат 
chịu quóc-luán xôn xao công kích, nhưng cứ xóa bỏ chánh-sách khóa 
nước đã mày trăm năm, mạnh bạo mở cửa ra cùng Âu Mỹ giao-thông 
mậu-dịch, ау là Mạc-phủ có công lao ở trong cái cơ-sở khai-quốc của 
Nhựt vậy. Cơ-sử nây có biết bao là hạng danh-nhơn chỉ-sĩ, hoặc lầy 
tri-thức, hoặc lẫy khí-khái, đóng góp tài năng tâm lực vào mà xây- 
dựng lên; có lắm người lây máu thịt mà đóng góp vào nữa là khác. 


$ 
ж k 


МАҮ ÔNG САСТАО VỚI VIỆC NGOẠI-GIAO KHAI QUỐC 


Giữa lúc đê-đỗc Bá-lý mới асп Phố-hạ yêu сап Nhựt-bỗn mở 
cửa thông-thương, thì vừa gặp nhằm lúc Mạc-phủ Đức-xuyên có tang 
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sự: Tướng-quân Œ¡ia-khánh (Е ) mang binh qua đời (1853), соп 14 
Gia-dinh (Æ xE) lên nỗi ngôi, chưa quen việc chánh, kế vài năm cũng 
mất (1858). Tới Gia-máu (JË ), tuy còn nhỏ tuôi, nhưng vì là dòng 
chánh, nên được lên nỗi chức tướng-quần cho đến năm 1866 tạ thê. 
Vậy là trước sau 14 năm trời, ngôi tướng-quân ba lân đôi chủ, mà hết 
hai đời chủ là trẻ con, thành ra bao việc chánh đêu ủy-thác quan-hệ 
ở trong tay máy ông các-lão (Z + ), bực đại-thân lão-quan của Mac- 
phủ) gánh vác lo liệu hết thảy. Cũng may có máy ông này là hạng 
tuân-kiệt, nặng lòng ưu-quốc, rõ biết thời-cơ; chính tay máy ông vun 
йар lên cơ-sở khai-quốc Бибі đâu, chớ nêu Nhựt-bỗn рар phải bọn 
lão-thân ngu muội như tình-cảnh một vài xứ khác ở phương Đông này 
cùng trong lúc đó, thì с vận-mạng nước Nhựt cũng xui xéo như ai rôi 
không chừng. Thê mới biết cuộc hưng-vong suy-thạnh của một nước, 
khôn nhờ, dại chịu, có quan-hệ ở hạng người сһар-сһапһ lắm thay! 


Các-lão của Mạc-phủ lúc bây giờ đương đâu với cuộc npoai- 
giao khó khăn và tự nhậm công việc quốc gia trọng-đại, cả thảy có 
bốn người, là: 4-hộ Chánh-hoàng (WIES. ), Quật-điểền Chánh- 
тис ($ HIERE ), Tỉnh-y Trực Bật ОЮЎ ) và An-Dăng-đổi-mã 
(2 nã 34 Nó). 

A-bộ Chánh-hoàng vẫn là người để tâm xem xét về sự-tình của 
các nước ngoài, biết гапо Nhựt-bôn đến lúc không khai-quốc không 
xong, cho nên lúc có tàu Mỹ kéo tới ra oai ở Phố-hạ thì chính ông ta 
chủ trương khai-quốc, chính ông ta quyết-định việc ký tờ ước Nhựt 
Mỹ ở Тап-паі-хиуёп. Bình thời, ống hay khuyên nhủ thúc giục đám 
thiểu niên anh-tuẫn nên đọc sách Hòa-lan, xét việc Âu Mỹ. Lại mướn 
thây Hòa-lan tới chỉ vẽ cho Nhựt-bốn rèn tập về lục-quân và hải- 
quán lỗi mới. Vì một phân gánh vác quốc- gia đại- nhiệm, lo nghĩ nhọc 
nhăn quá, Chánh-hoàng phát đau, một phân nữa sức yếu їцбі già гоі, 
gánh vác đại sự không nỗi nữa, bèn tân-cử và giao phó cho Quái-điền 
Chánh-mục năm giữ then chốt ngoại giao. Lúc ау проаі-ріао là việc 
quan-hệ hơn hết cho quốc gia. Không bao lâu, Chánh-hoàng qua đời 
thì Chánh-mục lên nỗi trọng chức. 


Chanh-muc tuy không tự đọc chữ Hòa-lan được, nhưng mà sai 
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bọn gia-thần hằng ngày đọc sách Hòa-lan rồi thuật lại cho mình nghe. 
Nhờ vậy mà Chánh-mục cũng thông hiểu tình thế hải-npoại nhiều lắm, 
mới đám mạnh bạo cùng quan tông-lãnh-sự Mỹ là Cáp-lợi-tư thương 
thuyết mà ký hai tờ ước khác về việc thông-giao và việc thông-thương, 
như đoạn trên kia đã có nói qua. 


Hồi đó dưới Chánh-mục, có тау tay văn-quan anh-tuấn, như 
bọn Nham-lại Тғипе-сћап (Х #1 8.9 ), Tinh-thượng Thanh-trực ( 
Ж РТ), Xuyên-lộ Thánh-mô (JI| KTE đã ), đều là hạng có tài năng 
cao rộng, hiểu rõ việc ngoài. Mặc dâu quốc-luận sôi nói công kích về 
việc khai quốc thé máy. bọn này cũng cứ đốc thúc tán thành việc đó là 
cần dùng cấp bách và hết sức biện bạc lợi hại cho mọi người nghe. Họ 
chính là hạng tiên-phong chí-sĩ khai-quốc vậy. 


Nhứt là Nham Lại Trung Chấn học rộng văn hay, có tài hùng 
biện. Tờ ước Nhựt Mỹ ở Giang-hộ, chính là do tay Trung-chán thảo 
ra. 


Áy tức là tờ ước mà Mạc-phủ sai sứ đem về kinh-đô tàu xin 
Thiên-hoàng phê-chuẩn, nhưng trào-đình dé mặc Mạc-phủ làm sao 
thì làm, như chuyện ở trên đã nói. Lúc đó Chánh-mục bị tône-lãnh-sự 
Mỹ là Cáp-lợi-tư yêu câu phải ký tờ ước пау, đem về kinh-đô tâu xin 
Thiên-hoàng phê chuẩn chưa xong thì vừa đụng có việc kế vị ở trong 
nhà tướng-quân xảy tới, thành ra Chánh-mục và bọn đồng-chí bỗng 
mát quyên hành. Thé là tờ ước Giang-hộ trên đây còn đang lôi thôi 
chưa biết trào-đình nhứt quyết lẽ nào, thì trong ngôi các-lão ở Mạc- 
phủ đã có chuyện tan rã, thay quyên đồi tay. 


Tới đây, 7ính-y Trực-bật phò âu chúa là Gia-mậu và gánh lẫy 
đại-sự, làm như thủ-tướng của Mạc-phủ, có toàn quyên nhiễp-chánh, 
gọi là Đại-lão (Х Æ ). Lúc này cả kinh-đô và toàn quốc, những kẻ 
không chịu sự mở cửa giao-thông, càng sôi nói xôn xao dü lắm. Máy 
tờ ước đã bàn định ón thỏa rôi, phần nhiều có cơ đến phải hủy bỏ. 

Nhưng Tinh-y là người can cường quyết đoán, mỗi việc gi cũng 
hỏi han các-lão là 7ùng-bình Trung-ưu (ÈÀ YEW) rồi tự mình gánh 
vác trách nhiệm nặng në một cách rất là mạnh bạo. Tháng 7 năm 1858, 
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Tinh y cứ việc ký tên trong tờ ước mới với Mỹ, ấy chính là tờ ước 
Giang-hộ đã nói kia vậy. (Tờ ước này qua năm sau hai bên có thêm 
vô máy khoản về ngạch thuế nhập cảng, còn đại thê thì cứ giữ mãi tới 
năm Minh-trị thứ 27 tức là 1894, nghĩa là lúc Nhựt-bôn duy-dân hùng- 
cường rồi, tuy phải sửa lại toàn-vãn, mà đại ý vẫn dé y cũ không dôi; 
vậy càng tỏ ra thuở tân-cựu giao-thời, về việc ngoại-giao, Nhựt-bôn 
đã có tay cứng lắm rôi). 


Hài năm 1858, sau khi tờ ước Nhựt Mỹ ở Giang-hộ đã ký rôi, có 
nhiều nước khác đến xin Nhựt-bôn ký ước với họ, thì cũng phỏng theo 
kiêu mẫu của tờ ước Giang-hộ này cả. Bởi vậy tờ ước Giang-hộ đối 
với lịch-sử duy-tân của Nhựt-bôn là một việc trọng yêu lãm. 

Lúc áy theo chun và bắt chước Mỹ-quốc mà được cùng Nhựt- 
bón ký kết giao ước, có Anh, Nga, Pháp và Hòa-lan; người Nhựt gọi 
chung là “Ngü-quóc đính-ước” ( rEläT 49). 


Tuy các nước lấy sự tử tế mà yêu cầu Nhựt-bôn mở cửa nước 
ra cùng họ ký tờ giao-hảo thông-thương, chớ trong đó họ vẫn giữ lấy 
phần hơn và không đãi Nhựt-bôn băng cách bình-đăng, Liệt-cường đãi 
Nhựt hôi đó cũng như kiêu đãi Trung-quốc тау lâu nay vậy. "Nghĩa là 
ở trong những cửa biển Nhựt-bôn mở ra làm chỗ ngoại-quốc thông- 
thương, có vạch riêng từng khu vực cho ngoại-nhơn ở tự do, gọi là 
“cư-lưu-địa #'§# HB” tức là tô giới (concesion). Thuê ở đất cư-lưu, về 
phần ngoại-nhơn thâu, cho tới ngoại-nhơn có kiện thưa hay phạm tội 
gì, hoặc riêng họ với nhau, hoặc dính với người Nhựt, cũng đều do 
quan lănh-sự của họ xử phân, gọi là “lãnh-sự tài-phán quyền - #8 Ж 
Н . (droit d`exterrioritalité), chớ họ không chịu quyền xử phân của 
quan tòa Nhựt, vì họ cho pháp luật của Nhựt còn non nót tháp thỏi, 
không đáng xử người văn minh. 

Ngay lúc bây giờ, người Nhựt cũng biết thế là mát quyên, là 
nhục quốc, nhưng ban đầu đành phải cam chịu, không biết làm sao. 
Đến sau khai-quốc rôi, không ngày nào mà chánh-phủ và quốc-dân 
Nhựt không phẩn-phát lo toan dé xé những điều-ước bát binh đăng åy 
đi. Có cách lo toan nào khác hơn là mình tỏ ra mình mạnh: hé mình 
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mạnh thi tự nhiên người ta phải nhường bước và coi mình ngang vai 
băng bực ngay. Trải тау chục năm Minh-trị Duy-tân, Nhựt-bỗn đã tỏ 
ra họ mạnh. nên chỉ đến năm Minh-trị thứ 27 (Тау lịch 1893), đầu hết 
là Anh-quốc cùng Nhựt sửa tờ ước cũ, ký tờ ước mới, không còn có 
tô-piới và quyên lãnh-sự tài-phán nữa. 

Kế tới trận Trung-Nhựt chiến tranh, là đảm våt lộn giữa “сап 
tý hon” với “ông không lô”, mà cả lục quần, hải quân Nhựt-bãn bà 
chién bá thắng, làm cho bình mã nhà Thanh chạy thôi Бап chết, manh 
giáp không còn. Liệt-cường thấy vậy phải nảy ra tắm lòng kiêng nề 
Nhựt-bỗn. Вау giờ các nước Mỹ, Nga, Y, Đức, Pháp, Áo, Hung v.v.... 
hết Шау đêu nói chun Anh-quốc, cùng Nhựt sửa lại điêu-ước khác 
һап. Tóm lại, đến cuỗi năm Minh-trị thứ 30, tức là năm 1897, tắt cả 
các nước Âu Mỹ đêu cùng Nhựt xé bỏ ước cũ, ký lại ước mới, lẫy 
tinh-thån rất bình-đăng mà đãi Nhựt; thể là bao nhiêu cái dẫu vết táng 
quyên nhục quốc ở trong những điều ước ký với ngoại bang bắt đầu 
tử năm 1854 trở đi, tới nay Nhựt-bỗn tỏ sức mạnh của minh ra mà bôi 
trơn rửa sạch vậy. 


Nhơn nói chuyện “Мей-дидс đính ước ” trong lúc Mạc-phủ mới 
khai quốc mà cây viết kéo thăng tới chuyện 40 năm về sau, giờ ta lại 
nên trở về рос cũ mà nói tiễn theo cho biết những tay lão-thân chí-sĩ 
của Nhựt lo toan công cuộc khai quốc lúc ban đầu hết sức khô tâm và 
đến dài lưu huyết ra thể nào? 


MÁU CỦA CÁC TƯỚNG TIÊN-PHONG KHAI QUỐC 


Trên kia đã nói hài đó người Nhựt hâu hết vẫn dang mê man nho 
học, có thói tự-đại tự-tôn, råt mờ mit tôi tăm về tình thể Âu Mỹ. Trừ 
ra có đôi ba chục người được đọc sách Hòa-lan và năm bảy ông lão- 
thân phỏ tá Mạc-phủ, hơi biết sự thể ngoại-quốc, là hiểu cái chỗ nước 
nhà сап kíp khai quốc mà thôi. Thiệt nhờ có hang сат quyên và hạng 
có học ngoài như thé, nước Nhựt mới được mở mặt mở mày, chứ nêu 
họ cũng tôi-tăm cỗ-chấp như nhứt ban dân chúng thì dòng giỗng non 
sông Đại-hòa đầu có vẻ vang rực rỡ như ngày hôm пау. 
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Nhưng lúc ban đầu, тау người đi tiên-đạo tiên-phong mạnh bạo 
khai-quốc, mà bị dàn chúng xôn xao công-kích, thiệt họ mang lẫy khó 
tâm ở vào khô-cảnh, không biết sao mà nói cho cùng. 


Hơn 250 năm khóa chặt hải cảng, сат tuyệt ngoại-nhơn, nay 
Mạc-phủ tự biết là sự cân dùng lợi ích cho nước nhà, mà mở cửa giao- 
thông với ngoại bang, không thê không được. Song, dân chúng cho là 
việc trải nghịch với phép nước lệ xưa, nỗi lên la б гат гат: Mạc-phủ 
chuyên quyên làm xăng! Mạc-phủ phá hoại quốc-pháp! Lúc trước, 
một vị các-lão phò tá tướng-quãn., сат quyên Mạc-phủ là Quát-điền 
Chánh-mục, sai sử dem từ пос Giang-hë (tờ ước Nhựt Mỹ thông- 
thương) về kinh-đô xin Thiên-hoàng phê chuẩn mà không xong, Кё 
tới Tinh-y Trực-hạt lên nỗi chức thé quyên, nghĩ mình là bực đại-lão 
Mạc-phủ, thôi thì cứ việc quyết định ký tờ ước với Mỹ cho xong, rồi 
sau tàu lên cho Thiên-hoàng hay cũng được, vi đó là việc ở trong chức 
quyên của mình được tự tiện mà. 

Song, bọn chí-sĩ tôn-quần không chịu như thé; họ cho đại-lão 
Tỉnh-y làm chuyện tự chuyên thể ау là thất kính với đức Thiên-hoàng 
ở trên, và lại làm cho âu-chúa (chỉ vào tướng-quãn Gia-mau đang còn 
nhỏ tuổi) mang tiếng bất nghĩa. Thành ra dư-luận nỗi đậy như núi dó 
sâm vang, trách tội Mạc-phủ đáo đề, cái khí phẫn-uất của dân lúc пау 
ôn ào nóng nảy quá, không thê nào cản được. Tuy vậy, Tinh-y cũng ra 
sức dë nén cái lăn sóng phản-đỗi và cứ việc hô hào chủ-trương khai- 
quốc. Khàn nỗi, phe tán thành thì hiểm hoi, còn phe phản đối thì đây 
tràn trong nước. Воп oán trách Mạc-phủ và phản đôi chánh-sách khai- 
quốc, đến dài kết phe lập hội, dùng tới võ-lực, ai tán thành khai-quốc 
thi họ “làm thịt”. Lúc nây mặc dâu có bọn chi-sĩ vì pham tội quỗc-sự 
mà bị hạ ngục rất nhiều, nhưng phong trào phản đối vẫn cứ nóng nàn 
sôi nôi. 

Chính minh Tinh-y, giữa ngày 24 thẳng 3 пат 1860, từ nhà riêng 
đi vô trong thành bái yết tướng-quân, bị mười тау người tử-sĩ đón 
đường đâm chết. 7inh-y là người thứ nhứt bị thiệt mạng vì chánh-sách 
khai-quốc vậy. 
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Nghĩ lại, bước đầu duy-tân cải cách của một quỗc-gia nào cũng 
phải có những sự rỗi loạn hy sinh như thể. Người Nhựt nhìn nhận rằng 
máu của 7?nh-y và những kẻ tiếp theo 7?nh-y, chính là những tài-liệu 
để xây dựng lên đài vãn-minh cường-thạnh của Nhựt-bỗn ngày nay. 


Tỉnh-y là người sáng suốt döng cảm, chỉ vì yêu nước, lo sự lợi 
ích cho nước mà bị chết oan mạng, chừng đó oai quyên Mạc-phủ càng 
suy, quỗc-luận xôn xao cảng gắt. Đã vậy гоі các nước bắt chước Mỹ- 
quốc mà tới yêu câu kết giao với Nhựt mỗi ngày mỗi đông, làm cho 
Mạc-phủ ở trong cái cảnh ngộ cảng thêm khó khăn bỗi rỗi hơn nữa. 
Nhưng đến đây, việc nước đã làm thì đành phải làm tới, chớ không sao 
thụt lui được nữa. Bởi vậy Mạc-phủ thây kệ quỗc-luận côũng-kích xôn 
xao, lại nghe lời thỉnh câu thông-thương của nước Bỗ-đào-nha, гоі 
cùng nước này ký một tờ ước, y như kiêu đã ký với 5 nước trước kia. 


Người đứng giữa con sóng ngoại giao, trước mũi tên quỗc-luận 
hôi này là An-đăng Тіп-тис. Trong nước chê bai chánh-sách khai- 
quốc của Mạc-phủ càng ngày сапр hồng-hộc như trận bão cơn рібпо, 
nhứt là sau khi Tính-y Trực-hạt bị đầm chết, rôi, bon phản-đỗi lại hay 
dùng võ-lực dành аар xâm-phạm tới ngoại-nhưn nữa. 


Ап-йапе ở cảnh khó-khăn như thê mà điều đình được êm thắm và 
không thât-tín với liệt-cường, thật là có công проаі-ріао nhiêu lãm. 

Rồi sau, An-däng cũng bị bọn phản-đỗi đón đường chém cho 
một dao, nhưng may khỏi chết. 


Bọn phản-đôi chánh-sách проаі-ріао khai-quốc đây, có cái danh- 
hiệu là Nhương-di-đảng (86), mục đích của họ hết sức chẳng 
ghét ngoại-nhơn; nói rõ, là người Ай Mỹ, mà họ cho là hạng man di 
nhung địch. 


Nghĩ cũng thú vị ly kỳ cho cái thuyết Nhương-di của người Nhựt 
hài đó, ban đầu có một y nghĩa, rỗi sau có môt y nghĩa khác. Вап đầu, 
họ khi rẻ Ап Mỹ, cho là di-địch, cho nên nhứt thiết họ cự tuyệt bải 
trừ, không chịu cùng Ап Mỹ giao thông, không muốn cho Âu Mỹ vào 
trong nước họ. Rôi một lúc sau. có dip cho họ hoảng hôn sảng mắt, 
ngó thây Âu Mỹ rõ ràng tài, mạnh, khôn, giỏi, mình phải học theo bắt 
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chước mi được, thi bây 010 mau mau họ tỉnh-ngộ tự-tần, cô học lầy 
những tài hay sức mạnh của Âu Mỹ sanh-tôn cạnh tranh, một ngày kia 
lầy ngay gậy ông đập vào lưng ông cho sướng! 


Ау, nhờ họ có cái tinh-thån mau tỉnh-ngõ tự-tần và tỉnh-ngộ rồi 
thì råt hàm hở mạnh bạo vé sự tân-hóa cho nên cuộc duy-tân tự-cường 
của họ được mau thành công kết quả đó. 


$ 


MÁY TIẾNG SÚNG LÀM ТАМ МАТ KHÔNG-KHÍ NHƯƠNGDI 


Kë ra người Nhựt coi Âu Mỹ như đi-địch và có óc cự tuyệt ngoai- 
nhon trải đã lâu đời rỗi, chớ không phải đến hài bắt đầu khai-quốc пау 
mới có đầu. Căn do phát ra thiệt từ 300 năm trước, bọn piáo-sĩ Bó Y 
cậy thể lộng hành, gây nên một phen rỗi loạn trong nước, thành ra 
Mạc-nhủ phải hạ linh khóa cửa, xua đuổi npoat-nhơn. Вап đầu Mạc- 
phù lại truyền linh Nhương-di khắp nước, dạy dàn cư xung quanh mé 
biển hë thåy phe tàu neoại-nhơn kéo tới thì phải đánh đuôi đi. Người 
Nhựt có lòng ngờ phét ngoại-nhơn, phân nhiều bởi đó mà ra. 

Vë sau Mạc-phủ tuy có bớt phép nghiêm-câm đi, nhưng mà 
chuyện xưa còn in sâu trong óc дап, và lại lòng dân про ghét ngoai- 
nhơn lâu ngày đã thành thói quen, chôn chặt vào trong trái tim khói óc 
rôi. Bởi vậy đến lúc khai-quốc lòng người nỗi lên phản-đối mới ай. 


Bao nhiêu đời nay nước nhà vẫn nghiêm-câm ngoại-giao, đến 
giờ bóng chắc bị ngoại-nhơn kéo tới паі ép phải ký điêu-ước nọ kia, 
tuy là Mạe-phủ cùng ít nhiêu chí-sĩ thức-thời tự biết chánh-sách “khóa 
cửa cự đi” là không thé ôm рії được nữa, nhưng mà chư-hâu уа quốc- 
nhon һап hết không hiểu tình thể ngoại-bang liệt-cường ra sao, thành 
ra họ thây Mạc-phủ khai-quốc thì túa lên, phản đối dù dội. 

Lúc này trong hai trăm sáu chục chư-hâu nước Nhựt, có hai chu- 
һап đất lớn thé to, vào bực cường-phiên ("8 ) là Tár-ma (ME В 
- Safsuma) và Trirong-cháu (FW - Choshu) chỗng chỏi chanh sách 
khai-quốc gắt gao hơn hết. Bao nhiêu kẻ chí-sĩ bát-binh kéo йёп đất 
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nước của hai cường-phiên mà âm mưu hoạt-động, rôi phong-trào phản 
đỗi dữ tợn tràn lan khắp nước. 


Họ nhao nhao lên câu khẩn đức Thiên-hoàng xuỗng chiêu khu 
trừ ngoại-nhơn; hoặc muỗn lầy thể đân-tâm dân-khí mà ер buộc Mac- 
phủ không khai chiến với ngoại-nhơn không được. Nhưng Mạc-phủ 
và hạng chí-sĩ thức thời đã dư hiểu sức mạnh của Âu Mỹ và cũng dư 
hiểu sự khai-quốc là sự cần dùng lợi ích cho Nhựt-bốn. thé thì Mac- 
phủ có khë đại gi sanh sự khai chiên với Âu Mỹ mà mang hại cho quốc 
gia, và lại chóng cự liệu được mày hơi? 


Nhứt là đảm sĩ-phu đã chịu giáo dục Нап-уап, tức là bọn nhà 
nho, thuở nay vẫn tự-tôn tự-đại, khinh rẻ người Tây-phương, cho 
người Tâầy-phương là di-địch, Бау giờ thây Mạc-phủ chù- trương khai- 
quốc, tiếp rước ngoại-nhơn, thì họ phùng mang trợn mắt, la ó nhiều 
hơn ai hết. 


Họ bất bình cùng trong một lúc kêu рдо toan tinh cả hai chù- 
nghĩa: Một là đồn-vương, nghĩa là phá đỗ Mạc-phủ đi, khôi-phục 
quyên chánh Thiên-hoàng như 700 năm về trước; hai là nhương-di, 
tức là xua đuôi nhứt thiết ngoại-nhơn, chẳng giao hảo thông-thương 
pi ráo. 

Năm 1861, dân-tâm quốc-luận đang phuc phuc như lửa nóng 
nước sôi thê ау, lại nhé xảy ra một việc ngoạiI-piao гас-гӧі, làm như 
lửa cháy còn đồ dâu thêm. Ау là việc Nga-quốc bỗng dưng đem binh 
chiêm giữ lây củ-lao Đôi-mã (#† 15). định làm một nơi đồn lũy cho 
đội chiến thuyên của họ đóng tại Thái-bình-dương. Mạe-phủ hết sức 
пап ni mà Nga không chịu rút bình đi, trả đất lại cho Nhựt. Sau Mạc- 
nhủ phải cậy ông công-sứ Anh can-thiệp gån nửa năm trời, bấy giờ 
Nga mới chịu lui. Nhưng Mạc-phủ cậy mượn ngoại-bang cửu giúp 
mình như thể, làm cho dân-tâm cảng thêm tức giận, và từ đó lại cảng 
thủ ghét ngoại-nhơn. 

Tóm lại bọn thủ-cựu bất-bình, trước hết còn lây ngôn-luận Кёп 
gào, kế sau dùng tới thủ-đoạn tàn sát. Hoặc chém những người chủ- 
trương tán-thành việc khai-quốc; hoặc đâm giết máy tay lão thân mưu- 
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quốc trong phủ tướng-quân, tức như chuyện Tinh-y Trực-bật bị giết 
chết và Ап-ййпе Tin-muc thọ thương đó. Muôn làm cho Mạc-phủ phải 
khai chiên mà nguy, và muốn khiêu khích cho thành cuộc đại-biễn, 

nên họ lại tới mây nơi hải-cảng thông-thương, kiêm chuyện gây ро với 
ngoại-nhơn rôi đập phá cửa nhà và chém giết người ta nữa. Lúc này 
có nhiêu ngoại-nhơn bị hại; rất абі một quan thông-ngôn của công-sứ 
Mỹ-quốc cũng bị bọn thủ-cựu bất bình đón đường đâm chết, làm cho 
công sứ các nước đều phát giận, rủ nhau hạ cờ xuống, bỏ Giang-hộ mà 


đi Hoảành-tän. 


Người các nước ở Nhựt-bỗn hài пау йди lẫy làm nguy; hai nước 
Anh Pháp phải đem binh ở dưới tàu lên thành Giane-hộ đề bảo hộ dinh 
công-sứ của họ tại đó. Vậy cũng chưa đủ, các nước suy nghĩ tất phải 
га oai trừng tri đề cho bọn thủ-cựu bát-binh ở trong nước Nhựt khiếp 
vía một phen, có vậy thì sau ngoại-nhơn mới ở yên бп được. Ау là họ 
tính thé ra oai гій mình vậy thôi, chớ hàn không dë đâu răng тау phát 
súng thân-công của họ sắp băn ra, chính là tiên chuông đông-hô báo 
thức, làm cho người Nhựt tỉnh ngủ vùng dậy, абі прау đâu óc, гоі thì 
ba chân bón căng, chạy rượt theo kịp Âu Mỹ trên đường tẫn-hóa văn 
mình! 


Các nước chủ tâm nhè mày cái đầu nào cứng nhứt mà рб vào 
ít hẻo, tự nhiên châu-thân phải rúng, họ biết lúc bây giờ hai chư-hâu 
Tát Trưởng là hai cường-phiên đứng đầu phản đối khai-quốc vả thủ 
ghét ngoại-nhơn hơn cả, cho nên họ quyết tới giữa nhà hai cậu пау mà 
trừng tri một phen cho biết mặt nhau chơi. 


Năm 1863, тау chiếc tàu Anh kéo tới băn phá thành-trì Lộc-nhi- 


đảo (EE E), là đất phong của chư-hâu Tát-ma (WEHE). 


Qua năm 1864, - bàn nây lớn chuyện hơn - bón nước Anh, Рһар, 

Mỹ, Hòa-lan hiệp tàu bình lại thành một đại-đội, гап rộ kéo tới Hạ- 

quan ( F P ), là đất thuộc về chư-hâu Trường-châu mà chia súng vào 
Бап phá гат гат. 

Hai hiệp súng này chăng có ý-nghĩa chi là cách cừu-thù đối 

chiên; chăng qua chỉ như cầu chuyện “trỏ” Nhựt mới định tựu học nhà 
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trường văn-minh mà lại có ý khinh thây, ghét ау, cho nên “һау” Âu 
Mỹ muốn gõ sơ một vài cây thước dẫn mặt vậy thôi! 


Nhưng, thiệt là hai hiệp súng tỉnh hôn duy-tân, hai hiệp súng 
cứu-tinh độ-mạng cho người Nhựt được trở nën vé-vang tt đẹp. 

Thiệt vậy, lúc Бау giờ hai cường-phiên Tát-ma Trường-châu và 
tất cả bọn nhà nho tự-phụ, bọn thủ-cựu bắt-bình, nghe hai hiện súng 
tan thành bé núi пау rồi, ai пау йди mở mắt giựt mình biết гапо ngoại- 
nhơn có súng lứn tàu to thể nọ, tài cao sức mạnh thé kia, mình đầy 
dë pi đuổi xua chóng cu ho duoc. Chỗng cự họ mãi sẽ đến nguy hại 
quốc-gia trước таќ cho coi. Trời ơi! họ không phải là di-địch đầu, ta 
“nhương” рі nỗi? Và lại có muốn “nhương” họ thì ta cũng phải làm 
sao có những súng lớn tàu to, tài cao sức mạnh như họ, hay là hơn họ 
mới được chớ. Thôi bây giờ mình phải khai-quốc, phải cùng họ giao- 
hảo hỏa-thân, không còn có thể nào đừng được nữa. 

Vậy rồi trên từ chư-hầu đưới khắp quóc-dàn. bỗng chốc đều sáng 
trí tỉnh hỗn, bao nhiêu cái tâm não, cái khí-khái “khóa-nước cự-di” 
hôm đang sục sục như lửa cháy dẫu sôi, thì nay bắt đâu lån hài tiêu tan 
đi hét, mà đối thay chỏi rạng băng cái tâm não, cái khí-khái “duy-tân 
tự-cường”, đâu dây mỗi nho thật là mở ra từ đây. 
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Sự абі thay vận-mạng của một dãn-tộc quỗc-gia, đã đảnh trước 
hết phải nhờ có bọn đương quyên khôn ngoan sáng suốt và bọn chí-sĩ 
thức-thời làm hướng-đạo tiĉn-phong, nhưng cũng phải nhờ nơi dân- 
tâm dân-khí có biết hăm-hở tân-hóa tự cường mới được. Dó là hai sự 
cân dùng cho cuộc tân-hóa, phải nương dựa lẫy nhau và cùng đi với 
nhau. 


Nếu có bọn đương-quyên và chí-sĩ sôt-sẵng cải-cách song bị 
phần đông người ta còn quá ngu-si thủ-cựu, tự họ không muỗn khôn, 
muôn mạnh, hay là họ tưởng minh đã khôn lắm mạnh lăm rôi, như 
vậy thì việc quốc-pia lợi-ích, khó lòng trông mong thi-thô thành-tựu 
gì được. Trải lại nêu chí-sĩ có, dân-tâm có, nhưng vũ phước mà bị đảm 
người сат quyền là lũ đầu бс ngu đại, cứ ngôi ly trên cao, lẫy quyên 
to sức mạnh của chúng đề đè ép cản trở ý muôn tàn-hóa của dân, thì 
việc quốc-gia đại-kế cũng không trông mong рі làm nồi. Dân tộc пао 
ойр cảnh ngộ thê åy, kết quả đỗ khỏi hoặc là trong nước nồi lên một 
phen cách-mạang đỗ máu sớm ghê, hoặc là bị mát nước với người ta, 
nêu không cũng bị lợi dụng và yêu hèn mãi; chắc ai cũng поб thây 
nhiêu quốc-gia bị lôi kéo йат chìm vào trong cảnh đưới đó - cảnh 
vong quốc - nhiêu hơn. 

Nhựt-bỗn đã có dân khá, lại không bị quan при, thành ra họ tån- 
hóa tự-cường được là phải làm. 

Tuy ban đầu Mạc-phủ nhứt định chủ-trương Кһаі-дибс mà dân- 
tâm xôn-xao phản-đỗi; chẳng qua chỉ là sự hiểu lâm chốc lát đó thôi; 
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tới chừng có mây hiệp súng ở Lộc-nhi-đảo và Hạ-quan, thì cả nước 
tinh-ngô như chớp nháng và mạnh bạo thay dài tư-tưởng ngay. Chó 
không сӧ-сһар. Bao nhiêu tâm-lực trước kia dë vào chủ-nghĩa “tỏa- 
quốc nhương-di”, (**), nay dôn cả vë một mục đích “văn-minh cải- 
cách”, vậy гоі nên duy-tân dựng lên. 


ĐỨÚC-XUYÊN MẠC-PHỦ DÅNG TRÀ CHÁNH-QUYỀN 


Sau khi các nước ra oai bắn phá thành-trì của hai cường phiên 
Tát Trưởng rồi, thì cái tư tưởng “tỏa-quốc nhương-di” của bọn thủ-cựu 
khắp trong nước đêu theo lăn khói thân-công đại-bác của ngoại-nhơn 
mà tiêu tan đi liên. Cuộc biến đối tư-tưởng này phát khởi từ cuỗi năm 
1864, chính lúc Hạ-quan vừa mới bị đoàn tàu bón nước hiệp lại ra oai 
băn phá, làm cho đảng “nhương-dĩ” giựt mình hoảng vía, biết ngoại- 
nhon có sức manh ghê, nước minh không sao chỗng cự nỗi: chỗng cự 
thì chỉ hiểm nguy thiệt hại cho mình. 

Trông người rôi ngẫm lại ta mà cảm! Chàng những người Nhựt 
đã tinh-ngô không nên “tỏa-quốc nhương-dĩ” mà thôi, đồng thời họ lại 
tỉnh-neộ về chỗ sanh tử tôn vong của họ, tất nhiên phải tân-hóa duy- 
tân cho băng những kẻ đã tới bắt buộc họ mở cửa thônp-thương và đã 
pio súng га häm dọa nọ kia mới được. Giò họ xoay ra cải tư-tưởng 
“đáo Mạc tôn Vương - 92 Е, để làm cơ-sở cho cuộc duy-tân 
cải-cách. 

Мат 1866, tướng-quần Đức- Xuyên Gia-mau qua đời. Đức-xuyên 
Khánh-Hi vô ngôi Mạc-phủ đề nói nghiệp nhà, сат quyên nước. 


Qua năm sau 1867, Hiêu-minh Thiên-hoàng (BH Ж f1) thăng- 
hà, thái tử mới có 15 tuôi, lãnh ba món truyền-quốc thân-khí 2500 năm 
mà lên nỗi ngôi báu. Tân quân lên kế-vị năm 1867, qua năm sau - 1868 
- đôi niên-hiệu là Minh-Trị nguyên-niên, åy là Minh-Trị Thiên-hoàng 
(HHI Ж BL). Viết tới đây, tôi chợt nhớ lại câu thơ truyện tụng của 
Corneille: “Giá cao chẳng đợi tuổi già mới nên ” (La valeur n'attend 
pas le nombre des années), thật đúng hết sức. Vua Minh-tri lên ngôi 
tuy còn nhỏ tuôi mặc lòng, nhưng đã có tài cao chí lớn, chính ngài ra 
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tay cải cách duy tần, mở ra ký-nguyên mới cho nước Nhựt, đưa nước 
Nhựt lên cõi phú-cường hạnh-phước vậy. 


Trong khoảng ba bón năm đang nói đây, nhơn-tâm quốc-luận 
hàm hở kêu рдо chủ-nehĩa “đảo Mạc tôn Vương” dữ lắm. Ai cũng bảo 
chế-độ рһопр-Кісп trên 680 năm nay là chế-độ Mạc-phủ сат quyên, 
bây giờ phải đến ngày kết-thúc rồi. О đời này mà trong nước Nhựt- 
bón còn có hai chánh-phủ: Một nơi chỉ giữ lầy danh-phận hư vị, một 
nơi thi năm trọn thực-quyên chánh-trị, khiến cho phép {ас chánh linh 
tách ra hai ngã, thé-thóng quỗc-gia coi chẳng ra sao. Hỗi nước nhà 
còn khóa cửa sóng riêng một mình, tuy không hại gì cho công việc 
quốc-pia, chớ một mai đây khai-quốc tự-tân, thì việc bang-giao tất 
phải lẫy danh-nghĩa Thiên-hoàng để tỏ ra với liệt-quốc mới được. Có 
hai chánh-phủ cùng đứng trong một xứ, lẫy danh-nghĩa mà nói, là sự 
trái ngược không thé nào dung. Vậy nay muốn lo quốc-gia đại-kế thì 
trước hét Mạc-phủ nên đem chánh-quyên дапр nạp lại trào-đình, và 
xóa bỏ cái chế-độ phonge-kién bảy trăm năm nay đi, để Thiên-hoàng 
chủ-trương, quốc-gia thông nhứt, có vậy thì việc lớn mới có thê kết 
quả thành-cũng được. 


Ban đầu, do những nhà chí-sĩ có thành-đdanh kiến-thức đứng lên 
hô hào xướng-xuất chủ-nphĩa “tôn Vương đảo Mạc”, sau có nhiêu ông 
chúa phiên ( È, cũng tức là chư-hầu) hùng-cường trong nước nghe 
lầy làm phải, bèn ra sức tán thành. Tháng 4 năm 1867, trào đình vời 
các chúa nhiên về kinh, nhóm hội chư-hâu. đề hỏi y kiên vẽ quốc-sự, 
thì тау ông chúa phiên thé lực йди tâu nên bãi Mạc-phủ. Rôi đó máy 
ông sai sứ tới khuyên tướng-quân Кһапһ-Ні dâng nạp quyên chánh về 
Thiên-hoàng. 

Khánh-Hi là bực anh hùng quyết đoán, yêu nước kính vua, tự 
trong bón-tám đã có chí muốn bỏ ngôi tướng-quân của mình lâu rôi, 
song còn sợ giữa lúc quốc-bộ gian nan mà mình bỏ chức thì trên vua 
dưới dàn cho là mình trên lánh trách-nhiệm chăng: nay thấy đân-tâm 
sôi поі, quốc-sự đập дбп, tất phải có cái quyên tôn-nghiêm thông-trị 
của đức Thiên-hoàng mới có thể sửa sang đại-cuộc, lo việc duy-tån 

419 


https://tieulun.hopto.org 


Рао Trinh Nhất 


được. Bởi vậy khi nghe lời khuyên rất phải, thì Khánh-Hi vui mừng 
nhận theo liên. Rồi đó Khánh-Hi viết biểu đãng lên trào-đình, lời lẽ råt 
trung thành thông thiết, xin nạp lại quyên-chánh về Thiên-hoàng: tự 
mình lui về ở ап tại Tỉnh-cương, như là một tên dân thường vậy. 


Áy là việc ngày 14 tháng 10 năm 1867. 


Thử hỏi thế-pian có тау người ở ngôi сао chức trong. có oai lớn 
quyên to, biết vì quốc gia đại-kê mà bỗng chốc lui bước từ ngôi được 
một cách thái-nhiên quần-tử như Đức-Xuyên Кһапћ-Ні vậy không? 
Nghĩ lại có lắm дибс-ріа đến lúc ngửa nghiêng hầu mất, mà bọn quyền- 
thần ngu đại, quan trưởng hư hèn, còn ngôi ly bám chặt lây cái danh-vị 
hư-vinh của chúng, không để cho những người có tài đức thê vào, có 
lẽ cứu chữa được cơn nguy cuộc rỗi; than ôi! Quỗc-pia nguy vong mà 
bọn ngu hèn có vị tham quyền, thật là dáng giận, đáng bi! 

Khánh-Hi trả quyên lui bước, thê là cái gia-nghiệp tướng-quãn 
của họ Đức-Xuyên trải 250 пат đến йау hạ màn, mà cả cải chế-độ 
Mạc-phủ ở Nhựt-bỗn dựng lên từ cuối thê kỷ 12 đến đây cũng chung 
спос. 

Từ đó, toàn-quốc về đức Thiên-hoàng thông trị, сһапһ-рһ mới 
thành-lập, kỷ-nguyên mới bắt đâu. 

Nhơn nói về chung cuộc Mạc-phủ, tưởng nên xét qua ảnh-hưởng 
luôn thể, cho tiên cầu chuyện, rồi sẽ trở lại cũng cuộc Minh- Trị duy- 
tan. 

Một cái chánh thể lâu đời bën sốc, có quan-hệ thâm thiết với lịch 
sử, với chủng-tộc, với quỗc-gia, như là Mạc-phủ ở nước Nhựt, nay 
bỗng dưng xóa bỏ đi, mặc dâu Khánh-Hi tướng-quân là bực quân-tử 
cao-nhơn, tự mình vui vẻ rời ngôi phú quí nhứt đời như là thảy chiếc 
giày hư vớ rách đi nữa, nhưng bê nào việc đó cũng là một việc đại- 
biển, không có lẽ nào không có ảnh-hưởng tới thể-đạo nhơn-tâm và 
quốc-gia chánh-trị ít nhiều. Chắc hàn trong trí Khánh-Hi (Yoshinobu) 
tưởng ai cũng kính vua, yêu nước và có độ-lượng quần-tử như minh, 
cho nên khi Һау sự mình thôi vị là sự chánh-đảng cân kip, thi vội vàng 
dâng biểu phụng-hoàn đại-chánh rôi thì xuống đai tìm chỗ đi ап ngay, 
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chẳng có liệu trước tương-lai và sắp đặt hậu-sự gì cả, vì đó mà xảy ra 
có nội loạn rắc rỗi một hôi. 

Вау giờ trong nước chia ra làm hai phái đông tây, một phái tôn 
Vua, một phái phó Мас, xung đột nhau để dành lại quyên-thê. Phải 
phò Mạc là một số chư-hâu ở miễn đông, không muốn khai-quỗc duy- 
tần, vå lại có mang ơn Mạc-phủ đã phong hâu chia đất cho, ngoài ra 
còn 8 muôn tướng-sĩ là pia-thân bộ-hạ của Mạc-phủ, Бау lâu họ chịu 
ơn cơm áo tướng-quân, tự nhiên họ phải đốc-lòng trung-thành ủng-hộ 
tướng-quân đến cùng. 

Sau lúc Khánh-Hi bỏ ngôi lui bước rồi, thì са bọn chư-hâu và 
tướng-sĩ phò Mạc nối lên làm loạn ở nhiêu nơi, nhứt là ở Quan-đông 
( HH ), Áo-võ (2), và Sương-quán (Ж), ra mặt chỗng cự với 
trào-đình. Ban đầu loạn-đảng ép Khánh-Hi trở về Giane-hộ một lúc dé 
dựng Mạc-phủ lại như cũ, nhưng Khánh-Hi không chịu. Công sử Pháp- 
quốc muốn lây binh-lực giúp cho Khánh-Hi thâu hài đại-vị, Khánh-Hi 
cũng không nghe, chỉ khăng khăng рії vững cái chí tôn Vua trả quyền, 
và lại ăn пап việc mình sơ sót Бап đầu khiến nên có loạn. 

Song, loạn-đảng không có bao nhiều người và chí-hướng của họ 
cũng trái nghịch với nhơn-tâm thời-thể, thành ra không có thực-lực gi. 
Binh trào-đình chỉ mát công đánh dẹp có hơn một năm, từ 17 tháng 
giêng 1868 tới 27 tháng sáu 1869, thăng luôn bốn trận, thê là bình- 
định được nội-loạn, cảng tôn thêm oai quyên của trảo-đình. 


Hài đó Khánh-Hi vẫn ở yên tại Tỉnh-cương, lây thú рау dün xem 
sách làm vui, trải 30 năm mới dời về Đồng-kinh; đến năm 1902, tức 
là năm Minh-Trị 35, đức Thiến-hoàng triệu võ bệ-kiễn và phong cho 
Công-tước. Hình như lỗi 1910 hay 1911, Khánh-Hi mới qua đời. © 

Người Nhựt đổi với Khánh-Hi rất tôn kính nhớ thương. vì cái cử- 
chỉ cao-minh quãn-tử của Khánh-Hi đã từ bỏ quyên-hành, phụng-hoàn 
đại-chánh, kế ra cũng là người có công với lịch-sử duy-tân của nước 


Nhật vậy. Nếu như lúc đó Khánh-Hi không chịu kết-thúc Mlạc-phủ, thi 


(1) Đến giữ con cháu họ Đức Xuyên vẫn được trào đỉnh trọng đãi, quốc dán kinh tôn. 
Của Khánh Ні là Đức Xuyên Gia Đại được lận tước Công, hiện có một lúc làm Nghị 
Irưởng viện Qui lộc. 
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nhơn-tâm không khỏi chia lia, quốc-thê chăng chịu ảnh-hưởng., chăng 
những là cuặc duy-tần с chậm trễ khó khăn, mà lại còn sợ có một phen 
cách-mạng biên động обот ghê, không tránh khỏi được. 


NĂM LỜI THẾ VỚI TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN 


Minh-Trị Thiên-hoàng lên kế vị ngày 14 tháng 2 năm 1867, đến 
ngày 14 tháng 10 năm đó, tướng-quân Khánh-Hi dâng biểu xin trả lại 
Thiên-hoàng tất cả đại-chánh quỗc-gia, để ngài thông nhứt toàn quốc, 
thực hành duy-tân. Trong tờ biểu có câu nói như vây, tỏ ra tắc lòng 
Khánh-Hi yêu nước kính vua rất là thành-thiệt: 


“Hiện пау việc ngoại-giao сапе ngày bë роп khó khăn, trừ phi 
quyền chanh trào đình tôm thâu về một đường, thi môi giêng phép tặc 
khó lòng та dựng lên được. 


На-іћап trộm nghĩ ngày nay tất phải sửa hẳn lệ xưa di, đem 
chúnh-quyền dâng lại trào đình, rộng cho quốc-dân сап lời công- 
nghị, và muôn việc đều trông Thánh-thượng xem xéi quyết đoán, rồi 
cả nước đồng lòng hiệp sức, cùng nhau bao họ haàng-quốc, như thể 
thì nước nhà có thể tän tới ngang hàng với van- bang trong thể giới 
đặng. Khånh-Hi tôi tận trung hy-vọng cho quốc-gia chỉ có một việc 
đỏ. ” 

Trảo-đỉnh chuẩn y lời tâu, liên ra tờ đại-hiệu-lịnh, bá-cáo trong 
nước về việc vuong- -chánh phuc- có (4 ir - quyên vua trở lại như 
xưa), tóm tắt lời cốt yêu như sau này: 


“Đức-xuyên Mac-phü tâu xin trả lại quyên chánh của trào-đình 
đã giao nhỏ cho từ xưa nay. 

“Тгао-йїпһ у theo lời tàu đó. “Vậy từ nay trở đi, chức nhiễp-quan 
@) cùng là Mạc-phủ đều bỏ dứt hàn. Bây giờ trào-đình “trước hết tạm 
đặt ra 3 chức Tông tải, Nghị-định và Tham-dự để trông coi liệu định 
các việc, lây cái tôn-chỉ của đức Тһап-уб lập-quốc ngày xưa làm gốc. 
Không kë là thể-tộc võ-biên, kẻ trên người бибі, phàm là quốc-dân, thì 


(1) Nhiễn quan: hay Quan bạch déu là chức phàm råt cao của triệu đỉnh phong cho 
vị шп quán Mac nhủ. 
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аі пау đều phải đồng lòng ra sức lo tính việc chung. Trào-đình khuyên 
hết ау dân-chúng từ đây đêu nên găng ро tự tân, rửa cho sạch những 
cái thói hư tật хац, đem lòng sốt sẵng tận trung, dang làm việc công, 
giúp nhà nước v.v...” Ấy là mây lời đầu hết của Minh-trị Thiên-hoàng 
ra hiệu-lịnh duy-tần vậy. 


Một nước ôm giữ những phép xưa thói cũ từ máy ngàn năm, 
ngày nay bỗng chắc thay đối sửa sang nhứt thiệt, cho hap thời-thê và 
kịp tây-phương. thật là một việc quan-hệ lớn lao hét sức. Muôn bày tỏ 
chỗ quan-hệ đó га, và muốn cho dân biết những cái tôn-chỉ duy-tân ra 
thể nảo, nên chỉ tháng 3 năm 1868, Minh- Trị Thiên-hoàng bën dẫn hết 
thảy trào-thân văn võ, cùng là các bực phiêu-chúa chư-hâu (lúc пау 
cũng đang còn chư-hâu, hai пат sau mới bãi hàn) làm lễ rất nghiêm 
trang long trọng, tế-cáo trời đất tô tiên, đọc lời thê рот có 5 khoản: 

l- Мо ra hội-nphị rộng rãi, trăm công ngàn việc đêu lẫy theo 
công-luận та quyết-định; 

2- Trên dưới một lòng, ra sức sửa sang việc nước; 

3- Văn võ một đường, từ cũng-khanh đến thứ dân, dëu được toai 
chí, khiên cho lòng người hàm hở sốt sång. 

4- Thảy bỏ hết những thói hư mỗi tệ chất chứa lâu đời, từ đây 
găng gå duy-tân tự-cường, hiệp theo công-đạo của trời đất. 

5- Câu trí-thức ở thế-giới, làm cho nước nhà trở nên mạnh lớn 
vë vang. 

Rồi thé sao làm vậy, 5 lời thê này chính là chí-nguyện, quy-mô 
và сһапһ-ѕасһ của vua Minh-trị sửa sang thay đổi nước Nhựt, trước 
sau có chừng 30 năm, là trở nên một quốc-gia vãn-minh, một dãn-tộc 
hùng-cường, đứng ngang hàng với các nước Âu Mỹ. Vua Minh-tr là 
người sảng tạo ra nước Nhựt mới vậy. 


$ 
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ĐẠI-KHÁI CÔNG CUỘC PHÁ CŨ ĐỔI MỚI 
TRONG 30 NĂM 


Công-cuộc Nhựt-bỗn duy-tân vừa mau chóng mạnh bạo, vừa 
vĩ-đại hoàn toàn, y như lời Minh-trị Thiên-hoàng đã thẻ với trời đất 
thân minh, khi đã dốc lòng ra tay biến hóa cải-lương, thì mỗi việc gì 
cũng biến hóa cải-lương hết thảy. Từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài, 
tử trên xuống dưới, пао là chánh-tri giảo-dục, nào là văn-hóa võ-ht, 
пао là công-thương, lý-tải, nào là cơ-khí, nghệ-thuật, cho đến những 
chuyện y-phục tâm thường, tập-quán lät vặt, chăng sót một vẫn-đề nào 
hay một phương-diện nào mà không hóa xưa theo nay, đối cũ ra mới. 
Có thê ví du như một cái vườn có ngàn góc cây mọt hư khô héo, người 
Nhựt là lão làm vườn, đã đào từng góc cây đó liệng đi, mà trồng cây 
khác mới lạ tươi tốt thể vào. Cách ít lâu, cái cảnh nhánh khô lá rụng, 
tiêu tụy thê luong của miếng vườn kia dèu biến đi đâu hết, giờ ta ngó 
thấy toàn là cây lạ bông thơm, có muốn tim lại những dẫu-tích xưa 
cũng không còn nữa. Thiệt, Nhựt-bỗn trừ-cựu canh-tân tới vậy lận! 

Dưới dày có nhiều việc quan-hệ sẽ nói riêng hăn từng nơi, nhưng 
ngay bây giờ thiết tưởng cũng nên tóm thâu cái đại-quan cho biết 
cũng-cuộc biến-hóa của nước Nhựt vừa mau chóng mạnh bạo, vừa vĩ- 
đại hoàn toàn ra thé nào? 

Sau khi vua Minh-trị hạ chiều duy-tần rôi, thi nước Nhựt cũ bị 
xô một cái, là dó up xuống. Về mặt chánh-trị, ngay năm Minh-trị thứ 
nhứt, đã bãi Mạc-phủ rôi, còn chư-hâu tuy chưa bãi, nhưng chăng qua 
họ chỉ còn đanh-nghĩa vậy thôi, chớ thực-quyền như trước không có 
nữa. Trào-đình vời các chúa-phiên về kinh làm máy chức Nghị-định 
(7E) và Tham-dự (È 5); lại cho mỗi đất phiên lựa chọn đôi ba 
người có tài về trào làm Cổng-sĩ (F£) tức là một chức quan nghị-sự. 
Những người này hiệp lại thành như một hội-nghị dë phò tá nhà vua 
trong việc quốc-chánh. Ban đầu, nhà vua làm như thẻ, là cách huán 
luyện và sắp đặt cho dân sau nây có nghị-viện cả dân công cử như ở 
các nước. 

Đến năm Minh-tr¡ thứ 4 (1871), chế-độ phong-kiến bãi һап: Các 
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chúa-phiĉn (les Daimios) đem hết đất nước của mình nạp lại trào dinh, 


đỗi ra làm huyện. 


Tới năm Minh-trị thứ 23 (1890) mới có Hiển-pháp ban hành và 
có Chúng-nghị-viện (Ж 0) mở ra từ dó. 

Về mặt bình-dân, xưa kia họ là hạng người lao-khõ, ở dưới qui- 
tộc và sĩ-tộc, tới năm 1867, linh duy-tân tuyên bố hết thảy nhơn-dân 
bình-đăng: ruộng đât dé tự-do, người nông-dân bây giờ làm chủ ruộng 
mình, không phải như khi xưa họ chỉ nai lưng cày cây làm mọi cho 
chúa-nhiên, cho quý-tộc. 


Các cửa biển đều mở tung ra cho ngoại-nhơn ra võ buôn bán tự 
do, Trải 1000 năm, Thiên-hoàng vẫn đóng đô ở thành Kinh-đõ п 
(Kyoto), giò vua Minh-Trị dời đô về Đông-kinh Ent (Tokyo) tức là 
thành Giang-hô của Mạc-phủ Dức- Xuyên trước. 

Cả äm-lịch уа trào-đình y-quan cũng bỏ cũ theo mi. 


Тот lại chỉ trong it thắng, bao nhiêu dâu cũ lệ xưa của Nhựt-bỗn 
biến tiêu đi hết, nhường chỗ cho những cách tây phép mới thay vô. 


Sự thay cũ đối mới của Nhut-bón mau Iç quá chừng. ai cũng phải 
kinh-hoàng sửng-sốt. 

Mỗi việc nhỏ lớn gì cũng phải tạo lập га mới mẻ hết thảy, thé mà 
mỗi việc nhỏ lớn gi họ cũng tạo lập ra đủ hết. Không sót cái hay nào 
của Tây-phương mà Nhựt không bắt chước; không có cơ quan chế độ 
пао hữu ích của Tây-nhương mà Nhựt không làm theo. Xe lửa, tàu 
thủy, nhà băng, xưởng тау, cùng là mọi việc piáo-dục, cũng-nphệ, 
khoa-học v.v... thứ nào Nhut-bón cũng tô-chức ra có đủ hết thảy trong 
một lúc. 

Ta thử xem một vài con số như dưới đầy, sẽ biết người Nhựt ho 
chạy phăng-phãng trên con đường duy-tân mau Iç ra thé nào? 

Năm 1870, nghĩa là sau khi quyết chí cải-cách mới có ba năm, 
thì đã làm xong con đường xe lửa thứ nhứt, nỗi liên Đông-kinh với 
Hoành-tân, 28 cây số. Con đường này họ làm hết hai năm mới xong, là 
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vỉ họ tự làm lẫy, chỉ mua tài-liệu của Âu-châu và mướn một vải npười 
Âu-châu làm đỗc-công thôi. Đến năm 1880, đường xe lửa dài được 
117 сау 50. Qua 1893 được 3.010. Tới 1903 lên 6.800. 


Giây thép cũng tuôn ra mau như đường sắt vậy. Liên sau khi hạ 
lịnh cải-cách một năm, cuỗi năm 1868, đã có đường giây thép thứ nhứt 
từ Đông-kinh đi ra. Dén 1893, kéo dài được 13.576 cây số. 


Việc quỗc-phòng cũng lo sắp đặt прау từ ban đâu, học theo cách 
luyện-quân của Pháp và Đức. Xưởng đúc súng đạn mở ra nhiều nơi. 
Sáu tháng đâu tiên, còn dùng người Âu-châu, trông coi chỉ vẽ; từ sáu 
tháng sau trở đi thì nhứt thiết người Nhựt làm một mình. Về hải-quân 
cũng vậy, trước hết họ còn mua của Âu-châu một đội tàu chiến, об 
có 7 chiếc tuân-dương, 7 chiếc thiết-giáp, 17 chiếc khinh-hạm, 30 
chiếc ngư-lôi, và lại phái nhiêu thanh-niên nhơn-tải đi qua Âu Mỹ học 
tập hải-quân. Không bao lâu, họ tự mở ra trường luyện-tập lẫy và tự 
mở ra xưởng đóng tàu trận một mình, không phải nhờ cậy gi Âu Mỹ 
nữa. 


Trong nước, từ trên xuống dưới, khắp chợ tới quê, ai пау си 
hăng hái về việc tự-tân tự cường. Các ông chúa-phiên đã trả đất lại 
cho trào-đình гоі thì xoay ra làm chủ ngân-hàng, chủ xưởng tàu, chủ 
nhà тау, còn tên tá-điên lao-khỗ của máy ông lúc trước thì bây giờ ra 
làm thợ máy nọ kia. 


Về việc kết xã lập hội để mở mang thương-mãi kỹ-nghệ, người 
Nhựt cũng làm mau như bay, như biến. Кё tới năm 1894, nghĩa là 
duy-tân chưa đây 30 năm, trong xứ đã có: 1.200 công-ty có vốn tới 
300 triệu; 130 nhà băng lón; 30 công-ty bảo-kê sanh-mạng: 17 cũng-ty 
điện-khi . 


Giữa thời-kỳ duy-tân, về mặt cônp-nphệ bàng cơ-khí, chỉ trong 
vòng mươi năm, người Nhựt mở ra những nhà mày nọ nhà mày kia 
đây айу ở các đô-thị. Ngay hôi năm 1880, nghĩa là mới duy-tân có 
14 năm, đã có 20 nhà máy lớn, dùng tới 20.000 thợ. Nói chi bầy giờ 
công-nghệ cơ-khí của họ phát-đạt tới cực-điểm, làm cho Âu Mỹ phải 
sợ; những ông khói nhà máy tua tủa lên trời, riêng một châu-thành 
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Osaka, ngó như một đảm ngọn со đầm cao lên trên mặt đất vậy. 


Tàu buôn của họ cũng mở mang rất sớm: Năm 1890, đã có 855 
chiếc tàu bum và 580 chiếc tàu chạy băng máy hơi rồi. 


Việc canh-nông tån tới sửa sang có kết quả lạ lùng: Từ nghề 
trồng dâu trồng trà, cho đến làm ruộng сау lúa, nhút thiết đêu kinh- 
doanh theo cách mới, cho nên huê-lợi thêm ra rất nhiêu. 


Công-nho trong khoảng 20 năm đâu, tăng số thâu-nhập lên ba 
lần nhiêu hơn: kho bạc mỗi năm thâu vô tới 580 triệu. Số xuât-cảng 
cũng tăng lên bón lån trong khoảng 12 năm: Từ 347 triệu hôi năm 
1890 mà lên tới 1.326 triệu trong năm 1902; thật có kim đông tây chưa 
ai có cái kết quả lạ lùng như thê. 


Lúc đầu, Âu-châu Һау Nhựt-bỗn bắt chước họ thi họ cười thâm 
và nghĩ cho là võ hại, hởi vậy họ уап kêu là cậu nhỏ Nhật-bỗn (1с petit 
Japon). Nhưng đến năm 1894, họ Һау cậu học trò của họ thi phải рії 
mình, dài ngay cái tư-tưởng khinh-thị ban sơ. Năm 1894, cậu bé tý 
hon Nhựt-bốn dám đánh ông không-lỗ Trung-hoa, chỉ trong тау trận, 
là ông không-lỗ bị cậu bé con đánh ngã năm ngay đơ. Trung-hoa phải 
để cho Nhựt chiễm-cứ Triêu-tiên là miĉng mỗi Nhựt vẫn thèm muỗn 
từ xưa; ngoài ra còn phải bôi thêm Liêu-đông nữa. Nhưng liệt-cường 
Âu-châu ép Nhựt phải trả Liêu-đông cho Tàu; Nhựt đành lây Đài-loan 
thôi. Sau Tàu nhường Liêu-đông cho Nga; Nga được đất này, trong 
lòng hén hở cho là mình thăng trận ngoại-piao, không dè vì đó mà ít 
lâu vẽ sau mang låy một cải thua đại-nhục. 


Đến năm 1900, lại có dip cho người Tây-phương kính phục cải 
giá-trị của Nhựt- bón hơn nữa. Năm đó, nước tàu có giặc Quyën- -phi 
(les boxers) nỗi lên, chủ ý là thù nghịch đánh phá người ngoại-quốc; 
có trút ngàn người Âu-châu bị giặc bao vây ở Bắc-kinh, không đường 
tàu thoát, mà cứu binh chưa tới, tình-thê rất là hiểm-nguy. Trong 8 
nước cùng ra binh để can-thiệp vào cuộc nội-loạn nây, đội binh Nhựt- 
bón tức tốc tân lên Bắc-kinh đâu hết, giải được trùng vây, nhờ đó mà 
những người Âu-châu mới thoát nạn. 

Rồi cách 4 năm sau - 1904-1905 - bỗng dưng như một tiếng sét 
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đánh rung đất vang trời, cả thế-giới đều sửng sốt ngân ngơ: Cậu bé 
Nhựt-bốn dám nhảy lên dám cú một ông không-lỗ khác là Nga-la- 
tư, lúc bày giò là một nước hùng-cường đệ nhứt thiên-hạ. Ai không 
bảo ông không-lỗ này nhai ngẫu Nhựt-bốn như chơi. Thé mà trong 
18 tháng, Nga bị bại trận thảm thê: Trên bộ thì thua về tay Nãi-Mộc 
tướng-quần (J2 ЖТР - Général Nogi), binh Nga không còn manh 
олар mà vë; dưới nước thi thua vë tay Dóng-Huong nguyên-soái ( 
ШЖ л: - Toupou Heihachiro), cả đoản tàu trận Nga trên ba chục 
chiếc bị Nhựt băn chim ở co biên Đỗi-Mã. Lån thứ nhứt trong lịch-sử 
nhơn-loại, người da vàng đánh ngã người da trăng. Chăng phải riêng 
một mình người Nhựt lây làm khoan khoái vẻ vane, mà cả đại-lục 
Á-châu, dân-tộc Hoàng-chủng cũng có ý vui mừng hi hả nữa. Từ đó, 
người Tây-phương Баг đầu dé tâm lo nghĩ vê “Cái họa da vang ” (Реги 
laune) mai sau. Từ đó, bắt đầu sản-xuất cái ván-dë rắc гӧі lo ngại, роі 
là Ván-để Thái-bình-dương (Question du Pacifque), mà người Nhựt 
chính là chủ động! 


Một vài việc làm, một vải con số, như đã lược-thuật trên đầy, đủ 
bày chứng có cho ta thấy công cuộc duy-tân tự-cường của Nhựt-bốn 
chỉ làm trong một thời-kỳ rất ngăn, và được thành-công mau lç, kết- 
quả vẻ vang là dường nào? 

Một nước đang cũ hết sức cũ, yêu hết sức yêu, bỗng chốc trong 
vòng chỉ có 30 năm, xoay абі ra mới thiệt là mới, mạnh thiệt là mạnh, 
cái kết-quả lạ lùng йб vẫn biết là trên nhờ có bực anh-quân thánh-chúa 
là Minh-trị Thiên-hoàng, nhưng chính là do nơi cải thông-minh, cải 
lực-lượng, cải khí-khái chung cả dần-tộc Nhựt-bỗn mà nên vậy. 

Viết tới đây, tôi chợt nhớ lại bài ca “А-1ё-А” của cụ Tán-Thuật ™ 
có đoạn nói về cái thành-tích Minh-trị duy-tân như vây: 

Minh móng mot dai Đăng-dương, 


Nước non quanh quát trông càng thêm dau. 


(1] Nguyễn ` Thuật làm chức Тап tướng quần vụ đời vua Hàm Nghi, sau bỏ nước đi 
qua Nhựt Bón rôi về ån cư bên Tàu; tạ thể chừng ngoài mười nắm пау - Cụ chinh là nhạc 
phu của Tôn Thàt Thuyết. 
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Cò độc-lập đứng đầu phát trước, 
Nhựt-bản kia vẫn nước đồng văn. 
Phương Dông nổi hiệu duy-tân; 
Nhựt-hoàng Minh-trị anh диап ai bi? 
Sức Thẳn-võ riêng về một họ, 

Vùng Pho-tang chói dà рос trời! 

Kë đổi то! trăm hai mirai hai, 

Năm hai ngàn rưỡi пат mươi có thira. 
Sàn cơ-hội trời đưa lại dó, 

Chân kinh-thành Giang-hộ dời sang. 
Dep Мас-рћи, Бо Phiën-bang, 

Đổi dàng chánh sóc, thay làng y-quan. 
Khắp trong nước đân-đoàn xã-hội: 
Nhà họục-dương đã ngoại ba muốn. 
Việc kỹ-nghe, việc Рап buôn, 

Nơi lò nâu sắt, nơi khuôn đúc đồng. 
Tra, tơ, lụa, gai, húng, nhung, võ, 

Mọi йд sơn уйп-таи pha lê. 

Сиот vå qual, tàu và xe, 

Dú mùi hải lục, hiệp nghề công thương. 
Đất Đại-bản mở trường đúc súng, 
Xưởng Dóong-kinh riêng cũng möt nhà, 
Tràng-kỳ thuyên-cuộc mở ra, 

Giã-tân, Tu-hạ, йу là hải дийп. 
Thuyên với pháo đã trăm phần chân chỉnh, 
Lại ngư-lôi bac-dinh ai tày? 

Quan quản luyện tap đêm прау, 


Мо! nghẻ so với Thai-tay kém gi! 
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Duy-tân rồi tới năm Giáp-Ngọ (1894), vì chuyện Cao-ly mà 
Nhut-bón đánh Tàu đại-thẳng: 

Năm Giap-ngo dung dùng sóng gio, 

Vượt quân sang thắng trỏ Tam-Hàn. 

Quản Lục-do, tưởng Đại-san, 

Ra tay cho biết 1а gan anh-hùng. 

Đồng- Tam-tĩnh đã thu trang tay ао, 

Người trắng da ngơ ngáo giwt mình. 

Cuộc Ада đâu khéo thinh linh, 

Chủ-trương пау bởi Nga-đình vẽ khôn, 

Bung đi-quốc ghê hôn Nhựt-bốn, 

Giận xung quanh khôn cản nghĩa đồng cừu. 

Đã toan tro súng quay tàu, 

Y-Đăng khen khéo mưu sâu уйп hồi. 

Nhận bôi-khoản với Bành-đài nhượng địa, 

Trong mười năm rồi sẽ xem nhau. 

Nga kia lon nước lại gidu, 

Bên giường giác пейу dë hậu chịu yên. 


Tới trận Nhựt-Nga đại-chiễn hôi 1904-1905, Nhựt cũng toản 


Giản-thin trang thang chap tay. 
Chiến-thơ hai nước định ngày giao-tuy. 
Trận thứ nhứt Cao-ly lừng tiếng, 
Khắp hoàn cầu muôn miệng đều khen. 
Sa-trường xung đột may phen, 
Ngon cờ Ар-Іис, tiếng kèn Liêu-dương. 
Наї-дийп nguyên-soái Đóng-hương, 
Гис-ҷнап Маї-тде, ai đương anh-hùng”? 
Hội liệt-guốc diễn tung hòa-nghị. 
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Chấu йа voi, sự йу cũng пис cười. 

Xem trong hoa-khoan mười hai, 

Điều nào Nga cũng chịu lui trăm phán. 

Cuộc tang hải khuất thân từng lúc, 

Dam liệtI-cưởng nay cũng chen vai. 

Khen thay Nhựt-bản nhon їйї, 

Từ đây danh-dự còn dài về sau. 

Cả bộ sử tân-hóa tự-cường của Nhut-bón, cụ Tán-Thuật mô tả 
thâu rút vào trong khuôn khó máy vẫn thơ khéo lắm. 


* 
k ж 


CÁC NƯỚC ÂU MY CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ NHUT-BÓN DUY-TÁN 
RA THÊ NÀO 


Vẫn-để này cũng nên biết, vì nó có ý nghĩa và có chỗ quan-hệ Iý- 
thú của nó. Có người yên trí rằng тау thê-kỷ trước, người Âu Mỹ lån 
то qua Đông-nhương là chi có mục-đích “thực-dần lược-địa”?”, mưu 
lầy sự tư-lợi mà thôi, chớ họ có lòng giúp đỡ cho ai khá lên như họ bao 
giờ. Với xứ nào, họ cũng dùng cách “tiên lễ hậu binh”; cho mày ông 
thây tu qua trước rôi ké đưa binh lính tới sau, kiểm cớ kia khác choán 
đất người ta thì có, khi nào giúp ai? 

Sự yên trí này cũng có một phân phải ở trong, nhưng còn một 
phân chưa thiệt là phải. Có xử họ tới cốt để lược-địa thực-dân, mả 
cũng có xứ họ tới sẵn lòng ріао-һао thông-thương và phò trợ khai-hóa 
cho; ấy là tùy nơi tình-thê và lực-lượng của giỗng người trong xứ mà 
họ dé chun vào. Tạo-hóa đối với muôn vật, cái gi mọc lên được thi vun 
bón thêm cho, cái рі поспе ngả thi đạn xô cho ngã; ở ра loài người 
mạnh yêu với nhau cũng có cái lẽ thường như thể. Dân mạnh tới một 


(1) Thực dân lược địa: Di dân minh đi ë nơi khác kiểm ăn và cướn lẫy dàt nước của 
при la. 
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xứ yêu, thåy xứ này vua hèn dân ngu, nói phải chẳng nghe, day khôn 
không hiĉu, thì họ không chiêm trị còn dé làm gi? Thứ quỗc-gia dân- 
tộc thê åy chăng mát vào tay kẻ mạnh này cũng mất vào tay kẻ mạnh 
khắc; sự suy vong đó đáng kiếp cho cái xứ có vua hèn dân ngu và sự 
xâm-lược cũng là cái quyên tự-nhiên của giỗng mạnh. 


Соп như tới xứ пао xem ra có hạng trên trước khả, và дап cứng 
соі, thông minh, thì kẻ mạnh kia chăng tiếc рі mà không уйа giúp cho 
khá, chi vẽ cho hay, chớ muốn nhai muỗn nuốt chưa chắc đã trôi, chỉ 
băng vun bón phò trợ người ta, cũng là cách kêt-piao câu lợi cho mình 
được. 


Âu Mỹ đổi với Nhựt-bỗn trong thé-ky vừa qua ở vào trong cái 
trường hop như vậy đó. 


Trong cuặc Nhựt-bỗn khai-quỗc duy-tàn, có nhiên là Nhựt học 
theo bắt chước Âu Mỹ đã đành, nhưng chính thiệt Âu Mỹ cũng có lòng 
lành ý tốt mà phò trợ cho nhiêu lắm. 


Giữa thé-k% 19, vì vẫn-đề thông-thương đính ước, máy phen һап 
pay ra cửu thủ đại-biỄn, mà rốt lại Nhựt-bỗn cũng được liệt-cường Áu 
Mỹ ân сап vừa giúp cho được tỉnh-ngộ duy-tân tới cùng. Ngay lúc dë- 
đốc Bá-lý nước Mỹ đem đoàn tàu chiên qua Бап súng ra oai, nhưng 
trong ý vẫn có lượng khoan-thai tử-tễ, chỉ muốn cùng Nhựt-bỗn giao- 
hảo thông-thương mà thôi; về sau cơ-nehiệp vẻ vang mới lạ của Nhựt- 
bón dựng lên, thật là có nguôn suỗi đi ra bởi đó. 

Kê sau dé-dóc Bá-lý, tới Cáp-lợi-tư qua làm công-sứ Mỹ ở nước 
Nhật, ó ông này rõ biết quan-lại của Mạc-phủ chưa rành ngoại-glao, nên 
chỉ ông thường 18у chơn-tình thô-lộ và ріапр-ріаі cho nhà сат quyên 
Nhựt-bôn lúc bây ріс biết rõ những cái lợi khai-quốc thông-thương ra 
thể nào. Sở di Mạc-phủ quyết lòng khai-quốc là nhờ có sự khuyên-bảo 
lợi ích của công-sứ Mỹ ban đâu, thây kệ đân-tâm phản đối xôn xao, 
Mạc-phủ cũng cứ khai-quốc. Cáp-lợi-tư lại khuyên Nhựt-bốn сап nên 
сат tuyệt а nhiên, kẻo có hại to cho nòi-giông: nhờ vậy mà Nhựt-bãn 
tránh hàn được cái độc a-phiên từ đó đến giờ. 
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Hài trong nước nỗi lên phons-trào “Nhương-dï” điên cuỗng sôi 
nỗi, xảy ra tới vụ đánh chết viên thông-ngôn ở dinh công-sứ Mỹ, làm 
cho công-sứ các nước nhát giận, gởi thơ trách hỏi сһапһ-рһи Nhựt- 
bón sao không hết lòng bảo-hộ ngoại-nhơn. Duy có một mình Сар- 
lợi-tư rõ biết nội tình đân-tâm Nhựt-bỗn, và cũng lượng xét Mạc-phủ 
có thành tâm khai-quốc lãm, thành ra chính viên thônp-ngôn của ông 
bị hại vì tay của bọn thủ-cựu ở Nhựt, mà бпр làm lơ, không trách hỏi 
phiên hà рі. Rất абі công-sứ các nước khác giận quá, rủ nhau hạ quốc- 
kỳ xuông mà bỏ đi Hoành-Tân, không chịu ở Giane-hộ nữa, vậy mà 
một mình ông Cán-lợi-tư vẫn ở Giang-hô không nhúc nhích, lai còn vi 
Mạc-phủ điểu-đình dùm cho êm vụ bãt-bình пау. 


Trong hồi Nhut-bón bắt даи Кһаі-дибс, mỗi việc рі người Mỹ 
cũng lẫy lòng tử tế chỉ vẽ giúp đỡ cho, có bó ích cho cuộc tân-hóa của 
nước Nhựt nhiêu lắm. 


Năm 1859, Nhựt-bỗn sai sứ qua Mỹ đề trao đổi tờ ước đã ký 
với nhau, chánh-nhủ Mỹ phái tàu trận ra đón rước và neghị-viện Mỹ 
bỏ thăm quyết-nphị lẫy lễ quóc-tán Æ Žž, là lễ đãi khách chung cả 
nước mà tiếp đãi Nhựt-sứ, khiến cho người Nhựt lẫy làm cảm động 
hêt sức. 


Cũng nhờ có chuyến đi sứ пау mà nhiêu người Nhựt-bỗn сапр, 
dë hiệu biết rành rẽ về những lễ-nghĩa проаі-ріао. 


Cùng theo đi sứ lúc đó có hai người chí-sĩ về sau in sâu những 
dâu-tích to lớn vẻ vang trong ljch-sử Nhut-bón duy-tân, ау là ТАйпе- 
Lân Thái-Lang (BÉ ХАБ ) và Phước-Trạch Dụ-Cái - á fE đã тї). 

Thắng-lân Thái-lane vón là người ăn lộc của Mạc-phủ, mà đến 
lúc Minh-trị đuy-tân lại sốt sáng hô hào, có công với đại-nphiệp quốc- 
pia nhiều lắm. Còn Phước-trạch Dụ-cát thì qua xem xét văn-hóa Âu 
Mỹ, rôi về nước chuyên-tâm vào công việc giáo-dục thanh-niên, rèn 


đúc nhơn-tài; nhiêu tay anh-tuân trong Бибі duy-tân là học-trò của ông 
dào-tao ra, chính ông đã то ra một trường đại-học råt lớn đến nay уап 


còn gọi là Khánh-ứng đại-học (E#ltt №) 
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Thuở đó người Nhựt xuất-dương câu học ở các nước Âu Mỹ 
råt nhiêu, mà chính người Âu Mỹ đem vãn-nphệ học-thuật của họ võ 
truyền-bá cho Nhut-bón cũng chăng ít; nhứt là người hai nước Mỹ và 
Anh đối với Nhựt-bỗn dày công-lao phò trợ hơn hết. 


Ban đầu khai-quốc, nhờ công sứ Mỹ là Cáp-lợi-tư mỗi việc bày 
lợi tránh hại cho Nhựt, như đã nói sơ ở trên. Sau tới công-sứ Anh là 
A-nhĩ-Kha-quật, viết theo sách Nhựt) khuyên bảo chỉ vẽ cho Nhựt- 
bón đúc ra tiến-tệ mới, khiển cho Nhựt-bốn tránh được một mỗi hại 
to. Nguyên là hôi đó, chế độ tiên-tệ của Nhựt còn lôi thôi, nên chỉ 
vàng bạc trong xứ bị lọt mất ra nước ngoài rất nhiêu; quỗc-dân thấy 
vậy kinh-hoàng, nhưng không biết cách nào ngăn cản cho được. Bọn 
thủ-cựu cảng được ігоп mà oán trách Mạc-phủ về sự hại mở cửa cho 
ngoại-nhơn võ thông-thương. Công-sử Anh lo dùm cho Nhựt, bèn 
trung-cáo Mạc-phủ mau mau đúc ra tiễn vàng và in ra giấy bạc, nhờ 
đó mà câm cản được cái hại lọt vàng ra ngoài. Người Nhựt ghi nhớ 
luôn luôn гапо công-đức пау của công-sứ Anh cũng có lợi cho Nhựt 
như công-đức của công sứ Mỹ đã khuyên bảo сат tuyệt a phiên kia 
уау. 

Dén cuỗi năm 1867, Khánh-Hi tướng-quân dàng nạp đại-chánh 
về Thiên-hoàng Minh-trị. Chánh-phủ Thiên-hoàng tư giây khắp công- 
sứ các nước hay ràng những tờ ước do Mạc-phủ lúc trước đã ký với 
các nước, пау vẫn kế-tiếp thi-hành và việc giao hảo vẫn y như cũ. Có 
một bọn chư-hầu không ưng cải-cách, liên chia trong nước ra làm hai 
phe: Đông và Tây, xung đột với nhau. Ау là nội-loạn. Trong vòng 
it thắng, binh trào dẹp yên được loạn ở Quan-đồng, Áo-võ; rỗi một 
năm thi loạn ở Sương-quản cũng êm. Lúc đó nhơn-tầm chưa trọn lòng 
quy-hướng trào-đình, nghiệp thông-nhứt chưa được hoàn-thành, mà 
ngoại-nhơn đối với chánh-phủ сӣ, tức là Mạc-phủ, xem ra tình ý vẫn 
còn trìu тёп không phai. Nay chánh-phủ mới bỗng chốc nói về việc 
kế-tiếp ріао-һао, công-sứ các nước chợt nghe, dầu muốn không sanh 
lòng nghi-npại cũng không được. Bởi vậy các nước còn đang dụ-dự về 
sự nhin nhận cháảnh-phủ mới. 


Duy có công-sử Anh đứng ra nhìn nhận chánh-phủ Thiên-hoàng 
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trước hết, rỗi sau cônp-sứ các nước lần lượt nhìn nhận theo, nhờ vậy 
mà địa-vị chánh-phủ mới lập ra đối với проаі-Бапр được danh-nehĩa 
nhứt định. Công sứ Anh đối đãi như thé, là vì ông với máy ông tham- 
tán của ông прау thường kêt-giao với đám chí-sĩ Nhựt, rõ biết nội-tình 
nước Nhựt, nay cho sự Mạc-phủ trả quyền trảo-đỉnh chinh là việc 
duy-tân cải-cách, chớ không phải là cách-mang рі mà bảo ràng không 
nên nhìn nhận chánh-phủ mới. Nhơn đó ông nói dùm với công-sứ liệt- 
quốc mà chánh-phủ Thiên-hoàng được nhìn nhận đều hết vậy. 


Tóm lại, ban sơ khai-quốc có tình-thân của nước Mỹ, trong lúc 
duy-tân, có lòng tốt của nước Anh, người Nhựt kế ngoại-bane phò-trợ 
cho họ khai-hóa tẳn-bộ, có hai việc đó là lớn hơn cả. Là vì Mỹ-quỗc 
lây tình thân- thiện mà mở ra kỷ-nguyên mới cho Nhựt. Anh-quốc thì 
lây đại-nphĩa mà giúp cho việc chánh của Nhựt-bỗn được дау lên. 


Ж 
ж ж 


Ngoài ra, còn nhờ có hai cái thế biến cũng làm góc прибп cho 
cuộc duy-tân của Nhựt nữa. 

Một cái thể biến từ trong ra. 
Một cái thể biến ở ngoài vào. 

Ta đã biết răng khởi từ năm 1853 trở đi, Nhựt-bỗn đang là một 
nước thủ cựu đáo để và đóng cửa tuyệt giao với ngoại-quốc gân ba 
trăm năm, vut chỗc mạnh Бао khai-quốc rồi mau chóng duy-tần được, 
là nhờ có một bọn chí-sĩ từng đọc sách Hòa-lan, biết chuyện Áu Mỹ, 
đứng lên kêu рао thúc giục та ra. 

Y һап có nhiêu độc-giả phải sửng sốt muỗn hỏi điều пау: Quái lạ! 
Từ năm 1854 trở về trước, Nhựt-bốn vẫn cônp-nhiên đóng cửa tuyệt 
giao, vậy chứ làm sao có bọn chí-sĩ từng đọc sách Hòa-lan biết chuyện 
Âu Mỹ được? Còn như anh Tàu với nước Nam mình đây, chăng hê 
đóng cửa tuyệt giao lúc nào, thể sao Tàu với mình không có ai biết 
chuyện của Tây-phương được mày тау cóc rác рі, thiệt là khủ khở tức 
tối quá! Chính nước Nam mình, hồi đời vua Lê có lập ra một chỗ riêng 
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gọi là Phố-Hiện!” cho người Tây-phương tới cư-ngụ thông-thương tu- 
do: lại sau đến đời Gia-long, đức thây Bá-đa-lộc có rước nhiễu người 
Pháp kỹ-sư và quân-gia tới xây thành, luyện quân, đóng thuyên, đúc 
súng cho vua nhà Nguyễn; åy chính là những dip cho ta mở mắt ra ngó 
thây tài hay của Tây-phương và có thể học khôn họ được, nhưng vậy 
mà chớ hé có ai biết thâu thái lẫy trí-thức Tây-phương một chút, dáng 
tiệc biết bao! Tới nay Nhựt-bốn hùng-cường vinh-diệu thê kia, còn 
Tàu với mình yêu-hèn thẫp-thỏi thé пау là đáng kiếp lãm. 


Phải, tôi cũng suy-nehi như thé. 


Thuở xưa ở Nhựt, Nho-học và Hán-văn cũng thanh, cũng tón 
như ở các xứ chung quanh cùng chung một nguồn văn-hóa với họ. 
song đám sĩ-phu học-giả họ không quá сӧ-сһар ly, tự-cao bậy, hết thảy 
ai cũng như ai đâu. Kỳ thiệt, trong đám nhà nho cỗ-chấp tự-cao, có 
nảy ra ít nhiễu người có chí, muôn hiểu rộng thấy ха, chịu khó xem xét 
tài khôn sức mạnh của người ta, chớ không bo bo ôm chặt lây những 
lý thuyết của Nghiêu-Thuần, Không-Mạnh, tưởng trong trời đất không 
có pi hon được nữa. 


Вол vậy, giữa đời Mạc-phủ đóng cửa tuyệt-g1ao, trừ ra cho người 
Hòa-lan và người Trung-quốc là được phép ra võ mua bán tại Tràng- 
kỳ mà thôi, thì trong nước Nhựt đã có ít nhiều nho-sĩ câu kỳ ham học, 
biết cái học-thuật phương-tây có lãm chỗ hay. Họ bèn rủ nhau đọc 
sách Hòa-lan, аё nghiên-cứu về những môn học luyện bình, đúc súng, 
chữa binh, cùng là các khoa thiên-văn, bác-học, hóa-học nữa. 


Những nhà сһар-сһапһ có trí rộng, cũng biết để tâm xem xét 
Тау-һос; hoặc tự học lây, hoặc sai người học rôi thuật lại cho minh 
nghe. Ví dụ hôi giữa thë-ky 15, có nhà Hán-học là Thanh-moc-Van- 
tàng - (T2 Ж ) vâng linh Mạc-phủ sai học chữ Hòa-lan, để tâu 
bảy tinh-thë уа học-thuật Tây-nphương cho tướng-quần biết. Kê sau có 
những nhà Lan-học như Tiën-gia Lương-trạch ПЕЕ ВЗ, như Bản- 

(1) Phả Hiển: là tỉnh Hưng Yên à Bắc На Бау giờ; nhiễu người các nước Hòa Lan, 
Nhựt Hỗn v.v... tới lặp tiêm buôn Бап đũng đúc vui vẻ. Sự phin ba của Phö Hiện chỉ thua 
củ thành Thăng Long, tức là kinh đô Hà Nội mà thôi. Bởi vậy thuở ау ta có phong dao: 
“Thứ nhữt kinh kĩ, thử nhỉ Phố Hiën.” 
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điển Ниуёп-Басћ ( H Ж ЇЧ), đem sách thuốc Tây-phương dịch ra 
tiêng Nhựt. 


Ngoài ra, có nhiêu nhà văn-học, nhà chánh-trị, theo тау thây- 
thuốc Hòa-lan học tập Tây-văn. Dâu không thông hiểu Tây-văn, nhưng 
mà nhờ рап gũi ngoại-nhơn rỗi cũng nghe qua học-thuật và tinh-thé 
liệt-quốc, cái hạng sĩ-phu đỏ lân hài nảy ra cũng đông. 


Ау là giữa đời thủ-cựu, trong nước Nhựt đã có một боп người 
tiền-pgiáắc, từng nghiên-cứu học-thuật phương Тау rôi vậy. 


Tới năm 1853, có đoản tàu trận Mỹÿ-quỗc vô cửa Phố-hạ. cả đám 
nhả nho thủ-cựu trê môi nhún mỏ, tỏ y khinh khi người Mỹ là mọi rg, 
nhưng riêng hạng thức-giả thì không nghĩ như thể. Hạng này tuy còn 
số Ít mặc lòng, cũng mạnh bạo đứng ra chỗng cãi với tắt cả dư-luận 
sai lâm trong xứ; rắn sức khuyên can ai пау chớ có coi thường Tây- 
phương là mọi rg mà nguy. Quỗc-dân hàm he muốn đánh ngoại-nhơn, 
thì hạng thức-giả tỏ Бау lợi hại, bảo đừng có chọc phẹo đánh lồn với 
người ta mà thua chết. Dư-luận xướng lên chủ-nghĩa “Nhương-di” 
um sùm; hạng thức-piả có piảng giải cái chỗ không thê nào “nhương” 
được đâu, tât phải giao-thiệp đón rước người ta, dé lượm lät lây những 
chỗ hay của họ mà bó vào chỗ dë của mình mới đặng. 

Rỗi ít năm sau. уш một cái thời-thể nhơn-tâm xoay-đỗi như chớp 
пһапе, người Nhựt thay đi tư-tưởng, mạnh bạo duy-tần, đó là nhờ có 
số ít thức-piả mở trí tỉnh hôn trước mà khuyên lon diu đất hết thảy 
quỗc-dân vậy. 


Cái thé biên từ trong biến ra có nguỗn góc mỗi manh như vậy 
đó. 

Người Hóa-lan, trong những thuở có mặt mình họ được Mac- 
phủ rộng dung cho ra võ buôn bán, họ hay ћап-сап với đảm học-thức 
hữu-chí ở Nhựt-bãn và có công chỉ dẫn cho dám nây về học-thuật 
Tây-phương nhiêu lắm. Đến năm 1854 trở đi, Nhựt-bốn khai-quốc 
với Mỹ rồi, các nhà truyền-đạo và các nhà bác-học Mỹ bắt đầu sang 
Nhựt, phân nhiều có lòng sốt sàng rộng rãi, giao tiếp với người Nhựt 
một cách ôn hòa niễm nở, khiến cho bọn chí-sĩ trong nước lần la thân 
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cận mà được тб mang về trí-thức mới rất nhiều. Hạng chí-sĩ VỀ sau 
ra hoạt-động chanh-tri và có công-lao lớn trong cuộc duy-tẫn, được 
phone Bá-tước, như Đại-ôi KPR, như Phó-dào (1 Ен), như /1ậu-đẳng 
(RR), đêu nhờ có sự tác-thành ban đầu của người Mỹ nhiều lãm. 


Ngoài ra, các ông cô-đạo Thiên-chúa tâm-ngâm giúp ích cho 
cuộc tắn-hóa của Nhựt-bỗn cũng nhiêu. Ông thi chỉ vẽ khoa-học, ông 
thì giúp đỡ giáo-dục nọ kia, đều là làm ích day khôn cho người Nhựt; 
biết bao thanh-niên hữu-chí, nhờ có công ơn khai đạo thể ấy mà hóa 
ra bực anh-tài. Lại cũng vi đó mà thành ra người Nhựt không соп nghi 
про thủ ghét đạo Thiên-chúa như xưa nữa, rồi trở nên có tục tốt tự-do 
tín-npưỡng và it lầu nhảy vọt lên trên dài duy-tần. 


Ау là cái thê biên ở ngoài biên удо, làm góc nguồn mỗi manh 
cho lịch-sử nước Nhựt mới vậy. 


(1) Nhiễn-quan #17-77) hay Quan-bach - Tv È -??), đều là chức-phẩm гаі cao của 
trảo-đìỉnh phong cho vị tưởng-quãn Mlac-phủ 

(2) Nguyễn- Thuật, làm chức Tản-Lương quãn-vụ ử đửi vua Håm-Nghi, sau bỏ nước 
đi qua Nhựt-bỗn rỗi về än-cư bên Tàu; tạ thể chừng ngoài mười năm nay. Cụ chính là 
nhạc-phụ của Tôn- Thäi-Thuyết. 

(3) Thực-dân lược-địa (ЖК И HB): Оя дап mình đi ở nơi khác kiểm än và cướp lẫy 
dät nước của người ta. 

(4) Phố-hiển lúc đó là tỉnh Hưng-yên ở Bšàc-hà Бау giờ, nhiều người các nước Hòa- 
lan, Y-npha-nho, Hỗ-đảon-nha, Nhut-bün v.v... túi Іар tiệm bản buôn đồng đảo vui vẻ. Sự 
nhiễn-ba của Phố-hiện chỉ thua có thành Thăng-long tức là kinh-dó Hà-nội mà thôi, bởi 
vậy thuở ау La có câu nhong-dao: “Thi nhứt kính-kỳ, thứ nhi Phố-hiển ”. 

(5) Đèn giờ соп cháu họ Đức-xuyên vẫn được trào-dinh trọng-đãi, quỗc-dân kinh- 
tũn. Соп của Khanh-Hi là Đức- Xuyên Cia-Đại (JIE - Tokugawa lesato ) được lập 
Lước-cũng, hiện có một lúc làm Nghị-Irưởng viện Quy lộc. 
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A і пау đã biết tới giữa thé-ky 19 vừa qua, dàn-tóc Nhát-bón 
"А vấn đang là một dàn-tóc còn hèn yêu quê mùa, bo bo thù- 
cựu, chăng hơn gi những dân-tộc khác ở Đông-phương nây cùng trong 
thời đó; thể mà chỉ có một mình Nhựt-bỗn уш chóc đổi mặt thay da, 
xăng ха nhảy vọt lên dài văn-minh nhú-cường được, là tại sao vậy? 

Chắc có nhiêu người trả lời mau mẫn: 

-Tai dân-tộc họ biết thời thể mà tỉnh-ngộ tự-tân. 

Chính phải vậy rỗi, song tôi tưởng câu trả lời åy chưa đủ tỏ hết 
ý-nphĩa, 181 chưa làm thỏa lòng những người muốn hiểu rộng biết xa 
được. Nêu có ai cắt-cớ lại hỏi vặn ta: “Củng ở trong cái trình-độ ар 
hèn gån giỗng như nhau, và cùng gặp cảnh-ngộ đại-khái như nhau, 
thể sao chỉ có một mình dân-tộc Nhựt-bỗn biết thời-thể mà tỉnh-npộ 
tự-tần, соп các dãn-tộc khác thi không?”, vậy thi ta liệu trả lời ra sao 
cho được đây? Thiệt vậy cùng trong cái thời-gian хар-хі lỗi đó, Dông- 
phương có тау xứ cũng vì lẽ đóng cửa tuyệt giao, hay là vì lẽ chém 
giết tín-đỗ Thiên-chúa, mà рау nên có cớ cho liệt-cường Âu Mỹ đem 
súng đồng tàu trận tới hỏi tội ra oai, chớ nào phải riêng mình xứ Nhựt 
mới có cái cảnh-npộ ау đâu! Nhưng sao тау dân-tộc khác đêu phải 
chim đẫm suy vong vào trong tay người, trừ ra một mình Nhựt-bỗn 
là vẹn vẽ nguyên lành, lại mau mau đôi thay tàn-tói cho kịp thời bằng 
người được, vậy thì ở trong tât-nhiên họ phải có một cái обс nguôn, 
một cải lực-lượng sẵn sảng làm sao đó rỗi tới nay họ mới nảy ra tinh- 
ngộ tự-tần được như thê chớ. 
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Ау là một ván-dë quan-hệ, chúng ta nên tìm tòi suy xét. 
Chỉnh là vấn-đê giáo-hóa. 


Nhựt-bôn trở nên một quốc-gia đân-tộc như ta thấy ngày nay, 
có thê nói rút lại một câu, là chỉ nhờ cái thành-hiệu của việc giáo-hóa 
khôn khéo mà ra. Ciáo-hóa của lịch-sử dân-tộc, giáo-hóa của quan 
giỏi vua hiền, giáo-hóa của các bậc chí-sĩ tiên-giác, máy cái nguyên-tô 
đó chóng chất lên nhau, kết thành tinh-ba rồi sanh ra đứa con quý-báu, 
tên là: Duy-tân tự-cường. 


Bởi vậy, néu ta muốn biết rõ lịch-sử duy-tân của Nhut-bón có 
góc nguôn từ đâu phát ra, thì ta phải xét tới công-phu giáo-hóa của 
dân-tộc họ mới được. 

Kê ra có hai phần quan-hệ nhứt: 

Một phần là công-phu từ trong lịch-sử dân-tộc. 

Một phân là công-phu của các bực chi-si tiên-giác. 

_ Chủ-ý chương nây cốt đem những cái đặc-sắc giáo-hóa có đính 
dâp bôi bô hơn hêt cho cuộc duy-tân của nước Nhựt mà bày tỏ ra, đê 
cho chúng ta phải nhìn biết rằng VIỆC giáo-hóa có quan-hệ lớn lao 
cho cái vận mạng nhục, vinh, còn, mát của một dân-tộc môt nước ra 
thê nào? Còn có chủ ý thứ hai là đê giải nghi cho ít nhiều người mình 
thường băn khoăn không hiệu tại sao bón năm nước ở góc trời Đông- 
phương này cũng là học trò văn-hóa Trung-quốc, nhưng rốt cuộc lại 
Trung-quôc, Cao-ly và Việt-nam mình dính chùm với nhau một lũ yêu 
hèn đến nay, còn Nhut-bón kia thì tró ra đi được một ngả khác hết sức 
Oai-vệ vẻ vang? 


VIỆC GIÁO-DỤC TỪ ĐỜI MINH-TRỊ TRỞ VỀ TRƯỚC 

Ngay từ khi mới kết-hiệp nhau thành dân-tộc, xây-dựng lên 
quốc-gia, Nhựt-bôn đã có cái gốc quốc-dân giáo-dục rồi. 

Cái gốc ấy là Thân-giáo. 


Thẳn-giáo là nën tôn-giáo tự-nhiên của dân-tộc Nhựt-bỗn, do 
nơi tư-tưởng nhứt-định “nước là nước thân sáng-tạo, vua là con thần 
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trị-vì” mà lập nên. Bởi đó từ xưa người Nhựt lấy đạo thờ cúng tô-tiên, 
tôn vua yêu nước, làm cội rễ piáo-dục. Tuy đời thượng-cô chưa có chữ 
nghĩa sách vở chi để làm phương pháp giáo-dục, chớ trong hương- 
tộc pia-đình, trong phong tục tập-quán, người ta vẫn lẫy lời lẽ truyền 
dạy khuyên гап nhau về đạo xử-thế lập-thân cho đúng với Thån-giáo. 
Trung hiểu, nhơn nghĩa, trong sạch, thăng ngay, cang cường, võ dõng, 
ау đều là những tôn-chỉ tinh-ba của Thàn-giáo mà mỗi người Nhựt 
nào cũng phải trau dồi gìn giữ ở đời. 

Nhơn vì tôn-chỉ của Thân-giáo như thé, cho nên về sau lần lần 
giao-thông với đại-lục rồi có Nho-giáo và Phật-giáo truyền sang Nhựt- 
bón, càng giúp ích mở mang cho họ trở nên có văn-hóa rực-rỡ và có 
phương-pháp giáo-dục hàn hài chớ không có chóng chòi trái nghịch 
với những tư-tưởng sẵn có của họ một chút nào. Không như lúc sau, 
Cơ-đốc giáo ở Tây-phương đem qua, gây ra đến sự xung đột dó máu 
rồi tới đôi Nhựt-bôn đóng cửa tuyệt giao. 


Nho-giáo sang Nhựt nhằm đời vua Ứng-thân Thiên-hoàng ( Ж 
# Ж E1 ), vào khoảng năm 200 của Tây-lịch. Sau đó ít lâu thì tới Phật- 
giáo. 

Dưới xa, sẽ có môt chương nói riêng về Nho-giáo và Phât-giáo 
ở nước Nhựt, vì là một ván-dë cần dùng quan-hệ, phải nói tách riêng 
mới được. Đây chỉ có ý Кё sơ Nho-giáo và Phật-giáo có ảnh-hưởng 
cho việc giáo-dục của Nhut-bón thé nào mà thôi. 

Người Nhựt rất hoan-nehinh Nho-giáo Phật-giáo truyền vào xứ 
һо, là vì họ thấy tôn-chỉ đại-cương của hai giáo ấy không khác xa 
øì tôn-chỉ Thân-giáo của họ xưa nay, nghĩa là đều dạy người ta về 
những đạo-lý trung quân ái quốc, nhơn nghĩa liêm sĩ như nhau. Nhứt 
là Nho-giáo đem chữ Hán qua cho họ có cách giáo-dục bằng sách vở 
chữ nghĩa rất lợi tiện phân-minh, chớ trước kia nước họ không có chữ 
riêng. 

Вау giờ trong nước mới mó ra trường học - có đại-học tiêu-học, 
có công-lập tư-lập - lây Nho-học làm chánh-học, và lẫy Hán-tự làm 
quốc-văn. 
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Chủ-ý giáo-dục, với hạng dưới là cốt dạy dỗ những chuyện 
thông-thường cần biết, còn với hạng trên là cốt rèn tập những người 
thông-thái làm quan giúp nước. 


Việc phô-thông giáo-dục, tuy có một lúc bày ra hạn chế, chỉ 
có máy ông thầy chùa tu đạo Phật mà giảng đạo Nho thì mới được 
mở trường dạy học, nhưng sau rồi nhà-nước dé dân tự-do, ai muốn 
mở trường đạy trẻ, nhà nào muốn nuôi thầy dạy học cũng đặng. Các 
trường phô-thông пау gọi là Tự-tử-óc ( $ -ƒ-Bễ ), tức như máy thầy dó 
trong xóm ở xứ ta ngày xưa, mà đạo thầy trò nghiêm trang kính mến 
cũng thế. Duy có cách dạy ở Nhựt-bôn khác: Con trẻ vô học ở Tự-tử- 
ốc từ tám chín tuôi đến mười hai mười ba tuôi, bắt đầu học tam tự kinh 
trước rồi lần hồi học tới 7⁄-(hø, song ngoài việc học sách tập chữ ra, 
còn phải học làm toán, học viết thơ, học nói chuyện, và học buôn bán 
giao-thiệp v.v... tùy theo chức-nghiệp gia-đình của đứa trẻ ra sao thì 
thầy đồ dạy cho môn học thích-dụng đó. 

Té ra về mặt tiêu-học của người Nhựt đời xưa đã biết dạy lối 
chuyên-khoa thích-dụng rồi, chớ không phải ròng dạy hư-văn như ta 
trước kia. 

Đến như đại-học giáo-dục cũng đã chia riêng ra nhiều khoa: Văn- 
chương, nghệ-thuật, chánh-trị, pháp-luật; ai học khoa nào chuyên 
riêng khoa nấy, nhà-nước nuôi сот тау áo cho và học-sanh có quyền 
mượn sách đề đọc, vì đời xưa kinh sách chưa có bản in, nhà trường chỉ 
có ít bộ viết bằng tay, người học phải chuyên tay nhau mà coi. 

Té ra vë mặt đại-học ở nước Nhựt cô-thời cũng đã biết cách tô- 
chức hơi giống như đời nay rồi. 

Dầu là bực học nào thì việc giáo-dục cũng là thu vào trong một 
mục đích: Нда-Адп Hán-tài (FU 88% СҮ). 

Thé nào là Hòa-hồn? 

Hòa-hôn là tỉnh-thân sẵn có của quốc-dân. 

Thé nào là Hán-tài? 

Hán-tài là kiêm thông tri-thức của ngoại-quốc. 
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Tóm lại tón-chi piáo-dục, phải lấy Hán-văn Nho-học làm lợi khí 
để mở-mang học-thuật, bôi bó trí-thức cho họ, nhưng họ là dòng dõi 
người Dại-hòa vón có tinh-thần đặc-sắc rất quý báu tốt đẹp vậy thì 
tỉnh-thần đặc-sắc ấy họ phải quý chuộng ріп giữ luôn luôn, không vì 
học khôn học chữ của người mà bỏ cái hay của mình đi được. 


Thế là việc giáo-dục ở nước Nhựt đời xưa, tuy có thâu-nhập 
Nho-học của Tàu và triết-lý của Phật làm cốt, nhưng đến cái gọi là 
tư-tưởng tỉnh-thần riêng của Nhut-bón đã có sẵn-sàng, thì họ vẫn còn 
giữ, chớ không hé dé cho bị xâm phạm tiêu tan đi. 


Về việc võ, thì có phép giáo-dục gọi là Võ-sĩ-đạo ( 16 ЇЙ). 


Muôn biết việc giáo-dục ở nước Nhựt cô-thời, không thể nào 
không nói đến Иб-зї-йао; cũng như muốn biết giáo-dục của Âu-châu 
đời trung-cô, thì ngoài giáo-dục nhà tu ra, tất phải nghiên-cứu đến 
piáo-dục ky sĩ (chcvalcric) của họ nữa. 


Chuộng võ vốn là tính thần cố-cựu của dân-tộc Nhựt-bỗn, 
nguyên-do từ trong sự tín-neưỡng Thân-giáo, và lại bởi địa-lý, bởi 
dân-chủng buộc phải phẩn-đấu mà га, ở chương thứ 1 đã có nói rõ. 
Đến giữa thế-kỷ 12 (theo Tây-lịch) trở đi, có Võ-sĩ-đạo lập ra, tức là 
nên giáo-duc về việc võ. Nhà võ sĩ phải giữ ріп bôn-lãnh, trao dôi 
nhơn-cách của mình rất nghiêm rất khó; kính Thần, mộ Phật, tập võ- 
nghệ, giảng văn-học, lấy đức thăng-ngay kiệm-ước làm tôn-chỉ, coi 
lời nói mình nặng như Thái-sơn, không được sai chạy. Nhứt là không 
biết tránh nguy sợ chết là gi, kẻ nào nhút nhát tránh nguy sợ chết là kẻ 
trái nghịch Vö-s?-đạo. 

Lúc bây 210, khắp nước đều lấy việc võ-đõng khuyên гап tranh- 
cạnh nhau, ai пау gắng gô làm cho rang rō gia- -môn của minh. Tới 
lúc chúa Nguyên là Hót-tåt-liĝt (20041 ) từ đất Mông-cô dấy lên, đã 
thôn-tính được Trung-quốc mà làm vua rồi, liền thừa thắng đem binh 
ròng thuyên chiến tràn qua đánh Nhut-bón, bọn tướng-sĩ hài- phòng 
của Nhựt tuy là yêu thể, mà cũng lăn nhào ra đánh binh N guyên rất là 
can-đảm, rốt lại phía Nhựt chỉ còn có ba mạng sông sót. Trận nây làm 
гіпо động tám lòng dân Nhựt đối với việc chống giặc giữ nhà, thúc 
giuc cho Vó-si-dao càng thêm phán phát. 
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Từ đó, võ-sĩ rắn sức tập rèn giáo-dục, bên trong lẫy quan-niệm 
sống chết để trau-đöi tinh-thán, bên ngoài lây những thuật cung mã 
đao kiêm để luyện-tập gân cốt, trở nên hạng người đứng trên hết tứ 
dân, làm bức thành đỡ ngăn che chở nhà nước. Võ-sĩ tự gánh lây 
công việc đẹp loạn an dẫn, coi là nghĩa-vụ trách-nhiệm của mình, hai 
cây gwom của võ-sĩ đeo bên mình, là cái dẫu tỏ về danh-dự, sánh với 
sanh-mạng, danh-dự còn quý báu hơn. Võ-sĩ mà bị tịch-thâu mất hai 
cây gwom đó, rồi сат mang trọn đời, åy là cực-hình, chớ tử-hình còn 
là hạng thứ. Nhưng đã là võ-sĩ, thì ai cũng có tinh-thân đõng-cảm, thả 
chịu bay đầu nát thân, không khi nào chịu để cho mất song kiểm. 


Vo-si-dao со cải cao-nhong bỏ mình vi nghĩa, gan dạ xông pha, 
khiến cho Nhựt-bỗn lừng lẫy oai danh ở hải-ngoại. Phong-thân Tu- 
cát ( Ë n 2 dị) làm tướng quân đem binh vượt biến đánh Triêu-tiên, 
tung-hoành oanh-liệt, làm cho vua nhà Minh nước Tàu phải giut mình, 
chính là cái công của Vð-sĩ-đạo. Lúc này người Tây-dương đã bắt đầu 
qua Nhựt, những người Nhựt có chỉ đang muôn thâu thái văn-minh 
Tây-dương, chăng may bọn ngoại-nhơn truyền-đạo làm cho Mạc-phủ 
sanh nghi, mới có chánh-sách khóa cửa từ lúc áy mãi cho đến đời 
Minh-trị duy-tần, ròng rã 300 năm, nêu không уау thi Nhựt-bỗn đã 
chịu ảnh hưởng siáo-dục Tây-phương sớm lắm rồi. 


Tuy vậy, trận Phong-thân Tú-cát đánh Triểu-tiên cũng có ảnh 
hưởng lợi ích cho quỗc-dân Nhựt, là được văn-hóa nghệ-thuật của 
Trung-quốc do ngả Triểu-tiên mà truyền sang. 


Sau tới họ Đức-xuyên làm tướng-quân, nhứt-thông toàn-quốc, 
thiến-hạ thái-binh, không phải dùng tới võ-lực nữa, bën ra sức mở 
mang về văn-hóa. Thời kỳ này trải hơn hai thĉ-ký rưỡi, việc học-thuật 
giáo-dục mở-mane phát-đạt lắm; chăng những về mặt có-hoc mà thôi, 
cho đến tân-học cũng đã có một hạng người kiến-thức đề tâm nghiên- 
cứu, khươi đảo ra cái nguồn khai-quốc đuy-tân sau này. 

Việc miảo-dục ở Nhut-bón hôi xưa lai-lịch biển-thiên đại-khái là 
thể, ta chỉ xét sơ vậy cũng đủ, nhưng có một vải cải đặc-sắc lạ lùng kể 
ra sau đầy, ta nên chủ y. 
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KHÔNG PHẢI NHƯ KHỈ THẤY AI LÀM GÌ CŨNG 
BẮT CHƯỚC Y 


Sự thiệt, trước khi chưa có Hán-tu truyền sang, Nhựt-bốn сӧ- 
thời không hề có văn tự riêng. 

Có máy nhà сӧ-Һос Nhựt-bỗn nói răng xứ họ thuở xưa đã có chữ 
riêng gọi là chữ .4-/}-lưw văn tự (PIERE ), có 47 âm, hình-dáng 
gân giống như Ngạn-văn (#25 ) là cỗ-tự nước Нап (tức là Triều- tiên 
hay Cao-ly ngày nay). Người Nhựt cho thứ chữ пау là '“Thân-đại vån- 
tự (PRIE), nghĩa là thứ chữ ở đời Thân mới dựng nước trị vì, 
hiện nay không còn thấy dẫu-tích ở đâu nữa. 

Song, một nhà bác-học ở đời Duy-tần là бпр Đẳng-cương Thăng- 
nhị ( REES ), đã có công khảo-cứu kỹ-lưỡng về quốc- ngữ Nhựt- 
bón. nói răng cô thời Nhựt-bôn không có chữ riêng nào cả. Chàng qua 
đời trước, khi đã có Hán-tự truyền sang rỒI, có máy nhà học-giả hào 
sự, lẫy có Nhut-bón có thời không có chữ riêng là sự хаи hó, bèn đoán 
chừng та bày vẻ ra chữ 4-/†-lưu cho có chuyện đó thôi. Dầu phải cô- 
thời thiệt có thứ chữ ấy đi nữa, thì nó cũng chưa được thông-dụng cho 
dân, mà cũng chưa thành hình-thê, chưa đúng tư-cách một thứ chữ. 
Tóm lại, Đăng-cương nói quyết răng thuở xưa Nhựt-bỗn không có 
văn-tự riêng của mình bao giờ. 

Tôi muốn nhãc tích xa xôi như thê là dë chỉ rõ ra răng Nhựt-bôn 
bắt đầu có lịch-sử trở đi, tới 900 năm không có chữ riêng mà dùng: 
việc giáo-dục lúc ấy chỉ là một cách mẫu-giáo khâu-truyền, đại-khái 
cũng như nước Nam minh về đời Hùng-vương vậy. Đến lúc được 1000 
năm dẫn tới (nhäm thé-ky thứ hai của Tây-lịch), có Hán-tự vượt biên 
truyền sang thì Nhựt-bốn mới có văn tự. 

Từ đây, sự giáo-dục trong xứ đã có phương-pháp truyền-bá: Họ 
lẫy ngay Nho-giáo làm quốc-học, Háản-tự làm quốc-văn. 

Nho-giáo, Hán-tự của ông thầy Trung-quốc có ba cậu học-trò 
ruột: Cao-ly, Nhựt-bôn và nước Nam minh. 

Nhưng mà giống người Nhựt có cái đặc-tánh tự-lập lạ lùng; 
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họ cân phải bắt chước ai về chuyện gì thì cứ bắt chước, mà vẫn giữ 
nguyên cái đặc-tánh tự-lận của họ, chớ không phải båt chước như khi, 
ау ai làm sao thì cũng làm theo y như vậy. 


Người mình học theo đạo Nho chữ Hàn, chỉ trừ ra đọc ат là 
khác Tàu một chút thôi, còn thì bao nhiêu chế-độ văn-vật của Tàu 
bày đặt thể nào, mình йди rước lây và phỏng theo рібпр у như thê ау. 
Từ áo-mão phép-tắc chỗn trào-đình, lễ-nehĩa luật-lệ giữa dân-gian, 
cho đến mọi việc từ-chương, khoa-cử, tang-tẺ, рһат-һат v.v... nhứt 
thiết chuyện рі mình cũng in khuôn, ráp kiêu của Tàu, không sai một 
mày. Trải тау ngàn năm, hê Tàu vẽ vời thay đổi cái gì, ta đêu bắt 
chước đúng y cải đó, làm như theo đuôi dính gót người Tàu, không 
khác gì hình với bóng. Khô nhứt là cúi đầu nhằm mắt mà bắt chước 
cả cái học-vẫn luãn-lý của bọn Tông-nho và rước lây cài độc hại më- 
mộng khoa-cử, Кһісп cho dân-khí hèn-yêu, quóc-vàn suy-vi, rôi thì 
ау sao trỏ vậy, dinh chùm với nhau mặt lũ hư һёп chim đắm như 
ngày nay. Cao-ly cũng thẻ, vì họ cũng bắt chước Tàu một cách “chụp 
hinh” như ta. 


Nhựt-bôn đâu có phải vậy. Cũng thì học-trò vãn-hóa Trung-quốc, 
nhưng mả họ biết lựa lọc điều hay, xa lánh mỗi tệ, để lap nên một tinh- 
thân cỗt-cách riêng. Ta coi nội một chuyện học theo chữ Hán đạo Nho 
đủ tó ra ging người Nhựt có đặc-tánh tự-lập lớn lắm. 


Một là không thêm chuộng hư-văn. 


Chỗ cốt-yêu của họ trong sự lợi-dụng Hán-tự là để làm phương- 
pháp giáo-dục, mà piáảo-dục chỉ chuyên thực-dụng, chớ không ham- 
chuộng hư-văn. Trong xã-hội cũng có một hạng là bác-học дапһ-пһо, 
ưa mài đũa văn-chương, ngâm-nøa thơ-phú băng Hán-tự; còn dân- 
chúng thi chỉ cốt nhờ nơi Hán-tự đề học cho biết vë lịch-sử, về đạo-lý, 
củng là các việc nhựt-dụng thường-thức, nghệ-thuật, chức-nphiện mà 
thôi; đến việc vãn-chương đỗi với họ chỉ là dư-sự, biết hay không biết 
cũng chăng lẫy làm khinh trọng gì. 

Sự thiệt, Nhựt-bốn học chữ Hán mà không chịu në lệ phục-tòng 
nó quá lỗ như Cao-ly với nước Nam nhà mình. Bởi vậy, khi chữ Hán 
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đã truyền rộng ở trong dân-gian rồi, ngày nào người ta cũng phải 
thường viết thường dùng tới, có тау nhà học-thức cao-kiễn, thấy chữ 
Hắn rằn-ri nhiêu nét quá, vừa khó đọc khó viết cho người ta, уа с bát 
tiện cho việc học-vẫn piảo-dục, nên chi тау ông tìm cách sửa-đỗi cho 
giản-tiện dĉ-dàng. Rôi đó có lỗi chữ gọi là Bình-giả-tự và Phiển-giả- 
ñr б trong trí riêng của họ đẻ ra. Nghĩa là họ nhon chữ Hàn mà tao- 
thành một lỗi văn-tự riêng của N hut-bón vậy. 


Bình-giả-tự CERF) là mượn lỗi chữ viết tháu mà biến ra chữ 
thiệt, dë việt cho đỡ tón nét. 


Phiên-giả-tự (ТАБ £) là lỗi chữ chỉ muon lầy một “mảnh” của 
chữ Тап, hoặc mặt bën, hoặc một góc, hoặc trên đầu, hoặc dưới căng, 
đề viết cho được giản tiện, kéo nguyên-chữ rắc rôi nhiêu nét quả. 


Hiệp lỗi chữ mượn пау với một phân Hán-tự còn để y-nguyên, 
lập thành ra lỗi văn-tự riêng của N hựt-bỗn, gọi là Нда-уйп ( #0), 
nghĩa là chữ của dãn-tộc Dại-Hòa. Có thể nói là “riêng” được hàn hỏi, 
là vì ta ау ngoài Hòa-vän га, những chữ Hán nào họ còn để y-nguyën 
mà dùng, thì khi viết ra mỗi chữ Hán ау аси có thê chua theo âm Nhựt 
ở bên cạnh. Уа lại chính Han-vàn người Nhựt cũng việt thco thể-cách 
mẹo-luật riêng của họ, chớ không piỗng như hơi văn kiểu đặt của 
người Tàu. Minh đầy học chữ Нап, đã từng có các cụ thơ hay văn giỏi, 
bóc lẫy cái giọng Hán Đường khiến cho người Tàu xem phải kinh 
phuc, nhin nhận không thua gì họ: Nhựt-bỗn thì khác, có người Nhựt 
đã nói: “Chúng tôi có lãm ông chuyên trị Нап-удп, việt ra dâu hay máy 
mặc lòng, cũng vẫn có chứa cái khí-vị Nhựt-hỗn trong đó”. 


Có lån tôi được tiếp chuyện một ông lãnh sự Nhật ở Saigon, 
là Cao-trạch Trinh-nghĩa (21 5.35 , Consul Takasawa ), nhon hỏi 
tại sao văn-pháp chữ Hán của người Nhựt viết khác người Tàu? Ông 
Cao-trach nói: “Có lẽ tại chúng tôi học chữ Hắn từ đời cỗ thê nảo, sau 
vẫn tôn-trọng giữ gìn thé ау; còn chữ Hán ở bên Tàu thì trải nhiều lớp 
biển-thiên sửa-đôi về những lễ lỗi dùng chữ đặt câu mới tới ngày пау, 
tự nhiên văn-pháp hai đàng khác nhau nhiêu”. 


Tôi tưởng lời ông Cao-trạch (Takazawa) có lý. 
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Ngay đến //да-уйп từ xưa truyền lại, cũng từng trải nhiều phen 
sửa-sang bôi-bô cho tới nay, mới thành ra một thế-văn hoàn-toàn phó- 
thông. Sách văn báo chí đều biên chép bằng lối chữ riêng đó, xen lộn 
với ít nhiều Hán-tự, nhưng thường bên cạnh Hán-tự có chua quốc-âm 
tức là /1òa-văn, rất là lợi tiện, dë hiểu cho dân, đã không mắt lâu công- 
phu học-tập và cũng không phải viết quá phiền phức như là Hán tự đề 
nguyên hình thể. Thử coi một dân-tộc có tánh-cách tự-lập đến dài đi 
mượn chữ người ta cũng biến-hóa thành ra chữ mình như thế, đáng 
phục biết bao! 


Nói tới đây tôi chợt nhớ lại ông bà ta xưa cũng từng dựa thco 
Hán-tự mà đặt ra lỗi chữ Мбт, nhưng chỉ vì cái óc mình quá sùng-bái, 
quá nô-lệ Hán-tự, cho nên chữ Nôm không có thê biến-hóa trọng-dụng 
mà thành ra một thể quốc-văn có lợi ích cho việc hoc-ván piáo-dục 
như là Нба-уйп của Nhựt kia được, thật là đáng tiếc! 


Hai là Nhựt-bôn không nhiễm cái độc khoa-cử làm quan. 


Nước Tàu, từ đời Hán-Đường trở đi, bày га lễ lối khoa-cử thi đậu 
làm quan, là cốt аё lung-lạc cám-dỗ đám văn-nhơn say-mê cặm-cụi 
vào đó cho d cai trị, không ai còn tâm-tư trí-não để nghiền ngẫm suy 
cứu hầu có nảy ra tư-tưởng nào rộng xa, lý thuyết gì cao kỳ được nữa. 
Vì bọn làm vua - hâu hết những kẻ sáng-nghiệp quân-chủ là hạng võ- 
nhon - rất sợ những tư-tưởng cao, lý-thuyết lạ, có thể làm rúng động 
đân-tâm, bát lợi cho cái ngai vàng của họ. Như đời Châu về trước, là 
đời chưa có khoa-cử nhử môi, trói óc người ta, thành ra tư-tưởng học- 
vån được tự do phát-triên, có phải đời ау đã nảy ra được lắm triết-lý 
cao, nhiều học-thuyết mới, và có những bực thánh-triết hiện-tài như 
Không, Mạnh, Trang, Mặc v.v... kế tiếp nhau nỗi lên đó. Thử hỏi từ 
Hán-Đường trở xuống, có khoa-cử bày ra rồi, nước Tàu có những tu- 
tưởng và nhơn-tài như thé mọc ra nữa không? 


Ai cũng phải trả lời: không! 
Xét nội chỗ đó đủ thấy пос độc khoa-cử là phê góm. 


Nước Nam mình rước văn-hóa Tàu và rước luôn cả nọc độc ây 
nữa, lại còn khéo vẻ vời châm chê cho độc thêm, hèn chi suôt cả lịch 
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sử đân-tộc trải máy ngàn năm, người mình không hè có ai sáng-tác 
xây dựng ra được một thứ gì gọi là cốt riêng, vẻ lạ; rất đỗi tới lúc có 
những súng đông tàu trận giàn ra ở trước cửa nhà mình rồi, thế mà 
các cụ danh-nho học-giả mình cũng còn mê mộng vào khoa-bảng từ 
chương, còn y у vào cái đạo trị-quốc an-dân của Nghiêu-Thuấn, Võ- 
Thang mới khô! 


Рет minh chứng ra như vậy dé tỏ cho biết người Nhựt là khôn. 


Thiệt, họ đón rước văn-hóa chế-độ của Tàu đủ thứ, chỉ trừ ra cái 
chế-độ khoa-cử là không. Nói cho phải, thuở xưa họ cũng có đặt ra 
phép thi dé kén hiền-tài, nhưng cách thi giản-tiện tự-nhiên, chớ không 
quá trương-hoàng tô-điểm như khoa-cử bên Tàu dé làm cho say đắm 
lòng người. Vả lại theo thường, họ trọng sự tấn hiền cử-tri như lối kén 
chọn nhơn-tài đời xưa, và cũng вап giông như lối đầu phiếu tuyên-cử 
đời nay, nghĩa là ai phải hiền tài, thế nào quan- trưởng sở-tại cũng phải 
tàu bày tấn cử dé cho phiên-chúa hay tướng-quân bó-dung. 


Huóng chi bôn-ý giáo-dục của họ, bao giờ cũng có ý cốt huán- 
luyện cho dân có nhơn-cách trước, có học-thức sau, hơn là có ý rèn 
tập người ta mai sau làm quan. Họ lẫy tài võ-dõng ra tranh-hành phắn- 
đâu, dé làm cho rạng tỏ gia-môn, lập nên công-nghiệp là phân nhiều. 
Có lề nhờ đó mà họ không vương nhăm cái độc hư-văn khoa-cử, và 
chính vì chỗ tránh khỏi cái độc này, nên chi ngay từ hồi xưa, nghệ- 
thuật công-thương của họ đã mở-mang khá làm. 

Ва là sớm biết Hán-học thiếu sót. 

Dân Nhựt vốn giàu cái khí-tượng hàm hở tắn-thủ luôn luôn, 
không chịu ngồi một nơi, đứng một chỗ. Nội một việc bóc lột Hán-văn 
đặt ra thứ chữ riêng, như đoạn trên đã nói, chính là một cái khi-tượng 
tấn-thủ tỏ bày rõ ràng. 

Đến đổi sau khi Hán-văn truyền-bá tới một bực cao vả lại có 
Hòa-văn đặt ra, lợi tiện cho việc học-vấn giáo-dục lắm, néu như dân- 
tộc nào khác chắc lấy làm tự-mãn tự-túc rồi, nhưng dân-tộc Nhựt-bôn 
lại có ý bất-mãn về Hán-học đã lâu, cho là Hán-học hãy còn thiểu sót. 
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Bởi bãt-mãn về Hản-học, nên chỉ hôi xưa đã có những người chú ý 
chuyên-tầm về sự học khắc. 


Buổi đầu Mạc-phủ Đức-xuyên (trước đời Minh-trị duy-tân lỗi 
250 năm) đã có năm ba người Âu-châu, nhứt là người nước Hòa-lan, 
lån mò sang Đông-phương buôn bán, nhiêu nhà trí-thức ở Nhựt-bốn 
cùng họ giao-thiệp, xét biết cái học của Tây-phương là hay, rồi сат 
cui học-tập với тау người Hòa-lan đó. Ấy là Lan-học ( В). Chó 
chỉ lúc sau đừng có máy ông cô-đạo làm cho Mạc-phủ sanh nghi mà 
phải thi-hành chánh-sách khóa cửa, thì chắc học-thuật Tây-phương đã 
có thê tràn vô Nhựt-bỗn từ sớm kia rỗi. 


Dâu sao mặc lòng, giữa đời Dức-xuyên là đời Hán-học toàn 
thanh và Tây-phương bị nghỉ, thé mà trong nước vẫn có năm ba nhà 
học-vẫn đã sớm giác-ngô về chỗ hơn kém của hai thứ học Đông Tây, 
mà biết khuynh-hướng về thứ hơn, rôi lån lần piác-ngộ cảm-hóa khắp 
nước, thành ra một nên dân-gian siáo-dục mới, mở đường đi và lên 
tiếng trước cho cuộc duy-tân khai-quốc sau này. Ta nên biết cái hạng 
học-vẫn tiên-giác có ảnh-hưởng lợi-ích cho nước поп nòi giỗng là vậy 
dó! Có đầu quá пб-1ё phục-tông Нап-һос như nhà nho nước mình, hèn 
chỉ có lúc Phố-hiễn tụ tập ngoại-nhơn đông đảo, là lúc có kỹ-sư Pháp 
đóng tàu đúc súng dùm cho vua Сіа-Іопр, chớ hë có nhà học-vẫn nào 
biết mở mắt dòm người, động lòng tự-giác một chút!. 


Đó, ta coi dân-tộc Nhựt-bỗn từ xưa, vë mặt văn-hóa iảo-dục 
vẫn giữ tinh-thàn bón-chon và có tánh-cách tự-lập, chăng những là bát 
chước người, mà khéo cân-nhắc lợi hại, lựa chọn đở hay, lại còn muợn 
chữ người để đặt ra chữ riêng của mình được, ау là một sự cå lai hình 
như chăng thầy đân-tộc nào có. Cái со sở Minh-trị duy-tân dựng lên 
được mau, chính là nhờ có sẵn cốt-cách đời trước đó vậy. 


ĐẠI-KHÁI VIỆC GIÁO DỤC TRONG ĐỜI MINH-TRỊ 


Trên dày đã có đoạn nói sơ vë sự-nphiện giáo-dục của Nhựt- 
bốn cựu thời cùng là chỉ tỏ ra máy cái đặc-sắc về văn-hóa trước đời 
Minh-trị duy-tân. Đoạn này nói về sự-nghiệp giáo-dục của chính 
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đời Minh-trị, có nhiên cũng chỉ nói lược những điều côt-yĉu mà 


thôi. 


Trước hết, có một điều ta nên nhìn biết прау, là trong cái quy- 
mà lớn lao của Minh-trị Thiền-hoàng nhứt-định cải-cách duy-tần, việc 
giáo-dục chính là việc chú trọng đầu hết. Bởi vậy, bữa hôm Thiên- 
hoàng hạ chiêu duy-tân, пра ngự ra điện Tử-thắn, hội các cũng-khanh 
chư-hâu làm lễ té cáo trời đất và tỗ-thân, rỗi thê-nguyên năm điều, ta 
Һау hai điều quan-hệ vë giáo-dục. Điều thứ 4 thê bó hết những thói 
hư tục lệ ngày xưa, và điêu thứ 5 thê phải cầu học những trí-thức mới 
trong thế-giới, mở mang tân-học cho quốc-dân. Thể là tỏ ra chủ-tâm 
của vua Minh- Trị chuyên trong việc piáo-dục làm. 


Việc piáo-dục đã dành сап phải mở mang sắp đặt cho đủ các 
trường các khoa như bên Au Mỹ, nhưng ý vua Minh-trị ân-cân thứ 
nhất về chỗ giáo-dục bình-dân, hầu cho trong nước không sót một tên 
dân nào mà không có học, không biết chữ. Nguyên là việc giáo-dục 
ở nước Nhựt thuở xưa tuy có hôi đã tỗ-chức һап hài. khá lãm, nhứt 
là về đời cận-kim, đời Mạc-nhủ Dức-xuyên, văn-hóa pgiảo-dục rực rỡ 


đáo đề, nối lên nhiều bực danh-nho bác-học không phải là vừa, nhưng 


vậy mà công ơn piảo-dục chỉ hạn ở trong đảm hoa-tộc và sĩ-tộc được 
hưởng nhiều thôi, chớ dám thứ-dân còn sót Thú-dãn thì quanh quần 
có mày trường học “һау dó lỗi xóm” роі là “Tự-tử-ỗc -F f-hš ” để 
học tập viết chữ đọc sách và làm toán, chỉ có ba món đó thôi, ngoài 
ra không học trí-thức cao ха gi khác. Nay vua Minh-tri muôn cho hết 
thảy thứ-dân đêu có học-thức như ai, cho nên ngài rất lưu-tâm vun bón 
từ dưới gốc, nghĩa là mở mang tiêu-học thật rộng. 

Khi cónp-bó thê-lệ việc học ra, trong tờ dụ của Minh-trị Thiên- 
hoàng có саи: 

- “Từ nay trở di, chúng thứ nhơn дап, không kë hoa-tộc sĩ-tộc 
cùng là các hang cày ruộng, làm nghê, đi buôn, cho đến đàn bà con gái 
cũng vậy, tåt sao trong làng đừng còn một nhà пао không học, trong 
nhà đừng còn một người nào không học”. 

Xuông tới chặng khác, có câu dụ này càng tỏ ra ý vua Minh-trị 
hết sức ân-cần về việc tiểu-học: 
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- “Duy có môn học cao xa, là tùy theo tải-năng của mỗi người, 
chớ như hạng tuôi nhỏ trẻ соп, thi không hạn là trai раі, tât phải cho 
chúng theo học tiểu-học hết (Һау, nếu không thé thì trách lỗi ở những 
kẻ phụ huynh”. 


Nói rôi làm liên. Việc sắp đặt chỉ trong ít tháng, toàn-quốc mở 
ra trường học lỗi mới dày dày, cộng có 8 trường đại-học, 256 trường 
trung-học, 53.760 trường tiêu-học. Tính ra mỗi chỗ có chừng 6 trăm 
dân cư, là có một trường tiều-học. Nghĩ coi Бибі đâu duy-tân mới có 
năm sáu năm, mà bồng chốc sáng-lập ra trên 5 muôn trường tiêu-học 
như thế, đủ biết Minh-trị Thiên-hoàng dốc lòng vë việc giáo-dục lắm 
vậy. 

Từ dó trở di, không năm пао chánh-phủ không lo mở thêm nhiều 
trường học, và sửa sang lại Học chế (2 #1, khuôn-phép, thế-lệ của 
việc học), lựa lọc những cái hay Tây-phương giáo-dục mà bôi-bô удо, 
càng ngày càng hoàn-thiện. Rồi tới năm Minh-trị thứ 20, thì có các 
trường thực-nghiện chuyên-khoa như trưởng дау đào mò, trường day 
công-nghệ, trường dạy cơ-khi, trường dạy canh-nöng, thương-mãi, 
cùng là trăm nghẻ ngàn nghiệp khác, mỗi mỗi đều có trường lập ra 
nhan nhản, như bên Âu Mỹ. Trước sau mới có vải chục пат, mà việc 
giáo-dục tỗö-chức dày đủ nhu thé. thiệt là mau chóng lạ đời! 

Có một điều nây ta nên chú ý, - phải chú ý một cách đặc-biệt - 
là từ đời đó, cái đời Nhựt-bỗn mới bắt đầu duy-tân tự-cưởng, họ đã 
sớm biết răng thế-giới mai sau, vắn-đẻ kinh-tế càng ngày cảng sanh- 
tử quan-hệ, cho nên ngay từ đời đó, họ đã ra sức mở mang vẻ kinh-tế 
giáo-dục lãm rôi. Sở di trong một lúc họ lo sắp đặt phố-thông giáo- 
dục, lại cho sắp đặt cả thực-nghiệp chuyên-khoa giáo-dục nữa, ấy là 
vỉ nội-tình cần dùng đã dành, mà cũng là vì biết trước dai-thé thiên-hạ 
nữa vậy. 

Chắc có người không tin, muốn hỏi: 

- Chứng cớ của sự tiên-giác ấy ở đâu? 

Sao lại không có! 
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Sưm-hữu-LẺ 8 #2 làm Vãn-bộ đại-thân, (tức là thượng-thơ 
hbộ-Học) ở trào Minh-tri duy-tân, từ năm Minh-tri 19 đến năm 23, 
vốn là tay có hoài-bão xa kiên-thức rộng về việc giáo- dục; сас trường 
thực-nghiệp chuyên- khoa mở ra nhan nhản lúc nây, chính một tay ông 
ta chủ trương tô-chức. Có lần, họ Sum nói với người ta như уду: 


- Nêu có ai cỗ hỏi cái chủ-nghĩa giáo-dục của nước nhà nên га 
làm sao, thì tôi xin дар răng “kinh-tẺ giáo-dục ” mà thôi. 

Đó, coi Nhựt-bỗn có dòm trước đại-thể thiên-hạ hay là không? 
Hèn chỉ прау từ lúc mới duy-tân và nhứt là từ lúc Âu-chiên đến giờ, 
Nhựt-bỗn cỗ sức mở manp kinh-tễ, cạnh tranh kịch liệt với các nước 
Ап Mỹ: Nào công-thương, nào lý-tải, nào cơ-khí chế-tạo, nào sản-vật 
kinh-doanh, không có thứ пао mà họ không mở mang ra có quy-mỗ 
rộng lớn, có thực-lực gém phê. Rất đỗi тау năm nay họ đem các đỗ 
chế-tạo của họ bày đây trên thị-trường thê-giới mà bán được cái giá 
гё mat, làm cho các nhà chế-tạo ở Âu Mỹ phải sợ, рһа геп. Tôi nhắm 
kinh-tễ nước Nhựt tán-phát như ngày nay không lạ gì, bởi họ đã ау 
trước và định trước từ 50 năm trước kia mà! 


Một chỗ khác nữa, ta cũng nën chú y, йу là tôn-chỉ của tiểu-học 
giáo-dục ở đời Minh-trị. Ông vua minh-quãn thánh-chúa пау xướng 
lên cái tón-chi lây sự trao-dôi đạo-đức và chỉ-bảo thực-dụng cho trẻ 
con làm sốc. Bởi vậy hài năm Minh-trị 23 và 24, sau khi Nhựt-bỗn đã 
sửa sang lại chế-độ piáo-dục theo kiêu Đức-quốc rồi, Minh-trị Thiên- 
hoàng hạ dụ đỉnh ninh khuyên bảo các thây giáo tiêu-học trong nước 
một điều quan-hệ thứ nhứt, như уау: 


- “Việc piáo-dục nên để y hon hết, là sự trau dôi uón nắn đức- 
tảnh “của trẻ nhỏ. Phàm một chuyện gi quan-hệ tới đạo-đức cùng là 
nghĩa-vụ “quốc-dân, thì nên day đỗ cho khéo, cho kỹ. Thường thường 
phải lựa “chọn những công-chuyện nào có dính líu và có lợi ích tới 
cuộc sanh-hoạt hãng ngày сап dùng mà dạy bảo; rôi phải nhắc nhủ rèn 
tập hoài, kỳ cho “thích-hiệp với thực dụng mới được”. 

Thiểu chút nữa tôi quên nýi răng vua Minh-trị định lệ piáo-dục, 
rát trọng hậu cải dia-vi của các thây piáo tiêu-học. Các thây được đỗi 
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đãi tử-tễ, lương bồng lãnh nhiêu. Trái hắn với nhiêu nước khác, nhứt là 
những nước bị cai-trị, càng là hạng thây giáo trường nhỏ, day trẻ nhỏ 
chừng nào, thì càng bị bạc-đãi và ít lương chừng áy mới kỳ! 

Dời Minh-trị, nhứt thiết việc gì cũng canh-tần sảng-tạo, kë từ 
việc piào-dục mà đi, cho nên công-cuộc то-тапо sắp đặt piáo-dục © 
đời Minh-trị là một công-cuộc tô-chức to lớn bón bé lắm, nói sao cho 
củng được, ta chỉ nên biết ít nhiễu điều côí-yêu đặc-biệt như trên đây 
là đủ. 

Соп việc tưr-học trong đời này cũng thạnh-hảnh phat-dat råt mực. 
Tay chủ-trương tư-học đêu là những bực chí-sĩ anh-hùng, vì ау cuộc 
duy-tần quan-hệ ở việc piáo-dục, cho nên họ đứng ra lập nhiêu trường 
tư, để piúp sức với nhà nước mà giáo-hóa nhơn-dân cho mau hùng- 
cường tân-hóa. Sự-nghiệp tư-học này là sự-nghiệp “dân-gian giáo- 
dục”, có công-lao có ảnh-hưởng với cuộc duy-tần của nước Nhựt-bỗn 
lớn lắm, lát nữa sẽ nói riĉng một đoạn dưới дау. 

Tư-học lặp ra ở đời Minh-trị chính là để bå vào chỗ bắt-túc của 
cháảnh-nhủ và tỏ ra sự câu học tư lập của dân, cho nên chánh-phủ йб 
với tư học, chỉ khuyên-khích thi có, chớ không hê kiểm cớ ngăn cản, 
mà kiểm-đốc cũng có, nhưng không bắt buộc phải học theo chương 
trình nhà nước. Trừ ra chánh-phủ nào chăng muốn cho dân mau khá 
thi mới cản ngăn thắt ngặt tư-học mà thôi. 

Dë cho tư-học tự-do mở mang, đó cũng là một cải đặc-sắc piáo- 
dục của đời Minh-trị. Dưới dày, độc-piả sẽ coi tưr-học có ảnh-hưởng 
lợi-ích cho bước tắn-hóa của đân-tộc Nhựt-bỗn ra thể nào? 


x= 


SỰ-NGHIỆP GIÁO-DỤC СОА DÁN CÒN LỚN НОМ 


Ta nên biết cái lâu-đài Nhựt-bỗn duy-tân, råt ngẵn ngày giờ та 
dựng lên được nguy-nea đô-sộ, vón không phải chỉ nhờ một mình sức 
“chúnh-nhủ giáa-dục `” của đời Minh-trị mà nên đâu; kỳ thiệt, xét tới 
cội nguồn, thì có nhờ cả sức “дап-ріап giáo-dục” từ trước hôi khai- 
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quốc cho đến giữa lúc duy-tân, đồng góp công-phu đào-tạo vào đó 
nhiêu lắm. 


Dân-gian giáo-dục là рі? 


Dân-gian giáo-dục ( REAA ) là cuộc giáo-dục của dàn tự lo 
tự làm lẫy, không đợi gì chánh-phü phải chỉ bảo lo toan. Моб thấy sự 
nào hay, việc nào phải, tự trong óc họ phát ra cải tánh khôn trí sảng, 
chịu khó học hỏi bắt chước, rỗi lo truyền-thọ сат-һба những người 
khác cũng được mở khôn sáng biết như mình, thế là tự dân họ dạy- 
bảo khai-hóa lẫn nhau; dân-gian giáo-dục tóm-tăt là vậy đó. Một nước 
muốn tẳn-hóa, сап phải có dàn-gian giáo-dục bó thêm vào chỗ thiêu 
sút của chánh-phủ giáo-dục, chớ một mình chánh-phủ piáo-dục không 
khi nào đây đủ trọn vẹn được. 


Có khi dân-pian giảo-dục có công-phu уа có quan-hệ lón hơn 1а 
chánh-nhủ giáo-dục, tức như sự thiệt đã ау ở nước Nhựt та tôi đang 
nói dày. 

Đông-phương mình có hai nước lớn là Trung-hoa và Ẩn-độ, 
từng có văn-minh rực-rỡ lâu đời, thê mà ngày nay đều lụn-bại hu- 
hèn; còn Nhựt-bốn là nước nhỏ xíu lại trở nên hùng-cường vĩ-đại, là 
tại sao vậy? Tại hai cậu Trung Án đêu ý cài vàn-minh sàn có lâu đời 
của mình, tưởng mình thành rôi, đủ rôi, không biết thâu-dụng những 
giáo-hóa hay của ngoại-quỗc mới đem lại, chớ Nhựt-bỗn thì không 
thê. Người họ từ xưa vốn có chí-khí tân-thủ rất mạnh, luôn luôn biết 
lựa lọc đón rước những cải hay của nước khác, khiến cho hóa nên hôn 
nước thói nhà của họ, thành ra rốt lại họ lẫy cái sức quỗc-dân йопр- 
hóa, khác hàn người hai nước Trung Ап, mà dựng lên được cái cảnh 
tốt-đẹp vẻ-vane như ngày nay. Та có xét tới góc nguồn, mới biết гапр 
không phải hết thảy do nơi chánh-phủ chỉ vẻ diu đất mà ra đâu, chính 
thiệt nhờ có hạng chí-sĩ cao-minh khăng-khái đã ra tay sắp đặt рау 
dựng phân nhiêu hơn; ау đó là công-cuộc dân-gian giáo-dục, hôi xưa 
đã vậy mà đến hôi khai-quốc duy-tân cũng vậy. Chủ ý đoạn này chỉ 
nói về дап-ріап giáo-dục ở đời cận kim, cùng là giữa lúc khai-quốc 
duy-tần, cho biết cái chỗ công cao nỗi khô của ít nhiêu bực tiên-hiên 
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chí-sĩ nước Nhựt đã đón rước Tây học và tô điểm nën lịch-sử Nhựt- 
bón tân-thời ra thế nào? 


BỐN ÔNG TỔ ÂU-HỌC CỦA NƯỚC NHỰT 


Từ hồi thế-kỷ 16, Phong-thân Tú-cát (EFE ) làm tướng- 
quân đã nghi bọn truyền-giáo Thiên-chúa mà cắm người Âu-châu lui 
tới rồi, đến đời Đức-xuyên Gia-khang (113: ) dựng Mạc-phủ lại 
còn cắm gåt hơn nữa. Năm 1639 (Tây-lịch), Mạc-phủ ĐÐức-xuyên га 
linh “khóa nước” thật nghiêm: 


l- Сат chỉ ghe tàu của người các nước Tây-dương vào đất nước 
Nhựt-bôn, trừ ra có người Hòa-lan thì được Mạc-phủ rộng phép cho 
vô buôn bán tại Tràng-kỳ mà thôi, chớ không được đi lung-tung qua 
các nơi khác. 


2- Câm chi người trong nước học chữ đọc sách Âu-châu, trừ ra 
có phép riêng của Mạc-phủ và trừ ra y-học Hòa-lan thì cho học-tập. 


Sau khi có linh nghiëm-cám như vậy rồi, có đến ngót một trăm 
năm, trong nước cũng chưa có ai biết Âu-học là hay mà hòng phạm 
cắm, cầu học. Trong khoảng đó tuy có người làm chức Hóàa-lan thông- 
sự (tức là thông-ngôn tiếng Hòa-lan) ở Tràng-kỳ, nhưng kỳ thật không 
hiểu Âu-văn là gì; lại có thầy thuốc xưng là biết ngoại-khoa Hòa-lan, 
nhưng chăng qua chỉ nghe lóng học mót vậy thôi, chứ thiệt chưa bao 
giờ từng nghiên-cứu y-học Hòa-lan bao giờ. 


Mãi sau lâu lắm, mới có người bắt đầu học-tập Lan-học, mà 
công-phu học tập của họ buôi đầu khôn khô biết bao! 


Khởi-sự là năm 1716, hai viên Hòa-lan thông-sự ở Tràng-kỳ là 
Thiện-tam-lang ( # Вб) và Cát-hùng Hạnh-tác (i HES E ), tiêng 
làm thông-sự mà dèu båt thông chữ Lan, bèn phát-phân xin được Mac- 
phủ cho phép học-tập. Rồi Tién-tam-lang thì xin người Lan cho một 
cuốn tu-dién tóm tắt, về сайт cui học đêm ngày và tính dịch ra dé cho 
người sau, nhưng dịch đở-dang thì chết già. Còn Cá/-hùng Hạnh-tác 
thì học làm thuốc với người Lan, tuy rành nghề thuốc, trở về dạy với 
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600 học-trò, nhưng chính //anh-(ác cũng chưa biết chữ Lan là gì, bởi 
khi học thuốc, người Lan lẫy tiến Nhựt mà dạy cho. 


Tới năm 1739, Mạc-phủ cho phép hai vị thuộc-quan của mình 
là Thanh-mọc Văn-tàng và Giã-lữ Huyền-trương ( Hf PY Ж) học-tập 
Lan-học. Hai người cầu học một cách gian-nan vô cùng! Mỗi khi nghe 
tin có tàu Hòa-lan tới Giang-hô, thì rủ nhau xuống tàu kiếm người Lan 
mà hỏi dò từng tiếng rồi làm nhâm học đi học lại hoài. Học lạ Бибі 
đầu, mà chữ Âu khó hiểu, vả lại lúc bấy giờ mỗi năm mới có tàu Lan 
ghé vào Giang-hộ một chuyến mà thôi, thành ra hai người học-tập 
luôn ba bốn năm chỉ biết có mây chữ số Hòa-lan là hết. Vừa tức vừa 
then, nên qua năm 1744, hai người rủ nhau dé tận Tràng-kỳ là chỗ có 
người Lan buôn bán mà đốc lòng học-tập, có cả Cáf-hùng Hạnh-tác 
cũng đi theo học cho có bạn nữa. 


Ở học luôn vài năm, mới ghi nhớ được trên 400 tiếng Lan nhựt- 
dụng và biết điệu nói cách viết chút đỉnh, rồi phải bỏ về Giang-hộ, 
không được học thêm. Tuy vậy, mỗi người cũng viết ra một tập sách 
nhỏ về Lan học, hoặc về tiếng nói, hoặc dịch vị thuốc. 


Người Nhựt nói: “Có thê bảo 7hiện-tam-lang, Hạnh-tác, Văn- 
tàng, Huyên-trương, 1а bón ông tó giảnp-câu học-thuật Âu-châu trước 
hết ở nước Nhựt vậy”. 


MỘT NGÀY KỶ-NIỆM VỀ CÔNG-PHU HỌC-TẬP TÂN- 
HỌC KHÔN XIẾT GIAN-NAN 


Đã nói Mạc-phủ không сат sự học thuốc của Âu-châu, vả lại, 
trong lúc này thầy lang nào học giỏi chữa tài, thì được Mạc-phủ và 
chư-hâu kính-trọng tin dùng, cho nên những người có chí nghiên cứu 
học thuật Âu-châu, đều đua nhau nghiên-cứu y-học hết һау. Thế là 
học-thuật Âu-châu truyền sang Nhựt-bồn, y-khoa được đón rước trước 
hết, rồi sau mới lần lần tới các khoa-học khác. 

Các thầy lang Nhựt lúc bấy giờ rán học y-khoa Tây-phương, 
cốt bôi-bô vào chỗ bất cập của y-khoa Trung-quốc, dé chữa binh cho 
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đồng-bào trước mặt, mà chính là các thầy tìm phương kiếm thuốc 
chữa binh cho quốc-gia sau này trở nên cường-kiện đó vậy. 


Trong hạng tiën-bói đã gia-tâm học-tập y-khoa Âu-châu rất 
đông, có ba người xuất-sắc đị-thường và trong việc họ cầu học, có câu 
chuyện lạ-lùng ngộ-nghĩnh đáng nên thuật ra. Ау là Tiển-giả Lương- 
trach (ñi BF Б. 18), Вап-аїёп Ниуёп-Басћ (‡2 EH Ж 8) và Trung-xuyên 
Thuân-am ( Ф211 FRE). 


Ba người vớ được sách thuốc Hòa-lan mấy cuốn và một tắm 
hình vẽ cơ-thê trong người, gọi là “Nhơn-thê nội-cảnh-đô AIS Ж 
Ш”, biết là vật quý, có ích cho nghë thuốc và sự học của mình, nhưng 
khốn nỗi không có thây nào chỉ vẽ, họ bèn rủ nhau gáng-gó công-phu, 
tự nghiên-cứu lây được mới kỳ. 


Nguyên là trong ba người, chỉ có Lương-rrạch đã từng thọ-nghiệp 
với Thanh-móc văn-tảng (một nhà Lan-học đầu hét, nói ở đoạn trên) 
mà biết được năm sáu trăm tiếng Hòa-lan, còn Huyên-bach và Thuân- 
am thì chưa biết. Cả ba đều là y-sanh, bình-nhựt vốn không quen biết 
nhau, may sao bữa đó tại Giang-hộ có mó thây một tên tù tử hình, ba 
ông cùng đến coi, mở tắm hình “nhon-thê nội-cảnh” đã mua của người 
Hỏa-lan ra đối-chiêu, thấy đúng từ ly từ chút, cùng nhau thán-phục 
Lan-học là tài, rồi đó làm quen nhau, Ниуёп-Басћ và Thuần-am thở 
than rằng mình mua được sách thuốc và hình vẽ này, nhưng tiếc vì dót 
chữ Lan, thành ra không nghiên-cứu đặng, thật lấy làm tức. Lurong- 
trach nÓi: 


- Tôi có chí nghiên-cứu Lan-học đã lâu, nhưng tiếc nỗi không có 
bë bạn cùng nhau rèn tập. Trước kia tôi có học chữ Lan chút ít, nay ba 
chúng ta hiệp sức nhau lại mà nghiên cứu, lý nào không thành-công. 
Vậy thì ngày mai, tôi mời hai anh ở lại nhà tôi, dé anh em ta ra sức rèn 
tập với nhau ít lâu, chắc là phải được. Hai anh nghĩ sao? 


Hai ông kia mùng rỡ lắm, chịu liên. 


Người Nhựt cho cái ngày ấy là một ngày tân-học Кӯ-піёт; cuộc 
tần-hóa của nước Nhựt, thiệt là phôi-thai từ ngày ấy mà ra. 
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Sau Аиуёп-Расћ viết sách tò bày sự Lan-học Бибі đầu ріап-пап 
ra thé nào, nghĩ mà đáng thương đáng phục; trong sách có đoạn thuật 
chuyện như vây: 


*... Qua hôm sau, anh em tụ hội ở nhà Lương-trạch mở cuốn sách 
dạy sơ cách mô xẻ га xem, nghĩ mình đây chăng khác nào một chiếc 
thuyền, sửa soạn chèo lái chưa đủ, mà đánh liều vượt biên ra khơi, ngó 
Һау trời biên minh mông, bao xiết lo ngại. Song may có Lương-trạch 
trước kia đã học chữ Lan ít nhiều, hơi biết câu văn và cách đọc, vả lại 
lớn hơn anh em tới 10 tuổi, nên anh em đều tôn ương-trạch làm chù- 
tịch và thờ làm thây học. 


“Ниуёп-Басһ hăm-hở quyết học, nhưng mà 25 chữ cái cũng chưa 
biết hình thù kêu gọi ra sao; bây giờ phải gắng gó học 25 chữ cái, rôi ít 
‘lâu mới học chữ một và năm ba tiếng nói bập bẹ. Dâu là một câu ngắn 
ngùi trong sách, //„yền-bạch cũng gắng công tìm tòi ngẫm nghĩ cho 
tới hiểu hết nghĩa-lý mới thôi; nhiều khi một câu làm cho Huyên-bach 
ngôi cặm cụi tối ngày sáng đêm, quên ăn bỏ ngủ. 

“Bữa kia, đọc sách tới khoảng nói về bộ phận cái mũi, có tiếng 
verheffen mà không hiểu là nghĩa gì. Thuở đó làm gì đã có tự-điền lớn 
đâu, chỉ có một cuón nho nhỏ, của ương-trạch đã mua tại Tràng-kỳ 
về. Chúng tôi liền mở ra tra, thấy chữ Verheffen có nghĩa là cái dấu- 
tích của những nhành cây chặt ra, lại quét sân mà tụ đất cát lại thành 
đồng, cũng роі là Verheffen. Ngoài hai nghĩa này ra không thấy chua 
nghĩa gi khác nữa, giờ chúng tôi suy nghĩ không biết phải hiểu nghĩa 
chữ đó thế nào cho “phải. 


“Ниуёп-Басћ bèn tán rộng với anh em rằng: Nhành cây chặt га, 
lâu ngày thành đống, mà quét nhà rôi, đất cát tụ lại cũng thành đống. 
vậy cái mũi nồi cao lên ở trên mặt người ta, thì chữ Verheffen đây cắt 
nghĩa là đồng, anh em liệu có được chăng? 

“Chúng tôi suy nghĩ phải lẽ, rồi nhứt định theo cái nghĩa đó. Lúc 
bây giờ chúng tôi tự tìm tòi bàn tán ra nghĩa chữ này rôi, ai пау hớn hở 
vui mừng, xem như là khi không mà bắt được cục ngọc Liên-Thành 
Vậy V.V...” 
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Ta coi như thế, thì biết ngày xưa bọn chí-sĩ Nhựt-bôn nghiên-cứu 
tân-học thật là ріап-пап và dụng công khắc khô biết sao mà nói cho 
cùng. Ấy vậy mà họ học thét phải thành-công kết-quả mới ghê! Về 
sau một nhà duy-tân chí-sĩ có danh-vọng công lao nhứt, là Phúức-trạch 
Dụ-cát (Rà E đã tỉ), mỗi khi đem cuón sách nói trên đây ra đọc, tới 
đoạn “nghĩ mình chăng khác một сиёс thuyên sửa soạn chèo lái chưa 
đủ, mà đánh liêu vượt biên ra khơi, ngó thây trời biên mình mông, bao 
xiĉt lo ngại thì Phúe-trạch than răng: 

- Ta tưởng nhớ lại tiền-nhơn khô-tâm như thé, bắt ta phải ghê chỗ 
đõng-cảm, phục tâm nhiệt-thành của các cụ ngày xưa. 

Thở-than vậy rồi Phúc-trạch nhỏ sa nước mắt khóc vùi. 

Than ôi! Người khô-tâm học trước, kẻ cảm-động khóc sau, chan 
chứa cái tinh-thân và cái đặc-săc ái-quôc của dân-tộc Nhựt-bôn biết 
mây! 


CÓ NGƯỜI NGỒI TÙ HAY MỔ BỤNG VÌ TÂN-HỌC 


Câu chuyện vừa thuật ra trên đây là câu chuyện tân-học từ cuối 
thế-kỷ 18, nghĩa là lúc tân-học ở Nhựt-bỗn mới phôi-thai. 

Từ đó trở đi, số người tiên-giác nối gót nhau nghiên cứu Lan- 
học càng ngày càng đông. Những người học trước, chịu khó dịch sách 
thuốc của Hòa-lan và làm sách dạy văn-tự Hòa-lan, để truyền thọ cho 
những người học sau cũng nhiễu. 


Nhơn vì giao-tiệp người Lan, nghiên-cứu học Lan, tự nhiên đám 
chí-sĩ Nhựt mỗi ngày thêm nghe biết những cái học hay sức mạnh của 
Tây-phương, mà so sánh lo ngại cho cái thế nguy sức уби của mình, 
nên chi phong-trào tân-học mở tung ra lớn rộng: bây giờ không phải 
chỉ có những người học tập làm thuốc lối mới như thuở nay mà thôi, 
lại có người xem xét học hỏi tới các khoa vật-lý, hóa-học, chánh-trị và 
binh cơ của Âu-châu nữa. 

Muôn nehiên-cứu tân-học, mà cứ học-tập y-khoa thì Mạc-phủ 
dung, chớ động tới chánh-trị thời-sự thì Mạc-phủ vẫn сат. Là vì bọn 
chấp-chánh lúc này còn là hạng hủ-nho thủ-cựu. Nhưng cắm thì сат, 
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vẫn có người nghiên-cứu, không sợ. Cho biết thứ dàn lúc họ muốn 
học, muốn mạnh, muốn khôn, thì quyên-thế nào cũng không cản nói. 
Dâu có người nọ chết, thì có kẻ kia nôi lên tiếp liền. 

Hỏi đó ở Nhựt-bôn có người bị lao-tù hay phải mô bụng vi ham 
hô tân-học. 


Ví dụ hồi năm 1792, có chí-sĩ là Lâm-tit Bình (ÊR-7-32) дёп 
Tràng-kỳ giao-du do hỏi người Lan, biết được công việc các nước 
Tây-phương có cái lối đi chiếm đất thực-dân. Trở về, Lâm-tử-Bình 
suy nghĩ tới việc nước mình không thê quên lãng phòng-bị được, tức 
thời viết ra cuốn sách “Наї-дибс binh-đàm, Ў 598° và một cuốn 
khác nói vë chánh-trị, để thức-tinh người trong nước. Mạc-phủ cho là 
tà-thuyết hoặc dán - cũng như trào-đình nước ta xưa cho là yêu-thơ, 
yêu-ngôn đó, - nên chi cắm-tuyệt hai cuốn sách của Lám-nr-Binh và 
giam сат Lâm-tứ-Bình tới chết. 

Bước qua даи thé-ký 19, có hai nhà thanh-niên chí-sĩ là Cao- 
giã Tràng-anh (жЕ Ж và Độ-biên Hoa-sơn (W 32 #11), viết ra 
nhiều sách nói về các vắn-đề cứu-quốc, luyện-binh, chánh-trị, kinh-tế, 
và kêu gào nhà-nước nên mở cửa ra cho ngoại-nhơn уб giao-thông. 
Năm 1839, Mạc-phủ ghét bọn Lan-học dám nói động tới chánh-trị, 
bèn bắt 7ràng-anh và Hoa-sơn trị tội. Tràng-anh bị xü chung-thân 
cắm-cô; /foa-sơn ban đầu bị xử trảm, nhưng sau được giảm xuống 
chung-thân cám-có; ở trong ngục ít lâu, /⁄oa-sơn tự-vận chết. 


Còn Tràng-anh bị giam trong ngục, bữa kia ngục phát cháy, liên 
thừa cơ trón ra ngoài được. Sau lần mò trở về Giang-hộ, biến đôi họ 
tên hình-dáng đi, vẫn ra sức dịch sách Tây và viết sách hô hào khai- 
quốc. Đến năm 1850. bị lộ chuyện ra, Mạc-phủ sắp năm đầu được thì 
Tràng-anh tự mô bụng ra chết rồi! 

Tuy có nhiều người vi cô-động tân-học mà mang họa sát thân 
như ba người trên, nhưng vậy mà phong-trào tân-học và chủ-nghĩa 
khai-quốc cứ bông-bột mãi. 

Lòng dân đã muốn vậy, dầu Mạc-phủ có quyên-lực ngãn-cản thế 
nào cũng không lại; có giết bất quá chỉ giết được ít nhiều người thôi, 
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chớ cái tư-tưởng ở trong đâu của cả bọn tiên-piác khá đông, làm sao 
mà giết nỗi. Rồi qua tới nám 1853, có tàu binh Mỹ tới Бап súng ra oai 
lôi đình ở Phó-ha, và sang năm sau, 1854, hai nước Nhựt-Mỹ ky từ 
ước thông-thương, kế tới ba nước Anh, Nga, Pháp cũng đòi ký ước 
như thé; bây gió Mạc-phủ đã tỉnh-ngộ, liên đôi chánh-sách: Trước kia 
“tỏa-quốc nhương-di” bao nhiêu, thì bây giờ hiểu biết sự “khai-guốc 
ngoại-giao ” là cần dùng bẫy nhiêu. Mặc dù có đám nhà nho thủ-cựu 
sôi nồi phản đôi, Mạc-phủ cũng cứ hãng hái khai-quốc, có bọn tån- 
học tiên-giác giúp sức vào cho. Bọn này tuy có ít, nhưng là một sức 
råt mạnh. 

Tới đây, bọn tân-học kế tiếp nhau mở ra trường tư dé dạy học 
mới, và xướng lên “Thai-tay tán-học ` mặt cách công-nhiên. 

Ау là những chí-sĩ duy-tân. 

Trong đám пау có những người như Thẳng-lân Thải-lang (WE 
KER), Tự-phương Hỗng-am (Ñ ЕНЕ ), Та-ййпе Thai-nhiën (PERE 
75 ) v.v... dëu là những bực anh-tài xuất sắc, có công lao to lớn về 
việc dân-gian giáo-dục, tức là gốc nguôn của cuộc duy-tân. Nhứt là 
Tự-phương Ндпр-ат dạy học-trò råt đông, nhiều người có công-danh 
to lớn ở thời-kỳ trước sau duy-tân là học-trò của Hổng-am đào-tạo ra. 
Phúc-trạch Dụ-cát là một. 

Người này, ta nên biết rõ: Không dự chánh-trị bao giờ, không có 
chức-quyên gi hết, chỉ là ông thây dân-pian giáo-dục thôi, thê mà chính 
là tay thợ khai-quốc duy-tân, được trào-đình nhơn-dân đều kính-tôn 
trọng-vọng, có công-nghiệp lớn với дибс-ріа, có thanh-danh truyền về 
hậu-thế: ngwði này thiệt là một nhà giảo-dục ảnh-hưởng cho thể-đạo 
nhơn-tâm, quan-hệ tới quỗc-gia đại-kế vậy. 


PHÚC-TRẠCH DỤ-CÁT 


Phúc-trạch Dụ-cát sanh ra năm 1853 ở nước phiên Trung-tần 
(HH); thuở nhỏ học Hán-văn tới tuổi trưởng-thành, nảy ra cái chí 
muốn cho nước nhà được thoát chế-độ phong-kiễn và thông-nhứt tự- 
cường, bèn bỏ Hán-học mà đi câu Lan-học, tới Dại-bản võ thọ-piáo ở 
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trường tân-học của Tự-phương Höng-am. Phúc-trạch cô-găng công- 
phu mày năm, Lan học khá lắm. 


Năm 1859, do theo điều ước, Hoành-tân trở nên một đô-thị chung 
cho 5 nước Âu Mỹ buôn bản, Phúc-trach tới xem sự-tình buôn bản 
của người Tây-phương, xét thây tiếng Anh rất thiết-đụng, liên quyết ý 
học tiếng Anh. Nhờ sẵn thông-minh, thêm có chí-khi, nên chi vài năm 
ra công gång sức, Phúc-trạch học được tiếng Anh ít nhiễu. 


Сар dịp Mạc-phủ Đức-xuyên sai sử đi qua Mỹ, Phúc-irach được 
cử đi theo (1860). Cách hai năm sau (1862), Mạc-nhủ lại sai sử đi sang 
thông-hảo với các nước Âu-châu, Phúc-trạch cũng được đi theo nữa. 


Hai lån được theo sứ-thân như thể, chính là cơ-hội tót cho Phúc- 
irach được xem xét và ngó thấy văn-minh Âu Mỹ tận nơi. Sau khi ở 
Âu-châu vë nước, năm 1866, Phúc-trạch оор nhón mọi sự kiến-văn 
của mình mà viết ra cuón sách “Táy-dương sự-tình VIETETA ". 

Сиба sách пау ra đời, làm như một tiếng sét đánh rung động 
tâm-hôn người Nhựt. Thuở пау, trừ phái tân-học hiểm hoi ra, không 
ai biết rõ уйп-һба và tình-thê phương-Tây ra thê nào; nhờ cuỗn “Táy- 
dương sự-tình ”, người trong nước mới hiểu đại-thể thiên-hạ cùng là 
văn-hóa Thái-tây. Lúc này trong trào ngoài quận, trên quan dưới dân, 
ai là hạng kiến-thức, nếu Бап bạc tới những vàn-dë văn-minh khai- 
quốc, thì trên án bên mình đều có một bón “7áy-dương sự-tình ” đề 
mở ra xem, coi như là lời vàng tiếng прос vậy. 


Qua năm sau là năm 1867, Mạc-phủ trả quyên-chánh về trào- 
đình, rồi đức Minh-trị Thiên-hoàng cả quyết duy-tân cải-cách. Lúc 
bây piờ chánh-phủ Minh-trị sửa-sang thi-thỗ công việc gì cũng đêu 
châm chước ở trong sách của Phúc-trạch. Bởi vậy, người Nhựt thường 
nói chánh-sách duy-tân của đời Minh-trị, có thể cho là phôi-thai ở 
trong bộ sách “74y-dương sựr-tinh ` mà ra cũng đúng. 

Tôi quên nói tü hôi năm 1858, sau khi Phúc-trạch đi nghiên- 
cứu Lan-học ở Тгапе-Ку rỗi trở vë Giang-hĝ, tự mở ra một trường tư 
để dạy tân-học, gọi là “Khánh-ứng Nghĩa-thục, EZ; Ж 7, Гау sự 
lâu bên mà nói, cùng là cách-thức dạy học mới, khắp nước Nhựt-bũn 
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không có trường công, trường tu nào sánh kịp trường Khánh-ứng của 
РАцс-іғасћ được. 


Ban đầu mới lập ra, chuyên dạy Lan-văn, đến khi Phúc-trạch 
biết Anh-văn thông-dụng mà tự сат cui học-tậnp rồi, năm 1863 trở đi, 
nhà trường thay đôi, dạy ròng Anh-vẫn. 


Mày năm mới mở, có lỗi 100 học- trỏ. Kịp đến năm 1867, Mạc- 
phủ trả lại quyên-chánh, Minh-trị xuống chiêu duy-tân, trong пис 
có việc biến-loạn xôn xao (tức là chuyện phe đảng Mạc-phủ nỗi lên 
chông-cự trào-đình), vì đó mà một lúc trường Khánh-ứng giảm số 
học-trò, chỉ còn vón vẹn có 18 móng. Tuy vậy, Phúc-trạch không ngã 
lùng chút nảo, cứ việc dạy học như thường, lại đem cuỗn “Kinh-tể 
học ” đã mua hài qua Mỹ quốc mà giảng cho học-trò, tỏ ý răng mình 
chỉ dốc lòng mở mang giáo-dục, un đúc nhơn-tài cho nước nhà та 
thôi, chớ sự quyên-chánh đi dời, nội tình rỗi loạn đi nữa, cũng không 
thé ngưng việc học lại một ріс nào đặng. 

Thiệt lúc đó có việc Mạc-phủ trả quyên, Minh-trị cải-cách, là 
một việc đại-biên chưa từng thây có ở trone lịch sử Nhựt-bỗn. bởi vậy 
phân thì dân chúng còn đang sửng sốt lao xao, phân thì binh trào đang 
đánh binh loạn, thời-cuộc åy làm cho các trường công tư йди đóng 
cửa nghi học hết thảy. Duy có Khánh-ứng Nghĩa-thục vẫn đứng sững 
một mình, cứ việc giảng dạy tần-học Thải-tầy, chưa từng có một прау 
nào ngưng bỏ; xem vậy thì biết Phúc-trạch nhiệt-tâm về việc dẫn-gian 
giáo-dục ra thé nào? 

Phúc-trạch chỉ cặm cụi lo toan hai việc: Một là làm sách để 
giảo-dục tất cả xã-hội, hai là dạy học dë giao-duc đoản em hậu-tần, 
tâm-tư sự-nghiệp trọn đời tiên sinh dẫn cả vào hai việc đó. Từ năm 
1854, mở ra Khánh-ứng Nghĩa thục, cho đến năm 1897 (năm Minh-trị 
34) qua đời, trước sau 43 năm, сат một сау việt, khua ba tắc lưỡi, tự 
nhận lẫy công việc mở mang ra vận-hội mới cho nòi giỗng nước поп 
làm công việc thiêng-liêng của mình phải рапћ, phải làm, mà chỉ giữ 
vững cái bôn-lãnh của mình là nhà giáo-dục, chớ không hê bon chen 
vào con đường câu-danh vụ-lợi một chút nảo hết. Lúc mới khai-quốc, 
lãm người khoe tài dựa thé, cho được có quan sang chức trọng, lây 
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thé làm vinh, thể mà Phúc-trạch đừng dưng, ngoài ra chỉ có hai lån đi 
theo sứ-thân của Mạc-phủ sang Âu Mỹ làm viên thông-ngôn, chăng 
khi nào dính líu tới việc chánh-trị. Đến đời Minh-trị duy-tãn trở đi, tuy 
là được trên trào-đình dưới quốc-dân đêu tôn kính nhờ cậy mặc lòng, 
Phúc-trạch chăng có giây phút nào dính tới chánh-quyên hay là cầu 
lầy danh-lợi bao giờ. Phúc-irach thật là một nhà giảo-dục chưn-chánh, 
thật là một nhà giáo-dục cứu-quốc! 


Phúc-trach làm sách nhiêu lãm, gúp lại có 5Ú bô, cộng 105 сибп, 
đêu viết bàng lỗi văn rất bình thường giản di, không аі coi không 
hiểu. Năm Minh-trị thứ 4, in ra một bộ sách nhỏ, tựa là “Hoc-vän chỉ 
khuyên, FZE ” pôm 17 сиба, quỗc-dân hoan-nphinh hết chỗ nói, 
chỉ trang vải tháng та bản hết 3 triệu 40 muôn bộ Mở-đâu, Phúc-trạch 
dạy: ”Tròi ở trên người, không giúp người, lại ở dưới người, không 
giúp người (ЖТЕ KZ ke ЖЕЛ. REA F. АЕ А). Câu đó 
tỏ ý khuyên-răn quôc-dân nên biết nhơn-quyên trời phú cho mình là 
đáng tôn, đáng giữ. Muốn tôn giữ được nhơn-quyên ấy thì mình phải 
học cho băng người ta. 


Lần hài, Phúc-trạch đem sự tích các anh-hùng dõng-sĩ га VIẾt 
sách đặt tuông để cỗ võ nhơn-tâm, và bảy đầu tỗ-chức ra các cuộc 
diễn-thuyết trước hết. Dén năm Minh-trị 15 (1881), Phúc-trạch sảng- 
lập ra tờ báo “Thời sự tán-bao, Юр ВТ”, mỗi ngày xuât-bản, tờ 
báo này tới nay vẫn còn. 

Thé là Phúec-trạch tuy không phải ñgười ở ngôi сао, năm quyên 
lớn, nhưng vậy mà dạy-học, làm sách, viết báo, là ba cơ quan trọng- 
yêu trong xã-hội, ông đều пат đủ trong tay, cho nên có thê-lực đỗi 
với trảo-điỉnh và quốc-dân, có oai vọng hon là nhà đại-chảnh-trỊ nhiễu. 
Năm Minh-trị 23, ông nâng cao са địa-vị “Khánh-ứng Nghĩa-thục ” 
lên hàng đại-học đường, dạy kiếm 4 khoa văn-học, lý-tải, chánh-trị, 
pháp-luật. Từ lúc mở trường này ra kë cho đến khoảng năm 1895 mà 
thôi, trước sau giảo-dục được tới 2 muôn học-sanh. Số học-sanh tốt- 
nghiệp rôi, hoặc ra làm quan to, hoặc được cử làm nghi-viĉn trong hai 
viện Quý-tộc và Chúng-nphị, cùng là hạng làm tông-lý các công-ty 
lớn, tính lại đông không biết Бао nhiêu. Và lại, Phúc-trạch vẫn trọng 
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tỉnh-thân độc-lập tự-trị, cho nên học trò của ông bị cảm-hóa nhiêu, 
sau khi thành-tài rỗi phần nhiễu để chun vào trong cõi thương-mãi kỹ- 
nghệ. Nhờ vậy mà lợi-quyên thực-nghiệp của Nhựt-bốn lúc đó tẳn-tới 
đáo аё. 


Mùng 3 tháng 2 năm Minh-trị 34, (nhằm 1897), Phúc-trạch tạ 
thể. Chúng-nphjị-viện (tức hạ-nghj-viện) hét ау bỏ thăm chuẩn-y lời 
ai-điểu chung, để tỏ ra cả nước cảm тёп thương tiếc ông là người có 
đại-công giáo-dục diu dắt nước Nhựt lên cõi duy-tần. Nhà-nước làm 
quốc-tang, bữa tóng-táng có trên 2 muôn người đi đưa, ai пау đều sụt 
sùi nhớ tiếc. 

Trên kia đã nói sanh-bìinh của Phuec-trạch chỉ ham lo có hai việc, 
là dạy-học và làm sách. Trong hai việc đó có nhiễu dật-sự thú-vị, nên 
nhắc lại một vải chuyện mà nghe. 


Thường khi cùng ai bàn-bạc về vẫn-để giáo-dục thì Phúc-trạch 
nói tôi ngày không chán. Phúc-(rạch chê cái lỗi piáo-dục xưa nay ở 
Đông-phương là lỗi “day trên xuống dưới ” chỉ lo đào-tạo ra một số Ít 
thi đậu làm quan, còn dân-chúng dốt nát thây kệ. Nay Phúc-trạch dài 
lại: “Dạy dưới lên trên”, nghĩa là lo dạy cho nhứt ban đân-chúng đều 
có tri-thức, thì nước mới văn-minh tắn-hóa được, chớ một nước chỉ 
có nhắm mé người giỏi mà phân đông vẫn ngu dốt, thì cuộc văn-minh 
tân-hóa đặt lên trên cái cơ-sở nào? Phúc-trạch có tư-tưởng như thé, 
hèn chi cả đời cặm cui vê dãn-pian giáo-duc. 

Ngoài sự đạy-học, Phúc-trach cũng chuyên viết báo soạn sách. 
Mả lạ! Mỗi khi viết cuỗn sách hay bài văn пао, Phuc-irach cũng đọc 
cho bả vợ nghc và hỏi y kiên ra sao; vì lỗi văn của Phúc-trạch bao 
giờ cũng viết rõ rằng piản-dị, cho đàn bà con trẻ đêu hiểu, h câu nào 
chữ nào, bà vợ nói chưa xuôi chưa đúng, thì Phúc-trạch câm viết phi 
ở dưới dë sau sửa lại. Có người hỏi ông sao viết văn làm sách dạy đời, 
mà lại đi hỏi ý-kiên đản bà như thé, ông cười và đáp: 

- Người ta có ai cùng mình ăn ở thân cận lâu dài và hiểu biết 
minh cho hơn vợ mình được chớ! Nêu một bài văn, một cuỗn sách 
mình viết ra mà còn có chỗ chính ngay vợ mình phải chê, hay là 
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không hiểu, thì bảo làm sao đời hiểu được mình và mình hòng đạy ai 
cho được? 


Tư tưởng của Phúc-trạch đại-khái ngộ-nphĩnh kỳ-khôi như thể. 


Trường Khánh-Ứng của ông lập ra, sau ông quá-khử rồi, trường 
cũng vån còn khai-piảng như thường, lại càng ngày càng mở rộng và 
thêm vô nhiêu khoa-học khác, ngày nay vẫn còn: Chính là Khánh-ứng 
Đại-học ở Đông-kinh bây giờ, một trường đại-học có спо ở phương 
Đông ta. Mẫy năm рап đây ra sao không rõ, chớ vài chục năm trước, 
trong đám chí-sĩ Việt-nam qua câu học bên Nhựt, hình như có nhiêu 
người học thành tài ở Khánh-ứng đại-học га. 


Năm 1907, ở Hà-nội ta có một trưởng tư-học do các cụ chí-sĩ 
tiên-bỗi lập ra, cũng lây việc mở mang tân-học, thức-tinh quỗc-dân 
làm mục-dích. Сас cụ đặt tên trường là “Đóng-kính Nghĩa-thục `, 
chắc hàn noi theo Khánh-ứng Nghĩa-thục 8): j¿ŠÀ% спа Phúc-trạch 
Dụ-cát дё la việc đãn-pian piáo-dục. Thế mà cái vận-mạng của Dông- 
kinh Nghĩa-thục văn või quá; chỉ được một năm mày tháng thì bị сат 
mãt! 


MỖI NGƯỜI MỞ MANG ОАМ№-СІАМ GIÁO-DỤC CÓ 
MỘT Ү-МСНІА 


Đã nói việc дап-ріап piáo-dục ở trong ljch-sử Nhựt-bỗn duy-tân 
có địa-vị to và có công-phu lớn lắm. Cái ý-nghĩa thứ nhứt của nó, là 
dàn tự piáo-hóa cö-lệ nhau để tự-cường. 

Trong thời-kỳ duy-tần, sau Phúc-trạch Du-cat là người có công 
dân-pian piáo-dục thứ nhứt, còn có nhiêu người khác cũng có công với 
cuộc tân-hóa không phải là nhỏ. 

Các trường tư-học mở ra tứ tung: mà ngộ thiệt! Mỗi người mở 
ra một trường tư đêu chuyên vë một khoa giáo-dục, có một ý-nghĩa 
riêng, đến cái mục-đích tài cao thì ai cũng như ai: Bỗi-bỗ vào chỗ båt- 
túc của chánh-phủ dé rẻn-đúc nhơn-tài; giáo-hóa quôc-dân cho mau 
tự-cường tân-hóa. 
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Bây giờ nếu muốn ké ra tường tận, thì không biết bao nhiêu giấy 
mực cho đủ, nên đây buộc tôi lại chỉ lược-thuật đại-khái mà thôi. 


Tân-đáo-Tương vốn là người có tánh-cách võ-sĩ Nhựt-bôn, mà 
theo đạo Gia-tô tân-giáo (Protestant), mở ra một trường học vừa cao- 
đăng, vừa phố-thông gọi là “Dóng-chi xã [B| Ë ti - Doushisha”, cốt 
dung-hiệp cả hai mối đạo-nghĩa Đông-Tây. 


Dai-ói Trọng-tín (K (А ) mở ra “Đông-kinh chuyên-môn 
học-hiệu, ЖХ РЧ ”, để rèn-đúc thanh-niên về mặt chánh- 
trị ngay từ lúc đầu Minh-tr, hầu dự-bị cho quốc-dân có đủ tư-cách 
hưởng lây chánh-thê lâp-hién của nhà vua sẽ ban cho vài chục năm 
sau. Trường này sau đôi tên là “Тао-йао-йїёп đại-học, FRM KF”, 
hiện nay vẫn còn, vào hàng các đại-học lớn ở Đông-kinh. 


Irung-thôn Kinh-vũ (PETF) mò ra “Đồng-nhơn-vã, [8] А. 
И”, vừa mở-mang giáo-dục cho phụ-nữ nhi-đồng, vừa giảng-giải cho 
quốc-dân biết Tây-phương cũng có đạo-đức сао quý, kéo lúc đó nhiều 
người һат hở về văn-minh vật-chất, đến đôi tưởng rằng sự tắn-hóa có 
thê khinh thường đạo-đức cũng được. 


Tân-điên-Tiên (АШ) mở ra “Nông-học-xã. (B$ Z tt Гь 
xuất-bản “Nông-học tap-chi” дё diu đắt nông-dân cải-lương về nghề 
cày cấy tròng tia. 


Đó là Кё sơ ra một vài cơ quan giáo-dục dé làm lệ-chừng vậy 
thôi, ngoài ra còn nhiều nhà dân-gian giáo-dục khác và nhiều trường 
tư-học khác, cũng có quan-hệ cho thời-cuộc, công lao với quốc-gia, 
nói sao cho hết. Rất dài có người như Cá-điên Tùng-âm (E MHIS 
) mở trường dạy học trong xóm та ип đúc nên nhiều nhơn-tài trong 
lúc duy-tân, học- trò C4f-điền sau làm đạt-tướng hay được phong chức 
công hầu vô số. Lại cũng có người như 74y-hương Long-thạnh (ЇЧ 
#ÿ ТЕ Ж ) dang làm tới chức tướng-soái mà bỏ quan về làng mở 
trường dạy học. Ta có thê tóm lại một câu rằng: Nhựt-bôn duy-tân, 
chính là nhờ giáo-dục, mà giáo-dục mau được kết-quả tốt đẹp, là nhờ 
nơi chánh-phủ và nhơn-dân cùng ra tay găng sức: Công-học lo mặt 
phô-thông, ban bố thường-thức cho dân, tư-học lo mặt chuyên-môn, 
rèn-đúc nhơn-tài xuất sắc. 
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Nhưng ta nên biệt các nhà дап-оіап giáo-dục ở nước Nhựt, có 
- т + - - K ` és £ ^ - +% 
một cái tôn-chi cao, ау là “Học-vân độc-lập”. 


Ông Юаї-бї Trọng-tín bày tỏ cái chủ-nghĩa tư-học như уду: 
“Muốn cho quốc-dân có tinh-thần độc-lập tư-trị, thì trước hết phải 
lo sao cho học-vẫn được độc-lập. Muốn học-vẫn được độc-lập vững 
vàng thì ta nên то ra một trường tư-học thật lớn, thoát hàn sự trói 
buộc của quyên-thễ, để cho học-sanh được tự-do, muốn nphiên-cứu về 
học-thuật gì cũng đặng cả, 


Ông lại chủ-trương ràng học-vẫn nên dùng quốc-negữ trước hết, 
rôi học kiêm tới văn-tự ngôn-ngữ của ngoại-quốc. Bởi vậy ông lại nói: 
“Phàm sự học-vắn giáo-dục của một nước, chàng nên mỗi chuyện đều 
dựa nương nhờ cậy vào chế-độ của nước người ta hết thảy. Nếu cái 
học-vẫn piáo-dục không lẫy quốc-dân phẩm-tánh làm gốc, thì không 
thé bảo là độc-lập được. 

Máy câu nói thống-thiết và lý-thú thay! Chính là cái tỉnh-thần 
chung của các nhà dân-gian giáo-dục nước Nhựt từ trước khi khai- 
quốc cho đến giữa lúc duy-tân, do cửa miệng của họ Dai-ói phát ra 
уау. 
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TRÊN ĐƯỜNG CHÁNH TRỊ 


Hạ ban phiên sĩ 


D oc qua mây chương ở trên rồi, chắc hàn trong trí độc-giả tự- 
nhiên nảy ra cái cảm-giác nhứt định răng Nhựt-bốn được 
duy-tần tự-cường, chính là do nơi dãn-chúng khua động thành phong- 
trào xây-dựng lên cơ-sở. Đâu hết là sức dân, vua hiên quan sång là sức 
thử hai thôi. 


Quả có như vậy thiệt. 


Phảm một xã-hội nhơn-quân được văn-minh tắn-hóa, phân nhiêu 
khi là nhờ có một số ít người chí-khí thức-thời đứng lên kêu радо dìu- 
dắt quản-chúng mà ra. Hạng đó cũng như hột giỗng, nó có gieo vãi 
trước, mới có пау тат đâm ngọn, cây xanh lá tốt sau. Đã сап có hạng 
tiên-phong như thé phát cờ đi trước, song cũng lại cần họ phải có can- 
đảm thiệt-hành cái chủ-nghĩa của họ cho Ку được, cho tới cùng: chớ 
nêu có chí-khí kiến-thức mà chỉ nói rôi thôi, thì có ích-lợi gi cho nhon- 
quân xã-hội đâu. Hạng người như Nguyễn-trường-Tộ, Bùi-Phũng của 
mình ở đời Tự-Đức chăng phải là bực chí-khí thức-thời đáng yêu đáng 
kính là gì; nhưng chỉ tiếc тау ông biết dùng có một cách là dâng só 
điĉu-trån mà thôi, ngoài ra không cỗ гап làm sao giục lòng thức tỉnh 
quỗc-dân và tự mình hoạt-động, thành ra rôt lại mày ông uống mạng, 
mà chỗ thức-thời của máy ông cũng vô-ích cho việc đời. Nêu đám 
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người chí-khí thức-thời ở Nhựt-bốn bảy tám chục năm trước cũng thẻ, 
thì làm рі có nước Nhựt-bốn như прау nay! 


Sựư-nghiện duy-tần nước họ sở-dĩ xây-dựng lên được, chính bởi 
cải sức của đảm “Ha-ban Phiến-sĩ7” làm chủ-chốt. 


Thể nào là “Ha-ban Phiếên-sĩ””! 


Khoảng trên đầu sách, đã có chỗ nói chế-độ рһопр-кісп ở Nhựt 
từ thê-kỷ 12 (Tãy-lịch)} trở di, trên cao hết là Thiên-hoàng chỉ làm vua 
hư vị vô quyên, trong nước có trên 260 chư-hâu hay là phiên-chúa ( 
WE), đều thuộc quyên thống-trị của Tướng-quân, là một võ-gia có 
thể-lực hơn hết, dựng ra Mạc-phủ, truyền nói đời đời, nắm trọn quốc- 
chánh trong tay, như kiểu тау ông bá-chủ ở đời Chiến-quốc bên Tàu 
vậy. Xã hội có ba оіаі-сар, là quý-tộc, si-tộc và binh-dân. Вус sĩ là 
những người có chức-nphiệp hay là có học-thức. Đây nói về hạng 
“Hạ-ban Phiên-sĩ, ( FHE E) tức là chỉ vào bực sĩ ở trong nước 
Phiên mà lại ở vào lớp đưới. Nguyên là mỗi рһіёп-Бапр, có ông phiên- 
chúa (người trong quý-tộc), làm vua cai-trị, bày tôi phò tá đều là lão- 
thân và phiên-sĩ, cha truyền con nỗi, làm thân thuộc đời đời. Phiên-sĩ 
chia ra có thượng-ban ( -. ЯЕ ) và hạ-ban ( F ЖЕ), nghĩa là bực trên, bực 
dưới. Phiên-sĩ bực trên là số ít mà nhà thì giàu, chức thì lớn, chỉ giúp 
đỡ chánh quyên trong phiên bang, chớ họ không làm sanh-nghiệp рі 
khác hết. Còn hạ-ban - bực dưới - chiếm số rất đồng, phân nhiều nhả 
nghèo, nhưng có học-thức tải-cán, có tâm-chí siêng-năng, nhưng vẫn 
phải khuât-phục trước mặt đám thượng-ban luôn luôn. 


Người có tài-năng học-thức mà bị йё-ёр khuất-phục, không được 
mở mặt giwong mày, thì còn gì bất-bình hơn? Вау lâu, đám hạ-ban 
phiên-sĩ vấn chứa lòng bất bình; thường гап рһап-йаџ và tìm cơ-hội 
đề thi-thỗ tài-năng của họ. Từ giữa thê-kỷ 18, họ giao-tiễp người Lan, 
nghiên cứu sách Lan, biết được chó tài giỏi của học-thuật Tây-phương 
và tình-thê các nước, liên vùng chối đậy прау từ hôi bây giờ hoặc kêu 
оао sửa-sanp сһапһ-ігі, hoặc truyền-bá tân-học cho dân; thê là cái 
mắm duy-tần của Nhựt nhờ có đảm sĩ-tộc thức-thời đã ương hột một 
trăm năm trước rôi vậy. 
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Dẫn mãi tới lúc đề-đốc Bá-lý qua, Mạc-phủ cả quyết khai-quốc, 
cho đến khi Minh-trị Thiên-hoàng thông-nhứt cả nước rồi thi-hành 
công-cuộc duy-tân trong 30 năm, đem Nhựt-bôn đặt lên ngang hàng 
Âu Mỹ, bao nhiêu những người bôn-tâu quốc-sự, sáng-tạo duy-tân, 
đều là hạ-ban phiên-sĩ hết thảy. Nhà giáo-dục quốc-dân như Phúc- 
trach Dụ-cát , Trung-thôn Kinh-vũ mà độc-giả đã biết, chính là hạ-ban 
phiên-sĩ, nhà chánh-trị đại danh như Раі-бі Trọng-tín, Y-đẳng Bác- 
văn, cũng là hạ-ban phiên-sĩ, anh hùng như lục-tướng Nãi-mộc, hài- 
tướng Dóng-huong , cũng là hạ-ban phiên-sĩ nữa. Tóm lại, chính hạng 
người ở bực dưới của xã-hội Nhựt, đã đưa quốc-gia Nhựt lên cao. 


Đừng thấy hạng dân vô quyền năm dưới ở trong một xã-hội mà 
cho là thường! Hạng ấy đã có óc khôn, nảy ra sức mạnh và ý muốn, thì 
sức mạnh ý muốn đó phăng phăng đi tới, đầu thành đồng núi sắt cũng 
không cản được. Thì Nhựt-bôn nhờ sức mạnh ý muốn của đám hạ cấp 
sĩ-tộc mà trở nên văn-minh hùng-cường đó chớ gì? 


Sức mạnh ý muốn của dân họ tràn lan bảy tỏ ra đủ các phương- 
diện: Chương trên, ta đã thấy họ sốt-sắng tắn-tới trong trường giáo- 
дис; bây giờ ta thử xem họ vùng-vẫy trên đường chánh-trị. Mà xem 
họ vùng-vẫy trên đường chánh-trị, tức là xét cái lai-lịch của chế-độ 
Ніёп-рһар nước Nhựt vậy. 


DÂN-QUYỀN LÚC MỚI KHỞI SỰ DUY TÂN 


Độc-giả đã rõ sự tích hồi Minh-trị Thiên-hoàng quyết ý duy-tân, 
ngài đắt các vị công-khanh chu-hàu làm lễ tế-cáo trời đất thần minh 
mà thê 5 điều, thì chính điều thứ nhứt là thè “Róng mở hội-nghị, muôn 
việc quyết-định ở nơi công-luận ”. Thé là rö-ràng vua Minh-trị tôn- 
trọng dân-quyền dư-luận và ngay từ ban đầu đã có chủ-tâm dựng lên 
chế-độ Hiến-pháp cho nước Nhựt vậy. 

Liền đó trào-đình sắp-đặt lại, gọi là Thái-chánh-guan (KECE ) 
tức là trung-ương chánh-phủ, ở trong chia ra là 7 cuộc (/3-Kyoku). 
Dưới thì đặt ra hai chức là Mghj-định (Š7E) và Tham-dự (® 83), dùng 
dé hỏi-han bàn định trào-chánh. Hạng này lựa chọn hoặc là phiên- 
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chúa, hoặc là phiên-sĩ có tài-năng danh-vọng thì được, chớ không 
phân quý-tiện gì. Thứ lại đặt ra 7rưng-sĩ (+) và Cổng-sĩ (F £), do 
các phiên chúa kén chọn tấn cử về trào, phiên lớn 3 người, phiên nhỏ 
2 người hay một người, trào-đình dùng làm quan hạ-cấp nghị-sự, tức 
như hạ-nghị-viện sau này, còn hạng trên thi như thượng-nghị-viện. 


Đông thời, vua Minh-trị lại định rõ 3 quyên riêng nhau; ngài hạ 
dụ rằng: “Quyên-lực trong nước từ đây nhứt thiết đều thuộc về một 
mình Thái-chánh-quan, khiến cho không có mối lệ chánh-lịnh do cả 
hai ngả ban ra như trước kia nữa. Còn quyên-lực của Thái-chánh-quan 
cũng chia riêng ba quyền Láp-pháp (f: ), Hành-pháp (115 ) và 
Tư-pháp  (=]3J: ), dé cho đứt hàn chỗ lo thiên-trọng chuyên-chế”. 


Vậy là Minh-trị chánh-phủ khơi nguồn đắp móng Hiến-pháp cho 
quốc-dân Nhựt từ đây, mà ở trong có ý noi theo cái thuyết “Tam quyền 
phân lập ” của Montesquieu nước Pháp, rất là rõ-ràng. 


Qua năm Minh-trị thứ 2, có “Táp-nghị-viện (1:0 )” mở га, 
cũng là nơi neghị-sự của các phiên-sĩ do nhà nước chọn lựa sung vào. 
Sò-di những người nghi-su mà do nhà-nước chọn lựa, không có lẽ gì 
khác hơn là bởi dân-chúng mới ở chế-độ phong-kiến chuyên-chế vừa 
thoát ra khỏi, tự nhiên trong sự thay cũ đổi mới, đang còn bợ-ngợ, 
chưa đủ ngày giờ rèn tập tư-cách chánh-trị, cho nên chưa tập cách 
nhơn-dân bầu-cử được. 


Dầu sao mặc lòng, ngay từ lúc ban đầu, chánh-phủ Minh-trị sắp 
đặt như thé, ké ra cũng khéo tôn-trọne dân-quyên cóng-nghi lắm. Nhờ 
lấy sự tôn-trọng đân-quyêền công-nghị làm bia, mà chánh-phủ thi-hành 
được mọi việc cải-cách rất là mạnh-bạo. Ví dụ năm Minh-trị thứ 4, 
bỏ hàn các phiên-bang, đổi ra làm huyện; lại tuyên-bố “Ти dân đồng 
quyền (ЇЧ БАНЕ )” (sĩ, nông, công, thương có quyền như nhau), ау 
đều là việc cải-cách mạnh-bạo: vì nước Nhựt vón là nước phong-kiễn, 
có giai cấp sang hèn đã lâu đời rôi, mà nay bỗng chốc xóa bỏ đi được, 
thật là hay. 

Lúc ấy có lắm kẻ thấy chánh-phủ cải-cách táo-bạo quá như thế, 
thì tó ý bắt-bình, nồi lên làm loạn. Nhưng chánh-phủ nhờ có những 
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ông chúa-phiên thê-lực, tán-thành duy-tần, хот lại giúp sức, thành ra 
công-cuộc cải-cách сіт việc tân-hành, mà тау đám phản-loạn cũng 
dẹp được mau. 

Bởi nhờ cái oai của các ông cường-phiên, chánh-phủ chế-phục 
thiên-hạ được, rồi lại bởi sự bãi-phiên, nên chẳảnh-nhủ phải thầu-dụng 
các ông vào những địa-vị trong yếu ở trong trào, trong nước. Trong số 
này, hai cường-phiên Tá/ và 7rưởng có thê-lực lớn hơn hết. Sau khi 
cơ-sở của chánh-nhủ lần hài vững vàng, váy cảnh của hai cuóong-phiën 
đó рій lây những ngôi thứ trọng-yĉu, rỗi tác oai tác phước, làm cho 
cái tỉnh-thân ban đầu của chánh-phủ tôn-trọng dân-quyên công-npghị, 
nay phải lần mòn tiêu mất đi. Bè đảng cường- -phiên - пришол ta gọi là 

“Phiên-phiệt, W 1) - lại muốn dựng cờ nỗi trông, chuyên-chế quốc- 
chánh trào-cang, không coi dư-luận га pi nữa hết. 


Bọn kiến-thức bắt-bình lắm; họ khua dậy nhơn-tầm, để đòi dân- 
quyên và hỗi thúc Ніёп-рһар. Đây là một thời-kỳ dân Nhựt hoạt-động 
trên đường chánh-trị rất hay. 


Năm Minh-trị thứ 6, trào-đình bàn tính chánh sách đối phó 
với nước Hàn (tức Cao-ly), thành ra trong trào có cuộc chia rẽ lung 
tung, kẻ đi người ở. Cả bọn ?äy-hương Long-thạnh 03 35 KER , Phó- 
đảo Chủng-thần ЕЕ, Вап-уіёп Thối-trợ ҖЫА ЛЕШ), Hậu-đăng 
Tượng-thứ-lang WREKE và Giang-đăng Tân-bình (WL R WE ) 
đang làm chức Tham-dự tại trào, cùng rủ nhau từ-chức, vi họ chủ- 
trương nhứt định danh Hàn, nhưng trào-dinh không chịu nghe. (Та coi 
Nhật mới khởi-sự duy-tân có sáu năm, mà muốn cử binh đánh người, 
cái đân-khí hãng-hái gan-gốc có phê không?) Còn bọn Nham-thương 
Cụ-thị 31 fr BAR, Dại-cừu bảo Lợi-thông XK/^ÈÄÌ1l , Mộc-hộ Ніёи- 
doãn Ж - đều chủ-trương hãy khoan sanh sự với ai, nên lo nội- 
chánh của mình sửa sang һап hài đã rồi sẽ һау; bọn ау ở lại trong trào 
như thường. 

Trong bọn từ-chức bỏ đi kia, có 4 ông vẫn ở xân vẫn tại Dóng- 
kinh để hoạt động chánh-trị bên ngoài, duy có 7áy-hương Long-thạnh 
trở về quê-hương Lộc-nhi-đảo (Kaposhima) mở trường tư, rèn tập 
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thanh niên về mặt chánh-trị. Vi sự yêu-cầu dẫn-quyên mà ba năm nữa 
Tay-hương cử bình dành lại trảo-đình; cầu chuyện ау sẽ nói sau. 


Giờ hãy nói tiệp theo câu chuyện trên. Giữa lúc trong trào mới 
xảy ra việc chia rẽ có kẻ ở người lui, thì có mặt người đi du-học bên 
Anh Бау lâu, nay trở về trào, tàu bày sự-tình Tây-phương. Người đó 
hết sức ngợi khen chế-độ nghị-viên của Anh-quốc, nói răng Nhựt-bỗn 
nên bắt chước; nêu không thì quyền chánh cứ ở mãi trong tay chuyên- 
chế của một hai ông cường-phiên hoài. Chánh-phủ nên làm sao mở 
rộng cái tỉnh-thân tôn-trọng công-nghị như hài ban đầu ra, để cho 
quóc-dàn có quyên tham-chánh mới được. 


Nhơn đó, qua năm Minh-trị thứ 7, ngày 18 tháng miếng, họ Вап- 
viên ХА - cùng 7 người bạn dóng-chi, dâng tờ biêu lên trào-đình, 
xin nhà vua mau mau mở ra nghị-viện dân-tuyền (nghị-viện do dân bỏ 
thăm Бай cử). Lại đem tờ xướng-nehị đó đăng báo, công-bỗ cho quốc- 
dân hay. Вап-уїёп đặt tên rõ ràng “Dán-tuyën nghị-viện БЕ ЕГ” là 
có chủ-ý chỉ rõ cơ-quan åy thay mặt quốc-dân, tự дап bâu-cử ra, chớ 


không phải như “7Táp-nghị-viện ” kia là “Quan-tuyển nghị-viện $ 
ЖЕЕП” do nhà nước lựa-chọn cắt cử. 


Lúc này bọn chí-sĩ muôn hiệp nhau lại thành ra chánh-đảng 
re. như ở các nước Âu Mỹ, song còn с ngại một chút, là vì thuở đó 
hai tiếng “dó đảng” còn phạm nhàm quốc-câẫm; nhà-nước coi giónp 
như nghĩa mưu-phản, hë ai phạm thi trị tội và nêu tên ra giữa chợ búa. 
Muốn tránh cái họa đó, nên chỉ bọn chí-sĩ kết đảng, chỉ tự xưng là “Á;- 
quốc công-đảng ЗАА”, dé chỉ tỏ ra mình chăng phải là đỗ-đảng 
phi-vi hay là đỗ bẩt-chánh vậy. 


Tới dày, trí-thức dân Nhựt đã mở ra lån lần vả sự giảo-dục hiện- 
quân cũng tân-tới khá гоі. Nhứt là nhờ có Phúc-trạch Dụ-cát (Fukuzawa 
Yukichi) chuyên việc dịch-thuật, ra sức cô-động chủ-nghĩa binh-dän. 
Ngoài га, lại có người dịch “Xa-Rhoi khế-ước ” (Contrat Social của J.J. 
Rousseau) và tờ: “Nhơn-guyền tuyên-ngôn ” (Déclaration des Droits 
de Homme) của nước Pháp, dé thức-tinh quỗc-dân, cho biết tôn-quý 
nhơn-quyên. Những sách åy, dân nô-nức mua đọc, thành ra cái phong- 
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trào đân-quyên tự-do nỗi lên mạnh läm. Dâu cho trong chánh-phủ có 
những tay cường-nhiên chuyên-chẻ, không trọng dư-luận, nhưng dân 
sẽ bắt buộc phải trọng: không muốn cho lập chánh-đảng, nhưng rôi 
cũng có chánh-đảng cứ lận ra. 


CHÍ-SĨ BÓ MAU VÌ DÂN-QUYÊN VÀ CHÁNH-ĐẢNG 


Dây bước vào cải thời-kỳ dân Nhựt hoạt-động сһапһ-їп một 
cách hãng hái dữ ton. vì dân-quyên và chánh-đảng mà có nhiêu chí-sĩ 
đến dó máu uỗng mình. 


Hài пау họ Мӧс-Аб ở trong chánh-phủ (làm chức Tham-dự), 
ngâm kín làm đầu cho một bọn theo chủ-n phĩa “tiệm- tấn lập-hiển " 
(lân hồi tân lên chánh-thể láp-hién). Còn һо Вап-уѓёп từ lúc bỏ chức 
Tham-neghị trở về vườn, ở trong đân-gian, thì công-nhiên làm đầu của 
phe tự-do cåp-tån, muôn có nghị-viện dân-tuyễn cho mau. 


Tháng 2 năm Minh-tri thứ 7, một người trong đảm cùng Bán- 
viền từ chức Tham-nghi (gọi là Tham-dự cũng thể) hôi năm ngoái, là 
Giang-đẳng Tân-bình, lật đật trở về quê-quán ở Tá-hạ (PE ). Bọn si- 
tộc ở đây tôn Giang-däng (f BE) lên làm thủ-tướng rỗi cử binh chóng 
lại chánh-phủ, đòi chánh-phủ phải рар thi-hành Нісп-рһар. Chánh- 
phủ thấy уду, giận lắm, thành ra cả phe Báàn-vién cùng chánh-phủ 
tuyệt tỉnh, trở nên thü-nehich nhau. 


Tức thời Bản-viền cũng từ-piã Dông-kinh trở về quê-hương ở 
Thổ + mà tuyên-truyền thức-tỉnh дибс-дап; luôn dip ép đòi chánh- 
phủ mau mau thi-hành chánh-sách tự-do tân-bộ. Вау giờ ở Tá-hạ và 
Thổ có “Láp-chí-xã, МЇ” dậy lên, nương theo lời tuyên-thệ của 
“Ái-quốc công-đảng” mà rèn tập tánh-cách tự-trị cho dàn. Lại giãi Бау 
những lẽ đân-quyên tự-do rất là hăng-hái. Рат thanh-niên nhập xã 
có tới bón năm ngàn người. Thành ra “Lập-chí-xã” cùng với trường 
tư-học của 7äy-hương Lung-thạnh lận ra tại Lặc-nhi đảo, là hai đảng 
đông-chí, gäng với chánh-phủ trung-ương, làm cho chánh-phủ phải 
kiêng ná. 


Nhờ có “Ai-quóc công-đảng của Bån-viên xướng lập trước 
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hết và truyền hich trong nước, lần lån các nơi йби có những hội-xã 
chánh-trị mở ra, có tánh-chất và tôn-chỉ đại-khái như “Lận-chi-xã” 
trên dày. 

Qua năm Minh-trị thứ 5, phe Вап-угёп và Мос-ло (lúc nây Móc- 
hà cũng mới từ-chức về vườn) mời các hội-xã nhóm hội chung ở Dai- 
bản (KEK - Osaka), rôi công-bố hai điều đại-cương như уду: 


l- Cái thuyết của chúng tôi nhứt định, là câu có một chánh-phủ 
do nhà vua lập luật (nghĩa là tranh những mỗi tệ chuyên-chế của một 
hai cường-phiên). 


2- Chúng tôi muôn thiệt-hành cái thuyết ау, cho nên phải đòi có 
chế-độ nphị-viện, để cho minh-bạch luật-phép trong thiến-hạ. 


Rồi đó Móc-hộ cùng Вап-уїёп lại trở võ chánh-phủ làm chức 
Tham-nphị như cũ. Nhà vua sai ông cùng với Dai-ciru-bào Lợi-thông 
và V-đẳng Вас-уйп (HỆ | Жу hiệp nhau khảo-cứu chánh-thể. Vua 
Minh-trị hạ chiếu, có câu: “Chanh-phu Láp-hiën lần hỏi dưng lên, 
trầm và chúng dân đều được nhờ phước ”. Liên khi åy, chánh-phủ đặt 
ra Nguyên-lão-viện (2с |) và Đại-thãm-viện (А 05); Бау giờ là 
ba quyên thiệt và phân-lập. 

Từ đó, thuyết đân-quyên tự-do càng thanh; khắp nước chỗ nào 
cũng lập hội kết xã và nehi-luận chanh-tri nỗi lên råt cao. 


Tháng 6 năm ау (năm Minh-tri thứ 8), сһапһ-рһи mở ra hội-nphị 
địa-phương của nhà-nước, cho mỗi phủ huyện có hai người thay mặt 
dàn đi dự hội, và cho các nhà làm Бао được dự nghe. Song hôi пау 
có nhiều tờ báo nói giọng kịch-liệt quá; họ сӧпр-Кісһ chánh-phủ chỉ 
kiểm chuyện chẳn-chờ, không mau đặt nghị-viện dân-tuyền. Chánh- 
phủ phải giữ quyền minh cho nghiêm, liên ra điều-lệ làm báo, trị tội 
phi báng và kiém-thúc ngôn-luận. 

Đồng thời, piữa chỗn trào-đình, cũng nồi lên chóng nghịch nhau 
vë chù-nghïa. Ví du Dai-ciru-bao vẫn chủ tiệm-tân, còn Bån-viên thì 
cứ chủ cåp-tån luôn luôn. 

Vì chỗ bất đồng ý-kiên đó nên chỉ qua tháng 10, Bản-viên lại từ- 
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chức Tharmm-neh\, lui về dân-pian, cho dễ ra sức thúc-piục nhơn-tầm 
mở-maneg dư-luận. 

Bọn chí-sĩ cáp-tán nôn-nao đòi ban Ніёп-рһар mở nghị-viện 
ngay, song chánh-phủ xét chưa phải thời, nên cứ ước hẹn dân dà mãi. 
Bởi vậy, đến tháng рїёпр näm Minh-trị thứ 10 (nhằm 1886), phe trường 
tư ở Lặc-nhi-đảo, tức là nhe cháảnh-trỊ cåp-tån, đỗ đản g của Täy-hương 
Lang-thạnh, tôn Táy-hương lên làm tướng, cử bình làm loạn, hỏi tội 
chánh-phủ. Ta nên biết bây giờ 74y-hương làm ông chủ trường tư, làm 
một nhà hoạt-động chánh-trị, chớ lúc cuỗi đời Mlạc-phủ cách mười 
тау năm trước, ông ta đã từng làm tới Lục-quân đại-tướng rồi. Bọn 
bât-bình thấy ông có tướng tài, nên họ tôn ông làm tướng, để cự với 
chánh-phủ. Song chúng quả bất địch, họ 74y-hương bại trận mà chết. 
Ban đầu chánh-phủ cho ông ta là phản-thân, nhưng sau 12 năm, nhà 
vua nghĩ lại mà thương, bèn phong tước hầu cho con бпр. Tại kinh- 
thành Đông-kinh có dựng tượng đồng ky-niëm, chính 74y-hương là 
người tử-tiết vì chánh-trị đầu hết. 

Táy-hương phẫn-uất vì trào-chánh bị bọn “Phiên-phiệt ” chuyên 
quyên, nên khi cử binh khởi-nghĩa, có phát ra máy vân thơ rất hùng. 
Bài thơ truyền tụng qua tới nước Nam mình, không mày ông nhà nho 
không ngâm-nga thán-phục; có ông khoái ý, dịch ra quốc-văn. Ấy là 
Баг: 

КРЕ ЙЧ F. 8 HË 

МЕИ q + JM 

—]ï†t:b = NãiI 

TR *Ê JG Jr dz PE. BR 
Đại-thanh hỗ tiru thưởng cao-làu, 
Hùng khí piục thôn ngũ đại-châu, 


Nhứt phiên đơn-tâm, tam xích kiểm. 


Huy quyên tiên trảm ninh thân đầu. 
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Tôi thấy ông Á-nam Trắn-tuẫn-Khải dich: 
Hét lớn lên lâu dành chén say, 
Khi hùng như nuốt năm châu ngay. 
Мо! manh lòng son ba thước kiểm, 


Lấy đâu quán ninh cho biết tay. 
Ông Nguyễn-bá-Học dich ra điệu lục bát: 


Năm châu ngon lắm © bay! 

Rượu đâu? Cho mó bước ngay lên lâu. 
Lòng son, ba thước lưu cầu, 

Ra tay trước hãy chém đầu thăng gian. 


Trong lúc 74y-hương cử binh, bọn bất-bình ở các nơi cũng túa 
lên hưởng-ứng, thành ra trong nước có nội-loạn lung tung. 


Вау giờ, ðán-viên liên thừa cơ-hội thúc-piụe nhà-nước nên рар 
оар thành-lập chánh-thể Lập-hiễn, cho yên lòng dân. Bån-viên sai 
xã-trưởng của “Lập-chí-xã” là Phiến-cương Kiện-cát (r iW Ë dĩ, sau 
làm Nghị-trưởng Chúne-nehj-viện) lên tới kinh-đô đâng tờ kiến-nphị. 
Trong đó, đại ý xin chánh-phủ nên rộng xét công-luận, để sửa-sang 
những điều chánh-trị sai lâm, khiển cho ba quyên lập-pháp, tư-pháp 
và hành-chánh được vững-vàng đúng-đãn; vậy thì nên mau mau mở ra 
nghị-viện дап-шуёп, dựng lên cái nën Hiển-pháp. 


Kë ra lời-lẽ của Bán-vién êm-đêm mà thông-thiết lắm; nhưng 
mà lúc ау chánh-phủ dang lo đẹp loạn, không rảnh ngày giờ xem xét 
pi đặng, thành ra tờ kiến-nghị của Bån-viên vừa dâng lên là bị xếp xó 
прау. 


(1) Ттап-цийп viết bài trong số Бао Бибс-пһа-Мат đặc-biệt ngày 9 Février 1934, cho 
bài thi trên йау của Y-đăng Bác-văn, йу là sai làm. Chính của Tây-hương Long-thạnh. 
Chỉ Tây-hương với thủ-đoạn cách-mang của Tây-hương mới phát ra bài tho như thể. Ta 
niên nhé hôi đang duy-tân, nhe đảng của hai nhiên Tát và Trưởng chuyển-quyền, nắm giữ 
hết các địa-vị trọng-yêu, ngăn-trử đần-quyến, nên chỉ Tây-hương nhằn-uäi mà khởi bình, 
mi nhát ra cải khẩu-khi như Баі tho đó. Còn Y-đăng lúc åy đang làm quan lớn trong trào, 
cạng-sự với nhe đảng hai nhiên Tắt- Trưởng, thì làm gì có sự nhằn-uäit åy đâu. 
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Phe câp-tân có gan da mưu mô dữ lắm; siữa lúc phe nội-loạn nỗi 
lên, chánh-phủ lo dẹp như thé, có máy người chức-sự ở trong Nguyên- 
lão-viện, là Lực-áo Tón-quan [P 576), về sau làm Ngoại-giao đại- 
thân), Lâm-hữu-tạo ЖА if , về sau làm Dệ-tín đại-thân, tức là làm 
thượng-thơ bộ Bưu-chánh)}, cùng máy ban thanh-niën đông-chí nữa, 
âãm-mưu sắp đặt cử binh ngay ở Đông-kinh toan đánh dó chánh-phủ để 
dựng lên chánh-thê Lập-hiễn. 


Nhưng rủi cơ mưu bại-lộ ra, cả bọn đều bị bắt hạ-ngục. са Кіёп- 
cương Kiện-cát, xã trưởng “Lập-chí-xã”, khi dâng thơ Кї©п-пр còn 
đang xån-vån ở Đông-kinh đợi tin, nay cũng bị chánh-phủ hiềm-nghi, 
bắt nhốt võ khám. 


Giữa cuộc huyết-đầu của chánh-phủ và nhơn-dân, chánh-phủ 
đại-thăng. Không mây chốc, việc loạn ở miễn Tây-nam dẹp yên được 
rồi, bọn bãt-bình khắp cả trong nước đêu nép tiếng, im hơi, không còn 
dám hó-hé lây võ-lực ra йс chỗng-cự gi nữa. Chừng cái oai của chánh- 
phủ càng to, mà chánh-thể Lập-hiễn tới đây hình như muốn hỏng mất 
rÖi. 

Nhưng, may sao lại xảy ra một việc biến-động, khiến cho cái 
vận của chánh-thê Lập-hiên bỗng dưng lại xoay ra có thé hỗi-hả rôn- 
ràng: Ау là việc hôi tháng 5 năm Minh-trị 11, người trọng-yêu của phe 
tiệm-tân là Đại-cửu-bảo Lựi-thủng bị thích-khách đón đường đầm cho 
mày dao chết tốt. Vụ ám-sát này càng tỏ ra lòng dân nóng nảy tân-hóa 
lãm vậy. 


Chắc bởi thấy nhơn-tâm như thê, nên chỉ cách đó không bao lâu, 
chánh-phủ mở ra địa-phương hội-nehị ở các phủ huyện, tức là sẵp-đặt 
thứ-tự để mở ra truns-ương hội-nphị về sau. 


Luôn ba năm Minh-trị 11, 12 và 13, bọn Ban-viën và Ha-gia 
Quảng-trung Її W, sau cũng làm nghị-trưởng Chúng-nphị- 
viện) hai ba lån mở ra toàn-quỗc đại-hội ở Dại-bản, mục đích đều là 
thỉnh-cầu chánh-phủ phải mở Nghị-viện cho mau. Cả һау có 96 đoàn 
thể chánh-trị ái-quốc ở khắp trong nước, cộng hơn 9 muôn 8 ngàn hội- 
viên, cử đại-biễu đi dự hội. 
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Trước khi các phe dân-quyên nhóm đại-hội lần thứ Ба, chánh- 
phủ thấy dân làm rộn quả, liên оар đặt ra thế-lệ nhóm hội, rỗi tức-tốc 
đánh dây thép truyện lệnh cho quan quyên ở Đại-bản phải ngăn cản 
đại-hội và giải-tản “Ái-quỗc-xã” di. Song, bọn chí-sĩ hay được tin 
trước bèn lật-đật nhóm hội sớm hơn và lận ra một đoàn-thê chung, 
gọi là “Ky-thành Quốc-hội Dóng-minh MRES FY” nghĩa là thê 
nhau hiện sức hoạt-động ky cho đến lúc có Quỗc-hội (tức là Neghị- 
viện} mở ra mới thôi. 

Rôi Đông-minh này phải Phiến-cương Kiện-cát cùng Hà-giã 
Quang-irung thay mặt cho dàn 2 phủ 22 huyện, đi lên Đông-kinh dàng 
tờ nguyện-vọng. Chánh-phủ kiêm cớ, không xét tờ åy. Hai người tông- 
đại-biễu lại đưa lên N guyên-lão-viện, cũng bị cự nốt. 


DĐông-minh ісп đặt trung-ương tông-bộ của mình ở ngay Dông- 
kinh thê гапо phải kêu рдо cho được quá phân nửa quỗc-dân ký tên 
đóng-dẫu vào tờ nguyện-vọng, để đồng-minh làm cho đạt mục-đích 
mới nghe. 


Hài này, phong-trào chánh-trị nỗi rùm cả nước; người ta không 
ước hẹn nhau mà cũng theo диб! chung một mục-đích, có nhiều đại- 
biểu khắp nơi, kế tiếp nhau về kinh, hoặc tới các nha môn, hoặc viễng 
các đại-thân, ai пау cùng bảy tỏ kẻo nải có một việc là thì hành Ніёп- 
pháp. Chánh-phủ lẫy làm phiền về sự phải tiếp chuyện các đại-biêu 
mỗi ngày, bèn ra một đạo phán-lệnh mới, định răng từ nay phàm ai có 
dâng thơ hiện Кё gì, nhứt thiết phải do quan địa-phương xem xét rồi 
tâu vë kinh mới được. 


Bọn chí-sĩ kêu рдо đân-quyên tự do thuở nay, cốt xúi người 
ta kéo nhau về kinh dâng tờ nguyện-vọng cho đông, là để ra oai với 
chánh-phủ, nhưng giò chánh-phủ ra lệ mới kia rồi, thì cái mưu cao 
của bọn chí-sĩ không соп ăn thua được nữa. Từ nay, phong-trào lại 
xoay ra thể khác. Bây giờ bọn chí-sĩ lo gây dựng ra thế-lực của dân- 
chúng. Hoặc kết thành chánh-đảng: hoặc dạy dỗ nhơn-dân về việc 
chánh-trị, hoặc tỗ-chức сас cuộc điễn-thuyết khắp nơi. Cả nước hoạt- 
động cháảnh-trỊ, có vẻ ràm rộ lạ lùng. Họ Bản-viên thật là hãng-hải уа 
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chịu khó-nhọc, tôi ngày đi ngược về xuôi, du-thuyết trong nước, làm 
kích-thích nhơn-tãầm dữ läm. 


СНАМН-РАМС TRƯỚC NHỨT VÀ TRÀO-ĐÌNH РНА! 
НЕМ KỲ MỞ RA QUỐC-HỘI 


Qua năm Minh-trị thứ 14, có một việc quan-hệ về quỗc-gia lý- 
tải, chánh-phủ tính làm, nhưng cách định xử-trí không khéo, làm cho 
dư-luận sôi-nỗi dữ. Các báo viết bài cônp-kích chánh-phủ mỗi ngày. 
Lại có người tô-chức ra những cuộc diễn-thuyết rất lớn để phản-đỗi 
côũng-nhiền. 

Ngay giữa chánh-phủ, ý-kiên của các ông Tham-nghị cũng 
nghịch nhau, nhứt là Dai-ji trọng-tín (K Ë Els). 


Ông này nguyên là phiên-sĩ ở Tá-hạ, nỗi tiếng anh-tài tân-học, 
nên được trào-đình Minh-trị triệu уб kinh làm chức Tham-nghi. Ü 
trong trào Dai бі giúp đỡ công việc duy-tân cải-cách rất nhiều; thứ 
nhứt các việc ngoại-piao tài-chánh ban đầu hết sức khó khăn rắc rỗi, 
mà Đại-ôi bàn tính sắp đặt hay lắm. Thé là Бау lâu Юаї-бї vẫn trung- 
thành phò-trợ chánh-phủ, nhưng đến khi có việc quan-hệ lý-tài nói 
đây, chánh-phủ tính làm, thì Dai-ói gån cå công-kích đáo đề. 

Việc ау - một việc Бап đất công ở Băc-hải-đạo - do đám “Phiên- 
phiệt” ở trong trào-đình làm ngang. Bởi vậy Dai-ói nói răng nêu muôn 
cho tuyệt cái mâm “Ph¿én-phiệt” y thể làm ngang đi, thì không có 
cách gì hay hơn là mau mau mü ra Quốc-hội, để cho dư-luận của dân 
cùng chánh-phủ được hiểu biết nương dựa vào nhau. 


Không phải Dai-ói chỉ nói suông mà thôi; nói rôi liên thảo ra một 
tờ biểu, sửa soạn dãng lên Thiến-hoàng ngự-lãm, trong dó Đại-ði xin 
tới пат Minh-tr 16 thi phải то Quốc-hội. Nội trào đều hoảng-kinh VỀ 
lời xướng-nghị của Đại-ði. 
bắc. Đến hôm ngự về, liên đêm hôm ау пра triệu hết các đại-thân уа 
{һат-прһ vô nhóm trong cung, rỗi lập tức bãi việc tính Бап đất công 
kia йб, cho khỏi quỗc-dân đến năm Minh-trị 22 thì mở Quỗc-hội. 
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Thuờ giờ cháảnh-phủ chẳn-chờ, dụ dự không nhứt định đến năm 
nào mới mở Quỗc-hội. N ay nhờ có Юаї-бї dànp biểu thúc-prục. nên 
mới có kỳ hẹn đến năm Minh-trị 22. Nhưng vì Dai-ói chủ-trương 
gấp mở Quốc-hội, có ý hỗi-thúc trào-đình như thê, trào-đình bãi chức 
Tham-nghị của Dai-ói. Đông thời có nhiêu vị quan-liêu và tham-nghi 
cùng một ý với Đại-ói, trong đó có Khuyến-dưỡng-Nghị КЕ, Thi- 
giả Văn-hùng (RE УЕ ), VT-kỳ Hành-hùng (RẺ ШТ HE) v.v... cũng 
phải một lượt bãi chức nữa. Tóm lại, lúc ау phàm những người nào 
có nhơn-duyên và đông-ý với họ Dai-ói, đêu bỏ chức về vườn, không 
соп ai ở lại trong hoạn-lộ. Sau năm Minh-trị thứ 6, có vån để đánh Hàn 
mà trào-đình chia rẽ tới nay có việc biến-động này ở giữa chánh-phủ 
là việc lớn nhứt. 

Bước ra ngoài hoạn-lộ rôi, Dai-ói cùng với Вап-уїёп là hai tay 
thủ-lãnh chẳnh-trị hoạt-động ở trong дап-рлап, ra sức hô-hảo kêt-lập 
chánh-đảng, đối-đầu với chánh-phủ. Hung chỉ Dai-ói từng ở trong 
trào lâu ngày, bao nhiêu chỗ thực-tình và chỗ thiểu-sót của chánh-phủ 
ra sao, Đại-ôi đêu thầu rõ hết, thành ra chánh-phủ kiếng sợ, coi Dai-ði 
và Bản-viên như hai địch-quốc lớn. 


Từ trước đến рі, trong việc chánh-trị hoạt-động tuy có những 
đoàn-thể nọ, đông-minh kia lap ra гӧі, nhưng dó chưa thiệt рһа là 
chánh-đảng. Nay có sắc-chỉ hẹn kỳ mở Quốc-hội rồi, nhon muôn rèn- 
tập nhơn-dẫn аё пау mai đủ tư-cách tham-dự chánh-trị, nên chi Вап- 
viên bèn đứng ra tô-chức một chánh-đảng, có chủ-nphĩa và ký-luật 
һап hài, gọi là “7-do-đảng (El ЕЕ Y”. 

Nhựt-bỗn có chánh-đảng, thiệt là khởi thủy từ dày. 


Củng trong một прау (15 thang 10 năm Міпћ-їгі 14), Dai-ói lận 
ngay tại Đông-kinh một chánh-đảng, gọi là “Láp-hiển Саї-ап-йапе 
хг СИЕ yE”. 

Ngoài ra còn có тау đảng khác nữa, nhưng Кё sự lâu bên và có 
hệ-thông về lịch-sử, thì chỉ có đảng Tự-do của Bản-viền và đảng Càl- 
tân của Đại-ói mà thôi. 
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Bản-viên lây tư-cách là tông-lý đảng Tự-do, đi dạo khắp trong 
nước đề tuyên-truyễn điễn-thuyết, cỗ-động lòng dân. Qua tháng 4 nám 
sau (Minh-tri 15), Bản-viến ở Dông-kinh, tới dự một cuộc đại-hội trong 
vườn Ky-phụ, bị thích-khách là Tương-nguyễn Thượng-cảnh thira cơ 
дат trúng vào bụng. Nhưng may phước Bản-viên không chết. Tương- 
nguyên bảo răng Bản- viên quá-khích, làm nhiễu-hại quốc gia, cho nên 
va đâm; và tưởng nêu đâm chết Bàn-viën, thì phá dó cả đảng Tự-do 
cũng tiêu. Ngay sau khi bị đâm, ðản-viên vẫn tỉnh và nói cứng: 

- Bản-viên пау đầu có chết đi nữa, “tự-đo” không khi nào chết 
được đầu. 


Nghe lời nói như thé, đủ rõ cái chí-khí của những tay hoạt-động 
chánh-trị trong hài duy-tân ra thể nào? Nhờ có những tay đó mà dân- 
quyên chánh-đảng nước Nhựt được mau vẻ-vang tân-tới vậy. 


ж 
+ ож 


CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HIẾN-PHÁP CÒN NHIÊU 
CHÔNG GAI 


Gi lời ước-hẹn với dân, Minh-trị Thiên-hoàng lo dự-bị việc то 
Quốc-hội. Tháng hai năm Minh-trị 15, ngài sai Y-đăng Вас-уйп cùng 
máy tay anh-tài bác-học qua Âu-châu khảo-cứu Ніёп-рһар, Y-đẳng 
qua ở Âu-châu xem xét đến một năm ngoài mới trở vë. Sau lại đi Âu- 
châu khảo-cứu một lân nữa; lân này về nước mới thảo ra Ніёп-рһар 
dâng lên Thiên-hoàng ngự lãm. Y-đãng dùng nhiều cóng-phu tâm-lực 
vào việc này. Dại-khái Нісп-рһар Nhựt-bốn sẵn siỗng như Ніёп-рһар 
nước Đức. Nguyên-văn do Y-dàng thảo ra, có đôi chỗ chật-hẹp cho 
dàn, nhưng chinh vua Minh-trị sửa lại vì ngài muốn chủ-não Ніёп- 
pháp trọng về mục-đích cho dàn tự-do tân-hóa. 


Trong khi một mặt Minh-tri Thiên-hoàng sai họ Y-đăng đi Âu- 
châu khảo-cứu Hiến-pháp, một mặt chánh-phủ “Phiền-phiệt” bày đặt 
thêm những thê-lệ gãt-pao về việc kết xã lập hội, để trở-ngăn chánh- 
đảng khó phát-đạt. 
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Đã vậy mà lúc này mày chánh-đảng lại tranh giành lẫn nhau rồi 
vu vạ cho nhau, quên mất kẻ thù chung của bọn minh, là chanh-phü 
“Phiếên-phiết ” kia, thành ra chẳnh-nhủ thừa cơ-hội đó mà dùng thủ- 
đoạn cương-ngạch để đè ép chánh-đảng. 


Các chánh-đảng phải chịu mọi sự thăt-ngăt không nỗi cho nên 
phải rủ nhau giải đảng. Tới hai đảng mạnh thé nhứt, là đảng Tự-do 
của Вап-уїёп cùng đảng Cải-tân của Dai-ói cũng vậy. Nhưng chỉ bên 
ngoài họ làm bộ giải đảng, chớ bên trong vån giao-thông thinh khí với 
nhau và cứ bí-mặt hoạt-động luôn. 


Vi đó, mà luôn máy năm, lòng dàn bi bit mát đầu по, tất phải 
bung ra đầu kia: Có nhiêu việc quá-khích bạo-động xảy ra, đến бі 
nhiều người ra tủ và khám vi tội quỗc-sự-phạm, hay là bị xử đến tử- 
hình cũng có. Nhứt là hôi nám Minh-trị 19, chánh-phủ cùng các nước 
bàn tính sửa lại các điêu ước đã ký từ тау chục năm trước, trong đó có 
khoản quan-hệ về pháp-luật, chánh-phủ chịu để quan-tòa ngoại-quỗc 
hiệp với quan-tòa Nhựt xử kiện. Khoản nây làm cho dư-luận пһоп-дӢап 
56і-пбі dï. Ngoại-piao đại-thân là Tĩnh-thượng-Hinh ЗЕ Е phải bãi 
chức và cả Nội-các Y-đăng phải nhào. (Ta nên biết từ cuỗi năm Minh- 
trị 18, trào-đình đã bỏ Thái-chánh-quan mà đổi ra Nội-các như сас 
nước, có Nội các tông-lý và đại-thân các bộ. Y-đăng Bác-văn lúc пау 
làm Nội-các tông-lý. Nước Nhựt có Nội-các bắt đầu từ đây). 


Вау giờ, những chí-sĩ đảng-viên của các đảng cũ lại nhen-nhúủm 
nỗi dậy, có Háu-dàng Tượng-thứ-Lang f2 HB đứng ra liên-kết 
hết ау các phe đảng hiệp lại cho có sức mạnh, /!4u-đăng nói: 

- “Ngày nay không còn nhải là ngày anh em trong nhà chúng 
ta tranh giành xích-mich nhau được nữa. Та thử ngó qua đại-lục, con 
đường xe lửa Tây-bá-lợi của Nga đang làm kia, không bao lầu nữa thi 
tới Mãn-châầu, kéo dài tới muôn дат, đỏ thật là việc có quan-hệ tới 
sự sanh tử tón vong của Đông-dương mình. Vậy anh em chỉ-sĩ trong 
nước, nên bỏ những điều tiêu-dị, 18у nghĩa đại-đồng, cùng nhau kết 
thành một đoàn-thê lớn, đặng có thê-lực mà dùng ở trong Quốc-hội 
nay mai sắp mở ra đây. Nêu như gặp phải chánh-phủ chuyên-chê thì 
chúng ta chỉ đá một cải là пһао chớ lo gi!” 
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Các đảng-phái cũ nghe lẫy làm phải, đều xúm theo ngọn cờ của 
Hậu-đằng mà trở nên một đoàn-thể có thế-lực rất lớn, bao vậy cả 
chánh-phủ, khiến cho chánh-phủ c-dë lính-quýnh. Các chánh-đảng ở 
Nhựt có lúc thành cuộc liên-hiệp lại một canh, là từ cuộc Hến-hiện này 
cüa Hậu-đẳng làm được trước hết. 

Giữa ngày lễ mừng Minh-trị Thiên-hoàng kỷ-nguyên năm thứ 
22 (1889), Thiên-hoàng công-bỗ Нісп-рһар thi-hành và ãn-xá cho 
các quỗc-sự-phạm. Trải 22 năm, chí-sĩ hoạt-động chánh-trị, thúc đòi 
Hiện-pháp, thể là nay đã đạt tới mục-đích. 


16 NĂM THAY ĐỔI 23 NGHỊ-VIỆN 


Ngày mùng 1 thắng 7 năm Minh-tri 23 (1890), nước Nhựt có cuộc 
tông-tuyền-cử Chúng-nghị-viện thứ nhứt  ñŠ 8 ( tức như Communes 
nước Anh hay Chambre dépultés nước Pháp). 

Các nước ở Đông-phương, một nước có chánh-trị Hiển-pháp 
trước nhứt, chính là nước Nhựt. 

Phép tuyến-cử ban đầu cũng lựa chọn kỹ-lưỡng. trong 50 42 triệu 
dân Nhựt-bốn lúc åy chỉ có 46 muôn người đi bỏ thăm, nghĩa là chưa 
được 1 phân 100 có quyên đầu phiêu. 

Thuở đó phân nhiêu dân chúng nước Nhựt còn chưa biết yêu- 
câu lây quyên tham-chánh; duy có số ít là hạng chí-khí học-thức biết 
sốt-săng lập thành chánh-đảng và hoạt-động chánh-trị mà thôi. Bởi 
vậy lúc đầu, cái quyên đầu phiêu ít nhiêu rộng hẹp thé nào, dân chúng 
không lẫy làm vui buôn gì cả. Song cái số ít kia là cái sức mạnh gém 
phê, địa-vị chánh-trị của дап Nhựt mau tân-tới chỉ nhờ vë cái số ít 
đả. 

Giờ các chánh-đảng lại nỗi dậy hoạt-động tự-do. Không đảng 
nào không ra sức phán-dáu với chánh-phủ, cái chỗ họ nghi-nan phòng 
sợ là xem chánh-phủ có giữ đúng tinh-thần Нісп-рһар không? Hay là 
đặt dùng Nội-cắc nào со xứng chức đúng tài hay không? 


Rồi thì các đảng cũ tái-khởi và nhiêu đảng mới tô-chức ra, danh- 
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hiệu đã nhiều mà chánh-kiên cũng lãm. Hai đảng “Нїёп-сАйпй-ййпе 
ж Brie”, và “Chánh-hữu-hội dữ & 2>” có thê-lực ở nghị-viện Nhựt- 
bốn ngày nay, thay đổi nhau tỗ-chức Nội-các bây lâu, chính là khai 
sanh từ hôi Minh-trị duy-tân, sau khi ban hành Hiến-pháp ít năm. 


Thiệt vậy, có Ніёп-рһар ban hành rồi, phong-trào chánh-trị càng 
thêm hoạt-động: đã nói ràng lúc này có nhiều đảng mới lập ra, danh 
hiệu đã nhiêu mà chánh-kiên cũng lắm. Có khi các chánh-đảng rời 
nhau ra mà phẩn-đẫu tranh-giành nhau về chánh-kiến đữ-đội; có khi 
các chánh-đảng hiệp nhau lại công-kích phản-đỗi chánh-phủ cũng dü- 
đội. Vì đó mà chánh-phủ thường phải dùng cái quyên giải-tán Nghi- 
viện luôn: Từ Minh-trị 23 đến Minh-trị 39, trước sau 16 năm mà đỗi 
thay tới 22 Nghị-viện. Ta xem như vậy, đủ thây phong-trảo chánh-trị 
nước Nhựt giữa hôi mới bãi cựu canh-tân đã bỗng bột tán-tói dường 
nào! 

Tuy có lúc các chánh-đảng chia xé gây-gỗ nhau, nhưng không bao 
giờ họ quên chỗ quyên-lợi tỗi-cao của quốc-gia. Khi quyên-lợi tói-cao 
đó cân dùng cả nước đông-tâm hiệp-lực, thì tức khắc các chánh-đảng 
liên-hiệp lại ngay. Ví dụ như hôi đánh Tàu năm 1894 và hôi đánh Nga 
năm 1904-1905, cả nước Nhựt kết-hiệp lại như một người dë piún-đỡ 
chánh-phủ đến cùng: họ nghĩ mày lúc có дибс-ріа đại-sự, không phải 
là lúc nên со đảng phải tư-tranh уау. 


CHÁNH-TRỊ HOẠT-ĐỘNG TRƯỚC SAU CÓ BÓN THỜI KỲ 


Phong-trào chánh-trị nước Nhựt có chỗ nhơn-quả tương-sanh 
гӧ-гапе: Ta xét cuặc vận-động dân-quyên, tức là xét lịch-sử chánh- 
đảng, mà xét lịch-sử chánh-đảng tức là xét lịch-sử Hiến-pháp. 


Thiệt vậy, ngay lúc đâu duy-tân, có cuộc vận-động dân-quyên 
do những tay chỉ-sĩ mạnh bạo chủ trương, mới có chánh-đảng lập ra 
để làm cơ-quan hoạt-động. Rồi có chánh-đảng xướng-xuất, rèn tập 
chánh-trị cho quốc-dân và thúc-giụe chánh-phủ, nên chi mới sớm có 
Нісп-рһар thi-hành, nêu không thì chưa chắc năm Minh-trị 23, nước 
Nhật đã có Нісп-рһар đâu. 
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Nay muốn tóm thâu cái lịch-trình của dân-quyên chánh-đảng 
nước Nhựt ta có thê chia làm 4 kỳ: 


l- Kỳ thứ Nhứt, khởi từ năm Minh-trị thứ 7 có bọn Bản-viên, 
Hậu-đằng, Phó-đảo, Giang-đăng dâng biêu xin mở га Nghị-viện dân- 
tuyên, cho đến năm Minh-trị thứ 14, là lúc họ Dai-ói thoát-ly chánh- 
phủ, ra ngoài hoạt-động. Trong thời-kỳ này tuy chưa có chánh-đảng 
nào tô-chức ra, nhưng cũng đã có nây тат đắp móng lên rồi, mà Вап- 
viên chính là người sáng-lập chánh-đảng đầu hết. 


2- Năm Minh-trị 14, có chiếu của Thiên-hoàng kỳ hẹn với quốc- 
dân đến năm thứ 23 thì mở Quốc-hội. Lúc bây giờ, Y-đẳng Вас-уйп 
cùng тау vị quan-liêu khác vâng chỉ nhà vua đi qua Âu-châu xem xét 
đề về thảo ra Hiến-pháp; còn dân chúng thì có hai đảng Tw-do và Cải- 
tán thành-lập. Nhưng mà chánh-phủ đè nén rất nghiêm, cho nên đảng 
Tự-do phải đành giải-tắn một lúc, rồi đến năm trước khi sửa-soạn mở 
ra Quốc-hội thì đảng ấy lại dày lên, xây-dựng cái nền-móng dàn đảng 
liên-hiệp về sau. Ау là kỳ thứ hai. 

3- Từ năm Minh-trị 23, Quốc-hội mở rồi trở đi, là kỳ thứ ba. 

Hài này, hai đảng Tự-do và Cải-tấn, bề ngoài hiệp lại thành ra 
Dân-đảng để phản-đối chánh-phủ, và chính bên trong thì hai đảng 
xung-dôt lẫn nhau. Chánh-phủ ra sức đề-phòng và chống trả lại; hoặc 
khi bắt giải-tán Nghị-viện, hoặc lúc phải can-thiệp vào việc tuyến 
cử. Tuy chánh-phủ ra oai làm khó các đảng không còn thiêu cách рі, 
nhưng vậy mà bao giờ phe phản-đối cũng chiếm được số đông ở trong 
Nghị-viện dé làm ngặt chánh-phủ luôn luôn. 


Tới năm 1894, sau trận Nhật- Thanh øiao-chiến trở đi, thì tình- 
thé xoay đôi ra khác. Bây giờ chánh-phủ biết không thê đè nén các 
đảng được nữa; mà các đảng cũng hiểu rằng cứ thù-nphịch phản-đối 
chánh-phủ hoài, là sự bắt-lợi. Đảng Tự-do bèn cùng chánh-phủ đè- 
huê trước hết; thứ đến đảng Tắn-bộ. Chừng đó hai đảng hiệp nhau lại 
tô-chức ra Nội-các chánh-đảng. Trên đàn chánh-trị Nhựt, có Nội-các 
của đảng-phái bắt đầu từ đây. Song bên trong đảng-phái không được 
thuận-hòa nhau, thành ra Nội-các chánh-đảng phải rả một lúc, nhường 
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cho những người không thuộc về chánh-đảng nào cả. Vậy đủ biết Nội- 
các vô đảng, vôn khó đứng yên đã đành, mà đên Nội-các chánh-đảng 
chưa tới ngày giờ chín-chăn thì cũng không vững nào. 


4- Đến kỳ thứ tư, khởi từ năm Minh-trị 31 trở đi, lúc Nói-các 
chánh-đáng. lúc Nội-các vô đáng. đắp đôi lẫn nhau. Tới đây chánh- 
phủ và chánh-đảng khéo nhường-nhịn dung-hòa nhau để sửa-sang 
quốc-chánh. 


Tóm lại, chánh-trị nước Nhựt được mau tắn-tới mở-mang, thiệt 
nhờ cái công-phu của chánh-đảng gây dựng bôi đắp trong đó lớn lắm. 
Chánh-đảng có công khua-động thức-tinh người trong nước mau có 
giáo-dục chánh-trị, mau hiểu dân-quyền tự-do; chánh-đảng có công 
kiêm-chế những ngón chuyên-quyền và cứu chữa những điều sai sót 
của chánh-phủ trong lúc quốc-dân chưa có quyên tham-chánh, nhứt 
là ở trong chánh-phủ ban đầu lại có cái thế-lực ngang-tàng của đám 
“Phiên-phiệt ”. Sau nữa là chánh-đảng có công hồi-thúc Ніёп-рһар 
được sớm ban-hành, Quốc-hội được mau thành-lập. 


Có một chỗ Nhựt-bồn khác lạ người ta, ta nên nhìn biết, là các 
nước Âu Mỹ, thường thường có Hiến-pháp Quốc-hội trước, rồi mới có 
chánh-đảng sanh đẻ ra sau. Ví dụ như nước Anh là nước có Hiến-pháp 
làm kiêu-mẫu cho Nhựt bắt chước phần nhiều, xưa kia có Quốc-hội 
mở ra đến тау trăm năm rồi mới có chánh-đảng: Nhựt lại trái hăn: 
Trước có chánh-đảng rồi sau mới có Quốc-hội đẻ ra. Quốc-hội bên 
Anh là một nguyên-do sản-xuất chánh-đảng: còn chánh-đảng ở Nhựt 
thì lại là một cái động-lực làm mẹ của Quốc-hội:; đó là cái đặc-sắc lạ- 
lùng của chánh-trị nuớc Nhật vậy. Còn nói gi trong cái thời-gian có 
vài chục năm, họ xông pha vùng vẫy trên đường chánh-trị không bao 
lâu mà có được Hiến-pháp hăn-hòi như thế, kế ra mau chóng biết sao 
mà nói cho cùng. 

Ta nên nhớ luôn luôn răng: Trên con đường này hay là các con 
đường nào khác cũng thế, Nhựt-bốn đi tới mục-đích quá mau, dèu là 
do nơi quyết-tâm và lực-lượng của dân hết thảy. 
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CHƯƠNG THU BẢY 
HIẾN PHÁP NHỰT BỔN 


Chương trên nói riêng về lai-lịch từ khi có phong-trào chánh-trị 
hoạt-động nỗi lên cho tới lúc có Hiến-pháp ban-hành; chương пау 
nói riêng về Ніёп-рћар, đại-khải nội-dung уа thực-tẺ của nó ra thé 
nào, сһас һап cũng có ích cho những người ưa nghiên-cứu chánh-trị. 
Nói chỉ một ngày kia thê nào xứ mình lại chăng phải có Hiến-pháp ra 
đời. 


TINH-THÂN HIẾN-PHÁP NHỰT-BỔN 


Đây nên nhắc sơ lại một cầu chuyện đã nói ở chương trên, vì nó 
со ảnh-hưởng tői pöc-tích của Hiĉn-phåp. 


Ау là câu chuyện xảy ra hồi tháng 7 năm Minh-trị 14, chánh-nhủ 
bàn tính đem bán những tài-sản thuộc về của công ở Bẵc-hải-đạo (AE 
HHA ). Cách tính xử-trí như thể làm cho dư-luận nỗi lên bát-binh đữ- 
dội. Nhút là Đại-ði Trong-tiin đang làm Tham-nghi trong trào, ra sức 
phản-đổi kịch-liệt hơn hết. Dai-óji Һау việc này, bèn suy-nghĩ răng 
nêu muốn cho đứt cái tệ “Phiên-phiệt” làm ngang đi, thì không рі hơn 
là sớm mở Quốc-hội. Tức-thời óng thảo ra tờ biêu dé dâng lên Thiên- 
hoàng, một hai xướng-nghị đến năm Minh-trị 16 phải тё Quốc-hội 
mới được, Minh-trị Thiên-hoàng đi tuân- du các tỉnh miễn đồng bắc 
trở vë, nội đêm nhóm các đại-thâần và tham-nphi lại, bỏ việc chánh- 
phủ tính làm kia, rôi qua ngày hôm sau hạ chiếu hẹn kỳ mở Quốỗc-hội 
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vào năm Minh-trị 23 (1890). Nhưng vì cái tội khởi-xướng рар mở 
Quốc-hội, nên họ Đựi-đi (Okuma) cùng anh cm đông-chí của ông ở 
trong trào, đều bị bãi chức về vườn hết. 


Cuộc chánh-biễn nây có ảnh-hưởng tới địa-vị chánh-tri của дап 
Nhựt nhiêu lãm. ta nên chú y ba điêu: 

l- Nếu không có Ðai-ði dành bạo hồi-thúc, thì chắc cháảnh-nphủ 
chưa quyêết-định năm nào mới ban Hiến-pháp, с đến пат Minh-trị 23 
cũng chưa có Quốc-hội mở ra đâu. 

2- Cái кё-һоасһ của Юаї-бї bị thất bại, có ảnh-hưởng tới sự 
khuynh-hướng của nước Nhựt chăng nhỏ. Người Nhựt nói nêu việc 
Раі-бі chủ-trương mà thành-công, thì chăng những là Nhựt có Quốc- 
hội mở ra sớm hơn, mà ngay chế-độ Hiển-pháp cũng không gióng như 
chế-độ thi-hành bây lâu nay. 

Sao vậy? 

Chỉ vì Đại-đi vẫn hâm-mộ muỗn bắt chước cái lỗi nghị-viện 
cháảnh-trị của nước Anh, và lại bộ-hạ của ång, nhiĉu hạng thanh-niĉn 
học-thức, cũng ham-thích những học-thuyết chánh-trị của Anh tự-do 
hơn. Ví dụ Ніёп-рһар do tay Dai-ói thảo ra, chắc là noi theo mẫu mực 
Нісп-рћар Anh-quốc, chớ không phải như Hiến-pháp do Y-đăng noi 
theo Dức-quốc vậy. 

3- Раі-бі về vườn гоі cùng Bán-vién hoạt-động chánh-trị, làm 
cho thé-luc của dân được папр cao lên, cháảnh-phủ không дат khi-thị 
như lúc trước nữa. 


Năm Minh-trị 14, sau khi Dai-ói về vườn rôi, thì người trọng- 
yêu ở trào là Y-đẳng Bác-văn. Qua năm sau, Thiên-hoàng sai Y-đẳng 
lo thảo Hiĉn-pháp. 

Y-đăng qua Âu-châu hai phen đề nghiên-cứu, гоі về mới thảo ra 
bản Hiện-pháp dâng lên, được trào-đình chuẩn-y; ấy là bản Hién-pháp 
ban hành từ năm 1889, còn giữ tới пау. 


Giờ muốn biết rõ tinh-thån của Нісп-рһар Nhựt-bõn thi-hành từ 
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năm 1889 ra thê nào, tưởng ta nên đọc một đoạn tự-thuật của Y-đẳng 
là người thảo га Hiển-pháp đó như vậy: 

“Nước Nhật có tỉnh-hình riêng, không thể nào bốc-lột trọn cả 
Hién-pháp của một nước ngoài nào dem vẽ làm ёр cho được. Ví dụ 
như ngôi vua сб gốc nguôn sâu xa ở trong quốc-sử, lỏng dàn bao 
giờ cũng khãng-khít “tôn-sùng. Xưa kia là đời quỗc-gia còn lây thân- 
quyên làm chủ, chớ chưa thành га cuộc рһопр-Кіёп, thé mà ngôi vua 
đã là trụ-chốt thê-thông của nhà-nước rồi. 


“Nay muốn khảo-cứu để lập ra Ніёп-рһар mới, về chỗ сат 
chừng cái đại-quyên của vua, tất nhiên phải thận-trọng cho lắm, mới 
được, cốt để ủne-hộ cái quyền sẵn có từ xưa, һап cho ngôi báu không 
phải là mật cách chỉ đặt ra làm vi mà thôi. 


“Nhưng chánh-thể 1ар-һісп, điều cốt nhứt là phải làm sao bảo- 
hộ những sanh-mạneg, tài-sản, danh-dự, quyên-lợi của chúng dẫn. N u 
muốn bảo-hộ những cái đó của dân cho được hãn-hòi, thì quyên lớn 
của Thiên- hoàng, can phải có cách сат chừng mới dàng. Ví băng 
quyên åy không có cách сат chừng thì không ké là muốn làm chánh- 
thê lập-hiễn ra thê nào đi nữa, nó cũng không đứng vững được. 


“Còn điêu khác cũng phải lo-liệu sẵp-đặt, là làm cho các chw- 
һап phong-kiên xưa cùng với chế-độ mới ngày nay được dung-hiệp 
với nhau. Trong hàng chư- һап, có dòng họ bà con với nhà упа không 
phải là số ít; thuở xưa тау ống vốn có thực-quyên làm chúa một đất, 
cai-trị một dân; đến nay tuy phona-kiến đã bỏ, nhưng dân-chúng đổi 
với máy ông, cũng vẫn có lòng tôn-sùng, vả lại тау ông cũng vẫn 
truyền-nỗi nhau dùng những danh-hiệu vua phong cho đời trước. Vậy 
nay Ніёп-рһар mới bày ra, cũng phải sẵp-đặt làm sao cho máy ông đó 
được có nơi có chỗn tử-tẺ. 

“Lại Hiện-pháp mới, đem các thứ quyên-lợi nọ kia phú cho dân- 
chúng, åy là tự đẳng quân-vương sẵn lòng ban cho quốc-dân để cho 
quốc-dân được hưởng mọi sự vẻ vang tốt đẹp, chớ không phải có dẫu- 
tích gì tỏ ra dân-chí ép buộc giành cướp quân-quyên; điều đó không 
bảy tỏ ra cho rảnh rẽ “không được.” 
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Rút ở bài “#7? ЕШ ЖЕГУ Н” (Đề-quốc Hiển-chánh chỉ do lai 
chính Y-đằng viết trong bộ “Nhựi-bốn khai-quốc ngũ thập niên sử” 
của Dai-ôi Trọng-tin. 


Ta nghe Y-dànzg nói như vậy, thi ra cái chủ-ý của Hiện-pháp Nhựt 
có bón điêu: 
l- Ung-hộ cải đại-quyên của vua вап có xưa пау; 


2- Vì quyên-lợi của dân mà phải Һап-сһ bớt cái quyên-lực của 
Thiên-hoàng: 


3- Các phone-kiên chư-hâu thuở trước, nay ở trong Ніёп-рһар 
cũng có địa-vỊ; 


4- Nhơn-dân có quyên-lợi nọ kia chiêu theo Нісп-рћар, là tự vua 
sẵn lòng ban cho, chớ không phải tự dân đòi hỏi. 

Xem Y-đẳng lây cái tỉnh-thân thận-trọng như thể làm gốc để 
soạn ra Нісп-рћар, thì đủ rõ Ніёп-Рћар Nhut-bón thi-hành từ 1889, 
chủ-nghĩa của nó thật khác hàn với chủ-nghĩa tự-do tân-bộ của bọn 
Bản-viên, Đại-ôi. Và lại ở trong Hiện-pháp Y-đăng vẫn giữ cái màu 
më bảo-thủ của đám “Phiên-phiệt”, nhằm không lạ gì. 


ау toàn-thể mà nói, thì Hién-pháp Nhựt-bốn dựa theo chế-độ 
quãn-chủ lập-hiễn (ЖЭ ЕЛЖ, monarchie constitutionnelle) của Dức- 
quốc hỏi trước phân nhiêu, rôi châm-chế theo lịch-sử và quỗc-tục 
cùng là cách tỗ-chức riêng của xã-hội Nhut-bón mà định ra. Dức-quốc 
hôi xưa có cái thuyết “để-vương thân-quyên” với Nhựt-bõn có sự tín 
ngưỡng “ngôi vua muôn đời một hệ”; hai bên lý-tưởng có khắc рі 
nhau. 


HIẾN-PHÁP SÁP-ĐẶT QUYÊN-HẠN СОА VUA VỚI DÂN ВА 
THẾ NÀO? 


Нісп-рћар nước Nhựt ban-hành năm 1889, kế ra thật là đơn-giản. 

Toàn văn chỉ có 76 điêu; đầu hết nói về quyên-vị của đức Thiên-hoàng: 

thứ đến nphia-vu quyën-lgi của nhơn-dân, rỗi tới Dễ-quốc neghị-hội, 
Quốc-vụ đại-thân, Khu mật-viện, Tu-phap, Tài-chành v.v... 
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Dông thời tuyên-bỗ mày đạo mang-linh đặt ra Quý-tộc-viện, 
Chúng-nghi-viĉn, cùng là phép-tắc bâu-cử các viện ấy. 

Bởi vậy, nay ta muôn biết qua cách-thức sẵp-đặt chánh-trị ở 
nước Nhựt thì ta phải xét qua тау đạo mạng-lịnh nói đây mới rõ 
đặng. Trước xét về hình-thức đã định ra thco phép: sau xét về thiệt-tế 
ở ngoài. 

Thco Hiĉn-pháp 1889 đã định, thi cách-thức sắp-đặt cháảnh-tr1 
của nước Nhựt, làm theo lỗi “tam quyền phân Іар” như các quốc-gia 
văn-minh gân đây. T-pháp ( =] ), (pouvoir judieiaire) thì giao trọn 
cho các quan tòa một cách độc-lập lầu dải, không có gì dong phạm tới 
được. Lap "pháp (xF #5 ), (pouvoir lépistatif), thì do Đề-quốc nghị-hội 
(HERE ), рот hai viện Quý-tộc (Ër Ж) và Chúng-nghị (2:8) 
hiệp lại. Còn Hành-chanh (š í Bz) (pouvoir cxcécutif thì ky-thác trong 
tay Thiên-hoàng cùng Quốc-vụ đại-thân ([& #5 KE ) là các quan lớn 
trong trào thần-cặn phỏ-tả Thiên-hoàng. 


Song, nội ba quyên, có quyên Hành-chánh rốt lại cao hơn hai 
quyên kia. Thiên-hoàng làm đầu Hành-chánh, lại lây tư-cách là đẳng 
quốc-gia nguyên-thủ tóm thâu cả quyên thông-trị, y theo Hiển-pháp 
mà thi-hành mọi việc. Như thé là về quốc-chánh, Thiên-hoàng nắm 
giữ cả hai quyên lớn Láp-pháp và Hành-chánh (Tư-pháp пат ở trong 
Hảnh-chánh, điều đó khỏi nói), một tay ngài thi-hành sai khiến nhứt- 
thiết. Trong Hiến-pháp định rõ rằng: “Mhựi-bốn do đức Thiên-hoàng 
muôn đời một hệ сат quyền thông-trị, (Н Ж ? †t—-#:⁄ K EL SGT 
Z ). Chính Y-đăng có việt một cuón sách băng chữ Anh, sau có người 
dịch ra chữ Hán, trong đó, Y-đăng cắt nghĩa vë Hiến-pháp Nhựt-bốn, 
cũng nói rõ địa-vị của Thiên-hoàng Nhựt, khác hàn các đẳng nguyên- 
thủ bên Âu-châu: “Chẳng những ngài làm vua mà thôi, còn thông-trị 
nữa ` s 
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HÀNH-CHÁNH 


THIÊN-HOẢNG. - Đâu bộ Hành-chánh là Thiên-hoàng, Thiên- 
hoàng là đẳng thông-trị 101-сао của quốc-gia. 

Quyên lực của Ngài không những coi sóc Hành-chánh, mà coi 
sóc cả Lập-pháp nữa. Ngài có quyên xem xét, chuân-y luật-phép để 
sai thi-hành; ngài vời nhóm nehị-hội; ngài tuyên-bố khai hội, bé hội, 
đình hội và giải-tán Chúng-nghị-viện khi пао ngài muốn. Trong lúc 
quốc-pia có việc рі Кһап-сар, thì vì sự рій-ріп trị-an hay là lo tránh 
tai-họa, dầu trong khi åy không nhằm kỳ nhóm neghị-hội, Thiên-hoàng 
có quyên ra những sẵc-lịnh сап dùng đề thay thê pháp-luật. Ngài có 
quyên định ra ngạch quan. lệ quan, lương quan văn võ, và bó dụng hay 
bãi chức quan-viễên văn võ lúc пао tủy y. 


Ngài thông-đốc tất cả hải-quãn, lục-quân, không-quân trong nước; 
có quyên tuyên-chiến, giång hòa hay ký điêu-ước cùng các nước. Ngài 
ra linh giới-nphiêm (ЛЖ ё, état de ѕіёрс). Ngài phong tước-vị cùng các 
vinh-hàm. Ngài có quyên đại-xá, ân-xá, giảm tội, phục quyền. 

Ta xem những chức-quyên Кё ra trên đây, thì biết Thiên-hoàng 
Nhựt-bỗn, về lận-phán, về hành-chánh cùng là nội-trỊ проат-рлао, đều 
có quyên trọng đại độc-lập đến thé nào! Nhứt là có quyên ra sắc linh 
trong khi quốc-eia có việc khẩn-cấp, và một mình ngài tự ý quyết-định 
những việc khai chiến, giảng hòa, ký ước như thể, nội hàng nguyên- 
thủ các nước lập-hiên đời nay, thật ít có ông nào được rộng quyên tới 
bực đó. 


NỘI-CÁC. - Dưới Thiên-hoàng thì có Quóc-vu đại-thân ([Е| Ж 
KE.) hay là Nội-các phò-tá Thiên-hoàng, sánh vác trách-nhiệm; nhứt 
thiết piây tờ gì thuộc về việc nước, phải có một vị đại-thân Quỗc-vụ 
ký tên với Thiên-hoàng mới có hiệu- lực. 

Кё theo phép nước, thì Quốc-vụ đại-thân là tay sai іћап-сап của 
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Thiên-hoàng, thay thế Thiên-hoàng mà lo trách-nhiệm: nhưng ké lẽ 
công, thì ккан спа 69 бв thân pasi chju, - là đôi пёпр 
tất cả các ông снин сас bộ, ông làm айы hết gọi là Nội-các 
tông-lý đại-thân (РЧ #8 K H ) (premier ministre), quen kêu là thú- 
tưởng. 


KHU-MẬTT-VIHEN.. - Ngoài Nội-các, có Khu-mật-viện (Jë Ж). 
Cơ quan này để khi nhà-nước có công việc gi trọng-yếu, thì Thiên- 
hoàng hỏi ý-kiến. Khu-mật-viện đại-thần cùng Quốc-vụ đại-thần đều 
là bực quan lớn thân-cận phò-tá Thiên-hoàng. 


Những lúc сап га mạng-lịnh Кһап-сар, сап ra luật giới-nphiêm, 
һау là phân xử về những việc tài-chánh quan-hệ đặc-biệt, Thiên-hoàng 
phải hỏi y-kién Khu-mật-viện, nhưng mà ý-kiễn đó ngài vẫn có quyền 
tự-do nghe theo hay là bác bỏ cũng đặng. 


Theo Hiến-pháp định, nhứt thiết quốc-gia đại-chánh, Thiên- 
hoàng phải hỏi ý-kiến Khu-mật-viện đã đành, mà tự Khu-mật-viện 
cũng có quyên bàn soạn và xướng-nphị nữa. Xem vậy thì biết Khu- 
mật-viện có địa-vị lớn lao ở trên đàn chánh-trị Nhut-bón. nhứt là bởi 
những người được sung vào viện nây, nếu không là bực quốc-gia 
nguyên-lão, thì cũng hạng đanh-vọng hưu-quan và mấy tay học-vấn 
uyên-bác. 

Khu-mật-viện ở Nhựt là một cơ-quan ít thấy nước nào có. 
Tuy Anh-quốc có cơ-quan hơi giống, gọi là hội-đồng tư-mật (Privy 
Council), nhưng đến địa-vị và quyên-hạn so sánh với Khu-mật-viện 
của Nhựt thì khác hăn nhau. 


LẬP-PHÁP 


DÉ-QUỐC NGHỊ-HỘI. - Hiến-pháp Nhựt-bỗn đặt ra Dé-guóc 
nghị-hội (HERRE ), gồm cả hai viện Quý-tôc và Chúng-nghị nhập 
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chung lại mà thành-lập. Lấy danh-nghĩa mà nói, đại-khái cũng như ở 
nước Pháp khi баи tông-thông hay là khi nhà-nước có đại-sự, ví dụ 
như muốn sửa lại Hiến-pháp thì са Thượng-nghị-viện (Sénat) cùng 
Hạ-nghị-viện (Chambre des députés) nhóm chung lại ở dèn Versailles 
thành ra Quốc-gia һӧі-пеһі (Assemblée Nationale) vậy. 

QUY-TỘC-VIỆN. - Quy-tóc-vién (В ) ban đâu mới lập, 
định số nghị-viên có trên 300 người: đến năm 1925, tăng lên 420 
người. 

Những người sau đây được sung vào viện Quý-tộc: 

l- Các ông hoàng-thân đúng (иді; 

2- Hạng quý-tộc được phong tước công (2%) và tước hầu (f); 

3- Hạng quý-tộc được phong tước bá (ЇН), tước tử (F), tước 
nam (5), thì mỗi họ nhóm hội đồng-tộc chọn lựa mỗi họ máy người 
sung vào Quý-tộc-viện; 

4- Nghị-viên sắc-tuyên là hạng có công lớn với quốc-gia hay là 
có học-thức danh-vọng cao, bát cứ ở giai-cấp nào, Thiên-hoàng hạ sắc 
kén chọn và phong làm nghị-viên trong viện Quý-tộc. 

5- Hạng người nạp thuê nhiều hơn hết ở các phú huyện, cũng do 
Thiên-hoàng hạ sắc kén chọn. 

Сап đây lại chọn thêm 4 người ở trong Học-sĩ-viện (Z: + ) ra 
nữa. 

Trong năm hạng trên đây, hạng 3 và hạng 5, kỳ-hạn làm nghị- 
viên 7 năm, còn ba hạng 1, 2 và 4 thì mãn đời. 

Xem cách tô-chức Quý-tộc-viện thé ấy, hoàn toàn là một co- 
quan dai-biéu cho những bậc quý-tộc, phú-hào và quan-liêu. Những 
bậc này đều là phằn-tử có đặc-quyền trong xứ, và có cái tinh-thần 
phong-kiến như xưa. 

CHÚNG-NGHỊ-VIỆN. - Chứng-nghị-viện (Яр ) ban đầu có 
trên 300 nghị-viên, dên năm 1925 tăng lên 464. Tinh ra trong 12 muôn 
người, có một người làm nghỊ-viên. 
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Cách tổ-chức viện này, có thể-lệ riêng, chớ trong Hiến-pháp 
không biên định rõ. 


Phép tuyển-cử đại-khái là chia trong nước ra từng khu tuyến-cử 
lớn; mỗi phủ huyện (nên biết phủ huyện bên Nhựt tức là tỉnh ở các 
nước khác) là một khu, mỗi đô-thị lớn cũng thành riêng một khu. Mỗi 
khu cử ra тау nghị-viên tùy theo dân só. 


Nước Nhựt cũng dùng cách tuyển-cử có hạn-chế. Мау hạng 
người đúng lệ sau đây mới có quyên đầu phiếu: 


l- Con trai đúng 25 tuổi: 
2- Phải có chỗ ở luôn trong khu tuyến-cử 1 năm trở lên; 


3- Từ một năm trước và sau đó cũng thế, có nạp thuê chánh- 
ngạch 15 viên (Р] - yen) trở lên. 


Người ra ứng cử, cũng phải là hạng có tư-cách và nạp khoản thuê 
như trên mới được. 


Bởi vậy ban đầu cả nước Nhựt chỉ có 45 muôn người có quyền 
tuyên cử mà thôi. Lệ ấy giữ mãi đến năm 1900 mới sửa lai; người ra 
ứng- cử không bị hạn-chế về mặt tài sản phải có bao nhiêu; còn người 
đầu phiêu thì sự hạn-chế tài-sản cũng giảm xuống, ai đóng thuế ruộng 
hay thuế khác 10 viên và đóng được một năm rồi, tức thị có quyên đi 
bỏ thăm. 


Nhờ nói rộng ra như thê, nên sô dân tuyên-cử tăng lên được 150 
muôn. 


Tới năm 1919, lại nới rộng nữa: Ai nạp thuế 3 viên, đủ tư-cách 
là người cử-tri. Só dàn tuyển-cử tăng lỗi 300 vạn. 


Từ đây trở về trước, chế-độ tuyến-cử ở Nhựt hạn-chề ít người như 
thế, rõ ràng Hiến-pháp chỉ cho những người về giai-cấp hữu-sản nhiều 
ít mới được quyên bỏ thăm nhứt là có ý thiên-trọng về hạng địa-chủ 
tài-chủ, chớ chưa có tinh-thần dân-trị bao nhiêu. Mãi đến năm 1925, 
thì mới thi-hành chế-độ “Phđ-thông tuyển-cứ (IE 3£)” (Suffrage 
universel). Từ đó tới nay, phàm là đàn ông dân Nhựt, 30 tuôi trở lên, 
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chăng Кё có đóng thuế gì hay không, hết (һау đều có quyền tuyên-cử 
Chúng-nghị-viện. Số dân bỏ thăm bèn lên đến 13 triệu người. Thể là 
từ пат 1925, dân Nhựt mới thiệt là có quyền tham-chánh, và chánh-trị 
Nhựt mới bắt đầu ngả về соп đường đân-trị vậy. Ау là nhờ nơi thế-lực 
dân-chúng khoảng 15 năm nay tấn lên mạnh lắm. 


Theo lệ, những người làm quan-lại trong trào ngoài quận, cùng 
là thầy tu, học trỏ, thầy giáo tiêu-học, cho đến những người bao thầu 
công việc tạo-tác của chánh-phủ, đều không được phép cử làm nghi- 
viên. 

Quý-tộc-viện và Chúng-nghị-viện, mỗi viện đều có chánh-nghị- 
trưởng, phó-nghị-trưởng. Với Quý-tộc-viện thì chánh phó-nghị-trưởng 
do Thiên-hoàng chọn người sắc phong. Còn Chúng-nghị-viện cũng do 
Thiên-hoàng kén chọn 3 người trong viện, dé cho viện bỏ thăm cử lên 
làm nghị-trưởng. 


Cũng như На-пећі-уіёп các nước, sô dự-toán công-nho của nước 
Nhựt mỗi năm, chánh-phủ phải đưa ra Chúng-nghị-viện xem xét, có 
công-nhận mới được. Duy có nhiều khoản chỉ tiêu thuộc về đại-quyền 
của Thiên-hoàng (như lương quan văn võ, quân-phí hải lục và máy 
khoản do theo điều-ước mà phải chỉ tiêu) cùng là các khoản phí-dụng 
của chánh-phủ theo như nghĩa-vụ pháp-luật đã định, nếu không được 
chánh-phủ đông ý, thì nghị-viện không có quyên bác đi hay giảm bớt. 
Tóm lại, Hiễn-pháp cho Quốc-hội có quyên về tài-chánh hẹp lắm. 

Nhứt thiết pháp-luật gì cũng phải trải qua Đế-quốc Nghị-hội, 
nghĩa là hai viện Quý-tộc và Chúng-nghị họp chung lại bỏ thăm công- 
nhận thi-hành thì mới có hiệu-lực. Hai viện Quy, Chúng, đều có thé 
trình ra những pháp-án (2 £ ) (Projets de loi) đê viện xét định. Lại 
được xướng-nghị cùng chánh-phủ, tâu Бау lên Thiên-hoàng. Đánh 
thuế mới, giảm thuế cũ, cũng phải do Đề-quốc Nghị-hội đông ý. 

Còn Hiến-pháp, khi muốn sửa-sang thay-đôi điều gì, duy có 
Thiên-hoàng và chánh-phủ mới được xướng-nghị, chớ Nghị-hội không 
được, Nghị-hội chỉ có quyền bàn-bạc và quyết định thôi. Không như 
bên Pháp, chính Hạ-nghị-viện có quyên xướng-nghị sửa sang Hiến- 
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pháp. rỗi đưa ra Quỗc-gia hội-nghi (Assemblée Nationale) quyết-định. 
Té ra bộ Lận-pháp ở các nước khác cao, mà ở nước Nhựt lại có địa-vỊ 
thập kém. 


CÁC CỤ NGUYÊN-LÃO 


Hiên-pháp Nhựt-bốn, trên đây là xét về hình-thức, giờ ta thử 
xem qua thiệt-tê, thầy có một đôi chỗ lạ lẫm. 


Cứ 18у hình-thức của Hiến-pháp mà nói, như đã bày tỏ ở trên, 
thì chánh-trị đại-quyên nước Nhựt, phó-thác ở tay đức Thiên-hoàng là 
đẳng дибс-ріа nguyên-thủ. Song, xem đến thiệt-tế, thì chánh-quyën lại 
không ở Thiên-hoàng mới kỳ. Thiên-hoàng Nhut-bón tôn-nghiêm vậy 
chớ, mà không có quyên được như Mỹ-quốc Tổng-thông hay Đức- 
quốc Hoàng-đễ lúc nọ đâu. Đến абі chính một nhà hoc-pià chánh-trị 
о Nhựt đã nói: 

- “Kë về quyên-lực, Thiên-hoàng Nhựt-bốn là bực nhỏ nhứt trong 
hàng quân-chủ ở thể-giới. Quân-chủ một nước chơn-chánh Lập-hiển 
là Anh-hoàng kia, có quyền lớn hơn Nhựi-hoàng nhiều. О nước Nhựt, 
đức Thiến-hoàng tón-nghiëm, là theo hình-thức vë địa-vị xã hội mà 
tôn-nghiêm đó thôi, chớ không phải là ngài chiêm được dia-vi trong- 
yếu bực nhứt về chánh-trị йди”. 

Chiêu theo điêu khoản trong Hiến-pháp thì Thiên-hoàng Nhựt- 
bón vừa làm vua vừa thông-trị; nhưng xem đến thiệt-trạng cháảnh-trị 
nước Nhựt, thì Thiên-hoàng là đẳng nguyên-thủ chỉ ở ngôi vua mà 
không thông-trị. 

Ма chánh-trị đại-quyên, lại cũng không ở Nội-các. Аі пау đều 
biết vua nước Anh có cái danh thông-tr, rửa mà chánh-tri Anh-quốc 
thiệt ở trong tay Nội-các có hoàn toàn trách-nhiệm. Nội-các Nhựt-bỗn 
không được như thê. Tiếng là Quỗc-vụ đại-thẫn - hay Nội-các - lầy 
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danh-nehĩa Thiên-hoàng và thay mặt vâng mạng Thiên-hoàng, пат 
сії hết ау quyên hành, song тау ông đó không phải hoàn toàn được 
độc-lặnp hành-động bao giờ. Ky thiệt, sự hành-động của Nội-các һау 
Nội-các có chánh-sách рі, thường phải chịu một cải thê-lực đặc-biệt 
khác hoặc ѕаі-Кһіёп hoặc cảm-chừng: cho tới vận-mạng của Nội-các 
cũng nhải năm ở trong cải thë-luc đó mà còn, mất, nên, hư. 


Thê-lực рі vậy? 
Ау là thê-lực các cụ nguyên-lão. 


Ta nên biết chánh-trị Nhựt-bôn có “Nguyên-lão-viện (2с 2 bt)” 
là một cơ-quan đặc-biệt, không thây nước nào có. 


l- Nguyên-lão-viện là một cơ-quan ở ngoài pháp-luật và Нісп- 
pháp, chỉ do thói quen mà có đó thôi. Thiên-hoàng lựa тау ông lão 
thân sung vô viện đó, vừa để thưởng-tặng công lao, vừa йё hỏi-han 
quốc-kê. 


2- Binh-thường, các cụ nguyên-lão không có chức-vụ gi nhứt- 
định. Trừ ra khi nào quốc-gia có việc phi-thường, thì bây giờ nguyên- 
lão có chia nhau gánh vác những chức-vụ quan-hệ. Như hôi Nhựt- 
Nga chiên-tranh, nguyên-lão Y-đẳng Bác-văn (+ Hš [# Ж) chuyên 
lo ngoại-piao; nguyên-lão T?nh-thượng-Hinh (ЗЕ ЕЛЖ), Tùng-phương 
Chánh-nghị (E: J7 IE 3% } chuyên lo lý-tài, nguyên-lão Sơn-huyện Hitu- 
bằng (LEA HH ), Đại-sơn-Nham ЖЖ ) chuyên lo quân-sự. 


3- Nguyên-lão không nhứt định số người là bao nhiêu ông, bởi 
vậy có lúc nhiêu, có lúc ít. Hiện nay hình như càng ít lắm, mà có thực- 
lực và oai-quyên nhứt hạng, là ông nguyên-lão 74y-viền-Tự (0 E8 3#); 
ta Һау mỗi khi Nhựt-bỗn có chánh cuộc biển-động đôi-thay, Thiên- 
hoàng đều triệu ông 74y-viền về trào vàn-ké. 


Chỗ bày tỏ ra quyên-lực nguyên-lão rât lớn, là lúc có việc thay 
đối Nội-các. Thiên-hoàng hay hỏi nguyên-lão để nhứt định người nào 
có thể đứng ra tỗ-chức Nội-các mới. Bởi vậy thiệt sự nguyên-lão có 
quyên quyết-định tôi hậu, là vì khi nào Thiên-hoàng cũng y theo ý-kiên 
của nguyên-lão mà quyết-định giao phó Nội-các cho ai. Tức như Ба 
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bốn năm nay, Nội-các Nhựt-bốn thay-đổi từ Khuyển-dưỡng-Nghị ( 
КЕ 2 ) асп ?>rai-đăng (FRF ), tới Cương-điển ([й] HH) Бау giờ, mỗi 
lần ta йди Һау báo đăng tin Chiêu-hòa Thiên-hoàng ( {ЖП ) triệu ông 
nguyên-lão 7áy-viên-Tự (MB °F) chóng gậy lọm khom về kinh hôi- 





han chánh-sự; mỗi lân Thiên-hoàng ріао-рһо việc tô-chức Nội-các 
cho перис nào cũng do ông 7ау-ріёп- Г tần-cử. 


Bởi có sự vẫn-chánh và sự tân-cử đó, nên chỉ vận-mạng Nội-các 
và đến cả chánh-cuộc Nhựt-bốn nữa cũng thường quan-hệ ở thế-lực 
của neuyên-lão. Tiếng гапе nguyên-lão tân-cử người lập Nội-các rồi 
thôi, sau không có quyền рї trực-tiếp can-thiệp vào chánh-sách của 
Nội-các, nhưng kỳ thiệt vẫn là có quyền can-thiệp gián-tiép. Tuy тау 
ông nguyên-lão ở xa một nơi, mà thể-lực oai-quyên của тау ông vån 
quan-hệ tới chánh-sách và sanh-mang của Nội-các luôn luôn. Thuở 
nay thấy hiểm gì Nội-các bị nguyên-lão can-thiệp mà vướng phải 
со-приу? Hiểm gì Nội-các làm тау cái chánh-sách bị phái nguyên- 
lão không dung mà đến phải từ-chức? Thê-lực nguyên-lão là thế-lực 
прат, nhưng mà lớn lãm. 


Sở di phái nguyên-lão ở trong chỗ và hình mà có ảnh-hưởng oai- 
quyên đến chánh-cuộc Nhựt-bốn như thé, là bởi các cụ già đó đêu là 
про đại-biêu của cái thiệt-lực chánh-trị nước Nhựt: Phiên-phiết. 


Độc-piả đã rõ công-nphiệp duy-tân xây-dựng lên phân lớn nhờ 
nơi hai cường-phiên là 7át-phiên (WEW) và Trưởng- nhiên СЕ), 
cho nên tự nhiên họ lũng-đoạn cả chánh-quyền, bao nhiêu chức trọng 
quốc-gia, đều là người vây-cánh của hai cường-phiên chia nhau пат 
giữ hết. Ngoài chánh-trị га, tới quyên hải-quân và lục-quân, cũng là 
ở trong tay của nhơn-sĩ hai phiên chia nhau nữa. Hài vua Minh-trj 
đặt riêng hai bộ Lục-quân Hải-quần, nhơn-sĩ Tát-phiên рїї hài-quàn, 
nhơn-sĩ Trường-phiên рїї lục-quần. Một nước chỉ có chánh-trị và võ- 
lực là hai cải sức mạnh nhứt, mà nhơn-sĩ hai phiên Tát- Trường пат 
са, thì lẽ đương nhiên họ là phải thiệt-lực trong nước, có thinh-thé 
oai-quyên đến cả toàn-cuộc chánh-trị vậy. 


Những ông khai quốc cône-thân hay là chánh-trị tiên-hỗi, phân 
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nhiêu là nhơn-sĩ của phiên này hay phiên kia tin dùng cất nhắc ban 


đầu, đến sau già cà hưu quan, được lựa chọn lên bực nguyên-lão: có 


nhiên các бпр, là đại-biểu Phiên n-phiệt và dựa уб đó mà có quyên-lực 
прат ngâm to lớn nhứt nước, nhằm không lạ gi. 


Nói tóm lại, thiệt tình chánh-trị Nhựt-bỗn: Quân-nhơn сат cốt 
chánh-trị, Phiên-phiêt сат cốt binh-quyên, mà nguyên-lão là đại- 
biểu của Phiên-phiệt, vì сас ông nguyên là bực tiên-bồi, thê-lực trong 
Phiến-phiết mà ra, cho nên trên đàn cháảnh-trị, nguyên-lão có địa-vỊị 


đặc-biệt, có thế-lực đặc-biệt, không ai qua đặng. 


Xưa kia роі là Phiên-phiết, tức пау роі là Quản-phiệt CERI); 
tuy đanh-hiệu có đối dời, chớ đến thiệt-lực oai-quyên ở trong nước thì 
vẫn thé. Ta xem việc chinh-phục Mãn-châu тау năm nay đủ biết. Từ 
năm 1931 tới giờ, тау lån thay đôi Nội-các, Chiêu-hòa Thiên-hoàng 
vời ông nguyên-lão Tay-vién tự Công-vọng ( pg [и] rA 5#) vë kinh-đô 
hỏi ý-kiến, lån nào ta cũng thây ông tân-cử một người đồng tình với 
quãn-giới và ông tản-thành cải сһапһ-ѕасһ võ-lực của nhe Quän-phiët 
luôn luôn. Đến bực người khai-quóc công-thân, chánh-đẳng lãnh-tụ, 
như Khuyến-dưỡng-Nghị, га сат chánh-quyền trong năm 1932, chỉ vi 
không chịu thế-lực Quản-phiệt sai khiên mà bị тау viên tiểu-tướng 
xông vào tận dinh băn chết! 


CÓ NĂM VIỆC LÀM DẤU TỎ RA CHÁNH-TRỊ 
NHỰT-BỔN CÓ THẾ BIẾN-HÓA 


Tuy chủ-não và giới-hạn của cuỗn sách này chỉ hạn-định trong 
cái vòng 30 năm Nhựt-bỗn duy-tân, nhưng tôi thiết-tưởng về ván-dë 
chánh-trị, sẵn dip đang nói, nên nói cho luôn: ta có thể tạm thoát xa 
vòng hạn-định mà nói rộng ra một chút cũng không sao. 

Tánh-chất và thiệt-trạng của chánh-trị Nhựt-bỗn, như тау đoạn 
trên đây đã nói, bắt đâu từ Minh-trị sơ-niên, cho đến năm 1914 có 
Âu-châu đại-chiễn phát-sanh га, đại-thể trước sao sau vậy, không có 
biển-động lớn lao тау. 
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Nhưng ta dòm xem sự-tình nước Nhựt từ lúc Âu-chiến trở lại 
dày, hình như chánh-trị của họ đang ở trong hôi thay-đổi. Cứ 18у máy 
việc sau này mà xét, người ta có thể nói răng chánh-trị Nhựt-bỗn пау 
mai chặc có cái thể biển-hóa lớn lãm, chẳng phải giữ у nguyên-trạng 
được mãi đầu. 


Một là thê-lực của nguyên-lão có vẻ lần hài điêu-tàn. Nguyên- 
lão trải bao nhiêu năm сат cốt chánh-trị nước Nhựt, tới lúc qua đời 
Minh-trị trở đi, thì oai-thê nguyên-lão kém đi lần lần. Nhứt là hôi có 
một Nội-các nhon vụ Hải-quãn hỗi-lộ mà bị đỗ nhào, rỗi họ Dai-ói 
(Độc-giả đã biết ông пау cùng Bản-viên (tk Bi) là phe độc-lập và giữ 
chủ-nghia tắn-hộ tự-do, chớ không thuộc vë Phiën-phiët) lại dây lên 
сат quyên, thì oai-thé các cụ nguyên-lão hình như phải chịu ảnh- 
hưởng mà kém sút đi nhiễu. 


Và lại, sự thiệt trong khoảng тау năm gån đây, | nguyên-lão kế 
tiếp nhau qua đời hết bën, chăng những đám già tiên-bỗi là Tĩnh- 
thượng (FF F), Đại-sơn (KU ), Sơn-huyện (LE-A HH) rù nhau thành 
ma, ngay đến тау cụ hậu-bỗi như 7-øối (FW), cũng trước sau từ 
giã cõi đời nữa. Ngày nay, chăng qua chỉ còn sót lại có 7ây-viên- Tự ( 
ИЧ э) cùng một hai ông hậu-tân nữa thôi. Đã vậy mà danh-vọng và 
thể-lực của các ông già hậu-bỗi kém thua các ông già tiên-bỗi rất xa. 
Vì thể mà nguyên-lão lần hồi sút mất cái thể-lực сат cốt ở trên đàn 
chánh-trị Nhựt-bỗn đi. Tuy гапо hiện nay mỗi khi có quóc-pia dai-su. 
nhứt là lúc thay-đỗi MNội-các, Thiên-hoàng vån chiều theo lệ xưa, vời 
máy cu già vë kinh đề hỏi ý-kiên, nhưng đến thiệt-sự, mày cu it có 
cơ-hội can-thiệp vào chánh-sách của Nội-các như là hôi trước, và lại 
lực-lượng của máy cụ cũng nhỏ bớt đi rồi. 

Hai là thế-lực dân-chúng nỗi dậy. 

Sau trận Âu-chiễn, cuộc sanh-hoạt của dân Nhựt, vì tình-thể 
thiên-hạ nguy-biến đồi-dời mà phải chịu ảnh-hưởng khá lớn. Hài 
Au-chiễn, Nhựt-hỗn thừa cơ bán được hàng-hóa vật-liệu ra ngoài råt 
nhiêu, công-nghệ bỗng chóc mở-mang rộng lớn, trong nước bày ra 
cảnh-tượng nhôn-thạnh khác hài trước ха, mà hạng “tân phú-ông” một 
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lúc phát lên giàu có đông lãm. Xã-hội thình-lình có vẻ thạnh-vượng 
phong-phú; vật-sản trong nước lên giá сао hơn bội phần, nhưng được 
hưởng lợi, chẳng qua chỉ có một số ít người, còn sanh-kế của phần 


đông nhon-dån thì trở lại hóa ra khó-khăn khôn-khã. 


Chừng đó vì sự kinh-tễ ép bức, dân-chúng ra mặt båt-binh; tức 
như hồi tháng 8 năm 1918, khắp các đô-thị lớn trong nước, giá pạo 
bỗng dưng vọt lên cao quá, dân-chúng nhon dip này nỗi lên thị-oai 
phản-kháng một cách dữ-dộit xôn-xao. 


Cuộc хӧп-хао này từ ý-nphĩa kinh-tễ mà tån lên ý-nphĩa chánh- 
trị; đân-chúng phản-kháng thị-oai, hết sức công-kích những thói ха-хі 
của bọn quyên-quý tu-bón. Phong-trào lúc đó, bắt đầu đã có pha-trộn 
ít nhiều màu-më xã-hội chủ-nghĩa ở trong rôi. 


Sau vụ bạo-động lớn đó rỗi thì kë tới chỗ này chỗ kia, có cuộc 
đình-công xảy ra lung-tung. Giữa năm 1919, Nội-các T-nõi (FW) là 
Nội-các thay mặt Phiën-phiët bị đánh đỗ nhào, nhà bình-dân chánh- 
trị là Nguyên-kinh (9 ) nghiểm-nhiên đứng ra vâng mạng tỗ-chức 
Nội-các mới, thay mặt cho chánh-đảng “Chánh-hữu-hội Bổ 53”. Ấy 
là lân thứ nhứt có một nhà chánh-trị bình-dân га сат quyên-chánh. 


Việc biến-động này có ý-nphĩa và phạm-vi rộng lớn, mà tánh- 
chất của nó rõ ràng là chông-chõi với cái trật-tự đã thành nên-nép Бау 
lâu. Ta xem việc đó đủ thåy dân-chúng Nhựt-bỗn gån đây đã tự-giác 
nhiễu: họ đối với chánh-phủ đã nhẹ bớt cái thói-quen sợ-sệt tõn-trọng 


đi, vô số lại còn ra mặt bát-binh với chế-độ đang thi-hành đó nữa. Và 


chăng giia lúc dãn-chúủng rộn-rực vận-động thị-oai, mà bỗng chốc có 
nhà lãnh-tụ một chánh-đảng ròng là binh-dån được Thiên-hoàng vời ra 
aiao-phó quyên-chánh quóc-gia cho như thé, chính là một việc phả-lệ 
ở trong lịch-sử Hiễn-pháp nước Nhựt, vì cái trách-nhiệm đó, địa-vị đó. 
thuở nay thường chuyên tay nỗi gót nhau trong đám Phiên-phiệt và 
quý-tộc mà thôi. Như vậy chăng phải chứng tó ra гапе chánh-trị Nhựt- 
bốn rục-rịch có cơ thay-đổi màu-mèẻ, chăng phải thể-lực dân-chúng đã 
lần hài trở nên to lớn là gì! 


Thứ ba là oai-thê của nhe quãn-nhơn cũng đã giảm bớt. Nước Nhựt 
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sau cuộc duy-tân, lầy chủ-nghĩa quân-quốc (E [=] 4: z6, militarisme) như 
kiêu người Dức, làm cơ-sở lập-quốc. Người trong nước tôn-trọng sùng- 
bái quãn-nhơn không khác nào đổi với thân-thánh. Bởi vậy đám Quân- 
phiệt được trón mà chuyên-chế ngans-tàng, là sự thường thấy. 


Song sân đây xem ra dân Nhựt có một bộ-phận quan-hệ, không 
có vẻ quá trọng quân-nhơn như trước, thê-lực của quân-nhơn cũng hết 
lừng-lấy quá như lúc xưa. Nhứt là thời-thể đôn-đập, kinh-té nauy-nan 
như тау năm nay, chỉ riêng có phe quân-nhơn hay phùng mang trợn 
mắt, läm le chiến tranh, chớ dãn-chúng thiệt tình không muốn. 


Cũng vì quân-nhơn đã hơi kém thé, nên chỉ máy năm trước ta 
mới được thấy có môt Nội-các дат đưa га cài neghị-án rút bớt niên-hạn 
đi linh cho dân; vả lại, máy chức trọng ở hải-ngoại, như chức tông-đốc 
thuậc-địa Đải-loan, Cao-Ìy, cũng có thê đôi dùng quan văn nhiều khi, 
chớ trước kia chức ау luôn luôn về tay quan võ. 

Mặc dâu có việc chiếêm-đoạt Mãn-châu mới rỗi chính là thù- 
đoạn quân-nhơn, mặc-dâu hiện пау đảm quãn-nhơn đang hăm-he dự- 
bị chiến-tranh ай lắm, nhưng sự thiệt thê-lực quãn-nhơn đỗi với dân- 
chúng kém sút nhiêu rôi, không quá lớn lao như trong đời Minh-trj 
nữa. Ta có thế nói răng chánh-trị nước Nhật có cơ thoát-Ìy cải thế-lực 
quãn-nhơn đi lần lån, cuộc dân-trị chỉ trong nay mai chắc thực-hiện 
được. 

Thứ tư là quyền tuyển-cử của dân đã được mở rộng. 

Độc-giả biết Бап đầu Hiến-nháp mới ban-hành, só dân có quyên 
bỏ thăm ít läm, duy có giai-cấp tư-sản mới được hưởng quyên ау 
thôi. Các nhà chánh-tri һӧ-һао dân-quyên tự-do, lớp trước như Dai- 
ôi, Bản-viên ЖЕЛП, lớp sau là Nguyên-kính IF, Gia-đăng (ЛОЯ), råt 
là hăne-hái với chủ-nphĩa dàn-tri. Sau cuộc Âu-chiễn rồi, phong-trào 
dân-chúng nỗi lên trnp-bừng, khiển cho vẫn-đề mở-mane quyên-lợi 
công-dân càng thây nao-nức. 

Hài năm 1919, nhà chánh-trị bình-dân là Nguyên-kính ЇН 
vâng mạng tô-chức Nội-các xong rồi, liên đưa ra cái pháp-án mở rộng 
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quyên tuyến-cử. Từ ау trở đi, dư-luận sẵn trón nồi lên xôn-xao một 
hai đòi nhả-nước phải sửa-sang chế-độ tuyên-cử cho thiệt có tinh-thån 
đãn-chủ mới nghe. Lúc trước, trong 60 triệu dan Nhựt, chỉ có 160 vạn 
người được quyên tuyến-cử; nhờ có Mguyên-kính yêu-cầu cải-cách, số 
người đó mới tăng lên tới 300 vạn. 

Thể mà sự cải-cách ây dẫn còn chê là it; họ trách nhà nước chỉ 
làm nửa chừng: họ bắt-bình ra mặt, gây nên náo-động khắp cả trong 
ngoài neghị-viện, đến đỗi qua tháng 2 năm sau (1920), Chúng-nghi- 
viện bị giải-tân. 

Sau lúc bầu-cử Chúng-nghị-viện mới, tuy là phe của chánh-phủ 
chiêm được nhiêu phê hơn, nhưng mà đdân-chúng vẫn cứ hoạt-động 
ôn-ào đữ-dội, một hai đòi cho được chế-độ phô-thông đầu phiêu, mới 
thỏa lòng dàn. 

Rốt lại đến năm 1925, hôi Œia-đăng II RË làm Nội-các tông-lý, 
bây giờ cái án phô-thông tuyến-cử mới làm xong. Từ đây trở đi, phàm 
là дап đàn ông nước Nhựt, hë đúng 30 tuổi, tức-thị có quyên bó thăm 
bâu-cử Chúng-nghị-viện, chớ không hạn là có nạp thuê рі hay không. 
Nhơn đó số dân đầu phiêu tăng lên 13 triệu. 

Dân-chúng Nhựt-bỗn vận-động Кёо-паі cho được cái quyền 
tham-dự chánh-trị một cách rộng-rãi như thể, lẫy ngày giờ mà nói 
thật là tân-tới đáo-đề. Nhứt là từ lúc khai-quốc duy-tân tới ban-hành 
Hiễn-pháp cho đến lúc đang nói đây, ngày giờ chưa có bao nhiêu lâu. 
Ta xem đường đi nước bước của đân-chúng Nhựt-bỗn tẳn-tới mau lç 
thể ấy, chỉ tỏ cho ta thấy răng thể nào nay mai chánh-trị Nhựt-bỗn 
cũng xoay về con đường dân-trị hãn-hòi; bao nhiêu dẫu-vệt phong- 
kiến quý-tộc, sẽ thành ra một cỗ-vật, cỏ đại rêu phong! 

Thứ năm là có cơ chánh-đảng nỗi gót nhau tỗ-chức Nội-các. 

Từ năm 1898, hai đảng của Đại-ói và Вап-уіёп hiện nhau lại 
tô-chức Nội-các mà bị thất-bại trở đi, trong сһапһ-рісі Nhựt lâu lãm 
không có Nội-các chánh-đảng nào dựng lên được, về sau tuy có nhiêu 
phen, đảng “Chánh-hữu-hội, ЙС? ghé vai vào Nội-các пау kia 
nhưng đó chăng qua là chánh-đảng phải chịu dàu-hàng ở trước oai- 
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thể của Phiën-phiëlt, để chia hưởng môt vài cải ghê “cụ-thượng” vậy 
thôi, chớ không phải là chánh-đảng được đứng lên tô-chức Nộicác một 
mình. 

Mãi tới năm 1918, Nội-các Tự-nội 3 УЧ УЧ là vây cánh bộ-hạ 
Phiên-phiệt, sặp phải lúc giá gạo тас mỏ, dân-chúng làm dữ, mà bị 
đỗ nhào: bây gió mới có một Nội-các của сһапһ-йапр lặp ra được lần 
thứ nhứt. Ау chính là Nội-các Nguyên-kính Fk. Ông пау là lãnh-tụ 
đảng “Chúnh-hữu-hội ` lúc йо. Kế sau lại có những Nội-các Phiến- 
phiệt йар абі nhau. Cho tới nám 1924, Nội-các Gia-đăng MIEN [Ë] là 
Nội-các chánh-đảng lån thứ hai. Tới khoảng năm sáu năm vừa qua, có 
lúc lãnh-tụ đảng “///ển-chánh ЖБ” là Nhược-Ouy Ж: HË mày phen 
làm đâu Nội-các, cũng là Nội-các chánh-đảng. Năm 1932, thủ-trrởng 
Khuyến-dưỡng-Nghị bị đảng-viên bạo-động xông уб trong dinh Бап 
chết đó, nguyên là lãnh-tụ đảng “Chánh-hữu-hội” đứng ra tỗ-chức 
Nội-các, ау cũng là chánh-đảng Nội-các. Máy kẻ giết ông nào phải ai 
lạ: chính là quần-nhơn, quần-nhơn tức là Phiến-nhiệt та! 

Tuy hai năm nay, không thấy lãnh-tụ chánh-đảng nào ra tô- 
chức Nội-các, nhưng mà chánh-đảng vẫn có can-dự vô phân nhiêu và 
со quan-hë đến vận-mạng Nội-các råt lớn. Cháảnh-đảng ở Nhựt рап 
đây, đối với chánh-phủ và chánh-trị trong nước, càng ngày càng có 
thinh-thê, ai muốn cảm quyền, không thể nào rời bỏ hay khinh thường 
chánh-đảng như máy lúc xưa đặng. 


ж 
Ж ж 


Chúng ta cứ xét năm cái hiện-tượng biên-hóa kể ra trên đây, thì 
biết chánh-cuộc Nhựt-bỗn từ hài Âu-chiến trở đi, rõ ràng có ус xoay 
về đân-trị lần lần, không phải ròng rã một màu quý-tộc рһопр-Кїёп 
như 20 năm về trước nữa. Huóng chi lâu nay các phe thuộc về giai- 
сар уб-вап trong xã-hội, đã lần lượt dựng ra chánh-đảng, hiện thành 
đoản-thê Һаһ-һӧі; mỗi việc gì họ cũng phẳẩn-đầu cạnh-tranh với các 
phe có sản-nghiệp to, có thê-lực lớn, không chịu mêm-mỏng nhường- 
nhin chút nào. 
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Vậy càng tỏ ra dân-chúng Nhựt-bõn bị đè-nén ở dưới oai-quyên 
thế-lực của chánh-phủ Phiền-phiệt bao nhiêu lâu, bây giờ họ đã lån lần 
tự-giắc vë địa-vị chánh-trị của họ, cùng nhau kết phe hợp sức lai, sắp 
sửa trở nên một thế-lực mạnh lớn ở опта xã-hội Nhựt-hồn. Chánh-trị 
nước Nhựt sẽ bị cái thế-lực đó xô đây, mà së trải qua một cuộc bién- 
hóa quan-hệ, chớ không sao khỏi được. Hién-pháp năm 1889 tất phải 
thay hôn dài xác, chắc không giữ hoài như cũ được đâu. 

Nếu nay mai có cuộc chiến-tranh với một liệt-cường nào, thi 
nói-tinh chánh-tri Nhut-bón càng phải biĉn-hóa mau làm. Tôi nhớ 
hinh như có một nhà chánh-trị nào ë Âu-châu nói răng “một mai 
Nhựt-bỗn khai-chiễn với ai, tất nhiên trong nước họ có một cuộc 
cach-manp råt lớn”; lời nói ây có lẽ là lời nói tiên-tri về chánh-cuộc 
nước Nhựt dó. 
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D ã nói toàn cuộc “Nhựt-bỗn duy-tần” có thể pol tắt là một 
cuộc tóm-thâu bắt-chước hết thảy những cải рі là mới, là 
hay, là tài, là lạ của Tây-phương. Từ chánh-trị, piảo-dục, võ-bi, khoa- 
học cho tới Кӯ-прһе, công-thương, cơ-khí, my-thuat, không со thứ nào 
та Nhựt không đạp đỗ cái cũ, cái dở của mình, để dài lầy cải hay, cái 
mới của người. Trên đường văn-minh tân-hóa, họ như người khách lü- 
hành có việc рар, mà đi thâu đêm suốt sáng, rào căng rút đường, һап 
tới mục-đích địa-điểm cho mau, kẻo sợ chậm-trễ hư việc. 


Вел vậy, bắt đầu từ 1868 trở đi, lỗi 30 năm sau, Nhựt-bỗn nghiễm- 
nhiên trở nên một nước vãn-minh phú-cường, trừ cái quỗc-hỗn ra thì 
bao nhiêu dẫu cũ vết xưa ba chục năm về trước không còn thấy tăm- 
hơi đâu hết. 

Мау tiếng súng của Tây-phương thức-tinh và thúc-hỗi Nhựt-bốn 
mau quà! 

Đã đọc một chương ở trên xa kia, độc-piả tất đã biết rõ cái cớ 
khiến cho Nhựt-bỗn văn-minh tự-cường mau, chính là do тау tiếng 
súng của Tây-phương hăm-he, bát-buàc. Trước là máy tiếng súng của 
đoàn tàu Mỹ Бап vào Phó-ha; sau là máy tiếng súng của hạm đội của 
bốn nước Anh, Lan, Mỹ, Pháp, hiệp nhau băn vào Lộc-nhi-đảo và Hạ- 
quan. Những tiếng súng đó chỉ tó cho người Nhựt thầy cái mãnh-lực 
của Tây-phương cao hơn mình muôn phân; nêu mình muốn sanh-tôn, 
thì phải làm sao cũng Бап được những tiếng súng long trời lở дах như 
họ vậy mới được. 
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Thể là Tây-phương lây võ-lực khiêu-khích bẵt-buộc Nhựt-bỗn 
phải tỉnh ріас mộng xưa mà đi vào con đường mới, hèn chỉ trong cuộc 
duy-tân, chánh-phủ Nhật-bôn lây việc sửa-saneg binh-bị, sẵắp-đặt quốc- 
phòng là việc quan-hệ cẵp-bách thứ nhứt cũng phải. 


Phải xem qua cải lịch-trình của lục-quần và hải-quần nước Nhựt, 
mới dë thây cuộc duy-tân của họ bày tỏ ra sự thành-công kết-quả đã 
mau-chóng lại tôt-đẹp vẻ-vane đến thê nào? 


Ж 


CÓ NGƯỜI SỚM BIẾT NGHIÊN-CỨU 
BINH-PHÁP THÁI-TÃY 


Ai cũng biết Lục-quãn Nhựt-bõn nỗi tiếng khắp thiên-hạ là thứ 
quân có kỷ-luật nghiêm-minh và đõng-mãnh liêu chết lạ thường. Но 
ngang hàng với lục-quần của Рћар và của Đức chớ không phải vừa. 
Nhiễu người Âu-châu đi xem trận Nhật-N pa chiến-tranh 1904-1905. 
đêu phải công nhận. 


Có lạ рі dân-tộc Nhựt-bỗn sẵn có tánh-cách thượng-võ từ trong 
trứng đẻ ra, trải qua con đường lịch-sử đăng-dặc hai ngàn тау trăm 
năm, nào là vì lẽ phẩn-đẫu sanh-tôn mà phải đánh dẹp những bộ-lạc ở 
xune-quanh họ, nào là trong nước có những việc nội-loạn chinh-chiến 
luôn luôn, thành ra từ xưa, người Nhựt đã từng biết sửa-sang võ-bị, 
rèn-tập lục-quân là thé nào rỗi. Một đân-tộc có “Võ-sĩ-đạo - Å 28” 
là quỗc-túy, quóc-hón, tự nhiên ai cũng biết trọng võ, ai cũng là tên 
lính được cả. Có thể nói Nhựt-bốn từ khi có lịch-sử cho đến lúc được 
chừng 2300 năm, không có тау trương mà không biên chép việc võ. 

Chỉ duy đến đời cận kim, họ Đức-xuyên làm tướng-quân, ngoài 
thì đóng cửa tuyệt-giao, trong thì thái-binh vô sự, ròng rã hai trăm 
тау chục năm như thể, việc văn hết sức tán-tói, mà việc võ ra chiêu 
lãng-quên đến đối hình như dân Nhựt không còn có thứ máu hung- 
hãng võ-dõng như tô-tiên thuở trước nữa. Bởi vậy hôi cuỗi thê-kỷ 18, 
пат 1789, người Nga mở-mang bờ-cõi sang phương Đồng, y mạnh 
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xâm-lân mất cù-lao Thiên-đảo - TiS của Nhựt, mà Nhựt cam chịu 
ngó lơ; rỗi từ đó về sau thường có lá bum tàu Tây ra vô thâp-thoáng ở 
biển рап kë Nhựt-bốn luôn luôn, nhưng cũng chưa đủ kêu gọi cái hôn 
thượng-võ thủ-thân của dân Nhựt tính dậy. 


Mãi tới năm 1853, một đoàn tàu Mỹ kéo tới Phô-hạ Бап súng 
гат-гат, Бау giờ trong nước Nhựt, trên đưới mới гапо động hoảng- 
hỗn, coi như tiếng sét bé núi nghiêng trời thinh linh giắng-hạ! Cái hỗn 
Раі-Һӧа đân-tộc là cái hỗn thượng-võ trọng binh, hai trăm máy chuc 
năm bị uất kết trâm-kha, nay vùng tỉnh dậy, rôi những người mang cái 
hỗn åy ùn-ùn phẳn-phát giỗng như cái thể núi lở nước tràn, không có 
thứ рі neăn-cản được. Вау giờ, trên thì máy nhà câm-quyên Mạc-phủ, 
dưới thì hạng chỉ-sĩ thức-thời, đêu xôn-xao nhìn biết sức mạnh phê- 
обт của Tây-phương, và пті định làm sao minh cũng phải có quần 
lính tập rèn như người Tây, súng đạn đữ-dẫn như người Tây, thì mới 
sanh-tôn đặng. 

Song, y như một đoạn trên xa kia tôi đã nói, nước Nhựt có 
phước, cho nên đôi với văn-hóa Tây-phương, trong dân-pian thường 
sản-sanh ra những hạng chí-sĩ có cái óc tỉnh-ngộ thời-thể sớm hơn nhà 
câm-quyền, sớm hơn са dân-chúng, đầu về phương-diện nào cũng thê. 
Chính hạng ấy tỉnh ngủ dậy trước, rôi đánh thức nhà cầm-quyên và 
dân chúng dậy theo. 


Như đời Đức-xuyên сат dàn nghiên-cứu Tây-học, còn việc mua 
Бап thi chi cho phép một mình người Hòa-lan là người Táy-phuong 
được ra vô buôn bán ở đất Tràng-kỳ mà thôi, nhưng vậy mà trong đám 
sĩ-dân Nhựt-bỗn vẫn có năm mười học-giả thâm lén xem xét văn-minh 
Tây-phương. Ngay đến quân-học Tây-phương đời åy cũng đã truyền 
qua Nhựt-bỗn chút ít được rồi. Ta coi một chứng cớ này đủ biết. 

Năm 1840, tức là trước khi có đoàn tàu Mỹ võ Бап súng thi- 
oai ở cửa Phố-hạ 13 năm, nước Nhựt đã có người dàn ở Tràng-kỳ 
tên là Сао-йао Tứ-lang (т EU Р) lần mò chơi bòi với người Lan, 
xem kiểu súng Lan, tự-nhiên trong óc nảy ra kiến-thức vẻ thời thẻ, 
về sức mạnh của quân lính súng đạn Tây-phương. Rồi đó Cao-dao 
chuyên tâm giảng-cứu binh-học Tây-phương прау chăng dụ-dự chút 
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nào! Không bù với sĩ-dân nước mình, từ hài cuỗi thê-kỷ 18, có đức 
Һау Bá-đa-lộc đem тау chục tay kỹ-sư quân-gia Pháp qua đóng tàu 


đúc súng dùm cho vua Gia-long, có khi-piới tan-ky đó ngài mới thăng 


nỗi Tây-sơn, åy chính là dịp đáng cho ta có một hai Cao-đảo Tứ-lang 
sớm hơn Nhựt-bỗn 50 năm rỗi chó! Vậy mà chẳng hệ có một пһо-ріа 
hay một võ-sĩ nào của mình thấy cái sức mạnh đó mà biết tỉnh-ngộ 
bắt chước! 


Cao-đảo học rỗi dâng thơ lên Mạc-phuủ, đại-khải nói răng: 


“Thanh-quốc A |=] (tức là nước Tàu lúc đó) bị Au-binh đánh 
phá tan-tành, là vì binh-khí của Thanh dùng theo kiểu xưa, quân lính 
tập-rèn lỗi cũ, không có thể nào chóng lại được với binh-khí quân-sĩ 
lỗi mới đời nay. Nêu như nước Nhựt ta không mau mau sửa-sane binh- 
khí, quân-đội và chiên-pháp, thì việc quỗc-phòng của ta không có thé 
nào khỏi nguy được đâu. Vậy xin tướng-quần nên mau thi-hành cuộc 


đạt-cải-cách về việc bình cơ võ-bị mới đặng v.v...” 


Vừa nói vừa làm, Cao-dao lại cậy người Hỏa-lan mua một it 
súng đạn ở nước Hòa-lan đem qua, rỗi tự mình rèn-tập võ-nghệ tån- 
thời cho một số em cháu học-trò. Khi tập rèn thành-thuộc đâu đó rỗi, 
chính Сао-йао dẫn toán lính mới, bông súng mới đó, lên tới Giang- 
hộ. để phô bảy trước mắt, hầu chỉ tỏ cho Mạc-phủ thấy việc nghiên- 
cứu Tây-học là việc cân-kíp đường nào. Tuy nhà câm-quyên chân-chờ 
nghi-ngai, chưa chịu nghe lời Cao-dao тас lòng, chớ Cao-dao cũng 


đã làm cho Mạc-phủ hơi tỉnh-ngộ về thê-lực Tây-phương nhiều ít. 


Trở về quê-hương, Cao-đảo mở trường day học luyện binh đúc 
súng kiêu Tây. Có nhiêu chí-sĩ thức-thời vẫn dốc lòng khâm-phục 
bình-pháp Tây-phương, giờ kéo tới Тгапр-Ку thờ kính Cao-dao làm 
thầy càng ngày càng đông. Сао-ййо cùng người học trò giỏi nhứt là 
Giang-xuyên Thải-lang ЛІ KEK , mở xưởng đúc súng đạn riêng mà 
tự thảo ra trận-đỗ phòng-siữ đất nước. Tia sáng “binh-pháp duy-tân” 
của Nhựt-bỗn, chính là từ trong nhà Cao-dào mà bật lên chiều roi 
trước hết vậy. 


Tội-nphiệp Cao-đáo về sau bị nhà câm-quyên sanh-nghi là có 
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chỉ lạ sao đó, nên chỉ cuỗi năm 1842, Cao-đåo bị bắt hạ ngục rôi chết 
luôn trong nguc. 

Tới đây, tôi động lòng уш nhớ lại cảnh-npộ của ông Nguyễn- 
trường-Tô mình ở đời Tự-đức cũng dâng thơ yêu-câu cải-cách về học- 
thuật võ-bị, không được trảo-đình biết nghe, lại соп sanh nghi rôi 
giam-cåm ông ta chết khô trong ngục. Thân-thể 7rường-Tô giỗng như 
Cao-đảo; chỉ khác nhau một chỗ, là Cao-đảo có thiệt-nghiệm it nhiễu, 
còn 7zưởng- Tô chỉ cao-đàm trên giây. Thành ra, cùng là vì việc quốc- 
gia thời-thê mà chết khô như nhau, nhưng mà một người có lưu lại 
ảnh-hưởng với hậu-nhơn, một người thi vô-bố cho quốc-sự! 


Mặc lòng Cao-đảo ойр bước chăng may cho đời mình, nhưng 
mà công-nphiệp khởi-sáng của Сао-ййо vẫn sóng đời đời. Người 
Nhựt đêu nói: “Ông 10 Tây-phương binh-pháp ở nước Nhựt, chính là 
Сао-йао!". 


Người nọ mang họa mà chết, tức thời có người kia nỗi chí mà 
dây lên ngay, không sợ gi hết. Nội cái tinh-thån vó-úy của chí-sĩ Nhựt 
như thể, đủ khiển cho Nhựt ít năm sau trở nên văn-minh hùng-cường 
tới bao nhiêu lần cũng đáng. 


Nỗi chỉ Caa-dao, chính là Œiang-xuyên; һос-іго ra tay làm cái 
việc của thầy học dë lại. 


(iang-xuyên cử то trường dạy học-trỏ tap bình đúc súng và lo 
việc quôc-phòng như Сао-ййо trước. Một mặt Œiang-xuyên khéo tỏ 
bày thời-thể, mà được тау cụ Các-lão [81:2 của Mạc-phủ tin dùng. 
Mạc-phủ giao cho Giang-xuyên xây hai pháo-đải ở Hạ-điển FH 
Shimoda và Phẩm-xuyên 11/11 Shinagawa, làm như hai bức thành đá, 
hộ-vệ Mạc-phủ. Đến năm 1855, nghĩa là sau khi đoàn tàu Mỹ qua 
Phó-ha 2 năm, thì Œiang-xuyên mang binh qua đời. 


Người Nhựt йди nói: “nhờ nơi Cao-đảo, Giang-xuyên, hai thây 
trò 501-ѕапр рап-йа, mới mở га đầu mỗi sửa-sang binh-pháp tân-thời 
cho Mạc-phủ, mà cũng chính là hai ông tỗ-sư của Lục-quân Nhut-bón 
ngày nay”. 
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ĐẠI-KHÁI LAI-LỊCH СОА LỤC-QUÄN NHỰT TỪ 
MẠC-PHỦ ĐẾN ĐỜI MINH-TRỊ 


Sau đó, cả về hải-quân và lục-quân, Mạc-phủ đều lo sửa-sang 
lại, và mua såm binh-khí tân-thời để cho việc quỗc-phòng được vững- 
vàng. Mạe-phủ lại tự mở ra xưởng chế-tạo súng đạn nữa. Các phiên- 
bang cũng băt-chước; mỗi phiên đêu mở ra xưởng súng đạn riêng của 
mình. Tự nhiên ban đâu súng đạn ау chế-tạo ra chưa tốt, nhưng mà 
nhờ có chỗ “lo thân và dë người” nó xui-khiên, thúc-giục, thành ra chỉ 
trong it năm, cỗng-cuộc chế-tạo binh-khí lỗi mới ở nước Nhựt được 
tân-bộ mau lắm. 


Đến hỗi tàu chiến của Anh băn vào đảo Lộc-nhi (1863) và năm 
sau ham đội 4 nước Anh, Pháp, Mỹ, Lan, kéo tới bắn vào Hạ-quan 
(1864), nước Nhựt thêm cơ-hội їїпһ-про ra rãng chỉ có súng bên đạn 
tốt cũng chưa đủ cho mình cự ai hay là đánh người được, tất nhiên 
phải khéo luyện tap binh-đội nữa mới xong. 

Rồi năm 1862, Mạc-phủ theo kiểu Тау mà Іар ra được 3 bình đội: 
Bộ-binh 8.306 người; ky-binh 1.068 người; рАйо-Ьїпһ dã-chiền (dùng 
đánh nhau ngoài đẳng) 800 người; pháo-binh yều-tắc (рій chỗ hiểm- 
уси, vi dụ như pháo-đải) 2.045 người; tướng-sĩ 1.406 người; cộng lại 
тау đạo lục-quân được 13.625 người. Lại bãt-chước Tây-phương mà 
định ra thứ bực danh-hiệu các tướng-tả ở lục-quần, hải-quần, rồi phải 
người đi Âu-châu neghiên-cứu binh-ché. 


Tới năm 1867, Mạc-phủ mướn тау vị võ-quan Pháp sẵn-đặt và 
thao-luyện lục-quân cho mình. Các phiên-bang cũng đua nhau stira- 
sang võ-bị lỗi mới; có điêu là mỗi phiên tự ý băt-chước cách-thức của 
một nước Âu-châu, chớ không nhứt định một thứ. Nhưng cũng năm 
1867 đó, Mạc-phủ đem quyên-chánh dâng trả Thiên-hoàng, rôi sang 
năm sau là Minh-trị neuyên-niên, bắt đầu mở ra lịch-sử duy-tân cho 
nước Nhựt. 

Một hai năm đâu Minh-trị, tuy là chánh-quyên đã trả lại nhà 
vua, nhưng mà binh-quyên thì chưa, vì còn ở trong tay các phiên, mỗi 
phiên, có quân-đội riêng: phiên theo kiểu Anh, phiên theo lỗi Đức. 
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Minh-trị Thiên-hoàng sai Sơn-huyện Hữu-băng - |l ААТ J (37 
năm sau làm đại-tướng trong trận danh Nga] và Tay-hương Тёпе-йао 
- ҮЙ ЖОН cùng đi qua các nước Âu-châu, xem xét binh-chế. Tháng 8 
năm Minh-trị thứ 3, hai ông này về nước, sánh vác công việc sửa-sane 
quãn-chánh. 

Вау giờ Nhựt-bôn mới nhứt-định lựa chọn theo kiểu Pháp-quốc 
mà tô-chức lục-quân của mình, các phiên cũng lån lân trả lại đất cát 
cùng binh-quyên cho nhà vua thông-nhứt. Lúc пау trở đi, lục-quân 
Nhựt-bốn mới thiệt là bước vào thời-kỳ tô chức theo lỗi mới, һийп- 
luyện theo lỗi mới. 

Ta nghĩ coi quân-đội một nước trải mẫy ngàn năm quen đánh 
nhau bằng giáo mác риот đao, vả lại kỷ-luật không rành, giáo-dục ít 
со; nay bỗng xóa bỏ hết lớp cũ, аё tạo-lập ra lớp mới tình, lẽ tự-nhiên 
công-cuộc cải-cách пау vừa vẫt-vả khó-khãn, nhưng thật là công-trình 
vĩ-đại lắm vậy. Nhút là luyện-tập lục-quãn kiểu mới mà sau 37 năm 
nữa đã đem ra thử sức với lục-quân của một đại-cường-quốc lâu đời 
là nước Nga, rốt cuộc binh Nhựt toàn thăng, cảng tỏ ra cỗng-cuộc cải- 
cách mau lẹ rõ rằng biết sao mà nói cho cùng. 


Tôi tiếc không thể nói kỹ về công-cuộc cải-cách binh-pháp của 
đời Minh-trị từ ly từ chút, là vì giới-hạn giây mực hẹp-hòi, mà dâu có 
nói kỹ chắc cũng là dư, vì giỗng người chúng ta vón không thượng-võ. 
không hào binh, tưởng nêu nói nhiêu về công-cuộc tô-chức này có lẽ 
làm người đọc sanh chán! 


Chúng ta chỉ nên biết răng công-cuộc cải-cách binh bị của Nhựt 
trong hài duy-tần đã làm một cách thâu-triệt, hoàn-toàn, không có 
một điêu hay nào về Ыпһ-со võ-bị của Âu Mỹ mà Nhựt-bôn không 
thâu-góp bắt-chước. Từ việc giáo-duc tướng-sĩ, chế-tạo khí-giới, cho 
đến việc xây-dựng рһао-ӣа, săp-đặt binh-chế, nhứt nhứt đêu lân hài 
sửa-sane, kỳ cho tới có lục-quân hãn-hòi như Âu Mỹ. 

Mười тау năm đâu, Nhựt-bốn còn phải mướn võ-quan Âu Mỹ 
qua rën-tap, và sở đúc súng đạn cũng mướn các nhà chuyên-môn ngoai- 
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quốc chỉ vẽ trông nom. Nhưng từ năm Minh-tri 15 trở đi, thi mọi việc 
luyện binh đúc súng gì, người Nhựt cũng tự làm lẫy hết, không phải 
mượn tay người ngoại-quốc nào nữa. Là vì có những thanh-niên đi du- 
học Âu Mỹ trở vẻ, đã rút nghề của Âu Mỹ mà tự-chủ công-việc luyện 
bình đúc súng được rồi. Học như họ vậy mi thiệt là học cứu nước. 


Muôn biết hải-quân lục-quân đời Minh-trị càng ngày càng tån- 
tới sửa-sang thê nào, ta cứ xem nội số tiên công-nho gia-tăng cũng 
biẾt: máy nàm dàu chi-phi 7 triệu viên có, 8 triệu viên có; 20 năm sau 
lên 13, 14 triệu, cho tới khoảng Minh-trị 35, 36, thi số đó lên từ 50 
đến 80 triệu, 100 triệu ngoài. Rõ ràng N hựt-bôn chịu tốn-hao săp-đặt 
quân-đội khí giới lắm vậy. 

Một việc có tỗ-chức mà không có thực-ngphiệm, thi cũng còn là 
việc thiếu sót, và không thực-nghiệm thi làm sao biết chỗ dó hay? Hải- 
quần, lục-quần nước Nhựt được kiếm cả hai cải lợi đỏ. 


Trong khi quân-đội hải lục cải-cách theo mới, có тау dip tốt để 
cho tướng-sĩ Nhựt-bốn thử sức của họ rất hay. 


Trước hết, là hôi ban đầu Mạc-phủ mới dâng trả quyên-chánh 
nhà vua, còn có số ít chư-hâu bất phục, rủ nhau nồi loạn, ép паі Đức- 
xuyên Khánh-hỷ phải trở về Giang-hộ làm tướng-quân lại. Dip пау, 
quán lính nhà vua trên bộ dưới thủy phải ra tay đánh dẹp hơn một năm 
mới êm. Tuy là nội-loạn, nhưng tướng-sĩ có cơ-hội thao-luyện chiễn- 
pháp lỗi mới của họ bắt đầu học được Бау lâu. 


Năm Minh-trị thứ 10, có loạn ở miệt Тау-пат do 7äy-hương 
Long-thạnh - PH 3B 2 xướng lên, lại có dịp cho tướng-sĩ nhà vua 
thử sức minh một lúc nữa. 


Tới năm Giap-ngo (1894), Nhựt-bỗn khởi sự đem binh ra thử 
sức ở ngoài, åy là lúc chiêm-cứ Đài-loan, đánh nhau với quân nhà 
Thanh của Trung-quốc. Trận này cả hai quân hải lục đánh đâu thẵng 
đó, làm binh Thanh ngó thây bóng cờ của Nhựt đã chạy te. Rôi đến 
năm Canh-tí 1900, Trung-quốc có loạn Quyên-phi, Nhựt-bỗn đem 
quân sang cùng 7 nước Âu Mỹ, gọi là “Bát-quốc liên-quân, JN [211 
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” vào Băc-kinh đẹp loạn ау; cũng là dịp cho bình Nhựt thực-nghiệm 
tài-lực của mình, mà cũng là dip cho Tây-phương ngó thấy phải lẫy 
làm sửng-sốt прап-про: không hiểu sao Nhựt-bôn luyện quân lỗi mới 
quanh-quần có ba chục năm, та đã có được những quản-đội thật là 
dõng-mãnh thiện-chiễn và có kỷ-luật nghiêm-minh, không thua Tây- 
phương chút nào. 


Sau mây kỳ thực-nghiệm trên đây, tuy là binh Nhựt được Tây- 
phương khen-ngợi và đánh ăn Trung-quốc, nhưng tướng-sĩ Nhựt 
không hê tự-kiêu, cũng không cho là tự-mãn tự-túc. Trải lại, dâu đánh 
thăng được khen mặc lòng, họ vẫn xem-xét lại mình còn thiểu-sót 
những chỗ nào, rôi cỗ găng được cải-lương tân-bộ hơn nhiêu nữa. Các 
thanh-niën tướng-sĩ xét mình chưa đủ học-thuật làm lo, cho nên sau 
lúc chiên-sự xong rồi, ai пау trở về càng sia-công luyện-tập, vì họ thấy 
rõ binh-sĩ Trung-quốc chỉ vì không có học-thuật huãn-luyện nên mới 
chọi ai thua пау, chớ không chi lạ. 


Lúc này những súng đạn cùng các thứ quân-khí của Nhựt tự ché- 
tạo ra đã tắn-tới lãm. Nhứt là có kiều súng bộ-binh của một vị thanh- 
niên đoàn-trưởng là Thôn-điện - ЖН (major Murata Tsuneyoshi) 
sắng-chế ra, đạn băn đi rất xa. Vậy là vừa mới bắt-chước người ta, mà 
họ đã nảy ra cái óc tự chế binh-khí rồi: tôi tưởng thiếên-hạ không có 
дап nào đi học người та mau tự-lập mình đến thê. 

Quân-khí đã tốt, tướng-sĩ lại аёт ngày luyện-tập; một nước có 
lục-quần như vậy, không mạnh sao được? Lục-quân ао, đến sau năm 
1904-1905, Nhut-bón đem qua Mãn-châu đánh tan quân lính của đại- 
cường-quốc Nega-la-tư, làm cho thế-giới kinh-hoàng, rỗi từ đó Nhựt- 
bón được leo lên ngang hàng với liệt-cường Âu Mỹ. 

Phàm là dân Nhựt, ai cũng phải có nghĩa-vụ ra lính. Đến tuôi ra 
đứng dưới lá cờ nhà binh, thì ai cũng bình-đăng như ai, không phân 
sang hèn giàu nghèo рі cả. Vë niên-hạn ra lính, sân đây có sửa đổi thể 
nào, tôi chưa được biết, chớ theo như binh-chế đời Minh-trị hài mới 
duy-tân cho đến hôi đánh thăng Nga, thì nhứt-thiết nam-tử đúng 20 
tuôi đến 40 tuôi, đêu có nghĩa-vụ binh-dịch. 
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Có 4 hạng lính; Thường-bị т 08, Hậu-bị Wii , Bồ-sung А ЭС, 
Quốc-dân AR. 


Hạng lính Thuàng-bi chia ra làm hiện-dịch và du-bi 2 ky. Lính 
hiện-dịch thì luc-quán 3 năm, hải-quần 4 пат; linh du-bi thi lục-quần 
4 năm 4 tháng, hải-quần 3 năm. 


Ngach lính Hàu-bi, kỳ hạn ra lính định là 5 пат; mãn hạn thì tên 
mình thoát khỏi số lính. 

Hë con trai đến tuôi thành-đỉnh tức là đúng 20 tuĉi, buộc phải ra 
linh hiện-dịch ngay. để chịu sự rẻn-tận nghề bình. Duy có học-trỏ thì 
được rộng kỳ cho học xong rôi mới phải nhập ngũ. Còn những người 
đăng linh vào hạng dự-bị, thi mỗi năm chỉ bị kêu ra tập-rèn có một 
thắng. 

Lính Hậu-bị cũng như lính Dự-bị nói trên đây, là những người 
bình-thời vẫn có nghê-nghiệp làm ăn, không buộc vô ở trong trại, 
nhưng tên họ có ghi trong số quân, khi có chiên-sự thì nhà-nước kêu 
ra đi lính. 


Những người có vóc-dạc kém sút, và sức-khỏc không һар cách 
quân-nhơn, thì đăng vào ngạch lính Bỗ-sung. 

Đến như ngạch lính gọi là Quốc-dân-binh, åy là những người 
ra lính đã mãn hạn rôi, nhưng xin đăng lại để phục-dịch quỗc-gia mãi 
mãi. 

Riếng với học-sanh, nhà-nước cho rộng-rãi hơn: học-sanh cao- 
đăng chỉ phải ra lính hiện-dịch có 2 năm; học-sanh đại-học thì 1 năm. 
Còn trung-học trở xuống vẫn phải ra lính hiện-dịch 3 năm như thường. 
Những học-trò bực cao, sau khi làm tròn phận-sự di lính rồi, tinh- 
nguyện sung vào quân-đội thì gọi là “chí-nguyện-binh mR: ”, tức 
như ngạch lính gọi là les volontaires ở Pháp-quốc vậy. 


Кё đến hãi đánh N pa, khắp cả nước Nhựt, số dân có thể ra làm 
nghĩa-vụ binh-dịch, lỗi chừng trên 700 muôn người. 

Hiện-thời, Lục-quần Nhựt-bốn có cả thảy 17 sư-đoàn - ШЇ, ау 
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là kë số lính tại-ngũ trong nước và trắn-thủ ở Mãn-châu, Cao-ly, chớ 
còn những ngạch linh Hậu-bị, Du-bi và Bỗ-sung có thiệt số bao nhiêu, 
không ai biết được. Ví dụ một mai đánh nhau với nước nào, mà chánh- 
phủ hạ linh động-viên ($) E1, Mobilisation), thiệt số tåt cả ngạch 
linh bao nhiều, chánh-phủ giir bí-mật lăm. 


Chiêu theo Нісп-рһар Nhựt-bỗn, toàn-quốc Hải-quân, Luc- 
quân và Không-quãn, đều ở dưới quyên tiết-chế của đức Thiên- hoàng. 
Chính ngài là Hải, Lục, Không-quân Đại-nguyên-soái МЕ реле А; 
л. Ngài có quyên độc-tải về quân-chánh, chớ không phải qua tay 
Nội-các ưng không mới được. Lúc có chiến-sự, ví dụ như lúc đánh 
Nga, Dai-bón-dinh А: A (Quartier général) hay là Nguyên-soái- 
phủ Jr [ШИ уап đặt tại thành Dông-kinh, do Бис Thiên-hoàng làm 
đâu, có Nội-các thủ-tướng cùng тау vị Hải-quân, Luc-quán đại- thân 
vả mày vị Đại-tướng-quân làm chức Tham-neghi Dại-bỗn-dinh. Khi 
đức Thiën-hoàng ngự tới Đại-bỗn-dinh bàn tính quân-cơ, vẫn mang 
nhung-nhục Đại-nguyên-soái. 


Chỉnh ngài lựa chọn giao phó các tướng-tả thay mặt ngải ra trận 
сат quân, gọi là Tông-chi-huy #Š HifË hay là Tông-tư-lịnh #2 =] 3. 
Tức như hôi có chiến-sự với Nga, đức Thiên-hoàng phong Dai-son- 
nham ЖЖ làm Lục-quãn Tông-tư-lịnh, đánh bộ-binh Nga ở Män- 
châu, và phong Đồng-hương Binh-bát-lang ЧЇ 33 ВБ làm Hải- 
quân Tông-tư-lịnh, đánh thủy-binh chiên-hạm Nga ở cửa Lữ-thuận và 
Nhựt-bồn-hải. Ra trận, hết ау tướng-sĩ ba-quân đều phải vâng theo 
phương-lược của quan Tông-tư-lịnh, mà chính quan Tông-tư-lịnh lại 
phải vâng theo huån-linh từ Đại-bôn-dinh truyền cho. Trận đánh Nga, 
hai ông Đại-sơn và Đông-hương vån là trunp-tướng mà Thiên-hoàng 
Minh-trị lựa chọn cất nhắc lên ngôi đại-tướng, và đem cả vận-mạng 
Lục-quân, Hải-quân nước Nhựt phü-thác cho, là vì ngài biết rõ tài- 
năng thao-lược của hai ông, nên mới trọng-dụng ủy-thắc như vậy. Quả 
thiệt, vua Minh-trị không lâm chút nào: bộ binh N ga đại bại vì tay 
Đại-sơn cũng như thủy-bình Nga tan-niát vì tay Đ¿ng-hương, môt бпр 
vua tri nhơn thiện dụng, có lợi cho quỗc-gia là thê đó. 


+ 
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NHỰT-BỔN VỐN LÀ MỘT NƯỚC HẢI-QUẢN LĀU ĐỜI 


Сїт lây địa-thể mà nói, Nhựt-bỗn cũng như Anh-quốc, là nước 
cù-lao rời гас, biên rộng bao quanh, vậy thì khỏi nói chắc ai cũng đoán 
biết răng vì lẽ sanh-tỗn hộ-thân,tự nhiên dân-tộc họ từ xưa vón giỏi 
nghề đi biên và cũng từng có tư-tưởng về hải-quân гоі, chớ không phải 
đợi đến ngày nay. 


Thiệt vậy, ngày xưa vua chúa Nhựt-bôn thường dùng chiến 
thuyên kéo đi chinh-phục những củ-lao kế cận. Dân-chúng trong nước 
phân nhiêu ở ven biến phải sanh-nhai đánh cá, tự nhiên nghề hàng-hải 
họ đã рап-а rành-rẽ lãm. Lại nhiêu thương-sia chuyên ngh buôn 
bán từ biên này qua biên kia, cho nên họ biết đóng га những chiếc ghe 
lớn, đề đi biển rộng, trương buóm thuận gió, dám vượt đại-hải mà qua 
buôn bán với Nam-dương quân-đảo và nước Nam mình rất sớm. Ai 
thuộc sử ta, chắc còn nhớ có một đoạn về đời Hậu-Lê chép răng со 
một chiếc phe buôn Nhựt-bỗn bị bão lớn đánh trôi vào địa-phận nước 
ta, người sông mà ghc hư hết, không thé dùng được nữa. Quan ta vì 
nghĩa bang giao, muốn đóng cho bọn dân Nhựt nây một chiếc ghe lớn 
đề họ về nước, nhưng đóng cả năm không xong, rỗi sau đành thú thiệt 
cái dó của mình không đóng phe đi biến được. Họ phải chờ đợi trót 
năm nữa mới có ghe khác ghé vào rước đi. Nước Nam ta, mặt ngoài 
про ra biến, bờ biến từ bắc vô nam. dài mày muôn дат đường, mà 
không đóng nỗi một chiếc ghe đi biên lớn, thảm chưa? 


Та coi đại-khái một vài việc như trên, đủ rõ Nhựt-bỗn cỗ-thời đã 
biết dùng chiến-thuyên và đã có рап hàng-hải ra thê пао rỗi. 


Trong lịch-sử họ thường có nhiều trận hải-chiến lớn lao. Hoặc 
trong nước đánh lẫn nhau, như lúc hai võ-gia Nguyên-lại-Triểu MAWI 
W] và Bình-thanh-Thịnh ЧЁ EK giao-chiên trên biên, họ Nguyên dùng 
một đội chiến-thuyễn tới trên 840 chiếc, để quyết thư hùng: ấy là trận 
һаі-сһіёп lớn nhứt của Nhut-bón cö-thời. Hoặc hải-chiến với ngoài, 
là hôi cuối thể-kỷ 13, binh Nguyên nước Tàu tức là binh Mông-cõ 
đã từng gâm thét bao lâu ở đại-lục Âu-Á, đem trên 10 muôn chiễn- 
thuyên qua đánh Nhựt-bốn, chiếc nào cũng to lớn kinh càng, thể mà 
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dân Nhựt ở các phiên-bang phía Tây cũng dám chỗng-cự đáo để. Lúc 
này, hai đàng manh yêu cách xa, thiêu chút nữa Nhựt thua to và mắt 
nước về tay giặc Nguyên, nhưng may sao có trận bão-tô nỗi lên, làm 
cho chiên-thuyên của Nguyên chìm ráo. Người Nhựt tin đó là sức thân 
cứu-giúp, cho nên họ cảng tin họ là “Thân-quốc tử-tôn”, và rôi từ đó 
trở đi, Nhựt-bỗn không bị tai nạn npoai-xâm пао nữa. 

Chăng những họ không bị ngoại- хат, mà chính họ lại có са chí 
ngoại-xâm người ta. Lúc Phong-thán Tú-cát Š [и 5 1 làm tướng- 
quân, từng đem chiến-thuyên sang đánh Triêu-tiên; rỗi sau đó có người 
đõng-cảm, bày mưu lập ké, muốn cướp lẫy Đài-loan và quân-đảo Lü- 
tổng (tức là Phi-luật-Tân) ngay từ bây giờ. 

Đến đời Đức-xuyên # JI[ làm tướng-quân, thi-hành chánh-sách 
khóa cửa luôn 200 năm ngoài. Trong thời-kỳ dãng-đặc đó, quỗc-gia 
vũ-sự, thiên-hạ thải-hình, không ai để ý tới việc hải-phòng. lại có một 
lúc, tướng-quần Юшс-хиуёп сат dàn trong nước đóng những phe lớn 
ас đi biến xa, vì sợ người ta giao-thông với ngoại-quốc. 


Mãi sau сибі đời Mạc-phủ Dizc-ruyén, ghe tàu Âu Mỹ qua Thái- 
binh-dương nhiều, bọn chí-sĩ thức-thời ở nước Nhựt mới xướng lên 
vân-để hải-phòng, làm cho trên dưới xao-xuyên. Tới năm 1853, có 
đoàn tàu Mỹ của đê-đốc Bá-lý kéo qua, rôi Mạc-phủ được thơ của 
quốc-vương Hòa-lan khuyên bảo Nhựt-bỗn thể nào cũng phải mau 
mau sia- -sang hải-quân, theo lỗi Âu Mỹ, bây giờ Mạc-phủ mới tinh- 
ngộ, quyết ý mở-mang hải-quân. Đầu hết (1855), mở ra trường dạy 
hải-quân ở Trảng-kỳ, dùng người Lan làm ау. Rồi sau mở ra xưởng 
đóng tàu và cơ sở đúc sắt ở Giang-hộ nữa. Việc hải-quân giáo-dục 
khởi thủy từ đây. 

Ngoài ra hai chiếc tàu chiên của chánh-phủ Hòa-lan và nū- 
hoàng Anh-quốc gởi qua tặng cho, Mạc-phủ lại xuất tiên mướn các 
nước Tây-phương đóng nhiêu chiếc tàu, lập thành một hạm-đội riêng 
của mình. Năm 1860, Mạc-phủ phái chiếc quân-hạm tên là Hàm-lâm 
chở sứ-thân qua Mỹ-quốc; åy là lån trước hết Nhựt-bồn có quân-hạm 
đi xa. 
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Trong khoảng có 5 năm mà Mạc-phủ tô-chức ra được hài- 
quân hạm-đội và mở-mang hải-quân giáo-dục như thể, tuy chưa ra 
pi, nhưng kế cũng là sốt-săng mau-lẹ quá. Вау giờ các phiên-banp 
cũng bãt-chước, hoặc phải người đi câu học hải-quân ở Âu Mỹ, hoặc 
mua såm chién-ham tân-thời, phiên thi một vải chiếc, phiên thi mươi 
lăm chiếc: hiệp cộng lại số chiến-hạm của Mạc-phủ (44 chiếc) củng 
các рһіёп-Бапр, lúc пау Nhựt-bõn đã có trót trăm chiếc tàu binh chớ 
không phải її. 

Đến lúc Міпһ-ігі duy-tân thì bao nhiêu chiếc tàu trận đó đêu 
thông-thuộc về tay truns-ương chánh-phủ hết. 

Ta nên biết tàu trận của Mac- phú үа ng bang, hầu = là thự 
trương пи Nhut-bón , со hải-quân thiệt lón, гаа Шап Bàn тыш vì 
ngài rõ biết răng: “Việc sắp-đặt hải-quân là việc rất рар của nước 
Nhựt, nước Nhựt tất phải dựng lên cải cơ-sở hải-quần cho thiệt đúng 
mới được”. Hải-quân Nhựt-bỗốn bước vào con đường phẳn-khởi từ 
đó. 

Trước hết mở trường Hải-quần học-hiệu ở Đông-kinh, kén chọn 
thanh-niên tuấn-tú trong nước để học-tập thủy-chiến. Vệ hải-quân, 
Nhựt-bôn ròng mướn người Anh làm thây huẳn-luyện; học-sanh tới kỳ 
thực-nghiệm, tàu trận nước minh không chứa hết, thì nhả-nước cũng 
gởi họ sang тау chiếc tàu trận của Anh mà tập-rèn công việc trong tàu 
và nehiên-cứu về cơ-khí. 


Một mặt tạo-lập ra тау xưởng tự đóng lẫy tàu binh; chỉnh đốn 
nhứt là xưởng ở Hoành-tu-hạ - # 294. Năm Minh-trị thứ 6 khởi công 
đóng lây hai chiếc tàu, 1540 tán và 897 tân, đến năm thứ tám hạ thủy. 
Lúc đầu còn mướn kỹ-sư chuyên-môn ở bên Tây sang làm đốc-công: 
nhưng từ Minh-trị thứ 9 trở đi, Nhựt-bỗn đã có những tay chuyên-môn 
đóng lây được rồi, chăng сап phải người ngoại-bang giúp sức. 

Tuy vậy vua Minh-trỊ muốn cho nước mình mau có hạm-đội lớn, 
nên chi mỗi năm đu xuất công-nho ra mướn xưởng đóng tàu ở Anh, 
ở Đức, ở Pháp, ở Mỹ, đóng những chiếc chiên-hạm lớn. Chính ngài 
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mỗi пат tự giảm sô tiên chi-tiĉu trong nội-cung lầy 30 muôn viên đề 
bỏ vào khoản chê-tạo quần-hạm. Quốc-dẫn thầy vậy cảm-động, nhiêu 
npười quyên giúp псп muôn bạc triệu đề cho nhà-nước đóng tàu. 


Hởi vậy đến năm Minh-trị 16. Nhựt-bỗn đã có một đội chién- 
ham đủ các hạng tuän-dương, thiết-piáp, ngw-lôi, thủy-lỗi уап vån ... 
cộng tới một trăm máy chục chiếc. 


Trong những lúc số chiến-hạm mỗi ngày một tăng-oia, thì các 
pháo-đải và quân-cảng trong nước cũng lãn-lượt hoàn-thành. Cho tới 
súng đạn lớn nhỏ, người Nhựt đã tự chế га rất là tỉnh-xảo. Nhứt thiết 
những việc рі quan-hệ về hải-quân, рі cũng có trường giáo-duc huán- 
luyện hết thảy. 

Năm Minh-trị 27 (tức năm Giap-ngo, 1894), vi việc Triêu-tiên 
mà Nhựt-bốn đem hải-quân Кһаі-сһісп với Trung-quốc. Bao nhiêu 
năm Nhựt-bỗn kinh-doanh hải-quân, trận Trunp-Nhựt giao chiến này 
có dịp cho Nhựt đọ tài thử sức coi hải-quân mình kết-quả ra thể nào. 
Nhựt chỉ đem ra có 27 chiếc tàu, đánh hạm-đội tý-hon của nhà Thanh 
trận nảo cũng thua; Nhựt bắt được của Thanh 17 chiếc. 


Trận này Nhựt-bỗn đại-thăng, chăng những khiến cho thế-giới 
phải kính-phục, mà chính Nhut-bón cũng tự biết hải-quân mình cân 
phải mở mang nhiêu nữa mới đủ. 


Từ đó Nhựt lại lo đóng thêm nhiêu tàu mới, chế-tạo ra những 
kiểu súng mới, và ngày đêm thao-luyện hải-quân, cho nên đến đầu 
năm 1905 mới dành phá tan-tảnh cả hai hạm-đội hùng-cường của Nga 
ở cửa Lữ-thuận vả trên Nhựt-bỗn-hải, ôm có sân 80 chiếc tàu. Dưới 
đây có đoạn nói riêng về trận ở Đối-mả-đảo Š† 5 85, Dông-hương 
đại-tướng phá tan hạm-đội Ban-tích (Escadre de la Mer Baltique) tại 
đây, tỏ ra hải-quân Nhựt-bốn trải qua một thời-kỳ huãn-luyện chỉ có 
30 năm, mà trở nên đõng-mãnh đến thê nào? 


Luôn dip, ta nên biết trong khi chánh-phủ Minh-trị lo khuếch- 
trương hải-quân thì nhơn-dân Nhut-bón đua nhau chế-tạo thương- 
thuyền. Cũng trong cái thời-gian như hải-quân, bóng cờ thương- 
thuyên của Nhựt-bỗn bay phât-phới khắp cả năm châu sáu biến. Cái 
524 


Nhựt Bốn Duy Tân 30 năm 


giỗng Đại-hòa sẵn có nghê-nghiệp tài-năng đi biển từ xưa, ngày nay 
trên mặt biên không chịu thua ai, nehĩ cũng xứng đáng làm vậy. Chỉ lạ 
một điễu là về hải-nphiệp cũng như сас nhương-diện học-thuật khắc, 
họ đổi cũ thay mới, mở-mang tẳn-tới quá mau, ai cũng kinh-dị bái- 
phục là phải lãm. 


KHÍ-KHÁI VÀ VÕ-CÔNG CỦA TÊN LÍNH NHỰT 


Quãn-đội nước Nhựt, hải vậy та lục cũng vậy, bỏ cũ theo mới 
trong vòng 30 năm, đã thu được kết-quả tôt-đẹp rực-rỡ, nỗi oai-danh 
lãm-liệt vẻ-vane, ta nên biết một phân lớn là do nơi tinh-thån thượng- 
võ của đãn-tộc Nhựt-bỗn sẵn có lâu đời та ra. 


Từ xưa, họ có tinh-thån thượng-võ, đến đỗi kết-tụ thành như 
một tín-neưỡng, một luân-lý, một quốc-hỗn, ai пау đua nhau pìn-giữ 
trau-dỗi, lây đó làm mực thước xử thể lập than, và tự nhận cái nghĩa- 
vụ “cửu dàn bào quốc” là nghĩa-vụ mình, làm được nghĩa-vụ ау là sự 
vinh-diệu đệ nhứt. 


Chính là “lƑö-sĩ-đạo”. 


Ở chương дап hết, tôi đã có một đoạn nói về lai-lịch và tôn- 
chỉ của Võ-s?-đạo rồi, khỏi сап nhắc lại nữa. Đây, nhon dịp nói về 
cuộc cải-cách quân-đội Nhựt trong hài duy-tân, nên tôi muốn tom-góp 
lược-thuật một vài chuyện khí-khải cương-dõng của nhà võ-sĩ Nhựt, 
tên lính Nhựt, hay nói chung là người dân nước Nhựt. Ta sẽ thây răng 
võ-sự của Nhựt ngày nay tuy là đôi cách khác hình, chớ cái thể-chất 
của nó là tánh khí-khái cương-đõng thì vẫn là từ cái nguỗn Vó-si-dao 
đời xưa dói-dào lai-láng mà phát ra vậy. 

Võ-sĩ Nhựt có cái đặc-biệt, là nhiễu прис có phonp-thé nho-nhà 
ung-dung, mà trong cái phong-thé đó vẫn không mất khi-khái cương- 
бпр. 


Thiệt, võ-sĩ họ xưa nay không phải chỉ ròng chuộng sự giỏi nghề 
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mạnh sức mà thôi, hầu hết kiêm học cả văn, cho nên có hạng võ-pia 
mà giỏi văn-học, hay thơ ca, không phải là ít. Аі пау đều có lòng 
пһап-а1 nghĩa-hiệp, tánh у một mực khiêm-nhường, rất trọng danh-dự. 
Ngày xưa võ-sĩ ra trận рар kẻ đôi-địch với mình, hai bên cùng đem tên 
họ và quê-hương ra tỏ cho nhau biết, rồi bẫy giờ mới nghiêm-chỉnh 
oai-dung, lây nghề võ ra tranh cao hạ với nhau. Khi đã phân cao hạ thì 
kẻ thắng không bao giờ làm nhục bên thua, hành xác kẻ chết. Họ cho 
là cái lễ giao-chiễn phải vậy mới đúng. Đến sự đánh chùng giết lén, 
thì võ-sĩ lầy làm хаш hó. không thèm làm, dâu được thăng trận thành- 
cũng pi đi nữa cũng vậy. 

Đã có một câu chuyện hôi giia thế-kỷ 11, đến nay người Nhựt 
còn truyền làm giai thoại. 

Nguyên-nghĩa-Gia - M34 сат bình đi đánh Áo-châu, thỉnh 
linh giữa đường bắt рар tướng giặc là An-bói Trinh-nhiệm - “88 EÍ 
fE liên phóng ngựa rượt theo, toan bắn một mũi tên cho tướng giặc 
chết tốt. Song trước khi bắn, họ Nguyên nghĩ ra một bài ca, rôi hát 


lớn tiếng để ngõ ý cho tướng giặc biết гапо mình вар Бап đây. An-bói 


Trinh-nhiệm nghe ca, kêm ngựa quay đầu ngó lại, rôi ứng-khâu đọc 
một bài ca đề đối đáp, trong bài са bày tỏ nông-nỗi của mình giữ thành 
cực-khô Бау lâu. 


Nghĩa-gia nghe bắt mùi lòng, lập tức thu cây tên cất vào trong 
bao, không пб пао bàn cho đành, dé mặc cho Trinh-nhiêm chạy trón. 


Một võ-sĩ chơn-chánh, chăng thèm đánh chùng giết lén người ta, 
và có phons-thế nho-nhã tới như vậy đó. 


Đời thượng-cõ, Thân-công hoàng-hậu #BzJ) 5 Jr đem binh đánh 
Hàn, có lịnh truyền cho tướng-sĩ: “Kẻ đã đầu hàng chớ có giết; kẻ 
đã bị vít, chớ làm nặng thêm, Ë Ж, ЙИН B”. Chắc câu có-huán đó, 
võ-sĩ Nhựt vâng giữ đời đời, nên chỉ ta thấy trong trận Nhựt Nga 
chiến-tranh; bữa nọ trước cửa Lữ-thuận, một chiếc chiến-hạm N ga bị 
Бап chìm, tướng-sĩ Nga trôi nỗi lún-ngúp trên mặt biến, quan tư-lịnh 
ở chiên-hạm Nhựt là trung-tướng 7hượng-thôn - k ЁГ ngó ау, liên 
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hỗ binh-sĩ của mình mà nói: “Giò họ là người bị nạn chết trôi, chớ 
không phải là kẻ thù nữa, ta phải hết lòng cứu-vớt cho mau!”. Tức 
thời binh Nhựt thả xuống bơi lại cứu-vớt, được tướng-sĩ Nga trên 300 
người khỏi chết. Tướng-sĩ Nga cảm-động quá, khen-phục binh Nhựt 
có lượng båc-ái, chớ kẻ khác thì mặc-kệ chết chìm, dë chịu cứu vớt 
chua! 


Một đặc-tánh của võ-sĩ Nhựt là có máu công-phån lạ lùng. Trời 
ơi! Hë khi họ thấy một chuyện gì thiệt-thòi nhục-nhã cho quốc-gia 
chủng-tộc họ, thì máu công-phẫn của họ sôi lên sục sục, không có cái 
sức mạnh пао làm cho nguội lạnh đi được. Nhút là họ tự nghĩ mình 
đây là võ-sĩ vấn có nghĩa-vụ xông-pha khói lửa, da ngựa bọc thây, dé 
hộ-vệ nòi-piông nước non, mà nay có chuyện tôn-hại bát-binh cho 
nòi-piỗng nước-non, thì mình làm sao chịu nỗi! Bộ mình đây là giá 
áo túi cơm, võ tâm vô dụng sao? Nêu mình không lo báo-phục, không 
rửa sạch chỗ bất-bình ау đi, chăng hóa ra minh hư-sanh võ-dụng lãm: 
vậy dâu sóng hay chết, mất hay còn, tất nhiên mình phải có một phen 
quyếể¡-đâu mới được. Lòng công-phẫn đó chăng phải riêng của một vài 
са-пһоп, mà thiệt là chung cả hạng người vác súng mang gwom sẵn có 
tinh-thân chuộng-võ, có nghĩa-vụ giúp nước. Tôi muốn thuật ra một 
chuyện råt gån để làm chứng. 

Hài năm 1894 (tức năm Minh-trị thứ 27), vì vụ can-thiệp nội- 
chánh nước Cao-ly, та Nhựt cử binh đánh nhau với Tàu. Chỉ giao- 
phong có máy trận, cả binh lục và binh thủy của nhà Thanh đều đại- 
bại; nhà Thanh phải lật đật xin đình chiến giảng hòa. Qua năm sau 
(1895), Lý-hồng-Chương UB t phụng mạng vua Thanh (lúc nây là 
vua Quans-Tự їй) phong làm toàn-quyên đại-sứ, sang tới đất Mã- 
quan 15 Ё nước Nhựt, để cùng toàn-quyên Nhựt là Y-đăng Bác-văn 
Hệ | W ký tờ hòa-ước. 

Phảm nước thua trận, bao giờ chăng phải chịu thiệt-thòi, cũng 
như nước thăng trận bao giờ lại không đòi ăn miếng sướng? Theo hòa- 
ước Mã-quan 6 khoản, có một khoản Tàu phải nhường đất bán-đảo 
Liêu-đông ЖОШ lại cho Nhựt, cùng 2 đảo раі-Іоап 77 š5 , Bành-hỗ 
{ЕЙ nữa. 
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Hòa-ước này vừa mới ký tên đóng dẫu được 6 ngày, thì Nga lẫy 
oai-thể mình khuyên Nhựt trả Liêu-đông cho Tàu, đừng lẫy. Hoàng-đề 
Ni-cô-la thứ nhỉ (Tsar Nicolas П) nước Nga gởi điện-văn qua Minh-tri 
Thiên-hoàng: dai-y nói Nga (һау trong hòa-ước Mã-quan có khoản 
Nhựt đòi nhượng Liêu-đông. cốt dé có chỗ dòm ngó oai hiếp Bắc-kinh 
råt tiện, như vậy с có hại cho cuộc hòa-binh lầu dài ở Đông-phương, 
nên Nga lẫy tình thân-ái, xin khuyên Nhựt chớ lây Liêu-đông v.v... 


Tiếng nói là khuyên, chớ kỳ thiệt là Nga ép Nhựt không được 
lây, vì lúc bây giờ Nga là nước lớn, oai to thể mạnh lãm, Nhựt phải 
xét mình mà kiêng пё ngay. Huónp chỉ ở trong vụ đó lại có nước Đức 
nước Pháp, tán-thành đồng ý với Nga nữa, thành ra thế-lực 3 nước dên 
ёр Nhựt ta phải nhà Liễêu-đồng trả Tàu. 


Vụ nây làm cho nhơn-tâm ở Nhựt sôi-nỗi tức-tỗi lạ thường. 
Bọn võ-nhơn đêu nghiễn răng trợn mắt, dám ngực йаш chun, tó lòng 
phẫn-khích đối với danh-dự дибс-ріа và hết sức oán-hận anh Nga lây 
cường-oai can-thiệp, làm cho Nhựt-bốn hụt mất một cái lợi-quyên 
chính bởi bọn họ là võ-nhơn đã xông-pha khói lửa mới có. Lòng phẫn- 
khích bảy tỏ га ở ngôn-negữ hành-động hãng ngày: nào là nhiễc Nga 
ngang-tàng, chê bai chánh-phủ mình nhút-nhát, cái giọng đó thây đây 
trên báo-chương, chẳng bữa nào không: nào là rình đón kiêu-dân Nga 
mà âu-đả hay ám-sát, cốt làm sao cho sanh cuộc chiên-tranh hai nước 
mới thôi. 


Tuy những chuyện ngôn-ngữ bạo-động này không phải “tác- 
giả” đêu là võ-nhơn, nhưng mà chính là ảnh-hưởng của võ-nhơn và 
chính võ-nhơn xúi прат. Chánh-phủ Nhựt с khiêu-khích sanh biến 
với Nga, nên phải ra tay đàn-áp, vì chơn-tình lúc пау Nhựt chưa có đủ 
cái thực-lực để chỗng-chọi với Nga được. Nhiều võ-nhơn phẫn-khích 
mặc lòng, chớ cũng tự lượng sức mình như thé. Song, họ coi mỗi thủ 
lớn như trời biến, trước sau thể nào cũng có một phen đánh Nga rửa 
thủ mới xong. 

Một vị lão-tướng ở Nhựt bây giờ là Đại-đảo Kiện-nhứt (K sft 
—) mới đây thuật chuyện lại răng cùng lớp mang gwom vắc súng với 
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ông ta hài đó, nghe cái tin tó-quóc bị 3 nước kia can-thiệp mà phải trả 
Liêu-đông, thì ai này tức-giận dây gan ói mật. Chính ông ta cũng vì 
tứỨc-piän quả mà phát ra thơ cảm-khải, có саи: 


НЕ T FS — Я] 

HEE С E e 
Di-hận thập niên та nhứt kiếm, 
Lưu-tinh quang để айі tràng-xà. 


Hai câu thơ của Dai-dào Kiện-nhứt có thể đại-biêu chung cả 
tâm lòng công-phẫn báo-cừu của tướng-sĩ Nhựt-bồn ở đời Бау giờ. Từ 
tướng-soái đến sĩ-tốt, ai này cùng một cách попр-пап, hãm-hở, lo dôi- 
mài binh-thơ, tập-rèn võ-thuật, để một ngày kia có thể tuốt опот xách 
súng ra thử tài rửa hận với Nga cho được thi mới hả lòng. Cái chí Бао 
Nga như đỉnh đóng chặt trong tâm-não của mỗi con nhà võ, giúp cho 
sự thao-luyện kỹ-thuật của họ càng được mau thành công-phu kết-quả. 
Họ thê với cây gwom đeo ở bên mình rằng sông chết thể nào cũng có 
một прау họ cho nó tắm máu người Nga; không 5 năm thì 10 năm, 
không 10 năm thi 20 năm, cài ngày đó sao cũng phải со! 


Ма quả nhiên như сап thơ såm của Đại-đảo Kiện-nhứt ở trên 
đây: tướng-sĩ Nhựt-bỗn luyện nghề tập trận, ném mật пат раі trong 
vòng 10 năm, từ 1895 đến 1905 là họ đủ thực-lực và có cơ-hội đánh 
тор binh Nga ở đồng-bäng cũng như ở trên mặt biến, trả được cái thù 
thị-oai bất trả Liêu-đồng năm xưa. Chinh Dai-dao Kiën-nhut cũng 
là một viên tưởng đánh Nga hôi 1905: mà trước khi 10 năm ông ta 
quyết mài một lưỡi gwom ròng-rã 10 năm cho thiệt bén, để nữa chém 
đâu người Nga cho đã-nư giận, thé là đúng kỳ và như nguyện đó vậy. 
Không ngờ cái khẩu-khí anh-hùng linh đến như thê. 

Ta coi võ-sĩ Nhựt giàu lòng công-phẫn đồng-cừu, có cái kết-quả 
vẻ-vane là đem tó-quóc họ đặt lên ngang hàng liệt-cường thế-giới, vì 
sự thiệt Nhựt-bôn chiêm được địa-vị йу, chính là sau trận thắng Nga 
mà йі. 

Có trận Nhựt Nga, Tây-phương mới bừng mắt ngó tháy tuónp-si 
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Nhựt-bôn có sức chiên-đầu lạ thường, không sợ hiểm nguy, không Кё 
tánh-mạng, không паі đau-đớn. Tâm lòng họ ái-quốc nỗng-nàn, mà 
không bộc-lộ ra bên ngoài có một vẻ gì là hãm-hừ, nóng-nảy; trải lại, 
họ ái-quốc một cách bình-tinh, thâm-trâm, đã đem thân hứa cho nhà- 
nước thì họ thái nhiên sẵn-sỗ vào mọi cảnh nguy-hiễm, gian-nan; trải 
tim họ đối với nước cứng như sắt đá, không có sức nào làm tan-rã đôi 
dời đi được. 


Dâu năm 1904, hài Nhựt-Nga rục-rịch khai-chiên, dư-luận Âu- 
châu đều tin chắc thé nào Nhựt cũng phải thua, bát quá Nhật chỉ giao- 
phong với Nga một vài trận, là đủ thây nhức-nhối mêm xương, không 
chịu nồi đâu. Trừ ra có máy vị quân-quan Âu-châu dự удо (Bát-quốc 
liên-quân) đánh giặc Quyên-phi ở nước Tàu hài năm 1900, nhon đó 
mà được chứng-kiến cách hành-quân của Nhựt-bốn, thì mới tin rằng 
chưa chắc пра thăng nỗi Nhựt mà có thắng cũng là ігап-аі khỗ-sở, chớ 
không dễ pi. 


Đến khi tuyên-chiến rồi, ngay máy phát súng đâu-tiên mà đi, 
binh Nga thấy cái sức chiên-đầu của binh Nhựt mà kinh-hoàng sửng- 
sốt. Thứ binh gi mà đánh đâu cũng lăn nhào vô trong vòng khói lửa, thị 
cái chết như không. Trên bộ đã vậy, đưới thủy cũng chăng khác рі: hë 
рар tàu trận bên giặc là họ sẵn tới mà đánh, còn có một tên quần một 
viên đạn là còn đánh, chớ không chịu lui trước bao giờ. Rất đi là cửa 
biên Lữ-thuận ИА (Рог - Arthur) mà họ muôn lẫy sức người đề bít 
lại, thật võ-sĩ họ can-dõng đến thé là cùng! 


Làm cách nào та bít được cửa biến? 


Nguyên là hạm-đội Thái-binh-dương của Nga đóng ở Lữ-thuận, 
sau тау trận thà ra đánh nhau với hải-quân Nhựt bị thất lợi, bèn trón 
núp ở trong cửa biển không dám ló ra nữa. Hải-quân Tông-tư-lịnh 
Nhựt là Đông-hương đại-tướng W 9 А liên nghĩ ra cách “bít cửa” 
Lữ-thuận, nêu thành-công thì nhốt cả hạm-đội Nga пат cứng trong 
cửa, không có ngõ ra; băng không vậy thì cũng là cách chọc cho tàu 
Nga phải ra ngoài biên khơi dé mà đánh. 


Hải-quân Nhựt mua råt nhiễu tàu đò cũ, để dùng vào việc bít 
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cửa. Mỗi chiếc tàu đều chở cốt-mìn và năm bảy viên tướng-sĩ dé chi- 
huy chiếc tàu, rôi thi cả đoàn củng nhăm cửa Lữ-thuận mà chạy thăng 
vào. Nếu pháo-đài của Nga ngó thấy mà băn chìm càng tốt, không 
thì mỗi chiếc tàu cũng tự châm lửa vào cót-min cho phát nó lên, để 
tàu chim xuống năm ngỗn-ngang một đồng ở ngay cửa biên, làm тас 
nghẹt đường lỗi ra vào của hạm-đội Nga. 


Cuộc bít-cửa như thể, Nhựt-bôn làm tới năm bảy lần, chớ không 
phải một. Mỗi lần bảy tám chiếc tàu đi tự-tử cách nây, Hải-quân Tư- 
lịnh-bộ phải cần тау chục viên tướng-sĩ dẫn đi; mà tướng-sĩ dẫn đi 
như thé cũng là đi tự-tử, chớ trăm phân không có lấy một phần may 
sóng sót, lội vë bón trận được. Thế mà lån nào cũng vậy, vừa có một 
tiếng hô của Tư-lịnh-bộ, tức thời có cả ngàn người trong hải-quân 
dành nhau biên tên vào số ứng nghĩa liễu mình, đến đỗi Tư-lịnh-bộ 
phải dùng cách bắt thăm, ai trúng thì đi. Những người bắt thăm trật, 
râu buôn tức tôi lãm. 


Nói chuyện bít-cửa, không thể nào không nhàc tới Quảng-lại 
Võ-phu WRAK . 

Quảng-lại Võ-phu, chức Hải-quần trung-tá, làm trưởng-quan 
chiếc tàu thủy-lôi (torpilleur) hiệu là Triều-nhựt $} A đã тау phen có 
công đánh thăng hạm-đội Nga ở trước Lữ-thuận rồi. Sau đó trót tháng, 
hạm-đội Nga năm ly trong cửa không (һау (һо ra. Quảng-lại hăm-hở 
đánh giặc mà không được đánh, tức quá, bèn cùng 70 tử-sĩ, dẫn nám 
chiếc tàu cũ, xông-pha vào mũi đạn của pháo-đài Nga, dë toan Іар cửa 
Lữ-thuận. Song lần này không thành-công. 

Cách một tháng sau, Quang-lai dẫn 4 chiếc tàu đò cũ khác, đi 
bit cửa nữa. 


Trong 4 chiếc tàu, Quảng-lại tự сат đầu chiếc tên là Phước-tinh; 
và một người bạn là Sưm-giã-tôn К 274% làm phó. Khi đoàn tàu chạy 
gân tới cửa Lữ-thuận, Quảng-lại bảo Sam-giã xuông dưới bụng tàu 
săp-đặt cốt-mìn, sửa-soạn việc tự băn cho tàu chìm, còn mình thì ở trên 
coi chỉ-huy chiếc tàu chạy phăng-phăng vô trong cửa. Thinh linh bị 
một viên đạn thần-công của Nga bàn tới, trũng giữa bụng tàu, thành ra 
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cót-min chưa đốt đã nỗ, Sam-giã chết tươi. Tàu gần chim, Quaảng-lại 
cùng bọn lính xuống thuyền nhỏ bơi đi. Chừng ngó lại không thấy bạn 
Sam-giä ở đầu, Quảng-lại biêu tốp lính bơi vë trước, rồi minh tự quay 
lại leo lên chiếc tàu đang chim kia та tim kiêm 5ат-еїй. Lúc bay giờ 
trong chiếc tàu đã bị nước ngập tới từng trên rồi, mà Quảng- -lai chạy từ 
mũi xuống lái 3 lần, cũng không tìm thấy bạn, lúc ấy mới chịu xuống 
thuyên bơi vë. Bơi chưa được bao ха, bỗng một viên đạn Nga bay tới, 
trúng ngay giữa đầu (2wang-lại, làm cho tan-nát thân-thẻ. 

Tin buôn đưa vé Đông-kinh, trong trào ngoài quận, trên vua 
đưới дап, ai cũng thương-tiếc kính-phục; vì Quảng-lại vì nước quyën- 
sanh, nặng tình với bạn mà chết như thế, nên cả nước Nhựt đều tôn là 
“Quân-thần ”, lại làm lễ chiêu-hôn rất lớn. 

Lúc sắp đi bít cửa lần thứ hai, Quáng-lai cầm bút dë một bài thơ 
ở trên tàu Triều-nhựt như уду: 

TERE 
ж 
ВИ БЎЗ 
в Ege 
Thất sanh báo quốc, 
Nhứt tử tâm kiên 
Tải kỳ thành hiệu 
Hàm tiếu (huong thuyën. 

Y nói minh là đời thằng nam-tử, thân-hình 7 thước, đã hứa dem 
ra báo bó quốc-gia, thì một cái chết đã nhứt-định trong lòng ròi; lần 
này là lån thứ hai mình đi làm việc bít cửa, mong sao được thành- 
công, thì minh chết cũng vui. Вау giờ ta tươi cười bước lên tàu đề đi. 

Ta xem máy câu thơ trên đó, đủ thấy một người võ-sĩ Nhựt 
khảng-khái quyết-tử hết sức! 

Cái gương quyết-tử của Quảng-lại Võ-phu, có vô số người sau 
noi theo. 
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Chắc ai cũng nhớ đầu năm 1932, binh Nhựt đánh Thượng-hải, 
pap nhàm tay cường-địch là đạo binh 19 của Tàu chón g-cu lai hàn-hài. 
binh Nhựt đánh rất hăng, thé mà dây dua trót tháng, vấn chưa phá nỗi 
mặt trận binh Tàu. Вау giờ trong binh-đội Nhựt, có ba tên lính đõng 


được nhảy ra hiển mình đề phá tan hám-lüy của bên nghịch. Ba người 


cùng ôm một viên đạn cốt min dài, хіт xăm xông thẳng vào trận-địa 
Tàu; cỗt-mìn nỗ tứ tung; cỗ-nhiên thân-thể ba người lính đêu пах như 
tương, nhưng mà hãm-lũy phía trước mặt trận của binh Tàu bị phá 
tan-tành, nhờ đó Nhựt mới tán binh được, rốt lại đạo binh của Thái- 


dinh-Giai nhải lui. 


Ba người lính liêu chết kiêu đó, người Nhựt gọi là “nhuc-dan, Ё 
it (viên đạn thịt). Hiện nay ở Đãng-kinh có đài ký-niệm ba người liệt- 
sĩ nây; nhà-nước đúc tượng đông tả-chơn như lúc ở Thượng-hải vậy. 


Còn câu chuyện пау, cũng tỏ ra tánh-khí cương-đõng khinh-sanh 
của võ-sĩ Nhựt, һау trong sách “Le Japon dans le Monde” của Antoine 
Zischka tả một cách đồi-chiến ngộ lắm: Hỗi năm 1933, hạm-đội Mỹ 
tập trận ở Tháải-binh-dương, có thả một viên đạn thủy-lỗõi xuống biên 


dë thử, nhưng viên đạn ау chưa nô, nên bộ Hải-quần muốn lây lên, 


bèn rao hỏi có cậu lính nào tình-npuyện làm việc đó, nhưng chăng có 
một cậu пао дат lãnh mạng hết. Họ nghi viên đạn của nhà-nuóc đẳng 
giá 300.000 quan, tuy là nhiêu tiên thật, nhưng mà giá-trỊ tâm thân họ 
còn quý hơn, mặc hơn số tiên åy nhiêu, đại рї họ xuống biến lặn mò 
rủi chết oan mạng. Trái lại, đông thời bộ Hải-quân Nhựt-bỗn mới ché 
ra được một kiểu ngư-lôi (torpille) có máy riêng, cho người ngôi vô 
trong đó rôi phóng ra, để người ngắm đúng tàu nghịch mà vặn máy cho 
ngư-lôi đánh ngay mục-đích, thì tàu nghịch thể nào cũng phải bị Бап 
chim, không thoát đâu khỏi. Có điều muốn thí-nphiệm sức mạnh của 
ngư-lôi mới chế, bộ Hải-quân rao hỏi тау người tình-neuyện cảm-tử, 
trong vài ba ngày tiếp được đơn tình-nguyện của bón năm ngàn про 
liêu mình chịu chết. Nghi coi, một đàng là viên đạn chưa nỗ, mà lặn 


đem lên, không chắc có rủi-ro gì, thê mà chăng có một người дат 


chịu; còn môt đảng là mang chết năm chắc cả trăm phân trăm, thi có 
mày ngàn người hiển-thân cảm-tử; vậy ai khí-khái cương-đõng hơn, ta 
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cử xét cũng rõ. Thê mới biết sự ải-quốc khinh-sanh, người Nhựt cho là 
cải danh-dự đệ nhút trên đời, nên ai cũng пб-пїтс nhau đề cầu lầy. 


ж 


Sau nữa, võ-sĩ Nhựt-bỗn xưa nay còn có cái tận-tục lạ-lùng nây, 
càng tỏ ra họ khí-khái cương-đõng đến cực-điểm; ау là tập-tục mó 
bụng tự-tử, tiếng Nhựt gọi là Hara-kiri hay seppuku. 


Từ khi Nhựt-bỗn có Vó-si-dao dựng lên, liên có tập-tục nây, do 
ở quan-niệm danh-dự mà ra. Bởi võ-sĩ Nhựt thờ chuộng danh-dự thir 
nhứt. Một võ-sĩ đã сат gwom ra trận thì chỉ có nước một là thăng hai 
là chết, chớ bại trận là điều nhục-nhã cho võ-sĩ, hay là để cho giặc bắt 
sống được minh, danh-dự võ-sĩ cũng cắm ngặt lắm. Lâm vào cảnh đó, 
võ-sĩ phải có gan tự giết mình đi, để bảo-toàn đanh- dự. 


Song nêu tự giết mình băng chén thuốc độc, băng sợi dây thắt 
cô, hay là nhào xuống sông xuống hỗ, võ-sĩ đêu cho là những cách 
hẻn-nhát, không xứng-đảng với hạng người có can-đảm anh-hùng. 
Lây dao căt có, họ cũng cho là cách chết theo đàn-bà. Người võ-sĩ 
anh-hùng tất phải tự chết một cách thung-dung, chậm-rãi, thong-thå, 
tự-nhiên, không mất vẻ tươi cười mà cũng không rên la đau đớn. Dã 
vậy mà phải chết trước mặt người ta và phải giữ lễ-nghĩa hãn-hòi cho 
tới khi tắt hơi ngā xuông mới thôi. Nhà võ-sĩ Nhựt bën lựa cách mó 
bụng, chỉ có vậy mới là chết có gan, chết sang-trọng, hiệp với tư-cách 
của con nhà võ. 


Người định hara-kiri ngôi trước bàn thờ ông bà, làm lễ cúng- 
bái hãn-hòi, chung quanh có máy người bạn-hữu hay һо-һапе đứng 
chứng-kiến, trong đó có một người сат sẵn thanh kiểm nơi tay. Rồi 
đó người tự-tử rút 18у соп dao đựng trong hộp để trước mặt, một tay 
câm dao tự mó bụng mình, một tay kéo lầy ruột ra ngoài, nét mặt cứ 
tự nhiên, nụ cười cứ hiện ra luôn luôn ở cửa miệng, không được rên- 
la nhúc-nhích chút nào. Trước khi người тб bụng sắp xiu xuống thì 
người câm thanh kiêm đứng bên chém dùm một kiêm cho ngã chết 
hàn. Thé là xong lễ mó bụng. 
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Bởi có tập-tục và thành lễ như thể, nên chi mỗi người vü-si 
nào ban đầu cũng học cách dùng thanh kiểm cho đúng phép lịch sự, 
phòng mai sau có lúc cân phải mỗ bụng mình không biết chừng. Thuở 
xưa, võ-sĩ Nhựt tập rèn кіёт- thuật hét sức trang-trọng, tinh-vI, không 
khác gi nhà thi-sĩ cặm-cụi về nghề đếo chữ gọt vân, hay là những chỗn 
ngoại-giao, trào-đình, người ta gò-gåm về lỗi y phục giao-tê vậy. 


Cái tục tự-tử anh-hùng can-đảm này xưa nay ở nước Nhựt (һау 
có rât thường: ngoài võ-sĩ ra, hạng người khác cũng có nữa. Mỗi khi 
một vị Thiên-hoàng qua đời, thê nào cũng có ít nhiêu người mó bụng 
để chết theo, vì là thương vua quá. Ví dụ Nãi-mộc Г) Ж đại-tướng 
mó bụng tự-tử liên sau khi vua Minh-trị thăng hà. Năm 1924, có một 
người thường-dân, ngôi ngay trước cửa dinh công-sứ Mỹ-quốc tại 
DĐông-kinh mà må bụng tự-tử, là cốt để tỏ y phản-đỗi cái chánh-sách 
của Mỹ-quốc bạc-đãi dân Nhựt kiểu ngu ở hạt Californic. Từ đó tới 
nay, còn thiểu рі đám hara-kiri khác. Trận Nhựt-Hoa giao-chiễn ở 
Thượng-hải, cũng có một vi tiêu-tướng mỗ bụng, vì đã lỡ để binh Tàu 
bắt sông гоі thả về. Sau cuộc thao-diễn hải-quân ở Thái-bình-dương 
năm kia, có một viên đội-trưởng củng mỗ bụng xử minh, vi tự xét 
mình hơi lỗi phận-sự chút đỉnh. 


Chuyện Mãi-mộc hy-điển 7) Ai mô bụng chết theo vua 
Minh-tri, nên thuật sơ lại cho ӣбс-рла nghe. 


Hài Nhựt Nga chiến-tranh, Nãi-móc làm Lục-quân đại-tướng, 
câm mày đạo binh vây đánh Lữ-thuận dü quá, máy ngàn bình Nga 
đành phải đâu hàng. Chiến-công và oai-võ của Nái-móc nỗi vang thë- 
giới, có nhà thể-tộc ở Âu-châu, lây một thanh bửu-kiểm của hoàng-đề 
Nã-phả-luần прау xưa gởi qua tặng Nai-mức. Sau trận phả Lữ-thuận 
rồi, Nãi-mộc có câu danh-ngôn пау: “Phảm cách dùng bình, bao giờ 
Cũng quyết thắng bại ở 15 phút đồng-hö sau cùng, hë bên nào си 
quyếI-chiến và giữ vững trận-thể trong 15 phút chót, đó là bên ау 
thẳng trận”. Bởi vậy bên Ấu-châu người ta gọi là “un quart d'heure de 
Nogi” (một khắc dóng-hó của Nãi-mộc). Nhà viết tiêu-thuyết đại-danh 
ở Paris, được cử vô Pháp-quốc Hàn-lãm viện cách nay máy tháng, là 
Claude Farrère tiên-sanh, viết sách thường lẫy võ-sĩ Nhut-bón làm 
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dë-muc và năm trước có bài diễn-văn nói về Nhựt-bỗn, khcn-ngợi 
Nãi-mộc dü lắm. 

Theo như tiên-sanh, sở-dĩ Wãi-mộc må bụng chết theo Minh-trị 
Thiên-hoàng, là vì có một chuyện hôi nhỏ, cũng là danh-dự võ-sĩ làm 
nguyên-nhơn. Lúc vua tôi đều còn nhỏ tuổi, cùng học một trường: bữa 
kia Nãi-mộc vì việc học lỗi-lâm mà bị бпр thây quở-trách sao dó, Näi- 
тос nghĩ sự danh-dự, nhứt định tự-tử. Song vua Minh-trị (lúc đó còn 
là đông-cung tháải-tử) can ngăn; ngài nói: 


- Та là vua của ngươi: sự lõi-lầm đó ta gånh vác dùm cho, ta biếu 
пошо cú VIỆC sông. 

Vì Бау giò vua Minh-tri đã biết tài của Nãi-mộc sau này có thê 
làm rườởng cột cho quỗc-gia, nën chi ngài gánh lỗi, để cho Маї-тбс 
đừng chêt vậy. 


Quả thiệt về sau Nãi-mộc сат binh đổi nghịch với Nga ở Мап- 
châu, đánh đâu thắng đó, nỗi tiếng anh-hùng. Vua Minh-trị có đức sáng 
tri nhon thiện dụng như thê, gọi là mình-quần anh chúa phải lãm. 


Một chuyện từ hài còn nhỏ, ai không tưởng Wãi-mộc quên rỗi. 
Nhứt là Nãi-móộc lập đại-công với quốc-gia thê đó, тау cái lâm-lỗi lúc 
trước cũng đên-bù có dư. Nhưng mà không: việc phạm danh-dự thuở 
nhỏ №і-тос chẳng quên; nay vua Minh-trị thăng-hà, Маї-тбдс mó 
bụng chết theo, là vì Nài-móc nghĩ vua mình đã qua đời гоі, không còn 
người nhận dùm sự lỗi xưa kia cho mình nữa, vậy thi minh phải chết 
để bảo-toàn đanh-dự mới được. 


Một bực người phú-quý hiển-vinh, anh-hùng oanh-liệt như Näi- 
тос, không chịu hưởng sự vẻ-vang sung-sướng, та còn nhớ lại việc 
danh- dự từ năm bảy chục năm trước, cam bỏ hết một đời phú-quý 
hiển-vinh để cứu lẫy danh-dự; thật võ-sĩ Nhựt-bôn có cái tinh-thân 
quy-trong danh-dự đến thê là tuyệt-phẩm vậy. 


$ 
k # 
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TRẬN Ở ĐỐI-MÃ HẢI-GIÁP, ĐÔNG-HƯƠNG NGUYÊN-SOÁI PHÁ 
TAN HẠM-ĐỘI CỦA NGA 


Muốn biết cuộc duy-tân của Nhut-bón khởi-sự từ năm 1868 trở 
đi cho tới ngoài 30 năm sau, có cái thành-hiệu đến đâu rồi, thì cứ xem 
cái thành-hiệu về binh-lực võ-bị của họ là thấy rũ-ràng hơn hết. 

Tôi тиба nói cái thành-hiệu đó là trận Nhựt thăng Nga năm 
1905, thắng cả trên bộ lẫn dưới thủy. Một nước, hài пао muôn việc 
cũ mèm, bång chốc muôn việc đổi mới, mà thåm-thoát có 37 năm, 
hải-quân lục-quân của họ đem ra chiên-thắng một đại cường-quốc 
phương- Tây, bảo dó không phải là cải thành-hiệu duy-tân thì là рі? 

Vi sao có trận Nhựt Nga chiến-tranh 1904-1905? 


Tóm tắt là vì Nga mở-mang thế-lực sang phương Đông lớn quá, 
làm ngăn-trở con đường tân-phát của Nhựt, cho nên Nhựt phải sanh- 
tử tương-tranh đề tìm lẫy mạch sông. Bắt đầu từ cuối thê-kỷ 18, Nga 
y mạnh xí mắt một miếng đất tô-truyền của Nhựt làm của mình, åy là 
củ-lao Hoa-thái # А: 25 (0. Nhựt vẫn căm-tức nhưng vì thê yêu, không 
làm sao được. 


Lân lần về sau Nga mở-mang thê-lực, trên bộ thì khắp Mãn-châu 
tới Triêu-tiên, đưới nước thì có hạm-đội đóng ở Hải-sâãm-uy #F2 lá 
(Vladivostok) và ở Lữ-thuận 6 Н (Port-Arthur), năm giữ cái hài- 
quyên ở trên Nhựt-bỗn-hải H Ж (Mer du Japon), làm trở ngăn khó 
chịu cho con đường tán-phát của Nhựt-hỗn qua đại-lục, tức là cải ngõ 
sông cho Nhựt tất-nhiên phải đi. Đại-khái cái nguyên-nhơn cỗt-yêu 
của trận Nhựt-Nga chiên-tranh 1904-1905 là ở đó, chớ việc nội-chánh 
của nước Triêu-tiên làm cớ cho hai bên khai-chiễn, chỉ là một cái nút 
chỉ nhỏ ở trong nùi tơ rồi lớn mà thôi. 


Vi chuyện thãm-thùủ là một, vì lẽ sanh-tôn là hai, cho nên tướng- 


(1) Có tên khác là Khả-hiệt-đảo hay Tat-cáp-liën cũng thể, tức là cái củ-lao ta thầy 
trên địa-đỏ dè tên là Sakhaline, nửa phần về Nga, nửa phần về Nhựt. Nhựt lẫy lại được 
nửa phån sau trận thăng Nga 1905; còn nửa nhân nữa Бау giờ họ tính mua lại của Nga, 
cũng như là mua соп đưởng xe lửa Đũng-rmnãn kia. 
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sĩ Nhựt cùng Nga giao-chiến có cái tráng-khí hùng-tâm, không viết 
mực nào tả ra cho hết. Trên bộ dưới thủy cũng vậy, con muỗi Nhựt tán 
lên đến đâu là con cop Nga thối lui đến dó. làm cho du-luàn thế-giới 
sửne-sốt không ngờ, và bày tỏ ra việc cải-cách võ-bị của Nhựt-bôn chỉ 
có ba chục năm thành-hiệu lớn quá. Song, đây không phải có ý viết 
Nhựt Nga chiến-sử, mà chỉ riêng nói về trận Đối-mã hải-giáp Ў} Hš й 
lk (Détroit de Tsoushima), là vì trận nầy có nhiều ý-nehĩa: 


Một là nó kết-thúc Nhựt Nga chiên-tranh, bởi đến lúc Nga đem 
hạm-đội Ban-tích (Escadrc dc la Mer Baltique) sang cứu-viện mà bị 
phá tan, thì Nga phải ngã cờ сибп giáp ngay, không dám đánh với 
Nhựt nữa; đành bỏ quyên-lợi ở Nam-Mãn. ở Triều-tiên, cho tới hài- 
quyên của Nga ở Nhựt-bôn Бау lâu cũng tiêu nữa. Nhựt bắt đầu tån- 
phát qua đại-lục từ đây. 


Hai là trận này làm cho Nhựt từ bữa nay qua bữa mai nhảy lên 
ngang hàng liệt-cường thế-giới và có thanh-thế, có địa-vị trọng-yếu, 
trên Thái-bình-dương. 

Ba là trận này Nhựt-bôn lấy số ít đánh với số nhiều mà thắng. 
tỏ ra nhơn-tài hải-quân nước Nhựt mới tập rèn đôi mới không bao 
lâu mà có thao-lược lạ lùng. Người Tây-phương ngợi-khen so-sánh 
Đông-hương nguyên-soái với đề-đốc Nen-sôn (Amiral Nelson) của 
Anh-quốc khi xưa, vì Nhựt thăng trận này là trận rất to mà tự mình 
hao-tốn rất nhỏ mới kỳ. 


Vào hài tháng 8 tháng 9 năm 1904, Nga-hoàng Ni-cô-la II (Tsar 
Nicolas II) được tin cấp báo của quân mình ở phương-Đông: dưới 
nước thì hạm-đội Thái-bình-dươngt bị đánh gån tiêu, trên bộ thì Lü- 
thuận sắp mát mà Liêu-đương và Phụng-thiên cũng nguy. Thấy binh- 
tình nguy-cấp như thế, Nga-hoàng liên mở quân-sự hội-nghị, quyết- 


(1) Lúc đó hải-quân nước Nga chia làm 4 hạm-đội hay là 4 đoàn tàu chiến, đóng ở 
4 nơi: một là hạm-đội Ban-tích (Escadre de la Mer Baltiquc); hai là hạm-đội Hắc-hải 
(Escadre de la Mer Noire); ba là hạm-đội Lý-hái (Escadre de la Мег Intéricuse); bón là 
hạm-đội Thái-bình-dương (Escadre du Pacifique). Hạm-đội này đóng ở cửa Lữ-thuận, bị 
hạm-đội Nhựt phá (ап, sau dem hạm-đội Ban-tích sang cứu viện cũng bị phá tan nữa. 
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định lựa chọn những chiếc tàu chiến tốt nhứt ở trong hạm-đội Ban-tích 
mà lập ra hạm-đội Thái-bình-dương thứ hai, giao cho Thủy-sư đè-đốc 
Rô-dê-văng-ky (Amiral Ziniri Petrovitch Rojestvenski) làm tổng-tư- 
linh, dé qua Đông-phương cứu-viện. 

Mùng 4 tháng 10 năm đó, cả đoàn tàu trận lớn nhỏ gần 40 chiếc 
đậu dài ở cửa biến, khói lên nghi-ngút, che bóng mặt trời, ngó oai- 
phong thật là lẫm-liệt đường-hoàng, ai cũng phải sợ. Khi đoàn tàu sắp 
nhô neo đi, Nga-hoàng cùng hoàng-hậu, thái-tử, ngự giá xuống coi rồi 
phán rằng: 


- Рет đoàn tàu như váy di đánh giặc, giặc nào không tan; hàm 
trận, trận nào không phá! Trâm phải hạm-đội này sang Đông, trong 
ý chăng phải là cốt mong vào cửa biên Hải-sâm-uy của ta bên đó mà 
thôi, ý trầm còn trông tướng-sĩ các ngươi phen nảy cùng giặc Nhựt 
quyết chiến, để rửa thù cho hạm-đội Thái-bình-dương và làm rð-ràng 
cho nước nhà; vậy tướng-sĩ các ngươi nên сд-ейпе! 

Rói đó hạm-đội Ban-tích lục-đục khởi-hành. 


Đê-đốc Rô-dê-văng-ky chia ra làm hai toán: một toán do ngả 
Địa-trung-hải qua kinh-đào Suy-ê (Canal de Suez) mà sang Ân-độ- 
dương: còn một toán tự mình thông-lãnh thì bao vòng châu-Phi, rồi 
qua mũi biên Hảo-vọng (Cap de Bonne Expéranee) rôi cũng băng qua 
Ản-độ-dương mà sang Đông. 


Sau khi hạm-đội này đi được ít ngày, kế có tin rằng hạm-đội 
Thái-bình-đương ở Lữ-thuận bị Nhựt-bôn đánh chìm hết rồi, Nga- 
hoàng lo sợ quá, vội vàng sai thêm một đoàn tàu nữa đi, gọi là hạm-đội 
Thái-bình-dương thứ ba. 


Hạm-đội trước đang đi nửa đường hay tin Lũữ-thuận đã bị bình 
Nhựt hàm mát rồi, mà binh Nga đánh nhau ở Phụng-thiên cũng thua, 
thành ra tướng-sĩ trên hạm-đội lo buôn, nay đi mai nghi, rất là chàn 
chờ chậm chạp. Mãi đến ngày 12 tháng 4 năm sau - 1905 - mới đi qua 
Saigon, ghé vào đậu ở vịnh Cam-ranh nước ta dé chờ hạm-đội Thái- 
bình-dương thứ ba tới nơi rồi cùng đi. 
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Song lúc đó nước Pháp trung-lập., theo phép không được cho tàu 
trận của bên nào đậu nhờ trong đường nước của mình. Nhựt hay tin có 
tàu Nga đậu ở vịnh Cam-ranh, liền đánh điện-văn trách hỏi nước Pháp. 
và xin chiêu theo điều-ước truns-lập та tóng-có tàu Nga đi. Bởi vậy 
hạm-đội Nga phải nhó neo ra khơi, chớ không được đậu ở Cam-ranh 
nữa. Ra biên chạy được ít lâu thì gặp hạm-đội Thái-bình-dương thứ ba 
cũng vừa qua tới, nhập lại với nhau, cả thảy trên 40 chiếc. Hôm nay là 
mùng 5 tháng 5 năm 1905. Tính ra hai hạm-đội Nga khởi-hành ở biến 
Ban-tích bên Nga từ đầu tháng 10 năm ngoái, thé là hết 7 tháng mới 
đến phía ngoài hải-phận Trung-kỳ ta. 


ж 
ж ж 


Nói về hải-quân Nhựt-bôn, từ tháng chap năm trước (1904), 
đánh phá tan nát hạm-đội Nga ở cửa Lữ-thuận rồi, thì hạm-đội Nhựt 
đều rút về quân-cảng Tá-thế-bảo f ttf% - Sasebo, sửa máy sơn tàu, 
lau chùi súng бпр lại, và cho tướng-sĩ nghi-ngơi trên 60 ngày. Trong 
dip đó, xưởng đóng chiến-hạm của Nhựt cũng vừa đóng xong 38 chiếc 
tàu trận mới. 

Đông-hương WIE nguyên-soái cùng các viên bộ-tướng là 
Thượng-thôn | FF , Xuất-võ , Qua-sanh JAE. .v... thắng trận khải- 
hoàn, về Đông-kinh bái yết Thiên-hoàng, rồi đến ngày mùng 6 tháng 
2 năm 1905, lại vâng mạng xuất-chinh, sửa-soạn đâu đó, chờ hạm-đội 
Ban-tích của Nga sang tới nơi là đánh. Nguyên-soái Đông-hương bày 
binh bó trận, chia hải-quân ra làm 7 đội, mỗi đội tuần-phòng một ngả ở 
trong Nhựt-bồn-hải và Trung-quốc-hải, còn chính ngài thì thống-xuất 
đội chiến-hạm thứ 7, phòng-bị quanh miệt quân-đảo Lưu-câu Fi ER 
(Iles Ryukyu) và eo biển Đối-mã #} Hộ , vì ngài đã định trước thế nào 
hạm-đội Nga cũng phải đi qua ngả nây mà lên Hải-sâm-uy của họ. 

Lúc này là 14 tháng 5, hạm-đội Nga đang còn linh-đỉnh trên mặt 
biển ở phía ngoài hải-phận Trung-kỳ ta, mà vẫn chưa biết hạm-đội 
của Đông-hương bó-trí thế nào, trắn-thủ ở đâu. Вау giờ. đề-đốc Rô- 
đê-văng-ky bèn hội tất cả các bộ-tướng và hạm-trưởng các tàu tê-tựu 
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ở tàu kỳ-hạm +" dé bàn tính phương-lược, coi giờ nên đi ngả nào. Các 
tướng bàn-bạc phân-vân chia-rẽ. Một viên bộ-tướng nói: 

- Bên giặc thé nào cũng giữ chặt lây ngå Nhựt-bôn-hải, hạm-đội 
ta chớ nên đi lên ngả đó mà nguy. Chi bằng ta vòng ra Thái-bình- 
duong, dựa theo mé biên phía ngoài Nhựt-bôn mà dông cho mau, rồi 
băng qua eo biên Tôn-cốc Z 4 của Nhựt mà lên Hải-sâm-uy thì mới 
toàn vẹn được. 

Một viên hạm-trưởng vùng-vằng tức-tối, đứng phắt dậy nói 
lớn: 

- Chúng ta đây, са đoàn tàu hùng-tráng trên 40 chiếc, che mây rẽ 
nước từ Tây sang Đông, phí ngày giờ trải 8 tháng nay, đi băng ngang 
một nửa trái đất, là cốt dé tìm lấy giặc mà đánh cho hả lòng, hầu lập 
nên đại-công như đè-đốc Nen-sôn (Nelson) thuở trước. Nay lại định 
trón tránh quân giặc mà bao vòng ngả Thái-bình-dương, thật là vô-Ìý. 
Theo ý tiêu-tướng định ké bây giờ, không có gì hơn là trước hết chúng 
ta đánh lấy Đài-loan $ = làm nơi căn-cứ cho hạm-đội Ban-tích của 
ta, йу là thượng-sách, rôi thì thừa cơ đánh giặc sau. 


Các tướng thanh-niên cường-tráng, đều khen kế đó là phải. Юё- 
đốc Rô-dê-văng-ky suy-nghĩ lăng-lặng một lát rồi đứng dậy bảo chư 
tướng: 

- Ta quyết định đưa cả hạm-đội do ngả Đồi-mã hải-giáp mà lên 
Hải-sâm-uy. 

Chư tướng vỗ tay, tung hô vạn-tuẻ. 

Đoạn, đề-đốc lại ra hiệu-lịnh cho tất са đoàn tàu như уду: 

- Quân giặc sắp gần kë trước mắt ta rồi. Hạm-đội chúng ta ăn 
thua vinh-nhục, chỉ ở trong khoảng ít ngày nữa đây, vậy tướng-sĩ các 
ngươi phải nỗ-lực dë báo-đên tô-quốc. 

Đến ngày 25, hạm-đội Nga do phía đông Đài-loan mà ra Trung- 


отаи алана nguyên-soái ở trên, treo cờ 
hiệu-lịnh nguyên-soái, thì gọi là kỳ-hạm Ж Tây kêu là Navire-Amiral. 
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quốc-hải, chỉ sai vài chiếc tàu vận-tải ghé vào Thượng-hải lấy thêm 
than dâu vật-thực, còn thì toàn-đội nhăm ngay eo biên Đôi-mã mà 
phăng-phăng thăng tới. 


Phía bên quân Nhựt, nguyên-soái Đồng-hương hay tin hạm-đội 
Ban-tích đã chạy ngang qua quần-đảo Lưu-cầu, thì định chắc sớm tối 
ngày 26 hay 27, thé nào cũng đi qua hải-giáp Đối-mã, cho nên ham- 
đội Nhựt hờm sàn ở đấy chờ đánh. 

Nói cho ngay, Đông-hương nguyên-soái du biết răng đè-đốc 
Nga, tay cừu-địch với mình, là một vị hải-quân to tướng, đã nỗi tiếng 
thông-minh, can-đảm và có tài thao-lược ghê-gớm lắm. Đóng-hương 
lại cũng dư biết răng lấy só tàu binh mà ké, thì hạm-đội Nga nhiều 
hơn hạm-đội mình. Vậy thì Nhựt khó làm sao thắng Nga cho nôi. Tuy 
nhiên, Đóng-hương đã suy-tính hư thiệt kỹ-lưỡng, biết rõ hạm-đội của 
đè-đốc Rô-dê-vãng-ky thiếu-thốn về binh-lực và thuốc đạn: nhứt là 
cả đoàn tàu đi từ Âu sang Á, ròng rã 8 tháng nay, tự-nhiên máy-móc 
phải tròng-trành, tướng-sĩ phải mỏi-mệt, mà tàu lại không chở đủ số 
than dé lên tới Hải-sâm-uy mà qua mắt Nhựt-bôn cho được; thế nào 
giữa đường tránh khỏi đánh nhau? Nga yếu thé e thua là ở chỗ đó. Trái 
lại, tàu Nhựt thì vừa mới sơn phét, sửa-sang máy-móc và tích-trữ đạn 
được rất sung, còn tướng-sĩ ai пау đêu tỉnh-táo hãng-hái, chỉ đợi có 
giặc lại mà đánh. 


Lấy tình-trạng hai bên vè binh-lực và si-khi như thế mà suy-xét 
so-đo, cho nên Đông- hương nguyên-soái vững lòng chờ đợi hạm-đội 
Nga tới chỗ eo biên chỉ rộng có 122 hải-lý là eo biên Đồi-mã dé cùng 
віао-сћіёп một phen sống mái, chớ không vì thấy tàu Nga đông, tướng 
Nga giỏi, mà kiêng sợ chút nào! 


Ngày 26, Đóng-hương nguyên-soái ra linh cho chiếc tàu do 
thám, hiệu là 7ín-nùng {3 X ải cân-thận tuần-phòng ở quanh biên 
Đồi-mã, hê thây bóng tàu Nga, phải đánh điện-tín сар báo cho đại-đội 
hay. Chiếc tàu này đi tuần biên đến 2 giờ khuya thì thấy đoàn tàu Nga, 
liền phi báo cho hạm-đội Nhựt hay. Các nhà quân-sự chuyên-môn của 
Âu-Mỹ nói rằng chớ chỉ chiếc tàu Tin-nùng của Nhựt đi tuần chậm-trễ 
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5 phút đồng-hồ sau, thì hạm-đội Nga vượt khỏi Đối-mã rồi, không đến 
đổi phải chôn һау ở đó. 

Tảng sáng 27, mặc đầu biên đậy sóng to, trời có sa-mù bịt-bùng, 
hạm-đội tiên-phong của Nhựt được tin hạm-đội Nga sắp tới, tướng- 
sĩ Nhựt hâm-hở nghinh-chiến. Хийд trunp-tướng truyền bảo bộ-hạ 
như vây: 


- Anh em ta đêm ngày chờ đợi hạm-đội Ban-tích tới dé đánh; 
ngày nay may màn làm sao tàu giặc đã tới trước mắt, cái giờ sanh-tử 
quyết-chiến của anh em ta đến rồi. Song binh-gia thắng bại, không 
biết đâu trước mà lường: nói ví-dụ như tàu chúng ta bị bắn nặng lắm, 
thì anh em ta cũng thê đánh tới chết chớ không thèm lui. Còn một 
viên đạn, cứ đánh; còn một tên quân, cứ đánh. Ai nây đều nên nỗ-lực 
tận-tâm mà đánh giặc, rủi như tàu chúng ta chìm thì trước khi chun vô 
bụng cá, chúng ta đem hết thảy vật-dụng quân-cơ trong tàu mà tự hủy 
đi ráo, chớ đề lọt qua tay bên giặc nghe! ... 

Rồi đó Xuá¡-võ trunp-tướng giàn trận, xông vào giao-chiến với 
hạm-đội Nga. Trong lúc sa-mù tối-tăm, tàu Nga không biết tàu Nhựt 
nhiêu ít thé nào, chỉ thây bên Nhựt bắn mình thì mình Бап lại, rồi thì 
phân hạm-đội ra làm hai hàng tả hữu, kéo dài trên 20 đặm, phăng 
phăng chạy vào co biển Dối-mã. Lúc này mà đề-đốc Nga còn chưa 
thây rõ thiệt-tình bên Nhựt, trong trí vẫn tưởng rằng mấy chiếc tàu 
Nhựt mà mình ngó thấy đây là thứ tàu hư cũ không thể chiến-đấu рі 
được: còn đại-đội hải quân Nhựt thì đang đón hạm-đội mình ở co biến 
Tôn-cốc là phía trên kia, thế là Nhựt mắc mưu mình rồi, thôi mình 
có thé thừa hư mà thắng lên Hải-sâm-uy dë-dàng như chơi. Than ôi! 
Dë-dóc Nga không biết có hạm-đội của Đóng-hương đang bòm sẵn ở 
Đối-mã hải-giáp, lát nữa coi mà! 

Quả thiệt 2ông-hương nguyên-soái được tin hạm-đội Nga sắp 
qua Đối-mã hải-giáp liền ra linh cho са hạm-đội bộ-hạ mình gồm 20 
chiếc tàu, giàn trận như hình tràng-xà, xông ra nghinh-địch. Cờ hiệu 
giao-chiến kéo lên bay phẩt-phới ở trên kỳ-hạm Tam-lạp = Dông- 
hương nguyên-soái truyền linh cho toàn đội rằng: “Tó-guóc vinh nhục 
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ở một trận пау, tưửng-sĩ các ngươi dëu phải găng sức ”. Linh này làm 
cho hùng-tâm trắng-khí của chư tướng-sĩ thêm phẳn-chẵn trăm phần. 


Hạm-đội Nhựt phần hai, một nira đánh vào sau lưng hạm-đội 
Nga, một nửa thi chạy hàng dài ở phía tả, chặn ở mặt trước. Lúc hai 
bên còn cách xa nhau 10 ngàn thước, tàu Nga bàn trước, nhưng tàu 
Nhựt làm thinh, chờ khi còn cách chừng 5 ngàn thước, thi tàu Nhựt 
mới thử bán 6 phát. Súng Nhựt Бап hay quá, trong 6 phát mới Бап đó, 
có 3 phát trúng ngay vào một chiếc tàu Nga, mà một phát trúng øiữa 
tướng-đài, viên đê-đốc chiếc tàu åy bë sọ chết tốt. 


Nga muốn biến thê-trận để đỗi-địch cho dễ, nhưng bị Nhựt xông 
vào đánh гісі quá, nên biến thế-trận không Кір. Đã vậy mà súng Nhựt 
Бап 10 phát trúng đến 6, 7; còn súng Nga Бап trả thì xuỗng nước gân 
hết. Hài 2 piờ chiêu, hai bên đánh nhau càng hăng, súng nỗ vang trời, 
khói lên mù mit. Tuy binh Nga chỗng-cự һапр-һаї can-đảm cũng dü, 
nhưng mà tàu nào tàu này bị đạn Nhựt bàn phá nhừ tử, thành ra lòng 
quán đã hơi rúũng-động. 

Dén 2 giò rưỡi, hạm-đội Nga bi khốn trong vòng уау, trận-thê rỗi 
loạn tứ tung, muốn phá vây chạy trón, nhưng та tàu Nhựt áp tới bao- 
phủ như bức tường dây, không có пра nào cho tàu Nga thoát ra được. 
Lúc nây tàu Nga có тау chiếc bị băn chìm rồi, tàu Nhựt lại nhắm vào 
kỳ-hạm của để-đốc Rõ-dê-văng-ky mà Бап đữ-dội. Dê-đỗc đứng tro 
trên tướng-đàải, tay сат thanh gwom ra hiệu cho tướng-sĩ; bỗng сһӧс 
tàu cháy ngùn-ngụt, cháy tới tướng-đài, làm cho đề-đốc Nga bị thương 
nặng lãm, vội vàng cùng bộ-tướng sang qua tàu khác vừa xong, thì 
chiếc kỳ-hạm chìm nghim. 

Bây giờ chiếc tàu Nga hiệu Nicolas ler thay làm kỳ-hạm, cùng 
chiếc Alexandre III đánh lại tàu Nhựt råt là dõng-mãnh, vì tướng-sĩT ở 
hai tàu пау йди là hạng tinh-nhuệ trong hải-quân Nga. 

Song, rủi cho Nga, hết tàu nây tới tàu khác, bị trúng đạn Nhựt 
mà по chìm liên. Thét tàu Nga phải đành liêu, phá vòng vây mà chạy; 
tàu Nhựt rượt theo bén gót. 
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Tôi lại, trên biển u ám, không sao ngó thấy rõ đường mà đánh, 
nên chi Đâng-hương nguyên-soái truyền hiệu-lịnh cho hạm-đội mình 


đều tụ ở phía ngoài cù-lao Uát- lãng, chỉ sai một đoàn tàu ngư-lôi vả 


tàu khu-trục theo đánh tàu Nga. Hài 8 giờ tôi, biển nỗi sóng âm âm mà 
trời đen như mực, tàu Nga linh-đỉnh trên biên không biết lỗi nào mà 


đi, vì sợ đi bày, рар tàu Nhựt thì khốn. Nhờ vậy mà tàu ngư-lôi và tàu 


khu-trục của Nhựt theo dõi tới nơi, lại xông vào dành tàu Nga, chiếc 
thì bị chìm, chiếc thì hư máy, không cử-động gi được nữa. 

Chính một chiếc tàu có dé-dóc Rô-dê-vãng-ky và tham-mưu bô- 
tướng cũng bị hết than hư máy, đứng sững trên biển, nên phải kéo cờ 


hàng, để cho bình Nhựt bắt sóng cả máy thày trò; còn chiếc tàu Nga 
thì Nhựt đất về 7¿-thể-bảo quân-cảng. 


Có 5 chiếc khác thừa lúc đêm tôi, định đông thắng lên Hải-sãm- 
uy, không dẻ tới sång, bị một hạm-đội Nhựt lù lù chân ngang trước 
mặt. Chính là hạm-đội của Đóng-hương, Dàng-hương ra hiệu khuyên 
hàng: 5 chiếc tàu Nga biết thể chỗng-cự không nổi, kéo cờ trăng lên 
hàng ngay. 


Nội buỗi sång 28 tàu Nhựt còn lùng kiêm tàu Nga, hoặc bàn chìm, 
hoặc bắt sông. Thê là cả hạm-đội Ban-tích của Nga trên 40 chiếc, đến 


йау không con sót lại chiếc nào toàn-vẹn. Tính ra Nhựt băn chìm của 


Nga 21 chiếc; bắt sóng 5 chiếc; 3 chiếc mắc cạn bị hư; 8 chiếc trón 
thoát; 1 chiễc chạy mất tung-tích nơi nào không biết. Có lẽ nó là chiếc 
chạy lạc vào cửa О-сар ta гоі chìm ở khoảng trên Nhà-bè mà тау chục 
năm nay còn thấy cột buôm tråi lên mặt nước đó chăng?” 


Phía Nga, hạm-đội Вап-йсһ tan-nát như đã kë trên đây, còn 
tướng sĩ thi 4.000 người bi hoặc bi đạn mà tử-trận, hoặc дат tàu mà 
chết chim: 7.000 người bị Nhựt bắt sông. tronp só đó có dë-dóc Rô- 
đê-vãng-ky và nhiều danh-tướng khác nữa. Thé mà phía Nhựt, thì chỉ 
mát ba chiếc tàu ngư-lôi, chết 116 người và bị thương-tích 350 người 
thói. 

Trận hài-chién ở co biển Đỗi-mã này két-thúc cuộc thăng bại 
giữa hai nước Nhựt Nga, từ đó Nga bị đuôi ra khỏi phía đông Thái- 
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bình-đương để nhường cho Nhựt trở nên hải-thượng bá-chủ. Và lại 
trận Đôi-mã đánh xong hôm nay, thì ngày mai oai-danh Nhựt-bốn 
lừng-lấy toàn-câu, nhảy vọt lên ngang hàng với liệt-cường Âu Mỹ. Ai 
cũng nói răng thiên-hạ cỗ-kim, không tiên tuyệt hậu, chăng thấy có 
một trận hải-quân chiên-thẵng nào mà cái giá nó ít tôn-hao quá như là 
trận Nhựt chiến-thắng Nga ở Đỗi-mã һаі-оіар vậy. 

Tháng trận khải-hoàn, Đông-hương nguyên-soái trở nên một 
bực dân-tôc anh-hùng, thế-giới vĩ-nhơn. Người thắng trận đã nàng cao 
địa-vị của quốc-gia dân-tộc Nhựt-bỗn đó, thọ gân 80 tuôi, mới mắt ở 
Đông-kinh hài tháng 6 năm 1934, Nhựt-bốn làm lễ quỗc-tắng hết sức 
long-trong. Nhơn dip đó, ta Һау võ số báo chí Âu Mỹ tự thuật lai-lịch 
và са tụng chiên-công của Đồng-hương. 


Đông-hương, hài đầu duy-tân, là một chàng thanh-niên do vua 
Minh-trị lựa chọn phải đi qua học hải-quân ở Anh-quốc giữa năm 
1868. Đồng-hương lưu học tại Anh-quốc luôn 7 năm, đã nghiên-cứu 
về binh-pháp hải-quân lại tinh-thông cả về cơ-khí hải-quân nữa. Lúc 
bây giờ Âu-châu роі Đồng-hương là “cậu học trò Nhựt-bốn ” (&colier 
Japonais). Cách sau vừa đúng 30 năm, tảng sáng ngày 27 thang 5 năm 
1905, cậu học trò Nhựt-bôn làm Hải-quân nguyên-soái. Phá tan ham- 
đội của một cường-quốc Âu-châu ở Đồi-mả hải-giáp đó. 

Giữa lúc đánh trận, Đông-hương сат thanh bửu-kiểm đứng trên 
tướng-đài của chiếc kỳ-hạm Tam-lap =. “Ж , chỉ-huy quân-sĩ từ sáng 
sớm đến tôi mit, bỏ cả ăn uỗng, quên hết hiểm nguy. Dan Nga bay 
ngang trước mặt vü уй, mà Đồng-hương không hệ nhúc-nhích, cái 
thái-độ đõng-cảm tự-nhiên của Đồng-hương như thé, cảng làm cho 
mạnh khí nức lòng tướng-sĩ Nhựt-bốn bội phần. Аі пау reo hò hăng- 
hái, quyết chiên cho đến lúc toàn thắng mới thôi. Có tướng ау, tật 
nhiên có quân ấy là phải lãm. 

Tuy thắng đại-trận, lập đại-công thé åy, mà 2ông-hương chăng 
lây làm đắc-chí tự-kiêu chút nào. Ai khen công-trận thì Đồng-hương 
chỉ nói đó là nhờ có oai-linh của Thiên-hoàng, dõng-khí của ba quân. 
hỗng-phước của tõ-quốc. Ngày khải-hoàn về Đông-kinh, cái cử-chỉ 
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trước hết của Đồng-hương là và nhà thương thăm уіспо đê-đốc Rô- 
dê-vãng-ky, năm tay dë-dóc mà nói: 


- Tôi rất lây làm vinh-hạnh được рар một tay đỗi-địch hết sức 
đõng-cảm như ông. 


Cải си-сһі пау cảng tỏ ra võ-sĩ Nhựt-bõn có tánh nho-nhã di- 
truyện từ xưa, như một đoạn trên kia đã nói vậy. 


Ф 


CHUNG TÔI HỌC THEO TÂY-PHƯƠNG САС ÔNG МА! 


Xét qua cũng-cuặc cải-cách võ-bị của Nhật đã thành-công mau 
[с và có kết-quả rữ-ràng như thé rôi, luôn dip ta nên nhin biết một điều 
này nữa. Điêu này, chăng phải ý tôi muôn nói ra dàng ngợi-khen рі 
Nhut-bón. nhưng mà nó chinh là một sự thật, không nën bỏ qua. 


Hài duy-tân, Nhựt-bôn һӧі-һа sửa-sang võ bị theo như Tây- 
phương. chẳng phải chỉ cốt lo “giữ mình” mà thôi đâu, kỳ thiệt họ đã 
lập chí “ап người” rôi. Đã không muốn tån-hóa tự-tân thì thôi, chớ néu 
tân-hóa tự-tân, thì tât-nhiên phải có những vẫn-để công-nghệ phát-đạt, 
vân-đề nhơn-khẩu gia tăng, bắt buộc họ có cái tình-thê riêng phải lẫy 
võ-lực để tìm lẫy hơi thở, mưu lây đường sống. 


Hởi vậy. ông tưởng tên quán nọ mới ngày hôm пао hãy còn mang 
giáp múa đao, câm cung ra trận, không khác gì tướng-sĩ Trung-quốc 
thuở xưa, thé mà bỗng chốc duy-tân, bao nhiêu thói xưa lỗi cũ xóa đi 
hết, nhứt thiết đối dùng từ binh-cơ đô-trận cho tới nhung-trane khí-giới 
của Tầy-phương, sự biển-hóa ây thâm-thoát chưa được bao lâu, thì họ 
đã đem ra thực-nghiệm “ап người” гоі. Nào đánh Trung-quốc chiêm 
lầy раі-Іоап, Bảnh-hỗ, nào mượn tiếng sửa-sang nội-chánh dùm cho 
Cao-ly rôi sau bảo-hộ luôn, lại nào là có đánh thăng Nga để nắm lây 
hải-quyên ở miệt đông Thái-bình-dương và đuôi Nga ra khỏi Män- 
châu để khuếch trương thế-lực mình sang đại-lục, ау đêu là những 
sự hiển-nhiên Nhựt-bỗn đã dùng võ-lực sửa-đôi theo Tây-phương mà 
thiệt-hành “ăn người” cả đó. 
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Sau lúc thăng Nga trở đi, võ-bị của Nhựt ngày càng thêm mở- 
mang tân-tới. Đến giờ, thôi thì quá гоі: hải-quân lục-quân của họ đã 
đứng ngang hàng với máy nước đệ nhứt hùng-cường trong thê-giới; 
võ-nhơn họ, ở bên trong có thê-lực lớn lao bên đàn chánh-trị, про ra 
ngoài muốn hầm-hừ nhai nuốt cả những Úc-châu của Anh, Phi-luật- 
tân của Mỹ, Nam-dương quần-đảo của Hòa-lan, chớ không phải muốn 
vừa. Mãn-châầu chưa đủ no bụng họ đầu, һо còn đang dòm qua đĩa thịt 
liên một bên, muón nhai luôn cả Тау-Ба lợi-á của Nga luôn một miệng 
cho gọn! 

Tuy ngoài miệng hay nói hòa-binh ngọt xót, nhưng Ку thiệt Nhựt- 
bón chính là một nước “ийп-дидс chủ-nghĩa” (Nation militariste) 
гб-гапр không còn phải nghi рі nữa. 

Có người Ап Mỹ nào trách-thiện Nhựt ус chỗ đó thì Nhựt cười 
Và nói: 

- Ua! Chúng tôi học theo Tây-phương các ông chớ ai! 

Thi chính là lời nói thiệt. 

Như trên xa kia đã nói, thiệt là trước nhờ тау tiếng súng của 
để-đốc Bå- lý, sau nhờ có những hiệp súng của 4 nước Âu Mỹ hiệp 
nhau Бап nỗ råm-råm ở Lộc-nhi-đảo và Hạ-quan, làm cho người Nhựt 
vùng tinh-giåc mê mộng тау ngàn năm mà vội-vàng cải-cách duy- 
tân. Việc thứ nhứt là họ đã ngó tháy Tây-phương mạnh ở súng gang 
tàu sắt, thì trước hết họ phải lo sao cho họ cũng có những vật сап kíp 
đó. Antoine Vischkat viết câu này thực là đúng với tư-tưởng tâm-lý 
người Nhựt hài năm 1868: “Nếu người ta sống theo cách Âu-châu thì 
cũng phải biết Бап giết theo cách Аи-сАйи mới được ”„ (Sỉ on vivait à 
l'europécnnc, il fallait aussi tucz а Ì”curop¿enne). 

Võ-bị nước Nhựt hồi duy-tán sửa-sang tẳn-tới quá mau, cho đến 
dài cách sau 37 năm đem ra thực-nghiệm chiên-thẵng được Nga, tóm 
lại chỉ рос ở một chỗ giác-ngộ và định-kiên có Бау nhiêu đó! 


Lại cũng vì chỗ giác- ngộ định-kiên đó mã Nhựt-bôn phải trở 
nên một nước quãn-quốc chủ-nghĩa, soi gương nỗi gót thây học Tây- 


(1) Tắc-giả cuỗn “Le Japon dans le Monde”, 326 trương, nhà Payot ở Paris хиаі-Бап. 
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phương. Thử hỏi xưa nay trong thiến-hạ có một nước nào, hoặc то 
thêm đất cát, hoặc mưu lây lợi-quyên, mà khỏi dùng đến võ-lực? Nước 
mạnh nào lại không là nước quân-quốc chủ-nghĩa? Tây-phương bắt 
đầu từ thế-kỷ 17 sang mở-mane đất-cát, kinh-doanh quyên-lợi ở Dông- 
phương. chăng nhờ có binh ròng tướng mạnh, tàu sắt súng gang, thì 
nhờ ở sức nào khác hơn? Chính Tây-phương qua Бап súng vào Phò- 
tang tam-đảo гат-гат, mới đánh thức Nhựt-bỗn tỉnh-npô tự-cường 
đó chớ ai! Cũng chính Tây-phương chỉ tỏ cho Nhựt biết sức mạnh của 
súng đạn tần-thời уа biết mỗi lợi của võ-lực sung-túc, cho nên Nhựt 
phải bẵt-chước đó. Ngày nay họ trở nên quãn-quốc chủ-nghĩa mà thú 
thiệt răng học bài chung sách của ông ћау Tây-phương là phải lắm. 


Danh-sĩ Pháp là Maurice Dekobra năm ngoái qua chơi Nhựt-bỗn 
trở vë viết cuỗn sách “Samourai huit cylindres ” råt ngộ, có nhắc lại 
câu nói của ông giáo-su Nitobé ở trường Đông-kinh Dë-quóc đại-học 
như vây: 


“Hài Nhut-bón tự bỏ cái thú tịch-mịch phong-lưu của mình từ 
xưa mà đề mắt dòm ra thiên-hạ, ngó thầy trên biến Trung-quốc phất- 
phới nhiêu lá cờ lạ, thuở nay mình không biết, thì ai пау đêu sửng-sốt 
lạ-lùng: nào cờ tam-tài, nào cờ có băng đỏ của Hông-mao, nào cờ 
điểm sao lỗm-đóm của Mỹ-quốc. 

“Ché chi lúc nọ ở dưới những 1а cà đó, có một đạo bình toàn 
là thi-gia và mỹ-thuật-pia kéo tới bờ biển chúng tôi, thì không chừng 
chúng tôi đã cao-hứng vì lẽ cạnh-tranh tinh-thân, mà cùng họ phẩn- 
đầu ở trong vòng nghệ-thuật văãn-chương một cách rất là ôn-tôn thân- 
ái. Song cơ-khô thay! Lúc chúng tôi dòm thây dưới những bóng cờ đó 
tua tủa lên уб số là đầu gwom mũi súng chói mắt sáng Іда, thì chúng 
tôi hiểu ngay răng chúng tôi đây phải đúc súng rèn binh đề giữ lẫy thân 
chúng tôi mới được. Bởi vậy, ngay từ khi chúng tôi bắt đầu tiĉp-xúc 
với Tây-phương, thì chủ-nghĩa quân-quốc đưa tới cho chúng tôi bắt 
chước đầu hết mọi sự. Thiệt, сӧпр-сидс tö-chức hải-quần và lục-quần 
của Nhựt ngày nay, có phải là Nhựt phát-minh ra đầu; Nhựt chỉ chép 
y kiêu cách của Âu-châu thôi mà.” 
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hiểu người ngó thấy Nhựt-bôn sanh ra được đứa con duy- 
tân tự-cường giống Âu-châu như đúc khuôn, tưởng vậy là 
Nhut-bón nhờ công ơn khí-bâm của Âu-châu truyền cho hết ау. 

Mà người ta không tưởng vậy sao được; vì chứng-cớ hình-tích là 
những cơ-khí, cửa nhà, xe tàu, y-phục cho đến chánh-trị, lý-tài, kinh- 
tế, quân-sự Кіа, nhứt thiết là của Âu-châu sản-sanh, vậy thì đứa con 
Nhựt-bốn duy-tân, chăng phải con của Âu-châu thì còn ai? 


Nếu chỉ xét người ở ngoài đa, thì vậy đó là phải rồi. Nhung, chưa 
chắc mỗi ai có khí-bầm Âu-châu truyền cho, cũng duy-tân tự-cường 
được, Trung-quốc từ thế-kỷ 18, đã có nhiều người T ây-phương lui tới, 
đem những cái hay của họ sang cho mà thấy, sao Trung-quốc không 
văn-minh hùng-cường đi? Cũng như nước Nam mình đời Gia-long, có 
những người Pháp tài nghề chuyên-môn, là Olivier, là Chaigncau, qua 
đây đóng tàu đúc súng, xây thành luyện quân ở ngay trước con mắt 
mình, sao mình không giỏi văn-mình hùng-cường di? 

Tại sao? 

Chỉ tại Trune-quốc với mình như chị đàn-bà khô-khan yĉu-đuói, 
trong mình không có những cái tánh-chất có thể cảm-thọ khí-bâm tốt 
lành của người ta dé sanh-sản ra tốt lành. 

Trái hăn lại, Nhựt-bỗn từ xưa chăng những đã chứa sẵn nhiều 
tánh-chất phát-dục chín chắn tốt lành, mà ngay đứa con văn-minh 
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hùng-cường cũng đã năm sẵn trong thai-nghén của họ rồi, vừa đúng 
lúc ngày đầy tháng, thì Âu-hóa tới rước nó ra, chớ không phải Âu-hóa 
đem trọn đứa con đẻ sẵn cho Nhựt-bôn đâu! Khác nào hột giống cây 
quý tự người Nhựt đã gieo nó đưới đất rồi, Âu-hóa như trận mưa phải 
thời, tự nhiên nó nảy mầm đâm nhánh lên vậy. 


Một bực danh-nhơn trong thời-đại Minh-trị, nông-học kiêm 
pháp-học bác-sĩ là Tán-dó-hó Đạo-tạo (ТРАЈЕ) ví dụ Âu-hóa 
có công như là cô mu, rất có ý-vị: 


- *Âu-hóa đối với nước Nhựt chúng tôi không khác gì chuyện cô 
mụ hộ-sanh đối với một đứa nhỏ trong thai, đến ngày đến tháng, cô mụ 
tới đỡ cho nó chun ra đời. Nếu Âu-châu có công với sự tắn-hóa duy- 
tân của chúng tôi, tức là cái công của cô-mụ hộ-sanh đó. Nghĩa là đứa 
nhỏ cứng-cát tốt-lành đã có sẵn trong thai-nghén của chúng tôi rồi, chỉ 
nhờ Âu-hóa tới làm người hộ-sanh, khiến cho người mẹ sanh ra đứa 
nhỏ được mau-chóng hơn, dễ-dàng hơn, và ít quăn-quại đau-đớn. Bảo 
rằng đứa nhỏ do chúng tôi sanh ra đó là của Âu-châu ban cho hết thảy 
thì sai lắm. Rút lại mà nói: Nhựt-bôn có nhờ Âu-châu là đề cho cái sức 
có sẵn nơi mình, được mau phẩn-phát, tắn-tới theo thời vậy.” 

Câu nói nghe như hơi quá tự-phụ, nhưng quả là chứa dày sự 
thiệt. 

Vë văn-hóa tư-tưởng, Nhựt-bôn có chứa cái kết-thai lâu đời 
chăng phải tâm thường. Nhứt là văn-hóa tư-tưởng nào họ cũng thâu- 
góp, cảm-thọ của người, nhưng rất khéo lựa chọn, khéo dung-hòa, 
khéo lọc hay bỏ đở đề cho thích-hiệp và hữu-dụng với mình, thành ra 
đến lúc văn-hóa tư-tưởng Thái-tây sang Đông, họ biết đón rước vð- 
våp lây liên. Trên con đường này, trước khi muốn thấy dấu chun họ ở 
chặng sau, ta dóm sơ lại bước đi của họ ở mấy chặng trước thử xem. 


Sự thiệt, Nhựt-bôn đã sẵn có một cái thai văn-hóa kết tinh lâu 


Muốn xét cái thai văn-hóa của Nhựt-bôn, đầu hết phải xét từ 
tôn-giáo mà đi. 
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Thiệt, quả như lời của ông ріао-ѕи Félicien Challayẻ đã nói: 
“Chính là tôn-piáo đã vạch rõ ra những tánh-chất cỗt-yêu của nên 
văn-hóa åy, khiến cho nó có vẻ lạ khác người ta, có linh-hôn riêng 
của по. Nó ảnh-hưởng tới tư-tưởng, tảnh-tỉnh và công việc của người 
Nhựt làm một cách rất sâu-xa; chính tôn-piáo đã giúp ÿ-tưởng cho 
họ nảy га văn-chương, ra my-thuàat, làm nên khuôn-mẫu cho tật cả 
những điển-chương phép-tắc tó-truyën; chính tôn-giáo đã làm cho 
rung-động và ngày nay cũng vẫn còn rung-động sự sóng bê ngoài 
cũng như sự sóng bê trong của người Nhựt” (Ce sont les religions qui 
GHI déterminé les caractères essenliels de cette civilisation, lui ont 
donné son originalités, son ате. Elles ont profondément agi sur les 
idées, les sentiments et les actes de Japonais; elles ont inspiré leur 
liztërature et leurs arts, model toutes les institutions tradicHonnelles; 
elles ont animé et elles animent encore leur vie extérieure comme leur 
vie intérieure). 


Từ thuở nước Nhựt cå, có ba nên đạo lón, vẫn là những đạo cốt- 
yêu của nước Nhựt kim ngày nay: Thán-đạo, Không-giáo, Phật-giảo. 

THAN-DAO0. - Ó chương thứ nhứt, адс-ола dà thấy một đoạn nói 
người Nhựt tin-tưởng nước họ là Thân-quốc, do Thân dựng lên, đức 
Thiên-hoàng là con cháu, dòng-dõi của vị Thân tôn-nghiêm cao-quý 
hơn hết, đời đời truyền nỗi trị vì, không ai được хат-рһат, không hë 
CỔ Sự thay-đồi bao giờ. Tự-nhiền Thân-đạo (428 shinstoisme) là đạo 
обс, có từ lúc Nhựt-bỗn mới thành dân-tộc, mới lập quỗc-gia trở đi. 


рау, cân nói thêm vẽ Thẳn-đạo, nhứt là những điều trước kia 
chưa nói, vi có quan-hệ với vẫn-để văn-hóa. 

Ta nên phân biệt: Thán của người Nhựt, không phải Thán như 
của Tàu và nước Nam ta, phàm ai sống khôn thác thiêng, được người 
ta lập đình тіси thờ tự và có nhà vua sắc phong là Thán thì mới là 
Thän; cũng không đồng nghĩa với Thánh (Saint) ở đạo Gia-tô, thường 
là những người xưa kia tận trung với đạo Chúa hay là tử-tiết vì đạo, về 
sau được Tóa-thánh ở а-та phong Thanh thì mới được là Thanh. 


Thẳn-đạo ở Nhựt-bốn cốt nhứt là sự tưởng-nhớ kính-thờ các 
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“Gia-di” (ИЖ, Kami), tức là anh linh của những người qua đời. 
“Hết thảy những kẻ chết đêu thành Thân”, åy là lời của nhà chí-sĩ 
ái-quốc Hirata (1776-1843), đứng ra xướng-minh Thân-đạo, gây nên 
một phong-trào vừa có chủ-nphĩa tôn-giáo quốc-gia; vừa có tôn-chỉ 
chánh-trị ái-quốc; chính cái phong-trào đó về sau kêt-cuộc là Mac-phü 
phải dâng trả quyên-chánh của Thiên-hoàng và mở ra thời-kỳ Minh-trị 
duy-tần vào năm 1868 vậy. 


Căn-bỗn của Thân-đạo tóm-tắt lại ở sự tin-trởng nây: anh-linh 
của kẻ chết vấn quanh-quất ở giữa kẻ sống: уап đi về lui tới nhà cửa 
con cháu; tuy ở trong cõi thiêng-liêne vô-hình mà vẫn kiếm-xét tánh- 
hạnh đạo-đức, và dự phân vào những cảnh vinh nhục уш buôn của 
kẻ đang sống luôn luôn. Vẫn biết răng cõi Thân cũng như cõi người, 
có hang xåu tốt nên hư, nhưng mà hết ау những kẻ đã chết, аси có 
quyền sức thiêng-liêng tác oai tác phước cho người sông được. Giữa 
người sông với kẻ chết vẫn có sợi dây quan-hệ liên-lạc với nhau. 


Kẻ chết сап dùng người sống tưởng-nhớ kính-thờ để cho vong- 
linh được yên-ồn sung-sướng trên cõi thiêng-liêng. Còn người sông 
phải nhờ kẻ chết che-chở phò-trợ cho mình ở đời. 


Có nhiều hạng Thân: Thân của о1а-йїпһ là anh-linh của cha mc. 
ông bà, tô-tiên, thờ-tự bàn thờ trong nhà; Thân chung của làng xóm, 
thờ ở đình miču hương thôn; tới Thần chung cả nước là anh linh của 
các đẳng anh-hùng hảo-kiệt, chí-sĩ, danh-nhơn, mà trên hết là anh-linh 
của tô-tiên đức Thiên-hoàng. Cho đến trời, đất, сау, đả, các đỗ dùng VỀ 
nghễ-nghiệp. mỗi sự vật đêu có Thần giám-đốc chủ-tẺ nữa. 


Cái gốc luân-lý ở xã-hội Nhựt-bỗn xưa nay cũng thể, là ở gia- 
đình. Ong Lafcadio Hearn làm giáo-sư ở Đông-kinh trong lúc Minh- 
trị duy-tân, võ дап Nhựt, ở nước Nhựt luôn 40 năm, biết rõ người Nhựt 
đến tận móng tay kẻ tóc, muốn chỉ tỏ cái đại-cương của gia-đình luân- 
lý Nhựt-bỗn băng câu này đúng lắm: “Gia-đình là một tôn-piáo, nhà 
cửa con cháu ở là một đến thờ.” (La famille est une religion, le home 
(la demeure familiale) un temple). 


Xứ mình lâu nay, thåy có nhiêu nhà - ấy là nói những người 
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không phải thco đạo Thiên-chúa - đã dẹp bàn thờ ông bà di, chứ ở 
Nhựt-bốn, nhà nào cũng có, từ nhà các ông tế-tướng, nguyên-nhung, 
cho đến nhà của thường-dân lao động. Vì đó là một dẫu tỏ ra con cháu 
сипр-Кіпћ tưởng-nhớ ông bà tô-tiên, thường thường khẳn-vái cúng- 
kiên. Họ cho ràng minh đây có than-hinh, cửa nhà, có su-nehiëp; hay 
là bát cứ sự vật pi, äu nhờ ông bà cha mẹ ban cho, nën minh phải luôn 
tưởng nhớ kính-thờ mới được. Huónə chỉ là tỗ-tiên vẫn dòm thầy công 
việc ta làm, vẫn nghe mỗi lời ta nói, vẫn thâu lòng da ta, vẫn xét đoán 
ta; nêu ta ở đời mà cư-xử hành-vi đến can danh phạm nghĩa, để cho 
anh-linh tỗ-tiên sâu tủi, thật là ta mắc một tội rất lớn. 


Trong gia-đinh, Thân-đạo buộc có ký-luật nghiêm-minh: соп 
phải hiểu thảo vâng lời cha mẹ, vợ phải Кіпһ-пё chẳng, em phải nghe 
lời anh, kẻ dưới phải phục-tòng người trên. Luật nghiêm ấy phải có 
chỗ bü-ché lại, là nghĩa-vụ giúp đỡ lẫn nhau, buộc những kẻ trên phải 
lo-láne, phải cứu-vớt, phải an-ủi, phải tư-trợ cho sự sông của kẻ dưới 
được thona-thả êm-đêm. 


Ngoài luân-lý sia-đình, tới luân-lý hương-tộc, Thân-đạo nghiêm- 
сат những kẻ cùng ở một làng xóm, cùng chung một họ-hàng, không 
được gây рб chửi rủa nhau. Lúc có hoạn nạn - như trộm cướp cháy nhà 
- thi phải tương cứu. Ai ở trong lång mà phạm tới luãn- lý hương-tặc 
йаі-Кһаі của Thân-đạo như thé, đêu bị người ta khinh-khi, ruông-bỏ. 
đến đối muốn lập gia-đình không được, rỗi phải bỏ làng та đi phiêu 
lưu. 

Trên gia-đình và hương-tộc, là quóc-gia. Thân-đạo dạy người ta 
suy rộng tâm lòng con hiểu cha từ, ra trung-quân ái-quốc, làm người 
phải biết trọng danh-dự, trọng khí-tiết, khinh tài trượng nghĩa, dâu 
phải vì đanh-dự vì дибс-ріа mà chết bỏ mình đi, cũng đừng thèm sợ 
tiếc. Võ-sĩ-đạo, độc-piả xem trên xa kia đã biết, là đạo gi, chính là 
một chi-nhánh nảy từ luân-lý quốc-pia của Thân-đạo mà ra đó. 


Sở-dĩ Nhut-bón là một dân-tộc chuộng sự thanh-khiết nhứt đời, 
cũng là do phận sự của Thân-đạo bắt buộc. Họ nói Thân ưa sự thanh- 
khiết, cho nên người nào kính-thờ trởng-nhớ Thân, luôn luôn phải giữ 
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tâm mình và thân mình cho thiệt trong sạch; không vậy thì Thân không 
gân-pũi minh, không chứng-dám phò-trợ cho mình. Người Nhựt vẫn 
lầy chỗ tặp-tục thanh-khiết của Thân-đạo bắt buộc họ mỗi ngảy mỗi 
giờ mỗi giây mỗi phút như thé là chỗ đặc-biệt tự-cao; không như tục- 
lệ người Tàu đến khi sắp CÓ củng té mới lo trai-giġi mộc-dục (ăn chay, 
kiêng cử, tắm 001), bởi vậy là dẫu tỏ ra bình-thường không thanh- 
khiết. Người Ап-йд lúc làm lễ Phật phải xông hương: đạo Gia-tô xức 
dầu thơm trước khi tụng kinh làm lễ, đêu là cách mượn vật che thân. 


Cái đặc-sắc của Thân-đạo, là một nên luán-ly đạo-đức, chớ 
không có những lễ-nghi phiên-phức như các đạo khác, mà chỉ cốt có 
một tâm lòng thành. Но lây lòng thành là nòng-cốt mực-thước của mọi 
đức-hạnh; lẫy đó mà thờ Thân, lẫy đó mà ăn ở với người, tâm lòng lúc 
пао cũng như nước trong, như gương sảng. 

Tâm lòng thành đó lúc gặp Nho-giáo Phật-giáo truyện tới, tức 
thời biết đón rước dung-hòa và lựa-lọc cái hay của người rồi đếo-pọt 
lại trở nên cải hay của minh; tới sau có văn-hóa Thái-tây tràn sang, họ 
cũng tỉnh-ngộ ngay về chỗ hay đỡ, về sự cân-dùng mà tiếp lẫy tức- 
thời, không chân-chờ do-dự đến đổi nguy-vong như ai. 


Ф 


МНО-СІАО. - Nho-giáo ở bên Tàu truyền qua nước Nhựt, vào 
khoảng Ung-thán Thiên-hoàng - WE А02 Et - Oujin Tennou năm thứ 
16. chiêu theo Tây-lịch, nhăm năm 285. 

Ban đầu Nho-piáo sang Nhựt, xã-hội Nhựt chăng hë bị хау ra 
mày may nhiễu-loạn nảo, không như lúc đầu của đạo Phật và đạo Gia- 
tô mới truyền-bá, lòng người ngờ-vực, mới cũ ganh nhau, đến dài dó 
máu. 


Tai sao? 
Tại đạo Nho dạy những thuyết phần nhiều phù-hạp với Thân-đạo 
và tặp-tảnh của người Nhựt. 
Thiệt vậy, Thẳn-đạo dạy người ta phải hiểu-kính cha mẹ, thờ 
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tưởng tô-tiên, phải trọng lễ-nghĩa đạo-đức, phải trunp-quân ái-quốc 
v.v... thi đạo Nho cũng vậy. Cho nên người Nhựt đón rước đạo Nho 
một cách vui-vẻ êm-ái, để tô-điểm thêm vẻ tốt đẹp cho nên văn-hóa 
của họ. 


Nguyên là đời Ứng-thân Thiên-hoàng, có тау vị sử-thân của 
nước Bách-tễ (tức Cao-ly bây giờ) qua Nhựt-bõn, đem theo ngũ kinh 
tứ thơ dạy cho người Nhựt, đạo Nho truyền qua từ йб. Lân hài nhà 
vua mở trường đại-học ở kinh-sư, vå truyền linh mỗi nước chư-hẫu lập 
một quốc-học, đặt ra những chức bác-sĩ, trợ-epiáo để dạy Nho-học cho 
dân. Nhờ vậy mà sức truyền-bá của đạo Nho cảng ngày cảng thanh. 


Có mặt lúc Nho-học ở Nhựt đã suy-vi, nhưng đến đầu thê-kỷ 13 
(kế theo Tây-lịch) nhờ có тау ông һау chùa đem học-thuyết Tông- 
nho truyền qua Nhựt, Бау giờ Nho-học ở Nhựt lại bắt đầu рһап-сһап. 
Nhờ họ Dức-xuyên lên làm tướng-quân, thông-nhứt trong nước, là 
người trọng Nho, thành ra văn-học và Nho-giáo trở nên có thế-lực. 


О bên Tàu, khoảng giữa đời nhà Tùy, nhà Đường, Phật-piáo 
thạnh-hành quá, рап muốn làm tiêu Nho-giáo. Sau nhờ Tóng-nho 
cứu-vớt lại. Trong Tông-nho, lãnh tụ là Chãâu-tử (1130- 1200), khéo 
lây tinh-thån của Phật giáo mà thay lông đối cốt, xướng lên những 
thuyết lý-khí tâm-tánh, khiến cho Nho-giáo sắp nguy lại quật lên có 
thê-lực. Thuở Hán-đường, nhà nho hay câu-nệ với những câu nói của 
thánh-nhơn, thành ra Nho-học thiểu mát khí sống: đến nhà nho đời 
Tổng không vậy, cốt lẫy tinh-thàn mà giải-thích đạo Nho, nói răng 
{йс lòng của thánh-nhơn mình không cần phải dò kiêm ở тау ngàn 
năm trước làm gì; trái lại, chỉ nên dò kiểm ở ngay trong tim, trong 
óc mình là (һау. Nhờ Tông-nho phát-minh cái thuyết tánh-lý như thé 
mà Nho-giáo lại có hoạt-khí, và Nhựt-bỗn hoan-nghinh Тӧпә-һос là 
һоап-прһіпһ thứ Tông học đó. 

Học phái Châu-tử đẻ ra ở Nhựt-bốn có nhiêu tay đại-nho, có 
công to với nên piáo-dục trong nước. 

Song cũng có phái Cô học nỗi lên, chẽ Tổng-học xen lộn thuyết 
Phật vô, làm sái mất cái chơn-nghĩa của Không-tử đi, cho nên họ 
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muốn tìm suốt đến nguón Không-giáo, để giù hệ-thông chánh-quyën. 
Phái này cũng nảy ra Іат bực danh-nho bác học. 


Rồi có học-phái Chiêt-trung, nghĩa là ở giữa hai phải trên đây. 


Đến lúc bên Tàu có Ƒương-dương-Minh - 59 (1472-1528) 
xướng lên thuyết Lương-tri ËL Ж! - Ryouchi, chính người Tàu không 
biết quý-chuộng hoan-nehinh, mà nhà nho ở Nhựt lại đón rước một 
cách vui mừng nô-nức. Đại-khái học-thuyết Dương-Minh lây lương- 
tri làm gốc, hề lươns-tri (tức là lương-tâm) của con người ta tìm-tòi 
suy xét một việc pi mà biết nó là hay, là phải, thì cứ việc mạnh-bạo 
thực-hành, không npân-ngại gi cả. Chính là một học-thuyết chuộng sự 
thực-hảnh, đảo luyện cho người ta giàu về tỉnh-thần thực-hành vậy. 


Người hoan-nehinh học thuyết Dương-Minh đầu hết ở Nhựt-bỗn 
là 7rung-giang Dăng-thụ, (! |! ? L Bš ) một bực cự-phách trong Châu- 
tử học-phái. Đến lúc tuôi già ông ta mới biết học-thuyết Dương-Minh 
là hay, tức-thời bỏ học-thuyết Châu-tử rôi ở Cận-giang 1771. dạy học- 
trò, hết sức xướng lên thuyết “Lương-tri”, nói răng con người ta chỉ 
học ѕибпр thi võ vị läm, học phải lo chính mình thực-hành mới là có 
ích, vậy thì chỉ duy có cái đức lương-tri là có thé biết rõ năng-tánh của 
mỗi присл và có thë thåy rõ sự thực-tại của cõi đời. 

Đăng-thụ nỗi tiếng là Cận-giang thành-nhơn ITIL А, lôi kéo 
được số khá đông sĩ-phu biết bỏ Châu-học là cái học chỉ chuộng lý- 
tưởng mà quay vë Dương-Minh-học là cái học ganh-đua thực-hành. 


Lúc Nhựt-hỗn ruc-rich khai-quỗc duy-tân, đảm chí-sĩ trong nước 
xôn-xao hoại-động, muốn mưu ích-lợi cho quỗc-gia mà rủ nhau ra 
sức hö-hào mở-mang văn-minh mới, trong đó nhà nho chiếm số rất 
nhiêu. Nhà nho hào-kiệt có tiéng lớn công to với cuộc duy-tân, như 
Hoành-tỉnh Тіёи-пат (RF | ) (1809-1869), Tá-cửu-gian Tượng- 
sơn WARSI (1811-1864), Cáf-điển Tùng-âm HHE, Tây- 
hương Long-thạnh ЧБ EERS (1826-1877) v.v.... đều là người của 
phái Dương-Minh. Phái này tuy có số ít, nhưng đẻ ra được anh-hùng 
hào-kiệt nhiêu hơn. Trong khi phái nho Châu-học bo bo cỗ chấp và 
xướng lên những thuyết “tỏa quốc nhương di” (khóa các cửa biên lại, 
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chông-cự người Tây-phương ra vô) thì phái nho Dương-Minh biết sự 
mở cửa đón Tây, duy-tân tự-cường là sự cân-dùng cẵn-bách. Vậy cho 
biết cùng là Nho-giáo mà biết lựa-chọn học-thuyết hay dó, nó quan-hệ 
đến cuộc mát còn suy thanh của một quóc-pia dân-tộc lắm thay! Thiệt, 
dân-tộc Nhựt-bôn biết đón rước văn-hóa học-thuật phương-Tầy, không 
phải không nhờ có chỗ dưỡng-dục sẵn sàng từ trước; chỗ đó Nho-giáo 
chiêm một phân rất lớn, nhứt là Nho-giáo theo thuyết Dương-Minh. 


Ta lại nên nhìn biết trong khoảng một ngàn тау trăm năm, Nhựt 
theo Nho-giáo, là chỉ ham-chuộng nghiên-cứu những cái tỉnh-ba triết- 
lý của Không-tử, chớ không rước lây những cặn-bã là hư-văn khoa-cử 
của bọn nho Đường Tông bày ra. Đã vậy mà họ lại biết nhon Hắn-tự 
để chế-tạo ra một thứ văn-tự riêng của minh, không chịu làm nõ-lệ 
Nho-học Hản-văn một cách tuyệt-đỗi như các đệ-tử khác. Đó là hai cải 
đặc-săc học Nho của һо, mà chính hai cái đặc-sắc ау dự phân côũng-Ìao 
rất lớn vô cuộc duy-tân vậy. 

Đến đời duy-tân trở đi, Nho-giáo bị học-thuật Tây-phương lật 
đồ, làm cho tiêu mòn, nhưng đó chẳng qua chỉ là hình thé Nho-giáo 
mát đi mà thôi, chớ tỉnh-thân Nho-giáo thì người Nhựt họ còn giữ mãi 
trong tâm-não và sự giáo-dục của họ, lẫy cái tinh-thán ấy để bù-chế 
vào chỗ thái-quá của văn-minh vật-chất Tây-phương. Vả lại, Nho- 
giáo là một dẫu-tích vãn-minh cõ-thời của Đông-phương, và chính 
Nhựt-bỗn có chịu ảnh-hưởng sâu xa, thành ra không khi пао họ bó 
tinh-thån Nho-giáo. Ta xem trong chwong-trinh đại-học của N hựt-bỗn, 
vẫn có một khoa Nho-học Hán-văn, và trong xã-hội vẫn có những tay 
học-vẫn chuyên-môn nghiên-cứu và tuyên-truyền những triết-lý của 
Không-tử; mỗi năm ở văn-miễu thờ Không-tử vẫn giữ lễ tế-tự long- 
trọng như thường. Но ra sức chủ-trương và dẫn nhiễu chứng-cớ bảy tỏ 
ra răng Nho-giáo có lãm chỗ đi đôi với khoa-học đời nay, mà không 
chỗng-chõi nhau gì hết. 


= 


ж ж 


PHẬT-GIÁO. - Phật-piáo truyền sang Nhựt-bốn vào khoảng 
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thê-kỷ thứ 6 của Tây-lịch, tự Cao-ly truyền của Trung-quốc rôi đem 
qua Nhựt. 


Các tũn-giáo khởi lên ở Ап-йӧ, đại-khái аси обс ở quan-riệm 
quốc-pia và nhơn-dân; duy có Phật-giáo là một tôn-giáo rộng cả thê- 
giới, tự phát lên một vẻ mới lạ tốt đẹp, thành ra nó dë tràn-lan truyën- 
bá ra đến nửa phân thiên-hạ. 


Phật-piáo truyên-bá ra hai ngả khác nhau. Một là phái Tiéu- 
thừa До hay Аіпауйпа, người ta cũng gọi là Nam-tôn Р < , thanh- 
hành ở các xứ Tích-lan và Miễn-điện. Một là phái đại-thừa KŒ Һау 
Maháyána, người ta cũng gọi là Вас-ібп JE, thạnh-hành ở nước Tàu 
và Trune-bộ châu Á. Dại-khái hai phái hơi khác nhau về chỗ tin-tưởng 
niễt-bàn (nirvána); Nam-tôn chủ-trương ràng người ta có thể tới niết- 
bàn do nơi công-phu tu-luyện và ý-chí tự-đo của mình; nhưng Băc-tôn 
chủ-trương phải nhờ có sức thiêng-liêng cứu-độ giải-thoát nhiêu hơn 
là nhờ ý-chí б-до. 

Chính Phật-giáo Đại-thừa đó Cao-ly đem sang Nhựt-bốn hài 
thể-kỷ thứ б. Lúc mới truyền qua, Phật-piáo bị Thân-đạo chỗng-chõi 
công-kích dï lắm. Nhưng sau những nhà thâu-truyên Phật-giáo khéo 
thay-đôi một chút cho thích-hiệp và không động chạm tới lòng tin- 
ngưỡng Thân-đạo của người Nhựt, Бау giờ Phật-piáo mới thạnh-hành 
truyền-bá ở dån-gian Nhựt-bốn. 

Nhứt là từ thê-kỷ thứ 9 trở đi, Phật-giáo có ảnh-hưởng sâu-xa 
đến văn-hóa Nhựt-bỗn đủ các phương-diện. Tư-tưởng triêt-lý, chánh- 
trị, piáo-dục, mỹ-thuật, công-ngphệ, kiến-trúc, công cuộc xã-hội từ- 
thiện v.v... nhờ sức сат-һба уа sức thâu-thập của Phật-piáo та mở 
mang tân-tới lạ thường. Cho đến văn-học thi-ca cũng vậy. Thứ chữ 
riêng của Nhựt-bốn роі là “Phiên-giả, Jr Ë”, рот có 50 ат, lây góc ở 
văn-pháp của chữ Phan; còn chữ mới là “Bình-giả EE ”, sự sắp đặt 
со ngụ piáo-lý của Phật-giáo mà làm thành ra ca-dao, tục-ngữ, kich- 
bản, thì-văn. Tóm lại, gọi là tinh-túy của cỗ-văn-học Nhựt-bỗn đêu 
nhữ đạo Phật cảm-hóa mà ra. 


Từ thế-kỹ thứ 9 cho tới trước ngày duy-tân 1868, Phật-giáo råt 
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có thê-lực, hầu như quỗc-giáo của Nhựt-bỗn; rỗi sau đó Phật-piáo mới 
tách riêng quỗc-gia và trở nên một Tôn-giáo tự-do quan-hệ nhứt ở xã- 
hội Nhựt-bỗn đến nay. 

Phật-piáo ngay từ khi mới vô nước Nhựt trở đi, đã chia ra nhiêu 
tôn-phải, nhưng tôn-phải пао cũng đóng рор võ cuộc xây-dựng vän- 
hóa tốt đẹp rất nhiêu, và không nhiễm phải những cái lưu-độc của bọn 
háo-sự bảy đặt ra như các nơi khác. Cũng như đón rước Мһо-ріао, 
người Nhựt đón rước Phật-giáo cũng chỉ cầu lây cái chon tinh-thân 
làm gốc, chính cái chon tinh-thân đó phát-huy ra vãn-hóa rực-rỡ cho 
họ. Văn-học bác-sĩ Cao-nam Thuận-thứ-lang (15 ЖАЛАК Е) đã nói 
không sai: 

- “Phật-giáo qua Nhựt không bao lâu mà phå-bién cả trên dưới, 
аі пау đêu hâm-mộ quy-hướng. Chàng những Phật giáo cảm-hóa đạo- 
đức người Nhựt mà thôi, lại có vang bóng råt sâu xa tới mọi việc 
chánh-trị, piảo-dục, văn-học, cônp-nphệ, mỹ-thuật. Tóm lại, nên văn- 
hóa xưa của nước Nhựt, do Phật-piáo vun-đắp mở-mang cho phân 
nhiều. 

“Có một điều nên nói cho rõ, Phật-pgiáo ở các nước trên đại- 
lục kia, người ta đều quên sót cái tinh-thân khởi-nguyên của nó, chỉ 
võ-vận lây những nộc-đọc mỗi tệ là nhiễu. Duy có Nhựt-bỗn có cái 
tảnh riêng, абі với văn-vật xứ npoài truyën vào, biét lua chon tinh- 
hoa, thày bỏ cặn-bã, rỗi nhài пап lại, cho vừa hiệp với quốc-tình của 
mình. Thì tinh-thân của Phật, оар được sự lựa chọn nhài năn đó, mà 
пау được chơn-tướng ra. Cho nên Phàt-piáo của Nhật không phải là 
Phật-giáo của Án-độ, cũng không như Phật-giáo của các nước Chi- 
па, Miễn-điện, Xiêm-la, Việt-nam. Các xứ này đều trúng độc, duy có 
Nhựt là рії được tinh-thån khởi-npuyên của Phật mà thôi”. 


TÓM LAI ANH-HƯỚNG CUA BA ĐẠO THÂN, МНО, PHẬT. 
- Tới đây tưởng độc-giả đã thây rõ răng: tư-tưởng, luân-lý, phong-tục, 
tảnh-tinh, chánh-trị, học-thuật, my-nghë, nhứt thiết những cải hiệp lại 
thành ra một nên văn-hóa riêng của Nhựt-bỗn sẵn có từ xưa, đều lây ử 
trong nguôn ba đạo lớn là Thẳn-đạo và Nho-giáo, Phật-piáo mà ra. 
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Về văn-học, kho sách xưa của Nhựt chứa đây những sách có giá- 
trị của các bực danh-nho, cao-tăng viết ra, đủ các môn loại: triết-lý, 
tũn-piáo, kịch-bản, thi-ca, sử-ký v.v. Có ông soạn tới sáu bảy chục bộ 
sách. Đời xưa, họ đã thạnh-hành in sách truyên-bá khắp trong dân- 
gian, chớ không phải viết sách ra dé dành làm riêng của mỗi nhà. 


Vë mỹ-thuật, kiến-trúc, hội-họa và điêu-khắc, những tay thợ 
khéo đời xưa lưu lại thiêu рї kiểu nhà đẹp, thiểu gì bức tranh vẽ tuyệt- 
bút, thiểu рі đỗ chạm tró thêu аё có công-phu tinh-tế lạ lùng. Nhà 
mỹ-thuật Tây-phương ngó thåy cũng phải thán-phục. 


Những vẻ đặc-biệt VỀ Sự sông vật-chất và sự sông tinh-thân, 
như thanh-khiết, siản-đị, lễ-phép, tình quyến-luyễn gia-đình, yêu-mễn 
quốc-gia nông пап cực độ, và cái thiën-tanh wa cảnh tự-nhiên, cũng là 
chịu ảnh-hưởng 3 đạo Thân, Nho, Phật. 


Tận-tục vệ-sanh sạch-sẽ của Nhựt-bn, thiệt không phải là thứ 
nhập-cảng từ Âu-châu, cũng không phải ở bên Tàu truyền qua; nó là 
tận-tục sẵn có tự-nhiên ở đân-tộc Nhựt-bôn, do nơi Thân-đạo bắt buộc 
mỗi người tin Thân kính Thân phải giữ thân-thể và tâm-não trong sạch 
luôn luôn, thi Thân mới phò-hộ, chứng-giám. 


Tánh ăn ở giản-dỊ, có phân tại lẽ kinh-tế, vì Nhựt vón xứ nghèo, 
có phân tại vẻ mỹ-quan của người Nhựt rất ghét thói xa-hoa, chỉ 
chuộng sự đẹp thanh-tao, đơn-giản, nhứt là уі đạo Thân và đạo Nho 
đêu dạy người ta phải quý-trọng siữ-pìn những sự-sản của ông bà đã 
khó-nhọc рау dựng lên mà lưu lại cho mình; mình không có quyên 
được hoans-phí sự-sản åy đi một cách ich-kỷ. 


Nói рі sự lễ-phép của người Nhựt khắp thiên-hạ đều biết. Còn 
tỉnh-thân ái-quốc của họ thôi thì tuyệt-phẩm. Chính vì tâm lòng ái- 
quốc nông-nàn, người Nhựt buộc mình cái nghĩa-vụ phải đóng góp 
tâm-lực vô cône-cuộc duy-tân nước mình để cho nước cũng mới-mẻ, 
cũng hùng-cường như Âu Mỹ. Ai được chứng-kiên trận Nhựt Nga 
chiên-tranh đủ ghê tướng-sĩ Nhựt yêu nuớc đến đối khinh sång liêu 
chết ra thể nào. Sau hết, đến tắm lòng tự phụ nước non mình là Thẳn- 
quốc vả yêu mén рһопр-сапћ thiên-nhiên một cách thâm-thiết, làm 
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cho tầm-não người Nhựt cao-thượng, đỗi với sự sông có vẻ hén hở 
tươi cuời hiện ra trên nét mặt luôn luôn. Ông giáo sư Lafeadio Hearn 
đã nói cái nụ cười của người Nhựt là một sức mạnh lạ-lùng, thiêng- 
liêng. Thiệt vậy, nụ cười như hoa nở tỗi ngày trên môi; vui sướng mà 
cười đã đành, lúc гаи buôn piận-dữ, lúc câm đao tự mỗ bụng minh mà 
nu cười vẫn tươi vẫn có mới kỳ. 

Thé là Nhựt-bỗn sẵn có một nên văn-hóa, sẵn có những côt-cách 
văn-hóa lâu đời rồi, không phải mù-mờ hèn-thấp рі; đến lúc tư-tưởng 
học-thuật Thái-tãy sang Đông, họ thấy cân-dùng thì tự-nhiên đón rước 
và cũng dung-hóa như xưa kia đã đón rước dung-húa đạo Nho đạo 
Phật vậy. Неп chi họ nói: “Đứa con văn-minh, chúng tôi đã chira sẵn 
nó trong thai, Âu-châu các ông tới chỉ như cô mu đỡ dùm cho nó ra 
đời, chớ không phải bỗn-lai chúng tôi tỗi-tăm ngu-đại, rồi nhờ có vän- 
hóa các ông thi chúng tôi mới có vãn-hóa đầu”. 


= 
Жж ж 


АО-НОА СОА NHỰT-BỎN. - Nhựt-bốn bỗng сһӧс sửa-sang 
thay-dói mọi việc, mới theo phương-Tây, tự mắt người ngoài dòm 
vào cho là sự lạ lùng, còn chính họ là người trong cuộc, chỉ cho là sự 
tự-nhiên. Nguyên lai dãn-tộc họ từ xưa vẫn có tánh hăm-hở mạnh-bạo 
bắt chước những cái hay của người ta rôi khéo dung-hòa ибп-пап cho 
hiệp với chỗ cẵn-dùng của mình, thành ra lúc trước ngó thấy Nho- 
giáo, Phật-giáo có chỗ hay, họ vội vàng đón rước cũng như bày giờ 
ngó thầy văn-minh Âu-chãu hay, tự-nhiên họ cũng vội-vàng đón rước, 
không lạ рі. 


Có điều ta nên nhìn biết răng thuở xưa đân-tộc Nhựt-bỗn ở dưới 
chế độ phong-kiễn, có bị áp-chế là áp-chế về hình-thức bê ngoài thôi, 
chớ vẽ tr-tưởng học-thuật, dân họ vån tự do đỗi-mài lượm-lặt theo 
ý họ muôn, nhà câm-quyền muỗn ngàn-cám cũng chăng ngăn-câm 
được. Thì đời Mạc-phủ Đức-xuyên, đăng-đăng 300 khóa cửa tuyệt 
giao với прил ngoài, nhút là với piáo-sĩ Tầy-phương, tức là đời Đồng 
là Đông, Tây là Tây chưa gặp nhau тау, lại поһіёт-сат nhơn-dân 
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câu học ngoại-nhơn, thé mà cũng có những người Nhựt, hoặc lén bỏ 
nhà vượt biến ra ngoài mà do xét sự tỉnh thiên hạ, hoặc lö-mỏ tới 
Tràng-kỳ học-hỏi nơi mày người Hòa-lan mua bán tại đó mà biết chữ 
Hòa-lan, biết những thuật chữa binh, đúc súng, trị quần, xây thành của 
Âu-châu. Thử xem ота lúc nhà-nước сат học Âu-học mà Nhựt-hỗn 
còn câu-kỳ hào-dị như thê, có lạ рі đến lúc chính nhà-nước сап dùng 


đôi-thay lỗi mới, nhơn-sĩ họ chăng ùn-ùn đồ theo Âu-hóa, phát khởi- 


chóng mà thành-hiệu mau! 


Cũng đem cái tinh-thân khéo biết chọn-lựa dung-hóa là tinh- 
thân sẵn có từ xưa, họ đón-rước chọn-lựa Ấu-hóa: nước nào ở Tây- 
phương có món sở-trường thì họ lọc lẫy món sở-trường ấy, mà tây đi 
món nào xem га là sở-đoản và không lợi cho quốc-tình, không hiệp 
cho gia-dung của họ, chớ không phải уйа сап quo bướng hết thảy. Ví 
dụ lục-quãn hóa theo Đức, tư-tưởng đân-quyên tự-do hóa theo Pháp, 
hải-quân và chế-độ lập-hiển hóa theo Anh, công-nghệ kiến-trúc hóa 
theo Mỹ. Nhiêu môn khác, họ trộn chung những cái hay của người ta, 
rồi lọc ra lẫy một cái hay nào hơn hết dé mà theo. Họ Âu-hóa những 
triểt-học, chánh-trị, pháp-luật, miáo-dục, cơ-khi v.v... thco kiểu lọc 
bột vậy đó. 


Cuỗi thể-kỷ trước, Nhựt-bỗn bắt đâu Au-hóa, nhiều полго Åu- 
châu nghe tiếng hay là ngó thấy, йди ra đáng kiêu ngạo, nhàn mặt phì 
cười. Có phái cho Nhựt-bồn là thứ người Đông-phương lạc-hậu, - số 
phận dày vậy - muốn ti-toe Âu-hóa sao cho nên thân. Một nhà ngoai- 
giao, tên рі tôi quên, đã nói: “Nhựt-bỗn kim thời là một bôn-dịch- 
sài. Le Japon moderne, c'est шас traduction mai faite”. Ngay danh-sĩ 
Pierre Loti chớ phải ai không mắt tinh đời, cũng nói Nhựt-bỗn Âu-hóa 
như một tuông hát-khi của mày chú khách Sơn-đông! Có một phái 
khác thi tưởng Nhựt-bãn Âu-hóa một cách tuyệt-đỗi đến làm tiêu hết 
dâu-tích Nhựt-bỗn có thời. 

Cả hai phái đều tưởng sái sự thật. 

Phái trên đợi đến kết-quả Nhựt Nga chiến-tranh, tự biết mình 
bày гоі: Nhựt họ Âu-hóa nên thân, chớ không phải là đồng hát-khi. 
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Còn phái бибі chỉ ngó bê ngoài mà nói, tới chừng dòm xa võ bé 
trong một chút, họ phải thấy sự thật hiển-nhiên này: Những cải mà cậu 
Nhựt kim-thời muỗn bảo tôn dẫu-tích nước Nhựt xưa, còn nhiêu hơn 
là những cái mà cậu đã mượn và muốn mượn của Âu-châu đời nay. 


Thiệt vậy, cũng như ngày họ Nho-hóa, Phật-hóa, прау nay Nhựt- 
bón không Âu-hóa nhứt-thiết đâu. 


Họ vẫn gii cải côt-cách xưa của họ vë sự sống vật-chất, như nhả 
cửa, vät-dụng, âm-thực, y-phục; cả са! côt-cách xưa về sự sông tām- 
linh, như phong-tuc, các thỏi qucn, các cuộc giài-tri v.v... Cho đến 
nghệ-thuật xưa, luân-lý xưa, tôn-piáo xưa, họ vẫn bảo-thủ y-nguyên 
mặc dâu Âu-hóa. 


Họ không trọn vẹn bắt chước văn-minh Âu-châu cho tới nhứt- 
thiết cái pi ngỗũ-nphĩnh hơn hết, đặc-biệt hơn hết, thâm-thúy hơn hết. 
Không. không mặc dâu phải Âu-hóa còn nhiêu, người Nhựt vẫn so- 
sánh phán-đoán mình Âu-châu thô-lõ, không được sâu-sắc lÿ-thú băng 
cỗ văn-minh của họ. 


Thé mà họ vẫn phải Âu-hóa, là vì sự cân-dùng bắt buộc, thời-thê 
bãi buộc, tầm lòng độc-lập tự-tôn của họ bắt buộc. 


Coi mày chương ở trên đầu sách, độc-giả đã biết Nhựt-bỗn khóa 
cửa tuyệt giao từ thế-kỷ 17, đến giữa thê-kỷ 19, người Tây-phương 
đem sức mạnh tới hăm-dọa, biểu họ phải mở cửa ra trước mät của sức 
mạnh, Nhựt-bỗn phải tuân-lịnh. Вау giờ cả nước runs-động như sâm 
vang núi chuyên; họ biết răng sống băng lý-tưởng thanh-cao không đủ, 
sức mạnh tuy họ góm phiéc, nhưng mà cân dùng. Nước họ tuy có trinh- 
độ tinh-thần, nphệ-thuật уа їбп-рлао khả cao, nhưng không thê y-thị có 
bây nhiêu đó mà sóng đối với đời пау; nêu họ không làm sao cũng có 
sức mạnh về quãn-sự, về kinh-té, về cơ-khí, về cônp-nphệ như người 
ta, thì bê nào cũng bị ngoại-nhơn mạnh hơn kéo tới lầy họ làm mỗi để 
trên дао thớt; họ sẽ đứng vào hàng nô-nhan thuộc-địa của Âu-châu. 

Sự sóng và cách sóng của họ xưa nay họ quý-chuộng mén-yĉu 
lãm, không thể nào rời bỏ; họ đoán biết thân mình nếu rủi để cho 
ngoại-nhơn tới nước họ làm chủ, họ sẽ buộc mình абі thay mắt sự 
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sông và cách sông riêng đó, cho tới tánh-tình, phong-tục của tó-tiën 
để lại cho, cũng không sao giữ nguyên vẹn được đâu. Huỗng chỉ non- 
nước của Thân, dòng dõi của Thân, lẽ nào để ai xa lạ đâu tới nuốt sông 
và nhận chìm xuống cho dành. Vậy thì, cho được giữ nguyên văn-hóa 
tó-truyën, họ muỗn họ vẫn tu-do độc-lập, cho được tự-do độc-lận, họ 
muốn trở nên hùng-cường, cho được trở nên hùng-cường, họ phải bắt 
chước phỏng theo ít nhiều món của cái văn-minh Âu-châu kia đã lây 
sức mạnh та ап đại vô nhà họ. 


Những chế-độ học-thuật pi của ÂẤu-châu mà họ xem ra Âu-châu 
được hùng-cường độc-lập bởi đó thì họ Бағ chước phỏng theo có bây 
nhiêu thôi. Ngoài ra, chính họ cũng sẵn có những món không kém 
thua ai, còn hay hơn nữa không chừng. 

Ta nên hiểu cái chủ-nghĩa, cái thầm-tầm của Nhut-bón Âu-hóa 
là thé. 


Trước hết, họ mượn của Âu-châu những cơ-quan mới lạ, cần 
dùng cho việc hộ-vệ non-nước, là luc-quán và hải-quần. Cho được 
giao-thiệp băng vai ngang bực với các nước Âu Mỹ và chỉ tỏ ra họ 
cũng là một quốc-sia văn-minh tân-thời, họ bèn Âu-hóa những chế- 
độ chánh-trị và pháp-luật. Cho được làm nên công-cuộc duy-tần lớn 
lao, vë xã-hội, về quãn-sự, về kinh-té, tất nhiên phải cân nhiều tiễn, 
họ bèn vay mượn tiên bạc của các nước Tây-phương dé dựng lên 
đại-thương-mãi và đại-công-nphệ theo Âu-hóa. Cho được Âu-hóa các 
chế-độ cơ-quan trong nước, Âu-hóa cả thương-mãi, công-nphệ, quân- 
sự; cho được tự minh đảo-luyện ra cho minh có những tướng, những 
quân, những quan tòa, những thây thuốc, những kỹ-sư, mỗi mỗi như 
Âu-châu, Nhựt bën mở mang sắp-đặt một khuôn-khố о1ао-йис mới, 
một phân dựa vào khoa-học Âu-châu làm gốc. 

Hết thảy những sự bắt chước đó đều phát-động ra bởi cái ý-chỉ 
can-cườởng của người Nhựt muỗn trở nên mạnh đề vẫn được tự-do. vẫn 
được tự-do đề giữ lây lỗi sanh-hoạt riêng, tư-tưởng riêng của mình từ 
xưa. Thì ra Nhựt-bốn chỉ Âu-hóa để đương đầu với Âu Mỹ cho dë và 
để vẫn là Nhựt-bỗn cho dë đó thôi. 
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Вел vậy, phân nhiêu cái họ Âu-hóa chỉ như bao-phủ lơ thơ một 
lớp bê ngoài; lắm người Âu Mỹ thật thà không biết, tưởng đâu là Nhựt 
họ Âu-hóa không nën thân, Âu-hóa như hát khi; chớ ky-thiệt họ chủ- 
tâm Âu-hóa một cách có chừng vậy đó. Đến nay cũng thế, Âu-hóa trải 
70 năm dư, та nước Nhựt kim-thời vẫn ở bên cạnh với có Nhựt-bỗn 
hơn là với kim Ấu-châu (En tout cas, aujourd’hui encore, le Japon 
moderne reste plus voisin du vicux Japon que de la moderne Europe. 
- FÉLICIEN CHALLAY E). 


Có lẽ không một người Tây-phương nào cho băng ông giáo-sư 
Lafeadio Hearn thây rõ tới những lăn xếp ở trong trái tim khối óc của 
dân-tộc Nhựt-bỗn, là vì - như trên kia đã nói - ông ta sống làm giáo- 
sư ở Nhựt tới 40 năm, lại võ dãn-tịch Nhựt, lầy tên Nhựt là Koidzumi 
Yamuko. Chính ông đã lây những sự kinh-nphiệm và kiĉn-vän tận sốc 
của mình mà nói: “ẩu-hóa mặc lòng, Nhựi-bốn уйп là Dông-phương 


nhu ngàn năm trước `. 


MỘT NGƯỜI BẢO-THỦ. - Muôn hình-dung ra cái hiện-tượng 
“hóa Tây giữ Đông” của dân-tộc Nhựt-bốn. Ông giáo-sư Lafcadio 
Hearn chép truyện một chàng thanh-niên con nhà Thẳn-đạo võ-sĩ của 
Nhựt ở giữa thê-kỷ 19, mà ông đặt tên là “Một người bảo-thủ ”. 


Thuở nhỏ, anh này cũng phải chịu sự giáo-dục nghiêm-khắc như 
con nhà võ-sĩ khác. Người ta rẻn-tập ảnh phải chịu đói chiu lạnh cho 
quen. Người ta day đỗ ảnh cái đạo lập-thân xử-thế, bất cứ gặp cảnh- 
ngộ nào cũng phải ung-dung trắn-tỉnh, coi thường sự đau-đớn khỗ-sở, 
xem khinh sự chết và đừng thèm sợ hãi рі hết. Bởi vậy, có bữa - cách 
giáo-duc lạ thay! - người ta dẫn ảnh đi xem một vụ xử trảm, căn dặn 
khi ngó ћау gwom chém đâu rơi, không được rùng mình biến sắc 
chút nào. Trở về, ảnh phải ăn một chén cơm chan canh đỏ tươi như 
sắc máu. Đến đêm, người ta sai ảnh ra chỗ xử trảm ban ngày mà tìm 
cái đầu rụng đó đem về. Cả прау, anh chàng hết giờ luyện tập võ- 
nghệ, thì tới giò nghiên-cứu Hán-văn, Nho-học và những triểt-lý của 
Thẳn-đạo của Phật-giáo. Không bao lâu, anh chàng trở nên một người 
vũ-dõng, 18-40, liêm-khiết, hăm-hở đem tâm-thân của mình công-hiễn 
cho nước, cho vua, cho đồng- bào, cho danh-dự. 
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Lúc này có đoàn tàu chiên của ngoại-quốc ra vô phẩp-phới ở 
cửa biên Hoảnh-tân, (iiang-hộ, һат dọa bắt buộc Nhut-bón phải mö 
cửa thônp-thương. Chàng thiểu-niên võ-sĩ ta thây tõ-quốc bị khinh-khi 
như thé, thì khí phẩn-uất nỗi lên dùng đùng. Nhưng không biết làm sao 
nhận chìm cả đoàn tàu của kẻ nghịch đi, tôi ngày chàng khẩn vài Thân 
Phật lẫy phép linh xô đây ra khỏi bờ biến Phò-tang hay là dùng cách 
nào đánh chìm nó xuống đáy biến hết thảy. Cả dân-tộc cũng đêu một 
lời khán vái như chàng vậy. Song đoàn tàu vẫn tro tro bất động: Thân 
Phật làm ngơ. Liên đó, Mạc-nhủ tới. Trào-đỉnh, tự thú mình bắt-lực để 
chóng lại sức mạnh của người Tầy-dương, bën ha linh cho nhơn-dẫn 
phải mau mau học lây ngôn-ngữ và học-thuật Âu-châu. Vì sự sanh-tôn 
của quốc-gia quan-hệ ở đó; nêu không duy-tân cải-cách sớm lç, thì 
nguy cho nên độc-lập của dân-tộc дибс-ріа. 


Chàng thanh-niên võ-sĩ ta liên đi học tiếng Anh ở một hải-cảng 
bị buộc mở ra giao-thông lúc Бау giờ; chàng háo-kỳ, nên chăm-chỉ 
nghiên-cứu do hỏi cả những sự-tỉnh của các nước Tầy-phương. Мау 
sao gặp được một vị giáo-sĩ Thiên-chúa thây chàng là người chí-sĩ, 
bèn đem lòng thương, dạy chàng học Thánh-kinh. Chẳng tự suy-nghi 
trong trí, có lẽ tại người ÂẤu-châu có một nên luãn-Ìý råt cao, cho nên 
họ mới hùng-cường quái lạ như thé kia chăng. Vì tắm lòng ái quốc sai 
khiến, chàng trở nên tín đỗ Gia-tô và vấn cặm-cụi nghiên-cứu những 
học-thuật Âu-tây. 


Lân hôi, chàng tự tỉnh-ngộ và tin quyết răng tinh-thán khoa-học 
chóng chõi với đạo-lý Gia-tô, và chỗng-chõi với cả những tôn-giáo tó- 
truyền Nhựt-bồn nữa. Bảo гапр có một ông Thượng-để chủ-tễ võ-trụ 
và linh-hỗn của mỗi người ігапо-ѕапћ bất-diệt, thì làm sao mà tin cho 
được. Chàng nghi trong trời đất không có cái tính thiêng-liêng nào hơn 
là cái tình người đối với người thì mới phải. Rồi đó chàng thôi không 
tín-npưỡng đạo Gia-tô nữa. Bây giờ, muốn phán-đoán Âu-châu cho 
đúng, chàng quyết đi du-lịch quan-sát Âu-châu một phen. 

Chàng qua ở quanh các nước Âu-châu råt lâu năm, tự mưu lẫy sự 
sông của mình, cho nên hết làm việc bằng tay thì làm việc bàng não, 
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cốt để kinh-nghiệm cho nhiều, và mặt ngó thấy mỗi sự vật gì, chàng 
cũng chịu khó tìm xét suy nghĩ đến nơi. 


Thu hỏi sau cuộc du-lịch quan-sát đó, chàng thanh-niên võ-sĩ có 
cảm-giác và phán-đoán ra thê nào? 

Té ra trước cặp mắt chàng xem xét, thi văn-minh Âu-châu có mở- 
mang thông-minh của соп người ta một cách đáng sợ thiệt, nhưng nó 
vẫn thiếu giá-trị về tinh-thần. Cái chỉ tỏ ra đặc sắc của Âu Mỹ, chỉ là 
sức mạnh vật-chất của họ tràn lan mở rộng ra một cách dữ-dăn, do nơi 
một công cuộc cạnh tranh nhau gớm-ghiếc mà ra. Sự sống là một đám 
vật lộn tranh ăn giữa đản beo sói. Kẻ mạnh và kẻ khôn-lanh làm cho 
thế-giới thành ra địa ngục cho những kẻ hèn-yếu. Thói xa-hoa hoang-phi 
vô độ của một bọn người bắt cà phần đông phải làm tôi mọi mà không 
biết thương-hại một chút nào. Còn biết bao nhiêu con người ta khỗ-não 
tới nước những sự cân dùng thiết thân cho họ mà họ không có. Chỉ vi 
tánh đầm-lạc trong một vải giờ, mà thói kiêu-căng của bọn giàu có nhai 
nuốt mất cả công-lao nhọc-nhãn hàng тау chục năm. Rôi chàng nghĩ 
bụng: “Воп ăn thịt người ở đời văn-minh còn độc dir bằng máy bọn ăn 
thịt người ở chôn rừng rú, là vì chúng đòi thịt mãi, không biết bao nhiêu 
cho vừa!” 

Mà hë xã-hội сапр lớn lên chừng nào, thì vực thăm hang sâu 
đau-đớn khô-sö của xã-hội đặt minh lên trên đó càng thêm sâu һат 
chừng пау. Người Âu-châu chỉ biết tôn-trọng có sức mạnh mà thôi, 
coi sức mạnh như thần thánh; rõ ràng họ thờ-phượng những vị thần 
bạo-ngược đời xưa là Odin và Thor. mà đối tên khác đi đó thôi. Cái 
thế-giới đó không còn có đức tín gì hết. 

Rói thì anh Nhut-bón này cả quyết xuống tàu trở về tô-quốc 
đứng lên hô-hào đồng-bảo dìu-dất quần-chúng. Chương-trình hành- 
động của anh ta rất là đơn-giản: 

- “Anh em chúng ta chỉ nên mượn của Âu-châu những cái gì cần 
dùng cho sự hộ-vệ tô-quốc ta mà thôi, còn thì ta vẫn phải giữ những 
cái tinh-hoa của văn-minh nước Nhựt có mới được”. 


Câu chuyện tóm tắt đại-khái trên đây, that khéo tả rõ ra cái chủ 
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não Âu-hóa của đân-tộc Nhựt-bôn; nó không phải là tr-tưởng cỗ-chấp 
của một người đâu, chính là tám gương chiêu roi chung cả tinh-thån 
dàn Nhựt vậy. 

Quả thiệt, Nhựt-bỗn họ chỉ cốt Âu-hóa đề cho dë сһӧпр-сһӧі với 
Âu-châu và cho để còn y là người Nhựt đó thôi. 

XÃ -HỘI CHỦ-NGHĨA. - Trong thời-đại duy-tân, văn-hóa Thái- 
tây vang dội đến cuộc sanh-hoạt chánh-trị và xã-hội Nhut-bón, có 
hai cái sức mới, thế-lực rộng lón: Xa-hói chu-nghĩa và Phụ-nữ vån- 
động. 

Xã-hội chủ-nghĩa truyền võ nước Nhựt vào khoảng 1890, nghĩa 
là sau lúc thực-hảnh duy-tần mới được 22 năm. 

Những tín-đô xã-hội chủ-nghĩa trước hết ở nước Nhựt chính là 
những người Nhựt tín-đõ Thiên-chúa. Lúc nào nước họ luôn mày trăm 
năm про vực сат tuyệt đạo Thiên-chúa, tới chừng khai-quỗc duy-tân, 
họ lại lợi-dụng ngay đạo Thiến-chúa và các ông cô đạo làm xe chở 
học-thuyết nọ chế-độ kia của Âu Mỹ đem qua cho họ. 


Каіатауа, nhà viết báo, Kinoshita, nhà văn-học, Abe, cựu giáo- 
si và piáo-sư, dëu là người truyên-bá xã-hội chủ-nphTa đầu hêt. Nhưng 
họ là người xã-hội chủ-nghTa ôn-hòa, chịu ảnh-hưởng Tolstoi. 


Có nhiêu người khác tư-tưởng manh bạo hơn, như Sakai, chù- 
trương phô-thông đâu phiêu và Kotoku, cộng-sản, chủ-trương lây tông 
bãi-công làm khí-giới để đôi phó với tư-bỗn. 

Các nhà xã-hội chủ-nghĩa Nhựt-bỗn hoạt-động cũng hăng-hái: 
пао là dịch những sách của Marx, Engels và Kropotkine, nào là mở 
ra những báo-chí làm cơ-quan truyên-bá chủ-nehĩa xã-hội, nào là tå- 
chức ra các cuộc mết-tinh, nào là xưởng-khởi nh lêu vụ bãi cũng. Kë 
tới thang chap năm 1904, xã-hội chủ-nphĩa mới hoạt động có 14 năm, 
mà họ bán được 15.000 cuỗn sách dịch của Âu-châu, 200.000 tờ báo, 
39.000 tập sách cô-động, 120 cuộc đại-hội và lập ra nhiễu chi-bộ ở 
trong 11 nơi có thợ khai то уа xưởng công-nphệ lớn lao. 


Ban đầu chánh-phủ còn dung dưỡng, nhưng sau thây chủ-nghĩa 
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xã-hội со cải phong-trảo vận-động cộng-hòa, tức là có ÿ-nghĩa phản- 
đối, cách-mang, xâm phạm bãt-kính với quyên tuyệt-đối của đức 
Thiên-hoàng. Вау giờ chánh-phủ mới ra tay trừng-trị: tịch thâu, hủy 
đốt những sách của Marx; các bảo xã-hội hơi nói quả một chúi đều bị 
phạt vạ rất nặng, các ông trợ bút chủ-nhiệm thường bị kêu ап tù năm 
mười năm, còn nhà in thì bị tịch-biên mát. 


Sức đè xuống càng nặng, thì sức bùng lên càng nhiều. Мат 1910, 
vợ chóng Kotoku và тау chục bạn đồng-chí xã-hội chủ-nehĩa rủ nhau 
sắp đặt ảm-sát Minh-trị Thiên-hoàng và khởi loạn. Nhưng cơ-mưu bị 
bại-lộ: họ đều bị bắt. N pày 24 janvier 1911, hai vợ chóng Kotoku và 
mui người nữa bi xử tử. 

Dâu bị trừng-trị сат ngăn mặc lòng, đảng-viên xã-hội Nhựt-bốn 
vån hoạt-động, vẫn tuyên-truyền, nhứt là trong dám thợ-thuyễn, cho 
tới thanh-niên học-sanh và hạng trí-thức võ-sản cũng quy hướng chủ- 
nghĩa xã-hội rất nhiêu. 

Bắt đâu từ năm 1807, thợ mỏ ở Trường-kỳ bó việc, năm đầu 
ông chủ và hai người lính cảnh-sát mà đánh gân chết, từ đó trở đi thợ 
thuyên Nhut-bôn, chịu ảnh-hưởng xã-hội chủ-nghĩa, có tổ-chức thành 
ra liên-đoàn hàn-hài và tố-chức ra những cuộc đình-công luôn luôn. 
Thợ-thuyên đàn bà cũng vậy. 

Tinh-thån cách-mạng càng ngày càng bông bột. 

Bởi vậy các nhà câm-quyên ở Nhut-bón vẫn lo sợ phong-trào 
cộng-sản tràn-lan qua nước mình. Họ phải chiêm-cứ Mãn-châu và tính 
хат-ӣоаі са Nội, Ngoại Münp-có nữa, là cốt đóng đường chặn ngõ 
cộngp-sản qua nước Nhựt đó. 

Nhiêu người Âu-châu xem xét tình-trạng Nhựt-bỗn rồi nói trước 
гапо гоі đây thé пао cũng thực-hành một chễ-độ cộng-sản mới, chê-độ 
cộng-sản Thiên-hoàng làm chủ, để cho được điêu-hòa tâm lòng người 
ta trunp-thành với cuộc đĩ-vãng và tâm lòng hãm-mộ những sự mới lạ 
đời nay. 

Ку thiệt, dan Nhựt chỉ mượn chủ-nghĩa xã-hội đề làm khí ĐIỚI 
570 


Nhựt Bốn Duy Tân 30 năm 


đôi-phó với những tay quý-phái, nghiệp-chủ, phú-gia, không đè-nén 
ức-hiên họ được nữa thôi, chớ không khi nào trong tầm-não họ mắt 


F ú poj "A 


hai vợ chóng Kotoku đã nói sơ trên kia chỉ là chuyện muôn ngàn thuở 
vậy thôi. Từ đó tới nay рап ba chục năm trời, thỉnh thoảng vẫn có 
một vụ am-muu hay ат-ѕа có mục-đích chánh-trị chớ chăng không, 
nhưng chỉ là đối với quan-liêu chánh-khách mà phát ra, còn đổi với 
Thiên-hoàng, dâu kẻ gây bién làm phản tới đâu cũng vẫn là đặt сао 
trên đâu, coi như “thân-thánh bát khả xâm phạm”. 


ж 


PHỤ-NỮ VAN-DONG. — Địa-vị рїа-йїпһ và xã-hội của đản bả 
Nhựt xưa kia cũng bó buộc tháp-thói như chị em nhà Nam chúng 
ta vậy. Cũng y như mình, sợi dây luân-lý nghiêm-khäc trói buộc họ 
không biết là тау vòng: tứ-đức, tam-tòng, chức-nphiệp, tiết-tháo v.v. 
vòng nào cũng siết chặt lạ lùng. Đến đỗi đàn bà phải thờ Trinh-nữ-đạo 
AWA thiêng-liêng như đàn ông phải thờ Võ-s?-đạo: một chương 
trên xa kia đã nói. 

Song, tới lúc quỗc-gia dân-tộc bước vào cõi duy-tần, mọi việc ùn 
ùn sửa đối theo ảnh-hưởng văn-hóa Thái-tây, tự-nhiên địa-vị phụ-nữ 
củng vậy. 


Đông thời với xã-hội chủ-nehĩa, phụ-nữ vận-động cũng xuất- 
hiện ở Nhựt. Nhë nơi phụ-nữ tự-giắc mạnh bao, та cũng nhờ nơi 
công-cuộc Minh-trị giáo-dục xô đây phân nhiêu. Độc-giả đã thấy 
trong tờ sắc linh thê-npuyên duy-tân của Minh-trị, việc quan-hệ nhứt 
là việc quỗc-dân giáo-dục, trai gái cũng thé. 


Phụ-nữ giáo-dục vừa mới pầy-dựng mở-mang thco cách-thức 
Tháải-tầy được mươi läm năm, liên có phụ-nữ vận-động nỗi lên. Các 
cô có học-thức mới, nhứt là các cô đi du-học Âu Mỹ vé, xúm nhau tå- 
chức hoạt-động, và có khi yêu-câu ra mặt nira, cho dia-vi vả quyên lợi 
đàn bà được sửa-đỗi theo thời. 


Họ muốn sửa-đối ít nhiêu khoản ở trong luật-pháp, phong-tục, 
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mà trào-đình chánh-phủ phải chiêu theo. Bởi vậy trong bộ Dân-luật 
mới thảo giữa hài duy-tân, su yëu-càu của dàn bà được thỏa-mãn, như 
là nhữt dinh mot ую тої chồng, bỏ hàn thỏi tục đa thê прау trước, lại 
cho đàn bà cũng được có sản-nphiệp riêng, và có quyên như đàn ông 
được đứng lên xin ly-hôn vì lẽ chồng có ngoại tỉnh. 

Vë mặt chức-nghiệp, họ cũng được thỏa-nguyện và được binh- 
đăng với đàn ông: nghĩa là các ty các sở, båt cứ công tư, đêu mở rộng 
cửa cho viên-chức dàn bà. Họ cũng đậu đốc-tơ, mở bịnh-viện, hay là 
làm trạng-sư ngang vai đồng bực với đàn ông. 


Duy có về mặt stra-dói phong-tục và luân-lý gia-đình, chị em 
bên Nhựt đã phải nhiều phen lao tâm khó tứ, kêu рдо chỗng-chõi lắm 
mới được. Họ không chịu cải lỗi hôn-nhơn “cha mẹ đặt đâu ngôi đó” 
nữa. Nhiều cô ra mặt phản-kháng gia-đình, không chịu lẫy anh chóng 
do cha mẹ hay gia-đình lựa chọn, та các cô không biết mặi-mảy tầm- 
tánh và không thể nào thương. Ngoài đường, người ta thây nam nữ 
học-sanh dăt tay nhau đi lại tự-nhiên; cải luãn- lý “nam nữ thọ thọ bát 
thân, H Zee se 1l” của thói Nho xưa, các cô đã hát đi xa lắc. Trong 
nhà, kính chóng chiêu chóng đã đành, nhưng anh chóng làm le ràng 
buộc các cô bàng những sợi dây luân-lý hà-khắc như xưa, thì các cô 
“cách-mạang” ngay, không chịu bị ép một bê. 


Phụ-nữ vận-động lúc bây giờ có nhiêu tay kiện-tướng đứng ra 
xung phong đột trận, sốt ѕапр kêu pào. Nỗi tiêng thứ nhứt là cô Ume 
Tsuda, рлао-ѕи trường Quyýy-tộc nữ-tử học-hiệu, đã nhiều lân thay mặt 
chị cm đi dự máy cuộc Phụ-nữ thể-giới đại-hội ở Ấu-châu vả My- 
châu. 

Họ lập ra nhiêu báo-chí làm cơ-quan cho phụ-nữ vận-động, làm 
chủ và viết bài toàn là đàn bà. 

Có mày cô có tư-tưởng cåp-tån, muôn nhập phụ-nữ vận-động và 
xã-hội chủ-nghia làm một, để папе cao địa-vị của phụ-nữ bình-dẫn, vå 
sanh-kế quyên-lợi của họ; không phân ріаі-сар. Phụ-nữ vận-động trải 
qua thời-pian không máy, mà thâu được kết-quả khá nhiều; ngoài ra 
những kết-quả vật-chất, người ta thầy tinh-thån tự-do và bác-ái nhiễm 
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sâu trong óc của các hàng phụ-nữ Nhựt, giàu sang nghèo hèn không 
còn là hàng rào cách biệt như xưa. Rất йді có những cỗ con gái quý- 
tộc, thà bỏ đia-vi sang giàu, thà bị bôi tên trong số quý-phái, để tự-do 
kết-hôn với một anh học trò nghẻo, hay là một chú thợ binh-dån. 


Ж 
ж ж 


KINH-TẺ, LY-TÀI, СОМС-МСНЕ, THƯƠNG-MÃI: ĐỀU 
“ÂU-HÓA”. - Máy việc kinh-tê, lý-tài, công-nphệ, thương-mãi, chăng 
phải nhờ có ảnh-hưởng Thái-tây dài qua Nhựt-bốn mới có, mới biết 
đâu. Chỉ có thé nói гапр nhờ ảnh-hưởng Thái-tây khiến cho Nhựt-bốn 
mở mang ѕіїта-10і những việc åy trở nên mới mẻ rộng lớn, theo thời- 
đại và theo Thải-tây. 

Thiệt vậy, người Nhựt thuở xưa đã từng sanh-tôn về cũng-nphệ, 
ham chuộng ganh đua về công-nphệ. Họ có nhiều món cône-nghệ đặc- 
biệt của họ. Nhứt là тау món đại công-nghệ như dệt sơn, chạm, vẽ, họ 
vốn có căn-cơ và đặc-sắc lâu đời. Thương-mãi cũng vậy. 


Thì năm sáu trăm năm trước người Nhựt đã vượt biên qua buôn 

bán ở Ẩn-độ, Nam-dương quân-đảo, Xiêm-la, Việt-nam, сас xử ở 
quanh phương Đông, không тау xứ không có dẫu căng vết chưn của 
chú lái buôn Nhựt, ganh đua mạo-hiểm vả thương-lợi với người Tàu. 
Nước ta, giữa đời nhà Lê, miễn Bắc có Phó-Hién (thuộc tỉnh Hung- 
yên bây giờ) là thành-phố buôn bán tụ tập các ngoại-thương, bên cạnh 
những tiệm buôn của người Нӧпр-тао, người Hòa-lan, người Tàu, có 
những tiệm buôn của người Nhựt. Miễn Nam, thuở họ Nguyễn làm 
chúa, ở Hội-an (Faifoo, tỉnh-ly Quảng-nam Бау giờ) cũng có người 
Nhựt tới mở tiệm mua bán, nhiều cậu lẫy vợ An-nam đẻ con rồi chết 
chôn ở đó, тб та đến nay vẫn còn dâu-tích. Có lån một chiếc ghe 
buôn của họ рар sóng gió danh chim ở hải-phận ta, hình như Mạc-phủ 
Nhựt-bốn lấy nghĩa Бапо-ріао tương-trợ, viết thơ qua câu trào-đình 
nước Nam giúp sức đóng đùm cho những người sông sót kia một chiếc 
phc để họ vë xứ. Ho phải ở lại châu chực cả năm, quan ta và thợ mộc 
ta không sao đóng nỗi chiếc ghc to lớn để vượt biến khơi như họ được. 
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Nhàc mày chuyện пау lại cho biết xưa kia người Nhựt từng chuộng 
thương-mãi và mạo-hiểm thône-thương ra thé пао rỗi. 


Cho đến cơ-quan lý-tài, ta gọi là nhà băng hay ngân-hàng, không 
phải đợi tới piữa thể-kỷ 19, nước Nhựt cõ-thời đã có những nhà ngân- 
hàng lớn, sắp đặt theo cách cha truyền con nỗi. Xưa gọi là “Tiển-trang 
ФЕДЕ ”, nghĩa là một nơi đôi chác gởi рат tiên bạc để mua bán, thì 
chính công việc nhà băng ngày nay. 

Nỗi tiếng nhứt là Тіёп-ігапр nhà Tam-tinh (= ЭЕ), tổ-tiên của 
nhà triệu-triệu-phú Tam-tinh (Mitsui) ở nước Nhựt Бау ріс, làm chủ 
không biết bao nhiêu là nhà băng, xưởng tàu, mỏ than và những công 
ty buôn Бап lón, người ta gọi là ông vua lý-tài ở nước Nhựt, sån- 
nghiệp có lẽ giàu hơn ông vua dâu-hôi Rockefeller ở Huê-kỳ nhiễu. 
Dường Chaipneau ở Saigon ta đây, ai đi qua để ý chắc thấy một nhà 
trco bảng “Tam-tĩnh dương-hàng (= ЕТ Y thì là một chi-nhánh 
của nhà Mitsui, hầu khắp thế-giới đêu có сһі-пһапһ. 


Nhà Tam-tinh më ra công-cuộc buôn bản lớn lao ở Kinh-đõ 
(Kyoto, пол đông-đỗ của vua Nhựt hôi xưa) từ thể-kỷ 16. Qua đến thé- 
kỷ 17, nhà này khéo săp-đặt cách-thức giao-dịch chở-chuyên tiên bạc 
khắp trong nước Nhựt. Cuỗi thé-ky 17, Mạc-phủ Đức-xuyên phó-thác 
việc kiểm soát lýỹ-tải cho nhà Tam-tinh. Tục-lệ nhà này, cha truyën 
con nỗi, trông coi sån-nghiĉp và càng ngày mở-mang thêm giàu thêm 
lớn ra mãi; sự kinh-doanh và giàu lớn đã có trước khi Âu-hóa sang 
Đông. Đến thời-kỳ Minh-trị duy-tân, nhà Tam-tĩnh sẵp-đặt sửa-sang 
lại cônp-cuộc kinh-doanh đỗ só của nhà mình theo cách Âu-tây. 

Xem sơ như vậy, là độc-piả đủ Һау trước hài Minh-trị duy-tân. 
nước Nhựt từng có trí-thức riêng và căn-cơ thực-lực riêng của họ về 
kinh-tễ, lý-tài, công-nghệ, thương-mãi гӧі đó. 


Nhờ có trí-thức và căn-cơ sẵn-sàng đó, thành ra đến lúc Âu-châu 
qua xông đại võ nhà Nhựt-bỗn mà đánh thức họ vùng dậy, quanh quán 
không có bao nhiều năm, đại-công-nphệ, đại-thương-mãi, đại-|ý-tải 
của xứ họ mở-mang xây-dựng lên đỗ sô lạ lùng. Thì nên móng có sẵn 
rôi, họ chỉ có việc xây cao дар гОпр га băng vật-liệu mới và nhơn-công 
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mới thôi. Nêu như canh-nông và tiểu-công- -nghë, tiĉu-thwong-mãi còn 
thây những dâu-tích quang- -cảnh Nhựt-bõn cõ-thời, nhưng kế toàn- 
thể, người ta có thé nói rằng tình-hình kinh-tễ hoạt-động ở nước Nhựt 
đã Au-hóa, Мў-һоа, tân-thời-hóa một cách sâu-xa lãm. 


Bởi sự-thể không vậy không được; Nhựt-bỗn phải Au-hóa từ 
kinh-tế lý-tài cho đến thương-mãi công-nghệ хіт họ, cũng như họ đã 
Âu-hóa cả những lục-quân hải-quân, chánh-trị luật-pháp vậy. Ngay 
lúc mới bắt tay vào cuộc duy-tân, họ háo thăng và phân-phát lạ-lùng: 
“Нё Âu Mỹ có thứ gì thì ta cũng phải có thứ пау, tổ-chức như họ, 
hùng-cường như họ, có thê mình mới tự-lập và tranh-hành với thiên- 
hạ được”. 


Bây giờ, phân nhiêu là các ông phiên- -Vương chư-hâu trả đất 
nạp quyên lại nhà vua nhứi-thông rồi, đem vốn liễng tiên bạc ra Іар 
những nhà máy nọ, hãng buôn kia, kinh-doanh các cuộc thương-mãi 
công-nehệ lớn lao. Từ năm 1872 trở đi, nhà băng dựng lên như пат 
тос, để giúp vốn cho người ta mở-mang chế-tạo buôn bán. Nhưng 
ban đâu, mọi việc kinh-tễ lỹ-tài do sức дап và của dân hè nhau sắp-đặt 
xây-dựng mặc lòng, nhà-nước vẫn có quyên xem xét, chỉ bảo, diu dắt, 
tức là thực-hành chánh-sách “Kinh-tễ chỉ-huy” (Economic dirigẻc). 
Bên cạnh Minh-tri Thiên-hoàng, có một hội-đồng cỗ-vẫn làm việc 
đêm ngày, рот những người cân-thận sáng suốt và chuyên-môn về 
các ván-dé kinh-tê, ngôi đó suy-nghĩ tim-tòi, làm như ngôi сат lái, 
dë sai khiên cả bộ máy kinh-tÊ trong nước. Chủ-ý nhà-nước buổi đầu 
cốt trông nom chỉ dẫn cho dân, làm việc pi đêu nên việc ау, kẻo sợ có 
những người håp-tåp nóng nảy quá mà làm hư việc đi, không những 
hao-tỗn tải-lực của mình đã dành, còn с tôn-thương đến cỗũng-cuộc 
duy-tân của nhà-nước nữa. Sau mươi läm năm kinh-tê chỉ-huy, nhà- 
nước mới để dân tự-do kinh-doanh hoạt-động. Мої việc đó đủ chỉ tỏ 
cho người ta thây công-cuộc Minh-trị duy-tán là một công-cuộc ѕар- 
đặt, tính-toán rất kỹ-lưỡng chi-li, không có một mày nào bơ thờ quên 
sót уау. 

Trên kia đã nói Nhựt phải nôn-nao Âu-hóa cả công-nphệ thương- 
mãi, là bởi sự-thể bắt buộc không vậy không được. Su-thë bắt buộc 
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đề tranh-hành với thiến-hạ, та cũng bất buộc vi lẽ trăm công ngắn 


việc sửa-đỗi có liên-lạc quan-hệ với nhau, mà sự сап dùng hơn hết 


chính là tiên bạc. Thiệt vậy, cho được thực-hành sửa абі to lớn lạ lùng 
về quãn-bị, vë chánh-trị, về piáo-dục, như Nhựt đã làm thành-công 
kết-quả đó, Nhựt đã сап phải vung tay trút túi, xài những món tiên 
hao-tón gém ghê, tự-nhiên họ phải hồi-hả mở-mang ra đại-công-nghệ 
và đại-thương-mãi theo như Au-châu, để có tiên bạc dôi dào làm việc 
duy-tân. 


Sự biên-hóa cải-cách như thê, chính là do nơi y-chi sắt йа của 
piöng người Nhựt muôn trở nên hùng-cường như người ta cho mau, đề 
mình уап được độc-lập tự-do như xưa vậy. 


5/6 


CHƯƠNG THU MƯỜI 
SỰ NGHIỆP VĂN HỌC 


"` UỐC-NGỮ VÀ VĂN-TỰ. - Оцбс-прї Nhựt-bỗn với quốc- 

О ngữ các nước khác có đính дар quan-hệ ra thê nào, thuở 
xưa không có ai nghiên-cứu. Mãi đến đời Minh-trị, văn-hóa phương 
Tây truyền sang, Бау giò Nhựt mới bắt đầu siảng-cứu gỗc-tích quốc- 
прі. Năm Minh-trị thir 19, trường Đề-quốc Đại-học đặt ra khoa-học 
bác ngôn | S F}, dé tiện giảng-cứu. 

Lúc đó, đã từng có тау nhà ngữ-học ngoại-quốc xét gốc định 
loài của quỗc-ngữ Nhựt-bỗn. Mỗi người chủ-trương một khác. Người 
này nói tiếng Nhựt piỗng tiếng Mãn-châu. Người kia nói có bà соп 
với tiếng Hàn (Cao-ly). Người khác nữa bảo răng tiêng Nhựt với tiếng 
Мбпр-сб có chỗ thân-tộc quan-hệ. Сап đây, lại có người phát-minh ra 
іспо Nhựt có hệ-thông với loài tiếng “Ản-độ Nhựt-nhĩ-man” (Indo- 
Агусп), nghĩa là có bà con với tiĉng Đức. Có lẽ vì đó mà Hitler nói 
giỗng người Nhựt có pha máu ging người Đức chăng? 

Kỳ thiệt, công việc piảng-cứu пау đến giờ cũng chưa quyết-định 
được tiếng Nhựt thuộc vào hệ-thông nào. Mỗi thuyết cho là gốc này 
sốc kia chỉ là đoán chừng. 

Chỉ biết răng dãn-tộc Đại-hòa (Yamato) dựng nước ở Nhựt-bỗn, 
vốn có một thứ tiếng riêng. Về sau văn-hóa bên đại lục tràn qua, người 
Nhựt đón rước Hán-văn Nho-học, tự nhiên có mượn nhiêu tiếng Hán, 
tiĉng Hàn pha trộn vô quỗc-neữ. Phật-piáo cũng đem nhiêu tiếng Phan 
tới cho Nhựt mượn nữa. 

Các nước Âu-châu thông-thương với Nhựt-bôn sớm hơn hết, 
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là người Bỗ-đào-nha. КС tới người Y-pha-nho, người Hòa-lan, người 
Anh, người Pháp, người Đức v.v. - Nhựt: bốn cũng mượn tiếng của 
тау nước này hóa làm tiếng юн vô số, nhứt là những danh-từ về 
v-học, khoa-học. 


Còn văn-tự, có ít nhiêu người Nhựt do tánh tự-áI, nói гапе 
trước khi chưa có chữ Нап truyền sang, Nhựt-bõn đã có Тһап-йаі 
văn-tự (Rh [Ç 5), nghĩa là ở đời Thân cũng có chữ riêng rôi. Nhưng. 
Đẳng-cương 1 hàng-nhi ( [И —) là nhà chuyên-môn nghiên-cứu 
nôi- -tiếng vë quỗc-neữ vãn-tự Nhut-bón bác һап cái thuyết trên đây, 
cho răng những người chủ-trương thuyết åy tưởng dân Nhựt-bỗn cå- 
thời không có một thứ văn-tự riêng là sự đáng lẫy làm хаш hỗ, cho nên 
họ dò đoán сат chừng та bày vẽ Thân-đại-văn-tự đó thôi. Nếu quả 
xưa kia đã có vãn-tự đó chăng nữa, chăng qua chỉ riêng trong một khu- 
vực nào, chớ dẫn chủng không dùng, mà nó cũng không đủ tư-cách là 
một thử vàn-tu. 


Nhựt-bỗn có văn-tự, chính là thoát-thai ở chữ Hán mà ra. Ấy 
là: 

Bình-giả-tự (`£ — Hiragana), mượn ở lỗi chữ viết tháu của 
Tàu та đặt ra cho được giản-tiện, kéo аё nguyên cả Нап-уап cho 
dân học thì phiên-phức khó-khăn quá. Tương truyền người đặt ra lôi 
chữ пау, một vị Thây tu đạo Phật, là Hoàng-Phap đại-sư (9115 NỈ - 
Koubou Daishi, 774-835). 

Phiên-giả-tự (T fÄ'#, Katakana) chỉ mượn một mảnh chữ Hán 
та đặt га, mà đọc theo йт quỗc-neữ Nhựt. Dại-khái cũng như nhà 
nho ta xưa mượn púc chữ Hán mà đặt ra chữ Nôm đề đọc theo âm của 


tiếng mình vậy. Có người nói kiêu chữ пау là bản-đồ 50 âm, do Car-bi 


Đại-thần (А K E, Kibi no Makibi, 693-775) sáng-tạo. 


Hai lỗi chữ mượn nây dựng lên một nên văn-tự riêng của Nhựt, 
dùng pha trộn với chữ Hán để viết văn làm sách phố-thông. Duy có 
đảm thượng-lưu học-thức mới chuyên dùng chữ Нап mà thôi. Nhưng 
họ việt chữ Hán theo như văn-pháp riêng của họ, chớ không chịu theo 
văn-pháp Tàu. Sự mượn chữ đặt chữ riêng viết văn theo phép riêng 
578 


Nhựt Bốn Duy Tân 30 năm 


như thé, chứng tỏ ra người Nhựt thuở xưa đi học của người, vẫn giữ 
tảnh-cách đặc-lập của mình là dường nào. 


Đến lúc Âu-hóa sang Đông, thời-thê câp-bách, trước hôi Minh- 
trị duy-tân, đã có người дапр thơ lên Mạc-phủ xin bãi һап chữ Hán, để 
dùng chữ Bình-giả Phién-già của mình thôi. 

Кё đó, bước vào thời-kỳ Minh-trị duy-tân có nhiều thuyết kế 
nhau nồi lên. Năm Minh-trị 16, có “Giả danh hội {зї ” lập ra 
cũng xướng-khởi ý-kiễn chuyên dùng chữ mượn, tức là chữ Bình-giả 
vả Phiên-giả. Qua năm sau lại có “La-mã tr-hội ЗЕ: ” chủ- 
trương dùng chữ La-tinh như các nước Âu Mỹ. Cả hai hội đều xướng 
bỏ chữ Hán. Có một phái Âu-hóa cåp-tån, muôn dùng һап Anh-văn 
làm quốc-vãn. 


Nhưng, Hán-văn đỗi với người Nhựt, tiếng Nhựt có lịch-sử lầu 
đời, có quan-hệ һап thiết, không thể nào bỏ hàn đi được. Мибп cho 
việc học của dân được giản-tiện, mau 1с, nhả-nước bèn lựa lọc chữ 
Hán lấy một số сап dùng còn lại vài ba ngàn chữ thôi. Sự trí-thức về 
chữ Нап văn Нап của sĩ-dân Nhựt suy đi từ đó. 

Trong đời Minh-trị, quan-báo và сбпр-уйп đều việt bång chữ Hán 
xen vô chữ Phiĉn-giå cho dân để hiểu, ау là giữ thói quen từ đời trước. 

Có một hài ứân-văn tạp-chí cũng dùng trộn cả chữ Phiên-giả vô, 
nhưng được ít lâu rôi thôi, chỉ dùng chữ Bình-giả xen lộn chữ Нап như 
ta thấy ở báo chí Nhựt ngày nay, chữ Phiên-giả chỉ dùng để dịch các 
danh-từ của Âu Mỹ, cho được đọc theo như âm tiếng Âu Mỹ vậy. 


Chữ Віпһ-рла xưa kia viết ra lộn хӧп bát nhứt, ai muốn viẾt sao 
thì viết, cũng như nhà nho nước Nam ta viết chữ Nôm vậy. Nhưng đến 
năm Minh-trị 83, Văn-bộ (tức là bộ Giáo-dục) định ra thể-lệ hăn-hòi, 
mẹo-luật rảnh-rẽ. 

Trước khi muôn xét về văn-học và sách báo của Nhựt-bỗn lúc mới 
duy-tân, chúng ta nên biết qua quốc-neữ văn-tự nước Nhựt như thê. 


ж 
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VĂN-HỌC ĐỜI MINH-TRỊ. - Đời xưa, Nhựt-bỗn đã có một 
nên văn-học phát-đạt và có đặc-sắc lắm; họ tự-phụ răng không thua 
gi Âu-châu. Tiêu-thuyết, thi-ca, hí-kịch, đoản-thiên, sử-ký, phong-dao 
v.v... môn loại nào cũng có những апр văn hay truyền tụng. Nhứt 
là đời Dức-xuyên làm tướng-quân, luôn máy trăm năm, thái-bình vô 
sự, người ta chỉ có việc chăm lo trau dài văn-học, thành ra văn hay 
sản-sanh rất nhiều. Văn-học Nhựt-bồn đến đời ĐÐức-xuyên là đời toàn- 
thạnh. 


Người Nhựt bắt đầu ném mùi văn-học Âu-châu, là những truyện 
ngụ-ngôn của Esope, dịch ra tiếng Nhựt từ thế-kỷ 16, chắc là do tay 
dịch thuật của một ông giáo-sĩ nào đó. Dén phần dưới của thế-kỷ 18, 
thêm có bón dịch “Voyages de Gulliver”. Lúc nầy có những người 
Hòa-lan, Bồ-đào-nha và Y-pha-nho sang Nhựt mua bán, trong đám 
nhà nho Nhựt, nhiều người nghiên-cứu Hán-văn tỉnh-thông rồi, lại có 
hứng-thú nghiên-cứu văn-tự ngoại-quốc nữa, nhứt là học chữ Hòa-lan 
đề xem xét y-khoa và sự tình Âu-châu. Tuy là Mạc-phủ có linh nghiêm- 
сат và có nhiều người vì học chữ ngoại-bang mà bị chết chém, những 
hạng sĩ-phu óc lớn nghĩ xa vẫn cứ mạo-hiểm mà học. Nhờ vậy mà 
Nhựt-bốn đã sớm có những người hiểu biết qua loa vë vật-lý-học và 
bác-vật-học của Thái¡-tây, chớ không riêng văn-học mà thôi. 

Sự học tiếng Hòa-lan đến cuối đời Đức-xuyên đã thạnh-hành, 
lân hồi người ta học tới Anh-văn, Pháp-văn, Dức-văn nữa. Mạc-phủ 
lại đặt ra một sở chuyên dịch sách-vở của Tây dương, gọi là “РАїёп- 
thư thủ-điểu-xứ, Н”. Só này về sau biến thành ra trường 
Đông-kinh Dại-học lây Anh-văn làm гос dé giảng-dạy các khoa. 


Thé là trước khi chưa khai-quốc duy-tân, nước Nhựt đã biết chú 
ý đến ngôn-neữ văn-học phương-Tây rồi. Họ không phải quá u có- 
chấp như mình đây, đến đời Tự-đức mà sĩ-phu ta không biết văn-học 
nào khác hơn văn-học 'Trung-quốc. 

Tới lúc mở cuộc duy-tân rôi, các nhà һос-уап tiên-giác từng học 
qua một thứ ngôn-neữ văn-tự châu-Âu, bây giờ ganh-đua nhau làm 
sách, dịch sách, truyền-bá tứ-tung, để cho quốc-dân mau biết những 
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phong-tục, tập-quán, lễ-nghĩa, chánh-trị, học-vấn của Thái-tây. Người 
có công này lớn nhứt là Phước-trạch Dụ-cát, (8 йй) vừa lập 
trường, vừa dịch sách, vừa làm báo dé rèn tập nhơn-tài cho cuộc duy- 
tân và thức-tinh quốc-dân về việc sanh-tồn, việc quyền lợi. Trước mắt 
người Nhựt buôi đầu duy-tân, Phước-trạch là ông thánh sóng, có sự- 
nghiệp giáo-dục to lớn quan-hệ như thé nào, một chương trên kia nói 


à 


về “Dân-gian giáo-dục” tôi đã nói rð rồi, khỏi cần nhắc lại ở đây nữa. 


Ké Phước-trạch (#1 ) là Гап-ӣао- Tương (07038), Trung- 
- Chánh-trực (tH†TIEIE), Trung-giang Đốc-giới (hi S r ) 

. dëu là buc anh-tài có cóng-nghiëp gieo màm ngoai-quóc vàn- 
чан ở nước Nhựt. 


Sau lúc nhà vua đã bỏ chế-độ phong-kiến và cho tứ-đân binh- 
đăng, bấy giờ người ta xôn-xao bàn-bạc về những chuyện dân-quyền 
tự-do; đã bàn bạc về những chuyện dân-quyèn tự-do, lẽ tất nhiên 
người ta hâm-mộ sùng-bái những người như Montesquieu, Jean- 
Jacques Rousseau của nuớc Pháp. Bởi vậy, lúc Trung-giang Đốc-giới 
ở Pháp-quốc vè, dịch sách “Dán-uóc, Contrat Social” của Rousseau 
và xướng lên thuyết dân-quyên tự-do, làm cho nhơn-tâm rung-động 
nông-nàn. Rồi đó phong-trào dân-quyền càng ngày càng thanh. Năm 
Minh-trị 14, nhà vua phải hạ chiều kỳ hẹn với dân 10 năm nữa thi mở 
ra Quốc-dân hội-nghi thành ra dân càng đua nhau cầu học trí-thức thế- 
giới và tư-tưởng dân-chúng càng ngày càng mới mẻ thêm. 


Ау là tình-thế vào khoảng năm Minh-trị 15, 16 trở về trước, mặc 
dầu tiêm nhiễm ngoại-quốc tư-tưởng và phiên dịch sách уб Thái-tây 
đã nhiều, nhưng văn-học mới vẫn chưa thiệt dây lên. Duy có một hiện- 
tượng, là có tân-văn tạp-chí nhơn được phong-trào mới mà đẻ ra thôi. 
Là bởi nhơn-tâm Nhựt-bôn hỏi пау đều dốc lòng gắng sức vào việc 
cải-tạo quốc-gia, cho nên sự cầu học trí-thức Thái-tây, chỉ cốt những 
việc gi là việc thiết-thực, chớ không ai rảnh rang dé thưởng ngoạn 
văn-học Thái-tây cho được. Huóng chỉ trong khoảng 15 năm mới khởi 
cuộc đuy-tân này, số người biết ngôn-ngữ văn-tự Thái-tây còn ít lắm; 
dầu cho người biết cũng là chưa đủ tinh-thông dé thưởng-ngoạn cái 
thú-vị của văn-học Thái-tây nữa kia. 
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Thời-kỳ tân-văn-học то ra thật từ năm Міпһ- 15, 16 trở đi. 


Khởi thủy là ba vị giáo-sư đại-học, Wgogi-sơn (11), Thi-điển- 
bộ (Н) và Tĩnh-thượng (Е 9) in ra lỗi thơ mới, gọi là “Тап- 
thế-thi, ТА”. Văn-học phương Tây vang đội tới văn-học Nhựt- 
bôn mở mối ra từ đó. 

Nguyên là lối thi tả-tình của Nhựt thuở trước, thông-dụng nhứt 
là điệu ca bằng quốc-âm và có tô-điểm vô những tiếng ở đời Тгипр-сб, 
người ta mới cho là hay. Ba vị piáo-sư trên đây cho lỗi quốc-ca vẫn 
quá không đủ tả hết tình-tứ ra được; lại còn chêm tiếng trung-có vào 
cũng không hiệp thời nữa. Rồi đó ba ông xúm nhau lại bắt chước điệu 
thi của Tây mà đặt ra ca, gọi là thi theo thể mới. Lại địch nhiều thi-ca 
hay của Tây-phương cho quốc-dân ngoạn-thưởng. Về sau có nhiều tay 
dịch thi-ca Tây-phương còn hay hơn nhiều, song ké người thợ đầu hét, 
chính là ba ông, vả lại người Nhựt được rảnh rang ném mùi văn-học 
Tây-phương, và biết là cân dùng, thật bắt đầu tự đó. 


Lân hồi không máy năm, những tay có tài phiên-dịch đem sách 
của các danh-sĩ Âu-châu ra dịch tứ-tung, nhiều nhứt là tiều-thuyết và 
bị kịch. Cervantès, Shakespearc, Fénelon (truyện Télémaque). Daniël 
de Foc (Robinson Crusoë), Gœthe, Dickens, уа Alesxandre Dumas 
(truyện Trois Mousquetaires, người Nhựt khoái lãm), Victor Hugo, 
Maupassant, Zola, Loti, Tolstoï, Jules Verne, văn-chương tiều-thuyết 
của các ông này йди dịch hết ra tiếng Nhựt và người Nhựt ngoan- 
thưởng hoan-nghinh đáo đề. Triết-học thì họ dịch từ Platon cho đến 
Rousscau, Kant, Schopenhauer, Auguste Comte, Stuart Mill và пті 
là Herbert Spencer. 


Lúc đang nói chuyện đây, văn đàn mới ở nước Nhựt, có hai phái 
đứng đối nhau đánh trống phất cờ tân-văn-học: 


Một là phái thanh-niên văn-khoa học-sanh ở trường đại-học 
Тао-йао-йіёп; giáo sư văn-khoa của trường này là Bình-nội Tiêu-dao, 
(ФЕ РИЙ Ж) một nhà lãnh-tụ trên đàn văn-học mới, rất tinh-thông Anh- 
văn, thường đem văn-học nước Anh dịch-thuật giói-thiĉu cho học-piới 
Nhựt-bồn. Thọ-nphiệp với ông lúc bầy ĐIỜ, CÓ nhiều thanh-niên học- 
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sanh còn đang ngồi trên ghế học đường mà đã viết tiêu-thuyết và soạn 
kịch, tài hoa nói tiêng. 


Hai là hội “Nghiên-hữu-xã, WA tE” tụ họp những người kiện 
tướng của tân-văn-học, người dịch sách nước nọ, người dịch sách 
nước kia, gần có đủ mặt: nhà phê-bình có, nhà sáng-tác có, nhà văn- 
học-sử có, một thời hoạt-động vang dậy trên đàn học mới. 


Ngoài ra có hai làn sóng, tuy chống-chõi nhau, mà đều có ích 
cho cuộc tắn-hóa của Nhựt-bôn mới kỳ. 


Mội là làn sóng sùng-bái Tây-phương. 
Một là làn sóng tỏ rạng quốc-túy. 


Năm Minh-trị 20, Đức-phú Tô-phong (Т АКК) mở ra tạp-chí 
đặt tên là “Quốc-đân chi-hữu, [E] Е: 2° đem các уйп đề văn-học, 
tôn-giáo, phong-tục ra bàn bạc một cách rộng rãi ngang tàng, nhiều bài 
viết văn lập luận rất kỳ, cốt đem văn-học Tây-phương vô nước Nhựt, 
và chú ý về văn-nghệ mới lạ. Trong báo ấy đầy dẫy bài vở hoặc sáng 
tác, hoặc phê-bình, hoặc dịch-thuật, bài nào cũng có vẻ làm rung-động 
tai mắt người trong nước giữa lúc muốn đạp đồ văn-học cũ, dựng lên 
văn-học mới. 


Đức-phú Tô-phong là tín-đồ đạo Gia-tô, cho nên ông ta nghi- 
luận về các vắn-đẻ tôn-giáo, chánh-trị, đân-quyền nhứt nhứt đều có 
chủ-nghĩa khuyên-bảo người ta sùng-bái Tây-phương. 


Những người chống-cự chủ-nghĩa ấy bèn mở ra tạp-chí đặt tên là 
“Nhựt-bồn-nhơn А Ж А”, lấy chü-nghia phát-dương quốc-hôn quốc- 
túy làm gốc. Họ nói văn-minh Tây-phương cũng còn có nhiều chỗ 
thiếu-sót, chớ phải hoàn-toàn tốt đẹp gì sao; chăng qua chỉ có võ-lực 
là hơn, vì lẽ thời thé sanh tồn, mình bắt chước người ta thì bắt chước, 
nhưng không thé nào lãng quên hay là bỏ һап những cái tỉnh-túy của 
văn-minh Đông-phương mình đi được. 

Trong máy năm Minh-trị từ 20 đến 23, 24, hai làn sóng trên đây 
đều có ảnh-hưởng rất hay cho tư-tưởng Nhựt-bôn. Một mặt này có 
chủ-nghĩa Âu-hóa rằn-rộ thanh hành, một mặt kia có tinh-thần quốc- 

583 


https://tieulun.hopto.org 


Рао Trinh Nhất 


túy nôi lên chóng lại. Té ra những người từ Minh-trị Бобі đầu tới đây, 
chuyên-chú xem xét vãn-vật phương-Tây, chừng rõ biết được hết sự- 
tình của người ta rôi, trở lại giựt mình vì chỗ việc gì mình cũng nhằm 
mắt theo càn là bậy. Vì sự thiệt chính mình cũng có nhiêu cái hay. 


Đó là chỗ tự-tỉnh của quỗc-dân Nhựt-bỗn, nhờ sự tự tìm biết cái 
hay của người đánh thức dùm sự biết cái hay của mình. 


Hai làn sóng này điểu-hòa lại với nhau, khiển cho người Nhựt 
tân-hóa một cách có lươne-tri sáng suốt, và công-nghiệp duy-tân đến 
đó mới thiệt là chín chăn. 


Trên kia nói hai làn sóng đêu có ích cho cuộc tân-hóa của Nhựt- 
bốn là vậy đó. Còn một việc hiển-nhiên khác nữa. 

Buổi đầu duy-tân, người trong nước ham-mê vô-vập văn-minh 
Tây-phương quá абі, tới nước quên mất không nhớ lại răng Dông- 
phương có một nên mỹ-thuật có vẻ tốt đẹp riêng, đáng quý đáng рій. 
Thành ra bao nhiêu những bức tranh vẽ khéo, những đỗ chạm tró quý- 
Баи công-phu, chỉnh là våt báu của Nhựt mà người Nhựt đem bản rẻ 
cho người Âu Mỹ đem đi рап hết, chẳng biết tiếc là gì. Đến những 
miču thần chùa Phật đỗ quý vật xưa, có quan-hệ về lịch-sử lâu đời, 
người ta cũng để cỏ mọc rêu phong, trôi sông bỏ xó, không thèm sửa 
sang рїп-рїїї. Tới chừng có chủ-nphĩa phát-đương quốc-túy nỗi lên 
phừng phừng, Бау giờ người ta mới suc tỉnh, biết răng văn-vật phương 
Tây có những cái đẳng theo thi theo, nhưng mà vàn-vàt phương Đồng 
mình cũng có những cái hay phải nên giữ-gìn quý-trọng mới được. Rồi 
đó, nhiêu môn nghệ-thuật riêng, mỹ-tục riêng, ví dụ như múa kiểm, 
đánh vặt, trồng hoa, múa nhạc, ung nước trà v.v... hai mươi năm tắm 
lũng quả chuộng văn-minh Tãy-phương cho khinh thường xem rẻ đi, 
bây giờ nó lại lån hài khôi-phục cho tới ngày nay. 

Đến văn-học cũ cũng vậy, bị người ta phê khi mày chục năm, tới 
đây có những người trở lại biết cái thú-vị văn-học xưa của mình. bën 
tom góp lựa lọc lẫy tinh-túy cựu-vãn-học mà duna-hòa bằng tư-tưởng 


mới của Tây-phương. Thành ra họ nhài cả văn-học Đông tây lại một 


cục, dë nan ra văn-học mới. Van biết là văn-học mới đó có nhờ Tày- 
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phương văn-học chê hóa cho nhiêu, nhưng ở bën trong vẫn có tinh-hoa 
đặc-säc riêng của mình một phân. 


Thé thì về văn-học cũng như về quân-bị, kinh-tê, chánh-trị, сӧпр- 
thương, nêu người Nhựt Âu-hóa là chỉ тиба cho được giữ y tánh- 
cách đặc-biệt của mình. Đây, tôi muốn mượn câu của piáo-sư Félicien 
Chatlaye làm câu kết đoạn này: “Ai tưởng về mặt văn-chương, người 
Nhựt muốn biển thành Âu-hóa, thật là fiữ-Hưửng lâm lắm đó `. 


$ 
ж ж 


NHỰT-BÁO ТАР-СНІ. - Nêu ai muốn bỏ hết các việc cải-cách 
khác của Nhựt-bỗn, mà chỉ xem nội một khoản báo-chí thôi, cũng đủ 
thây bước đường duy-tân người Nhựt dung ruỗi mau Iç đến thê пао. 
Tù lúc mới khởi duy-tần trở đi, chưa đây hai chục năm, bào-chi của 
họ đã có cơ săp-sửa ngang vai chen gót với sự-nghiệp ау của Âu Mỹ 
rôi. Chàng bù với báo-chí xứ mình đẻ ra có lẽ trên ba mươi năm mà 
vẫn còn là thăng trẻ nit: một tờ báo chạy nhứt ở tỉnh-thành lớn xứ mình 
chưa bàng tờ báo nhỏ ở một xó châu-quận người ta. 

Trong lúc bắt đầu khai-quốc, nghĩa là lúc chánh-quyên còn về tay 
Mạc-phủ, bị đê-đốc Bá-lý tới ra oai buộc phải mở cửa thông-thương, 
đám chi-sĩ Nhut-bón đã dựng lên ít nhiễu cơ quan ngôn-luận đề thúc- 
piuc nhà nước phải mau duy-tân cải cách. Những báo này còn in chữ 
khắc băng cây và chỉ ra mỗi tháng hay mỗi tuân một số, cách-thức 
biên-tập sắp-đặt tờ báo còn lôi-thôi lãm. 

Lúc пау cả thảy гот chục hiệu báo-chí chớ không phải ít, nhưng 
báo nào cũng khôn-khô về đồng tiên со hẹp, thành ra không mày tờ 
đứng vững. Ông Henri Dumolard, tác-piả cuỗn “Le Japon politique, 
économique et social” (Paris, Colin 1903) thuật lại môt chuyện nghe 
tức cười chết: “Có báo xuât-bản hai năm гоі vì hết tiên vón mà phải 
đóng cửa, là уі trước sau chỉ vón vẹn có hai vị độc-piäả mà thôi”. 

Bước qua thời-đại Minh-trị duy-tần, còn sót lại năm ba tờ tuần- 
báo nguyệt-san, trong đó chỉ có báo “GŒiang-hồ tân-văn (LIM R ” 
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ra vẻ đặc săc hơn hết. Nhưng vì mỗi sô báo ra, bài nào cũng xâm-xoi 
công-kich hai cường-phiên Таі-та và Trường-châu làm cho chánh- 
phủ tức minh sanh ghét, rồi сат xuất-bản, lại bỏ tủ viên chủ-bút báo 
åy. Trước giờ chánh-phủ chưa nghĩ đến sự kêm-chế các báo, nay mới 
thấy sự đó là cần, bën ra linh buộc tờ báo nào cũng phải xin phép nhả- 
nước cho ra mới được, bài vở néu thả giọng bạo-động quá thì chù- 
nghiệm chủ-bút ở tủ. 

Mãi tới năm Minh-trị thứ 4 (1871), Nhut-bón mới có tờ báo hăng 
ngày thứ nhứt xuất-bản, là “Dóng-kinh Hoành-tân mỗi nht tân-văn 
НК КТО”, bắt đầu dùng chữ chỉ của người Nhựt tự đúc lẫy (thử 
col sớm chưa!) và in băng máy In đặt mua ở Au-châu. Từ việc biên- 
tập, việc in, việc bán, sắp-đặt đã khá chỉinh-bị. Báo пау chăng những 
làm ông tô nhựt-báo mà thôi, lại làm khuôn-mẫu cho những báo hàng 
ngày khác kế theo nữa. 

Qua năm sau, 5 tờ báo hằng ngày lớn nối gót nhau ra đời: 

Đông-kinh nhựt nhựt tân-văn ЖЭК Н F 700 

Bưu-tiện báo tri ійп-уйп ҖӘ 

Triêu-giã tân-văn WBF A B 

Độc-mãi tân-văn WETE HI 

Thự tân-văn КЭТИ 

Mỗi tờ bày tỏ một chánh-kién, hoặc muốn tán-hóa lần hồi, hoặc 
đòi duy-tân cắp-bách, mà tờ nào cũng có một vài tay danh-nhơn chí-sĩ 
chấp bút, đua nhau bút-chiễn tung-hoành, có ảnh-hưởng đến thời-cuộc 
một cách sâu xa, lừng tiếng là “Ngü-dai tân-văn э. ЭРТ)”, chánh- 
nhủ cũng phải kiểng nê. 

Từ năm Minh-trị thứ 4 đến thứ 8, trước sau 5 năm, mà nhựt-báo, 
tuần-báo, tạp-chí dựng lên đến hơn 100 nhà. Sự tắn-bộ của báo-giới 
Nhựt phát-khởi đã mau mà rôi ngày càng tân-tới mau le dị thường. 
Trong sự tắn-bộ đó, nhiều chỗ bày tỏ ra công-phu nhơn-lực mới quý. 
Thử xem một chuyện phát bảo cũng biết, Сас báo ban đầu đều In ra 
586 


Nhựt Bốn Duy Tân 30 năm 


buổi trưa; việc phát-hành đã có xe hơi xe đạp gì đâu, người ta chia 
nhau thủng thắng đưa tay đến tận mỗi nhà độc-giả. Мау anh đưa báo 
còn khênh-khang, chân chờ, đến mỗi nhà, ngôi ung chén nước trà, 
nói chuyện tắn-tỉnh con ở ngộ-nghĩnh nhà người ta chê chắn rỗi mới 
chịu đem báo đến nhà khác cũng vậy, thành ra bảo ra buổi trưa mà 
sự phát-hành kéo mãi đến khuya mới xong. Mỗi nhà báo phải mướn 
cả trăm người đi phát tay như thé. Tội-nghiệp có nhà báo mướn hạng 
người đó không đủ, thì chính các ông trợ-bút tự đem phát lẫy; báo để 
trong tay áo “kimono” rút ra mà đưa mỗi nhà. 


Từ hài báo-giới Nhựt-bõn tạo-lập ra đến lúc đang nói đây, tuy là 
đủ mån nọ loại kia vå cách sẵp-đặt cũng gọi là tần-tới mới mẻ khá rỗi, 
nhưng người ta chi ham bàn chánh-tri, sinh múa văn-chương, ch tò 
báo chưa có tư-bỗn tranh-cạnh xen vô, chưa có tánh-chất thương-mãi, 
cũng chưa có màu mẻ my-thuat. 


Có chăng, là từ tờ “Đại-bản Triểu-nhựt tân-văn KKH Н 91180, 
Asahi-Osaka”` ra đời trừ đi. 


Thiệt vậy, lúc đầu chỉ là đám người văn-gia chí-sĩ chung đậu tiên 
bạc làm báo với nhau thôi, nhà tư-bỗn chưa bước vô cõi tân-văn. Đến 
năm Minh-trị 12, có “Đgi-bản Triểu-nhựt tân-văn” më ra, làm được 
vài năm rôi về tay Thôn-sơn Long-bình (ГИ BË E ) kinh-doanh, Бау 
giờ báo-giới mới bắt đầu có tánh-chất tư-bốn. Mà từ đó báo-giới mở- 
mang rộng lớn, phải nhờ có sức tư-bôn như các công-cuộc kinh-doanh 
lớn lao khác vậy. 


Thôn-sơn Long-binh là nhà giàu, không phải tay biết сат bút viết 
văn nhưng mà biết cách làm một tờ báo thé nào cho được nhiều người 
ham đọc, cân đọc, phải đọc. Ông ta xuất một số tiên thật lớn để làm 
Бао, chú-trọng nhứt là thông bào tin-tức làm sao cho mau Ic, bèn dẫn 
са toàn-lực vào cơ-quan thông-tin, bày ra пао là điện-tín trong nước 
ngoài nước, nào là thông-tín-viên đặc-nhải (correspondants spéciaux), 
để cho việc báo tin thật là mau chúng, dâu hao tón bao nhiêu tiên cũng 
mặc. Tu-bón cạnh-tranh trong làng báo mở mỗi ra từ đây. 


Мау tờ báo khác, thây tiếng tăm của “Đại-bản Triểu-nhựt tån- 
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уйп” mỗi ngày bay lên cao như diều, cũng lấy sức tu-bón ra dé tranh- 
cạnh, tiền bạc họ xài ra như nước, cầu lấy tin mau, in đẹp, báo lớn, bài 
nhiều. Nhưng phần đông vì sự tranh-cạnh quá lố, đến phải đuối hơi 
trút túi mà chết. Duy có tờ “Ðai-bån Môi-nhựt tân-văn КОБ R 97 
Ш ” là đứng lại tranh-cạnh nói mà thôi. Họ tranh-cạnh luôn mỗi giờ, 
mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, từ lúc ấy cho đến bây giờ, chính là hai 
tờ báo hăng ngày, lớn nhứt nước Nhựt. Sau đây có một đoạn riêng, 
nói về thủ-đoạn cạnh-tranh ghê góm của hai nhà báo “??iểu-nhựt ” 
và “Mói-nhut ” ra thé nào? Giờ dé nói chuyện tuần-tự về lịch-sử báo- 
giới đã. 

Đến năm Minh-trị 23, nhà vua ban-bó Hiến-pháp và mở Chúng- 
nghị-viện ra rồi, báo-giới càng thêm phát-đạt và có thanh-thế về mặt 
chánh-trị. Người ta nói lúc này về thế-lực chánh-trị, chánh-phủ ở bực 
nhứt, nghỊ-viện ở bực nhì, tân-văn ở bực ba. Có lúc chánh-phủ sợ tân- 
văn quá hơn là sợ nghị-viện, cho nên thường khi tìm cách ngăn-trở 
tân-văn phát-đạt, nhưng nó cũng cứ phát-đạt như thường. 


Sau cơ-hội trên đây là cơ-hội giúp cho báo-giới bước cao lên một 
bước, tới trận Nhựt-bôn đánh nhau với nhà Thanh nước Tàu (1894), 
báo-giới nhờ đó tăng số độc-giá lên хар đôi. Nhiều báo vì lẽ doanh 
nghiệp lợi tiện mà lập thêm chi-nhánh riêng hai nơi: ví dụ “Triéu- 
nhựt” và “*“Мдї-пһиї” ở Đại-bản, lại lập ra tòa báo “Triéu-nhut” và 
*Môi-nhựt” ở Đông-kinh nữa, nơi nào in riêng tờ báo tại nơi đó. Nếu 
Đông-kinh là kinh-đô chánh-trị, thì Đại-bản là kinh-đô công-nghệ. 
Muốn cho sự phát-hành mau chóng, khỏi mát công gởi đi gởi lại lâu 
lắc lôi thôi, hai tờ báo lớn mới xuất-bản hai nơi như thế, Mà nơi nào 
xuất-bản cũng ghê, “ТУїёи-пйиї” in ra 370.000 tờ ở Đại-bản và 180.000 
ở Đông-kinh, hiệp cộng 550.000 tờ. “Мбї-пһиї” cũng xuất-bản cả hai 
nơi gần рап số ау. Dó là nói số in hồi duy-tân trải qua Nhựt Nga dai- 
chiến cho đến Âu-châu đại-chiến mà thôi. Chó bây giờ hai tờ báo này 
in nhiều тау lần hơn và kình-địch với báo Anh Mỹ kia. Độc-giả sẽ 
thấy một đoạn nói riêng. 

Trong khi tân-văn phát-đạt tán-tói lạ lùng như thẻ, thì tạp-chí 
cũng không vừa gì. Khoa-học, chánh-trị, giáo-dục, triết-học, mỹ- 
588 


Nhựt Bồn Duy Tân 30 năm 


thuật, phụ-nữ, tôn-giáo v.v... môn loại nào cũng có tạp-chí riêng dé 
kêu gào, dé giảng dạy, để diu dắt người ta. Kê tới năm 1905, nghĩa là 
từ ngày Minh-trị bắt đầu duy-tân đến đây được 38 năm, các thứ tạp 
chí khắp nước Nhựt đến số 1.500 hiệu, mà riêng ở Đông-kinh có 380 
hiệu. Độc-giả là phụ-nữ và học-sanh nhiều nhứt, thực-nghiệp-giới ở 
bực thứ. 


Cũng kê tới thời-kỳ nói trên đây, khắp nước Nhựt, số báo hàng 
ngày lớn nhỏ trên 700 nhà. Thời-gian không bao lâu mà báo-chí mó- 
mang phát-đạt đến thé. thật là tột-bực vậy. 


THU ХЕМ SỰ CANH-TRANH СОА HAI TÖ ВАО LỚN 
МНАТ. - Áy là báo “Triéu-nhut” và “Mối-nhựt” như trên kia đã nói. 


Cả hai đều có lịch-sử trường-cửu gần sáu chục năm nay, chăng 
những là báo lớn ở nước Nhựt hay là ở phương Đông nây thôi, lại 
đứng vào hàng một số ít tờ báo lớn nhứt trong thế-giới nữa. 


Tôi muốn đê một đoạn riêng nói về lai-lịch và sự-nghiệp kinh- 
doanh của hai tờ báo này nhứt là về “7riéu-nhut” nhiều hơn. 


Báo “?riêu-nhựt” sáng-lập ở Đại-bản (Osaka) ngày 25 tháng 
giêng năm 1879 (Minh-trị thứ 12). Lúc đầu báo quán chỉ là một cái 
nhà bé nhỏ, bởi là cơ-quan của văn-sĩ chung nhau, chớ chưa có nhà 
tư-bôn xen vô. 


Đã nói hồi Minh-trị bắt đầu duy-tân, không có một thứ văn-hóa 
nghệ-thuật nào của Tây-phương mà người Nhựt họ không bắt chước; 
bởi vậy nghề làm báo của Tây-phương cũng phát-hiện ở nước Nhựt 
một cách mạnh bạo lớn lao như muôn vàn nghẻ-nghiệp khác. Nhưng 
lúc bấy giờ có nhiều tờ báo dựng lên rồi đô up xuống liên, là vì có 
nhiều nôi khó khăn gay trở; nhứt là уі mặt tài-chánh làm cho thắt-bại 
nhiều hơn hết; duy chỉ có báo “7riéu-nhur` chỗng-chõi và qua lọt 
được cái cầu khó khăn gay trở đó. 

Từ năm 1885, báo “'?riểu-nhựt” ở Đại-bản đời về chỗ báo-quán 
bây giờ, song lúc ấy nhà-cửa, máy-móc và cách sắp-đặt cũng còn lôi- 
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thôi sơ sài, chớ đâu phải được như ngày nay. Mãi đến năm 1890, kiêu 
máy in mới của nước Pháp chế-tạo ra, hiệu Marioni, truyền qua Nhựt- 
bón; chừng đó nghề làm báo ở Nhựt-bôn mới bước vào cõi tán-hóa 
mới mẻ. 

Hai trận chiến tranh Trung Nhựt (1894) và Nhựt Nga (1904- 
1905) cùng là vụ loạn Quyên-phi ở Bắc-kinh, đều là những cơ-hội 
tấn-phát lạ lùng cho báo “*?#iểu-nhựt°. Мау lúc có chiến-tranh đó, 
báo dèu phái đi từng đoàn phóng viên ra tới chiến-trường dé lấy tin và 
chụp hình. Bọn phóng-viên này có sức làm cái chức-vụ thông-tin, lăn 
lóc vào giữa chỗ rừng gươm mưa đạn, lắm khi tánh-mạng nguy hiểm 
rất mực, mà họ cũng không кё gi, cú VIỆC liều minh lấy tin cho được 
mới thôi. Một nhà báo có những phóng-viên như thế, thật không có 
cách quảng-cáo nào cho bằng và không thế nào không phát-đạt cho 
được. Chính nhờ vì đó mà báo “7riéu-nhut càng ngày càng tắn-tới 
phi thường, được quốc-dân hoan-nghinh tin cậy lắm. Từ lúc ấy trở đi, 
số độc-giả càng ngày càng tăng, báo “Triĉu-nhwt”’ càng thấy sự sắp- 
đặt của mình về mặt vật-chất nội-dung còn thiếu sót nhiều; vá lại, cần 
phải cạnh-tranh với báo “Мӧі-пАшт” (Mainichi, cũng ở Đại-bán) ай 
lắm, thành ra báo “7Уїёи-пһиї” hết sức mở-mang. Sự cạnh-tranh của 
hai nhà báo nây, làm cho báo giới Nhựt-bôn leo lên một cái trình-độ 
rất cao, ngang hàng với báo-giới Huê-kỳ, chớ báo-giới Âu-châu không 
bì kịp đâu. 


Năm 1915, báo “?iêu-nhựt” cất nhà báo mới, сао 8 từng lâu, 
thật là nguy-nga rộng-rãi, mà chỉ dựng có một năm là xong. 


Đông-thời lại mở-mang các cơ-quan và khí-cụ in báo, thông-tin, 
thứ nào cũng tân-thời hệt thảy. 


Báo này lúc khởi thủy là của một số anh em đồng chí viết văn 
nhà nghề, chung nhau lập ra; vài năm sau, nhà tư-bôn 7hồn-thượng 
Long-bình (Marayama Ruyhei) xuất vốn mua lại làm chủ một mình, ra 
sức mở-mang, càng ngày càng lớn, về vật-chất và tinh-thần cũng vậy. 
Cho đến năm 1919 trở đi, mới đôi ra công-ty hữu-hạn, số vốn đến 4 
triệu viên, nhưng vẫn Thón-thượng làm xã-trưởng. Thôn-thượng nôi 
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tiếng là “vua báo” ở nước Nhựt, cũng như Lord Nortcliff ở Нӧпр-тао 
mười năm trước và Hcarst ở Huê-kỳ bây giờ vậy. Vua báo Nhựt-bồn 
mới qua đời năm 1933, thọ 85 tuổi. 


Nhà báo “7riéu-nhut” ở Dại-bản và ở Đông-kinh cũng vậy, xem 
hình thây cảnh đô sô lạ thường, ta có thê tưởng-tượng răng nhà băng 
Đông-Pháp ta ở Saigon chỉ bằng phân nửa thôi. 


Bë ngoài đã vậy. cách-thức săp-đặt làm việc bê trong nhứt nhứt 
theo kiêu tối-tân, không thiếu một sự cần-dùng gi cho nghê-nghiệp mà 
trong tòa báo không có. Đại-khái từng lầu thứ nhứt là bộ doanh-nghiệp 
(ta gọi là ty quản-lý) và nhà ¡n; từng thứ hai là phòng việc của ông 
xã-trưởng (ta gọi là chủ-nhiệm) cùng các cơ-quan viên-chức thuộc 
về phân ông: tòa soạn cũng ở từng пау, lại có một phòng hội-nghị rất 
lớn. Từng thứ ba là nơi tiếp khách, có viện đồ-thơ, có phòng âm-nhạc. 
Từng thứ tư có hàng cơm và những phòng riêng cho các trợ-bút và 
phóng-viên năm nghỉ; lại có nhà tắm cho họ nữa v.v... Còn trên nóc 
nhà có sân rộng để cho thầy thợ trong tòa báo lên tập thể-thao mỗi 
ngày, và có chuông nuôi 300 con chim bó câu dùng vào việc thông-tin 
hay đem bài từ Đại-bản lên Đông-kinh cho nhà báo Triĉu-nhut chi- 
quán ở đây. Các máy-móc in báo và làm hình đều đặt trong hàm nhà 
ở dưới chót hết. 

Tòa báo có ga-ra xe hơi riêng, lúc nào cũng có mấy chục chiếc 
xc hơi sẵn sàng, để cho các trợ-bút và phỏng-sự đi làm công việc 
nghĩa-vụ. Ngoài ra, còn có sân máy bay riêng và muời mấy cái phi-cơ, 
cũng dùng vào việc thông tin-tức. 

Máy іп báo Triéu-nhut toàn là kiêu máy tối-tân như ở bên Mỹ, 
mỗi giờ có thê іп ra 8 muôn tờ (0.000). Hiện thời, trong nhà báo 
Triêu-nhựt có 17 bộ máy kiêu đó, cho nên mỗi 210 in được 1 triệu 36 
muôn (1.360.000) tờ trở lên. 


Кё só người làm ở tòa-soạn, ở nhà in và ty quản-lý bây giờ có 
đến 1.756 người, riêng phần tòa-soạn, vừa trợ-bút, vừa phóng-viên, ké 
có 400 người rồi. Năm chục năm trước, hôi báo Triéu-nhut mới lập 
ra, võn vẹn chỉ có 20 người làm, thế mà trải qua có nửa thế-kỷ, báo ây 
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mở-mang phát-đạt cho tới có số người làm đông đảo như thé, thật là 
một sự tần-bộ lạ lùng läm vậy. 


Những thợ này làm việc trong báo ??/ểu-nhựt, hình như mỗi 
người đối với nhà báo đều có cảm-tỉnh gàn bó và có lòng tín-ngưỡng 
cao xa, đến đổi họ сат cui giúp việc nhà báo một cách thành tâm tận 
lực, chớ không тау ai chịu bỏ đi làm nơi khác. Theo số điêu-tra tới 
cuối năm rôi, thì trong nhà báo Triểu-nhựt, số người làm việc lâu bën 
20 năm trở lên, có ngoài 50 người; còn có nhiêu người giúp việc ròng 
rã trên 40 năm nữa. 


Báo Triéu-nhut thường ngày xuất-bản buổi sáng 8 trương lớn, 
buổi chiêu 4 trương: nội-dung chú-trọng về công việc tin-tức trong 
xứ trước, rồi bàn rộng tới công việc tin-tức khắp các nước Âu Mỹ, 
Bởi vậy, phàm là những nơi đô-hội kinh-thành lớn trong thế-giới, báo 
Triêu-nhựt đều có đặt thông-tin riêng. 


Trong số báo mỗi ngày, trừ tin-tức ra, các vån-dè chánh-trị, kinh- 
té, giáo-dục, mỹ-nghệ, thể-dục v.v... mỗi vẫn dé có một địa-vị riêng, 
châu-đáo hoàn-toàn lãm. Сат tờ báo coi cách in của họ tốt đẹp kỹ- 
lưỡng quá: chữ Hòa-văn ( #0125) (nghĩa là chữ Nhựt có xen chữ Tàu 
vô) вар nhỏ như con muỗi, vậy mà nét in rõ ràng sạch sẽ hết sức, không 
có một chút nào có thé chê được. So sánh một tờ báo Nhựt với một tờ 
bào Tàu vào hạng tốt nhứt, như Than-bao ở Thượng-hải, sự khác ха 
nhau Кё trời với vực. Người Nhựt tự chế ra được cái máy sắp chữ theo 
kiêu Monotype của Âu Mỹ dé sắp chữ Hòa-văn. Báo T?riểu-nhựt vừa 
sắp chữ theo lỗi thường, vừa dùng máy sắp chữ kiểu riêng nói đây. 

Không phải báo Triéu-nhut chỉ phát-hành ở Dai-bàn và ở Đông- 
kinh mà thôi, họ còn phát-hành những tò báo địa-phương, rải rác có 
29 nơi ở trong nước, mà nơi nào cũng mang cái tên báo đó và có máy 
in riêng cả. 

Gặp khi có việc bién-dóng gì quan-hê, ví dụ như lúc Nội-các thay 
đôi, tức thời báo Triéu-nhut in ra số báo đặc-biệt (numéro spécial), rôi 
cho mười mấy chiếc phi-cơ của nhà báo bay đi phân-phát khắp các 
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phủ huyện. Họ cốt làm cho tin-tức thông Бао, cực ky mau Іс hoàn toàn. 
Đội phi-cơ của nhà báo phải bay đi ban đêm là sự thường lãm. 

Ngoài га số báo mỗi ngày, nhà báo Triéu-nhut còn xuât-bản 
nhiều thứ tuân-báo, về chánh-trị, vë kinh-tế, vẻ thê-dục, về phụ-nữ, 
về nhi-đồng, về nghệ-thuật; còn có những tạn-chí mỗi tháng ra một kỳ 
và mỗi mùa, mỗi năm cũng có một hiệu tap-chi riêng nữa. Ấy là các 
báo băng chữ Nhựt. Muôn làm quảng-cáo cho nước Nhựt khắp trong 
thể-giới, báo Triểu-nhựt phát-hành тау thứ tuần-san tạp chí bằng chữ 
Anh, để gởi tặng các nước ngoài. Chắc ít người mình được ngó thấy 
mày thứ báo này; ai ngó thây tất phải phê sợ cách in của Nhựt-bốn 
khéo léo tốt đẹp lạ lùng. 


* 
k ж 


Luôn dip. tưởng nên nói qua cho biết sự canh-tranh của mày tờ 
báo lớn ở Nhựt ra thê nào? 

Hai báo Triểu-nhựt và Mói-nhựt © cạnh-tranh nhau từ ly từ chút, 
không ai chịu thua ai; nhưng họ cạnh-tranh một cách vĩ-đại, hùng- 
hỗn, chớ không phải cạnh-tranh bàng những ngón tiêu-nhơn đâu. Ví 
dụ năm 1914, báo Мбї-пАи1 cåt tòa báo cao 5 từng, thì năm sau, bảo 
Triêu-nhựt dựng lên báo-quán cao ngất 8 từng. Hay là năm 1924, Mói- 
nht phái một chiếc thủy-phi-cơ bay khắp nước Nhựt dé cõ-động cho 
báo; tức thì ?ziểu-nhựt cho một chiếc phi-cơ cất cánh bay ngang Si- 
bê-ri (Sibérie) và Nga-quốc rôi tuốt xuống tới kinh-thành Ba-lê nước 
Pháp, để chụp hình và điêu-tra về phone-cảnh nhơn-vật. 

Môi-nhựt tức mình quá, vì thây mình làm gì, 7riểu-nhựt cũng 
làm cho hơn, MóƏi-nhut bèn mua một lúc năm chiếc máy bay dùng 
làm quảng-cáo, không dè máy hôm sau, 7riểu-nhựi ѕат 10 chiếc máy 
bay dùng đề đem tin và chở Бао đi lại trên không-trung từ Раі-Бап lên 
Đông-kinh. 


(1) Người sáng-lập báo Mõi-nhyt (Mainichi) là Вӧп-ѕоп Ngạn-Nhứt (Motoyama 
Hikoichi) cũng tạ-thế hồi năm 1933. 
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Hai bảo ganh hơi tức khí nhau đến đỗi nhà bảo nào cũng in ra 
mặt só báo riêng dë cho дап mù đọc. 


Cuộc cạnh-tranh từng nước của hai tờ báo này, có kêt-quả rất 
hay cho địa-vị bảo-giới Nhựt-bỗn được cao thêm lên hoài vả người 
đọc bảo được hưởng những sự lợi-ích mới mẻ về mặt kiến-văn tin-tức 
luôn luôn. 

vì = cạnh- Tranh, nhà báo nào cüng HN tiên bạc ra như rác, 
hồi ¡ năm 1923. có nan động-đát dữ-dội ở thành Đứng kink, a al nåy còn 
nhớ; kỳ đó báo Mõi-nhwt xài hết tới 440.000 viên, là tiên phái người đi 
điều-tra chụp hình và tiên đánh giây-thép về nhà báo ở Đại-bản. 

Sợ dùng những phương-phán thông tin thường dùng, c có khi bị 
chậm-trễ hay hư-hỏng gì chăng, nên chi hai nhà báo cạnh-tranh, đều 
đặt ra nhà máy vô-tuyến-điện riêng, råt là hoàn-toàn và nuôi nhiều 
chim bỗ-câu giúp việc cho các nhà phóng sự thông-tin. 

Hài năm 1926, Dại-chánh Thiên-hoàng lâm binh, hai báo ?riểu- 
nhựt, Môỗi-nhựt cạnh-tranh về cách thông-tin mới phê. N gay lúc bịnh 
vua chưa lây gi làm ігат-ігопр lắm, hai báo đã mướn nhà ở рап hoàng- 
cung để cho phóng-viên của mình ở luôn đêm ngày, dò la tỉn-tức. 
Phóng-viên hai báo giåu lén nhau ngộ quá, đến nỗi báo пау tưởng báo 
kia không biết làm cách mướn nhà ở do tin như mình. Trong nhà đó. 
họ đặt máy nói, máy điện-báo và sửa-soạn máy chớp bóng sẵn sảng: 
lại dự-bị những máy bay, những xe mô-tô, chim bỗ-câu, để båt cứ giờ 
khắc nào, hë phỏng-viên có bài vở hình-ảnh gì, tức-thời gởi về Dai- 
bản cho nhà báo in liên. 

Chỉ vì nghe ngóng bịnh-tình của vua, mà báo Triéu-nhut phái 
đi tới số 60 người ở bên hoàng-cung ròng-rã 4 tháng, kế cả trợ-bút, 
phóng- viên, cùng là вор- -phơ, loong toong và đây-tớ của họ đem theo 
hâu-hạ паи ăn nữa. Báo Mòi-nhwt cũng phái đi một số người đồng 
như thé. Hai báo làm vậy là chỉ cốt tranh nhau đăng tin-tức về binh- 
tình Thiên-hoàng cho được sớm hơn các báo độ mươi lãm phút đồng- 
hó thôi. 
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Coi một việc mà họ nhải đi nhiều người như vậy, đủ biết số 
người phục-dịch của mỗi nhà báo đông đến thé nào. Số người làm 
trong báo ??iểu-nhựt trên kia đã nói; còn số người làm của báo Mói- 
nhut còn đồng hơn: cả thảy 2.465 người, trong đó có 405 trợ bút. Cách 
tô-chức bên trong của báo này đại-khái cũng như báo kia. 


Huê-lợi của hai Бао đều Іау tiên lời rao và só báo Бап ra làm рос. 
Môi năm họ thầu-nhậnp vẽ hai khoản đỏ lõi 10 triệu tới 14 triệu. Trừ 
mọi việc chi-phi rỗi, năm пао mỗi bảo cũng được lời 2 triệu viễn. 


Người làm hai nhà báo này lương bỗng khá lắm. Chủ-bút báo 
Môi-nhựt có số lượng mỗi năm tới 30.000 viên, chớ số lương quan 
thượng-thơ chỉ có 12.000, và lương quan trị-sự mỗi phủ huyện (cũng 
như chủ-tinh hay tóng-dóc mỗi tỉnh ở nước mình) có 7.000 thôi. 

Khỏi phải nói rõ, chắc độc-piả cũng lượng biết những cơ-quan 
ngõn- luận ở Nhựt-bỗn tỗ-chức một cách lớn lao, mới mẻ, trọn vẹn như 
tử Бао nói đây, tự-nhiễn có ảnh-hưởng tôt đẹp cho уап-һоба, cho du- 
luận đã dành. lại còn có thế-lực lón абі với chánh-trị trong nước nữa. 


Đến thê-kỷ nào, nước Nam minh mới có một tờ báo như Triểu- 
nhựi hay Môi-nhựt? 

МОНЕ IN ТАМ PHÁT СОМС СНЕ. - Гау thời-pian và công 
việc mà so sánh thử chơi, cùng là khoảng đường 30 năm, kë từ chỗ cất 
bước phát đi, nghề báo nghề іп ở nước Nhựt chạy bằng hai cặp giò соп 
thỏ, còn nghề in nghệ báo của mình đi chậm quá con rùa. 


Nói là 30 năm, chớ sự thiệt chưa hết cái thời-pian åy thì sự- 
nghiệp báo-chí và хиаі-Бап của người Nhựt đã sắp hàng với máy anh 
chị bực nhứt trong thiên-hạ rôi. Lời thê của họ cả quyết sửa sang mau 
Іс cho băng Âu Mỹ, thiệt họ đã làm đúng y. båt cứ phương-diện nào. 


Người ta nên biết răng trước duy-tân, và trước cả hôi khai quốc, 
nước Nhựt có nghề in kinh sách đã phô thông và thanh hành lắm rôi. 
Thời đại Đức xuyên làm chúa, là thời đại văn giáo rực rỡ, Mạc phủ và 
các Phiên bang (tức là chư һап) ganh đua khuyên khích nghề in, thành 
ra nghề in đã sớm thạnh và làm khéo lắm. Lúc ở Paris, có người bạn 
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Nhựt bón ở chung nhà trọ, đua khoe cho 101 xem một bộ sách in 300 
năm trước ở Giang hộ, chữ khắc tinh tế, siẫy tốt và đóng khéo hết sức. 
Nhứt là trong sách có kèm những bức tranh vẽ, khắc băng cây mà tỉ 
mi lạ lùng: tôi дат chắc con mắt của một nhà my thuật khó tánh đến 
đâu, ngó thầy cũng phải khen прау. 


Té ra thời đại ау ở nước Nhựt, ngoài những sách học уа thơ са 
tuông truyện của dân in ra dày dày không nói, nhà nước đã từng in bộ 
sử Nhựt bón tới 243 quyến và nhà chùa đã từng in Tạng kinh ra tới 
6.930 quyền, ai đám bảo đời xưa mà có một công cuộc in sách như thể 
không phải là to! 


“Nhưng quái lạ thay! Đời xưa họ in bằng cách gì mà nhiêu được 
như vậy?” 

Chắc có người đọc tới đây phải có câu hỏi ấy. 

Chỗ này, tật ai cũng phải lây làm kỳ, chẳng thê nào аё tới: Nhựt 
bón xưa kia đã biết khắc những rời “les caractères mobile” để sắp lại 
mà in như kiểu đời nay. Độc giả nghĩ có lạ không? 

Thiệt vậy, cách nay 400 năm, Nhựt đã có chữ сау khắc rời từng 
chữ một, gọi là “пті tự bản”, chứ không phải như Tàu với ta рїї mãi 
từ thượng cå chỉ có một lỗi khắc nguyên một miễng cây là một tờ sách. 
Nước ta đến nay. Quốc sử quán ở kinh đô, và tòa Khâm thiên giám, 
cũng vẫn còn рій khắc bản cây dó đề in sách, in lịch, chẳng có được 
một nhà in riêng nho nhỏ băng kiểu kim thời. Cái đó cũng lạ! 


Vào khoảng Бах đầu chúa Trịnh ở đời Lê nước ta, thì Đức-xuyên 
Gia-khang (ÎE JII FE - Tokugawa Ісуаѕи) nổi lên làm chúa ở nước 
Nhựt, sai thợ khắc ra 30 muôn chữ rời băng cây để in ngũ kinh tứ thơ 
và các sách xưa của bôn-quốc phát cho dân học. Tới khoảng đầu thé- 
kỷ 17 (lỗi chừng 1614), họ lại biết đúc ra 20 muôn chữ bàng đông nữa 
mới là kỳ hơn. Nhờ họ sớm biết khắc chữ cây rời, đúc chữ đồng rời 
như thẻ, thành ra nghề їп đã có căn-cơ vững vàng tốt đẹp và kinh kia 
sách nọ được rải trong dân-gian được rộng lắm rỗi. 


Chắc hàn “chữ rời” chăng phải là việc phát-minh của người Nhựt 
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đâu; thuở nay họ chỉ thánh bất chước, chớ không phát-minh được gì. 
Cụ Không ngày xưa nói mình “Thuật nhỉ bất tác, ЧЛЕ ; chính 
người Nhựt cũng vậy đó. Tôi đoán chắc hôi thế-kỷ 15, Gutenberg ở 
Đức phát-minh га máy іп và chữ rời, về sau có những cỗ-đạo Bó-dào- 
nha hay mây chú lái buôn Hòa-lan, mon men qua Nhựt giảng-đạo., 
buôn bán, đem việc phát-minh của Gutenberg nói cho người Nhựt 
nphc rôi họ bắt chước tức thời, chớ không chi la! 


Đã sẵn có cót-cách lâu đời vậy rỗi, tự-nhiên đến thời-kỳ duy-tân 
vừa mở ra, nghệ in phải theo thời-thể mà Âu-hóa, người Nhựt tự biết 
đúc ra chữ chì mà in sách in báo ngay, không phải đặt làm ở Âu Mỹ. 
Mà nghề їп tẳn-tới bỗng-bột, cũng là sự thường. 


Thời-kỳ duy-tân đi tới chừng nào thi nghề in và số sách hoặc 
soạn hoặc dịch cũng đi tới chừng ấy. Chỉ xem hai con số sau đây cũng 
đủ ау rõ: 


Năm Minh-trj thứ 10, số sách in ra cộng 5.441 quyền trong đó 
232 quyên là sách phiên-dịch (dịch sách Âu Mỹ ra chữ bồn-quốc) và 
464 quyền là sách рһіёп-Кһас (in lại y bón của người ta). 


Tới năm Minh-trị 37, số sách in ra lên tới 26.610 quyền, mả 
trong đó chỉ có 28 quyền là sách phiên-dịch, còn phiên-khắc thì không 
có một quyền nào. 

Là bởi nước Nhựt sau 30 năm Minh-trị duy-tần, được liệt-cường 
Âu Mỹ xem ngang vai đồng bực rồi, thì Nhựt có vô hội đồng-minh 
bảo-hộ bản-quyên của liệt-cường, thành ra sự phiên-dịch уа phiên- 
khắc sách ngoài, không phai tự-do được như trước, sách vò người ta, 
mình muốn dịch của ai cứ dịch, muôn in lại của ai cử in, chăng phải 
xin phép tác-giả hay nạp thuê bản- -quyền gi hết, mà cũng chăng ai biết 
đó là đâu. Và lại sau 30 năm duy-tân rôi, việc giáo-dục tân-tới må- 
mang lãm, hạng văn-nhơn học-sĩ tự viết sách soạn sách lây khá nhiều, 
mà số độc-giả có thé tự hiểu vàn-tu Thái-tây cũng thêm đông lên rôi, 
không cần phải nhờ sách dịch nữa vậy. 

N ghê in mới, họ bắt chước Thải-tây tới cực điểm đã đành, nhưng 
có một nghề in cũ họ ріп-рії và sửa-sang thêm, chính người Âu Mỹ 
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cũng phải thưởng-ngoạn. Áy là lôi in tranh vẽ nhiêu màu ѕас mà in 
bằng bản khắc cây, sọi là “Dóng-cám hội WSA ”, một món mỹ-thuật 
tô-truyên. Lỗi пау đã đem những bức tranh đẹp từ đời xưa của Nhựt 
in ra khoe với thĉ-giói. Nhưng tay thợ khắc cây tinh-xảo đến đâu, та 
mỗi bức tranh phải кһас từ 30 bản tới 100 bản cây riêng mỗi màu mỗi 
nét để sau іп chóng lên nhau, công-phu quá nhiêu và giá vón quá mắc, 
thành ra không bì được với mỹ-nghệ màu băng đá băng điễn của đời 
nay vừa mau vừa khéo hơn. Dâu vậy mặc lòng, nó cũng tỏ ra nghề іп 
của Nhựt từ xưa đã có giá-trị mỹ-thuật riêng là thể nào rỗi. 
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ЛШ 


“Ôi! đói, rét, hèn, yếu, là bốn cái bệnh nặng 
ở đời, sinh ra tại trời, tại cái hoàn cảnh, hay là 
tai cành пад? Chi tai ngudi! 


Thật thế, muốn lam việc gi cũng мау, người 
cốt có löng gây trước, гбі lấy khí đấy theo, 
thi dù chë tháng duoc са moi su ngàn trå; тої 
lam gi, hoàn cánh làm gi, cảnh ngộ lam gì 
được! Vấn đề di dân nay muốn giải quyết 
duoc cán phài thë, áy là lòi hó sau hët cúa 
nguòi viét cuón sàch пау.” 


(Đao Trinh Nhất - Máy Іо пої sau hét 500 





